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Cuốn sách này trình bày tác phẩm đầu tiên của công trình phiên 
dịch bộ sách ĐẠI PHẬT SỬ gồm 6 cuốn bằng tiếng Miến Điện ra 8 
cuốn bằng tiếng Anh, dựa vào bộ kinh Päli “Mahaã Buddhavamsa”, do 
Thượng tọa Mingun biên soạn. 

Cuốn I này là dịch phẩm hoàn chỉnh băng tiếng Việt kèm theo 
những chú thích và bình giải xoay quanh câu chuyện Đạo sĩ Sumedha. 

Cuốn này chia làm hai phần: 

- Phần đầu trình bày soạn phẩm của soạn giả. 

- Phần hai có nhan đề “The AnudipanT” hay “Phụ chú giải”, gồm 
những bài giải thích chỉ tiết và sự liệt kê những điểm giáo lý trong 
phần đầu. 

Tỳ khu Minh Huệ biên dịch 
Mùa an cự năm 2000 
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TÁC GIÁ 


Thượng tọa Mingun Sayadaw sanh ngày II tháng I1 năm I9I1, tại 
làng Thaibyuwa. Năm lên tám tuổi, Ngài được gởi đến chùa 
Mingyaung thuộc vùng Miyingyan để học Phật Pháp cơ bản dưới sự 
hướng dẫn của Thượng tọa Sayadaw Sobhita. Mười năm sau, Ngài 
đến chùa Dhammadãna, là một tịnh viện của những bậc cao Tăng thạc 
đức ân cư, ở làng Mingun thuộc quận Sagaing, để học giáo pháp bậc 
Cao. 


Năm 1930, Ngài thọ cụ túc giới. Những người bảo vệ của Ngài là 
Tu nữ Daw Dhammacäri, rất giỏi về Phật pháp và rất nỗi tiếng của xứ 
Mingun, tác giả của bộ Saccavadi-tka, và thiện nam U Thwin, một 
người giàu có và hào hiệp của xứ Yangon. Hai vị mạnh thường quân 
này được xem như cha mẹ đỡ đầu trên bước đường tu tập của Ngài. 
Vào năm 1937, vị thầy Hòa Thượng của Ngài, Dhammanäda 
Sayadaw, đã viên tịch nên Ngài phải đảm đương công việc điều hành 
tự viện. 


Từ năm lên 13 tuổi, Ngài luôn luôn vượt qua các cuộc khảo thí về 
Phật Pháp một cách thành công rực rỡ. Đơn cử một vải ví dụ: Năm 
Ngài được 4 hạ tỳ khưu, Ngài thi đỗ kỳ thi về Pháp hành 
(Dhammacariya) do hội Pariyatti sãsanahita của Mandalay tô chức. 
Đó là kỳ thi rất gay go, chỉ có một ít thí sinh tham dự. Cuộc thi ấy 
nhằm vào 3 bộ Đại chú giải mà thí sinh phải hoàn thành trong 3 năm. 
Nhưng tác giả đã vượt qua cả 3 bộ Chú giải chỉ trong một năm và 
được phong danh hiệu Pariyatti Sãsanahita Dhammacariya Vatamsikã. 


Tuy nhiên, lần đầu tiên Ngài thực sự được nổi danh Nhà Uyên bác 
là khi Ngài vượt qua kỳ thi Tipitakadhara, được tổ chức lần đầu tiên 
và cũng được xem là kỳ thi khó nhất và lâu nhất. Đúng như cái tên 
Tipitakadhara được đặt cho kỳ thi, thí sinh phải tụng nằm lòng hết 3 
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tạng kinh điển. Hơn nữa, thí sinh phải vượt qua kỳ thi viết hết thảy 
Tam tạng và Chú giải. Ngài đã trải qua suốt 4 năm đẳng đẫng đề tham 
dự khóa thi và cuối cùng, năm 1953 Ngài nhận được danh hiệu độc 
nhất Tipitakadhara Dhammabhandägarika, nghĩa là “Người mang trong 
mình Tam tạng Pháp Bảo và Người g1ữ kho Chánh Pháp.” 


Khả năng tụng đọc 16.000 trang kinh điển của Thượng tọa Mingun 
đã được đưa vào cuốn sách Guiness của năm 1985 (Bởi vì cho đến 
nay, ngoài Thượng tọa ra chỉ có bốn người có được danh hiệu ấy). 


Về sự đóng góp của Ngài cho Giáo hội, cần nói thêm rằng trước khi 
đạt được danh hiệu Tipitakadhara Dhammabhandägarika, vào lúc hội 
nghị kiết tập Tam tạng đang tiễn hành tốt đẹp, Ngài được chỉ định làm 
công việc ghi chép Tam tạng để Hội đồng phê chuẩn. Ngoài ra, khi 
Hội đồng được triệu tập, Ngài làm công việc của vị VisaJaka, là người 
trả lời những câu hỏi về 3 phần của giáo pháp. Người hỏi (Pucchaka) 
lúc ấy là Ngài Mahasi Sayadaw. Đề trả lời những câu hỏi, Thượng tọa 
Mingun giữ luôn vai trò của cả hai vị trưởng lão Upäli và Ananda, là 
hai vị Thánh Tăng từng trả lời những câu hỏi về Luật và Pháp trong 
cuộc kiết tập Tam tạng lần thứ nhất do trưởng lão Maha Kassapa chủ 
trì. 


Sau cuộc kiết tập, tác giả chuyên tâm vào công việc biên soạn kinh 
sách. Theo lời yêu cầu của ông U Nu, Thủ tướng Miến Điện lúc bấy 
giờ, Ngài bắt tay vào công việc biên soạn bộ Mahã Buddhavamsa (Đại 
Phật Sử), là bộ sách bằng tiếng Miến Điện, nói về những kiếp sống 
của Chư Phật quá khứ, như đã được kể lại trong bộ kinh Pãli 
Buddhavamsa thuộc Tiểu bộ kinh. Tác phẩm biên soạn gồm 6 bộ, 
được viết ra thành tám cuốn, khởi biên vào năm 1956 và hoàn thành 
năm 1969. Tác phẩm này là thành quả vĩ đại nhất của tác giả và cũng 
là sự đóng góp to lớn cho văn học Phật giáo Miến Điện, được chư 
Tăng cũng như thiện tín nồng nhiệt tán đương. 


Vào năm 1980, một diễn biến lịch sử của Tăng già xảy ra trong 
nước Miễn Điện: Đó là sự xuất hiện Hội đồng Phật giáo thống nhất cả 
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nước (The State Sangha Mahã Nãyaka Committee), gồm có đại biểu 
của tất cả các hệ phái Phật giáo trong nước Miễn Điện. Tác giả được 
toàn thể đại biểu nhất trí cử vào chức vụ Tổng thư ký, năm quyền 
hành tối cao về các Phật sự trong nước, chăm lo cho sự phát triển, tiễn 
bộ và hưng thịnh của Phật giáo. 


Ngoài ra, với chức vụ Tổng thư ký của Hội Phật Giáo Thống Nhất, 
tác giả còn quan tâm đến sự lớn mạnh và trường tồn của Phật giáo về 
3 lãnh vực: ủng hộ và tạo phương tiện để có nhiều người thuộc Tam 
tạng, ủng hộ và tạo điều kiện cho sự quảng bá Giáo pháp khắp trong 
nước lẫn ngoài nước, và cung cấp các phương tiện y tế và thuốc men 
cho chư Tăng khắp nước Miễn Điện. 


Ở lãnh vực thứ nhất, tác giả thành lập Hội Tipitaka Nikãya, mục 
đích chính của hội là nuôi dưỡng các Tỳ khưu trẻ để một ngày kia họ 
có thê trở thành những người thông thuộc và gìn giữ kho Chánh pháp - 
Tam Tạng Thủ Khố Nhơn - giống như chính Ngài. Có một số Tăng 
sinh đầy triển vọng được Ngài nuôi dưỡng và đảo tạo tại ngọn đôi 
Monmeik gần Mingun. 


Về lãnh vực thứ hai, ngay sau khi thành lập Giáo Hội Tăng Già 
Thống Nhất thì hai đại học Phật giáo cũng được thành lập, một tại 
Yangon và một tại Mandalay. Ở đó Giáo pháp của Đức Phật sẽ được 
giảng dạy với một hệ thống giáo dục tân tiến, nhằm đảo tạo các vị 
trưởng lão đủ khả năng truyền bá Giáo pháp khắp nước Miễn Điện 
điện và những nơi khác. Trong việc đeo đuôi mục đích thứ hai, sự tận 
tâm tận lực của tác giả đã đem lại kết quả là hai trường đại học Phật 
giáo uy nghi đồ sộ đã được xây dựng ở Yangon và Mandalay, nhằm 
đào tạo những bậc Dhammäcariya và Mahãcariya, mở ra từ năm 1986. 


Về kế họach thứ ba, để đem lại lợi ích cho Tăng chúng, một bệnh 
viện đặc biệt tên là JTvitadanasäsana, được thành lập ở Mandalay. Đó 
là bệnh viện đặc biệt có 100 giường, đầy đủ tiện nghi hiện đại và được 
chính thức họat động vào ngày I8 tháng § năm 1990, dưới sự hậu 
thuẫn của chính tác giả. 
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Để công nhận trí tuệ to lớn và những sự phục vụ của tác giả đến 
chư Tăng như đã được nêu ra ở trên, chính quyền đã phong tặng cho 
Ngài danh hiệu Aggamahã-pandita (Bậc trí tuệ bậc nhất) vào năm 
1979 và danh hiệu AbhidhaJa Maharatthaguru (Thánh kỷ Đại quốc sư) 
vào năm 1984. 

Dầu ở tuổi 79, Ngài Sayadaw này vẫn khỏe mạnh và năng động, 
luôn luôn tích cực đầy mạnh ba công việc chính của mình, làm gương 
mẫu cho tất cả mọi người noi theo trong việc đem lại lợi ích cho 
chúng sanh bằng con đường Phật pháp. 


‹~uc<=~. 
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LỜI GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIÁ 
NAMO BUDDHAYA SIDDHAM 


Kiảiso te Mahaviữra 
Abhimrharo Naruftama 
Kamhi kale taya Dhira 
Patthita Bodhim uttama 


“Đức Phật, Bậc có đủ bốn pháp tính tấn, Bậc tối thượng trong nhân 
loại, vượt trên tất cả chư thiên và Phạm thiên, là chúa tẾ của chúng 
sanh trong ba cõi! Làm sao chúng con biết được lúc nào Ngài phát 
nguyện thành một vị Phật, có đại oai lực tỏa khắp cõi Ta bà - từ cõi 
thấp nhất đến cõi cao nhất là cõi Phạm thiên. Sự giác ngộ của Ngài 
vượt qua chư Phật Độc giác và chư Thanh văn giác.” 


Sự đồng thanh nhiệt liệt muốn biết điều này đã vang dội trên không 
trung khắp thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) vào đêm trăng tròn tháng 
Kason. Cốt lõi câu chuyện này được kề lại tóm tắt dưới đây. 


Đức Phật, Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, Chúa tế của ba cõi, đã suy 
xét về sự an cư kiết hạ đầu tiên tại vườn Lộc Giả trong thành Isipatana 
(Ba-la-nạï). Suốt mùa an cư, Ngài tiếp độ cho năm anh em Kiều Trần 
Như và nhóm bạn hữu gồm 54 người, dẫn đầu là Yasa, con trai của vị 
thương buôn, khai ngộ cho họ đạt đến đạo quả A-la-hán. Khi mùa an 
cư đã qua, Ngài bảo tất cả chúng đệ tử ấy hãy ra đi truyền bá Chánh 
Pháp, là pháp vi diệu trong tất cả phương diện - chặn đầu, chặn giữa 
và chặn cuối - từng người một không có hai người đi cùng một hướng. 
Riêng Đức Phật, Ngài đi đến khu rừng Uruvela (Trúc lâm) để hóa độ 
cho ba anh em đạo sĩ Kassapa và một ngàn đệ tử của họ. 
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Trên đường đi đến Uruvela, Ngài vào nghỉ chân ở trong rừng 
Kappãsika. Ở đây, Ngài gặp nhóm thanh niên Bhaddavaggiya gồm 30 
người khi họ đang tìm kiếm một người đàn bà bỏ trốn. Ngài an trú cho 
họ trong các tầng Thánh bậc thấp và truyền phép xuất gia cho họ bằng 
câu “Ehi-Bhikkhu”. Rồi Ngài một mình đi tiếp đến Uruvela, nơi đó 
Ngài giải thoát cho vị đạo sĩ lớn nhất - Uruvela Kassapa cùng với 500 
đệ tử của vị ấy khỏi các tà kiến. Tiếp đến là NadT Kassapa với 300 đệ 
tử và Gayã Kassapa với 200 đệ tử. Cuối cùng khi ngồi trên tảng đá ở 
Gayäsĩsa, Ngài thuyết giảng bài kinh Ãdittapariyäya đến tất cả một 
ngàn đạo sĩ ấy và an trú họ trong thánh quả A-la-hán. Và dẫn đầu một 
ngàn Thanh văn đệ tử ấy, Đức Phật lên đường đi đến Rãjagaha 
(Vương xá). 


Vào ngày Đức Phật đến tại Rãjagaha, Ngài thuyết pháp tế độ vua 
Bimbisara (Bình-sa-vương) và các gia chủ Bà-la-môn, tất cả một trăm 
mười ngàn người, an trú họ trong tầng thánh Nhập lưu và mười ngàn 
gia chủ Bả-la-môn khác trở thành những thiện nam quy y Tam bảo. 
Ngày hôm sau, Đức Phật tiếp nhận Ve|uvana (Trúc Lâm tự) do vua 
Bimbisãra cúng dường. Đó là ngôi tịnh xá đầu tiên mà Đức Phật tiếp 
nhận và trong lễ dâng cúng tịnh xá Ấy, đại địa đã rung chuyên. Từ đó, 
Đức Phật hằng thuyết pháp tế độ cho những ai hữu duyên tế độ, gồm 
cả những người mà về sau trở thành các Đại đệ tử Thượng thủ Thinh 
văn và Thanh văn đệ tử. Ngài tế độ chúng sanh tựa như cho họ liều 
thuốc bắt tử. 


Trong khi Đức Phật lo tiếp độ chúng sanh thì phụ vương của Ngài, 
vua Suddhodãna (Tịnh Phạn), cử chín vị quan, mỗi vị dẫn theo một 
ngàn tùy tùng, lần lượt ra đi để thỉnh cầu Đức Phật trở về Kapilavatthu 
(Ca-tỳ-la-vệ). Tất cả chín ngàn sứ giả ấy đều trở thành những vị A-la- 
hán và không ai trở về báo tin với đức vua. Cuối cùng, Kã|udãyT (Ca- 
lưu-đà-di), vị quan thứ mười được đức vua phái đi dẫn theo một ngàn 
tùy tùng. KãJudãyï và 1000 tùy tùng của vị ấy cũng trở thành những vị 
A-la-hán và thọ hưởng sự an lạc của pháp giải thoát. 
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Khi mùa đông trôi qua và mùa xuân đến Kã|udãyï dùng 64 câu kệ 
bóng bây đề thỉnh cầu Đức Phật trở về với quyến thuộc của Ngài. Đức 
Phật hoan hỷ nhận lời lên đường đi đến Kapilavatthu, mỗi ngày đi một 
do-tuần (Yojana: do-tuần là đơn vị đo chiều dài của Ân Độ cô đạ!). 


Đức Phật và chúng Tăng được hoàng thân quốc thích của dòng 
Thích ca đón tiếp nồng hậu bằng lễ nghi trọng đại, cung nghinh đến 
tịnh xá Nigrodharama (Ni-câu-luật), một tịnh xá được các vị Thích 
cảnh dựng lên dành sẵn cho Đức Phật. Đến tịnh xá, Đức Phật ngồi trên 
chỗ ngồi đặc biệt và mặc tĩnh giữa hai chục ngàn Thánh Tăng A-la- 
hán. Những vị Thích cảnh mà ngã mạn vì cấp bậc, vai về cao của họ 
thì nghĩ rằng: “VỊ Thái tử Siddhattha này có vai về nhỏ hơn chúng ta. 
Vị ấy chỉ là em, cháu của chúng ta mà thôi.” Đầy ngã mạn như vậy, họ 
bảo với những người thân tộc nhỏ hơn răng: “Các ngươi hãy cúi đầu 
xá chào Đức Phật đi. Còn chúng ta sẽ đứng đẳng sau các ngươi.” 

Đức Phật biết trước nội tâm của những vị Thích cảnh đang ngã mạn 
về dòng tộc của họ, Ngài tự nghĩ: “Những quyến thuộc đầy ngã mạn 
của ta không biết rằng họ đã già đi mà chưa thành tựu điều gì hữu ích 
cho chính họ. Họ chăng biết gì về oai lực của một vị Phật. Họ cũng 
chăng biết gì về bản tánh của một vị Phật. Ta sẽ cho họ thấy sức mạnh 
vô song của một vị Phật bằng cách thị hiện Song thông về nước và 
lửa. Ta sẽ tạo ra một con đường châu báu giữa hư không, một cái nền 
rộng đến mười ngàn thế giới. Rồi ta sẽ đi trên đó và rưới xuống cơn 
mưa thích hợp với căn tánh của từng người”. Đức Phật vừa quyết định 
như vậy thì chư thiên và Phạm thiên đồng thanh tán dương. 


Rồi Đức Phật dùng đề mục màu trắng nhập vào tứ thiền. Sau khi 
xuất khỏi tứ thiền, Ngài chú nguyện cho ánh sáng tỏa khắp mười ngàn 
thế giới. Ngay tức thì, toàn cõi sa-bà đều ngập tràn ánh sáng rực rỡ 
trước sự vui mừng của nhân loại, chư thiên và Phạm thiên. Rồi Đức 
Phật dùng thần thông bay vào không trung và thị hiện Song thông 
(Yamakapätihäriya) khiến cho lửa và nước đồng tóe ra khắp thân của 
Ngài, (1) từ trên đầu và đưới chân, (2) phía trước và phía sau, (3) từ 
hai con mắt, (4) từ hai tai, (5) từ mũi, (6) từ hai vai, (7) từ hai bàn tay, 
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(8) từ hai bên thân, (9) từ hai bàn chân, (10) từ các ngón tay, ngón 
chân và từ giữa các ngón tay cũng như từ giữa các ngón chân, (I1) từ 
mỗi sợi lông trên thân và (12) từ mỗi lỗ chân lông trên thân. Những tia 
lửa và nước ấy tỏa xuống từng đám người, từng nhóm chư thiên tựa 
như Đức Phật đang rải bụi từ dưới hai bàn chân của Ngài xuống đầu 
của họ. Sự thị hiện Song thông về nước và lửa của Đức Phật đã tạo ra 
một sự mầu nhiệm về oai lực vĩ đại của Ngài, khiến tất cả các vị Thích 
cảnh đều kinh cảm và kính nể, reo hò tán dương không ngớt lời. 


Sau khi thị hiện Song thông, Đức Phật tạo ra một con đường châu 
báu rực rỡ, từ đông sang tây, tiến xa đến mười ngàn thế giới, Ngài đi 
lại trên con đường châu báu ấy và thuyết pháp đến chư thiên và nhân 
loại, phù hợp với căn tánh của họ. 


Lúc bấy giờ, trưởng lão Sariputta (Xá-lợi-phất) đang ngụ tại 
Gijjakutapabbata (Linh thứu sơn) bằng thần thông của mình đã trông 
thấy toàn bộ biến cố xảy ra ở Kapilavatthu và tự nhủ: “Giờ đây ta sẽ đi 
đến Đức Phật và thỉnh Ngài kể lại tiền thân của Ngài, tiền thân của 
chư vị Bồ-tát và các pháp Ba-la-mật mà các Ngài đã thực hành viên 
mãn.” 


Do đó, trưởng lão nhanh chóng triệu tập năm trăm vị A-la-hán 
đồng cư và nói với họ như vây: “Nào, chúng ta hãy đi yết kiến Đức 
Phật và hỏi Ngài về những câu chuyện quá khứ của chư Phật.” Sau khi 
hối thúc họ cùng đi, trưởng lão Sariputta và năm trăm vị A-la-hán đã 
dùng thần thông bay xuyên qua hư không, nhanh hơn gió bão. Trong 
chốc lát, trưởng lão Sariputta và hội chúng tỳ khưu đã đến bên Đức 
Phật và đánh lễ Ngài. Rồi trưởng lão nói lên câu kệ này: 

Kidiso te Mahavra. 
Abhimiharo nar 1ữtama, V.V... 


Và qua đó, thỉnh Đức Phật kể lại chỉ tiết quá trình mà Ngài được 
Chư Phật quá khứ thọ ký và sự thực hành của Ngài về ba mươi pháp 
Ba-la-mật dành cho chư vị Bồ-tát. 
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Khi ấy, Đức Phật đang ở trên con đường châu báu, Ngài đáp lại 
bằng hai câu kệ: 

Piiipamoj7a jananam, 
Sokasallavinodanam, V.V... 

Nghĩa là: “Hãy lắng nghe Phật chủng tánh kinh này, là bài pháp sẽ 
đem lại hoan hỷ và hạnh phúc cho các ngươi, có khả năng diệt trừ 
phiền não chướng và đem lại ba loại hạnh phúc: hạnh phúc ở cõi 
người, hạnh phúc của chư thiên và hạnh phúc của Niết bàn vô sanh. 
Sau khi đã nghe thời pháp ấy rồi, hãy tỉnh tấn thực hành theo con 
đường đã được chỉ rõ trong bài pháp này để tiêu trừ ngã mạn, đoạn 
diệt phiền não, thoát khỏi luân hồi và chấm dứt khổ đau.” Như vậy 
Đức Phật, do lòng bi mẫn, đã đọc lên bài kệ gồm bốn Đhãpavãra 
(1080 câu) để sách tấn nhân loại, chư thiên và Phạm thiên. 

Chú giải về Phật chủng tánh kinh 

Phật chủng tánh kinh nằm trong Tiểu bộ kinh (Khuddakanikaya), 
được các vị A-la-hán tụng đọc trong các kỳ Kiết tập lần thứ nhất, thứ 
hai và thứ ba. Chú giải của kinh này có nhan đề là 
Madhuratthavisälin, gồm có 26 tụng phẩm (bhãnavãra), tác giả là 
Đại đức Buddhadatta, một vị tỳ khưu của thiền viện ở KãvTrapattana, 
nước Cola thuộc miền nam Ấn Độ. 


Lịch sử bộ Mahä Buddhavarhsa 


Dưới triều đại của vua Bagyidaw (từ 1819 đến 1937 trước Công 
nguyên), người thứ tư thành lập nên thành phố Ratanäpira, có vị 
Ngakhon Sayadaw đầu tiên nhận danh hiệu Ädiccavarnsabhidaja 
Mahãdhammarãjãdhirãjaguru, đã viết câu chuyện Buddhavarhsa bằng 
văn xuôi gồm cả chánh văn và Chú giải, có xen kẽ những câu kệ Pali 
và phần dịch từng chữ một của những câu chuyện ấy. 

Bộ Buddhavarhsa bằng văn xuôi tiếng Miễn Điện ấy được nhà xuất 
bản Zabumettswe Pitaka, Yangon, ấn hành năm 1935, gồm có 3 cuốn, 
nhan đề là “Đại Phật Chủng Tánh Sự” (Mahã Buddhavarhsa). 
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SudhammavafTI Buddhavarmsa 


Khi bộ Đại Phật Chủng tánh được xuất bản không bao lâu thì bộ 
SuddhammavafT Buddhavarnsa xuất hiện trong một cuốn sách bằng 
văn vần do U Htun Sein biên soạn. 


Bản dịch bộ Buddhavarhmsa của Hội Phật giáo Quốc gia 


Sau khi nước Miễn Điện độc lập, người dân cả Tăng lẫn tục đều rất 
bận rộn lo sửa soạn cho Đại hội Phật giáo lần thứ sáu. Thủ tướng U 
Nu trông thấy mọi người sốt sẵng với công việc phục vụ giáo pháp 
của họ như vậy, bẻn khởi lên cao kiến là xuất bản một bản dịch mới 
của bộ Buddhavarhnsa và Chú giải của bộ ấy. Đó là bản dịch về một sự 
kiện liên quan đến Đức Phật. Do vậy, nhân buổi lễ Anekaja và lễ 
khánh thành phòng thờ tại nhà của Thủ tướng, ông đã yêu cầu tôi biên 
soạn một bộ sử như vậy về chư Phật để kỷ niệm một biến có lớn là 
Đại hội kiết tập Tam Tạng lần thứ sáu. 

Khi ấy tôi nói với Thủ tướng răng: “Tôi đã được chỉ định vào vai 
trò Tipitakadhara (Tam tạng trí giả) trong cuộc kiết tập Tam tạng lần 
thứ sáu sắp được tô chức và tôi cần phải cố gắng nhiều để xứng đáng 
với danh hiệu ấy.” Với lý do như vậy, tôi đã từ chối yêu cầu của Thủ 
tướng. Quả thật lúc ấy tôi vừa mới vượt qua kỳ thi viết về Tạng Luật 
và sắp vào khóa thi về Tạng Abhidhammäã-pifaka. 


Các nhà biên soạn của bộ Buddhavarhsa 


Dù bị từ chối như vậy, Thủ tướng vẫn kiên trì thực hiện ý nguyện 
của mình bằng cách đến nhờ các học giả khác. Và công việc biên soạn 
được khởi sự lần đầu tiên dưới sự giám sát của ông Medhãvï Sayagyi 
U Saïng. Vài tháng sau khi công việc đã tiến hành được một phần thì 
bị gián đoạn và công việc được chuyển giao cho Mahapaññabala, 
Pathamagyaw Sayagyi U Kyee Pe, cứ như thế, công việc lại được 
chuyên giao đến Aggamãpandita Sayagyi U Lin, M.A. Sau một năm 
TƯỠI, VỊ ẫy chỉ hoàn tất được cuốn một (từ câu chuyên đạo sĩ Sumedha 
đến hết câu chuyện về Đức Phật Kassapa). Rồi U Lin qua đời trước sự 
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thương tiệc to lớn của chúng ta, chỉ còn lại danh tiêng sáng chói vê sở 
học uyên bác của vị ây. 


Công việc biên soạn lại trở về với tôi 


Vào ngày 6 tháng 12 năm 1954, Sayagyi U Lin qua đời. Bốn ngày 
sau, vị thí chủ trong buổi lễ thọ đại giới của tôi và cũng là người cha 
tỉnh thần của tôi, Ngài U Thwin, ThadosirT Sudhamma, chủ tịch hội 
đồng Phật giáo và cũng là mạnh thường quân cho đại hội Kiết tập lần 
thứ sáu, đã đích thân đến gặp tôi theo yêu cầu của Thủ tướng và bảo 
tôi không nên khước từ khi Thủ tướng thỉnh cầu biên soạn bộ 
Buddhavamsa. Vào ngày § tháng l năm 1955, Thủ tướng đến thăm tôi 
nơi tạm trú tại thiền đường Saủgha Yeiktha và trân trọng thỉnh cầu 
như sau: 


(1) Xin Ngài hoan hỷ thực hiện công việc biên soạn về những kiếp 
sống của chư Phật. Trong đó xin Ngài đừng bỏ sót bất cứ chỉ tiết 
nhỏ nảo. Nếu một cuốn không đủ thì làm hai cuốn. Hai cuốn 
không đủ thì làm bốn, tám, v.v... Điều quan trọng là công việc phải 
được hoàn hảo. 


(2) Bài viết cần đễ hiểu và thu hút sự ham thích của tất cả mọi người, 
cả già lẫn trẻ, ngay những người không phải là Phật tử, những 
người muốn tìm hiểu về các kiếp sông của chư Phật. 


(3) Nếu Ngài biên soạn bộ Buddhavarnsa bằng tiếng Miến Điện, tôi 
tin rằng tất cả mọi người, xuất gia cũng như tại gia, đều sẽ rất hoan 
nghĩnh. 


Sau khi Thủ tướng ra vê, tôi nhâm lại câu châm ngôn sau đây: 


Yam hỉ kariya tam hỉ vade 
yamụ na kariya na tam vade. 
Akarontamn bhasamandm 
Parjananfi pangdi1a. 
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Nên nói điều ØÌ có thể làm được, 
không nói điều gì mình không thể làm được. 
Người nói mà không làm được 
Thì bị bậc trí chê cười. 
Sự thỉnh cầu của Hội đồng Phật giáo Quốc gia 
Chăng bao lâu sau tôi đã hứa khả với Thủ tướng. Hội Đồng Phật 
Giáo Quốc Gia cũng có lời thỉnh cầu. Để đáp lại, tôi cũng có 3 yêu 
cầu: 
(1) Không nhận thù lao. 
(2) Không tham gia công việc điều hành 
(3) Chỉ làm công việc về văn hóa theo khả năng của mình. 


Tôi thêm răng nếu Hội Đồng Phật Giáo Quốc Gia chuẩn phê 3 điều 
kiện của tôi, thì xem như tôi đã nhận lời mời của Hội Đồng. 

Vài ngày sau, ba nhân vật trong Hội Đồng Phật Giáo Quốc Gia, đó 
là chủ biên U Ba Hmi và hai biên tập viên Saya Htun và U Ba Than, 
đã đi đến tôi và hoan hỷ báo tin rằng Hội Đồng Phật Giáo Quốc Gia 
đã đồng ý với 3 điều kiện của tôi. Sau đó để chấp nhận công việc biên 
soạn, tôi nói với Saya Htun và Saya U Ba Than rằng: “Công việc biên 
soạn mà không có người lãnh đạo thì sẽ bị thất bại, nếu có quá nhiều 
người lãnh đạo cũng thất bại.” Tôi sẽ đứng ra làm giám thị để công 
việc biên soạn bộ Buddhavarhnsa không bị thất bại. Hai vị sẽ tiếp tục 
công việc của Sayagyi U Lin. Tôi sẽ tham dự công việc biên soạn khi 
nảo công việc của hội kiết tập kết thúc.” 

Lời thỉnh cầu của Thủ tướng về việc biên soạn 


Tựa như “Một vật đã chắc chắn còn được đóng thêm đinh hoặc một 
vật ở chỗ kiên cố lại được ràng thêm dây sắt,” lời thỉnh cầu viết tay 
của Thủ tướng đã được gởi đến tôi ngày 2§ tháng 12 năm 1955. 


Kiến thức rộng lớn của Sayagyi U Lin 
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Khi hội Kiết tập lần thứ sáu và lễ kỷ niệm năm thứ 2500 của Phật 
Giáo (1956) kết thúc, để đáp ứng sự thỉnh cầu của Thủ tướng và thực 
hiện lời hứa của tôi, tôi khởi sự biên soạn bản thảo của bộ Mahäã 
Buddhavarhsa mà đã được biên soạn cho đến nay. Tôi thấy rằng bộ 
sách ấy đã được viết đến 700 trang khi Sayagyi còn sống, đầy đủ những 
điểm ghi chú với ý nghĩa thâm sâu mà người thường không thê hiểu nối, 
toát lên kiến thức vĩ đại của Sayagyi. 

Khi Sayagyi U Lin lên kế họach biên soạn bộ Mahã Buddhavarnsa, 
vị ấy dự tính chỉ viết tóm tắt và đã làm như thế. Nhưng Thủ tướng U 
Nu đã tha thiết yêu cầu vị ấy rằng: “Làm thế nào càng nhiều chỉ tiết 
càng tốt, thưa Ngài Sayagyi. Hãy viết tất cả những gì biết được về 
Đức Phật. Dù có những điểm tất ít ý nghĩa cũng không nên bỏ sót. 
Cầu mong Ngài hãy viết bằng hết khả năng của mình vì lợi ích của 
nhiều thế hệ tương lai”. Rồi Sayagyi đem cất những gì đã viết tóm tắt 
và bắt đầu viết lại với tâm luôn vững chắc trong đề tài Buddhavamsa. 
Vừa đến văn phòng, ngài bắt tay ngay vào công việc, hai tay để trên 
bàn và bắt đầu đọc để người tốc ký viên chép chẳng chút thời giờ 
ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng phát ra một âm thanh từ lưỡi, lúc thì nắm 
bàn tay lại, lúc khác thì nhấp nháy mắt và nghiến răng để tập trung 
nghị lực. Tất cả những điều này do Saya Htun kê lại. 


Phương án mới về việc biên soạn bộ Buddhavarhsa 


Một tác phẩm văn chương rất hứa hẹn như vậy, đầy đủ những điểm 
ghi chú về giáo lý, ý nghĩa thâm sâu. giống như một kho kiến thức do 
Sayagyi trình bày tựa như vị ấy đã trương lên lá cờ trí tuệ trong cuộc 
đời vị ấy, không nên cho xuất bản ngay vì tôi e rằng độc giả sẽ lúng 
túng khó đọc và khó hiểu. Do đó việc biên soạn bộ Mahã 
Buddhavamsa được dự tính lại như sau: 


(1) Chủ đề chính của bộ Buddhavarnsa nên được làm riêng. 


(2) Chương về “Sự xuất hiện hy hữu của một vị Phật” nên được 
viết lại với sự đóng góp của các vị Sayadaw rành mạch giáo pháp. 
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(3) Một chương mới về những vấn đề nhỏ liên quan đến các phận 
sự, nên được thêm vào để cho những người có chí nguyện thành Phật 
hiểu rõ và thực hành theo. 


(4) Những điểm giải thích và diễn nghĩa nên được cho đầy đủ vào 
một chương riêng, lẫy nhan đề là Anudipanï để làm phần bồ túc cho 
phần đầu của cuốn một. 


(5) Những câu văn khó hiểu sẽ được làm cho dễ hiểu bằng cách 
thay thế những câu đơn giản bằng tiếng Miến Điện. 


Khi bản thảo của bộ Mahã Budddhavarhsa cuối cùng được đem đến 
nhà xuất bản của Hội Đồng Phật Giáo Quốc gia thì Sayagyi Saya 
Nyan, Mahã Paññaäbala, giáo sư môn Päli, làm chánh chủ duyệt. 


Sự khích lệ đến các độc giả 


Bản dịch của bộ Buddhavamsa này hàm chứa nội dung và ý nghĩa 
giống như bộ gốc, Chú giải của nó, v.v... Điểm khác biệt duy nhất 
giữa tác phẩm và dịch phẩm là ngôn ngữ bộ gốc bằng tiếng Pã|i và 
dịch phẩm bằng tiếng Miễn Điện. 


Bởi vì bộ Buddhavamsa này có thê đem đến cho các độc giả xứng 
đáng của nó nhiều lợi ích như: (1) niềm hỷ lạc, (2) sự đoạn tận khổ ưu, 
(3) ba quả phước thù thăng: Cõi người, cõi chư thiên và Niết bàn theo 
đúng như lời dạy của Đức Phật, bài giới thiệu này xin được kết thúc 
bằng câu kệ sách tấn như sau: 


Patubhuto Mahabuddhavamso Buddhatthadipako 
Buddhavadrnam atthayatan nisametha sadhavo. 


Thưa quý thiện hữu, những người đang tầm cầu lợi ích cho chính 
mình và người khác, bộ sách Maha Budddhavarnsa này, một bản dịch 
của Hội Phật Giáo Quốc Gia ra đời để kỷ niệm sự hội họp của hội Kiết 
tập lần thứ sáu, giống như một mảnh đất màu mỡ cho các hàng Phật tử 
mộ đạo gieo xuống hạt giống chánh pháp. Vì lợi ích cho những người 
tha thiết với chánh pháp, bộ sách này được mô tả một cách sống động 
về Đức Phật - Người Bạn của chúng sanh trong tam giới, đã thực hành 
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những việc phước thù thắng, vô song kế từ lúc là một vị đạo sĩ tên 
Sumedha. Do vậy, tất cả quý vị nào có ước nguyện thành tựu bốn Tuệ 
phân tích, sự Giác ngộ thực sự thì nên học hỏi nơi bộ sách này một 
cách cần trọng bằng con mắt trí tuệ, nên tin tưởng tuyệt đối rằng quý 
vị sẽ gặt hái những kết quả hạnh phúc và an vui, chấm dứt sầu khổ, 
được sanh làm người, chư thiên và chứng ngộ Niết bàn giải thoát. 


U Vicitasarabhivainsa 
Tipitakadhara Dhamunabhaptdagarika 
Ngày mông 7 tháng Waso, 1399 (lịch Miễn Điện) 


‹.i.o 
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NAMO TASSA BHAGAVATO 
ARAHATO SAMMASAMBUDDHASSA 


CHƯƠNG 1 
KÍNH LẺ VÀ PHỤC NGUYÊN 


Con xin đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật, cũng như chư 
Phật quá khứ, Ngài là vị Phật duy nhất xuất hiện trong thế gian nay, là 
Đắng Vô Thượng Tôn của chúng sanh trong tam giới: nhân loại, chư 
thiên và Phạm thiên, là nơi nương tựa để chúng sanh đê đầu quy y, là 
Bậc Tối Thượng về mọi phương diện: giới đức, thọ mạng, chiều cao, 
dòng tộc, sự tinh tấn, hảo quang từ thân, sự từ bỏ thế gian, cây Bồ đề 
và bồ đoàn Phật tọa. 


Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pháp. Pháp ấy do Đức 
Phật khéo thuyết giảng xuất phát từ trí tuệ vô song và lòng bi mẫn vô 
lượng của Ngài đối với tất cả chúng sanh. 


Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Tăng. Các Ngài là những 
bậc thánh nhân, là những đứa con chính thức của Bậc Đạo Sư vì các 
Ngài đã thành tựu thiện hạnh và chánh trực hạnh. 


Sau khi lễ bái tán đương Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, giờ đây 
con sẽ bắt đầu biên soạn bộ sách này, không quá ngăn gọn cũng không 
quá đải dòng, không quá đơn giản hoặc phức tạp, dựa vào kinh tạng 
Päli, bộ Buddhavamsa và Chú giải của bộ Ấy, kèm theo những tư liệu 
rút ra từ những bộ kinh và Chú giải khác, tức là bộ Mahã 
Buddhavarhsa - một bộ sách nói về 25 vị Phật quá khứ, đầu tiên là 
Đức Phật Nhiên Đăng, từ vị Phật này mà đạo sĩ Sumedha, tiền thân 
của Đức Phật Gotama được thọ ký thành Phật. 
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Nguyện cầu các bậc giới đức có lòng mong mỏi phước báu và trí 
tuệ. Những kẻ mộ đạo có lòng tịnh tín đã an trú trong 3 ngôi Phật, 
Pháp và Tăng, và những kẻ đang thực hành 3 pháp Giới, Định và Tuệ. 
Cầu mong tất cả các vị ấy sớm chứng đắc Đạo, Quả và Niết bản. 


‹.iữ~o 
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CHƯƠNG 2 


SỰ XUẤT HIỆN HY HỮU CỦA 
MỘT VỊ PHẬT 


Cơ hội độc nhất là được sanh trong thời kỳ có Phật 


Trưởng giả Anäthapindika (Cấp-cô-độc), trở thành vị thí chủ cúng 
dường Jetavana (Kỳ-viên tịnh xá) nhân lúc đi đến Rãjagaha (Vương 
xá thành) để yết kiến Đức Phật sau khi nghe được tiếng “Phật” từ 
miệng của người em vợ nói ra. Vừa nghe được tiếng “Phật”, ông ta 
sung sướng thốt lên: 


Ghoso` pi kho eso gahapdafi dullabho 
lokasmim, yad tam “'Buddho Buddho ` tỉ”. 

Nghĩa là: “Này hiền giả, quả thật hy hữu thay trong thế gian này 
được nghe tiếng “Buddha” 

Trong khi Đức Phật đang lưu trú ở thị trấn Äpana trong nước 
Aguttaraäpa thì Sela, một vị giáo chủ Bả-la-môn, nghe đạo sĩ tóc búi 
Keniya nói tiếng “Phật”, vị ẫy vui mừng thốt lên rằng: 

Ghoso pỉ kho eso dullabho lokasmim 
yad idam 'Buddho Buddho ` ti”. 


Nghĩa là: 
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“Thật hy hữu thay, trong thế gian này được nghe tiếng “Buddha, 
Buddha.” 


Chăng bao lâu sau, vị ấy cùng ba trăm đệ tử của mình xuất gia theo 
Đức Phật băng câu: “Thiện lai tỳ khưu - Ehi Bhikkhu”, và bảy ngày 
sau tất cả đều chứng đắc đạo quả A-la-hán. 


Từ những trích đoạn này của kinh tạng, chúng ta thấy rằng trong 
thế gian này được nghe tiếng “Buddha, Buddha” là điều rất hy hữu, 
càng hy hữu hơn là sự xuất hiện của một vị Phật. 


Về mặt này, cần lưu ý rằng khi nghe nói “kim cương”, nó có thê là 
kim cương thật hoặc kim cương giả. Cũng vậy, vì tiếng đồn Đức Phật 
đã xuất hiện lan truyền đi trước khi Ngài xuất hiện, cả ông 
Anathapindika (Cấp-cô-độc) và đạo sĩ Sela chắc đã nghe tin đồn thất 
thiệt ẫy vỀ sáu vị ngoại đạo sư là Phật. Tiếng “kim cương” chỉ khi nào 
nói về kim cương thật mới làm hài lòng người biết phân biệt kim 
cương thật và kim cương giả. Cũng vậy, đối với những người có trí 
tuệ cao như ông Anathapindika và đạo sĩ Sela, tiếng “Phật” có thể làm 
họ vui sướng chỉ khi nào họ nghe nói về một vị Phật đích thực. 


Người thiếu trí nhìn kim cương giả mà cho là thật như thế nảo thì 
các đồ đệ của những ngoại đạo sư xem những vị thầy của họ là Phật 
cũng như thế ấy. Đó là quan niệm sai lầm và tất tai hại 
(micchadhimokkha) 

Đề lãnh hội sâu rộng hơn về sự xuất hiện hy hữu của một vị Phật 
trong thế gian, điều quan trọng là phải biết những điểm chính sau đây 
về một vị Phật và một vị Bồ-tát. 

1. Bồ-tát (Bodhisaffa): Một chúng sanh quyết định sẽ thành Phật, 

tức là Phật đương lai. 

2. Bồ-tát hạnh (Bodhisaffa-kicca): Những phận sự của một vị Bồ- 

tát. 
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3. Phật (Buddha): Một chúng sanh cao cả nhất đã thực hành viên 
mãn các phận sự của một vị Bôồ-tát và kết quả là đã chứng đắc 
pháp Giác ngộ. 

4. Phật hạnh (Buddha-kicca): Phận sự hằng ngày của một vị Phật. 

1. Bồ tát (Bodhisatta) 


Bốn loại Đạo Tuệ (M⁄aggzñãna) có kèm theo Nhất thiết trí 
(Sabbañfutañäna) đều được gọi là pháp Giác ngộ (Bodhi). 


Giác ngộ có 3 loại: 


I. Vô thượng Chánh đăng giác (Samưnä-Sambodhi): Sự giác ngộ 
bao gồm 4 loại Đạo Tuệ kèm theo Nhất thiết trí. Bốn loại Đạo Tuệ tỏ 
ngộ Tứ Diệu Đề do tự mình, không thầy chỉ dạy. Trí tuệ ấy có khả 
năng đặc biệt là đoạn diệt các pháp ô nhiễm cũng như những tiền 
khiên tật (san). Nhất thiết trí là trí thấy rõ tất cả những pháp cần 
biết. 

2. Độc giác hay Bích chi bồ đề (Pacceka-Bodl): Sự giác ngộ bao 
gồm 4 loại Tuệ Đạo tỏ ngộ Tứ Diệu Đề do bởi chính mình, không có 
sự giúp đỡ của ông thầy. 


3. Thinh văn giác (Sãyaka-Bodhi): Sự giác ngộ bao gồm bốn loại 
Đạo Tuệ tỏ ngộ Tứ Diệu Đề qua sự chỉ dạy của ông thầy. 


(1) Những vị có chí nguyện giác ngộ Vô-thượng Chánh đăng giác 
thì được gọi là Vô thượng Chánh đăng giác bồ tát, “Đương lai Toàn 
giác Phật”. 

(2) Những vị có chí nguyện giác ngộ Bích chi bồ đề thì được gọi là 
Bích chi Bồ-tát hay Độc giác Bồ-tát. 

(3) Những vị có chí nguyện giác ngộ Thinh văn giác thì được gọi là 
Thinh văn Bồ-tát, “Những Thinh văn đệ tử tương lai của một vị Phật”. 

Ba loại Đương lai Toàn Giác Phật 


Trong ba loại Bồ-tát thì: 
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Vô thượng Chánh đăng giác Bỏ-tát lại được phân thành ba nhóm: 
(a) Trí tuệ Bồ-tát (Paññãdhika Bodhisatta) 
(b)_ Đức tin Bồ-tát (Saddhãdhika Bodhisaffa). 


(c) Tinh tấn Bồ-tát (Viriyadhika Bodhisaffa). 


Đạo quả Phật là sự chứng đắc Nhất thiết trí (Sabbañfñuta-ñäna). 
Muốn chứng đắc Trí tuệ tối thượng này, người tầm cầu phải có một 
bản chất tâm trong đó Trí tuệ là hướng đạo. Yếu tố Trí tuệ làm chủ ở 
đây có nghĩa là sự suy xét kỹ lưỡng trước khi làm việc gì về thân, lời 
nói hoặc ý nghĩ. Nhờ thế trí tuệ của người ấy sẽ mạnh lên và được 
Tăng trưởng trải qua nhiều kiếp sống. Khi đúng lúc, người ấy sẽ dễ 
dàng chứng đắc Nhất thiết trí - trí vượt xa các loại trí khác. Giống như 
tiền kiếm được trong thế gian bằng sự đầu tư, cũng vậy Nhất thiết trí 
đạt được bằng sự đầu tư của trí tuệ. 


(a) Trí tuệ Bồ-tát: Bồ-tát có trí tuệ làm hướng đạo và luôn hiện diện 
trong sự nỗ lực bền bỉ. Các ngài sẽ thành Phật sau khi thực hành viên 
mãn các pháp Ba-la-mật trong thời gian 4 A-tăng-kỳ (asankhyeyy4a) và 
một trăm ngàn đại kiếp. Họ được xếp vào nhóm Trí tuệ Bồ-tát 
(Pannadhiha). 

(b) Đức tin Bồ-tát: Bồ-tát tin rằng họ sẽ thành Phật sau khi thực 
hành viên mãn các pháp Ba-la-mật và bản chất tâm của họ niềm tin 
như vậy là hướng đạo. Đối với nhóm Bồ-tát này, niềm tin giữ vai trò 
lớn hơn trí tuệ trên con đường thực hành các pháp Ba-la-mật. Vì niềm 
tin làm hướng đạo nên họ thành Phật sau 8 A-tăng-kỳ (asankhyeyya) 
và một trăm ngàn đại kiếp. Họ được xếp vào nhóm Đức tin Bồ-tát 
(Saddhadhika). 


(c) Tinh tấn Bồ-tát: Bồ-tát chỉ dựa vào sự tỉnh tấn. Họ không lây trí 
tuệ hay niềm tin làm hướng đạo. Vì cho rằng sự tỉnh tấn sẽ giúp họ 
thành đạt mục tiêu tối thượng là Phật quả, họ lấy pháp Tỉnh tấn làm ưu 
tiên số một cho việc thực hành các pháp Ba-la-mật. Như vậy họ phải 
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trải qua l6 A-tăng-kỳ (zsazkhyeyya)và 100 ngàn đại kiếp mới thành 
Phật. Họ được xếp vào nhóm Tĩnh tắn Bồ-tát (Viriyadhika). 


Như vậy, cần lưu ý rằng ba nhóm: Trí tuệ Bồ-tát, Đức tin Bồ-tát và 
Tinh tấn Bồ-tát chỉ áp dụng cho các vị Bồ-tát đương lai. 
Pannadhikanam hi saddha manda hoti Pañna thkha. 
Saddhadhihanam Panna maj]hima hoti saddha balava. 
Viriyadhikanan saddha Pañna manda viiyamn balavam. 


Ở các vị Trí tuệ Bồ-tát thì Trí tuệ mạnh nhưng Đức tin yếu. 
Ở các vị Đức tin Bồ-tát thì Trí tuệ trung bình nhưng Đức tin mạnh. 


Ở các vị Tinh tấn Bồ-tát thì Đức tin và Trí tuệ yếu, chỉ Tỉnh tấn 
mạnh. 


Lý do để phân biệt ba hạng Đương lai Phật 


Như đã giải thích, Bồ-tát có 3 hạng với 3 thời gian khác nhau để 
thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật, tức là: 4 A-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại kiếp, § A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp, 16 A-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại kiếp. Lý do để phân biệt điều này đã được nói rõ trong bộ 
Paramidawgan Pyo, đó là một thiên anh hùng cảnh do Ashin 
STlavamsa (tu sĩ), một nhà thơ của Miến Điện cổ xưa biên soạn. Căn 
cứ vào Thiên anh hùng cảnh Ấy, sự khác biệt nằm ở con đường Đạo 
mà mỗi vị Bồ-tát chọn lựa, nghĩa là: Trí tuệ Bồ-tát chọn con đường 
Trí tuệ và phải trải qua 4 A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp mới 
thành chánh quả. Đức tin Bồ-tát chọn con đường Đức tin và phải trải 
qua 8 A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp mới đạt đến mục tiêu. 
Tinh tấn Bồ-tát chọn con đường Tinh tấn và phải mất 16 A-tăng-kỳ và 
100 ngàn đại kiếp để thành đạt mục tiêu. 


Theo quan điểm của những vị thầy khác trong bộ Tạp luận 
(Pakinnaka-katha) của Chú giải Hạnh tạng (Cariya-Piaka), điểm 
khác biệt của 3 thời gian thực hành nằm ở 3 mức độ tinh tấn - mạnh, 
vừa và yếu. (Quan điểm này ngụ ý rằng vị Bồ-tát loại Trí tuệ mắt 4 A- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp đề thực hành các pháp Ba-la-mật vì tinh 
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tấn của họ trội nhất). Quan điểm như vậy không thể thoát khỏi lỗi lầm 
là tạo ra sự lẫn lộn (saäkara-dosa) giữa Trí tuệ Bồ-tát và Tinh tấn Bồ- 
tát. 


Quan điểm thu hút sự chú ý của nhà Chú giải Dhammapäla và các 
nhà Chú giải khác là sự khác biệt về thời gian do mức độ: mạnh, vừa 
và yêu của sự chín muôi các pháp Ba-la-mật dẫn đến giải thoát 
(VimutfIiparipacaniya Dhamma). 


Nói rõ hơn là ngay vào lúc được thọ ký, các vị Bồ-tát có ba loại: 
Lược khai trí Bồ-tát (Ugghätitañfñi Bodhisatiä), Quảng viễn tri Bằ-tát 
(Vipañcitaññn Bodhisata), và Sở dẫn đạo Bồ-tát (Neyya Bodhisati). 


I. Lược khai trí Bồ-tát (Ugghãtitaññữ Bodhisafã) là những vị 
Bồ-tát có khả năng chứng đắc đạo quả A-la-hán cùng với sáu Thắng 
trí (abhiññã) và bốn Tuệ phân tích (pafisambhida). Chư vị có thê 
chứng đắc ngay trước khi kết thúc câu thứ ba của bài kệ, gồm bốn câu 
do Đức Phật thuyết, nếu họ muốn trở thành một vị Thinh văn đệ tử 
(Sãvaka-Bodhi) trong chính kiếp sống ấy. 


2. Quảng viễn tri Bồ-tát (Vipañcitaññi Bodhisatã) là những vị 
Bồ-tát có khả năng chứng đắc đạo quả A-la-hán cùng với sáu Thắng 
trí (abhiññã) và bốn Tuệ phân tích (pafisambhida). Chư vị có thê 
chứng đắc trước khi kết thúc câu thứ tư của bài kệ, gồm bốn câu do 
Đức Phật thuyết, nếu họ muốn trở thành Thinh văn đệ tử (Sãwaka- 
Bodhi) trong chính kiếp sống ấy. 


3. Sở dẫn đạo Bồ-tát (Wepya Bodhisarfä): là những vị Bồ-tát có 
khả năng chứng đắc đạo quả A-la-hán cùng với sáu Thắng trí 
(abhiññä) và bốn Tuệ phân tích (pa/isambhida). Chư vị có thê chứng 
đắc như vậy vào lúc kết thúc bài kệ, gồm bốn câu do Đức Phật thuyết, 
nếu họ muốn trở thành Thinh văn đệ tử (SZvyaka-Bodhi) trong chính 
kiếp sống ấy. 

Đối với Ugghãtitaññn Bodhisatia, mức độ chín muồi các pháp Ba- 
la-mật dẫn đến giải thoát rất mạnh, nên họ phải nỗ lực chỉ trong thời 
gian 4 A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp sau khi được thọ ký. Đối với 
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Vipañcitaññi Bodhisatta, mức độ chín muồi các pháp Ba-la-mật dẫn 
đến giải thoát chỉ trung bình, nên họ phải trải qua 8 A-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại kiếp sau khi được thọ ký. Đối với Neyya Bodhisata, mức độ 
chín muỗi các pháp Ba-la-mật dẫn đến giải thoát rất yếu, nên họ phải 
mắt 16 A-tăng-kỳ và 100 trăm ngàn đại kiếp sau khi được thọ ký. 


Lược khai trí Bồ-tát (Ugghatitaññn Bodhisata) là hạng Trí tuệ Bồ-tát. 
Quảng viễn tri Bồ-tát (Vipañcitaññi Bodhisatä) là Đức tin Bồ-tát và 
Sở dẫn đạo Bồ-tát (Neyya Bodhisa#a) là Tình tấn Bồ-tát. 

Không thể thành Phật trước khi hoàn tất đủ thời gian cần thiết 


Lúa trồng xuống phải mắt 3, 4 hoặc 5 tháng mới chín. Không có 
cách nào làm cho lúa chín sớm hơn trong vòng lŠ ngày, hoặc một 
tháng dù người ta ra sức tưới nước và làm cỏ nhiều lần trong một 
ngày. Cũng vậy, các vị Bồ-tát không có cách nào chứng đắc đạo quả 
Phật sớm hơn thời gian cần thiết là: 4 A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp, 
8 A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp, 16 A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp 
- ngay cả sau khi được thọ ký các vị siêng năng bố thí hằng ngày như 
sự bố thí của Bồ-tát Vessantara và thực hành viên mãn những pháp 
thích hợp như giới, v.v... 


2. Phận sự của vị Bồ tát (Bodhisatta-kicca) 


Muốn giàu sang mà không làm việc thì không thê được. Người ta 
hy vọng có được cái mong muốn chỉ khi nào làm việc siêng năng. 
Tương tự, 3 hạng Bồ-tát muốn thành đạt sự Giác ngộ tôi thượng, chư 
vị chỉ có thể đạt được khi thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật 
(pãramï), sự bỗ thí mạng sống và các chi trong người (cZga) và sự tu 
tập các hạnh đức. 


Trong hoạt động kinh doanh, mức lợi tức đạt được tùy thuộc vảo 
tiền vốn và công sức bỏ vào. Tiền vốn lớn và công sức lớn thì lợi tức 
cũng lớn. Tiền vốn vừa phải thì lợi tức vừa phải. Tiền vốn và công 
đức ít thì lợi tức thâu được cũng ít. Dường thế ấy, pháp giác ngộ mà 
các vị Bồ-tát sẽ thành đạt cũng khác nhau, tùy thuộc vào pháp hành 
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dẫn đến sự sanh khởi pháp Giác ngộ (Bodhiparipäcaka), tức là sự đầu 
tư dưới hình thức thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật, sự bố thí 
mạng sống và các chỉ trong người và sự tu tập các hạnh đức. 


Những khác biệt ấy có thể được giải thích như sau: 


(1) Samưma-Sambodhisaffa: những vị đương lai Toàn giác Phật 
ngay trước khi được Đức Phật thọ ký (lời tiên tri của Đức Phật: 
“Người này sẽ thành Phật với danh hiệu như vậy, ở thế giới như vậy. ” 
đã từng gieo tạo nhiều phước lành và đã lập nguyện thành Phật như 
trong đoạn kinh: 


Aham pi pubbabuddhesu, buddhafIatmua abhipafthayn 
Manasa yeva hutvana, dhammardqja asankhiya. 


Trong bài kinh Phật Tỷ dụ (8uđdhãpadãna) của bộ Apadaäna., phâm 
Buddhavagsa. một vị Bồ-tát phát nguyện thành Phật trước mặt vô số 
chư Phật trải qua hằng A-tăng-kỳ kiếp. 


Sau khi phát nguyện thành Phật như vậy và đã thực hành những 
phước lành đặc biệt trong thời gian rất dài, đến khi đầy đủ trong người 
tám yếu tô (như đạo sĩ Sumedha), vị Bồ-tát ẫy mới được Đức Phật 
hiện tiền thọ ký. 


Điều cần lưu ý là hành động phát nguyện (zbji»ihära) thành Phật 
được thực hiện qua hai thời kỳ: 


1) Sự phát nguyện ngay trước khi thiện nhân ấy có đủ tám yếu tố, 
phần chính là ở tâm. 


2) Hành động phát nguyện ấy được thực hiện trước chư Phật, trải qua 
từ vị này đến vị khác. Hành động này chưa trọn vẹn thì vị ấy chưa 
được gọi là Bồ-tát. 


Nhưng khi vị ấy đã có trong người tám yếu tố giỗng như đạo sĩ 
Sumedha, chính lý do ấy, lúc bấy giờ vị ấy phát nguyện răng: 


“Hmina me qdhikarena, kalena Durisuftame. 


Lê 


Sabbañiiulain pãpuifva, tãremi janatam DahM1. 
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Nghĩa là: 


“Do quả phước to lớn (không màng đến mạng sống) mà tôi đã gieo 
tạo đến Đức Phật Toàn giác (tức Phật Nhiên Đăng), cầu xin cho tôi 
sau khi chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng giác có thê cứu độ vạn loại 
chúng sanh.” 


Hành động phát nguyện của vị ấy được tròn đủ ngay lúc ấy và ngay 
nơi đó và chính điều này làm cho vị ấy xứng đáng được thọ ký. 


Cần lưu ý rằng hành động phát nguyện được tròn đủ này là đại 
thiện tâm (mahãkusala-cirr uppäda) khởi sanh do kết quả quán niệm 
của vị ấy về những ân đức của Đức Phật và lòng bi mẫn của vị ấy vì 
lợi ích của chúng sanh trong toàn thể thế gian. Tâm đại thiện này có 
năng lực phi thường là thúc đây sự thực hành các pháp Ba-la-mật đến 
chỗ viên mãn - sự bố thí mạng sống và các chi trong người, và sự tu 
tập các hạnh đức. 


Vào lúc đại thiện tâm sanh khởi trong vị Bồ-tát, vị ấy tự đặt mình 
vào con đường Đạo dẫn đến Nhất thiết trí. Vì vị ấy đã chính thức đi 
vào con đường dẫn đến đạo quả Phật, nên vị ây được danh hiệu Bồ-tát 
(Bodhisafra). Vì sự phát nguyện tròn đủ và to lớn này là đại thiện tâm 
khởi sanh, nên thiện nguyện thành đạt Chánh đẳng giác và khả năng 
vô song thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật được an trú trong vị 
ấy, cộng thêm sự bố thí mạng sống và các chi thể trong người và sự tu 
tập các hạnh đức, hình thành những nhân tố cần thiết cho sự chứng 
đắc Nhất thiết trí. 


Và cũng do đại thiện tâm, mà vị ây suy xét các pháp Ba-la-mật cần 
được hoàn thành và quyết định thứ tự của các pháp Ba-la-mật để thực 
hành. Vị ấy làm như vậy bằng trí tra xét các pháp Ba-la-mật (Ba-la- 
mật Tư trạch trí - parami-pavicaya-ñana), loại trí này giúp vị ấy có 
thể thâm nhập các pháp mà không cần sự chỉ dạy của ông thầy. Đây là 
loại trí báo trước sự chứng đắc Nhất thiết trí, theo sau nó là sự thực 
hành viên mãn lần lượt các pháp Ba-la-mật. 
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Theo bộ Nhân Duyên Luận (N/đãna-kathđ) của Hạnh tạng Chú giải 
(Cariya-Pitaka Commermrary), sau khi được chính thức thọ ký, vị Bỏ- 
tát cỗ gắng vượt bậc và không ngừng để thực hành viên mãn các pháp 
Ba-la-mật (param), các pháp Xả thí (cãga) và Hạnh đức (cariya), là 
những pháp cần thiết để thành đạt A-la-hán Đạo Tuệ (arahata-magga 
ñãna) và Nhất thiết trí (sabbañfuta-ñãna) bằng bỗn pháp tu tập, đó 
là: 

1. Sabbasambhära-bhävana.") 


2. Nirantara-bhävana.^ 


3. Cữừakala-bhãvana.° 


4. Sakkacca-bhävana.® 


Xả thí (caga) chỉ về 5 pháp đại thí: thí của cải, thí vợ, thí con, thí tứ 
chỉ và thí mạng sống. 

Hạnh (cariy.) là sự thực hành đem lại lợi ích cho mình và kẻ khác. 
Có 3 loại: 





Trong 4 pháp tu tập này: 


Œ Sabbasambhära-bhävanãä: sự tu tập đây đủ hết thảy các pháp Ba-la- 
mật. 


® Nirantara-bhävanä: sự tu tập không gián đoạn. Sự tu tập các pháp 
Ba-la-mật thời gian ngắn nhất là 4 A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp, hoặc 
thời gian trung bình là 8 A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp, hoặc thời gian dài 
nhất là 16 A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp, không có sự gián đoạn dầu chỉ 
một kiếp. 

` C?akãla-bhãvanã: sự tu tập trong thời gian lâu dải. Sự tu tập các 
pháp Ba-la-mật trong thời gian không ngắn hơn 4 A-tăng-kb và 100 ngàn 
đại kiếp. 

® Szkkacca bhãvanã: sự thực hành các pháp Ba-la-mật một cách cần 
trọng và đây tôn kính. 
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1l. Lokaftha-cariya: Thế gian lợi ích hạnh, tức là sự thực hành vì 
lợi ích của tất cả chúng sanh. 


2. Ñãtaftha-cariya: Thân thích lợi ích hạnh, tức là sự thực hành vì 
lợi ích cho thân bằng quyến thuộc. 


3. Buddhaftha-cariya: Các ngộ lợi ích hạnh, tức là sự thực hành 
và tinh tấn để mưu cầu sự giác ngộ. 


Những đức tánh của vị Bồ tát 


Vị Bồ tát đã được thọ ký rồi thường khởi tâm bi mẫn rộng lớn đối 
với chúng sanh khi thấy họ không nơi nương tựa trong dòng đời cay 
nghiệt, chịu nhiều đau khổ cùng cực từ sự sanh, già, bịnh và chết. Từ 
những cuộc chèn ép tương hại, những trói trăn ngục tù, chúng sanh bị 
tàn tật, bại liệt, v.v... những gian nan, vất vả trong việc kiếm sống, 
những đau đớn của chúng sanh trong địa ngục và những cảnh khổ 
khác. Do tâm bi mẫn rộng lớn, vị Bồ-tát cam tâm chịu đựng đau khổ 
để cho những kẻ ngu si, mù quáng cắt tay, cắt chân, xẻo mũi, xẻo tai, 
v.v... và lòng bi mẫn của Ngài đối với họ thật là lâu dài và bền bỉ. 

Ngài chịu đựng những đau khổ ấy với tâm bi mẫn như vầy: “Ta sẽ 
cư xử như thế nào với những kẻ xử tệ với ta? Ta là người có chân lý, 
người đang cô gắng thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật để giải 
thoát chúng sanh ra khỏi cái khô luân hồi. Ôi, vô minh dày đặc! Ôi, ái 
dục ngất trời! Thật buồn thay cho những chúng sanh ấy. Bị vô minh 
che mờ và ái dục ngự trị, họ đã phạm những lỗi lầm to lớn đối với 
người đang cố gắng tìm cách giải thoát họ. Vì họ đã mù quáng gây 
nên những hành động cực kỳ độc ác, nên những quả khổ đang đón chờ 
họ.” 


Sau khi đã khởi tâm đại bi như vậy đối với chúng sanh, vị ấy cố 
găng tìm nhiều phương sách để cứu độ họ và quán xét như vầy: “Bị 
chìm đắm trong vô minh và ái dục dày đặc, chúng sanh lầm lạc cho 
rằng cái vô thường là thường tồn, đau khổ là hạnh phúc, vô ngã là hữu 
ngã và bất lạc là lạc. Ta dùng cách nào để giải thoát cho họ và đưa họ 
ra khỏi biển khổ mà khởi sanh do một nguyên nhân?” 


34 Đại Phật Sử - Tập l.A 


Trong khi suy xét như vậy, vị Bồ-tát thấy đích thực rằng nhẫn nại 
(khanii) là phương tiện duy nhất để giải thoát chúng sanh ra khỏi kiếp 
sống trầm luân. Ngài chăng hề khởi lên chút sân hận nào đối với 
những kẻ làm khổ Ngài băng nhiều cách như chặt tay, xẻo mũi, móc 
mắt, v.v... Ngài tự nghĩ: “Do quả của những ác nghiệp mà ta đã làm 
trong quá khứ, bây giờ ta đáng phải lãnh chịu đau khổ. Vì chính ta đã 
gây nên tội lỗi trong quá khứ nên khổ đau này xứng đáng với ta. Ta là 
người đã từng phạm sai lầm.” Như vậy vị ấy đã rước tội của kẻ khác 
lên người của mình. 

Vị ấy còn suy nghĩ như vầy: “Chỉ có nhẫn nại, ta mới có thể cứu 
vớt họ. Nếu ta cư xử quấy với kẻ làm quấy thì ta cũng chăng khác gì 
họ. Như thế ta làm sao có thể giải thoát họ ra khỏi những nổi thống 
khổ của vòng luân hồi? Không bao giờ được. Do đó, dựa vào sức 
mạnh của pháp Nhẫn nại, là nền tảng của tất cả mọi sức mạnh và bằng 
pháp Nhẫn nại, ta sẽ tiếp nhận những hành động sái quấy của chúng 
sanh. Và với pháp Từ bị làm hướng đạo, ta sẽ thực hành viên mãn các 
pháp Ba-la-mật. Chỉ bằng cách như vậy ta mới có thê chứng đắc Vô 
thượng Chánh đẳng giác. Và sau khi ta chứng đắc Vô thượng Chánh 
đăng giác, ta mới có thể cứu độ tất cả chúng sanh ra khỏi đau khổ mà 
khởi sanh do một nhân.” Vị ấy đã thấy đúng pháp như thật. 


Sau khi đã quan sát như vậy, Bôồ-tát thực hành các pháp Ba-la-mật 
một cách phi thường. Ba-la-mật gồm có 10 pháp căn bản, 10 pháp bậc 
cao và 10 pháp tối cao, tổng cộng là 30 pháp Ba-la-mật, được gọi 
chung là những pháp cần thiết cho sự Giác ngộ (Giác ngộ Tư lương - 
Bodhisambhara). Sự thực hành các pháp Ba-la-mật xảy ra theo 4 cách 
tu tập đã được nêu ra ở trên TÔI. 

Không ở lâu tại các cõi trời trong khi thực hành Ba-la-mật 

Trước khi đạt đến chỗ viên thành các pháp Ba-la-mật, như kiếp của 
Bồ-tát Vessantara. Trong khi vẫn còn đang thực hành các pháp Ba-la- 
mật, đã bó thí sanh mạng và tứ chi, tu tập các pháp hành, vị Bỗ-tát có 
thể thường xuyên tái sanh làm vị thiên có thọ mạng lâu dài do những 
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quả phước to lớn mà vị ấy đã tích tạo. Nhưng vị ấy chọn cách rút ngăn 
thọ mạng của mình ở cõi chư thiên bằng cái chết do nguyện lực 
(Thắng giải tử - ađhimuffi marapa) vì khó thực hành viên mãn các 
pháp Ba-la-mật ở trong các cõi chư thiên. Do đó, vị ấy tái sanh nhiều 
lần trong cõi nhân loại, là nơi mà vị ây có thê tiếp tục hành trì các 
pháp Ba-la-mật 


Sự so sánh giữa Ba-la-mật và đại dương 


Đại dương dầu mênh mông đến đâu, nó vẫn hữu hạn vì nó có đáy, 
có bề mặt và bị những dãy núi Cakkaväla bao bọc chung quanh. Nói 
cách khác, đại dương của pháp Bồ thí Ba-la-mật mà vị Bồ tát đã tích 
tạo và thực hành viên mãn thì rộng lớn vô lường. Tầm cỡ của nó thật 
vô hạn. Nói về pháp Bồ thí Ba-la-mật, người ta không thể xác định 
giới hạn những tài sản của cải đã được cho đi, cũng như máu, thịt 
trong thân, mắt, đầu mà vị Bồ tát đã thí xả đến chúng sanh. Cũng thế 
người ta không thể nói được giới hạn của những pháp Ba-la-mật khác 
như Giới Ba-la-mật (sila-pãram!) chăng hạn. Như vậy, qua sự so sánh 
giữa đại dương và các pháp Ba-la-mật, cần lưu ý rằng đại dương có 
giới hạn về sức chứa dù nó rộng lớn mênh mông, nhưng các pháp Ba- 
la-mật thì to lớn vô lường. 


Chư Bồ tát không cảm thấy đau đớn 


Vào lúc trưa hè nóng nực, người ta có thể đi xuống hồ nước sâu và 
trầm mình ở trong đó, thế nên, người kia không bị sức nóng từ trên 
phủ xuống. Cũng vậy, vị Bồ-tát thắm nhuằn trạng thái đại từ bi, trong 
lúc mưu cầu lợi lạc cho chúng sanh, đi vào đại dương của các pháp 
Ba-la-mật và trầm mình ở trong đó. Nhờ thắm nhuần trạng thái đại bị, 
vị Bồ-tát không cảm thấy đau đớn khi bị những kẻ ác xẻo thịt, móc 
mắt, chặt tay, V.V... 


Thời gian cần thiết để thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật 


Một vị Bồ-tát phải thực hành các pháp Ba-la-mật trong thời gian tối 
thiểu là 4 A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp kế từ khi được thọ ký cho 
đến kiếp cuối cùng, là kiếp đánh dấu sự viên thành các pháp Ba-la-mật 
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(như ở kiếp của Bồ-tát Vessantara). Theo kinh Tương Ưng, một đại 
kiếp được ví dụ như vầy, nếu xương của một chúng sanh đem chất 
đống cho đến khi lớn bằng ngọn núi thì thời gian như vậy là một đại 
kiếp. Do đó số kiếp sanh tử của một vị Bồ-tát trong thời gian 4 A- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp sẽ nhiều hơn những giọt nước trong đại 
dương. Trong những kiếp này, không có kiếp nào vắng mặt sự thực 
hành Ba-la-mật và không có kiếp nào trôi qua một cách uống phí. 


Những bài viết về sự thực hành pháp độ của Bồ-tát như 550 câu 
chuyện Bồn sanh (JZ/aka) và những câu chuyện trong Hạnh tạng, chỉ 
là một số ít những ví dụ điển hình của vô số kinh nghiệm mà Ngài đã 
trải qua suốt 4 A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp. Giống như bát nước 
lây ra từ đại dương to lớn để cho thấy vị mặn của nó. Đức Phật kề lại 
những câu chuyện này như những minh chứng cho những trường hợp 
đã khởi sanh và trong những hoàn cảnh thích hợp. Số câu chuyện mà 
Đức Phật đã kể và số câu chuyện mà Ngài chưa kể ví như nước trong 
cái bát và nước trong đại dương vậy. 


Pháp bố thí Ba-la-mật mà Đức Phật đã thực hành viên mãn được ca 
ngợi, tán tụng ở trong bài Jinalankara như sau: 


So sãgare jaladhikam rudiram adasi 
Bhumim par4jiyq sama1mnsam adasi dang 
Meruppamanam adhikañ ca samojisisam 
Khe tarakadhikataran nayanam adasi. 


“Hướng vê Trí tuệ vô biên, tràn trê niêm tin và nhiệt huyết, vị Bô- 
tát ây đã bô thí máu của mình nhiêu hơn những giọt nước trong bôn 
biên. 

Hướng vê Trí tuệ vô biên, tràn trê nêm tin và nhiệt huyết, vị ây đã 
bô thí thịt mêm trong thân, sô lượng nhiêu hơn đât trên quả địa câu 
rộng 240.000 do-tuân. 

Hướng vê Trí tuệ vô biên, tràn trê nêm tin và nhiệt huyết, vị ây đã 
nhiêu lân bô thí đâu của mình kèm theo vương miện lâp lánh chín viên 
ngọc nêu sô đâu chât đông sẽ cao hơn núi Tu-di. 


Tỳ Khưu Minh Huệ 37 


Hướng vê Trí tuệ vô biên, tràn trê nêm tin và nhiệt huyết, vị ây đã 
nhiêu lân bô thí đôi mắt sáng rực, màu đen tuyên như cánh con bọ 
cứng, sô mặt nhiêu hơn các vì sao trong vũ trụ bao la.” 


(2) Pacceka-Bodhisaffas: Đương lai Độc giác Phật được gọi là 
Bích chi Bồ-tát phải thực hành Ba-la-mật trong thời gian 2 A-tăng-kỳ 
và 100 ngàn đại kiếp. Chư vị không thể thành Phật Độc giác nếu thời 
thực hành Ba-la-mật của họ ngăn hơn số đại kiếp Ấy. Căn cứ vào 
chương nói về các vị Bồ-tát quá khứ, sự giác ngộ Phật Độc giác không 
thê chín muôi trước khi các vị ấy thực hành viên mãn các pháp Ba-la- 
mật. 


(3) Savaka-Bodhisatffa: các vị Thịnh văn Bồ-tát là: 


- Tối thắng Thinh văn Bồ-tát (Agga-sãvaka): một cặp Thinh văn 
như đại đức Xá-lợi-phất (Saripura) và đại đức Mục-kiền-liên 
(Moggallana). 


- Đại Thinh văn Bồ-tát (Mahäa-sãvaka): như tám mươi đại đệ tử 
trong thời Đức Phật Gotama còn tại tiền. 


- Phổ thông Thinh văn Bồ-tát (Pakari-sãvaka): tất cả các vị Thinh 
văn ngoại trừ những vị Bồ-tát được đề cập ở trên. Như vậy có 3 loại 
đương lai Thinh văn đệ tử. 


Trong 3 loại này: 


(a) Tối thăng Thinh văn Bỏ-tát phải thực hành các pháp Ba-la-mật 
trong thời gian một A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. 


(b) Đại Thinh văn Bồ-tát: một trăm ngàn đại kiếp. 


(c) Phố thông Thinh văn Bồ-tát không được nói trực tiếp trong các 
bộ kinh. Tuy nhiên, theo Chú giải và Phụ chú giải của bộ 
Pubbeniväsakathã (Túc mạng luận), ở bài kinh Mahãapadãna, thì các vị 
Đại thinh văn có thể nhớ lại tiền thân của họ trong một trăm ngàn đại 
kiếp và các vị Phố thông thinh văn thì nhớ lại tiền kiếp của mình ít 
hơn con số đó. Vì trong mỗi kiếp sống, các vị đều thực hành các pháp 
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Ba-la-mật, nên có thể suy ra rằng các vị đương lai Phố thông Thinh 
văn phải thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật trong thời gian 
không lâu hơn một trăm ngàn đại kiếp. Thời gian để họ thực hành viên 
mãn các pháp Ba-la-mật thì bất định như vây: có thể là một trăm đại 
kiếp hoặc một ngàn đại kiếp v.v... Tuỳ theo một số chúng sanh, có thể 
chỉ một hoặc hai, được chứng minh trong câu chuyện về con ếch 
(chuyện Manduka trong Thiên cung sự). 


3. Buddha 


Như đã đề cập ở phần trước, sau khi đã thực hành viên mãn các 
pháp Ba-la-mật đầy đủ thời gian cần thiết, ba loại đương lai Phật sẽ 
chứng đắc 4 loại Tuệ Đạo (magga-fñãna), là tuệ tự mình tỏ ngộ Tứ 
diệu đế mà không cần sự chỉ dạy của ông thầy, cũng như Nhất thiết trí 
(sabbafiñuta-ñäna), trí thấy rõ tất cả các pháp đáng biết . Cùng lúc các 
Ngài cũng thành tựu những đức tánh đặc biệt của một vị Phật, vô biên 
(anama) và vô lượng (aparimeyya). Những đức tính như vậy thật vô 
cùng tận, đến nổi nếu một vị Phật tán dương những đức tính của một 
vị Phật khác trong một đại kiếp, thì đại kiếp có thể kết thúc nhưng 
những đức tính ấy vẫn chưa hết. Vị thánh nhân đã chứng ngộ như vậy 
mà trong 3 cõi không có ai sánh bằng thì được gọi là Bậc Chánh Đẳng 
giác (Samma-sambuddha). 


Sau khi đã thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật cần thiết trong 2 
A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp. Đức Phật Độc giác chứng đắc pháp 
giác ngộ bao gồm Đạo Tuệ là tự mình thông hiểu Tứ Diệu Đề, không 
thầy chỉ dạy. Nhưng các Ngài không đạt được Nhất thiết trí và Thập 
lực trí (Dasabala-ñãna), v.v... Bậc chứng đắc pháp giác ngộ như vậy 
được gọi là Bích chi Phật. 


Sau khi thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật cần thiết trong một 
A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp nếu là đương lai Tối thắng Thinh 
văn; hoặc một trăm ngàn đại kiếp nếu là đương lai Đại thính văn; hoặc 
một trăm đại kiếp hay một ngàn đại kiếp hay một số đại kiếp ít hơn 
nếu là đương lai Phổ thông Thinh văn, chư vị Đương lai Thinh văn sẽ 
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chứng đắc giác ngộ gồm có Tuệ Đạo tỏ thông Tứ Diệu Đề (Thinh văn 
giác tuệ - Sưvaka-bodhiñana) với sự chỉ dạy của vị đạo sư là Đức 
Phật. Người chứng đắc pháp giác ngộ của bậc Thinh văn như vậy 
được gọi là Thinh văn Phật (Szvaka-Buddha). Vị Thinh văn ấy có thê 
là Tối thắng Thinh văn, Đại Thinh văn hoặc Phổ thông Thinh văn. 


Chú thích: Bài kinh Thập bất biến (Dasa-nipäta) trong kinh Tăng 
chỉ có kể về Tháp lực trí (Dasabalañana) như vậy: 


1. Thanafthana ñana (Xứ phi xứ trú): Trí thấy biết thuận theo thực 
tại về những điều có thể xảy ra thì xảy ra và những điễu không thể xảy 
ra thì không thể xảy ra. 


2. Kammavipäka ñãna (Nghiệp dị thục trí): Tri biết rõ những kết 
quả của những nghiệp trong quá khư, hiện tại và vị lai. 


3. Sabbatthagaminï patipadä ñãna (Biến hành đạo trị): Trí biết rõ 
con đường dân đến lợi ích cho tắt cả chúng sanh. 


4. Anekadhatu nãnädhãtu lokañäna (Chủng chủng giới thế gian 
trí): Trí biết rõ thế gian với nhiễu nguyên chất khác nhau của nó. 


5.. Nănãdhimuttikata ñãna (Chúng chủng giải thoát trí): Trí biết rõ 
những khuynh hướng (căn tánh) khác nhau của tất cả chúng sanh. 


6. Indriya paropariyatta ñãna (Căn thượng hạ trì): Trí biết rõ các 
căn quyền từ bậc thấp đến bậc cao của chúng sanh. 


7. Jhãnadi samkilesa vodänavulthäna ñãna: Trí biết rõ những 
pháp ô nhiễm, sự thanh tịnh và sự sanh khởi của định hãng), các 
pháp chứng, V.V... 

§.. Pubbeniväsa ñãna (Túc mạng trị): Trí nhớ lại tất cả những kiếp 
quá khứ. 

9 Cutipapata ñana hay Dibbacakkhu ñãna (Thiên nhãn trí): 
Thiên nhãn thấy được chúng sanh chết ở chỗ này và tải sanh ở chỗ kia 
theo nghiệp của họ. 
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10. Asavakkhaya ñãna (Lậu tận trì: Trí đoạn diệt tất cả phiên não 
trong tâm, tức là A-la-hán đạo tuệ. 


4. Phận sự của Phật (Buddha-kicca) 


Trong 3 hạng Phật: Toàn giác Phật, Độc giác Phật và Thinh văn 
Phật, thì chư Toàn giác Phật được gọi là những bậc Độ thoát Tha nhân 
giả (7arayifu), là những bậc tối thượng sau khi tự mình vượt qua biển 
luân hồi, đều đưa chúng sanh vượt qua bến bờ kia. 


Chư Phật Độc giác được gọi là những bậc Đáo bỉ ngạn giả (7Tari4), 
là những bậc thánh nhân không thể cứu độ chúng sanh thoát khỏi khổ. 
Nói rõ hơn - chư Phật Độc giác không xuất hiện trong thời kỳ có Đức 
Phật Toản giác. Các Ngài chỉ xuất hiện trong thời kỳ giữa hai vị Phật. 
Đức Toàn giác Phật tự mình giác ngộ Tứ Diệu Đề mà không cần sự 
chỉ dạy của thầy và có khả năng khiến cho kẻ khác cũng tỏ ngộ Tứ 
Diệu Đế. Đức Phật Độc giác cũng tự mình giác ngộ Tứ Diệu Đề, 
nhưng vị ấy không đủ khả năng thuyết giảng và làm cho kẻ khác tỏ 
ngộ được chúng. Sau khi chứng Đạo, Quả và Niết bàn (Pa/ivedha), vị 
ấy không thê thuật lại những kinh nghiệm của mình về những pháp 
chứng này bởi vì vị ấy không có thuật ngữ về những pháp siêu thế 
này Do đó, pháp hiện quan của chư Phật Độc giác 
(Dammabhisamay4), tức là trí thông đạt Tứ Thánh đề, được các nhà 
Chú giải ví như giấc mộng của một người câm hay của một nông dân 
thiếu hiểu biết về đời sống ở thành thị, thấy mà không diễn tả được. 
Chư Phật Độc giác là những bậc đã tự mình vượt qua luân hồi. nhưng 
không ở vào địa vị giúp kẻ khác vượt qua. 


Chư Phật Độc giác có thể truyền pháp xuất gia cho những ai muốn 
trở thành Sa-môn và có thể chỉ cho họ những pháp đặc biệt của đời 
sống Sa-môn (ãbhisamãcärika - Tăng thượng hành) như vầy: “Ngươi 
nên bước tới, bước lui, nhìn, nói, v.v... ở một chỗ yên tịnh này”. 
Nhưng các Ngài không đủ khả năng dạy cho họ biết cách phân biệt 
Danh và Sắc, và cách quan sát những đặc tánh của chúng như vô 
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thường, khô và vô ngã, v.V... để họ có thê đạt đến giai đoạn chứng ngộ 
Đạo và Quả. 


Các Thánh đệ tử vốn là Thinh văn Bồ tát, được gọi là những bậc 
Đáo bỉ ngạn giả vì họ được Đức Phật Chánh đăng giác tế độ vượt qua 
biên luân hồi. Ví dụ: Đạo sĩ Upatissa, là đại đức SãrIputta, được an trú 
trong thánh Đạo và thánh Quả Tu-đảà-hườn (Sø/ãpafíi) do nghe nửa 
câu kệ sau đây từ đại đức Assa]1: 


Ye dhamma hetuppabhava 
tesam hetum TathagaIo. 


(Nửa câu kệ còn lại là:) 
Tesañ ca yo nirodho 
evam vaãäT mahãsamano. 


Qua đoạn nảy, người ta nghĩ rằng những vị Thánh đệ tử có thê vừa 
là những bậc được tế độ vừa là những bậc tế độ người khác. Nhưng 
giáo pháp của một vị Thánh đệ tử xuất phát từ Đức Phật. Vị Thanh 
văn không thể tự thuyết pháp mà không có sự phụ giúp và hướng dẫn 
từ giáo pháp của Đức Phật. Do đó, những vị Thánh đệ tử như vậy 
được gọi là Đáo bỉ ngạn giả (7aria) chứ không phải là Tế độ giả 
(Tãrayitu), vì họ không làm sao mà giác ngộ Tứ Diệu Đề được nếu 
không có đạo sư, và sự chứng ngộ Đạo Quả của họ chỉ xảy ra qua sự 
hướng dẫn của vị đạo sư. 


Như đã nói, chư Phật Độc giác và chư Thinh văn đệ tử Phật là 
những bậc Đáo bỉ ngạn giả vì sau khi chứng ngộ đạo quả A-la-hán, họ 
nhập vào Quả định (phala-samapafifi) và Diệt tận định (nirodha- 
samapdaffi) để thọ hưởng hạnh phúc của sự an lạc, chứ không làm lợi 
ích cho kẻ khác. Nói cách khác, Đức Phật Chánh biến tri không làm 
lợi chỉ cho riêng mình. Thực vậy, ngay vào lúc thực hành các pháp 
Ba-la-mật, Ngài đã từng phát nguyện rằng: “Sau khi thông đạt Tứ 
Diệu Đế, ta sẽ giúp kẻ khác cũng thông đạt như ta (Budho 
bodheyyam).” v.v... Vì vậy, Ngài liên tục thực hành Š nhiệm vụ của 
một vị Phật cả ngày lẫn đêm. 
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Vì Đức Phật phải thực hiện năm phận sự của một vị Phật, Ngài chỉ 
nghỉ chút ít sau bữa độ ngọ mỗi ngày. Ban đêm Ngài chỉ nghỉ trong 
một phần ba thời gian của canh cuối. Thời gian còn lại Ngài đều đặn 
thực hành năm phận sự. 


Chỉ có chư Phật Toàn giác có pháp tỉnh tấn siêu việt (payzứa), là 
một trong những oai lực (bhaga) của Phật, mới có thể thực hành 
những phận sự như vậy. Sự thực hành những phận sự này không phải 
là phạm vi của chư Phật Độc giác và Thanh văn Phật. 


Quán niệm sâu sắc về sự xuât hiện hy hữu của một vị Phật 


Quán niệm sâu sắc vê bôn vân đê sau đây liên quan đên Bô-tát và 
Phật: 


I. Bodhisatta (Bồ-tát). 

2.. Bodhisatta-kicca (Phận sự của Bô-tát). 
3. Buddha (Phật). 

4. Buddha-kicca (Phận sự của Phật). 


Việc quán niệm này sẽ giúp người ta ngộ ra răng sự xuât hiện của 
một vị Phật là một hiện tượng rât hy hữu. 


Giải rõ: Có nhiều chúng sanh phát nguyện thành Phật khi họ đã 
trực tiếp trông thấy hoặc nghe những oai lực của Đức Phật Gotama 
sau khi Ngài giác ngộ Vô thượng Chánh đẳng giác, cũng như sự chiến 
thắng các ngoại đạo sư đầy ngã mạn, sự thị hiện Song thông v.v... Do 
đó, khi Đức Phật từ cõi trời Đao lợi giáng xuống thành phố Sañkassa, 
nơi thuyết giảng Tạng Abhidhamma, thì nhân loại, chư thiên và Phạm 
thiên đều trông thấy nhau nhờ phép màu 2evworohana của Ngài. Phép 
màu Deworohzra làm cho thông suốt toàn thê vũ trụ bao la, phía trên 
thấu đến Hữu đỉnh thiên (Bhavagga), phía dưới thấu đến A-tỳ địa 
ngục (Av¡c¡), và thông suốt tám hướng của cõi vũ trụ vô biên. Trông 
thấy oai lực vô song của Đức Phật trong ngày hôm ấy, không ai trong 
số những người đã hội họp trong đại chúng đông đảo ấy mà không 
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phát nguyện thành Phật. Sự kiện mọi người trong hội chúng đông đảo 
này phát nguyện thành Phật được nêu ra trong câu chuyện 
Devorohaa của bộ Chú giải kinh Pháp cú và trong phần giải thích về 
3 loại thần thông ở bộ Phụ chú giải Jinãlañãra. 


Dù rất đông đảo người phát nguyện đắc thành quả vị Phật khi trông 
thấy và nghe về oai lực của Đức Phật, nhưng điều chắc chắn là những 
người có ít niềm tin, trí tuệ, ý chí và sức tinh tấn sẽ giảm lại nếu họ 
biết tánh chất đa dạng và phi thường trong việc thực hành các pháp 
Ba-la-mật như sự hành trì Ba-la-mật trên bình diện to lớn. Sự thực 
hành viên mãn Ba-la-mật trong mỗi kiếp không gián đoạn, nghiêm 
chỉnh và triệt để, hành trì trong thời gian rất dài và bất kế đến tính 
mạng của mình. Chỉ có sự thực hành không thối chuyên một cách 
đáng kinh ngạc những pháp Ba-la-mật này mới có thê đi đến chỗ giác 
ngộ. Do vậy, quả vị Phật là pháp rất khó thành đạt (dullabha - nan 
đắc). Sự xuất hiện của một vị Phật, thật sự là hiện tượng rất hy hữu. 


Giải thích: Có 5 hiện tượng khó đạt được, đó là: 
1. Buddh' uppada - Sự xuất hiện của một vị Phật. 
2. Manussattabhava - Được sanh làm người. 


3. SaddhasampatHibhava - Có niềm tin Tam bảo và định luật 
Nghiệp báo. 

4. Pabbajitabhäva - Được xuất gia trong Tăng chúng. 

5. Saddhammasavana - Được nghe chánh Pháp của Đức Phật. 

Ở bài kinh số 2 của phẩm Ekapuggala Vagga (15) Aủguttara 
NÑikãya (Kinh Tăng chị), pháp một chi, có đoạn kinh như vầy: 

“Các tỳ khưu, trong thể gian này sự kiện rất hy hữu là sự xuất hiện 
của một chúng sanh. Là chúng sanh nào? - Đức Như lai - Ngài là bậc 
Tối thượng tôn, bậc Chánh Biến Tri, sự xuất hiện của Ngài quả thật 
rất hy hữu. 
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Chú giải của bài kinh ấy cũng giải thích tại sao sự xuất hiện của 
một vị Phật là rất hy hữu. Trong mười pháp Ba-la-mật, chỉ riêng pháp 
Bồ thí thôi, người ta cũng không thể thành Phật sau khi thực hành 
pháp ấy chỉ một lần. Người ta cũng không thể thành Phật sau khi thực 
hành pháp ấy trong 2 lân, 10 lân, 20, 50, 100, 1000, 100.000 lân, hay 
ngay cả mười triệu, một ngàn triệu, hoặc một trăm ngàn triệu lần, 
hoặc mười trăm ngàn triệu lần. Tương tự, người ta không thể thành 
Phật sau khi thực hành pháp Bồ thí Ba-la-mật trong một ngày, hai 
ngày, mười, hai mươi, năm mươi, một trăm, một ngàn, một trăm ngàn 
ngày hay số ngày đến mười trăm ngàn triệu; hoặc một tháng, hai 
tháng hoặc mười trăm ngàn triệu tháng. Ngay cả một năm, hai năm, 
hay đến mười trăm ngàn triệu năm cũng không thể. Thậm chí cả một 
thời gian dài đến một đại kiếp, hai đại kiếp, hay mười trăm ngàn đại 
kiếp cũng không thể thành Phật. Chí đến một A-tăng-kỳ kiếp, hai A- 
tăng-kb kiếp hoặc ba A-tăng-kỳ kiếp cũng không thể thành Phật (cũng 
tương tự đối với các pháp Ba-la-mật khác như Giới, Xuất ly, Trí tuệ, 
Tỉnh tấn, Nhẫn nại, Chân thật, Chí nguyện, Bác ái và Xả). Thực ra, 
thời gian ngăn nhất để thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật là bốn 
A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. Chỉ sau khi thực hành viên mãn 
các pháp Ba-la-mật trong thời gian dài như vậy mà không có sự giản 
đoạn, có sự tôn kính hẾt mức, nhiệt tám, thái độ nghiêm chỉnh và cẩn 
trọng, một người mới có thể giác ngộ thành Phật được. Tất cả những 
lý do kế trên, cho thấy sự xuất hiện hy hữu của một vị Phật Chánh 
đẳng giác. 

Phụ chủ giải của bài kinh cũng nhấn mạnh răng chỉ khi nào một 
người đã thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật trong thời gian tối 
thiểu là bốn A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp mới có thể thành 
Phát. Không còn cách nào khác. Đó là lý do tại sao sự xuất hiện của 
một vị Phật là hiện tượng hy hữu độc nhất. 


+ 
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Không gì sánh với các pháp Ba-la-mật 


Những kiếp sống của một vị đương lai Phật suốt bốn A-tăng-kỳ và 
một trăm ngàn đại kiếp từ kiếp làm đạo sĩ Sumedha đến kiếp của 
Vessantara nhiều hơn những giọt nước trong đại dương. Số Ba-la-mật 
đã được thực hành suốt thời gian ấy mà không bỏ sót một kiếp nảo 
quả thật to lớn đến nồi số lượng của nó không thể ước tính được. Thực 
tế, không gì sánh với những pháp Ba-la-mật này. Điều này được tán 
dương ở trong bài kinh Jinalahnkara như sau: 


Mahasamudde jolabinduto pi 

Tad anfare jati anappaka va 

Niranfatan purIfqparaminam 

Kathamụ pamana" upama kuhim va. 

Những kiếp sống dài đăng đẳng 

Từ kiếp của ẩn sĩ Sumedha 

đến kiếp của thải tử Vessantara 

Số kiếp ấy thật vô số 

Nhiễu hơn những giọt nước trong đại dương, 
Những Ba-la-mát đã được thực hành 

suốt thời gian ấy, không bỏ sót một kiếp nào. 
Ai có thể tính ra được? 

Lấy gì để so sánh? 


Ngoài ra, trong Chú giải và Phụ chú giải của bài kinh Patheyya, 
Phụ chú giải của bài Jinalañkara, ở đó những đặc tánh của hàng trăm 
loại phước (safapuññalakkhana) được bàn đến: 

“Sau khi gộp lại thành một nhóm tất cả những việc phước như bố 
thí, v.v... được làm bởi vô số chúng sanh trong vũ trụ bao la suốt thời 
gian đài, từ lúc ân sĩ Sumedha phát nguyện thành Phật dưới chân Đức 
Phật Nhiên Đăng (Dï»ankara) cho đến kiếp thái tử Vessantara, đã bố 
thí luôn cả vợ là hoàng hậu Maddi. Rồi gộp chung thành một nhóm 
khác tất cả những việc phước được làm bởi một vị Đương lai Phật 
cũng trong cùng thời gian ấy, thì số việc phước của tất cả chúng sanh 
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kể trên không thê bằng ngay cả một phần trăm, đúng hơn là một phần 
ngàn số phước của một vị Đương lai Phật. 


Trở thành một vị Bồ tát cũng là điều khó 
Chưa nói đến việc trở thành một vị Phật Toàn giác, chỉ đề cập giai 
đoạn tu tập mà ân sĩ Sumedha đã thành đạt vào lúc vị ấy được thọ ký 
thành Phật, sự thọ ký ấy chỉ xảy ra khi nào người ta có đủ tám yếu tố 
cần thiết sau đây: 

I. Làm người. 

2. Người nam thực sự. 

3. Đã thực hành viên mãn những điều kiện cần thiết như các pháp 
Ba-la-mật để có thể chứng ngộ đạo quả A-la-hán ngay trong 
kiếp ấy. 

4. Gặp được một vị Phật Toàn giác đang tại tiền. 


5. Làm một đạo sĩ có niềm tin vào định luật Nghiệp báo 
(Kammavaäaï) hay trở thành một vị Sa-môn trong Tăng chúng 
của Đức Phật. 

6. Đã chứng đắc các pháp chứng của thiên. 

7. Có sự tinh tân mãnh liệt để tu tập các pháp Ba-la-mật mà không 
kế đến mạng sống của mình, và 

§.. Có ước muốn thiện đủ mạnh đề phát nguyện thành Phật. 

Chỉ những người có tám yếu tố này mới có thê mang “Chiếc vương 
miện thọ ký”. Do đó, chưa nói đến việc thành Phật, chỉ đạt đến giai 
đoạn tu tập như ẩn sĩ Sumedha cũng rất khó khi đủ tư cách để được 
thọ ký thành Phật. 

Làm một vị Bồ-tát để được thọ ký thành Phật đã là một điều rất 
khó. Đắc được Phật quả thì khó hơn nhiều vì sau khi được thọ ký vị 
Bồ-tát phải thực hành các pháp Ba-la-mật, theo bốn cách tu tập trong 
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thời gian tối thiểu là bốn A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. Thành 
Phật quả thật rất khó. 


Vì Phật quả khó thành đạt như thế nên “Thời kỳ xuất hiện” của một 
vị Phật cũng rất khó gặp. Về mặt này, bộ Atthaka Nipata của kinh 
Tăng chỉ kể ra tám thời kỳ hay tám kiếp trong luân hồi mà được xem 
là “tám thời kỳ hay tám kiếp bất hạnh”. Nói cách khác, thời kỳ xuất 
hiện của một vị Phật được xem là thời kỳ may mắn hay kiếp may mắn. 


Tám kiếp sống bất hạnh là: 


I. Kiếp sanh vào cõi bị khổ liên tục (wraya - địa ngục): kiếp bất 
hạnh, chúng sanh ở cõi này không thê làm được việc phước nào 
vì họ luôn luôn lãnh chịu mọi cực hình đau đớn. 


2. Kiếp sanh vào cõi súc sanh: kiếp bất hạnh, vì chúng sanh ở cõi 
này luôn luôn sống trong sợ hãi, không thể làm việc phước nào 
và không thể nhận biết điều gì là thiện, điều gì là ác. 

3. Kiếp sanh vào cõi ngạ quỷ: kiếp bất hạnh, vì chúng sanh ở cõi 
này không thể làm được việc phước nảo, luôn luôn cảm thọ sự 
nóng cháy và khô hạn, chịu đói khát dữ dội. 


4. Kiếp sanh vào cõi Phạm thiên Vô tưởng: kiếp bất hạnh, chúng 
sanh ở cõi này không thể làm việc phước nào, cũng không thể 
nghe pháp vì họ không có nhĩ căn. 


5. Kiếp sanh vào nơi biên địa: kiếp bất hạnh, bởi vì ở nơi này 
không thê tiếp cận với các vị tỳ khưu, tỳ khưu ni hoặc thiện 
nam, tín nữ của Đức Phật. Là chỗ ở của những người lạc hậu, 
những người sống ở đây không thể làm bất cứ việc phước nào 
vì họ không có cơ hội nghe pháp dù họ có nhĩ căn. 


6. Kiếp làm người cố chấp tà kiến: kiếp bất hạnh vì những người 
chấp theo tà kiến không thể nghe và thực hành chánh pháp dù 
họ đang sống ở xứ Trung ấn, nơi Đức Phật xuất hiện và giáo 
pháp của Ngài được truyền bá khắp nơi. 
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7. Kiếp làm người có ngũ căn không toàn vẹn: kiếp bất hạnh do 
kết quả của ác nghiệp trong những kiếp quá khứ, thức tái sanh 
của người ấy không có ba thiện căn nhân là vô tham, vô sân và 
vô si. Do đó người ấy bị khuyết tật ở các căn như nhãn căn, nhĩ 
căn, v.v... và không thể nhìn thấy các bậc Thánh nhân, nghe 
pháp của các Ngài và thực hành pháp ấy cho dù người ấy đang 
sống ở xứ Trung ấn và không có chấp tà kiến. 


8. Kiếp sanh vào thời kỳ không có Đức Phật xuất hiện: kiếp bất 
hạnh vì vào thời kỳ này, người ta không thể trau dồi và thực 
hành ba pháp tu là Giới - Định - Tuệ dù họ đang sống ở xứ 
Trung ấn, có ngũ căn toàn vẹn, có niềm tin vào lý nhân quả. 


Không như tám kiếp bất hạnh này. Hãy nhớ rằng có một kiếp may 
mắn thứ chín, gọi là kiếp Phật Xuất thế vì đó là kiếp mà Đức Phật xuất 
hiện. Được sanh vào thời kỳ này với đầy đủ các căn, có chánh kiến, 
người ta có thê trau đồi và thực hành pháp do Đức Phật thuyết giảng. 
Kiếp thứ chín này là kiếp bao gồm từ lúc Đức Phật thuyết pháp đến 
hết thời kỳ tồn tại của giáo pháp. 

May mắn thay kiếp Phật xuất thế 


Phật tử ngày nay được làm người, có đầy đủ các căn, đang ở trong 
thời kỳ mà giáo pháp của Đức Phật đang hưng thịnh. Họ có được cơ 
hội hiếm hoi là gặp được thời kỳ Phật xuất thế. Gặp cơ hội hoàng kim 
như thế, nếu họ không thực hành các pháp tu tập về Giới - Định - Tuệ 
thì quả thật họ đã đánh mắt cơ hội vàng son. Cơ hội tái sanh nhằm tám 
kiếp không may mắn thì rất nhiều và thường xuyên, nhưng cơ hội tái 
sanh nhằm thời kỳ giáo pháp của Đức Phật thì rất xa vời và hạn hữu. 
Chỉ một lần, trong thời gian dài vô số đại kiếp mới có một vị Phật xuất 
hiện, và có được kiếp sống nhằm thời kỳ Phật xuất hiện quả thật khó 
vô cùng. 

Hàng Phật tử trong thời kỳ này được hai điều hạnh phúc: một là 
được sanh vảo thời kỳ giáo pháp của Đức Phật đang hưng thịnh trong 
thế gian và hai là được sanh làm người có chánh kiến. Được ở trong 
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thời kỳ tốt đẹp như thế, người Phật tử cần suy xét nghiêm chỉnh và 
đúng đắn như vầy: “Bằng cách nào để chúng ta biết được Giáo pháp 
của Đức Phật? Chúng ta không nên đánh mắt thời kỳ vàng son - thời 
kỳ có Phật xuất hiện. Nếu chúng ta bỏ qua, thời chúng ta sẽ chịu khổ 
lâu dài trong bốn đọa xứ.” 


Được làm người may mắn, gặp được cơ hội hiếm hoi là thời kỳ có 
Phật xuất hiện (Buddhˆ uppäda-navamakhana), hãy ghi nhớ điều suy 
xét trên. Chúc quý vị thực hành ba chánh pháp Giới (s72) - Định 
(sưmađh)) - Tuệ (pañña) cho đến khi chứng đắc đạo quả A-la-hán. 


KÉT THÚC CHƯƠNG 2 
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CHƯƠNG 3 
BÀ-LA-MÔN SUMEDHA 


Bài pháp về Đại Phật sử này hay lịch sử các kiếp sống của chư Phật 
do Đức Phật thuyết giảng đến những quyến thuộc của Ngài, những 
người trong dòng tộc Thích ca, nhân chuyến viếng thăm đầu tiên của 
Ngài đến thành Kapilavathu (Ca-tỳ-la-vệ) sau khi Ngài thành đạo. 
Những người có vai về tôn trưởng trong dòng tộc Thích ca, đầy ngã 
mạn, đã không bày tỏ sự tôn kính đến Ngài khi họ gặp Ngài. Để nhiếp 
phục tánh ngạo mạn của họ và khiến họ phải kính phục, Đức Phật đã 
hóa hiện ra một cái nền bằng châu báu giữa không trung, trải dài từ 
đông sang tây, choáng hết cả mười ngàn thế giới và ở trên đó, Ngài thị 
hiện Song thông gồm nước và lửa. Theo lời thỉnh cầu của trưởng lão 
Sariputta, vị Tối thắng Thinh văn giữ địa vị bên phải của Đức Phật, 
Ngài thuyết bài pháp về những kiếp sống của chư Phật, bắt đầu câu 
chuyện về vị Bà-la-môn Sumedha. 

Trong kỳ Kiết tập lần L, các đại trưởng lão như ngài Mahã Kassapa, 
ngài Änandã, v.v... vì muốn tụng đầy đủ bài kinh về Buddhavamsa 
cùng với lời mở đầu, đã lập ra một lỗi tụng bắt đầu bằng: 

“Brahma ca Lokadhipati Sahampdfi... ” 

Tuy nhiên bài kế sẽ bắt đầu bằng câu chuyện về Bà-la-môn 
Sumedha đúng như Đức Phật đã kê lại theo lời thỉnh cầu của đại đức 
SãrIputta. 
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Cách đây bốn A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp có một thành 
phố rất hưng thịnh, tên là Amaravati. Đó là một thành phố có bố cục 
khéo léo về mọi phương diện, xinh đẹp và khả ái, có vòng đai xanh 
tươi thắm, đầy những bóng cây che mát, thực phẩm dôỗi dào, hàng hóa 
đa dạng. Thành phố làm ấm lòng cả chư thiên và nhân loại. 


Thành phố luôn luôn vui nhộn bởi những âm thanh như tiếng ngựa 
hí, voi rồng, tiếng lục lạc hoặc tiếng lạch cạch của những chiếc xe thổ 
mộ, tiếng trống lớn, trồng nhỏ, tiếng đàn, ca, tù và, tiếng vỗ tay và 
tiếng chào mời trong những tiệc tùng. 


Thành phố có những đặc tính của một thủ đô lớn. Ở đó, dân chúng 
sống bằng nghề buôn bán và thủ công. Thành phố hưng vượng với bảy 
loại của báu: kim cương, vàng, bạc, ngọc mắt mèo, ngọc trai, ngọc lục 
bảo, san hô. Rất nhiều người nơi khác kéo đến đây, ở đây có đầy đủ 
mọi thứ như cõi chư thiên, thành phố Amaravati là trú xứ của dân cư 
hùng mạnh, đang thọ hưởng kết quả của những phước quá khứ. 


Bồ tát Sumedha 


Tại thành phố AmaravatI, có một vị Bà-la-môn tên là Sumedha, cha 
mẹ thuộc dòng dõi Bà-la-môn trải qua nhiều đời, nên Sumedha là một 
vị Bà-la-môn thuần chủng. VỊ ẫy sanh ra từ một người mẹ khỏe mạnh, 
có giới đức. Vị ấy không thể bị người ta coi thường về dòng dõi của 
mình, ví như nói rằng: “Người này thuộc dòng hạ đăng qua bảy đời.” 
Không có aI có thể khinh chê một người như thế. Thực ra, Sumedha là 
một người mang dòng máu Bà-la-môn thuần chủng, có diện mạo khả 
ái, hấp dẫn mọi người. 

Về tài sản, vị ấy có một kho báu trị giá đến nhiều koti (Ikoti = 
10.000.000), đồi dào ngũ cốc và tiện nghi trong đời sống hằng ngày. 
Vị ấy đã học qua Tam phệ đà, gồm có Iru, Yaju và Sãma, đã học nằm 
lòng chúng không sai sót một chữ nào. Vốn có trí thông minh bâm 
sinh, vị ây chăng cần có gắng mà vẫn rành mạch về các môn như: 


1. Nighandu hay Từ vựng: Giải thích các từ khó. 
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2. Ketubha - Tu từ học: Liên quan đến tác phẩm văn chương và giải 
thích những cách dùng hoa văn, mỹ từ của các tác giả uyên bác. 


3. Vyäkarana (Akkharapabheda): Văn phạm bàn về sự phân tích từ 
và giải thích những quy tắc văn phạm và những từ như chữ cái, 
phụ âm, v.v... 


4. Iihäsa (Purãna) — Truyền thuyết: Vệ đà thi văn và những câu 

chuyện cô, chuyện thần tiên. 

Giải thích: Bốn bộ sách này với Tam phệ đà, vị chỉ là năm bộ sách 
của Bà-la-môn giáo. 

Bà-la-môn Sumedha cũng rành mạch về Lokãyatfa, một tác phẩm 
triết học khiến người ta thôi chí đối với việc phước nhưng lại ca tụng 
những hành động kéo dài luân hồi. Vị ấy cũng rành mạch về những 
tác phẩm bàn về tướng của các bậc đại nhân như các vị đương lai 
Toàn giác Phật, đương lai Bích chỉ Phật, v.v... Vị ấy cũng là một giáo 
sư toàn diện về kiến thức của Bà-la-môn giáo. 


Cha mẹ của bậc trí tuệ Sumedha qua đời khi vị ấy vẫn còn nhỏ. 
Khi ấy vị quản gia đem đến cuốn số liệt kê tài sản trong nhà, rôi mở 
ra kho châu báu đây những vàng, bạc, ngọc trai, hông ngọc v.v... và 
nói rằng: “Thưa cậu chủ, số của cải này thuộc bên mẹ, số này thuộc 


, 


bên cha, côn số này là của tô tiên của cậu chủ đề lại cho cậu. ` 

VỊ quản gia báo cáo đáy đủ số của cải do tô tiên bảy đời của chàng 
trai Sumedha đê lại, rồi nói răng: “Cậu chủ có thê ty nghỉ sử dụng 
tắt cả gia sản này. ” 
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CHƯƠNG 4 
SỰ XUẤT GIA CỦA SUMEDHA 


Một lần nọ chàng trai Sumedha bước lên gác thượng, ngồi kiết già 
trong gian phòng tĩnh lặng và trầm tư suy quán như sau: 


“Đau khổ thay phải sanh vào một kiếp sống mới! Sự tan rã của xác 
thân này cũng như thế. Đau khổ không kém là phải chết trong tâm 
trạng sĩ ám, bị tuổi già lấn áp từng ngày. 

“Kỳ diệu thay nếu ta từ bỏ xác thân này mà chắng chút quan tâm, 
chăng qua thân này chỉ là một khối uế trược gồm nước tiểu, phần, 
máu, mủ, mật, đàm, v.v... 


“Chắc chắn phải có một con đường dẫn đến Niết bàn tịch tịnh, 
không còn con đường nào khác. Ta sẽ tìm ra con đường tốt đẹp dẫn 
đến Niết bàn, như thế ta mới thoát khỏi xiềng xích của kiếp sống. 

“Trong thế gian này, nếu có đau khổ tất phải có hạnh phúc. Cũng 
vậy, đã có vòng luân hỗồi đau khổ, ắt phải có Niết bàn chấm dứt đau 
khổ. 

“Lại nữa, có nóng thì phải có lạnh. Cũng thế, có ba thứ lửa tham, 
sân và sĩ thì ất phải có Niết bàn dập tắt ba thứ lửa ấy 

“Lại nữa, nếu có tội thì ắt phải có phước. Cũng vậy, đã có sự tái 
sanh thì cũng phải có Niết bàn, mà nơi đó không còn mầm mống tái 
sanh. 


Sau khi đã suy xét như thế, vị ấy tiếp tục suy nghĩ sâu sắc hơn. 
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“Chăng hạn có người bị rơi xuống hồ xí và bị dính đầy phân, anh ta 
nhìn thấy từ xa có hồ nước trong, mặt hồ phủ kín bởi năm loại hoa 
sen. Nếu đã thấy hồ sen rồi, mà anh ta không tìm đường đi đến đó, thì 
không phải do hồ sen mà do chính anh ta. Cũng vậy, có cái hồ lớn 
chứa nước Niết bàn bất tử, nơi đó người ta có thê rửa sạch mọi phiền 
não trong tâm, và nếu người ta không tầm cầu hồ nước Niết bàn bắt tử 
ấy, thì không phải do Niết bản. 


“Lại nữa, nếu một người bị kẻ thù bao vây mà không tìm cách trồn 
chạy, thì anh ta không thể thoát thân và lỗi không phải do con đường 
thoát. Cũng vậy, nếu một người bị kẻ thù là những pháp ô nhiễm bao 
vây mà không muốn bỏ chạy, dù trước mặt có hiện rõ con đường lớn 
dẫn đến thành phố an bình là Niết bàn, nơi mà người ta được an toàn 
thoát khỏi những kẻ thù ô nhiễm, thì lỗi không phải do con đường ấy. 


“Lại nữa, nếu một người lâm trọng bịnh mà không chữa trị dù có 
một vị lương y giỏi thì vị lương y ấy không thê bị chê trách. Cũng 
vậy, nếu một người bị đau đớn bởi chứng bịnh là những pháp ô nhiễm 
hành hạ mà không tìm kiếm vị đạo sư để chữa trị, dù vị đạo sư là 
người đã thuần thục trong việc đoạn trừ các pháp ô nhiễm này, vị đạo 
sư không thể bị chê trách.” 


Sau khi suy nghỉ như vậy, Sumedha quán xét thêm về sự xả bỏ thân 
mình: 

“Cũng như người mang quanh cổ xác chết của con rắn, vất bỏ cái 
xác hôi tanh ấy và tự do đi đâu tùy thích. Cũng vậy, ta sẽ đi đến thành 
phố Niết bàn sau khi từ bỏ cái thân xác hôi hám này, tắm thân chỉ toàn 
là những vật bắt tịnh và thối tha này. 

“Lại nữa, giống như những người sau khi đã đại tiện ở nhà xí, bỏ đi 
mà không hề quay đầu lại. Cũng vậy, ta sẽ đi đến thành phố Niết bàn 
sau khi bỏ lại tắm thân đầy những vật thối tha và dòi bọ này. 


“Lại nữa, cũng như người chủ của chiêc thuyên cũ kĩ, mục nát và 
đầy những chỗ rò rỉ, đã bỏ nó với tâm nhờm gớm. Cũng vậy, ta sẽ đi 
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đến thành phố Niết bàn sau khi từ bỏ tắm thân luôn tuôn ra những vật 
bắt tịnh. 


“Lại nữa, giống như một người mang của báu mà không biết mình 
đi chung với bọn cướp. Khi biết được, bèn bỏ của báu và trốn chạy 
đến chỗ an toàn. Cũng vậy, với ý nghĩ sẽ bị tước mất những vật báu 
chính là các phước thiện khiến ta sợ hãi. Ta sẽ từ bỏ tắm thân này - nó 
giống như tên cướp. Ta sẽ tìm con đường đến Niết bàn, nơi chắc chắn 
sẽ đem lại sự an ôn và hạnh phúc cho ta.” 


Chú thích: Khi người ta suy nghĩ sái quấy, bị tham, sân sai khiến thì 
thân này sẽ hành động như tên cướp, nó làm những việc tội lỗi như sát 
sanh, trộm cắp, V.V... VỀ CƯỚP mất cơ hội làm phước. Vì thế thân này 
giống như một tên cướp. 


Sự bố thí vĩ đại 


Sau khi suy xét về sự xuất ly như vậy qua những ví dụ so sánh, bậc 
trí tuệ Sumedha lại suy nghĩ một lần nữa như vây: “Sau khi đã dành 
dụm, tích lũy bấy nhiêu của cải, cha ông và tổ tiên qua bảy đời của ta 
đều chết đi mà chắng mang theo được một đồng xu nào. Nhưng ta có 
cách mang theo số của cải này theo ta đến Niết bàn.” Rồi vị ấy đi đến 
đức vua và tâu lên rằng: 


“Tâu bệ hạ, vì tâm của thảo dân bị đè nặng bởi nỗi sợ hãi to lớn về 
những điều hiểm nguy và đau khổ phát sanh từ những pháp như sanh, 
già, v.v... nên thảo dân muốn rời bỏ đời sống gia đình và trở thành một 
ấn sĩ. Thảo dân có số của cải trị giá nhiều koti. Xin bệ hạ hãy sở hữu 
lây chúng.” 

“Trẫm không cần của cải của ngươi. Ngươi có thể sử dụng chúng 
bằng cách nảo tùy thích.” Đức vua đáp lại. 


“Lành thay, tâu bệ hạ.” 


Sumedha đã nói như vậy và cho người gióng trông khắp thành 
AmaravatI, công bô răng: “A1 muôn của cải thì đên lây.” 
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Vị ấy phân phát hết của cải đồng đều đến mọi người, không phân 
biệt sang hèn, cô độc hay không cô độc. 


Xuất gia 


Sau khi đã thực hiện sự bố thí vĩ đại như vậy, bậc trí tuệ Sumedha, 
vị đương lai Phật bèn từ bỏ thế gian ra đi, với ý định đến Hy-mã-lạp- 
sơn, ngọn núi Dhammika trong ngày hôm ấy. Sakka, vua của chư 
thiên, trông thấy vị ấy đi đến Hy-mã-lạp-sơn sau khi từ bỏ thế gian, 
bèn gọi Vissukamma đến và nói rằng: “Này Vissukamma, bậc trí tuệ 
Sumedha đã từ bỏ thế gian và sắp xuất gia làm ân sĩ, ngươi hãy đi tạo 
cho vị ẫy một ân xá”. 


“Lành thay, thưa thiên chủ.”, Vissukamma phụng mệnh thiên chủ. 
Rồi vị ấy hóa ra một vòng rào bao quanh khu vực ấn xá, ở giữa vị ấy 
tạo dựng một thảo am khả ái và một con đường kinh hành toàn hảo. 


(Tác giả giải thích con đường toàn hảo là con đường không bị năm 
khuyết điểm): 


1. Đất gồ ghề, không bằng phăng. 

2. Có nhiều cây to, chắn trên đường đi. 
3. Lùm bụi che phủ lối đi. 

4. Quá hẹp. 

5. Quá rộng. 


(Rôi tác giả mô tả con đường kinh hành và nêu ra kích thước của 


nó: 

- Dài 60 hắc tay (Hắc tay là đoạn dài từ cùi chỏ đến đầu ngón tay 
giữa). 

- Con đường gồm ba lối: Lối giữa rộng hơn hai lối hai bên. Lối 
chính rộng một hắc tay rưỡi, và mỗi lối phụ rộng một hắc tay. Toàn 
con đường kinh hành có rải cát trắng trên bề mặt, bằng phẳng. 
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(Tác giả còn kể ra tám điều lợi ích dành cho vị ân sĩ khi trú ngụ 
trong một ấn xá đúng pháp. Tám lợi ích đó là: 
I. Không tích lũy của cải và ngũ cốc 
2. Tìm kiếm vật thực vô tội. 
3. Chỉ dùng vật thực thanh tịnh. 
4.. Không ưu phiền do bị đè nặng bởi việc đóng thuế và gìn giữ tài 
san. 


Không bị tham luyến đồ dùng, vật trang sức, v.v... 


5 

6. Không sợ bị bọn cướp. 

7. Không cộng trú với vua quan. 
8 


ĐI đâu cũng tự tại. 


(Ngoài ra, tác giả còn thêm rằng ấn xá do Vissukamma tạo ra, thuộc 
loại khiến cho người cư ngụ ở đó dễ dàng thực hành các pháp của vị 
Sa-môn, và giúp đạt được Tuệ quán về bản chất của các pháp như vô 
thường, khổ và vô ngã) mà không gặp nhiều khó khăn. Ân xá như vậy 
có cả phòng trú, hang động, có những loại cây ra hoa và cây ăn trái, lại 
có hồ nước trong lành và mát ngọt. Đó là chỗ thanh tịnh, không bị các 
loại thú rừng quấy nhiễu và chim chóc làm ôn. 


(Trong thảo am cũng có những đô dùng của vị Sa-môn như dù, y 
phục, bình nước, v.v... Sau khi làm xong ân xá, Vissukamma việt lên 
vách trong thảo am răng: “A1 muôn trở thành Sa-môn thì có thê dùng 
tất cả những thứ này.” Rồi vị ấy trở về cõi chư thiên. 

Bắt đầu đời sống xuất gia 


Khi đến chân Hy-mã-lạp-sơn, bậc trí tuệ Sumedha đi dọc theo các 
ngọn đồi và khe núi, tìm kiếm một chỗ thích hợp, và tiện lợi cho việc 
trú ngụ. Ở đó tại khúc quanh của một con sông, thuộc khu vực của 
ngọn núi Dhammika, vị ấy trông thấy một ân xá khả ái do Visukamma 
tạo dựng theo mệnh lệnh của Sakka. Vị ấy chậm rải đi trên con đường 
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kinh hành, nhưng không thấy có dấu chân người, vị ấy suy nghĩ: 
“Chắc là người cư ngụ trong ân xá này đang nghỉ trong thảo am sau 
khi khất thực về.” Sau khi nghĩ như vậy, Sumedha chờ đợi một lát. 


Sau khi chờ đợi khá lâu nhưng không thấy dấu hiệu của người cư 
ngụ, bậc trí tuệ Sumedha bèn suy nghĩ: ““Fa đợi cũng đã lâu. Bây giờ 
ta sẽ dò xét xem có ai cư ngụ ở đây không.” Vị ấy mở cửa và đi vào 
thảo am. Sau khi nhìn quanh, vị ấy thấy có câu ghi chú trên vách và 
nghĩ: “Những vật dụng này sẽ có ích cho ta. Ta sẽ dùng chúng và trở 
thành một vị Sa-môn.” Khi đã quyết định như vậy và sau khi quán xét 
chín điều bất lợi về y phục của người cư sĩ với mười hai điều lợi ích 
của chiếc y vải bố, vị ấy cởi bỏ y phục trên người và mặc vào chiếc y 
bằng vải bó. 

Rời thảo am và đi đến cội cây 

Khi đã cởi bỏ y phục sang trọng của mình, bậc trí tuệ Sumedha bèn 
cầm lấy chiếc y vải bố có màu vàng đỏ như loài hoa Anoja. Vị ấy thấy 
chiếc y đã được xếp gọn gàng để sẵn trên một cái mắc tre. Vị ấy mặc 
nó vào quanh thắt lưng. Bên trên vị ấy mặc thêm một chiếc y vải bố 
khác có màu huỳnh kim, rồi vắt lên vai trái tắm da màu đen của con 
sơn dương, có đủ 4 cái móng, trông giống như luống hoa Punnãga. Vị 
ấy đặt chiếc khăn trùm đầu lên búi tóc và dùng cái trâm băng ngà voi 
để ghim nó lại. Khi cầm lên chiếc đòn gánh, ở một đầu cong của nó, vị 
ấy treo cái lưới dây có nút thắt trông giống như những viên ngọc trai 
và đặt vào trong cái lưới ấy cái bình nước có màu san hô. Ở đầu kia 
của đòn gánh, vị ấy treo cái móc đài (dùng để hái trái cây), một cái 
giỏ, một cái giá ba chân bằng gỗ v.v... Rồi đạo sĩ Sumedha gánh lên 
vai tất cả những vật dụng cần thiết của vị Sa-môn. Tay phải cầm lấy 
chiếc gậy đi đường, vị ấy ra khỏi thảo am. Trong khi đang đi tới đi lui 
trên con đường kinh hành dài 60 hắc tay, đạo sĩ nhìn ngắm bộ y phục 
mới trên người và cảm thấy đắc chí với ý nghĩ rằng: 

“Ước muốn trong lòng ta đã được trọn vẹn, 


Đời sống Sa-môn của ta thật huy hoàng, 
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Xưa nay các bậc trí tuệ: chư Phật Toàn giác và Độc giác đêu khen 
ngợi đời sông xuât gia, 


Sự trói buộc của đời sống tại gia đã bị đoạn diệt, 
Ta đã an toàn ra khỏi thế giới dục lạc, 

Ta đã đi vào đời sống cao quý của vị Sa-môn, 
Ta sẽ trau đồi và thực hành đời sống phạm hạnh, 


Đầy tinh tấn, sẽ đạt được những lợi ích của sự thực hành phạm 
hạnh.” 


Rồi đạo sĩ để xuống gánh vật dụng và ngồi trên một tảng đá màu 
ngọc thạch, dáng ngôi rực rỡ như pho tượng vàng, và trải qua suốt 
ngày ở đó. 

Đến chiều tối, đạo sĩ đi vào thảo am. Khi nằm trên tắm ván bên 
cạnh chiếc ghế dài bằng tre, vị ấy ngủ và dùng những chiếc y đắp thay 
chăn. Vào sáng sớm, đạo sĩ thức dậy và suy xét về những lý do và 
hoàn cảnh của mình trong môi trường ấy. 


“Sau khi thấy được những điểm bất lợi trong đời sống tại gia, ta đã 
từ bỏ của cải to lớn, những nguồn lợi vô hạn, tùy tùng và gia nhân. Ta 
đã đi vào rừng sâu núi thắm và trở thành vị Sa-môn với mong muốn 
tầm cầu phước báu có thê giúp ta thoát khỏi những cạm bẫy của dục 
lạc. Từ nay trở đi, ta sẽ không dễ duôi. Có ba loại y nghĩ sái quấy, đó 
là: 

- Ý nghĩ dựa trên lòng ham muốn (#Zma-vifakka) hướng đến dục 

lạc. 


- Ý nghĩ dựa trên lòng giận ghét (vyäpãda-viakka) dẫn đến sát 
sanh, phá hoại, làm hại. 

- Ý nghĩ dựa trên lòng ác hiểm (vihzmsã-virakka) dẫn đến việc làm 
hại và gây thương tích cho người khác. 
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Những ý nghĩa này giống như những con ruồi bám theo những kẻ 
dễ duôi và những kẻ từ bỏ pháp hành đoạn diệt ô nhiễm trong tâm và 
pháp ly dục đối với thân. Bây giờ là lúc để ta dốc sức thực hành pháp 
viễn ly (paviveka). 


Thực vậy, nhờ thấy những bắt lợi trong đời sống tại gia, nó gây cản 
trở và làm hư hại pháp tu tiến nên ta đã từ bỏ thế gian. Thảo am này 
quả thật khả ái. Nền nhà bằng phẳng này có màu vàng óng. Các vách 
của nó lấp lánh màu bạc trắng. Lá lợp mái nhà có màu đỏ xinh đẹp 
như chân của chim bồ câu. Chiếc trường kỷ bằng tre có kiểu mẫu của 
một tắm drap giường tạp sắc. Nơi cư ngụ này sống thật thoải mái. Ta 
nghĩ rằng những thứ xa hoa trong chỗ ngụ trước kia của ta cũng không 
thể trội hơn những tiện nghỉ trong thảo am này.” Quán xét như vậy 
xong rồi, vị ấy phân tích tám điều bất lợi của đời sống trong thảo am 
và mười điều lợi ích của đời sống dưới cội cây. Kết quả là trong chính 
ngày hôm ấy, đạo sĩ rời bỏ thảo am đi đến cội cây. 

Tu tập thiền định khi sống bằng trái cây 


Sáng hôm sau, đạo sĩ Sumedha đi vào ngôi làng lân cận để khất 
thực. Dân làng cố găng hết sức để dâng cúng đến vị ấy vật thực 
thượng vị. Sau khi thọ thực xong, vị ẫy trở về ân xá, suy tư như sau: 


“Ta trở thành Sa-môn không phải vì đồ ăn thức uống. Những thứ 
ngon, đẹp và sang quý làm cho ta trở nên kiêu căng, ngã mạn. Phiền 
toái không ngừng khởi sanh do nhu cầu của sự nuôi mạng bằng vật 
thực. Tốt nhất là ta nên từ bỏ thức ăn bằng ngũ cốc và chỉ sống bằng 
trái cây rụng.” 


Từ đó trở đi, đạo sĩ chỉ sống bằng trái cây đã rụng xuống đất. Từ bỏ 
tư thế nằm, vị ấy tỉnh tấn hành thiền bằng ba oai nghi đi, đứng, ngồi 
và đến cuối của ngày thứ bảy, đạo sĩ Sumedha chứng đắc Bát thiền và 
Ngũ thông (abhiñña). 


Bài kinh Buddhavamsa đã kê lại câu chuyện này - từ lúc bậc trí tuệ 
Sumedha, vị đương lai Phật, thực hành pháp bố thí của cải to lớn cho 


Tỳ Khưu Minh Huệ 63 
đến khi vị ấy trở thành đạo sĩ và chứng đắc Bát thiền và Ngũ thông 
như: 


1. Eva ham cintayitvana, nekakofisatam đhanarm 


Natthanatthanam datvana, Himavanfam IDagam. 


2. Himavanfassavidure, Dhammmiko nãma pabbafo 


Assamo sukato mahyqm paññasala sumap11a. 


3. Cankamam tattha mãpesửn pañcadosaviva]j]1tam 


Atthaguna-samupetam, Abhinnabalam aharim. 


4. Satakam paJahim tattha, navadosam upäãgatIam 


Vaãkqcirarn nivãsesih dvãdasagunam upäga1qm. 


5. Aftha dosa-samakinnam, paJahim pannasalakamn 


Upagamim rukhamulam, gune dasah ` upãga1qm. 


6. Vaãpitam ropitam dhaññam pa]ahun niravasesato 


Anekaguna-sampañnam, pavaftaphalam adiyim. 


7. Talthappadhanam padahim, nisa]jafthanacankame 


Abbhantaramhi sattahe, Abhiniabala papunim. 


I. Như vậy, này Sãriputta. Ta, Bồ-tát Sumedha, sau khi suy nghĩ 
như vậy để từ bỏ thế gian, đã bố thí nhiều koti của cải đến người 
giàu cũng như kẻ nghèo, và ra đi đến Hy-mã-lạp-sơn. 
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Không xa Hy-mã-lạp-sơn, có một ngọn núi tên là Dhammika (là 
nơi mà những vị Thánh thời xưa thực hành pháp). Ở đó tại khu 
vực của núi Dhammika, ta đã làm một khuôn viên của ấn xá và 
tạo ra một thảo am tốt. 
Ở đó, tại khu vực của núi Dhammika, ta đã tạo ra một con đường 
kinh hành không bị năm khuyết điểm. Ta đã tạo ra một chỗ ân cư 
để người tu có được tám điều lợi ích của một vị Sa-môn. Sau khi 
xuất gia làm đạo sĩ ở đó, ta bắt đầu tu tập các pháp hành về Chỉ 
và Quán dẫn đến chứng đắc Bát thiền và Ngũ thông. 
Ta đã quăng bỏ bộ y phục mà ta đang mặc, nó có chín điều bất 
lợi. Rồi ta mặc vào chiếc y vải bố có mười hai điều lợi ích. 
Ta cũng bỏ luôn thảo am, nơi có tám điều bất lợi. Ta đi đến cội 
cây, nơi có 10 điều lợi ích. 
Ta hoàn toàn kiên tránh vật thực được làm từ ngũ cốc. Ta dùng 
trái cây rụng có nhiều lợi ích. 
(Không nằm), bằng ba oai nghi đi, đứng, ngồi, ta dốc hết tinh tấn 
để hành thiền ở đó, tại khu vực ân xá. Trong vòng bảy ngày, ta 
đã chứng Bát thiền và Ngũ thông. 


KÉT THÚC CHƯƠNG 4 
SỰ XUẤT GIA CỦA SUMEDHA 


‹.i.<o 
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CHƯƠNG 5 
SỰ THỌ KÝ 


Trong thời gian ấn sĩ Sumedha thành tựu các pháp hành của vị Sa- 
môn đúng với truyền thống thực hành của những vị ẩn sĩ cao quý và 
đã đắc Bát thiền Ngũ thông, thì trong thế gian Đức Phật Nhiên Đăng 
(Dipankara) xuất hiện. Ba mươi hai biến cố kỳ diệu như sự rung 
chuyền của mười ngàn thế giới xảy ra trong bốn trường hợp liên quan 
đến sự xuất hiện của Đức Phật Nhiên Đăng, đó là: nhập thai, đản sanh, 
thành đạo và lúc Đức Phật thuyết giảng bài pháp đầu tiên. Nhưng đạo 
sĩ Sumedha không hay biết những biến có kỳ diệu này vì vị ấy mãi trú 
trong sự an lạc của các tầng thiền. 


Sau khi thành đạo, Đức Phật Nhiên Đăng thuyết giảng bài pháp đầu 
tiên đến một trăm ngàn koti (I koti = 10 triệu) chư thiên và nhân loại 
tại Sunandarama. Sau đó, Ngài bắt đầu cuộc hành trình diệt trừ phiền 
não cho chúng sanh bằng cách rưới lên họ dòng nước thanh tịnh của 
chánh pháp, như trận mưa lớn đồ xuống khắp bốn châu lục. 


Rồi cùng với bốn trăm ngàn vị A-la-hán, Ngài đi đến thành phố 
Rammavati và ngụ tại tịnh xá Sudassana. Trong lúc đó, Sumedha đang 
thọ hưởng sự an lạc của các tầng thiền ở trong rừng và hoàn toản 
không hay biết về sự xuất hiện của Đức Phật Nhiên Đăng trong thế 
ø1an. 
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Nghe tin Đức Phật đã đến tại tịnh xá Sudassana, sau khi ăn sáng 
dân cư thành RammavatT mang những vật thí thượng hạng làm thuốc 
trị bịnh như bơ, sữa v.v... cũng như các hương liệu và hoa và đến yết 
kiến Đức Phật. 


Sau khi đảnh lễ Đức Phật và cúng đường đến Ngài các loại hương 
hoa, họ ngồi xuống ở chỗ phải lẽ và lắng nghe bài pháp khả ái nhất 
của Ngài. Cuối thời pháp, họ thỉnh Đức Phật và chúng Tăng thọ thực 
vào ngày mai, sau khi nhiễu ba vòng quanh Ngài để tỏ sự tôn kính, họ 
rời tịnh xá và trở về nhà. 

Những công việc sửa soạn chu đáo đón tiếp 
Đức Phật và chúng Tăng 

Ngày hôm sau, dân cư thành Rammävati đã sửa soạn chu đáo cuộc 
lễ bố thí vật thực vĩ đại và vô song (asadisa-mahadäna). Một cái rạp 
lớn được dựng lên, những hoa sen màu xanh thanh khiết và mềm mại 
được rải đầy trong rạp; không trung ngào ngạt bốn mùi hương. Những 
loại hoa được làm từ những miếng bánh tráng nhỏ cũng được rải khắp 
nơi. Những cái chum nước mát có lá chuối đậy bên trên được đặt ở 
bốn góc rạp. Một cái lọng có đính những hoa sao bằng vàng, bạc và 
ngọc được gắn vào giữa trần của cái rạp. Hoa thơm và châu báu giống 
như những bông hoa được kết thành tràng treo ngang, thả dọc khắp 
nơi. Khi sự trang hoàng, sắp đặt cho giả ốc đã hoàn tất, dân cư bắt đầu 
quét đọn thành phố sạch sẽ và ngăn nắp. Ở hai bên đường chính, họ 
đặt những chum nước, những cây chuối có buồng, cờ xí được treo lên, 
những tấm màng có trang trí hoa văn được giăng lên ở những nơi 
thích hợp. 


Khi những công việc sửa soạn cần thiết đã được thực hiện trong 
thành phố, dân chúng kéo nhau đi đắp đường để Đức Phật đi vào 
thành phó. Họ lấy đất lắp vào những ô gà và chỗ lở do những cơn lụt 
để lại và san bằng chỗ đất gồ ghè, bùn lầy. Họ rải cát trắng như ngọc 
trai lên con đường, rải những hột nỗ đủ màu và trồng những cây chuối 
có buồng dọc theo con đường. Như vậy dân cư thành Rammavati đã 
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làm tât cả những công việc sửa soạn vả sắp xêp cho cuộc lễ bô thí vật 
thực. 


Lúc bấy giờ, ân sĩ Sumedha rời ân xá bay xuyên qua không trung, 
trông thấy dân cư thành Rammavati đang hoan hý đắp đất và trang 
hoàng đường sá. Muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở bên dưới, đạo sĩ 
tò mò đáp xuống và đứng ở chỗ thích hợp cho dân chúng nhìn thấy. 
Rồi đạo sĩ cất tiếng hỏi: 

“Các vị đang đắp đường một cách vui vẻ và hăng say. 

Vì lợi ích của ai mà các vị đắp đường vậy?” 

Dân chúng bẻn trả lời: 

“Thưa Ngài Sumedha: Thế gian này đã xuất hiện Đức Phật Nhiên 
Đăng, bậc đã chiến thắng năm đạo binh của ác ma, và cũng là bậc Tối 
thượng trong thế gian. Chúng tôi đang đắp đường vì chuyến du hành 
của Đức Phật ấy.” 


(Từ câu chuyện này, chúng ta thấy răng Đức Phật Nhiên Đăng chỉ 
xuất hiện sau khi đạo sĩ Sumedha đã chứng đắc Bát thiền Ngũ thông. 
Đạo sĩ Sumedha hoàn toàn không hay biết về sự nhập thai, đản sanh, 
thành đạo và Chuyên pháp luân của Đức Phật Nhiên Đăng vì vị ấy chỉ 
đi lại trong rừng hoặc bay trên không trung, mãi trú trong sự an lạc 
của định và thần thông, không quan tâm chuyện gì xảy ra trong thế 
gian. Chỉ khi vị ấy đang bay xuyên qua không trung, trông thấy dân 
chúng thành Rammavati đang sửa đường và quét dọn, vị ấy mới đáp 
xuống và hỏi chuyện gì đang xảy ra. Điều này cho thấy rằng, lúc bấy 
giờ đạo sĩ Sumedha cũng đã vài chục ngàn tuổi vì tuổi thọ của con 
người trong thời Đức Phật Nhiên đăng là một trăm ngàn tuổi). 

Sumedha tham dự vào công việc đắp đường 

Sumedha rất hoan hỷ khi nghe tiếng “Phật” được thốt ra từ dân 
chúng thành Rammavati. Vị ấy tràn đầy hạnh phúc và luôn miệng thốt 
lên tiếng “Phật, Phật” do sự vui sướng đang tràn ngập trong toàn thân 
tâm của vị ấy. 
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Đứng ở vị trí đáp xuống, Sumedha đầy hạnh phúc và niềm tịnh tín, 
bèn suy nghĩ như vây: “Ta sẽ gieo những hạt giống phước thù thắng 
vào mảnh đất mầu mỡ, tức là Đức Phật Nhiên Đăng, để trau dồi những 
thiện nghiệp. Quả thật, rất hiếm hoi và khó khăn được chứng kiến giây 
phút hạnh phúc là sự xuất hiện của Đức Phật. Giây phút hạnh phúc ấy 
giờ đây đã đến với ta. Đừng để duôi bỏ qua.” 

Sau khi đã suy nghĩ như vậy, vị ấy hỏi dân chúng rằng: 

“Thưa quý vị, nếu quý vị đang làm đường để Đức Phật đi qua, xin 
hãy nhường cho tôi một đoạn đường. Tôi cũng muốn tham dự vào 
công việc sửa đường của quý vỊ”. 

Dân chúng đáp lại:“Lành thay!” 


Vì họ tin rằng đạo sĩ Sumedha có đại thần thông lực, nên họ chỉ cho 
vị ấy một khoảng đất lớn, lầy lội, rất gồ ghề và khó đắp vá. Khi giao 
đoạn đường ẫây cho đạo sĩ, họ nói rằng: 


“Ngài có lẽ sẽ đắp vá và trang hoàng đoạn đường này thật tốt.” 


Rồi Sumedha, với tâm đầy vui sướng khi tưởng niệm đến các ân 
đức của Phật, quyết định rằng: “Ta có thê đắp vá con đường này bằng 
thần thông của ta để nó trông khả ái hơn. Nhưng nếu ta làm như vậy 
thì dân chúng quanh ta sẽ không đánh giá cao về nó (vì nó được làm 
rất dễ dàng trong tích tắc). Hôm nay ta sẽ làm công việc này bằng 
chính sức lao động của mình”. Sau khi đã quyết định như vậy, vị ấy 
lây đất từ xa đến lấp vào những vũng lầy. 

Đức Phật Dĩipañkarä đi đến 

Trước khi đạo sĩ Sumedha làm xong công việc được chỉ định thì 
Đức Phật Nhiên Đăng đi đến với bốn trăm ngàn vị A-la-hán - tất cả 
đều có lục thông, đã sạch hết phiền não và tám pháp thế gian không 
thê nào làm lay chuyên tâm các Ngài. 

Khi Đức Phật Nhiên Đăng đến cùng với bốn trăm ngàn vị A-la-hán, 
thì chư thiên và nhân loại cung kính đón các Ngài bằng tiếng của các 
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loại trống. Họ cũng bày tỏ niềm vui bằng cách hát lên những bài hát 
hoan hý để đón chảo và tôn vinh Đức Phật. 


Lúc bấy giờ, tất cả nhân loại đều trông thấy chư thiên và chư thiên 
cũng trông thấy nhân loại. Tất cả những chúng sanh này, chư thiên và 
nhân loại, một số chấp tay cung kính, còn số khác thì tấu lên nhiều 
loại nhạc cụ. 


Chư thiên đi theo ở trên không trung tung rải khắp nơi những bông 
hoa của chư thiên như hoa Mạn-đà-la, hoa sen, hoa kovilãsa để tôn 
kính Đức Phật. Ở dưới mặt đất, nhân loại cũng làm như thế, họ tung 
rải các loại hoa như canpa, sardla, mucalinda, nãga, punnãga và 
kefakI. 


Đạo sĩ Sumedha nhìn không chớp mắt kim thân của Đức Phật - rực 
rỡ với ba mươi hai hảo tướng của bậc đại trượng phu và tắm mươi 
tướng phụ. Vị ấy chứng kiến kim thân chói sáng của Đức Phật, giỗng 
như một khối vàng ròng, với hào quang chói sáng quanh Ngài và hào 
quang sáu màu phát ra từ thân Ngài, phóng đi như tia chớp ngang bầu 
trời xanh biếc. 


Rồi đạo sĩ quyết định như vầy: “Hôm nay ta nên dứt bỏ thân mạng 
của ta trước Đức Phật. Đừng để Ngài giẫm lên bùn một cách bắt tiện. 
Hãy để Đức Phật và bốn trăm ngàn vị A-la-hán đệ tử của Ngài giãm 
lên lưng của ta và bước đi, tựa như đi trên một chiếc cầu màu hồng 
ngọc. Lấy thân ta làm chiếc cầu để Đức Phật và các vị La-hán bước 
qua, việc này sẽ đem lại cho ta lợi ích và hạnh phúc lâu dài. 


Sau khi đã quyết định như vậy, vị ấy buông xả chân tóc búi, trải ra 
tắm thảm bằng da beo và chiếc y vải bố lên vũng nước và nằm sắp 
xuống trên chúng, trông như chiếc cầu gỗ có màu hồng ngọc. 

Đạo sĩ Sumedha phát nguyện thành bậc Chánh đắng Chánh giác 

Sau khi đã trải mình trên vũng lầy như thế, đạo sĩ Sumedha đã phát 
khởi chí nguyện thành Phật như vây: 
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“Nếu muốn, chính ngày hôm nay ta có thể trở thành một vị La-hán 
sạch hết lậu hoặc và các pháp ô nhiễm trong tâm cũng được đoạn trừ. 
Nhưng giác ngộ đạo quả A-la-hán và Niết bàn như một vị La-hán tầm 
thường trong giáo pháp của Đức Phật Nhiên Đăng thì có ích gì cho ta? 
Ta phải cố găng hết sức để chứng đắc đạo quả Vô thượng Chánh đẳng 
giác.” 

“Giải thoát luân hồi cho riêng mình thì thật ích kỷ trong khi ta là 
bậc thượng nhân, hiểu biết đầy đủ về trí tuệ xuất chúng, niềm tin và sự 
tinh tấn. Ta sẽ cố gắng để chứng đắc đạo quả Phật Chánh đẳng giác và 
giải thoát tất cả chúng sanh luôn cả chư thiên ra khỏi biển khổ luân 
hồi. 

Sau khi thành đạt đạo quả Vô thượng Chánh đẳng giác do quả 
phước vô song này, từ hành động đem thân mình trải dài trên bùn để 
làm cầu cho Đức Phật Nhiên Đăng đi qua, ta sẽ cứu độ vô số chúng 
sanh ra khỏi biến luân hồi. 


Sau khi vượt qua dòng sông luân hồi, bỏ lại ba cõi, trước hết ta sẽ 
tự mình bước lên chiếc bè Bát chánh đạo và đi cứu vớt tất cả chúng 
sanh bao gồm chư thiên.” 


Như vậy tâm của vị ấy hướng đến việc trở thành một vị Phật. 
Sumit(ä là Yasodharä tương lai 


Khi Sumedha đang lập nguyện thành Phật thì một thiếu nữ Bà-la- 
môn tên là Sumittã, đi đến hòa nhập với đoàn người đang vây quanh 
Đức Phật. Nàng mang theo tám hoa sen để cúng dường Đức Phật. Khi 
nàng đi vào đám người và ngay lúc nàng nhìn thấy Sumedha thì một 
tình cảm mãnh liệt với vị ấy đột nhiên khởi sanh trong nàng. Nàng 
muốn dâng cúng cho vị ấy một vật thí nào đó, nhưng chẳng có gì 
ngoài tám bông sen, nên nàng nói với vị ấy rằng: 

“Kính thưa đạo sĩ, con cúng đường Ngài năm hoa sen để Ngài cúng 
dường lên Đức Phật. Ba cánh hoa còn lại là phần con, con sẽ dâng lên 
Ngài.” 
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Rôi nàng trao năm hoa sen cho đạo sĩ Sumedha và bày tỏ ước muôn 
răng: 


“Thưa ân sĩ, trải qua suốt thời gian dài thực hành viên mãn Ba-la- 
mật của Ngài để thành đạt đạo quả Phật. Con nguyện sẽ làm người 
cộng tác trong cuộc đời của Ngài.” 


Sumedha nhận lấy những hoa sen từ thiếu nữ Sumittã và giữa đám 
đông, vị ấy dâng cúng đến Đức Phật Nhiên Đăng đang trước mặt vị 
ấy, xong vị ấy phát nguyện thành bậc Chánh đẳng giác. 


Đức Phật quan sát cảnh xảy ra giữa Sumedha và Sumittäa, Ngài tiên 
tri giữa đại chúng như sau: 


“Này Sumedha, cô gái Sumittä này sẽ là người tham dự vào cuộc 
đời của ngươi, trợ giúp ngươi bằng hành động và sự nhiệt tình không 
kém gì ngươi để giúp ngươi thành đạt Phật quả. Nàng sẽ khiến ngươi 
hoan hỷ trong mỗi ý nghĩ, lời nói và việc làm của nàng. Tương lai 
nàng sẽ có dáng vẻ yêu kiểu, khả ái, có giọng nói ngọt ngào và tính 
tình vui vẻ. Trong thời kỳ giáo pháp của ngươi, khi ngươi là một vị 
Phật trong kiếp cuối cùng, nàng sẽ trở thành nữ đệ tử nhận lãnh di sản 
tinh thần của ngươi, là đạo quả A-la-hán cùng với sáu Thắng trí. 

Lời tiên tri 

Như đã nêu ra dưới nhan đề “Quán niệm về sự xuất hiện hy hữu 
của một vị Phật”, không aI trong đám đông mà không phát nguyện 
thành Phật khi trông thấy oal lực vĩ đại của một vị Phật. Dù họ phát 
nguyện thành Phật nhưng không aI trong họ có đặc tánh thành Phật. 
Tuy nhiên, không giống như đại chúng, Sumedha có đủ tất cả những 
nhân tô cần thiết để chứng đắc Phật quả. Thực vậy, vị ấy có khuynh 
hướng thành Phật vì có tám yếu tố cần thiết để được thọ ký. Tám yếu 
tố này là: (1) làm người thực sự, (2) người nam, (3) có tất cả những 
điều kiện cần thiết để giác ngộ đạo quả A-la-hán, (4) gặp được Đức 
Phật đang tại tiền, (5) làm một vị Sa-môn có niềm tin vào định luật 
Nghiệp báo, (6) đã chứng đắc Bát thiền Ngũ thông, (7) sẵn sảng hiến 
thân mạng của mình vì lợi ích của một vị Phật. Nếu Đức Phật và bốn 
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trăm ngàn vị A-la-hán đi lên lưng của đạo sĩ Sumedha khi vị ấy đang 
nằm sắp, tựa như các Ngài đang đi trên chiếc cầu thì ắt vị ấy sẽ không 
còn sống. Biết rõ điều này, nhưng Sumedha sẵn sàng phục vụ đến Đức 
Phật mà không do dự và không nản lòng. Sự thực hành như vậy được 
gọi là Tăng thượng tác thiện (adhikarakusala) và (8) có nguyện vọng 
thành Phật rất mạnh mẽ. Vì đạo quả Phật, cho dù toàn thể thế giới 
được rải đầy than hồng nóng đỏ và căm đầy gươm đao bén nhọn, vị ấy 
sẽ không nhụt chí mà vẫn bước lên chúng. 


Biết rằng Sumedha có đủ những đặc tánh cần thiết ấy, Đức Phật 
Nhiên Đăng đích thân đi đến Sumedha và khi đứng ở phía đầu của vị 
ấy, Ngài vận dụng thần thông nhìn về tương lai để xem Sumedha, 
người đang nằm trên bùn với ý chí thành Phật, liệu có thành tựu ước 
nguyện không. Rồi Đức Phật Nhiên Đăng thấy tất cả tương lai của đạo 
sĩ Sumedha như vây: “Sau bốn A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp 
kể từ hôm nay, Sumedha sẽ trở thành một vị Phật tên là Gotama.” Đức 
Phật nói lên lời tiên tri bằng chín câu kệ bắt đầu bằng những chữ: 
*Passatha imam tapasam Jatilan ugseafãpanam. ” 


(1) Này các tỳ khưu, hãy nhìn vị đạo sĩ tóc búi này đang thực hành các 
pháp khổ hạnh nghiêm ngặt! Vị ân sĩ Sumedha này sẽ trở thành 
một đẳng Giác ngộ giữa chư thiên, Phạm thiên và nhân loại sau vô 
số đại kiếp, chính xác là bốn A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp 
kể từ bây giờ. 

(2) Trước ngưỡng cửa đạo quả Phật của vị Ấy, Sumedha sẽ từ bỏ thế 
gian, bỏ lại kinh thành Kapilavatthu xa hoa, lộng lẫy. Rồi vị ấy sẽ 
chuyên tâm hành thiền và thực hành những pháp khổ hạnh 
(dukkaracariya). 

(3) Trong khi đang ngụ dưới cội cây Ajapäla, vị ấy sẽ thọ lãnh lễ vật 
cúng dường băng món cơm sữa và đi đến sông Ni-liên-thiền 
(NeranJar3) 
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(4) Khi sắp chứng đắc Phật quả, vị ấy sẽ độ món cơm sữa ở trên bờ 
sông và đi đến cây Bồ-đề bằng lối đi được chư thiên khéo chuẩn 
bị. 

(5) Khi vị ấy đến cây Bồ đề - nơi giác ngộ, vị ấy đi quanh cây theo 
chiều kim đồng hỗ. Vị ấy sẽ đi từ hướng Nam sang hướng Tây, từ 
hướng Tây sang Bắc và từ Bắc sang Đông. Sau khi đã an vị dưới 
cội cây bồ đề, vị ấy chứng đắc tuệ quán, thông đạt Tứ Diệu Đề và 
trở thành vị Chánh Biến Tri, vô song, danh tiếng vang lừng. 


(6) Mẹ của vị Phật này có tên là Mayã DevI, cha là Suddhodana. VỊ 
Phật này có tên Gotama. 


(7) Hai vị Tối thượng Thinh văn của vị ấy sẽ là Kolita và Upatissa — 
bậc thoát khỏi các lậu hoặc (Zszya) và tham ái (rãga), có tâm 
thanh tịnh và định thâm sâu. Vị tỳ khưu có tên Ananda, sẽ là thị 
giả của vị Phật này. 

(8) Hai trưởng lão ni Khema và Uppalavannä, là những bậc thoát khỏi 

lậu hoặc và tham ái, có tâm vắng lặng và định thâm sâu, sẽ trở 
thành hai nữ Tối thượng Thinh văn. 


(9) Citta và Hatthãlavaka là hai vị cận sự nam Tối thắng hầu hạ Đức 
Phật. Tương tự, Uttara và Nandamafä là hai cận sự nữ Tối thắng. 


Sự tung hô của chư thiên và nhân loại 


Nghe lời tiên tri của Đức Phật Nhiên Đăng, bậc Vô song trong tam 
giới, chư thiên và nhân loại vui mừng tung hô: “Ân sĩ Sumedha đã 
được tiên tri là hạt giỗng của Đức Phật đương lai.” Và họ vỗ tay reo 
mừng. Chư thiên và Phạm thiên đến từ mười ngàn thế giới cùng với 
nhân loại đều đưa tay lên để tỏ sự tôn kính. 


Họ cũng bày tỏ ước muôn của họ băng những lời câu nguyện: 


“Cho dù bây giờ chúng tôi không thực hành được giáo pháp của 
Đức Phật Nhiên Đăng, bậc Thế Tôn, chúng tôi cũng sẽ gặp vị ẩn sĩ 
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cao quý này mà tương lai là vị Phật. Lúc ấy chúng tôi có thể phân đấu 
thành đạt trí tuệ bậc cao trong giáo pháp. 


“Ví dụ có những người cô gắng vượt qua con sông, nhưng không 
thê đến bờ bên kia vì họ bị dòng nước cuốn đi. Tuy nhiên họ sẽ tìm 
cách bám vào một chỗ đáp nào đó dưới con sông và từ đó vượt qua 
đến bờ bên kia. 


“Dường thế ấy, dù chúng ta vẫn chưa thể thực hành giáo pháp của 
Đức Phật Nhiên Đăng nhưng chúng ta sẽ gặp ấn sĩ Sumedha đã được 
thọ ký thành Phật trong tương lai và khi ấy chúng ta sẽ chứng đắc Đạo 
Quả. 

Đức Phật Dipañkarä tiếp tục đi đến thành Rammavatĩ 


Đức Phật Nhiên Đăng, bậc xứng đáng thọ lãnh vật thí từ phương xa 
đem đến (huneyyo), bậc Thế gian giải thông suốt tam giới (/okavidũ). 
Sau khi đã thọ ký cho đạo sĩ Sumedha và tôn vinh vị ấy bằng tám năm 
hoa, Ngài bước đi với bàn chân phải đặt bên cạnh Sumedha. 


Từ chỗ Đức Phật nói lời tiên tri, bốn trăm ngàn vị La-hắn cũng 
bước đi, hướng đạo sĩ Sumedha bên phải của các Ngài (sau khi tôn 
vinh vị ấy bằng hương hoa). Nhân loại, rồng và các nhạc sĩ chư thiên 
cũng rời đi sau khi đảnh lễ đạo sĩ Sumedha và cúng dường vị ấy bằng 
hoa và bột thơm. 


Giữa những hương hoa tôn vinh được tưới xuống đạo sĩ Sumedha 
do chư thiên và dân chúng thành RammavatI, Đức Phật Nhiên Đăng 
với bốn trăm ngàn vị A-la-hán tháp tùng, tiếp tục theo con đường đầy 
cờ xí và hoa để vào thành phố. Đức Phật ngồi vào chỗ đã được sửa 
soạn dành cho Ngài. Sau khi an tọa, Ngài như mặt trời ban mai mới 
mọc trên đỉnh núi Yugandhara; giống như những tia nắng ban mai làm 
cho những đóa sen bừng nở, Đức Phật phóng ra những tia sáng giác 
ngộ làm cho những người sắp giải thoát có trí thông đạt Tứ Diệu Đế. 
Bồn trăm ngàn vị La-hán cũng ngồi vào đúng vị trí của họ. Khi ấy dân 
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cư thành Rammavati tiễn hành lễ bố thí vật thực vô SOng đến Đức Phật 
và chúng đệ tử tỳ khưu của Ngài. 
Niềm vui sướng và mãn nguyện của Sumedha 


Khi Đức Phật Nhiên Đăng, bậc chúa tế của tam ØIớI, Và bốn trăm 
ngàn vị A-la-hán đi khuất tầm nhìn, đạo sĩ Sumedha từ chỗ năm đứng 
dậy lòng vui sướng và đầy hý lạc, hân hoan và thỏa mãn, vị ấy ngồi 
kiết già trên đống hoa không lồ do chư thiên và nhân loại tung rải 
cúng dường, rồi suy xét: 

“Ta đã thành tựu Bát thiền và chứng đắc Năm pháp thần thông. 
Khắp mười ngàn thế giới, không có vị đạo sĩ nào sánh bằng ta, ta thấy 
không ai ngang bằng ta về các pháp thần thông.” 


Suy tưởng như vậy, vị ấy ngồi thọ hưởng niềm vui sướng và thỏa 
mãn tột độ. 


Chư thiên công bồ về 32 hiện tượng lúc thọ ký 


Khi Sumedha đang ngồi kiết già như vậy, đầy hạnh phúc trong sự 
hồi tưởng về những lời tiên tri của Đức Phật Nhiên Đăng và đang có 
cảm giác tựa hồ như vị ấy đã có viên bảo ngọc là đạo quả Phật trong 
tay, thì chư thiên và Phạm thiên từ mười ngàn thế giới đi đến và công 
bố bằng âm thanh vang dội: 


1. Thưa Ngài Sumedha, 32 hiện tượng của sự tiên tri giờ đây đã xảy 
ra. Những hiện tượng này cũng đã xảy ra đối với chư vị Bồ-tát 
trong quá khứ, khi họ được thọ ký và đang ngồi kiết già y như Ngài 
bây giờ. Như vậy Ngài sẽ thành Phật không thối chuyên. 

2. Thưa Ngài Sumedha, khi chư vị Bồ-tát quá khứ được thọ ký, thì 
thời tiết không nóng quá cũng không lạnh quá. Hai hiện tượng này 
đã được thấy rõ ngày hôm nay. Như vậy Ngài sẽ thành Phật không 
thối chuyền. 


3. Thưa Ngài Sumedha, khi chư vị Bồ-tát quá khứ được thọ ký thì có 
sự tĩnh lặng hoàn toàn và tuyệt đối không có sự náo động khắp 
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mười ngàn thế giới. Hai hiện tượng này đã được thấy rõ ngày hôm 
nay. Như vậy Ngài sẽ thành Phật không thối chuyền. 


. Thưa Ngài Sumedha, khi chư vị Bồ-tát quá khứ được thọ ký thì 
không có những cơn gió mạnh dấy lên, những con sông cũng ngưng 
chảy. Hai hiện tượng này đã được thấy rõ ngày hôm nay. Như vậy 
Ngài sẽ thành Phật không thối chuyền. 


. Thưa Ngài Sumedha, khi chư vị Bồ-tát quá khứ được thọ ký thì tất 
cả bông hoa trên đất và bông hoa dưới nước đều đồng loạt nở hoa. 
Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy Ngài sẽ thành 
Phật không thối chuyền. 


. Thưa Ngài Sumedha, khi chư vị Bồ-tát quá khứ được thọ ký thì tất 
cả cây leo và những cây khác đồng loạt ra trái. Hiện tượng này đã 
xảy ra ngày hôm nay. Như vậy Ngài sẽ thành Phật không thối 
chuyên. 


. Thưa Ngài Sumedha, khi chư vị Bồ-tát quá khứ được thọ ký thì tất 
cả châu báu ở trên trời và dưới đất đều phát sáng. Hiện tượng này 
đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy Ngài sẽ thành Phật không thối 
chuyên. 


. Thưa Ngài Sumedha, khi chư vị Bồ-tát quá khứ được thọ ký thì 
những tiếng nhạc trên trời cũng như dưới đất đều được nghe thấy. 
Những nhạc cụ ấy tự phát ra tiếng mà không cần chư thiên hay 
nhân loại tấu lên. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như 
vậy Ngài sẽ thành Phật không thối chuyền. 

. Thưa Ngài Sumedha, khi chư vị Bồ-tát quá khứ được thọ ký thì 
những đóa hoa lạ tuyệt đẹp từ trên trời rơi xuống như mưa. Hiện 
tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy Ngài sẽ thành Phật 
không thối chuyền. 

10. Thưa Ngài Sumedha, khi chư vị Bồ-tát quá khứ được thọ ký thì đại 
dương quay cuồng và mười ngàn thế giới rung chuyên. Có những 
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tiếng gầm to lớn do hai hiện tượng này gây nên. Hiện tượng này đã 
xảy ra ngày hôm nay. Như vậy Ngài sẽ thành Phật không thối 
chuyên. 


11.Thưa Ngài Sumedha, khi chư vị Bồ-tát quá khứ được thọ ký thì 
các ngọn lửa địa ngục khắp mười ngàn thế giới đều tắt lịm. Hiện 
tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy Ngài sẽ thành Phật 
không thối chuyền. 


12. Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà chư vị Bồ-tát quá khứ được thọ 
ký, mặt trời hoàn toàn sáng rực, tất cả những vì sao và tinh tú đều 
có thê được thấy rõ suốt ngày. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm 
nay. Như vậy Ngài sẽ thành Phật không thối chuyền. 


13. Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà chư vị Bồ-tát quá khứ được thọ 
ký, nước từ dưới đất phun lên mà không cần có mưa. Hiện tượng 
này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy Ngài sẽ thành Phật không 
thối chuyền. 


14. Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà chư vị bồ tát quá khứ được thọ 
ký, tỉnh tú và các thiên thể chiếu sáng rực rỡ. Sao Visãäkha xuất 
hiện cùng với trăng tròn. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. 
Như vậy Ngài sẽ thành Phật không thối chuyền. 


15. Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà chư vị Bồ-tát quá khứ được 
thọ ký, các loài rắn, loài cầy và những loài thú sống trong hang, 
những loài chồn cáo và các loài thú sống trong núi đều ra khỏi 
chỗ ở của chúng. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như 
vậy Ngài sẽ thành Phật không thối chuyền. 


1ó. Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà chư vị Bồ-tát quá khứ được 
thọ ký, không có dấu hiệu bực bội trong tâm của chúng sanh hữu 
tình và tất cả đều hài lòng với những gì chúng có. Hiện tượng 
này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy Ngài sẽ thành Phật không 
thối chuyền. 
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Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà chư vị Bồ-tát quá khứ được 
thọ ký, tất cả chúng sanh hữu tình đều hết bịnh và không đói 
khát. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy Ngài sẽ 
thành Phật không thối chuyền. 


Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà chư vị Bồ-tát quá khứ được 
thọ ký, chúng sanh không tham luyến dục trần, không sân hận và 
đần độn si mê. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy 
Ngài sẽ thành Phật không thối chuyền. 


Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà chư vị Bồ-tát quá khứ được 
thọ ký, tất cả chúng sanh không có sự sợ hãi. Hiện tượng này đã 
xảy ra ngày hôm nay. Như vậy Ngài sẽ thành Phật không thối 
chuyên. 


Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà chư vị Bồ-tát quá khứ được 
thọ ký, không gian trong lành, không bụi bặm, không sương 
khói. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy Ngài sẽ 
thành Phật không thối chuyền. 


Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà chư vị Bồ-tát quá khứ được 
thọ ký, không gian không có những mùi khó chịu và hoàn toàn 
ngập tràn hương thơm của chư thiên. Hiện tượng này đã xảy ra 
ngày hôm nay. Như vậy Ngài sẽ thành Phật không thối chuyền. 


Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà chư vị Bồ-tát quá khứ được 
thọ ký, chư thiên và Phạm thiên (ngoại trừ những vị Phạm thiên 
vô sắc) đều được mọi người trông thấy. Hiện tượng này đã xảy ra 
ngày hôm nay. Như vậy Ngài sẽ thành Phật không thối chuyền. 


Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà chư vị Bồ-tát quá khứ được 
thọ ký, tất cả mọi cõi khổ đều hiện rõ. Hiện tượng này đã xảy ra 
ngày hôm nay. Như vậy Ngài sẽ thành Phật không thối chuyền. 

Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà chư vị Bồ-tát quá khứ được 
thọ ký, tất cả vách tường, cửa và ngay cả các ngọn núi đều luôn 
mở rộng, không có vật chắn. Ngày hôm nay tất cả vách tường, 
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cửa nẻo và núi non như khoảng không thông suốt. Hiện tượng 
này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy Ngài sẽ thành Phật không 
thối chuyền. 

25. Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà chư vị Bồ-tát quá khứ được 
thọ ký, không có sự mạng chung hay thọ sanh của chúng sanh. 
Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy Ngài sẽ thành 
Phật không thối chuyền. 

Những lời sách tấn của chư thiên và Phạm thiên 
Chư thiên và Phạm thiên đến từ mười ngàn thế giới đã nói lời tán 
dương và sách tấn Sumedha như vầy: 
“Thưa Ngài Sumedha cao quý, hãy nỗ lực và cố gắng không 
ngừng! Đừng thối chuyển. Hãy tiến tới bằng sự tinh tấn của Ngài. 
Chúng tôi biết chắc răng Ngài sẽ thành Phật.” 


KẾT THÚC CHƯƠNG 5 
SỰ THỌ KÝ 
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CHƯƠNG 6 
QUÁN XÉT VẺ CÁC PHÁP BA-LA-MẬT 


Bồ-tát Sumedha hoan hÿ với những lời thọ ký của Đức Phật Nhiên 
Đăng và những lời sách tấn của chư thiên và Phạm thiên, đã suy xét 
như vầy sau khi chư thiên và Phạm thiên ra đi: 

“Chư Phật không bao giờ nói hai lời hoặc nói lời vô ích. Lời nói 
của các Ngài không bao giờ sai sự thật. Chắc chắn ta sẽ thành Phật. 

“Như cục đá được ném lên không, chắc chắn sẽ rơi xuống đất. 
Cũng vậy, lời của chư Phật luôn luôn đúng sự thật, không bao giờ sai 
chạy. Chắc chắn ta sẽ thành Phật. 


“Lại nữa, tất cả chúng sanh đang sống đều phải chết. Cũng vậy, lời 
của chư Phật luôn luôn đúng sự thật, không bao giờ sai chạy. Chắc 
chắn ta sẽ thành Phật. 


“Lại nữa, khi đêm tàn thì mặt trời chắc chắn sẽ mọc lên. Cũng vậy, 
lời của chư Phật luôn luôn đúng sự thật, không bao giờ sai chạy. Chắc 
chắn ta sẽ thành Phật. 


“Lại nữa, con sư tử chắc chắn gầm lên khi ra khỏi hang. Cũng vậy, 
lời của chư Phật luôn luôn đúng với sự thật, không bao giờ sai chạy. 
Chắc chăn ta sẽ thành Phật. 

“Lại nữa, sự sanh chắc chắn theo sau sự thọ sanh. Cũng vậy, lời của 
chư Phật luôn luôn đúng với sự thật, không bao giờ sai chạy. Chắc 
chắn ta sẽ thành Phật.” 
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Sau khi suy xét những ví dụ so sánh này, Sumedha tin chắc răng vị 
ấy sẽ chứng đắc Phật quả theo đúng lời tiên tri của Đức Phật Nhiên 
Đăng. Và vị ấy tự nghĩ: 


“Được, ta sẽ tìm kiếm kỹ lưỡng trong pháp giới (liên quan đến 3 
cõi) ở khắp mười phương về những pháp dẫn đến sự chứng đắc Phật 
quả.” 

Như vậy vị ấy đã suy nghĩ và tra xét những pháp dẫn đến sự chứng 
đắc Phật quả (Buddhakara Dhamma). 


(a) Bồ thí Ba-la-mật 


Trong khi Sumedha đang trầm ngâm tra xét các pháp đề thành Phật, 
vị ấy khám phá pháp đầu tiên là pháp Bồ thí Ba-la-mật. Đó là pháp mà 
chư vị Bồ-tát quá khứ luôn thực hành và nó giống như đại lộ dẫn đến 
vương quốc Phật quả. 


Rồi vị ấy tự nhắc nhở mình như vầy: “Này Sumedha, nếu ngươi 
muốn chứng đắc đạo quả Tuệ và Nhất thiết trí thì trước tiên ngươi nên 
thường xuyên an trú trong pháp Bó thí Ba-la-mật và nỗ lực thực hành 
viên mãn pháp ấy.” 

Vị ấy tiếp tục sách tấn mình như vây: “Khi một cái bình đựng đầy 
nước bị lật úp thì nó sẽ đồ hết nước không sót một giọt nào. Cũng vậy, 
này Sumedha, ngươi nên bố thí đến tất cả mọi người từ hạ lưu, trung 
lưu đến thượng lưu mà không giữ lại gì cho mình.” 

(b) Giới Ba-la-mật 

Sau khi đã tìm ra và quán xét về Bồ thí Ba-la-mật. vị ấy tiếp tục suy 
quán như vây: “Chỉ Bồ thí Ba-la-mật thì không thê hình thành những 
yếu tô thành Phật. Chắc phải có những yếu tố khác để làm chín muỗi 
đạo quả Tuệ và Nhất thiết trí. Ta sẽ xét chúng.” 

Khi vị ấy đã tra xét như vậy, vị ấy khám phá ra Giới là pháp Ba-la- 
mật thứ hai mà chư Bồ-tát quá khứ đã luôn tu tập và thực hành viên 
mãn. 
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Vị ấy tự sách tấn mình như vầy: “Này Sumedha, nếu ngươi muốn 
chứng đắc đạo quả Tuệ và Nhất thiết trí, thì ngươi nên thường xuyên 
an trú trong Giới Ba-la-mật và cố găng thành công trong việc thực 
hành viên mãn Giới Ba-la-mật.” 


Vị ấy tiếp tục sách tấn mình: “Con bò Tây Tạng dám liều thân 
mạng để bảo vệ cái đuôi của nó. Nếu cái đuôi vướng vảo vật gì thì 
trong khi tháo gở nó, con bò thà chết chứ không làm tốn thương cái 
đuôi. Cũng vậy, này Sumedha, ngươi nên thọ trì giới trong bốn tịnh 
xứ, đó là: (l) Patimokhasamwvara, (2) Indriyasamwara, (3) 
Ajivaparisuddhi, và (4) Paccayasanmissita. Chúng làm nền tảng cho 
các việc phước. Như con bò Tây Tạng dám liều thân mạng để bảo vệ 
cái đuôi của nó, ngươi cũng nên thường xuyên bảo vệ giới của mình.” 

(c) Xuất Iy Ba-la-mật 


Sau khi khám phá và suy xét về Giới Ba-la-mật, vị ấy tiếp tục quán 
xét như vầy: “Riêng hai pháp Ba-la-mật này không thể hình thành 
những yếu tố thành Phật. Chắc phải có những yếu tố khác nữa để làm 
chín muồi đạo quả Tuệ và Nhất thiết trí. Ta sẽ tra xét chúng.” 


Khi vị ấy tra xét như vậy, vị ấy khám phá ra Xuất ly là Ba-la-mật 
thứ ba mà chư Bồ-tát quá khứ đã luôn luôn tu tập và thực hành viên 
mãn. 


Rồi vị ấy tự sách tấn mình: “Này Sumedha, nêu ngươi muốn chứng 
đắc đạo quả Tuệ và Nhất thiết trí, ngươi nên thường xuyên an trú 
trong Xuất gia Ba-la-mật và có găng thành công trong việc thực hành 
pháp Xuất ly Ba-la-mật.” 


VỊ ẫy tự sách tấn mình: “Một người bị giam tù trong thời gian lâu 
dài và luôn luôn chịu cực hình, chỉ tìm cơ hội trỗn thoát. Cũng vậy 
này Sumedha, ngươi nên xem tất cả mọi kiếp sống trong ba cõi: dục 
giới, sắc giới và vô sắc giới là ngục tù và phải tìm cách xuất ly để 
thoát khỏi những kiếp sống này”. 

(d) Trí tuệ Ba-la-mật 
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Sau khi khám phá và suy xét pháp Xuất ly Ba-la-mật, vị ấy tiếp tục 
quán xét như vầy: “Riêng ba pháp này không thể hình thành những 
yếu tố thành Phật. Chắc phải có những yếu tố khác nữa để làm chín 
muôi đạo quả Tuệ và Nhất thiết trí. Ta sẽ tra xét chúng.” 


Khi tra xét như vậy, vị ấy khám phá Trí tuệ là Ba-la-mật thứ tư mà 
chư vị Bồ-tát quá khứ đã luôn luôn tu tập và thực hành viên mãn. 


Rồi vị ấy tự sách tấn mình như vây: “Này Sumedha, ngươi muốn 
chứng đắc đạo quả Tuệ và Nhất thiết trí, ngươi phải thường xuyên an 
trú trong Trí tuệ Ba-la-mật và cô găng thành công trong việc thực 
hành trí tuệ Ba-la-mật.” 


Vị ấy tiếp tục sách tấn mình: “Một vị tỳ khưu trên đường đi khất 
thực, nhận đủ vật thực nhờ khất thực từng nhà, dù họ là hạ lưu, trung 
lưu hay thượng lưu. Cũng vậy, này Sumedha, ngươi phải luôn đi đến 
những người đa trí, bất kể chiều sâu trí tuệ của họ là bao nhiêu, và hỏi 
họ những sự kiện và tất cả vấn đề cần thiết bằng cách nêu những câu 
hỏi như: Thưa Ngài, điều gì là phước? Điều gì không phải là phước? 
Điều gì là tội? Điều gì không phải là tội? v.v... Ngươi nên nỗ lực để 
thành tựu viên mãn pháp Trí tuệ Ba-la-mật. Khi ngươi được thành tựu 
như vậy rồi, ngươi sẽ chứng đắc đạo quả Tuệ và Nhất thiết trí.” 


(e) Tỉnh tấn Ba-la-mật 


Sau khi khám phá và suy xét về pháp Trí tuệ Ba-la-mật, vị ấy tiếp 
tục quán xét như vây: “Riêng bốn pháp này không thể hình thành 
những yếu tố thành Phật. Chắc chắn phải có những yếu tố khác nữa 
mới đủ để làm chín muôi đạo quả Tuệ và Nhất thiết trí. Ta sẽ tra xét 
chúng.” 


Khi tra xét như vậy, vị ấy khám phá Tinh tắn là Ba-la-mật thứ năm 
mà chư Bồ-tát quá khứ luôn luôn tu tập và thực hành viên mãn. 

Rồi vị ấy tự sách tấn mình như vầy: “Này Sumedha, nếu ngươi 
muốn chứng đắc đạo quả Tuệ và Nhất thiết trí thì ngươi phải thường 
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xuyên an trú trong pháp Tinh tấn Ba-la-mật và cố gắng thành công 
trong việc thực hành 'Tĩnh tấn Ba-la-mật.” 


Vị ấy tiếp tục sách tắn mình: “Khi đi, đứng hoặc khi ân núp thì con 
sư tử, chúa tế của muôn thú luôn luôn có sự tinh tấn không thối 
chuyền trong các tư thế rùng mình, đứng, đi và luôn luôn cảnh giác. 
Cũng vậy, này Sumedha, ngươi phải thường xuyên làm khơi dậy tinh 
tấn của ngươi trong tất cả mọi kiếp sống. Khi ngươi đã thành tựu viên 
mãn Tĩnh tấn Ba-la-mật, ngươi sẽ chứng đắc đạo quả Tuệ và Nhất 
thiết trí.” 


(f Nhẫn nại Ba-la-mật 


Sau khi khám phá và suy xét về pháp Tinh tấn Ba-la-mật, vị ấy tiếp 
tục quán xét như vầy: “Riêng năm pháp Ba-la-mật này không thê hình 
thành những yếu tố thành Phật. Chắc phải có những yếu tô khác mới 
đủ làm chín muỗi đạo quả Phật và Nhất thiết trí. Ta sẽ tra xét chúng.” 


Rồi vị ấy tự sách tấn mình như vây: “Này Sumedha, nếu ngươi 
muốn chứng đắc đạo quả Tuệ và Nhất thiết trí, ngươi phải thường 
xuyên an trú trong Nhẫn nại Ba-la-mật một cách bền bị, không thối 
chuyền, chứ không phải khi khoan dung độ lượng, khi không; hoặc 
đối với một số người thì nhẫn nại, còn số khác thì không. Nếu ngươi 
có thể thực hành như vậy thì ngươi có thể chứng đắc đạo quả Tuệ và 
Nhất thiết trí.” 


Vị ấy tiếp tục sách tấn mình: “Quả đất này chăng hề tỏ dấu hiệu 
thương hay ghét đối với tất cả những thứ được vứt bỏ lên nó, dầu sạch 
hay đơ, tốt đẹp hay hôi thối. Cũng vậy này Sumedha, ngươi nên nhẫn 
nại đối với tất cả những hành động được cư xử với ngươi đù đó là sự 
khen ngợi, tôn xưng hoặc chỉ trích, khinh miệt. Khi ngươi thực hành 
viên mãn Ba-la-mật này rồi, ngươi sẽ chứng đắc đạo quả Tuệ và Nhất 
thiết trí.” 


(g) Chân thật Ba-la-mật 
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Sau khi khám phá và suy xét về pháp Nhẫn nại Ba-la-mật, vị ây tiếp 
tục quán xét như vầy: “Riêng sáu pháp Ba-la-mật không thể hình 
thành những yếu tô thành Phật. Chắc chắn phải có những yếu tô khác 
mới đủ để làm chín muỗi đạo quả Tuệ và Nhất thiết trí. Ta sẽ tra xét 
chúng.” 


Khi tra xét như vậy, vị ấy khám phá ra Chân thật, là Ba-la-mật thứ 
bảy mà chư Bồ-tát quá khứ luôn luôn tu tập và thực hành viên mãn. 

Rồi vị ấy tự sách tấn mình như vây: “Này Sumedha, nếu ngươi 
muốn chứng đắc đạo quả Tuệ và Nhất thiết trí thì ngươi phải thường 
xuyên an trú trong Chân thật Ba-la-mật, tức là chỉ nói lời chân thật và 
không nói nước đôi - thật thật hư hư. Nếu ngươi thực hành viên mãn 
Chân thật Ba-la-mật này bằng cách chỉ nói lời chân thật thì ngươi sẽ 
chứng đắc đạo quả Tuệ và Nhất thiết trí. 

Vị ấy tiếp tục sách tấn mình: “Ngôi sao mai là ngôi sao dẫn đường, 
luôn luôn đi đúng quỹ đạo của nó, không bao giờ đi lệch ra khỏi quỹ 
đạo dù thời tiết thế nào chăng nữa, mưa hay nắng. Cũng vậy, này 
Sumedha, ngươi không nên đi lệch ra ngoài con đường chân thật. Con 
đường này gồm tám phân, tức là: 

1. Những điều ngươi thấy. 

Những điều ngươi nghe. 

Những điều ngươi cảm giác (ngửi, nễm, đụng chạm.) 
Những điều ngươi biết. 

Những điều ngươi không thấy. 

Những điều ngươi không nghe. 


. Những điều ngươi không cảm giác. 
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. Những điều ngươi không biết. 


Khi ngươi thực hành viên mãn Chân thật Ba-la-mật này rồi, ngươi 
sẽ chứng đắc đạo quả Tuệ và Nhất thiết trí. 
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(h) Quyết định Ba-la-mật 


Sau khi khám phá và tra xét pháp Chân thật Ba-la-mật, vị ấy tiếp 
tục xét như vầy: “Riêng bảy pháp này không thể hình thành những yếu 
tố thành Phật. Chắc chắn phải có những yếu tố khác nữa mới đủ để 
làm chín muỗi đạo quả Tuệ và Nhất thiết trí. Ta sẽ tra xét chúng.” 


Khi tra xét như vậy, vị ấy khám phá ra Quyết định là Ba-la-mật thứ 
tám mà chư Bồ-tát quá khứ luôn luôn tu tập và thực hành viên mãn. 
Rồi vị ây tự sách tấn mình như vầy: 


“Này Sumedha, nếu ngươi muốn chứng đắc đạo quả Tuệ và Nhất 
thiết trí, ngươi phải thường xuyên an trú trong quyết định Ba-la-mật. 
Khi ngươi đã thực hành viên mãn một cách vững chắc không dao 
động Quyết định Ba-la-mật này rồi, ngươi sẽ chứng đắc đạo quả Tuệ 
và Nhất thiết trí.” 


Vị ấy tiếp tục sách tấn mình: “Một ngọn núi đá to lớn nằm ở vùng 
đất cứng, không thể bị những cơn cuồng phong làm lung lay. Cũng 
vậy, này Sumedha, những việc phước mà ngươi đã quyết định làm thì 
phải luôn thực hiện, không được bỏ qua. Khi ngươi đã thực hành viên 
mãn Quyết định Ba-la-mật này rồi, ngươi sẽ chứng đắc đạo quả Tuệ 
và Nhất thiết trí.” 


() Tâm từ Ba-la-mật 


Sau khi khám phá và suy xét về pháp Quyết định Ba-la-mật, vị ấy 
tiếp tục quán xét như vầy: “Riêng tám pháp này không thể hình thành 
những yếu tô thành Phật. Chắc chắn phải có những yếu tố khác nữa 
mới đủ để làm chín muôi đạo quả Tuệ và Nhất thiết trí. Ta sẽ tra xét 
chúng.” 

Khi tra xét như vậy, vị ấy khám phá ra Tâm từ là Ba-la-mật thứ 
chín mà chư Bồ-tát quá khứ đã luôn luôn tu tập và thực hành viên 
mãn. 

Khi vị ấy tự sách tấn mình: “Này Sumedha, nếu ngươi muốn chứng 
đắc đạo quả Tuệ và Nhất thiết trí, ngươi phải thường xuyên an trú 
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trong Tâm từ Ba-la-mật và phải cô gắng trau dồi, thực hành pháp thiền 
về từ ái theo phương pháp vượt trội nhất. 


Vị ấy tiếp tục sách tấn mình: “Nước thường đem lại sự mát mẻ cho 
những người tắm rửa, không phân biệt kẻ ác người thiện. Này 
Sumedha, ngươi phải phát triển thiện ý đồng đều đến những người có 
ý tốt và cả người có ý không tốt đối với ngươi. Khi ngươi đã thực 
hành viên mãn Tâm từ Ba-la-mật này rồi, ngươi sẽ chứng đắc đạo quả 
Tuệ và Nhất thiết trí.” 


(j) Hành xả Ba-la-mật 


Sau khi khám phá và suy xét về pháp Tâm từ Ba-la-mật, vị ấy tiếp 
tục quán xét như vây: “Riêng chín pháp này không thể hình thành 
những yếu tố thành Phật. Chắc chắn phải có những yếu tố khác nữa 
mới đủ để làm chín muỗi đạo quả Tuệ và Nhất thiết trí. Ta sẽ tra xét 
chúng.” 


Khi tra xét như vậy, vị ấy khám phá ra Hành xả là Ba-la-mật thứ 
mười mà chư Bồ-tát quá khứ luôn luôn tu tập và thực hành viên mãn. 


Rồi vị ấy tự sách tấn mình: “Này Sumedha, hai quả cân giữ thăng 
băng không nghiêng về bên nào. Cũng vậy nếu ngươi giữ tâm quân 
bình, trầm tĩnh khi đối mặt với hạnh phúc và đau khổ, ngươi sẽ chứng 
đắc đạo quả Tuệ và Nhất thiết trí. 


Vị ấy tiếp tục sách tấn mình: “Này Sumedha, đại địa này không tỏ 
dấu hiệu thương ghét đối với tất cả những vật được quăng bỏ trên nó 
dầu sạch sẽ hoặc hôi thối. Cũng vậy, này Sumedha, ngươi phải luôn 
luôn giữ tâm quân bình, không bị tác động bởi thương và ghét. Khi 
ngươi đã thực hành viên mãn Hành xả Ba-la-mật này rồi, ngươi sẽ 
chứng đắc đạo quả Tuệ và Nhất thiết trí. 


Đại địa chấn động sau những dòng tâm suy xét về các pháp Ba-la- 
mật của đạo sĩ Sumedha 

Sau khi đã suy xét về Hành xả Ba-la-mật để làm chín muỗi chứng 

đạo quả Tuệ và Nhất thiết trí, và đắc thành Phật mà một vị Bồ-tát phải 
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thực hành viên mãn, chính xác là mười pháp này. Ngoài những pháp 
Ba-la-mật này, không còn pháp Ba-la-mật nào khác. Và mười pháp 
Ba-la-mật này là những pháp cần thiết để chứng đắc đạo quả Phật, 
chúng không tôn tại ở ngoài ta, không ở trên trời hay dưới đất, chúng 
cũng không ở hướng đông hay bất cứ hướng nào khác. Thật ra, chúng 
ở trong tâm ta. Khi đã suy nghĩ như vậy, vị ấy hối thúc mình: “Này 
Sumedha, hãy thực hành viên mãn mười pháp Ba-la-mật này, là những 
pháp thù thắng dẫn đến đạo quả Phật. Đừng thối chuyền.” 


Rồi vị ấy xem xét lại mười pháp Ba-la-mật theo thứ tự xuôi: Bồ thí, 
Trì giới, Xuất ly, Trí tuệ, Tinh tấn, Nhẫn nại, Chân thật, Quyết định, 
Tâm từ và Hành xả. Rồi vị ấy quán ngược lại như vầy: Hành xả, Tâm 
từ, Quyết định, Chân thật, Nhẫn nại, Tinh tấn, Trí tuệ, Xuất ly, Trì 
giới và Bồ thí. Sau đó vị ấy quán xuôi từng nhóm hai pháp bắt đầu từ 
hai pháp giữa: Tinh tấn và Nhẫn nại - Trí tuệ và Chân thật - Xuất ly và 
Quyết định - Trì giới và Tâm từ - Bồ thí và Hành xả. Rồi vị ấy quán 
lại chúng bắt đầu bằng hai pháp đầu và cuối: Bồ thí và Hành xả - Trì 
giới và Tâm từ - Xuất ly và Quyết định - Trí tuệ và Chân thật - Tinh 
tấn và Nhẫn nại. Như vậy vị ấy đã quán mười pháp Ba-la-mật kỹ 
lưỡng như cái máy ép dầu nghiền nát những hạt dầu để sản xuất ra 
dâu. 


Vị ấy đã quán tất cả những vấn đề liên quan đến các pháp Ba-la- 
mật cần thiết cho việc chứng đắc Phật quả: Dứt bỏ những thứ ngoài 
thân là sự thực hành Ba-la-mật bình thường (øarzm?). Dút bỏ tứ chi là 
sự thực hành Ba-la-mật bậc cao (Ứpa-param?). Dứt bỏ mạng sống là 
sự thực hành Ba-la-mật tối cao (Paranattha-param). 


Do năng lực được tạo ra bởi sự tra xét về mười pháp Ba-la-mật với 
đầy đủ các đặc tánh và phận sự của chúng, đại địa trong mười ngàn 
thế giới nghiêng về bên phải và bên trái, tới trước và ra sau, nhào 
xuống và trôi lên, và nó đã chao động đữ dội theo những cách này. Nó 
cũng tạo ra những âm thanh vang đội, những tiếng đùng đùng dậy đất 
vang trời. Như cái máy ép mía được quay bởi những người thợ hoặc 
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như bánh xe quay của cái máy ép dầu, đại địa này đã quay cuồng chấn 
động. 


Như đã trình bày ở phần sau chương nói về Sumedha, sau khi công 
bố lời tiên tri đến đạo sĩ Sumedha, Đức Phật Nhiên Đăng đi vào thành 
phố Rammavati và đến với dân cư đã thỉnh Ngài thọ thực. Khi Đức 
Phật đang thọ thực, thì Sumedha đang quán xét lần lượt mười pháp 
Ba-la-mật và đại địa chấn động sau khi vị ấy vừa quán xong. Do quả 
đất chấn động dữ đội, khiến tất cả dân chúng đang hầu hạ bữa thọ thực 
đến Đức Phật không thể đứng vững. Như những cây Sa-la to lớn bị 
quất ngã bởi những cơn đại hồng phong từ núi Yugandhara đồ xuống, 
họ ngã xuống đất trong trạng thái bàng hoàng và choáng váng. 


Tại chỗ để vật thực cúng dường, hằng ngàn cái nồi đựng vật thực 
và hằng trăm chum nước đã va đập nhau và bị vỡ ra thành từng mảnh. 


Bị dao động mạnh, sợ hãi và hốt hoảng, dân chúng cùng nhau đi 
đến Đức Phật Nhiên Đăng và bạch rằng: “Kính bạch Đức Thế Tôn, 
bậc có năm con mắt trí tuệ, hiện tượng này là điềm tốt hay xấu? Một 
thảm họa đã đến với tất cả chúng con. Cầu xin Đức Thế Tôn diệt trừ 
mọi sợ hãi cho chúng con!” 

Khi ấy Đức Thế Tôn đáp rằng: “Đừng sợ hãi về sự chấn động do 
đại địa gây nên. Đừng lo sợ gì cả. Chăng có gì phải sợ hãi. Ngày hôm 
nay Ta đã tiên tri cho Sumedha rằng trong tương lai vị ấy sẽ thành Bậc 
Chánh Đăng giác trong thế gian. Vị ấy đã quán xét về mười pháp Ba- 
la-mật mà chư Phật quá khứ đã thực hành viên mãn. Do những lần Suy 
quán về mười pháp Ba-la-mật, cần thiết cho việc chứng đắc đạo quả 
Phật, không bỏ sót một pháp nảo, nên đại địa này của mười ngàn thế 
giới đã rung chuyển dữ đội như thế.” Như vậy Đức Phật Nhiên Đăng 
đã giải thích rõ về nguyên nhân của sự địa chắn và khẳng định với họ 
rằng không có tai họa nảo xảy ra. 


Chư thiên và Phạm thiên bày tỏ sự tôn kính đến Sumedha 


Dân chúng thành Rammavati tức thì yên tâm và không còn lo sợ 
khi nghe những lời của Đức Phật Nhiên Đăng. Ngược lại, họ rất hoan 
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hỷ, mang hoa và các vật thơm cùng lễ vật cúng dường, kéo nhau ra 
khỏi thành phó, đi đến Sumedha và bày tỏ sự tôn kính đến đạo sĩ 
Sumedha bằng những lễ vật cúng đường, rồi đảnh lễ vị ấy. 


Đạo sĩ Sumedha, sau khi quyết định thực hành Bỏ-tát đạo, đã quán 
niệm về các ân đức của bậc Chánh Biến Tri. Tâm vị ấy vững chắc 
hướng về Đức Phật Nhiên Đăng làm lễ rồi đứng dậy, từ chỗ ngồi kiết 
già. 

Khi đạo sĩ Sumedha đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cả chư thiên và nhân 
loại tôn kính vị ấy bằng cách rải lên vị ấy những bông hoa mà chư 
thiên và nhân loại đem theo. 


Sau đó họ nói lên những lời tán dương và khích lệ: “Kính thưa bậc 
ân sĩ cao quý, Ngài đã phát nguyện thành đạt quả vị cao quý, là đạo 
quả Phật. Chúc Ngài được viên thành bổn nguyện”. 


“Cầu mong răng tất cả tai ương và chướng ngại đang chực chờ 
Ngài thảy đều tiêu diệt và không bao giờ xảy ra. Cầu mong tất cả 
những lo âu và tật bịnh thảy đều biến mắt và Ngài sẽ không bao giờ 
gặp chúng. Cầu mong không có tai họa nào xảy đến với Ngài. Cầu 
chúc Ngài sớm chứng đắc đạo quả Tuệ và Nhất Thiết trí!” 


“Hỡi Đắng đại anh hùng! Như những cây nở hoa đúng mùa trong 
thế gian này. Cũng vậy, cầu chúc Ngài nở những bông hoa pháp như 
Tứ vô sở uý tuệ ( Cafu-vesärajja-ñãna)', Lục bất cộng trí (Cha- 
asadhãrana-ñãna)” và Thập lực trí (Dasabala-ñana), v.v... là những 
thành quả của tất cả chư Phật.” 


“Hỡi Đắng đại anh hùng! Hãy thực hành viên mãn mười pháp Ba- 
la-mật như tất cả chư Phật đã làm. Cầu chúc Ngài có thể thực hiện 
được!” 

“Hỡi Bậc đại anh hùng! Như tất cả chư Phật đã thông đạt Tứ Diệu 
Đề dưới cội cây bồ đề, Cũng vậy, cầu chúc Ngài trở thành một vị Phật 
sau khi thông đạt Tứ Diệu Đề dưới cội cây bồ đề, là địa danh của sự 
chiến thăng!” 
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“Hỡi Đẳng đại anh hùng! Như tất cả chư Phật đã từng Chuyển pháp 
luân, cầu chúc Ngài có thể quay bánh xe pháp bằng việc thuyết bài 
Pháp đầu tiên! 

Như trăng rằm sáng tỏ, không bị năm vật che mờ do sương phía 
dưới bốc lên, sương trên mây rơi xuống, do thần Rahu và khói. Cũng 
vậy, cầu chúc Ngài xuất hiện rực rỡ giữa mười ngàn thế ĐIỚI VỚI 
nguyện ước được viên thành! 

Như mặt trời thoát khỏi miệng Asura, chiếu sáng rực rỡ. Cũng vậy, 
cầu chúc Ngài chiếu sáng rực rỡ bằng oa1 lực của một vị Phật sau khi 
thoát khỏi tất cả mọi kiếp sống! 

Như tất cả mọi con sông đều đồ ra biển. Cũng vậy, cầu mong tất cả 
chư thiên và nhân loại đều đến với Ngài!” 

Bằng cách này, chư thiên và nhân loại đã công bố sự vinh quang 
của vị ấy và nói những lời cầu nguyện may mẫn. 

Đạo sĩ Sumedha sau khi được khích lệ như vậy với đầy đủ những 
lời chúc lành và sự ngưỡng mộ, đã đi vào Hy-mã-lạp-sơn với quyết 
tâm tu tập và thực hành viên mãn mười pháp Ba-la-mật. 


KÉT THÚC CHƯƠNG 6 
CÂU CHUYỆN VỀ SUMEDHA 


‹~Ä.o 
Chú thích: 
1. Catii-vesarajja-ñana - Tứ Vô Sở Uý Tuệ 


a. Antaräyikadhamme vã jãnaíã: Tuệ thông suốt những yếu tố làm 
chướng ngại sự chứng đắc Niết bàn. 


b. Miyyãnikadhamme passafä: Tuệ thấy rõ những yếu tố dẫn đến 
sự thoát khỏi vòng sanh tử. 


c. Kiesãrinam hatã arahafã: Tuệ đoạn diệt kẻ thù phiền não. 
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d. Samưma saman ca sabbadhammnanam buddhattIa 
sammäsambuddhena: Nhất thiết trí. 

2. Cha-asãädhãrana-ñãna - Lục Bắt Cộng Trí 

a. Indriyaparopariyatta-ñäna: Trí biết rõ các giai đoạn phát triển 
trong các quyền của chúng sanh. 

b. Äsayãmussaya-fñãna: Trí biết rõ những khuynh hướng tiềm ẩn 
của chúng sanh để hóa độ họ (tức Tuỳ miên trí). 

c. Yamakapalihariya-ñana: Song thông trí. 

d. Mahäkarunä- ñãna: (Đại bi trí), trí liên quan đến tâm đại bi đối 
với chúng sanh. 

e. Sabbaffiuta- ñãna: Nhất thiết trí. 


f. Anãvarana-ñana: Vô chướng trí. 


Hết Tập 1, Phần 1 


‹»i«œ 
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PHỤ CHỦ GIẢI 
ĐẠI PHẬT SỬ 


THE GREAT CHRONICLE OEF BUDDHAS 
(MAHA BUDDHAVAMSA) 


Cuốn I, phần I 
The AnudTpanmT on the Great Chronicle of Buddhas 
# 


TỰA 


Tập sách này là phần sau của cuốn l, phần I của bộ Đại Phật Sử, là 
bản dịch của hội Sãsana Council, được biên soạn bởi Đại trưởng lão 
Mingun Sayadaw Bhaddana Victtasarabhwvamsa,  Tipitakadhara, 
Dhammabhandägarika, Agga Mahapandita, AdhidhaJa Maharatthaguru. 


Cuốn I, phần I này được xuất bản vào ngày 1 tháng 11 năm 1990 
trong dịp mừng sinh nhật lần thứ 79 của Trưởng lão. Về cuốn 
AnudđTpanT này, chúng tôi đã cô gắng xuất bản để mừng sinh nhật thứ 
§0 của Đại trưởng lão. Đó là lễ mà chư Tăng và Phật tử khắp nước 
Miền Điện đều tham dự. 

Cuốn sách này giải thích cặn kẽ tất cả những điểm giáo lý ở phần 
trước của cuốn I phần I mà đoạn cuối của nó là câu chuyện về Đạo sĩ 
Sumedha. Những sự quán niệm của vị ấy về các pháp Ba-la-mật và sự 
đi vào khu rừng lớn của dãy Hy-mã-lạp-sơn với quyết tâm mạnh mẽ là 
tu tập và thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật. 

Đặc biệt cuốn sách này bàn luận rất sâu về mỗi pháp trong mười 
pháp Ba-la-mật, có trích dẫn tất cả những pháp khổ hạnh được ghi lại 
trong Tam tạng. Mười pháp Ba-la-mật dành cho vị Bồ-tát có nguyện 
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vọng chứng đắc các quả vị giải thoát như Phật quả, Bích chi quả và 
Thinh văn quả. Chúng tôi hy vọng rằng qua cuốn sách này, quý vị sẽ 
tìm thấy sự hữu dụng đặc biệt dành cho những người đang tu tập Bát 
chánh đạo nhưng chưa có căn bản về Phật pháp. 

Vào chính ngày khánh hỉ này, là ngày sinh nhật lần thứ 80 của Đại 
trưởng lão, chúng tôi rất hoan hỷ được tôn vinh Trưởng lão bằng bản 
dịch tiếng Anh từ bộ Đại Phật Sử do chính Trưởng lão đã biên soạn. 

Chúng tôi muốn lập lại lời cầu chúc của chúng tôi đã được trình 
bày ở lời nói đầu trong phần trước của cuốn này: 

“Cầu chúc Trưởng lão an khang trường thọ để có thể tiếp tục làm 
những thiện sự cao quý ngõ hầu đem lại lợi ích và hạnh phúc cho tất 
cả nhân loại.” 

10-11-1991 
U-Ko-Lay & U-Tin-Lwin 


‹.iữ~<o 
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LỜI MỞ ĐẦU 
Anudipanï là chữ Päli thuần túy, anu nghĩa phụ thêm và đipam 
nghĩa là “sự giải thích”. Anudipanr nghĩa là “sự giải thích thêm” điều 
gì chưa rõ ràng ở bản gốc. Sau khi Đại đức Ledi Sayadaw đã biên 
soạn tác phẩm luận giải Paramaftha đĩpanï cho bộ Abhidhamma 
Sañgaha, Ngài biên soạn một tác phẩm khác nhan đề là Anuaipamr đề 
giải thích thêm những điều chưa sáng tỏ ở trong bộ Paramatthadipani. 


Tương tự, một tác phẩm biên soạn có nhan đề AnudipanT để giải 
thích một số chữ và đoạn văn của bộ Đại Phật Sử, và tác phẩm này 
được xem như là Phụ chú giải. Nếu những bài giải thích được bao 
gồm trong tác phẩm gốc, người đọc sẽ thấy rằng chánh văn và ý nghĩa 
khá khó hiểu. Do đó cần phải biên soạn thêm những chú thích cho 
những điều giáo lý quan trọng và những đề tài trong kinh văn như là 
phần Phụ chú giải 4zuđïipanĩ, để đem lại lợi ích cho người nghiên cứu 
bộ Đại Phật Sử. 


Hy vọng rằng cuỗn 4nøwđïpanr sẽ giúp quý vị hiểu dễ dàng những 
vấn đề khó trong bộ Đại sử này và một số ý nghĩa thâm sâu sẽ trở nên 
rõ ràng hơn. Do đó, sau khi đọc bộ Đại Phật Sử, độc giả nên nghiên 
cứu kỹ lưỡng bộ 4øwđïpamr này. Chúc quý độc giả dễ dàng hiểu được 
những ý nghĩa sâu sắc và trọng yếu của bộ Đại Phật Sử. 


‹.i< 
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ĐẠI PHẬT SỬ 
PHỤ CHÚ GIẢI CHƯƠNG 1-2-3 
ĐỊNH NGHĨA BA-LA-MẬT 


Nhóm mười đức bao gồm: Bồ thí, Trì giới, v.V...được gọi là Ba-la- 
mật. 


Vị Bồ-tát có 10 đức này như: Bồ thí, Trì giới, v.v..., được gọi là 
bậc tối cao về nhân cách phi thường “Parama”. Do đó, căn cứ vào nền 
tảng này, từ nguyên của Ba-la-mật là: Paramanam bhãyo - tánh chất 
của những nhân vật phi thường. Nó xuất phát từ hai pháp: Trí tuệ của 
những người thấy và biết chúng như thật và lời nói của những người 
thấy và biết như thật. Một từ nguyên khác là: Paramãnam kanmmam 
(công việc của những nhân vật phi thường). Do đó, con đường thực 
hành của họ bao gồm: Bồ thí, Trì giới, v.v... được gọi là Ba-la-mật. 


Thứ tự của mười pháp Ba-la-mật cần biết rõ qua bài kệ sau đây: 


Danam silañ ca nekkhammam 

païña viriyena pañcama1m 

khanfI saccam adhifthanam 

mettupekkha t¡ te dasa. 

Bồ thí, Trì giới, Xuất gia, 

Trí tuệ, Tỉnh tấn là pháp thứ năm, 

Nhẫn nại, Chán thật, Quyết định, Từ tâm và Hành xã. 

Tắt cả những pháp này làm thành mười (Ba-la-mật). 

(Môi Ba-la-mát có ba loại là PãramI - Ba-la-mát thông thường, 

Upa-param1 - Ba-la-mật bậc cao và Paramattha-parami - Ba-la-mật 
tối cao. Ví dụ: Bồ thí có 3 loại: 
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(1) Dãna pãramĩ: Bồ thí Ba-la-mật thông thường. 
(2) Dang upapaärdm1: Bồ thí Ba-la-mật bậc cao. 
(3) Dãng paramafthqparami: Bồ thí Ba-la-mật bậc tối cao. 


Giới Ba-la-mát và những Ba-la-máật còn lại cũng có 3 loại như thể. 
Như vậy, chỉ tiết thì có tất cả 30 Ba-la-mật. 


Sự khác nhau giữa Pãramĩ - UpapaärarmT - ParamatthaparamT 


Nói về ba loại này: (1) những tài sản riêng của một người như 
vàng, bạc v.v... và những thành viên trong gia đình, vợ vả con cái của 
người ấy. (2) những chỉ thể lớn nhỏ của người ấy như tay, chân v.v... 
và (3) mạng sống của người ấy trước tiên. Như vậy, về Bồ thí thì: (1) 
vật thí về tài sản là đãna-pärami, (2) vật thí về chi thể lớn nhỏ là 
dãna-upapäram và (3) vật thí về sinh mạng là dãna- 
paramafthaparamI. 


Tương tự: (1) Hy sinh của cải để bảo vệ Giới, (2) Hy sinh chi thể 
lớn nhỏ để bảo vệ Giới, và (3) Hy sinh mạng sống để bảo vệ Giới. Ba 
pháp trên là Sï/q-parami, Siia-upaparami, Sila-paramatthapardm. 
Tám Ba-la-mật còn lại cũng được phân loại như thế. Muốn biết quan 
điểm khác nhau của các nhà Chú giải, hãy tra cứu ở bải trình bảy về 
chữ “ko vibhago” trong bộ luận Pakimnaka kathä của Chú giải Hạnh 
tạng - Cariya Pitaka. 


Thắng giải tử - Adhimuttimarana 


Sự mạng chung tự nguyện do quyết định tâm của chính mình được 
gọi là Thắng giải tử - loại tử xảy ra ngay khi vị Bồ-tát khởi quyết định 
hay phát nguyện: “Xin cho cái chết đến với tôi.” Cái chết như vậy chỉ 
có thể xảy ra đối với chư vị Bồ-tát mà thôi. Những hạng chúng sanh 
khác thì không thê được. 

Một vị Bồ-tát tái sanh, khi vào cõi chư thiên hoặc Phạm thiên nơi 
có thọ mạng rất lâu dài nên vị ấy thấy rằng sống ở cõi trời sẽ không có 
cơ hội để thực hành các pháp Ba-la-mật, và cảm thấy đời sông lâu dài 
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như vậy trong cõi chư thiên thật là buồn chán. Thế nên sau khi đi vào 
cung điện chư thiên của mình, vị ấy nhắm mắt lại và phát nguyện: 
“Cầu cho mạng quyền của ta chấm dứt ở đây,” ngay tức thì vị ấy tiếp 
cận với cái chết và mạng chung từ cõi chư thiên ấy. Thật vậy, quyết 
định của vị ấy thành hiện thực, một phần do vị ấy vì không còn hứng 
thú với thân nên đã đặc biệt tạo duyên cho dòng sống của thân bằng 
cách đạt đến Trí tuệ bậc cao (nghĩa là muốn sanh vào cõi nào thì tích 
cực tạo những nghiệp thích hợp để được sanh vào cõi ấy dễ dàng), 
phần khác là do quyết định của vị ấy dựa trên lòng đại bi ngập tràn đối 
với chúng sanh - là quyết định có sức mạnh và thuần tịnh. 


Vị ấy kiểm soát tâm như thế nào cũng kiểm soát hành động như thế 
ấy. Do đó khi mạng chung bằng cái chết tự nguyện như vậy, vị ấy tái 
sanh vào cõi người làm thái tử, Bà-la-môn theo ý thích để vị ấy có thê 
viên mãn bất cứ pháp Ba-la-mật nào vị ấy muốn. Bồ-tát Gotama của 
chúng ta đã sống rất nhiều kiếp ở cõi Phạm thiên mà thiền chứng của 
Ngài không bị hoại, Ngài chỉ sống một thời gian ngắn ở cõi Phạm 
thiên đề sanh về cõi người và trau dồi các pháp Ba-la-mật. 


Đại Kiếp - Kappa 


Chữ kappa được nói đến trong bài kinh Buddhavzmsa như sau: 
*Kqppe ca safasahasse, cafuro ca asankhiye” v.V... 


Thời gian của một đại kiếp không thê tính băng số năm tháng được. 
Nó chỉ được biết bằng sự suy luận. Giả sử có một cái kho ngũ cốc bề 
đài, rộng và cao đều I do-tuần, chứa đầy hạt cải. Một trăm năm người 
ta lây đi một hạt, cho đến khi số hạt cải đã lây đi hết sạch, nhưng thời 
gian của một đại kiếp vẫn chưa hết. Như vậy, có thê suy luận rằng đại 
kiếp là một thời gian vô cùng dài. Nhưng ngày nay cách nghĩ về đại 
kiếp như vậy đã bị quên lãng, thay vào đó, người ta suy luận một đại 
kiếp bằng số hạt bụi trên quả đất. 


Phân loại đại kiếp 


Kappa có 6 loại: Mahaä kappa, Asankheyya kappa, Antara-kappa, Ayu- 
kappa, Hayana-kappa, Vaddhana-kappa. 
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Một đại kiếp (Mahä-kappa) gồm có 4 A-tăng-kỳ kiếp (Asankheyya- 
kappa). 

(1) Hoại kiếp (Samvaffa-kappa) 

(2) Hoại trụ kiếp (Samvaffafthay1-kappad) 

(3) Thành kiếp (Vivaffa-kappa) 

(4) Thành trụ kiếp (Vivafta††hay1-kappa) 

Như vậy bốn A-Tăng-kỳ-kiếp này được gọi là Samwafia- 
asankheyya-kapDpa, Sa"nydf‡a†thaäy1-asankheyya-kappa, Vivaffa- 


asankheyya-kappa, VivaffatthäyT-asankheyya-kappa. tất cả hình thành 
một Maha-kappa. 


Trong 4 A-tăng-kỳ-kiếp này: 


Hoại kiếp là thời gian bắt đầu từ trận mưa lớn báo trước sự tiêu 
hoại của kiếp, cho đến khi các ngọn lửa tắt hết nếu kiếp bị hoại do lửa; 
hoặc cho đến khi các cơn lũ rút hết nếu kiếp bị tiêu hoại do nước; hoặc 
cho đến khi các cơn bão chấm dứt. 


Hoại trụ kiếp là thời gian bắt đầu từ lúc thế giới đã bị hoại cho đến 
khi có trận mưa lớn báo trước sự hình thành một thế ØIỚI „MỚI. 


Thành kiếp là thời gian bắt đầu từ đám mưa lớn báo trước sự hình 
thành một thế giới mới cho đên khi xuât hiện mặt trời, mặt trăng, sao 
và các hành tinh. 

Thành trụ kiếp là thời gian bắt đâu từ sự xuât hiện của mặt trời, mặt 
trăng, sao và các hành tinh cho đên khi có đám mưa lớn báo trước sự 
tiêu hoại của thê giới. 

Như vậy có hai loại mưa hoại kiếp: 

Loại thứ nhất là đám mưa lớn ở bất cứ kiếp nào khi kiếp sắp tiêu 
hoại do lửa, nước hoặc gió. Trước hêt có một đám mưa lớn xôi xả trút 
xuông khặp vũ trụ sắp bị hoại. Sau cơn mưa lớn ây, dân chúng băt đâu 
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trông trọt... Khi cây mọc đủ lớn cho gia súc có thê ăn thì mưa mới 
tạnh hăn. Đó là đám mưa báo trước sự tiêu hoại của kiếp. 


Loại thứ hai cũng là một đám mưa lớn nhưng nó trút xuống khi một 
kiếp sắp bị hoại bởi nước. Nó không phải là đám mưa bình thường, 
mà là một đám mưa rất khác thường, vì nó có công năng phá tan cả 
một ngọn núi đá hóa thành tro bụi. 


(Một bài mô tả tỉ mỉ về sự tiêu hoại của kiếp do lửa, nước hoặc gió 
được nêu ra ở chương Pubbenivasa-nussafi Abhinna trong bộ 
Visuddhimagga). Bốn A-tăng-kỳ trên có chiều thời gian dài bằng 
nhau, nhưng không thể lẫy năm để tính được. Đó là lý do khiến chúng 
có tên là A-tăng-kỳ kiếp (những kiếp có chiều thời gian không tính 
được). 

Bốn A-Tăng-kỳ kiếp này hình thành một đại kiếp (Mahã kappa). 

Trung kiếp — Antara-kappa 


Vào lúc bắt đầu của Thành trụ kiếp (lúc bắt đầu của thế giới) con 
người sống đến vô số tuổi (asa¿kheyya). Dần dà tâm của họ bị chế 
ngự bởi các pháp ô nhiễm như tham, sân v.v... và kết quả là thọ mạng 
của họ dần dần giảm xuống chỉ còn 10 tuổi. Khoảng thời gian giảm 
dần tuổi thọ như vậy được gọi là /#ãyana kappa - Suy kiếp. 


Ngược lại, do sự sanh khởi và Tăng trưởng của các thiện pháp như 
Tứ vô lượng tâm, tức là từ, bị, v.v ... thọ mạng các thế hệ con cháu của 
họ dần dần Tăng lên đến vô số tuổi (A-tăng-kỳ tuổi). Thời kỳ gia tăng 
thọ mạng từ mười tuổi đến A-tăng-kỳ tuổi được gọi là Vaddhana- 
kappa - Tăng thịnh kiếp (Muốn biết thêm chỉ tiết về loại thời kỳ Tăng 
thịnh của loài người, hãy xem bài kinh Cakkavzrri trong phâm Pã£hika 
Vagga của Trường bộ kinh). 


Hai thời kỳ suy và thịnh về tuổi thọ của con người gọi là một 
Trung kiếp — Anfara-kappa. 


Ba loại Antara-kappa 


Tỳ Khưu Minh Huệ 103 


Vào lúc bắt đầu của thế giới, khi thọ mạng của loài người từ A- 
tăng-kỳ tuổi xuống còn mười tuổi, một sự thay đổi của kiếp (kappa) 
xảy ra. Nếu sự suy giảm do trạng thái Tham, đặc biệt trội hơn các 
trạng thái khác thì nạn đói xảy ra và tất cả những người ác sẽ chết 
trong 7 ngày cuối cùng của kiếp Suy. Vòng thời gian như vây gọi là 
Kiếp đói (Dubbhikkhantara-kappa). 


Nếu sự suy giảm đo bởi trạng thái hoang mang đặc biệt lắn lướt, thì 
những loại bệnh dịch sẽ xảy ra và tất cả những người ác sẽ chết trong 
vòng 7 ngày của kiếp Suy. Vòng thời gian như vậy được gọi là Bịnh 
Kiếp (Rogantara-kappa). 


Nếu sự suy giảm thọ mạng do bởi trạng thái “sân hận” đặc biệt lấn 
lướt, nạn binh đao chém giết lẫn nhau sẽ xảy ra và tất cả những người 
ác sẽ chết trong những ngày cuối cùng của kiếp Suy. Vòng thời gian 
như vậy được gọi là Đao trượng kiếp (Satthantara-kappa). 


Tuy nhiên, theo bộ Visuddhimagga Mahatika thì Bịnh kiếp do bởi 
trạng thái tham lẫn lướt. Đao trượng kiếp do trạng thái sân lẫn lướt và 
Cơ kiếp (kiếp Đói) do trạng thái hoang mang lấn lướt. 


Giai đoạn Trung kiếp được giải thích một cách khác: trước khi tất 
cả bị hoại do lửa, nước và gió ở cuối thời kỳ Thành trụ kiếp và bất kỳ 
khi nào thọ mạng còn 10 năm, tất cả những kẻ ác sẽ bị diệt bởi nạn 
đói, bệnh và binh đao. 


Tai họa xảy ra trong 7 ngày cuối cùng của một trung kiếp, các tên 
Bịnh kiếp, Đao trượng kiếp được đặt ra cho thời bất hạnh xảy đến với 
những người ác có thọ mạng mười tuôi (không phải toàn thế giới) ở 
một xứ sở nào đó như một thị trấn hay một ngôi làng. Nếu bệnh dịch 
xuất hiện, chúng ta nói răng Bệnh kiếp xảy ra ở vùng đó. Nếu xảy ra 
chiến tranh, chúng ta nói rằng Đao trượng kiếp xảy ra ở vùng đó. Nếu 
xảy ra nạn đói, chúng ta nói rằng Cơ kiếp xảy ra ở vùng đó. Khi cầu 
nguyện, người ta nêu ra ba loại nạn kiếp và cầu nguyện thoát khỏi ba 
đại nạn này. 
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Trải qua 64 trung kiếp (mỗi trung kiếp gồm có một kiếp tăng và 
một kiếp giảm), Thành trụ kiếp chấm dứt. Vì không có chúng sanh 
nào (cõi người và các cõi chư thiên) trong suốt kiếp hoại, kiếp hoại 
trụ, và kiếp thành nên những kiếp này không được xem là trung kiếp. 
Nhưng cần chú ý rằng mỗi A-tăng-kỳ kiếp này lâu bằng 64 trung kiếp. 


Thọ kiếp — Âyu kappa 


Thọ kiếp nghĩa là thời kỳ được tính theo thọ mạng của thời kỳ ấy. 
Nếu thọ mạng là một trăm năm thì một thế kỷ là một thọ kiếp. Nếu 
một ngàn năm thì một thiên niên kỷ là một thọ kiếp. 


Khi Đức Phật nói: “Này Änandã, Ta đã tu tập Tứ thần túc 
(Iddhipadas), nêu muôn Ta có thể sống hết một kiếp hoặc lâu hơn.” 
Kiếp ở đây được xem là thọ kiếp, là thọ mạng của con người sống 
trong thời kỳ ấy. Bộ Atthakathã Nipãta của Chú giải Tăng chi bộ giải 
thích răng Đức Phật tuyên bố như vậy nghĩa là Ngài có thể sống đến 
một trăm năm hay lâu hơn một ít, nêu Ngài muốn vậy. 


Tuy nhiên, trưởng lão Mahãsiva lại nói răng: “Thọ kiếp - ãyukappa 
ở đây được xem là đại kiếp (Mahã-kappa) gọi là bhaddaka. VỊ ấy nói 
như vậy vì vị ấy cho rằng nghiệp (kamưna) dẫn đến sự tái sanh trong 
kiếp cuối cùng của một vị Phật, có năng lực kéo dài thọ mạng của vị 
Phật ấy đến vô số năm hay A-tăng-kỳ tuôi và trong các bài kinh Pãli 
có nêu ra rằng 4yupälakaphalasamäpatrii - Quả chứng tạo điều kiện và 
kiểm soát danh mạng quyền được gọi là thọ hành (ãyusankhara) có 
thể xua tan tất cả mọi điều nguy hại. Nhưng quan điểm của Trưởng 
lão không được các nhà Chú giải công nhận. 


Bộ Sankhabhedakkakkhandhaka của Tiêu Phâm Luật tạng (Vinaya 
Cñlavagga) giải thích rằng: “VỊ tỳ khưu phạm tội chia rẽ Tăng bị tái 
sanh vào địa ngục, nơi mà khổ dồn đập tiếp nối và phải thọ khổ ở 
trong đó suốt kiếp.” Kiếp ấy là thọ mạng của A tỳ địa ngục, là cõi thấp 
nhất bị khổ liên tục. Câu này được giải thích từ Chú giải. Thọ mạng 
của chúng sanh ở địa ngục A-tỳ bằng một phần tám mươi của 1 đại 
kiếp (Mahã-kappa) theo bộ Terasakanda-Tika, là Phụ chú giải nhiều 
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tập của Luật tạng. Cũng theo tác phẩm ấy, một phần tám mươi của 
thời gian dài ấy nên được xem là một trung kiếp của chúng sanh ở địa 
ngục A-tỳ. Như vậy một đại kiếp gồm 80 trung kiếp theo cách tính của 
chúng sanh ở địa ngục A-tỳ. 


Có thê phân loại như sau: 
- Một đại kiếp gồm 4 A-tăng-kỳ kiếp. 


- Một A-tăng-kỳ kiếp gồm 64 trung kiếp. Cho nên một đại kiếp 
tương đương với 256 trung kiếp (64 x 4) theo cách tính ở cõi người. 


Nếu lẫy 256 / 80 = 32. Như vậy một trung kiếp của chúng sanh ở 
địa ngục A-tỳ tương đương với 32 trung kiếp của chúng sanh cõi 
người (ở địa ngục A-tỳ không có kiếp thành và kiếp hoại như ở cõi 
người bởi vì đó là cõi luôn luôn khổ nên cuối của mỗi trung kiếp 
không có ba đại nạn: đói, dịch hoặc binh đao. Một phần tám mươi của 
đại kiếp là trung kiếp của chúng sanh ở cõi A-tỳ địa ngục, cũng là thọ 
mạng của chúng sanh. Do đó, một trung kiếp của địa ngục A-tỳ bằng 
32 trung kiếp của chúng sanh ở cõi người. 


Bằng cách này, có thể nói răng một A-tăng-kỳ kiếp bằng 64 kiếp 
của nhân loại và 20 trung kiếp của chúng sanh ở địa ngục A-tỳ. Do đó, 
như một số bộ kinh Pä|i (Như bộ Visuddhimagsa Mahafita, v.v...) nói 
rằng một A-tăng-kỳ kiếp chứa 64 hoặc 20 trung kiếp, nhưng con số đó 
không khác nhau. Điểm khác biệt của hai con số trên chỉ năm ở cách 
tính mà thôi. Nên nhớ rằng hai con số ấy có thời gian như nhau. 


Một điều đáng chú ý là câu nói trong bộ S$zwnohavinodanï, Chú 
giải của bộ Abhidhamna Vibhanga. Trong bài Chú giải của bộ Ñãna- 
vibhanga, có đoạn nói rằng: “Chỉ có Sanghabhedaka-kamma (Nghiệp 
chia rẻ Tăng) mới dẫn đến khổ quả trong suốt kiếp. Nếu một người 
mang tội như vậy mà đọa vào địa ngục A-tỳ vào lúc bắt đầu, hoặc vào 
chặng giữa của kiếp (kappa) thì người ấy ra khỏi địa ngục chỉ khi nào 
kiếp tiêu hoại. Nếu tái sanh vào cõi khổ ấy ngày hôm nay và nếu kiếp 
tiêu hoại vào ngày mai, như thế người ấy thọ khổ chỉ một ngày thôi và 
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sẽ được thoát địa ngục vào ngảy mai. Nhưng không có khả năng như 
vậy. 


Do câu nói này, có một số người đưa ra ý kiến rằng “Nghiệp chia rẽ 
Tăng dẫn đến địa ngục suốt cả đại kiếp. Người phạm tội này thoát 
khỏi địa ngục chỉ khi nào kiếp tiêu hoại. Sự thật thì câu nói 
kappafthitiyo (kéo dài suốt kiếp) được giải thích trong bộ Chú giải 
Vibhanga chỉ là cách nói chung chung: không nhắn mạnh chữ zmahã — 
kappafthitiyo (kéo dài suốt đại kiếp). Sự diễn đạt kappaffhiriyo dựa 
trên câu kệ trong Vinaya Cữlavana như vầy: “Sau khi phá hoại sự hòa 
hợp của Tăng, người kia thọ khổ trong địa ngục suốt kiếp”. Do đó 
kiếp ở đây được xem là Thọ kiếp (4yu„kappa) chứ không phải Đại kiếp 
(Mahäãkappa). Ở chương 13 của bộ Chú giải (Kathãvafthu), khi đề cập 
về kiếp có đoạn nói rằng: “Câu kệ được biên soạn liên quan đến Thọ 
kiếp của chúng sanh ở địa ngục A-tỳ là một phần tám mươi của đại 
kiếp.” 

Phân loại đại kiếp (Mahã-kappa) 

Đại kiếp được phân chia thành hai loại: 


1. Suñfñia-kappa: Không kiếp là kiếp mà chư Phật không xuất hiện - 
tức là kiếp không có Phật 
2. Asuñfña-kappa: Phi không kiếp là kiếp có chư Phật xuất hiện 


Dù chư Phật không xuất hiện ở Không kiếp nhưng vẫn có xuất hiện 
chư Phật Độc giác và các vị Chuyên luân vương. Điều này suy ra từ 
bài kinh Upaäli Thera ở phần đầu của bộ Tỷ Dụ (Apadãna). 


Trong bài kinh Upazli Thera và Chú giải của kinh nói rằng hai đại 
kiếp trước kiếp này, hoàng tử Khzfiya, con trai của vua Afijasa - trên 
đường đi từ ngự viên, đã xúc phạm Đức Phật Độc Giác Devila. Không 
có bộ kinh nào đề cập đến sự xuất hiện của Đức Phật Toàn Giác trong 
kiếp đó. Chú giải của bài kinh Bhaddaÿji Thera của bộ Apadãna, cũng 
nói rằng trưởng lão đã từng dâng vật thực đến năm trăm vị Phật Độc 
Giác trong thời kỳ Không kiếp. Qua những bộ kinh này, điều rõ ràng 
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là chư Phật Độc Giác xuất hiện trong thời kỳ Không kiếp. Lại nữa, bài 
kinh Kusumaä Sariya Thera của bộ Apadäna nêu ra rằng: “Ngay sau 
đại kiếp đó, Kusumäsaniya đương lai sanh làm Chuyển luân vương.” 
Bài kinh Tipasanthara Thera của bộ kinh ấy cũng nói rằng: “Trong 
đại kiếp thứ hai trước đại kiếp này, trưởng lão Tïnasanthara đã sanh 
làm Chuyển luân vương tên là Ä⁄igasamnara”. Như vậy, trong những 
Không kiếp cũng xuất hiện các vị Chuyển luân vương. 


Phi không kiếp, kiếp mà chư Phật xuất hiện được phân thành năm 
loại: (a) S4ra kappa, (b) Manda kappa. (c) Vara-kappa, (d) 
Saramanda kappa, (e) Bhadda kappa. 


Trong năm loại này: 


. Sg7q-kqpDpa: kiếp chỉ có một vị Phật xuất hiện. 


® 


b. Mfanda-kappa: kiếp có hai vị Phật xuất hiện. 


. Vara-kappa: kiếp có ba vị Phật xuất hiện. 


®) 


d. Săramanda-kappa: kiếp có bốn vị Phật xuất hiện. 
e. Bhadda-kappa: kiếp có năm vị Phật xuất hiện. 


Kiếp mà Đạo sĩ Sumedha sanh vào dòng Bà-la-môn là kiếp có tên 
Sãramanda kappa - có bốn vị Phật xuất hiện trong đại kiếp ấy. Thành 
phố Amaravafi được thành lập sau sự xuất hiện của ba vị Phật, đó là 
Tanhankara. Medhankara và Saranankara. Vị Phật xuất hiện sau đó 
là Dipankara. 


AmaravafI 


VAN} ) 


Amara có nghĩa là “Chư thiên” (chúng sanh bất tử) và vzí nghĩa là 
“sự sở hữu”. Như vậy 4znaravzíï nghĩa là thành phố do chư thiên sở hữu 
hay thành phố của chư thiên. 


Trong bộ Bhesajjakkhandhaka của Đại phẩm Luật tạng (Vinaya 
Mahävagga) và một số chỗ khác giải thích răng, ngay khi hai vị Bà-la- 
môn Sunidha và Vassakãra ra kế hoạch thành lập thành phố thì chư 
thiên PZ/alipua đến trước và phân chia các lô đất cho nhau. Những 
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lô đất do chư thiên có quyền lực lớn chiếm hữu thì trở thành chỗ ngụ 
của các vị hoàng tử, các vị quan thần và những vị trưởng giả có địa vị 
cao; những lô đất do chư thiên có quyền lực bực trung chiếm hữu thì 
trở thành chỗ ngụ của những người có địa vị bậc trung: những lô đất 
do chư thiên có ít quyền lực chiếm hữu thì trở thành chỗ ngụ cho 
những người có địa vị thấp. 


Từ câu nói này, có thể cho rằng chư thiên đã đến từng đoàn đề lập 
nên những chỗ ngụ cho họ và chiếm hữu nơi mà đại kinh đô sẽ được 
thành lập. 41zmaravafr có tên như vậy để nói lên sự có mặt của chư 
thiên trong thành phố và sự bảo vệ của họ đối với những nơi họ cư 
ngụ. 


Chữ Päli “vz” có nghĩa là sở hữu nhiều. Trong thế gian này, 
những người ít tài sản không được gọi là những người giàu có, chỉ 
những người có nhiều tài sản hơn kẻ khác được gọi như vậy. Do đó, 
tên 4maravafr cho thấy rằng vì nó là đại kinh đô, nên nó được chiếm 
ngụ và được bảo vệ bởi số đông chư thiên có quyên lực lớn. 


‹„ 1© 
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PHỤ CHÚ GIẢI CHƯƠNG 4 
SỰ XUẤT GIA CỦA SUMEDHA 
Năm Khuyết Điểm Của Con Đường Kinh Hành: 


1. Đường gồ ghề lởm chởm đá làm đau chân những người đi trên 
đó. Kết quả là người đi hành thiền trên đó khó an trú vào đề mục. 
Ngược lại, con đường bằng phẳng và có đất mịn ở trên mặt sẽ tiện lợi 
và dễ dàng cho việc hành thiền. Do đó, gồ ghê là khuyết điểm thứ nhất 
của con đường kinh hảnh. 


2. Nêu có cây côi ở bên trong hoặc ở giữa hoặc ở ven đường kinh 
hành, người đi trên đó nêu lỡ hôn trâm hoặc thiêu cân thận sẽ va đâu 
vào cây. Do đó, cây mọc trong lôi đi là khuyêt điêm thứ hai. 


3. Nếu đường kinh hành có nhiều bụi rậm, lúc tối trời người đi trên 
đó sẽ giẫm lên những côn trùng và làm chết chúng (dầu không có ý). 
Do đó, bụi rậm là khuyết điểm thứ ba của con đường kinh hành. 


4. Khi làm con đường kinh hành, điều quan trọng là nó phải có ba 
lỗi, lối chính nằm giữa phải thắng và dài 60 hắc tay, bề rộng một hắc 
tay rưỡi; hai lối nhỏ hơn ở hai bên mỗi lối rộng một hắc tay. Nếu lối đi 
giữa quá hẹp, nghĩa là rộng một hoặc nửa hắc tay, có thể gây ra 
thương tích ở chân hoặc tay đo tai hạn. Do đó, quá hẹp là khuyết điểm 
thứ tư của con đường kinh hành. 


5. Nếu bước đi trên con đường quá rộng, ta đễ bị phân tâm: Tâm trí 
không tập trung được. Do đó, quá rộng là khuyết điểm thứ năm của 
con đường kinh hành. 


Tám điều lợi ích của vị Sa-môn 
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Tám điều lợi ích của vị Sa-môn (smanasukha) hay tám phước lành 
của vị Sa-môn (samanabhadra) được nêu ra trong bốn sanh Sonaka 
của bộ Sz/h¡ Nipafa. Câu chuyện được kê tóm tắt như sau: 


Một thuở nọ Bồ-tát sanh làm thái tử Arindama, con trai của vua 
Magadha, nước Rãjagaha. Sonaka, con trai của vị quốc sư, cũng sanh 
cùng ngày hôm ấy. 


Hai đứa bé được nuôi dưỡng chung và khi lớn khôn, cùng nhau đến 
học tại Taxila. Sau khi học xong, họ rời khỏi Taxila và tiếp tục chuyên 
hành trình dài để thâu thập kiến thức, thực nghiệm sâu rộng hơn về 
các ngành nghệ thuật và các phong tục của địa phương. Một hôm nọ, 
họ đến vườn ngự uyễn của vua nước Bãranas1 (Ba-la-nạ1) và vào thành 
phố ngày hôm sau. 


Trong ngày hôm ấy có tổ chức lễ hội tụng kinh Phệ Đà gọi là 
Brahmanaväcaka. Cơm sữa đã được chuẩn bị và các chỗ ngồi được 
sắp xếp cho lễ hội. Vào thành phố, hoàng tử Arindama và bạn của vị 
ấy được mời vào một nhà nọ và ngồi vào chỗ đã sắp sẵn. Thấy răng 
chỗ ngồi dành cho hoàng tử được trải bằng tấm vải màu trăng, trong 
khi đó tắm vải màu đỏ dành cho chỗ của mình, Sonaka biết được qua 
điềm tướng ấy rằng: “Ngày hôm nay bạn Arindama của ta sẽ được lên 
làm vua nước Bãränasi và ta sẽ được phong làm tướng quân.” 


Sau bữa ăn, đôi bạn trở về vườn ngự uyền. Đó là ngày thứ bảy sau 
khi đức vua băng hà và triều thần đang tìm kiếm một người xứng đáng 
để tôn vương, bằng cách để chiếc long xa có ngựa kéo chạy đi tự do 
tìm người như thế. Chiếc xe rời khỏi kinh đô, hướng đến vườn ngự 
uyên và dừng lại ở lỗi vào. Lúc đó hoàng tử Arindama đang nằm ngủ 
trên chiếc trường kỷ kiết tường bằng đá, đầu đắp kín và Sonaka thì 
ngồi bên cạnh. Vừa nghe tiếng nhạc, Sonaka tự nghĩ “Chiếc long xa 
đến rước Arindama. Ngày hôm nay vị ấy sẽ lên ngôi vua và sẽ phong 
cho ta làm quan tế tướng. Ta thực sự không muốn địa vị ấy. Khi 
Arindama rời khỏi khu vườn, ta sẽ xuất gia làm đạo sĩ.” Vị ấy đi đến 
góc vườn và ân mình ở đó. 
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Vị quốc sư và triều thần nước Bãrãnasi làm lễ tôn vương cho hoàng 
tử Arindama ngay trên chiếc trường kỷ bằng đá, và với lễ nghi long 
trọng rước vị ấy vào kinh đô. Như vậy hoàng tử Arindama đã trở 
thành vua của nước Baranasi. Được lên làm vua một cách đột ngột 
như vậy với đông đảo quần thần và tùy tùng vây quanh hầu hạ, vị ấy 
quên mắt Sonaka. 


Khi vua Arindama đã vào kinh đô, Sonaka ra khỏi nơi ấn núp và 
ngồi trên chiếc trường kỷ băng đá. Sonaka trông thấy một chiếc lá sãlã 
đã khô đang rơi xuống trước mặt, Sonaka quán răng: “Giống như 
chiếc lá sãlã này, thân của ta chắc chắn sẽ g1à lão, bị tuôi già bức bách, 
chắc chắn ta sẽ chết và cũng rơi xuống đất.” Đầy kinh cảm với suy 
nghĩ như vậy, vị ấy khai triển tuệ quán và ngay trên chính chỗ ngồi 
này, Tuệ giác của vị Độc giác Phật đã khởi sanh trong tâm của vị ây 
Và VỊ ây trở thành một vị Độc giác Phật. Tức thì, tướng mạo cư sĩ trên 
nØƯỜI CỦa VỊ ây biến mất và thay vào đó là tướng mạo của một vị Sa- 
môn. Sau khi thốt lên câu kệ hoan hý: “Giờ đây ta không còn tái sanh 


Ị?? 


nữa!” Vị ấy đi đến hang núi Nandamlaka. 

Ngược lại, đức vua Arindama vẫn còn say mê trong khoái lạc 
vương giả. Sau một thời gian khoảng bốn mươi năm, vị ấy chợt nhớ 
lại người bạn thời thơ ấu của mình. Rồi vị ấy tha thiết muốn gặp người 
bạn cũ, lòng mãi băn khoăn, tự hỏi không biết người bạn ấy giờ này 
đang ở đâu. Sau khi truyền lịnh tìm kiếm khắp nơi mà chẳng nhận 
được tin tức hay một manh mối nhỏ nào về dấu vết của người bạn chí 
thân chí thiết, đức vua bèn đọc lên câu kệ sau: 


“Trăm đồng tiền vàng sẽ được ban đến cho người nào nghe và đem 
đến cho ta tin mừng về Sonaka. Ai đích thân thấy Sonaka và nói cho 
ta biết đã gặp vị ấy như thế nào thì ta sẽ thưởng một ngàn đồng tiền 
vàng. Ôi! Có ai đây, trẻ cũng được, già cũng được, đến báo tin về 
người bạn Sonaka của ta, người bạn đã từng chơi với ta suốt thời thơ 
âu?” 
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Bài kệ ấy đã biến thành bài hát trong dân gian và mọi người đều hát 
nó, tin rằng nó sẽ đem đến vận may cho họ. 

Sau 50 năm, đức vua có nhiều người con, người con lớn nhất là 
Dighãvu. Lúc bấy giờ Đức Phật Độc Giác Sonaka suy nghĩ: “Vua 
Arindama đang mong mỏi gặp ta. Ta sẽ đến gặp vị ấy và đem cho vị 
ấy một món quà bằng những bài pháp khích lệ tâm, nói về những nguy 
hại của dục lạc và những lợi ích của sự xuất ly để vị ây chuyên tâm 
hướng về cuộc đời của một vị Sa-môn. Do đó, Đức Phật Độc Giác vận 
thần thông bay đến vườn ngự uyền. Sau khi nghe cậu bé vừa đốn củi 
vừa hát bài kệ của đức vua, Ngài bèn dạy cho nó một bài kệ phúc đáp. 


Cậu bé đi đến đức vua và đọc bài kệ phúc đáp tiết lộ về chỗ ngụ 
người bạn Sonaka của vua. Đức vua khởi giá đi đến vườn ngự uyên và 
làm lễ Đức Phật Độc Giác. Nhưng vì bị dục lạc của thế gian che mờ, 
đức vua tỏ thái độ xem thường vị Phật Độc giác và nói rằng: “Ôi, bạn 
thật là kẻ bần cùng, sống cuộc đời đơn độc thảm hại.” Đức Phật Độc 
Giác bác bỏ lời phê phán của đức vua băng cách đáp lại rằng: “Người 
nào có thân lẫn tâm thấm nhuằần an lạc của Pháp trong chánh đạo 
không bao giờ là người bần cùng! Chỉ có những ai sống ngoài Pháp và 
không thực hành chánh đạo mới là người bần cùng! Ngoài ra người ấy 
còn là kẻ ác và làm nơi nương tựa cho những kẻ ác khác.” 


Rồi đức vua báo cho Đức Phật Độc Giác biết tên của mình là 
Arindama và được tất cả mọi người biết đến là một vị vua xứ Kãsĩ và 
hỏi Đức Phật Sonaka sống có được hạnh phúc không. Đức Phật Độc 
Giác nói lên tám câu kệ tán đương tám điều hạnh phúc của vị Sa-môn: 


1. Tâu đại vương, một vị Sa-môn đã từ bỏ đời sông gia đình, sống 
không gia đình, thoát khỏi sự bận tâm về của cải sẽ cảm thấy hạnh 
phúc bắt cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Tâu đại vương, vị Sa-môn như 
vậy không biết giữ ngũ cốc trong kho hoặc trong các thùng chứa. Vị 
Sa-môn sống bằng vật thực bố thí của mọi nhà với hạnh khất thực. Vị 
ấy độ thực trong chánh niệm (đây là hạnh phúc do không cất giữ của 
cải và ngũ cốc). 
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2. (Có hai loại vật thực đáng chê trách (savajjapinda) như đã đề 
cập trong tạng Luật. Loại thứ nhất là vật thực kiếm được bằng phương 
tiện bất chánh như chữa bệnh, v.v... hoặc bằng một trong năm pháp tà 
mạng. Loại thứ hai là vật thực dùng mà không quán tưởng dù kiếm 
được một cách chân chánh). 


““Tâu đại vương, vị thánh Sa-môn chánh niệm trong khi độ vật thực 
kiếm được một cách trong sạch. Nhờ chánh niệm trong khi thọ thực, 
vị ấy không bị tham luyến trong bất cứ hình thức ngũ dục nào. Không 
tham luyến trong ngũ dục là loại hạnh phúc thứ hai của vị Sa-môn.” 


3. (Vật thực kiếm về một cách chân chánh và dùng nó trong chánh 
niệm do một vị phàảm Sa-môn có thể được xem là “Tịnh thực” - 
Nibbufapinda), nghĩa là vật thực không làm khởi sanh ái dục. Tuy 
nhiên trên thực tế, chỉ có vật thực của vị A-la-hán mới “Tịnh” mà thôi, 
tức là nó không làm khởi sanh ái dục 

“Tâu đại vương, vị thánh Sa-môn chỉ thọ tịnh thực. Nhờ vậy vị ấy 

không bị tham nhiễm bởi bất cứ hình thức dục lạc nào. Thoát khỏi dục 
nhiễm là hạnh phúc thứ ba của vị Sa-môn không có ham muốn hoặc lo 
âu.” 
4. Tâu đại vương, vị thánh Sa-môn đi khất thực trong làng mạc hay 
phố phường mà không luyến ái các thí chủ thì không chấp trước tham 
sân. Thóat khỏi sự chấp thủ như vậy là hạnh phúc thứ tư của vị Sa- 
môn không có sự tham muốn hoặc lo âu. 


5. Tâu đại vương, vị Sa-môn mà có vật dụng thừa, chưa dùng tới, 
bèn gửi chúng cho một thí chủ nào đó. Về sau, nghe tin nhà của người 
thí chủ ấy bị cháy thì vị ấy rất phiền não, tâm bất an. Ngược lại, một vị 
Sa-môn khác chỉ có những vật dụng ở bên mình, đi đâu mang theo 
như con chim bay đi luôn luôn mang theo đôi cánh bên mình. Vị ấy 
chăng bao giờ bị mất mát gì dầu làng mạc hay phố phường bị cháy rụi. 
Không bị mất mát vật dụng do lửa là hạnh phúc thứ năm của vị Sa- 
môn. 


114 Đại Phật Sử - Tập 1.A 


6. Tâu đại vương, khi làng mạc hay phố phường bị bọn cướp tấn 
công, một vị Sa-môn như tôi, luôn luôn mang theo những vật dụng 
bên mình sẽ không bị mắt gì cả (Trong khi những vị Sa-môn khác có 
vật dụng dư thừa bị mất mát do bọn cướp và tâm không được an tịnh). 
Thóat khỏi phiền não do phải chăm nom các vật sở hữu là hạnh phúc 
thứ sáu của vị Sa-môn. 


7. Tâu đại vương, vị Sa-môn chỉ có tắm món vật dụng là vật sở hữu 
của mình thì đi đâu cũng tự do, không bị ngăn chặn, tra hỏi hay bắt 
giữ trên đường đi có bọn cướp mai phục hay quan binh tuần tra. Đây 
là hạnh phúc thứ tám của vị Sa-môn - đi tự do trên mọi nẻo đường. 


8. Tâu đại vương, một vị Sa-môn chỉ có tám món vật dụng là 
những vật sở hữu của mình, có thể đi đâu tùy thích mà chẳng lưu 
luyến nhìn lại (chỗ cũ của mình). Khả năng đi lại như vậy là hạnh 
phúc của vị Sa-môn vô sản - đi tự do mà không lưu luyến chỗ cũ. 


Vua Arindama cắt ngang thời pháp của Đức Phật Độc giác Sonaka 
về các điều hạnh phúc của một vị Sa-môn và hỏi rằng: “Tuy Ngài nói 
những lời tán dương về những điều hạnh phúc của một vị Sa-môn, 
trãm không thể thưởng thức chúng được vì trẫm luôn năm giữ dục lạc. 
Dục lạc ở trong cõi nhân loại và chư thiên trầm đều yêu thích. Bằng 
cách nào đề trằm đạt được các kiếp sống của nhân loại và chư thiên?” 
Đức Phật Độc giác đáp lại rằng những ai mê say dục lạc sẽ bị tái sanh 
vào các khổ cảnh, chỉ những người từ bỏ nó mới thoát khỏi khổ cảnh. 
Đề chứng minh, Đức Phật Độc Giác kể lại câu chuyện về con quạ bám 
vào xác chết của một con voi đang trôi vào đại dương và cuối cùng bị 
mất mạng. Sau đó, Đức Phật Độc Giác nói về tội lỗi của dục lạc, rồi 
Ngài bay đi qua hư không. 


Kinh cảm trước những lời cảnh huấn của Phật Độc Giác, vua 
Arindama bèn trao vương quyền cho người con trai trưởng Dĩghãvu 
và ra đi hướng về Hy-mã-lạp-sơn. Sau khi trở thành một vị Sa-môn 
sống bằng trái cây, tu tập và đắc định nhờ pháp thiền Tứ vô lượng 
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tâm. Khi thân hoại mạng chung, đạo sĩ Arindama được sanh về Phạm 
thiên giới. 


Chín điều bất lợi trong y phục của cư sĩ 


— 


. Đắt giá. 

. Phải có người khác may mới dùng được. 
. Khi mặc vào dễ bị dơ. 

- Mau cũ rách vì hay giặt, nhuộm. 

. Khó kiếm cái mới đề thay thế cái cũ. 

. Không thích hợp cho vị Sa-môn. 

. Phải đề phòng trộm cắp. 


. Có vẻ phô trương khi mặc vào. 
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. Mang theo mà không mặc thì phiền toái, và khiến người ta trở 
nên tham đắm. 


12 điều lợi ích của chiếc y vỏ cây 


— 


. Không đắt giá, lại tốt. 

. Có thể tự mình làm ra nó. 

. Khó bị dơ, dễ làm sạch. 

. Dễ đàng vứt bỏ, khi bị cũ rách không cần khâu vá. 
. Tìm cái mới để thay cái cũ không khó. 

. Thích hợp cho vị Sa-môn. 

. Không phải canh chừng kẻ cắp. 


. Không có tính cách phô trương khi mặc vào. 
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. Không phiền toái khi mang theo hoặc mặc nó. 


10.Không dính mắc với y phục. 
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11.Chỉ cần đập vỏ cây để làm nó, như vậy nó kiếm được một cách 
đúng pháp, trong sạch. 


12.Không tiếc khi nó bị mất hoặc bị tiêu hoại. 
Y vỏ cây 
Y vỏ cây là y làm bằng những sợi lấy từ một loại cỏ và được bện lại 
với nhau (mô tả trong bộ Aƒƒhasalim). 


Theo bộ Hsufaunggan Pyo (Miễn Điện), những sợi bện nối lại nhau 
vẫn chưa thành tâm y hoàn hảo. Nó phải được đập cho mềm và nhẫn. 


Y vỏ cây có cái tên Pä]I là vakacira, vakkala, và tir1aka. 


Vãkacira nghĩa là chiếc y làm băng cỏ. Do đó nó phải được dịch 
đúng là “y cỏ”, nhưng các vị A-xà-lê xưa đã dịch chữ ấy là “y vỏ cây”. 


Hai tên còn lại của nó, vakkala và tirï†aka chỉ về chiếc y làm bằng 
những sợi lấy từ “vỏ cây”. Nó không có nghĩa là cái vỏ cứng dày ở 
bên ngoài cây mà là những lớp bên trong, tạo thành những sợi thớ bao 
bọc lõi cây. Nên lưu ý rằng, vì những sợi như vậy được bóc ra rồi bện 
và đập cho mềm nhẫn, nên tắm y như vậy được gọi là y vỏ cây. Tuy 
vaãkacira có nghĩa là “y cỏ” nhưng quá trình làm y từ thứ cây thông 
dụng hơn cỏ và tên “y vỏ cây” đúng hơn cách gọi “y cỏ”. 

Cái giá ba chân bằng gỗ 

Giá ba chân bằng gỗ (idanda hay tayosữir) là vật dụng của vị ân sĩ. 
Nó là vật đứng có 3 chân, dùng để đặt chậu nước hay bình nước lên 
đó. 

Bình nước và đòn gánh 


Bình nước là một loại vật dụng khác của vị ân sĩ. Khãrikđja nghĩa 
là cái đòn gánh. Các vị thầy xưa cho rằng chữ ấy được kết hợp bởi hai 
chữ khãri và kđja, cả hai đều có nghĩa như nhau: cái sào cong. Một 
cách giải thích khác: &#Zz¡ là bộ vật dụng của vị ân sĩ gồm có đá lửa, 
kim, quạt, v.v... Dịch tổng hợp lại thì &hãr¡kãja được xem là cái đòn 
gánh để gánh những vật dụng của vị ân sĩ. 
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Tắm da của con sơn dương đen (ajinacamma) 


Tâm da của con sơn dương đen có đây đủ móng được gọi là aj7ina 
camwna, cũng là một trong những vật dụng của vị ân sĩ, có thê giải rõ 
như sau: 


Chữ Pãli ajinacamma đã được các vị học giả xưa nhất trí dịch ra là 
“Tắm da của con sơn dương đen”. Trong bộ Amarakosa Abhidhäna, 
chữ a/ina được giải thích là “tấm da”, đồng nghĩa với chữ camma. 
Cách giải thích của bộ Amarakosa là đáng lưu ý. 


Trong bộ A//hasaiin và những bộ Chú giải khác có một sự diễn đạt 
mang ý nghĩa là “Tắm da đủ các móng của con sơn đương đen” trông 
như luống hoa punnãga. 


Câu nói “đủ các móng” (sakhurarn) cho thấy rằng đó là tâm da của 
con vật có móng. Còn câu nói “như luống hoa punnäga”, chúng ta có 
thể đoán ra rằng nó ám chỉ màu sắc hoặc tính chất mềm mại của tắm 
da. Hoa punnäga đặc biệt không mềm mượt như các loại hoa khác. 
Nếu chỉ xác định là tấm da giống hoa punnãga đặc biệt không mềm 
mượt hơn các loại hoa khác. Nếu chỉ xác định là tâm da giống hoa 
punnãga về màu sắc thì này tắm da không phải của con sơn đương 
đen. 


Một số học giả xưa đã dịch chữ a/na là “con báo đen”, nghĩa đích 
thực của nó là “chiếc áo khoác của con thú” và đồng nghĩa với chữ 
camma như trong câu đjinamhi haññate đipÿ (con báo được giết để 
lấy chiếc áo khoác của nó) từ hai câu chuyện bổn sanh Janaka và 
Suvannasãma. Chú giải của bôn sanh cũng giải thích aÿ/ina là đồng 
nghĩa với camna do câu nói “ajinamhifi camma†thäaya cammakarana” 
(để lẫy chiếc áo khoác của nó, nghĩa là để lấy tắm da của nó). Trong 
tiếng Pali, chỉ có hai chữ đi và saddữla mang ý nghĩa là con báo; 
ajina không được tìm thấy trong nghĩa này. 

Bộ kinh Buddhavzmsa cũng nói rằng: “Kese muñcitvã ham taftha 
vãkacrañ ca cammakam.” Khi Sumedha nằm sắp trước Đức Phật 
Nhiên Đăng cúng dường thân mạng của mình để làm chiếc cầu, vị ấy 
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buông xõa búi tóc của mình, trải chiêc y vỏ cây và tâm da thú trên 
vũng lây. Chữ Pali được dùng ở đây là camưnaka, giông như chữ ajna 
camna đã được nói ở trên. 


Tất cả điều này cho thấy rằng ajina camma không phải là chiếc áo 
khoác của con thú có vuốt như cọp, báo hoặc mèo và nhóm tính từ “đủ 
các móng vuốt” cho thấy rằng đó là chiếc áo khoác của con thú có 
móng như nai... Chiếc áo khoác có màu của luống hoa punnãga như 
đã nêu ra trong bộ A//hasalimr. Nó cũng rất mềm. Những con vật như 
loài nai được tìm thấy ở những vùng quanh Hy-mã-lạp-sơn, da của nó 
nhẫn mịn, rất đẹp và hiếm, nên người ta quý và xem nó như một vật may 
mẫn. 


Khi Bồ tát Siddhattha ra đời thì Tứ đại thiên vương ở bốn góc đỡ 
lấy Ngài từ tay của các vị Phạm thiên của cõi Tịnh cư thiên 
(suddhavãsa) bằng tắm da thú đặc biệt này, có lông mịn và thường 
được xem là biểu tượng may mẫn. Phần này được nói đến trong bài 
giới thiệu của Chú giải bổn sanh cũng như trong Chú giải của bộ 
Buddhavamsa. 

Tóc búi (jatã) và vòng đội đầu bằng tóc (jatãmandala) 

Cần hiểu rõ sự khác biệt giữa tóc búi và vòng đội đầu bằng tóc. Tóc 
búi là một phần trên người vị ấn sĩ. Để khỏi gặp vấn đề trong việc giữ 
cho tóc gọn gảng và sạch sẽ, vị ân sĩ búi mái tóc của mình thật chắc. 

Một trong những vật dụng được tạo ra và để lại trong thảo am do vị 
chư thiên V7ssukamma như đã nêu ra trong bộ 4/hasalimr, là vòng đội 
đầu bằng tóc có tên /ã/amandala. Đây là vật ở ngoài thân của vị ân sĩ. 
Từ câu nói “Vị ấy đội cái khăn trùm đầu trên búi tóc và cài nó lại bằng 
cái trâm ngà voi,” điều rõ ràng là cái khăn trùm đầu là một vật tách 
biệt với búi tóc của vị ân sĩ Sumedha, khăn trùm đầu giữ cho búi tóc 
khỏi bị bụi và rác rưởi bám vào. 


Tám loại đạo sĩ 
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Chữ “đạo sĩ” ám chỉ những người ở ngoài giáo pháp của Đức Phật. 
Tuy nhiên, họ nên được xem là những bậc phạm hạnh của thời ấy. 


Chú giải của bài kinh Aznbzrha trong phâm Sïlakkhandha Vagga 
có kế ra tám loại đạo sĩ như sau: 


1. 


VU VY 0 c0 ES, v‹ị 9” vn 


Sapuftabhariya. 
Uñchacariya. 
Anaggipakkika. 
Asamapaka. 

Ayamufthika (AsamuffhiRa). 
Damtavakkalika. 
Pavafttaphalabhojana và 


Pandupalasika. 


Supaftabhanga là vị đạo sĩ tích lũy của cải và sống cuộc đời của 
một gia chủ (ở đây tác giả đưa ra ví dụ về ông Keniya thời Đức 
Phật). 


Uñchacariya là vị đạo sĩ không tích lũy của cải và không sông 
cuộc đời của gia chủ, nhưng quyên góp lúa nơi người tại gia ở 
những chỗ đập lúa và đem về nâu thành vật thực cho mình. 


Anaggipakkhika là vị đạo sĩ quyên góp gạo từ những người tại 
gia ở trong các làng mạc và đem về nấu thành vật thực cho 
mình. Vị ấy nghĩ rằng làm công việc giã gạo thì không xứng 
đáng là vị đạo sĩ. 


._ Asamapaka là vị đạo sĩ đi vào làng và xin cơm. VỊ ây cho răng 


nâu ăn không phải là công việc của vị đạo sĩ. 
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Ayamuffhika (hay Asamuffhika) là vị đạo sĩ dùng dụng cụ bằng 
đá hoặc băng kim loại để bóc vỏ cây làm vật thực. Vị ấy cho 
rằng đi xin vật thực mỗi ngày sẽ mệt sức. 


Danmtavakkalika là vị đạo sĩ bóc vỏ cây bằng răng của mình để 
làm vật thực. Vị ấy cho răng mang theo dụng cụ bằng đá hoặc 
bằng kim loại sẽ mất công phí sức. 


Pavattaphalabhajana là vị đạo sĩ sông bằng trái cây rơi xuống 
bằng cách ném đá hoặc dùng cây sào . Vị ấy cho răng đi lấy vỏ 
cây sẽ mất công. 


Pandupalasika là vị đạo sĩ chỉ sống bằng lá, hoa và trái cây đã 
rụng tự nhiên. 


Hạng đạo sĩ Pandupaläsika được phân thành ba loại: 


1. 


S) 


s3 


xì n  " .. 


Ukkaftha-pandupaläsika: người chỉ ngồi mà không đứng dậy và 
sông bằng lá, hoa và trái cây rụng trong tầm với. 


._ Majjhum-pandupaläsika: người không đi chuyên từ cây này đến 


cây khác và sống lây lất bằng lá, hoa và trái cây rụng từ một 
cây duy nhất. 


._ Mudum-pandulãsika: người di chuyển từ cây này đến cây khác 


để kiếm lá, hoa và trái cây rụng tự nhiên để duy trì mạng sống. 
Ngoài ra tác giả cũng đưa ra một cách liệt kê mới khác từ Chú 
giải của bài kinh Hr¡ của bộ Sufta NipaIa. 
Sapuftabhariya 
Uñchacariya. 
Sampaf‡akahika. 
Anaggipakkika. 


Ayamufthika. 
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6. Danfaluyyaka. 
1. Pavaftaphalika và 


8S. VanfamufHiRa. 


1. Saputabhiya là vị đạo sĩ sống đời gia chủ, kiếm sống bằng nghề 
nông, buôn bán, v.v... như Keniya và những người khác. 

2. Uñchãcariya là vị đạo sĩ sông gần công thành, dạy học cho trẻ 
con dòng Khattiya (Sát-đế-ly) và các gia đình Bà-la-môn, chỉ 
nhận gạo và nông sản, không nhận vàng bạc 

3. Sampaffakalika là vị đạo sĩ chỉ sống bằng vật thực kiếm được 
trong g1ờ thọ thực. 

4. Anaggipakka là vị đạo sĩ chỉ sông bằng rau quả tươi sống. 

5.. Ayamufthika là vị đạo sĩ đi ta bà chỗ này đến chỗ khác, mang 
theo dụng cụ băng đá hoặc kim loại để bóc vỏ cây làm vật thực 
khi nào thấy đói, và cũng thọ trì các giới cắm, tu thiền Tứ-vô- 
lượng-tâm. 


6. Danfahuyyaka là vị đạo sĩ đi ta bà chỗ này chỗ kia, dùng răng 
để bóc vỏ cây khi nào thấy đói và cũng thọ trì các giới cắm, tu 
thiền Tứ vô lượng tâm. 


17. Pavaftaphalika là vị đạo sĩ sống dựa vào hồ thiên nhiên hoặc 
rừng cây, không đi đâu khác, sống lây lắt bằng ngó sen và rau củ 
trong hồ hoặc bằng hoa và trái cây trong rừng hoặc ngay cả vỏ 
cây, thọ trì các giới cắm và tu thiền Tứ-vô-lượng-tâm. 


8. Vanfarmuirika là vị đạo sĩ sống bằng lá rụng tự nhiên, thọ trì các 
giới cắm, tu thiền Tứ vô lượng tâm. 


Sumedha thuộc loại đạo sĩ thứ tư (theo bảng liệt kê nêu ra trong bộ 
Chú giải S7/akkhandha), tức là loại đạo sĩ đi khất thực và sống chỉ 
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băng vật thực nấu chín. Qua những ngày sau trở đi, vị ấy là vị đạo sĩ 
thuộc loại thứ tám, tức là Papdupalãsika, người sống chỉ bằng lá, hoa 
và trái cây rụng tự nhiên. Theo bảng liệt kê nêu ra trong Chú giải của 
bộ Sufta Nipaia, VỊ ẫy thuộc loại thứ tám - Vanfamurfika, là đạo sĩ chỉ 
sống bằng lá rụng tự nhiên, thọ trì các giới cấm và tu thiền Tứ-vô- 
lượng-tâm. 


Ba hạng người được gọi là bậc xuất gia (theo Myanmar) 


Chữ “Pabba/7a” đã được các vị A-xà-lê xưa dịch ra “ra đi làm vị 
Sa-môn” tức là “từ bỏ cuộc đời thế tục”, có ba hạng xuất 1a: 
1. Isi-pabbaj/a: Từ bỏ cuộc đời thế tục và trở thành một vị ân sĩ. 


2. Sãmana-pabbajjä: Từ bỏ cuộc đời thế tục và trở thành một vị 
Sa-môn (samaa). 


3. Sãmanera-pabbajja: Từ bỏ cuộc đời thế tục và trở thành một vị 
Sa-dI. 


Do đó, có ba hạng người đáng kính trọng và được gọi là bậc xuất 
1a: ấn sĩ (7s), Sa-môn (samana) và Sa-dI (sãmanera). 
Tám điều bắt lợi của thảo am (chòi lá) 
I. Thảo am đòi hỏi người trú ngụ phải ra sức kiếm cây và những 
vật liệu khác đề xây dựng nó. 


2. Người trú ngụ phải thường xuyên chăm sóc, bảo trì và tu sửa 
khi mái lá và vách bị mục nát, xiêu vẹo. 


3. Người trú ngụ phải dành chỗ thích hợp cho các vị lớn hơn khi 
họ viễng thăm bất cứ lúc nảo, nên vị ẫy không nhập định được. 


4. _ Vì được che mưa che năng nên người trú ngụ trở nên yêu ớt. 

5. Nhờ có mái che và vách ngăn củng cô địa vị của người chủ. Nó 
giúp người trú ngụ có chỗ kín đáo đề làm điều ác, đáng chê trách. 

6. Nó làm cho người trú ngụ có tâm bám chấp răng: “Đây là chỗ 
ngụ của ta.” 
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3ó 


8. 


Quen sống thoải mái trong đó khiến người trú ngụ có vẻ như 
đang sống cuộc đời gia chủ chung với gia đình. 

Người trú ngụ phải đối diện với những sinh vật gây phiền phức 
như rệp, thắn lăn, v.v... 


Đây là những điều bắt lợi của thảo am mà đạo sĩ Sumedha đã quán 
thấy và khiến vị ấy từ bỏ thảo am. 


1. 


9, 


Mười lợi ích của cội cây 
Cội cây không bắt buộc người trú ngụ phải kiếm về vật liệu xây 
dựng, đã có sẵn chỗ do thiên nhiên cung cấp. 
Nó không đòi hỏi người trú ngụ phải thường xuyên chăm sóc và 
bảo trì. 


Nó không đòi hỏi người trú ngụ phải dành chỗ cho những đạo sĩ 
trưởng lão viếng thăm. 

Nó chăng đem lại địa vị trưởng chủ cũng không cho người trú 
ngụ chỗ kín đáo để làm điều tội lỗi. 

Người trú ngụ ở đó không bị tê cứng chân tay vì không gian 
rộng rải. 

Người trú ngụ không sở hữu cội cây ấy làm của riêng. 

Người trú ngụ có thể từ bỏ cội cây không chút cảm nghĩ bám 
víu như “Đây là chỗ ngụ của ta”. 


Người trú ngụ không phải yêu cầu kẻ khác đi ra khỏi chỗ ngụ để 
quét dọn. 


Nó là chỗ ở thoải mái. 


10. Vì người trú ngụ dễ dàng tìm thấy những chỗ ngụ giống như 


vậy, bât cứ chỗ nào người ây đi đên, nên không bám châp nó như 
“Chô ngụ của ta.” 
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PHỤ CHÚ GIẢI CHƯƠNG 5 
THỌ KÝ 


Trong bộ kinh Buddhavamsa có đoạn nói về sự suy xét của đạo sĩ 
Sumedha như sau: 

Kứm me ckena tinnena: có nghĩa là: “Có lợi ích gì cho việc giải 
thoát luân hồi cho riêng ta”. 

Khi trích dẫn câu này, người ta nói pha chút khinh khi rằng: 

“Trong thế gian này, người ta không nên vị kỷ. Người vị kỷ là 
người chỉ tìm lợi ích cho riêng mình. Người chỉ tìm lợi ích cho riêng 
mình là người vô dụng.” 

Nhưng nếu đọc tiếp câu ấy, họ sẽ thấy: 

Purisena thamadassina - ám chỉ rằng: 

““[rong khi ta là bậc Thượng nhân biết rõ sức mạnh về trí tuệ, niềm 
tin và sự tinh tấn của ta.” 

Câu này bổ nghĩa cho câu trước. Tất cả điều này cho thấy rằng chỉ 
những ai có khả năng mà vẫn vì mình, không sống vì kẻ khác thì đáng 
bị chê trách. Và những ai không có khả năng như vậy mà nói rằng: 
“Tôi sẽ sống cho kẻ khác” thì không thành thật với lời nói của mình, 
đáng bị xem thường vì họ không biết khả năng có giới hạn của mình. 

Thực tế, những ai không có khả năng lo cho kẻ khác thì nên chăm 
lo cho lợi ích của chính mình. Điều này đã được Đức Phật dạy trong 
bộ kinh Pháp cú, chương thứ 20, phẩm Afra vagga. 


Aftadattham paratthena bahuna ` pi na hãpaye 
attadattham abhinñaya sadatthapasuto siyä. 


Đừng hy sinh lợi ích của chính mình mà sẵn lòng 


sống nhiễu cho kẻ khác 
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Biết rõ khả năng giới hạn của mình thì nên sống 
VÌ lợi ích của chính mình. 

Câu Pháp cú này hàm ý rằng: “Người không đủ khả năng sống cho 
kẻ khác mà nói là mình có khả năng, thì không thể đem lại lợi ích cho 
kẻ khác, cũng không thể làm lợi ích cho chính mình; như vậy người ấy 
đánh mất cả hai. Do đó, người không đủ khả năng sống cho kẻ khác, 
thì nên tìm lợi ích cho chính mình và chỉ sống cho chính mình. Người 
biết đích xác khả năng giới hạn của mình và chỉ sống cho chính mình 
(không đáng bị chê trách là người vị kỷ) mà được xem là người tốt, 
biết làm điều gì trong giới hạn khả năng của chính mình. Ngược lại, 
người có đặc tánh như Sumedha là phục vụ kẻ khác, lại chỉ lo cho 
riêng mình, không quan tâm đến lợi ích của kẻ khác thì quả thực đáng 
bị kết án là con người hoàn toàn vị kỷ. 


Trái lại, chúng ta nên giúp đỡ kẻ khác nếu có khả năng. Nếu không 
được, thì nên lo cho chính mình để không bị mất lợi ích của mình. 
Người tìm lợi ích cho mình nhưng làm ra vẻ quan tâm đến lợi ích của 
kẻ khác thì đích thực là con người ác, xảo quyệt và bất lương. 


Ni-liên-thiền (Nerañjarä) 


Neraf/ara là tên một con sông do chữ Nelajala mà ra. Nela có 
h1 €€ 


nghĩa là “không khuyêt điêm” và “7z/az là “nước”. Nerañfjara có nghĩa 
là “Con sông có nước thuân trong”. 


Một từ gốc khác là Nï/a/ala: nïla là “màu xanh" và jalaz là “nước'. 
“Nước xanh" tức là “nước trong”. “Con sông có nước trong xanh". 

Vẫn còn một từ gốc khác là “#ar¡ 7jara” là một loại nhạc cụ tạo ra 
âm thanh như nước chảy. 

Những điều chú thích trong phần Thọ ký 

Qua đề tài này, tác giả không những bàn về sự thọ ký (tiên tri) mà 
còn bàn về các từ ngữ hoặc các nhóm từ. Chữ “Thọ ký” thường được 
xem là xuất phát từ tiếng Pãli - byzđia. Nhưng trong tiếng Päli lại 
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không có chữ byađa như vậy. Theo tác giả, có lẽ các học giả xưa đã 
nhại ra từ ngữ byakarana hoặc byakaf1a. 

Về nhóm chữ “Bước ra ngoài bằng bàn chân phải của Ngài và tôn 
vinh vị ấy bằng tám năm hoa”, tác giả giải thích như sau: 


“Bước ra ngoài bằng bản chân phải của Ngài được dịch ra từ nhóm 
chữ PA|I - dakkhinaưmn padam uddhar¡ - Đúc Phật Nhiên Đăng không 
chỉ bắt đầu bước bằng bàn chân phải của Ngài mà bên phải Ngài 
nghiêng về Sumedha. Cách từ giã như vậy là tục lệ rất cô xưa của Ân 
Độ để tỏ sự kính trọng sâu sắc trước một người đáng kính. 


“Tôn kính vị ấy bằng tám nắm hoa.” Câu Päli là: A//hahi 
pupphamufthhi pủjevwa trong Chú giải Jataka và Chú giải 
Buddhavarhsa. Qua câu này, một cuộc tranh luận khởi lên là phải 
chăng một vị Phật sống nên sự tôn kính đến một vị Bồ-tát sẽ thành 
Phật sau nhiều đại kiếp. Có người lý luận rằng Đức Phật Nhiên Đăng 
không phải tỏ sự tôn kính đến con người của đạo sĩ Sumedha, mà sự 
tôn kính đến Nhất Thiết trí sẽ được chứng đắc bởi Sumedha. Lý luận 
này không thể chấp nhận được, không thích hợp đối với một Bậc 
đang sở hữu Nhất thiết trí lại tôn kính đến Nhất thiết trí mà vị Bồ-tát 
chưa chứng đắc. 

Toàn bộ vấn đề tranh cãi nằm ở phần diễn dịch của chữ p#/e/vz liên 
quan đến chữ ø¡/z: Chú giải bộ Khuddakapãätha giải thích rằng pử/Z 
có nghĩa là szkkãra (đối xử tốt), mãnana (giữ sự kính trọng), và 
vandäma (sự tôn kính, sự kính lễ). Tác giả đưa ra quan điểm của mình 
rằng qua việc tôn kính đạo sĩ Sumedha bằng tám nắm hoa, Đức Phật 
không cúi đầu kính lễ (yandana), Ngài chỉ đỗi xử tốt (sakkãra) và tỏ 
thái độ tôn trọng (mãnana) vỊ ây mà thôi. 


Bộ kinh nói về sự thọ ký xảy ra vào ngày mà sao Visãkhã liên hợp 
với trăng tròn. Đó là ngày rằm ngày tháng Kason (tháng 4 theo lịch 
của Myanma). Ngày này được xem là ngày tốt lành, ngày rằm tháng 
đầu năm mới. 
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Tất cả chư vị Bồ-tát đều được thọ ký vào ngày rằm tháng tư. Thế 
nên khi Sumedha được thọ ký trong ngày may mắn ấy thì chư thiên và 
Phạm thiên đều hoàn toàn tin tưởng để công bố rằng Sumedha chắc 
chắn sẽ thành Phật. 


Tác giả cũng đề cập thêm răng ngày rằm tháng tư không chỉ là ngày 
thọ ký mà còn là ngày chư Bồ-tát thọ sanh kiếp cuối cùng trong nhân 
loại, và cũng là ngày các Ngài thành Phật và nhập Niết bàn. 


‹.iữ~o 


PHỤ CHÚ GIẢI CHƯƠNG 6 


CÁC PHÁP BA-LA-MẬT 
(PARAMD 


A. _ BÓ THÍ BA-LA-MẠT (DÃNA PARAMI) 


Nói về pháp Bồ thí Ba-la-mật, trong kinh tạng Päli liên quan đến 
lịch sử chư Phật có đề cập rõ ràng là Bồ-tát Sumedha đã tự khuyên 
mình nên bắt đầu với sự thực hành pháp Bồ thí Ba-la-mật, bởi vì chư 
Bồ-tát quá khứ đã từng làm như vậy. Do đó điều đễ thấy là trong mười 
pháp Ba-la-mật, Bồ thí là pháp cần phải thực hành trước nhất. 


Nhưng trong phẩm Sagathä của Tương ưng bộ (Sarhyutta 
Nikãya), chúng ta tìm thấy câu kệ “Sile patithäya naro sapañño...” 
Trong đó, Đức Phật giải thích rằng, khi một người có trí tuệ chín muồi 
thuộc hạng tam nhân (/ihefu-pafisandhika - là người khi tục sanh có ba 
nhân: vô tham, vô sân, vô si đi kèm ), khéo an trú trong giới, nhiệt tâm 
tu định và tuệ quán, người ấy có thê thoát khỏi mạng lưới ái dục chẳng 
chịt. Ở đây, Đức Phật chỉ đề cập ba pháp tu: Giới (S72), Định 
(Samadh;), Tuệ (Pañna). Không một chút gợi ý về sự thực hành pháp 
Bô thi. 
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Hơn nữa Chú giải bộ Thanh Tịnh Đạo (Visudhimaggsa) trong 
phần giải thích về câu kệ trên cũng không nói đến vấn đề bố thí, và vì 
Bát chánh đạo dẫn đến Niết bàn chỉ bao gồm con đường liên quan đến 
Giới, Định và Tuệ mà không có con đường đạo nào trong đó bao gồm 
sự bố thí. Vì thế, một số người hiểu lầm rằng Bồ thí không được Đức 
Phật xem là trọng yếu, rằng nó không dẫn đến sự chứng đắc Niết bàn, 
nó chỉ làm cho luân hồi nhiều hơn và vì vậy bố thí không đáng được 
tu tập. 


Liên quan đến câu kệ trên, người ta nên hiểu đúng ý nghĩa như 
sau: Bài pháp này do Đức Phật thuyết vì lợi ích của những người 
thượng sanh có khả năng đoạn tận phiền não, chứng đắc A-la-hán 
trong kiếp hiện tại, không còn tái sanh luân hồi. Nếu những người 
thượng sanh như vậy, thực sự phân đấu để chứng đắc đạo quả A-la- 
hán ngay trong kiếp hiện tại này; và do kết quả nỗ lực phân đấu, nếu 
họ trở thành vị A-la-hán thì sự chuẩn bị tư lương cho kiếp sống mới 
đối với họ không cần thiết. Với người bẻ gãy bánh xe sanh tử trong 
chính kiếp sống này, tức là họ sẽ không còn tái sanh nữa. Vì không 
còn kiếp sống mới để gặt hái quả phước của sự bồ thí nên việc bố thí 
đối với vị ấy là không cần thiết. Đó là lý do Đức Phật thuyết bài pháp 
này trong Tương ưng bộ. Ngài thuyết vì lợi ích của những người 
thượng sanh, chủ yếu nói về Giới, Định và Tuệ - quan trọng hơn pháp 
Bồ thí vì ba pháp tu này trực tiếp đoạn tận phiền não. Đức Phật chăng 
bao giờ nói không nên thực hành pháp Bồ thí. 


Bồ thí có đặc tánh làm cho tâm ý trở nên nhu nhuyến, dễ thích 
ứng với thiện pháp. Khi người ta đã bó thí một cái gì đó thì chính hành 
động bố thí ấy sẽ là Cận y duyên (Upanissaya paccaya), là sự hỗ trợ 
quyết định làm cho tâm mềm mại hơn và sẵn sảng đi vào sự thực hành 
Giới, Đinh, Tuệ trong pháp thiền Minh sát. Theo kinh nghiệm, người 
Phật tử khi đến chùa hoặc bảo tháp mà không cúng dường gì thường 
cảm thấy vụng về và lúng túng, không có tâm sẵn sàng nhanh nhẹn để 
thọ giới, nghe pháp hoặc hành thiền. Do đó các vị thánh đệ tử như tín 
nữ Visakhä có thông lệ mang theo lễ vật cúng dường như cơm, đồ 
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ngọt hoặc trái cây đê dâng cúng vào buôi sáng, hoặc các thứ nước 
uông và các chê phâm dược đê dâng cúng vào buôi chiêu, bât cứ khi 
nào bà đên viêng Đức Phật. 


Những ai chưa trở thành vị A-la-hán trong kiếp sống này đều 
phải trải qua nhiều kiếp luân hồi. Cho nên nếu không thực hành pháp 
Bồ thí trong kiếp hiện tại này thì sẽ rất khó khăn cho họ, để có được 
những điều kiện tốt đẹp trong kiếp sống mới. Dù họ có được sự tái 
sanh tốt, họ sẽ thấy mình thiếu thốn về của cải do không có chúng họ 
không thể làm những việc phước. (Trong trường hợp ấy, người ta có 
thê lý luận rằng họ có thê chuyên tâm vào việc thực hành Giới, Định, 
Tuệ. Nhưng nói dễ hơn làm. Quả thật, chỉ có sự hỗ trợ từ quả của 
những hành động bố thí trong kiếp quá khứ thì việc tu tập Giới, Định, 
Tuệ mới có thể thành công được). Do đó, điều quan trọng nhất cho 
những người còn phải đi tiếp chuyến hành trình dài trong luân hồi là 
trau dồi pháp Bồ thí. Chỉ khi nào người ta đã chuẩn bị sẵn tư lương 
cho chuyến hành trình đài, tức pháp Bồ thí, người ấy mới có thể đạt 
đến kiếp sống tốt đẹp. Và ở kiếp sống đó, nhờ có tài sản, của cải là 
quả của sự bố thí trong những kiếp quá khứ, người ấy mới có thê 
chuyên tâm thực hành bắt cứ loại phước nào theo ý muốn. 


Trong số những lữ hành trong vòng luân hồi, chư Bồ-tát là những 
nhân vật vĩ đại nhất. 


Sau khi được thọ ký thành Phật, vị Bồ-tát tiếp tục thực hành các 
pháp Ba-la-mật để chứng đắc Nhất thiết trí trải qua bốn A-tăng-kỳ và 
một trăm ngàn đại kiếp. VỊ Độc giác Phật thì hai A-tăng-kỳ và một 
trăm ngàn đại kiếp. Do đó, đối với vị Bồ-tát, bậc đại lữ hành của vòng 
luân hồi, thì pháp Bồ thí Ba-la-mật có tầm quan trọng hàng đầu. 


Như vậy bài kinh trong Tương ưng bộ được Đức Phật thuyết 
dành cho những kẻ đã đủ nhân duyên để chứng đắc đạo quả A-la-hán. 
Những ai chưa thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật thì không nên 
cho rằng bố thí là không quan trọng. 
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Có một số người thắc mắc rằng liệu có thể chứng đắc Niết bàn 
không nếu chỉ thực hành pháp Bồ thí. Xin thưa rằng, chỉ thực hành 
một pháp Ba-la-mật thôi thì dầu bố thí hoặc trì giới, hoặc tu thiền cũng 
sẽ không đem lại kết quả chứng đắc Niết bàn được. Thực hành riêng 
pháp Bồ thí, nghĩa là không có sự trì giới hoặc tu thiền đi kèm. 


Tương tự, thực hành riêng pháp tu thiền nghĩa là không có sự hỗ 
trợ của Giới và Bồ thí. Nếu không có pháp thu thúc bằng Giới, người 
ta đễ rơi vào những việc ác. Nếu một người có những thói xấu lại 
không ngăn trừ mà cố găng hành thiền thì cố gắng của người ấy sẽ trở 
nên vô ích, giống như hạt giống tốt được gieo trên thanh sắt nóng đó, 
không thể nào nây mầm mà chỉ thành tro than. Như vậy, nên lưu ý 
rằng không thích hợp để nói: “chỉ thực hành pháp Bồ thí.” 


Nhưng trong bài kinh Dakkhinävibhanga của Majihima Nikãya 
(Trung bộ kinh), Đức Phật dạy về bảy loại vật thí dâng cúng chư Tăng 
và mười bốn loại vật thí bố thí đến từng nhân vật. Về mười bốn loại 
vật thí bố thí đến từng các nhân, nội dung chỉ phước Tăng dần theo 
thứ bậc của người thọ thí, bắt đầu từ súc vật đến chúng sanh cao quý 
nhất. Dĩ nhiên vật thí có phước báu lớn nhất là được dâng đến chư 
Tăng. 


Lại nữa, trong câu chuyện Añkura Peta của bộ Ngạ quỷ sự (Pefa 
Varthu), chúng ta thấy câu chuyện về hai vị thiên. Khi Đức Phật đang 
ngồi trên chiếc ngai vàng của Đề Thích ở cõi trời 33 (Tam thập Tam 
thiên) thuyết giảng Abhidhamma, thì hai vị thiên Indaka và Ankura 
đến nghe pháp. Bất cứ khi nào có chư thiên nhiều oai lực đến thì 
Ankura phải nhường chỗ cho họ và lùi ra xa đến độ vị ẫy cách Đức 
Phật đến mười do tuần; còn Indaka thì ngồi yên chỗ cũ, vị ấy không 
phải di chuyển. Lý do như sau: Vào thời kỳ thọ mạng của loài người 
là mười ngàn tuổi, Ankura là một đại phú gia. Suốt kiếp sống ấy, 
Ankura bố thí vật thực đến rất nhiều người dân thường, sai nấu vật 
thực trên những cái lò trải dài mười hai do tuần. Do kết quả của việc 
phước ấy, Ankura được sanh làm chư thiên. Còn Indaka được sanh 
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làm chư thiên chỉ nhờ cúng dường một vá cơm đến vị A-la-hán 
Anuruddha. 


Tuy vật cúng dường của Indaka là một vá cơm, nhưng người thọ 
nhận là một vị A-la-hán, nên quả phước đem lại cho Indaka rất lớn và 
cao quý. Là một vị thiên có oai lực ngang hàng với những vị khác, 
Indaka không phải nhường chỗ cho họ. Ngược lại, dù Ankura bồ thí 
vật thực rất dỗi dào trong thời gian rất dài, nhưng kẻ thọ lãnh chỉ là 
những người phàm phu và kết quả là phước phát sanh không đem lại 
địa vị cao, và vị ấy phải nhường chỗ mỗi khi có một vị thiên nhiều oai 
lực đến. Do đó, chúng ta tìm thấy lời khuyên trong Kinh tạng như sau: 
“Viceywya dãnam databbam yathä dinnam mahapphalam,” nghĩa là 
“Khi thực hiện việc bồ thí cúng dường, phải chọn người thọ lãnh có 
khả năng đem lại cho mình quả phước lớn nhất.” 


Xem ra có sự mâu thuẫn giữa bộ kinh Pä|i về Phật sử và những 
bài kinh Pã|i khác như Dakkhinãä Vibhanga v.v... Sự mâu thuẫn dường 
như sẽ dễ dàng giải quyết nếu người ta nhớ lại bài kinh như kinh 
Dakkhina Vibhanga dành cho những người bình thường và chư thiên. 
Những lời bàn trong bộ Phật sử chỉ hướng đến chư Bồ-tát mà mục tiêu 
của các Ngài là chứng đắc Nhất Thiết Trí hay Trí tuệ của một vị Phật. 
Trí tuệ này duy nhất có một loại, không có cao, thấp hay trung bình. 
Vị Bồ-tát phải bố thí bất cứ cái gì Ngài có, đến bất cứ ai đến thọ lãnh 
chúng, không phân biệt địa vị của họ là cao, thấp hay trung bình. VỊ 
ấy không phải suy xét rằng: “Người thọ lãnh này thuộc hạng thấp - 
nếu ta bố thí đến người này thì về sau ta chỉ chứng đắc được Nhất 
Thiết Trí bậc thấp. Người này thuộc hạng trung, nếu bố thí đến họ, về 
sau ta chỉ chứng được Nhất Thiết Trí bậc trung.” Do vậy, bố thí bất cứ 
cái gì có được, đến bất cứ ai thọ lãnh mà không phân biệt, là truyền 
thống thực hành của chư vị Bồ-tát thí có nguyện vọng thành đạt Nhất 
Thiết Trí. 

Ngược lại, mục đích của những kẻ phàm phu, nhân loại hoặc 
chư thiên, khi thực hành bố thí là đạt được những lợi ích như ý thuộc 
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về thế gian. Vì vậy, lẽ đương nhiên là họ sẽ chọn lựa đối tượng thọ 
lãnh tốt nhất để nhận vật thí của họ. 


Tóm lại, có thê kết luận rằng không có mâu thuẫn giữa những bài 
kinh trong bộ Phật sử đành cho những vị Bồ-tát và những bài kinh như 
kinh Dakkhinãa Vibhanga dành cho những người bình thường và chư 
thiên. 

Ý nghĩa PäramI 
Những ý nghĩa có thê chấp nhận về chữ pãrzmï đã được giải thích 
nhiều cách trong chú giải của bộ Hạnh Tạng (Cariya-pitaka). 


co 


Pãramï được kết hợp bởi “parama` và *?. Parama: “tỗi thăng”, 
được dùng ở đây trong ý nghĩa về các vị Bồ-tát, là những bậc Tối 
thắng. 

Hoặc pãrzmĩ có ngữ căn “para' với tiếp vĩ ngữ “a°. Ngữ căn para 
có nghĩa là “thực hành viên mãn" hoặc “hộ trì'. Bởi vì các Ngài thực 
hành viên mãn và hộ trì những pháp như bồ thí (đãn2), v.v... nên các 
vị Bồ-tát được gọi là parama. 


Hoặc tiếp đầu ngữ para được gắn liền với ngữ căn mava “thắt chặt”. 
Bởi vì các Bồ-tát cư xử tựa như các Ngài kết thân tình cảm và thu hút 
mọi người đến với các Ngài bằng những pháp Ba-la-mật nên các Ngài 
được gọi là parama. 


Hoặc tiếp đầu ngữ parzrh kết hợp với ngữ căn zmaja “trong sạch), 
parari có nghĩa là “hơn”. Vì chư Bồ-tát thoát khỏi trạng thái ô nhiễm 
và trong sạch hơn những người khác, nên các Ngài được gọi là 
parama. 


€ 


Hoặc tiệp đâu ngữ param kêt hợp với ngữ căn rmaya “ổ1, param 
siêu việt”. Vì chư Bô-tát đi đên trạng thái cao siêu của Niệt bàn một 
cách đặc biệt nên các Ngài được gọi là parama. 


Hoặc tiếp đầu ngữ parzin kết hợp với ngữ căn mu “quyết định. Bởi 
vì chư Bồ-tát quyết định kiếp sống kế tiếp của các Ngài, như các Ngài 
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quyết định trong kiếp hiện tại, nên các Ngài được gọi là parama. (Ý 
nghĩa là vì các vị Bồ-tát có thể quyết định chính xác làm điều gì để 
kiếp hiện tại được vui sướng và không khuyết điểm, nên các Ngài 
cũng có thể làm như vậy trong kiếp sống kế tiếp. Nghĩa là các Ngài có 
khả năng cải thiện các kiếp sống của mình). 

Hoặc tiếp đầu ngữ parzm kết hợp với ngữ căn zmỉ nghĩa là “gieo 
vào”; param nghĩa là “hơn”. Vì chư Bồ-tát “gieo vào” càng lúc càng 
nhiều đức hạnh như giới v.v...trong lộ trình tâm, nên các Ngài được 
gọi là parama. 


Hoặc tiếp đầu ngữ parzn nghĩa là 'khác với” hay “đối nghịch với” 
với ngữ căn “m7” có nghĩa là “nghiền nát”. Bởi vì chư Bồ-tát nghiền nát 
tất cả mọi kẻ thù là những pháp ô nhiễm, khác với hoặc đối nghịch với 
tất cả những thiện pháp, nên các Ngài được gọi là parama. 

Hoặc danh từ pãra kết hợp với ngữ căn zma/a “làm trong sạch”, pãra 
nghĩa là 'bờ bên kia”. Ở đây vòng luân hồi được xem là “bờ bên này” và 
Niết bàn là “bờ bên kia'. Bởi vì chư Bồ-tát làm thanh tịnh chính mình 
và kẻ khác ở bờ bên kia Niết bàn nên các Ngài được gọi là param. 

Hoặc danh từ pãrz kết hợp với ngữ căn mava “buộc chặt” hoặc “đặt 
chung với nhau'. Vì chư Bồ-tát đi đến bờ bên kia Niết bàn nên các 
Ngài được gọi là pãrami. 


Hoặc ngữ căn là maya, nghĩa là “đi'. Vì chư Bô-tát đi đên bờ bên 
kia Niệt bản nên các Ngài được gọi là parami. 

Hoặc ngữ căn là “+”, nghĩa là “hiêu biệt”. Vì chư Bô-tát hiêu biệt 
như thật bờ bên kia Niệt bàn nên các Ngài được gọi là parami. 

Hoặc ngữ căn “, nghĩa là “đặt vào”. Vì chư Bô-tát đặt chúng 
sanh vào và đưa họ đên bờ bên kia Niệt bàn nên các Ngài được gọi là 
parami. 

Hoặc ngữ căn là “z, nghĩa là “nghiên nát”. Bởi vì chư Bồ-tát 
nghiên nát và đoạn tận tât cả ô nhiễm ở Niết bàn, chúng là kẻ thù của 
chúng sanh nên các Ngài được gọi là pãramĩ. 
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(Những ý nghĩa trên được trình bày đúng với từ nguyên học - 
sabhavaniruffi) 


Paramanam ayam paramT. Paramr nghĩa là tài sản dưới dạng 
những pháp hành của chư Bồ-tát; hoặc paramãnarh kammari pãramÏ; 
pãramĩ có nghĩa là những phận sự của chư Bồ-tát. Paramissa bhãvo 
pãramita paramissa kamma1m pãramifaã: những phận sự đem lại trí tuệ 
nên được gọi là Bô-tát. 


4 nghĩa trên được đúc kết như sau: một loạt phận sự như bồ thí và 
những phận sự khác được chư Bồ-tát thực hành viên mãn thì được gọi 
là parami (hay pãrami14). 

Trong Phụ chú giải của bộ Jinalaikãra có nói rằng: “Pãrãh 
nibbanam ayan tỉ gacchanti etahi tỉ păramiyo nibbanasadhaka hí 
daãnacetanadayo dhamma pãramÏ tỉ vuccanfi, ” nghĩa là “Dãnacefana 
hay tác ý bồ thí v.v... hình thành con đường dẫn đến Niết bàn, bờ bên 


, 


kia của luân hôi nên được gọi là pãram. ` 


Trong chú giải Hạnh tạng (Cariyäpitaka) cũng nói răng: 
tanhamanadifthihi anupahafa karun Iipayakosalla-parigseahia 
danadayo guna pãramiyo. 


Pãramï được tạo thành bởi những pháp như bó thí v.v... có thể thấy 
được qua sự thê hiện của từ bi và trí tuệ. Lòng bi mẫn được thể hiện 
nơi những chúng sanh không bị nhiễm trước ái dục, ngã mạn và tà 
kiến. Trí tuệ là trí tầm cầu con đường và phương tiện được hướng đạo 
bởi lòng bi mẫn và trí tuệ nên được gọi là pãra/mĩ. 


Upaya-kosalla-ñana (Phương tiện thiện xảo trí): Đây là trí tuệ thiện 
xảo trong lúc làm các việc phước như bồ thí, v.v... để chúng trở thành 
phương tiện cơ bản và trợ duyên cho việc chứng đắc Nhất thiết trí. 
Một người thuộc gia đình thuần thành, có nguyện vọng thành Phật nên 
chuyên tâm vào các việc phước như bồ thí, trì ØIỚI, V.V... với mục tiêu 
duy nhất là chứng đắc Nhất thiết trí. Trí tuệ giúp người ấy hướng đến 
hoặc ao ước thành đạt Nhất thiết trí là Quả duy nhất của những việc 
phước thì được gọi là Phương tiện thiện xảo trí. 
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Mười pháp Ba-la-mật 
Mười pháp Ba-la-mật là: 
1. Dãna - Bỗ thí 
. S1 - TTÌ giới 
._ Nekkhamma - Xuất gia 
Pañña - Trí tuệ 
._ V7riya - Tĩnh tấn 
._ Khamii - Nhẫn nại hay Kham nhẫn 
. sSđcca - Chân thật 
._ Adhitthäna - Quyết định 


- Mefa - Từ áI 
10. Upekkha - Hành xả 


(Ý nghĩa đầy đủ của mười Ba-la-mật sẽ được giải thích rõ ràng 
trong những đoạn sau đây). 


Về 10 pháp Ba-la-mật, trong chương nói về “Sự xuất hiện hy hữu 
của một vị Phật” có đề cập rằng có bốn cách tu tập tâm. Một trong bốn 
pháp tu này bản về sự kiện từ lúc chư Bồ-tát được thọ ký thành Phật 
cho đến kiếp cuối cùng, là kiếp các Ngài thành Vô thượng Chánh đẳng 
giác. Không có thời kỳ nào trong khoảng thời gian rất dài này mà các 
Ngài không thực hành mười pháp Ba-la-mật, các Ngài không bỏ qua 
việc thực hành Bồ thí Ba-la-mật. Điều ấy khiến chúng ta phải thành 
tâm, tỉnh trí để suy xét về những pháp hành cao quý mà chư Bồ-tát 
hằng theo đuổi. 


Đặc Tính, Chức Năng, Sự Hiện Khởi Và Nguyên Nhân Gần 
Của Các Pháp Ba-La-Mật 


Người thực hành pháp thiền Minh sát phải biết bản chất của Danh 
và Sắc qua đặc điểm, phận sự, sự hiện khởi và nguyên nhân gần của 


13% Đại Phật Sử - Tập 1.A 


chúng. Tương tự, muốn hiểu rõ các pháp Ba-la-mật người ta cần phải 
tìm hiểu đúng qua bốn cách định nghĩa trên. Ở bộ Chú giải Hạnh Tạng 
có một chương riêng nói về đặc điểm, phận sự, sự hiện khởi và 
nguyên nhân gần của các pháp Ba-la-mật. 


Điểm chung đối với tất cả 10 pháp Ba-la-mật là chúng có đặc điểm 
phục vụ cho lợi ích của những kẻ khác. Phận sự của chúng là: 


a. Kiccarasa - Phục vụ kẻ khác. 

b. Sampaffirasa - có sự kiên định, sự viên thành. 

Sự hiện khởi của chúng là: 

a. Khiến tâm của vị Bồ-tát luôn tầm cầu lợi ích và hạnh phúc cho 

chúng sanh hay 

b. Sự hiện khởi xuất hiện trong tâm của vị Bồ-tát rằng nó là phương 

tiện hữu ích để vị Bồ-tát tiến gần với quả vị Phật. 

Nguyên nhân gần của chúng là: 

a. Tâm đại bị, hay 

b. Tâm đại bi và sự thiện xảo về phương tiện. 

Đặc tánh (Lakkhana) có hai phương diện: 

1. Samannasabhãva: đặc tánh chung là đặc tánh có thê áp dụng cho 
những pháp khác. 

2. Visesasabhava: đặc tánh riêng không áp dụng được cho những 
pháp khác. Ví dụ: Địa đại trong bốn đại có hai đặc tánh là vô 
thường và cứng. 

Tánh vô thường có thể áp dụng cho cả ba đại còn lại, nhưng tánh 
cứng là đặc tánh riêng của địa đại mà thôi. Ba đại còn lại không có 
đặc tánh ấy. 

Phận sự (Rasa) cũng có hai phương diện: 


1. Kiccarasa: phận sự phải được thực hiện. 
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2. Sampaffirasa: phận sự thành tựu. 


Ví dụ: Phước sanh khởi sau khi nó làm vô hiệu hóa hoặc tẩy sạch 
tội. Như vậy khi người ta nói rằng “Phận sự của phước là vô hiệu hóa 
tội. Sự thành tựu rốt ráo của hành động phước là sản sanh những kết 
quả lợi ích. Như vậy phận sự của phước là thành đạt những quả lợi 
ích. 


Bắt cứ khi nào người ta nghiền ngẫm về những cảnh pháp, trong 
tâm của người ấy thường liên hệ đến tính chất của cảnh pháp cần suy 
xét, liên hệ đến phận sự của nó, kết quả của nó. Những sự hiện khởi 
mà xuất hiện như vậy trong tâm của người liên quan đến cảnh pháp 
mà họ suy nghĩ đến, được gọi là sự hiện khởi của cảnh pháp. Ví dụ: 
khi một người bắt đầu suy xét “Phước là gì?” thì nó sẽ xuất hiện trong 
tâm của người Ấy. Về đặc tánh: “Phước có đặc tánh trong sạch.” và 
phận sự: “Phước có phận sự tây sạch tội hay vô hiệu hóa tội.” và 
nguyên nhân: “Phước có thể khởi sanh chỉ khi nào người ta thân cận 
với bạn tốt, có giới đức.” Về kết quả: “Phước có thể làm khởi sanh 
những kết quả đáng ưa thích.” 

Yếu tổ trợ duyên trực tiếp và mạnh mẽ nhất cho sự khởi sanh của 
phước là nguyên nhân gần hay túc xứ. Ví dụ: Trong các yếu tố làm 
khởi sanh phước thì tác ý khéo léo hay thái độ đúng đắn, là yếu tô trợ 
duyên trực tiếp và mạnh mẽ nhất để phước khởi sanh; vì vậy nó được 
gọi là nguyên nhân gần hay túc xứ. 


Một số nét đáng chú ý liên quan đến Dãna 
Điều thiết yếu nhất liên quan đến chữ Dãnapäramz (Bố thí Ba-la- 
mật) là bất cứ cái gì được cho đi hay bất cứ hành động cho nào, đều 
được gọi là Dãna. Có hai loại bố thí. 
1. Puñnavisayadana - Phước cảnh bố thí là bố thí như là một việc 
phước 


2. Lokavisayadäna - Thê gian cảnh thí là bố thí theo kiểu thế gian. 
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Bồ thí với niềm tin trong sạch là những hành động phước và chỉ 
những sự bố thí như vậy mới tạo thành Bồ thí Ba-la-mật. 


Những vật thí được cho vì thương, giận, sợ hãi, hoặc ngu sI...và 
ngay cả đưa ra hình phạt, đưa ra án tử là sự trao cho theo cách thế 
gian. Chúng không tạo thành Bồ thí Ba-la-mật. 


Dãna (Bồ thí) & Pariccäga (Dứt bỏ hay Xả ly) 


Liên quan đên việc bô thí, sẽ rât hữu ích nêu biệt được điêm khác 
nhau và điêm giông nhau giữa Bô thí (Dan.) và Dút bỏ (Pariccaäga). 


Trong bổn sanh Mahãhamsa của bộ AsTtinipäata có nêu ra mười 
phận sự của một vị vua, đó là bồ thí, trì giới, dứt bỏ, chánh trực, hoả 
nhã, tự chế, vô sân, độ lượng, nhẫn nại và không độc tài. Trong đó 
chúng ta thấy rằng bố thí và dứt bỏ được liệt kê riêng. 


Theo Chú giải bộ Jãtaka, có mười vật thí: đồ ăn, thức uống, phương 
tiện đi lại (gồm có dù che, dép), hoa, bột thơm, dầu thơm, giường, chỗ 
ngụ và những vật tạo ra ánh sáng. Tác ý xui khiến cho những vật thí 
này tạo nên sự bồ thí. Tác ý kèm theo sự cho đi bất cứ vật nào trong 
những vật thí này được xem là dứt bỏ. Như vậy sự khác biệt ở đây 
nằm ở những loại vật thí khác nhau. 


Nhưng Phụ chú giải của bộ Jãtaka, khi trích dẫn các quan điểm của 
nhiều vị thầy đã nói rằng “Cho vật thí với ao ước được hưởng quả 
lành trong những kiếp sống tương lai là Bồ thí. Phát lương cho người 
giúp việc hoặc người phục vụ, v.v... để đối lấy lợi ích trong đời sống 
hiện tại là dứt bỏ. 

Câu chuyện chứng minh sự khác biệt giữa bồ thí và dứt bỏ được mô 
tả trong bộ Chú giải của Hạnh Tạng (Cariyäpitika) và trong bài Chú 
giải của Bồn sanh Terasanipata được tóm tắt như sau: Bỗ-tát có một 
thời là vị Bà-la-môn uyên bác, tên là Akitti. Khi cha mẹ qua đời, vị ây 
được kế thừa nhiều của cải tích lũy. Đầy đạo tâm, vị ấy suy xét như 
vầy: “Cha mẹ và tô tiên của ta đã tích lũy số của cải to lớn như vậy mà 
từ bỏ chúng và ra đi. Với ta, ta sẽ tập trung vào của cải này rồi ra đi.” 
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Sau khi được vua cho phép, vị ây sai đánh trông khắp nơi công bô sẽ 
có cuộc bô thí vĩ đại suôt bảy ngày. VỊ ây đích thân cho đi tât cả của 
cải của mình nhưng vẫn còn lại khá nhiêu. 


VỊ ây thây răng không cân đứng ra đê điêu khiên cuộc bô thí. Thê 
nên mở rộng cửa nhà, cửa kho báu và kho ngũ côc đê mọi người đên 
lây bât cứ thứ gì mà họ thích. VỊ ây từ bỏ đời sông thê tục và xuât gia. 


Trong câu chuyện trên, sự phân phát của cải do Bồ-tát đích thân 
làm trong bảy ngày đầu tiên là hành động bó thí, còn sự từ bỏ số của 
cải còn lại là hành động dứt bỏ. Bốn điều kiện cần có để tạo thành sự 
bồ thí là: 

(1) Người cho. 

(2) Vật cho. 

(3) Người nhận. 

(4) Tác ý cho. 


Sự phân phát vật thí của bậc trí tuệ Akitti trong bảy ngày đầu tiên 
đã hội đủ bốn điều kiện trên. Do đó nó được gọi là bố thí. Sau bảy 
ngày phân phát, vị ấy bỏ lại của cải để mọi người tự do đến lấy - cách 
cho như vậy mới được xem là dứt bỏ. 


Trong công việc hằng ngày không phải là làm việc phước, khi 
chúng ta cho cái gì đến ai đó, chúng ta chỉ nói rằng chúng ta “cho”, 
tiếng Pãli là “đe”. Nhưng khi chúng ta dứt ra một phần của cải của 
chúng ta với ý nghĩa rằng: “Ai muốn lẫy nó thì cứ lấy, không muốn thì 
cứ đề đó”. Đó không phải là sự cho đi mà là sự từ bỏ hay dứt bỏ, tiếng 
Päli là cãaga, không phải đãna. 

Tóm lại, khi chúng ta trao quyền sở hữu tài sản của chúng ta cho 
một người, nó được xem là cho đi hay hành động bố thí. Khi chúng ta 
từ bỏ ước muốn sở hữu tài sản của chúng ta, nó được xem là sự dứt bỏ 
hay từ bỏ (Như người ta dẹp bỏ cái gì đó mà không còn hữu dụng 
nữa). 
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Một cách phân biệt khác nữa là: trao đến những bậc phạm hạnh là 
bố thí; cho đến những người có địa vị thấp hơn là dứt bỏ. Như vậy khi 
một vị vua thực hành10 phận sự hay 10 vương pháp, cúng dường vật 
thí đến các vị tỳ khưu phạm hạnh, các Bà-la-môn, v.v... việc làm ấy là 
bố thí. Khi vị ấy cho vật thí đến những người ăn xin thấp kém, nó 
được xem là dứt bỏ. 


Dãna và Pariccäga giông nhau điềm nào? 


Dầu Dãna và Pariccäga được kể riêng trong mười nhiệm vụ của 
một vị vua, nhưng theo sự thật rốt ráo thì hai từ này không khác nhau. 
Khi có đãna thì có thể có pariccäga. Khi có pariccãga thì có thể có 
dãna. Lý do, khi cho vật gì đến người nhận dầu người ấy ở gần hoặc 
xa, đó là hành động đãna. Khi ý nghĩa về quyền sở hữu bị loại bỏ 
trong tâm (vào lúc cho) thì sự từ bỏ này là pariccäga. Như vậy, bất cứ 
khi nào người ta cho một cái gì thì trước đó luôn có ý nghĩ “Ta sẽ 
không dùng nó nữa”, ám chỉ sự pariccãga. Do đó, trong các việc 
phước, pariccaäga luôn luôn đi kèm với đăng. 


Trong bộ Phật sử cũng vậy, bàn về 10 pháp Ba-la-mật, Đức Phật 
chỉ đề cập Bồ thí Ba-la-mật, không nói đến dứt bỏ Ba-la-mật, bởi vì 
dứt bỏ được bao gồm trong bố thí. Vì bộ Phật sử chỉ bàn về Chân đề 
(không xét đến những cách sử dụng Tục đề), việc bố thí đến người 
nhận, bất kế địa vị bậc cao, trung bình hoặc thấp đều được xem là Bố 
thí Ba-la-mật. Thật không thích hợp, khi nói rằng cúng dường đến bậc 
phạm hạnh là bố thí và cho người có địa vị thấp hơn là dứt bỏ. 


Tương tự, trong Tăng chi bộ và những bộ kinh Paäli khác, chúng ta 
tìm thấy sự liệt kê bảy đức tánh của một bậc Thánh như sau: Tín, Giới, 
Tuệ, Dứt bỏ, Đa văn, Tàm và Quý. Chỉ có, dứt bỏ (cãga) trong bản 
liệt kê mà không có đề cập đến bồ thí ở đây. Vì nó được hiểu ngầm 
rằng bồ thí được bao gồm trong dứt bỏ. 


Đây là những ví dụ mà trong đó bố thí và dứt bỏ được đề cập đến 
mà không có sự phân biệt và với ý nghĩa đồng nhất. 


Nơi mà “Dãna? được gọi là “Pariccäga? 
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Dù hành động bố thí nào cũng có thê được mô tả chung là Bồ thí 
Ba-la-mật, nhưng những sự bố thí vĩ đại (có đặc tính phi thường) được 
mô tả trong Kinh tạng là những sự Dứt bỏ vĩ đại - Mahapariccaga. 
Những sự Dứt bỏ vĩ đại bao gồm năm loại từ bỏ vật sở hữu được liệt 
kê khác nhau trong các bộ Chú giải. 


Các bộ Chú giải của các bộ kinh STlakkhandha, Mũlapannäsa và 
Anguttara (trong phần giải thích về ý nghĩa của chữ Tathãgata) đã liệt 
kê năm loại dứt bỏ vĩ đại như sau: 


1. Dứt bỏ tứ ch1ị. 

2. Dứt bỏ mắt. 

3. Dút bỏ của cải. 

4. Dứt bỏ vương quốc. 
5. Dứt bỏ vợ con. 


Chú giải bộ Mũlapannäsa (Trong bài nói về bài kinh CũlasThanäda 
Sutfa) nêu ra một bản liệt kê khác như sau: 


1. Dút bỏ tứ chị. 

2. Dứt bỏ vợ con. 

3. Dứt bỏ vương quốc. 

4. Dút bỏ thân mạng. 

5. Dứt bỏ mắt. 

Phụ chú giải của bộ Visuddhimasza liệt kê như sau: 
1. Dút bỏ thân mạng. 

2. Dứt bỏ mắt. 

3. Dứt bỏ tài sản. 

4. Dứt bỏ vương quốc. 


5. Dứt bỏ vợ con. 


142 Đại Phật Sử - lập 1.A 


Phụ chú giải của bộ Mahavagga thuộc Digha Nikaya - Trường bộ 
kinh (Trong phân giải thích về bài kinh Mahãpadäna) đã liệt kê như 
sau: 


1. Dứt bỏ tứ chi. 

2. Dứt bỏ mắt. 

3. Dứt bỏ thân mạng. 
4. Dứt bỏ vương quốc. 
5. Dứt bỏ vợ con. 


Chú giải của bộ Itivuttaka (trong phần giải thích bài kinh đầu tiên 
của phẩm Dukanipäta, Dutiyavagga) đã liệt kê như sau: 


1. Dứt bỏ tứ ch1ị. 

2. Dút bỏ thân mạng. 

3. Dút bỏ của cải. 

4. Dứt bỏ vợ con. 

5. Dứt bỏ vương quốc. 

Chú giải của bộ Buddhavarhsa liệt kê như sau: 
1. Dứt bỏ tứ ch1ị. 

2. Dút bỏ thân mạng. 

3. Dút bỏ của cải. 

4. Dứt bỏ vương quốc. 

5. Dứt bỏ vợ con. 

Chú giải của bộ Vessantara Jataka liệt kê như sau: 
1. Dút bỏ của cải. 

2. Dứt bỏ tứ chiị. 


3. Dứt bỏ con. 
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4. Dứt bỏ vợ. 
5. Dứt bỏ thân mạng. 


Trong Phụ chú giải của bộ Jinalankara cũng liệt kê như vậy, nhưng 
khác về thứ tự. 


Tuy mỗi cách liệt kê ở trên có khác nhau chút ít về đối tượng dứt 
bỏ, nhưng điều cần lưu ý là những điểm quan trọng thì giống nhau, đó 
là những vật ngoài thân và thân mạng của chính mình. Trong những 
vật ngoài thân, chúng ta thấy những vật tách biệt với thân, đó là sự đứt 
bỏ của cải, dứt bỏ vợ con rất yêu dấu với chính mình. Dứt bỏ vương 
quốc là kho báu quan trọng nhất của chính mình. Về sự đứt bỏ thân 
thể, có hai cách: Cách không gây nguy hiểm tính mạng, tức là sự dứt 
bỏ tứ chỉ (aägapariccäga) và cách còn lại nguy hiểm đến tính mạng, 
tức là sự dứt bỏ mắt (nayanapariccäga) hay sự đứt bỏ cuộc sống 
(Jivitaparaccäga) và sự từ bỏ thân mạng (afapariccäga). Ö đây việc 
bố thí mắt hoặc cho cả thân thể đều được xem là bố thí thân mạng. 


Sự bố thí vĩ đại của vua Vesantara gồm bảy loại vật thí, mỗi loại có 
sỐ lượng một trăm, được Chú giải mô tả là Đại thí (Mahadana), không 
phải Đại dứt bỏ (Mahãpariccäga). Nhưng người ta có thể lý luận rằng 
sự bố thí vĩ đại này có thể được xem là một trong năm sự từ bỏ vĩ đại, 
tức là sự từ bỏ vĩ đại về của cải. 

Những chú thích phụ về các phương diện khác của Dãna 


Để mở mang thêm kiến thức cho những người có nguyên vọng 
thành Phật Chánh Đẳng Giác hoặc Độc Giác Phật hoặc Thịnh Văn 
Phật, chúng tôi đưa ra thêm những lời Chú giải phụ về những phương 
diện khác nhau của bố thí, và một trong những điều kiện để thành đạt 
giác ngộ. Những điều chú thích này được nêu ra dưới dạng những câu 
trả lời cho những câu hỏi sau đây: 


I1) Những pháp nào được gọi là Dãn? 


2) Tại sao chúng được gọi là Dang? 


144 Đại Phật Sử - Tập 1.A 


3) Đặc tánh, phận sự, sự hiện khởi và nguyên nhân gần của Dana 
là gì? 

4) Có bao nhiêu loại Dãngđ? 

5) Những yếu tổ nào làm cho kết quả của sự Dãna mạnh lên? 


6) Những yếu tô nào làm suy yếu kết quả của sự Dãn? 


1. NHỮNG PHÁP NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ DÂNA? 
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Câu trả lời tóm gọn là “ Cefana -Tác ý” cho vật thí thích hợp được 
gọi là Dãna. Ý nghĩa sẽ rõ ràng hơn trong những đoạn sau đây. 


2. TẠI SAO CHÚNG ĐƯỢC GỌI LÀ DÃNA? 


Tác ý được gọi là Dãna (Bồ thí) vì nó có trách nhiệm tạo ra hành 
động bồ thí. Có thể không có bố thí nếu không có tác ý cho, hành 
động bồ thí có thê xảy ra chỉ khi nào có tác ý cho. 

Về điểm này, tác ý muốn nói ở đây là: 

1. Tác ý vào lúc cho - gọi là muñca-cetana, tác ý dứt bỏ, mufñca 

nghĩa là sự dứt bỏ. Chỉ tác ý này đi kèm với hành động dứt bỏ 
mới tạo thành yếu tố thực sự của bồ thí. 


2. Tác ý khởi sanh vảo lúc dự định trước khi bồ thí được gọi là “tư 
tiền” (Pubba cetana). Loại tác ý này cũng có thể được xem là bố 
thí miễn là vật được cho có sẵn vào lúc khởi lên ý định “Ta sẽ 
cho vật này”. Nếu không có vật được cho thì ý nghĩ cho có thê 
được gọi là “pubba-cetana ” nhưng không thê mang tính chất bố 
thí. Nó chỉ có thể là ý nghĩa thiện mà thôi. 

Tác ý được xem là đồng nghĩa với bó thí vì nó dựa trên định nghĩa: 

Dijyäti anenäti dãnam, sự xúi dục hành động cho là bồ thí (ở đây tác ý 
rõ ràng là nguyên nhân quyết định của hành động cho). 
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Những vật được cho cũng có thể gọi là bố thí do định nghĩa: Dïyãii 
dãngn, nghĩa là những vật được cho là vật thí. 


Theo sau những định nghĩa này, những bộ Kinh tạng có nêu ra hai 
loại bố thí - Tác ý bố thí và Vật bố thí. Về điểm này những câu hỏi đã 
được đặt ra - lý do tại sao những vật cho đi được gọi là đãng, vì chỉ có 
tác ý mới có khả năng sanh ra kết quả, còn vật thí thì không. Sự thật là 
chỉ có tác ý mới sanh kết quả vì tác ý là hành động thuộc tâm. Nhưng 
như đã giải thích ở trên, tác ý chỉ được gọi là đãna nếu nó khởi sanh 
vào lúc có vật thích hợp để cho. Do đó vật bồ thí cũng là yếu tố đóng 
góp quan trọng cho hành động bố thí để hình thành pháp đãna. 


Ví dụ chúng ta nói “Cơm được nấu chín nhờ củi”. Thực tế thì lửa 
nấu chín cơm. Như vậy lửa cháy do củi và cơm được nấu chín do lửa. 
Qua ví dụ trên, không phải không đúng khi nói rằng: “Cơm được nấu 
chín do củi đốt”. Tương tự, chúng ta có thê nói rằng: “Kết quả lợi ích 
có được là do vật thi.” 


Trong những hành động bố thí, vật cho đi có đặc điểm quan trọng 
nên các bộ Kinh nêu ra những loại bố thí khác nhau, tùy thuộc vào 
những vật thí khác nhau. Như vậy trong những bài Chú giải về Tạng 
Luật, có bốn loại bố thí, đó là bố thí thực phẩm, y phục, trú xứ và 
thuốc men. 


Sự phân loại trong phần giải thích của bộ Abhidhamma, mọi thứ 
trong thế gian đều nằm trong 6 mục tương ứng với sáu cảnh. Có 6 loại 
bố thí là: sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. 

Sự phân loại của bộ Suttanta, có mười loại bố thí — thực phẩm, thức 
uống, phương tiện đi lại, hoa, bột thơm, dầu thơm, giường, chỗ ngụ và 
những vật cho ánh sáng. 

Tóm lại, câu kết luận cho phần này là: Tác ý là bố thí vì nó thúc 
dục hành động cho đi; vật thí là bố thí vì nó là vật thích hợp đề cho đi. 
3. ĐẶC TÁNH, PHẬN SỰ, SỰ HIỆN KHỞI VÀ NGUYÊN 

NHÂN GẢN CỦA DÃNA 
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(a) Bồ thí có đặc tánh là từ bỏ (/akkhana) 


(b) Phận sự của nó (kicca-rasa) là tiêu diệt sự tham luyến đối với 
vật bồ thí, hay nó đặc tính của sự hoàn hảo (sa?affi-rasa). 


(c) Sự hiện khởi của nó là không luyến ái, tức là trạng thái không 
tham xuất hiện trong tâm của người bố thí hoặc biết rằng bố 
thí đưa đến tái sanh thiện thú và sự giàu sang. 

(d) Nguyên nhân gần của bố thí là có vật thí (tài sản để cho đi). 
Nếu không có vật thí, thì không có bó thí. 

4. CÓ BAO NHIÊU LOẠI DÂNA? 
kởi 


Bồ thí Nhóm Hai 
Loại bố thí được xếp thành những nhóm hai. 
1. Ämisa-dãna / Dhamma-dãna (Bồ thí tài vật / Pháp thí ) 


a) Amisa-dãna (Bồ thí tài vật - Tài thí) gồm CÓ CƠMm V.V... cũng 
được gọi là Bồ thí tứ sự (paccaya đãna) (khi những vật thí là vật dụng 
của Sa-môn)). 


Giảng dạy Pháp trong hình thức thuyết giảng v.v... là việc bố thí 
Pháp. Đức Phật dạy rằng - việc bố thí Pháp là loại bố thí cao thượng 
nhất trong tất cả các loại bố thí. (Sự phân loại bồ thí theo hai nhóm) 


Có câu hỏi được đặt ra là xây chùa và dựng tượng Phật thuộc loại 
bố thí nào? 


Có một số người cho răng xây chùa và dựng tượng Phật tuy bao 
gồm sự từ bỏ số lớn của cải, nhưng nó không phải là hành động bồ thí. 
Vì họ nói rằng một hành động cho mà trở thành sự đãna phải tròn đủ 
ba điều kiện: người nhận, người cho và vật cho. Dựng tượng và xây 
chùa rõ ràng là có người cho nhưng ai nhận vật thí của người ấy? Nếu 
không có người nhận vật thí thì làm sao có hành động đãng? 
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Theo quan điểm của họ, chùa và tượng Phật không phải là vật thí. 
Hơn nữa, chùa và tượng Phật là đối tượng để niệm tưởng về ân đức 
của Phật. Người xây chùa, dựng tượng thì trong tâm của họ không có 
người nhận đặc biệt nào để cho đi. Người ấy xây dựng chùa để giúp 
tạo ra hình ảnh sống động về Đức Phật ở trong tâm của người chiêm 
bái, giúp người kia thực hành pháp, niệm tưởng về ân Đức Phật. Do 
vậy, theo họ việc xây chùa dựng tượng có liên quan đến pháp thiền 
niệm Phật, không phải là hành động bồ thí . 


Lại nữa, một số người cho rằng vì người xây chùa và tôn trí tượng 
Phật làm những công việc này để tỏ sự tôn kính nhất đến Đức Phật, 
nên hành động của người ấy phải được xem là hành động tôn kính 
(apacäyana), là một trong mười điều phước (puññakiriya-varthu). Họ 
nói thêm rằng bởi vì loại phước này - là tôn kính những bậc đáng tôn 
kính, là pháp hành về giới (cãriffa-sila), nó thuộc về sự thọ trì ĐIỚI, 
không phải pháp thiền niệm Phật. Nhưng không phải phước của sự 
niệm Phật cũng chăng phải phước của sự tôn kính liên quan sự từ bỏ 
vật thí. Trong khi đó, xây chùa và tôn trí tượng Phật đòi hỏi một SỐ 
tiền chi phí lớn. Do đó những việc phước này phải được xem là thuộc 
về sự bồ thí. 


Ở đây, câu hỏi có thê đặt ra “Nếu nó thuộc về sự đãng, phải chăng 
đó là hành động đãna khi không có người nhận?” Theo các bộ Kinh, 
việc cho được xem là hành động đãna hay không thì phải được phán 
xét qua bốn định nghĩa: đặc tính, phận sự, sự hiện khởi và nguyên 
nhân gần. Chúng tôi đã nêu ra bốn định nghĩa ở trên rồi. Bây giờ ứng 
dụng vào vấn đề hiện tại. Chúng ta thấy đặc tính là sự từ bỏ vì người 
xây chùa và tôn tạo tượng Phật có sự từ bỏ một số tiền lớn. Về phận 
sự, có sự tiêu diệt luyến ái đối với vật cúng dường. Người bố thí biết 
rằng hành động bố thí của vị ẫy sẽ đem lại kết quả là được sanh vào 
cõi người hoặc cõi chư thiên và có được tài sản lớn. Và cuối cùng về 
nguyên nhân gần, có vật cho. Như vậy bốn đặc điểm cần thiết đối với 
việc cho để thực sự trở thành hành động đãnaz đều hiện hữu ở đây và 
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do đó chúng ta có thể kết luận rằng xây chùa và tôn trí tượng Phật 
thực sự là hành động đãna. 


Về câu hỏi: Ai nhận vật thí? Tắt cả chư thiên và nhân loại đến lễ bái 
ở chùa tháp và tượng Phật đề niệm tưởng ân Đức Phật là những người 
nhận. Tất cả mọi thứ trong thế gian đều được dùng theo nhiều cách 
khác nhau tùy theo đặc tính của chúng. Vật thực được dùng để ăn; y 
phục dùng để mặc; vật thờ cúng dùng để tôn kính lễ bái. 


Nếu hồ nước và giếng được đảo ở gần đường công cộng thì dân 
chúng có thê đến lấy nước đem về uống, giặt rửa. Người đào giếng, hồ 
(tức là người bố thí) khi cho đào chúng, trong tâm của người ấy sẽ 
không có người nhận cụ thể nào. Khi khách lữ hành đi qua con đường 
ấy, dùng vật thí (nước), không ai có thể nói rằng vật thí của người đào 
giếng không phải là hành động bó thí. 


Kết luận, thật thích hợp để nói rằng người xây chùa tôn trí tượng 
Phật là người đna - chùa và tượng Phật là vật thí, chư thiên và nhân 
loại đến lễ bái là những người thọ nhận vật đãna. 


Liệu lễ rót nước có cần thiết cho việc bố thí để được gọi là hành 
động bố thí 


Vấn đề cần xét ở đây là có cần tô chức lễ rót nước để hình thành 
hành động đ¿n¿? Thực ra, trong các bộ kinh không thấy đề cập đến 
yêu cầu này. Tuy nhiên, sự thực hành ấy có truyền thống lâu dài. 


Trong phần Chú giải về chương CTvarakkhandhaka của bộ Vinaya 
Mahävagga, chúng tôi tìm thấy việc đề cập đến truyền thống rót nước. 
“Có một sự chia rẽ giữa chư Tăng trong tịnh xá xảy ra trước thời gian 
dâng y. Khi đến ngày làm lễ, Phật tử dâng y đến một nhóm tỳ khưu 
kia, y chồng chất lên, làm lễ rót nước, họ tác bạch rằng: “Chúng con 
dâng đến nhóm tỳ khưu kia.” Nói về cách phân phối y trong chư Tăng, 
bộ Đại chú giải nói rằng, nếu đó là nơi mà mọi người không coi trọng 
lễ rót nước thì số y thuộc về nhóm tỳ khưu được thí chủ dâng cúng 
trực tiếp. Nhóm tỳ khưu chỉ nhận lễ rót nước không có quyền đòi hỏi 
y. Nhưng nếu đó là nơi mà mọi người coi trọng lễ rót nước thì nhóm 
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tỳ khưu nhận lễ rót nước có quyên yêu cầu về y, vì lễ rót nước được tô 
chức cho họ. Nhóm tỳ khưu nhận y trực tiếp từ thí chủ cũng có quyền 
đòi hỏi được chia phần, vì họ đã sở hữu những chiếc y ấy rồi. Do đó, 
hai nhóm tỳ khưu phải chia đều cho nhau. Phương pháp phân phối này 
là truyền thống thực hành ở những vùng nằm bên kia đại dương. 

Những vùng nằm bên kia đại dương, đối với Sri lanka ám chỉ “Xứ 
JampudTpa, tức là Ấn Độ.” Do đó nên chú ý rằng lễ rót nước là lối 
thực hành theo truyền thống của người Ấn Độ. 


Khi xét đến ý nghĩa - có những vùng mà người ta xem trọng lễ rót 
nước và có những vùng mà người ta không xem trọng lễ rót nước. Thế 
nên, không thể nói rằng việc cúng dường tạo thành hành động bồ thí 
chỉ khi có lễ rót nước. Lễ này chỉ quan trọng đối với những người thực 
hành theo truyền thống rót nước. Điều rõ ràng, đối với những người 
không thực hành theo truyền thống này thì lễ rót nước không cần thiết. 
Vì vậy, cần lưu ý rằng lễ rót nước không phải là yếu tố tiên quyết để 
thành tựu hành động bố thí. 


b) Dhamma-dãna (Pháp thí): ngày nay có những người không có 
khả năng thuyết pháp nhưng vì muốn làm Pháp thí, đã mua kinh sách 
và bố thí. Dù sự bố thí kinh sách như vậy không thực sự là Pháp thí, 
nhưng người đọc sẽ được lợi ích nhờ đọc được những pháp hành và 
lời chỉ dẫn đưa người ta đến Niết bàn, nên người bố thí có thể được 
xem là người bố thí Pháp. 


Như trường hợp người không có thuốc để đến người bịnh, chỉ có 
toa thuốc trị bệnh. Khi thuốc được mua về theo toa và uống thì bịnh 
khỏi. Người kia không trực tiếp cho thuốc, nhưng nhờ toa thuốc của 
anh ta có hiệu nghiệm, anh ta đáng được xem là người chữa trị. Cũng 
vậy, người bố thí kinh sách dù không trực tiếp thuyết pháp nhưng 
cũng giúp người đọc đạt được trí tuệ của Pháp và như vậy đáng được 
xem là người bố thí Pháp. 


Kết luận phần này, hai loại bố thí được nêu ra ở trên - Tài thí 
(Amisa-dana) và Pháp thí (Dhamma-dana) cũng có thể được gọi là 
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Amisa-pija - Sự cũng đường bằng tài vật, và Dhamưna-pija - Sự cúng 
dường bằng thuyết giảng. 


Chữ “Pz/a` nghĩa là “tôn kính” và thường được áp dụng khi một 
người nhỏ cúng dường đến người lớn hơn về tuôi tác hoặc địa vị. Dựa 
vào cách xử dụng này một số người đã giải thích rằng đzna (bố thí) 
nên được phân chia thành “P#/adãnđ” và “anuggahadang”. Pủjadana 
(bố thí cúng dường) - người nhỏ tuổi hoặc địa vị thấp cúng đường đến 
người lớn tuôi hoặc có địa vị cao hơn. Và anuggeahadäna (bố thí giúp 
đỡ) - do thiện cảm của người lớn tuổi hoặc người có địa vị cao bồ thí 
đến người nhỏ tuôi hoặc có địa vị thấp. 


Nhưng trong chương “Thọ ký”, chữ ø¡/z được dùng cho cả cao lẫn 
thấp và chữ amggaha cũng được áp dụng cho cả hai trường hợp. Nói 
chung, “awggaha” được dùng khi những người lớn tuổi hoặc có địa 
vị cao thực hiện sự bồ thí đến những người nhỏ tuổi, địa vị thấp hơn. 
Tuy nhiên, chúng ta phải nhờ những cách dùng của “đni-sănuggahđ” 
và “dhammãnugsaha” để mô tả sự giúp đỡ và ủng hộ cho sự tiến bộ 
và phát triển giáo pháp của Đức Phật. Ở đây, chữ anuggaha được ứng 
dụng dành cho giáo pháp cao cả và thánh thiện nhất của Đức Phật. 
Như vậy cần nhớ rằng sự phân chia thành pujadãna và anugeahadäna 
không phải là sự phân chia tuyệt đối thành hai phương diện của sự bố 
thí, đúng hơn chỉ là sự phân chia dành cho cách dùng thông thường. 


2. Ajjhattika-dana / Bahira-däna 
(Nội đích bố thí / Ngoại phần bố thí) 

Ajjhattika-dãna (Nội đích bố thí / Bố thí chính con người của 
mình ) là cho mạng sống và tứ chi của chính mình. Bahira-dana 
(Ngoại phần bố thí / Bố thí của cải ngoài thân) bao gồm cho tất cả 
những vật sở hữu ở ngoài thân của người bồ thí. 

Ngày nay chúng ta đọc báo thấy những tin tức nói về sự cúng 
dường tứ chi ở chùa hoặc đốt thân cúng dường. Có một số bình luận 
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về những việc bố thí cúng đường như vậy bao gồm tứ chi. Theo những 
bài bình luận ấy, sự cúng dường mạng sống và tứ chi như vậy là 
những hành động chỉ những Đại Bồ tát mới làm được, chứ không phải 
của những người tầm thường. Người ta nghi ngờ rằng liệu những sự 
cúng dường như vậy mà do người bình thường thực hiện có đem lại 
phước báu nào không? 


Chúng ta hãy xét xem những quan điểm như vậy là đúng hay sai? 
Không phải vì một hành động cao cả nào đó mà nói răng người ấy là 
một vị Bồ-tát; chỉ sau khi thực hành các pháp Ba-la-mật với hết khả 
năng của mình từng bước một, dần dần tiến hóa cho đến mức độ chín 
muôi người ta mới có thể trở thành vị Bồ-tát. Có một vị văn hào thuở 
xưa đã viết như vầy: “Chỉ do sự mạo hiểm người ta mới nắm chắc sự 
tiến bộ liên tục trong những kiếp tái sanh về sau.” Do đó chúng ta 
đừng vội vàng kết án những người bố thí một phần thân thê của họ 
hoặc cả thân mạng. Nếu một người do tác ý kiên cường (Tư) và niềm 
tin vững chắc, thật can đảm mới dám bố thí thân mạng của mình, chí 
đến dứt bỏ cả mạng sống, VỊ ây thật sự đáng được tán dương là người 
Bồ thí thân mạng — Ajjhattika-dãna. 


3. Vatthu-dãna / Abhaya-dãna ( Vật chất bồ thí / Vô úy thí) 


Vatthu-dãna (Vật chất bố thí) thì liên quan đến sự bố thí tài sản vật 
chất và Abhaya-däna (Vô uý thí) là cho sự an ồn về tính mạng hoặc 
tài sản. Pháp bố thí này thường là sự thể hiện lòng khoan dung, độ 
lượng của các vị vua. 


4. Vattanissita-däna / Vivattanissita-däna 
(Hữu lậu bố thí / Vô lậu bố thí) 


Vattanissita-däna (Hữu lậu bố thí) là sự bố thí với tâm mong cầu 
được tải sản và niềm vui thích trong kiếp sau nghĩa là khổ đau trong 
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luân hồi. Vivattanissita-dãna (Vô lậu bố thí) là bố thí với ước nguyện 
chứng đắc Niết bàn, giải thoát sanh tử. 


5. Sãvajja-dãna / Anavajja-däna 

(Tội nhiễm bố thí / Vô tội nhiễm bó thí) 
Sãvajja-dãna (Tội nhiễm bố thí), ví dụ bố thí món thịt lấy từ sự giết 
chết con vật và Anavajja-dãna (Vô tội nhiễm bồ thí) là bố thí vật 
thực không do giết thịt để làm vật thực bồ thí. 


Chúng ta thấy trường hợp một số người đánh cá kiếm tiền từ sự bắt 
cá, họ quyết định bỏ nghề với suy nghĩ: 


“ Ta sẽ bỏ nghề đánh cá tội lỗi này và kiếm sống bằng nghề lương 
thiện”. Nhưng khi bắt tay làm những nghề khác, họ thấy tài sản của họ 
bị suy giảm, trở lại nghề cũ thì việc làm ăn của họ phát đạt. Đây là ví 
dụ về Tội nhiễm bố thí đã được làm trong những kiếp quá khứ cho quả 
trong kiếp hiện tại. Vì hành động bố thí ấy có kèm theo hành động sát 
sanh, vào lúc cho quả cũng vậy, sự thành công chỉ đạt được khi được 
kết hợp với hành động sát sanh (bắt cá). Nếu không được kết hợp với 
hành động sát sanh thì Tội nhiễm bồ thí trong kiếp quá khứ không thê 
cho quả và tài sản của anh ta cũng suy giảm. 


6. Sahatthika-dãna / Anatfika-dãna 

(Trực tiếp bố thí / Gián tiếp bố thí) 
Sãhatthika-dãna (Trực tiếp bố thí) là sự bố thí bằng chính tay người 
cho và Anattika-däna (Gián tiếp bố thí) là sự bố thí do người đại diện 
làm. (Theo bài kinh Tệ túc (Payas¡) trong Đại Phẩm (Maha Vagga), 
Trường bộ kinh (Dĩgha Nikãya), Trực tiếp bố thí có quả báu nhiều 
hơn Gián tiếp bồ thí). 
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7. Sakkacca-däna / Asakkacca-däna 
(Cần trọng bó thí / Bắt cần bố thí) 


Sakkacca-dãna (Cân trọng bồ thí), ví dụ như bồ thí hoa. Sau khi hái 
hoa đem về, người bố thí kết chúng thành tràng hoa và sắp xếp rất 
công phu để trông cho đẹp, xinh xắn rồi đem cúng dường và 
Asakkacca-dãna (Bắt cần bó thí) là bố thí không có sự chuẩn bị cần 
thận. Khi hoa được hái về, bố thí đem dâng liền mà không có sự sắp 
xếp vì anh ta nghĩ răng những bông hoa tự nó là vật thí cũng đủ rồi. 


§. Ñanasampayutta-dãna / Ñãnavippayutta-dãna 
(Hợp trí bồ thí / Ly trí bố thí) 


Ñãnasampayutta-dãna (Hợp trí bố thí) là sự bố thí được kết hợp với 
trí hiểu biết rõ ràng về những hành động có tác ý và kết quả do chúng 
tạo ra và Ñãnavippayutta-dãna (Ly trí bố thí) là hành động bố thí 
được thực hiện mà không có sự hiểu biết như vậy, chỉ theo những 
người bố thí khác mà làm. Vấn đề là biết rõ nguyên nhân và kết quả 
chắc chắn của nó trong khi bố thí được thực hiện, cũng đủ để tạo nên 
hành động Hợp trí bố thí. Về vấn đề này, cần có sự giải thích qua 
những lời khuyên sau đây: “Bất cứ khi nào thực hiện một việc bố thí, 
cần phải có Tuệ quán (Wipassanä-ñãna) đi kèm theo như vây: “Ta, 
người cho vật thí thì vô thường, vật thí cũng vô thường và người thọ 
thí cũng mang tính chất vô thường.” Bạn nên quán như vậy bất cứ khi 
nào thực hành bố thí.” 


Lời khuyên này được áp dụng chỉ để khuyến khích thực hành pháp 
Minh sát mà thôi. Không nên hiểu sai răng nếu không thực hành pháp 
Quán như vậy, thì việc bố thí sẽ không có trí đi kèm. 


Trên thực tế bất cứ ai muốn tu tập pháp Minh sát trước hết phải loại 
bỏ ý niệm về cái Ta, người kia, đàn ông, đàn bà tức là ảo tưởng về Ta, 
ảo tưởng về ngã và phải thấy rằng chúng chỉ là những khối vật chất và 
tinh thần mà thôi. Sau đó phải tiếp tục quán niệm để giác ngộ ra răng 
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những danh uẫn và sắc uẫn này đều có đặc tánh vô thường, bất toại 
nguyện và vô ngã. Nếu không có sự phân tích danh sắc uân này, mà 
chỉ quán theo quan niêm thông thường rằng: “Ta là vô thường, vật thí 
là vô thường và người thọ thí là vô thường' thì không thê có Tuệ quán 
thực sự. 


9, Sasankhärika-däna / Asankhärika-däna 
(Hữu trợ bồ thí / Vô trợ bồ thí) 


Sasañkhärika-däna (Hữu trợ bồ thí) là sự hối thúc hoặc tha thiết nài 
xin một người nào đó bố thí khi người kia đang do dự hoặc làm nhưng 
miễn cưỡng. Một sự yêu cầu đơn giản không nên xem đó là sự hối 
thúc. Asaikhãrika-dãna (Vô trợ bố thí), ví dụ một người chưa có 
quyết định gì mà có người đến quyên góp từ thiện và anh ta bằng lòng 
cho ngay không do dự: “Đây là sự bố thí tự nguyện để đáp lại một sự 
yêu cầu đơn giản. Cũng trường hợp như vậy, nhưng ở đây, người cho 
lúc đầu chần chử và từ chối. Nhưng khi lời yêu cầu được lập lại với sự 
khẩn nài: “Xin hãy bố thí đừng ngần ngại,” anh ta mới đóng góp. Sự 
bồ thí của anh ta được làm sau khi có sự hối thúc, nên nó được xem là 
Hữu trợ bồ thí. Trong trường hợp, không có người đến yêu cầu bồ thí, 
người kia đầu tiên suy nghĩ sẽ bố thí rồi sau đó rút lại ý nghĩ ấy, 
nhưng sau khi tự thuyết phục, tự động viên, cuối cùng mới bố thí thì 
sự bố thí của anh ta thuộc loại Hữu trợ. 


10. Somanassa-dãna / Upekkhäã-dãna (Hoan hỷ bố thí / Xả bố thí) 


Somanassa-dãna (Hoan hý bố thí) là bố thí với tâm hoan hỷ và 
vui vẻ và Upekkhã-dãna (Xả bồ thí) là bố thí với tâm không vui 
cũng không buồn, bình thản. 


11. Dhammiya-dãna / Adhammiya-däna 
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(Hợp pháp bồ thí / Phi pháp bố thí) 


Dhammiya-dãna (Hợp pháp bố thí) là sự bố thí tài vật kiếm được 
đúng pháp bằng phương tiện chân chính và Adhammiya-dãna (Phi 
pháp bố thí) là sự bồ thí tài vật kiếm được bằng phương tiện bất chính 
như trộm cắp, cướp đoạt. Tuy việc kiếm của cải bằng phương tiện phi 
đạo đức, không hợp pháp, tuy nhiên sự bố thí của cải đồi dào vẫn là 
việc phước. Nhưng kết quả phát sanh từ loại bố thí này không thê lớn 
băng kết quả của sự bồ thí hợp pháp, giống như hai loại cây mọc lên 
từ hạt giống tốt và hạt giỗng xấu. 


12. Dasa-dãna / Bhujissa-dãna (Nô lệ bố thí / Vô câu thúc bố thí) 


Dasa-dãna (Nô lệ bồ thí) là bố thí với ước vọng thành tựu dục lạc trần 
gian. Sự bố thí làm cho người ta bị nô lệ. Là kẻ nô lệ cho tham ái, 
người ta thực hiện loại bồ thí này để phục vụ cho ông chủ của họ - ái 
dục, muốn thỏa mãn những ước muốn của nó và Bhujissa-dãna (Vô 
câu thúc bố thí) là bố thí với ước nguyện chứng đắc Đạo Quả, Niết 
bàn - sự bồ thí với quyết tâm đoạn diệt ái dục. 


Chúng sanh trong vòng luân hồi vô tận thường muốn thọ hưởng 
những dục lạc khả ái về (sắc, thinh, hương, vị, xúc), ước muốn được 
thọ hưởng dục lạc được gọi là ái dục. Vì cứ mãi chạy theo ái dục như 
vậy, nên người ta trở thành nô lệ của nó. 


Suốt cuộc đời làm nô lệ cho ái dục mà vẫn không thỏa mãn, chúng 
ta bố thí để kiếp sau có được cuộc sống sung sướng. Loại bố thí này 
có kèm theo ước muốn mãnh liệt được thọ hưởng dục lạc liên tục 
trong những kiếp sau nên được gọi là Nô lệ bố thí. 


Nhưng khi chúng ta được may mắn nghe pháp của Đức Phật, chúng 
ta hiểu sức mạnh của ái dục này, sự mong muốn vô bờ bến của nó, sự 
đau khổ mà chúng ta phải thọ lãnh khi chạy theo nó. Đến lúc Ấy, 
chúng ta mới lập quyết tâm: “Tôi sẽ không bao giờ làm nô lệ cho ái 
dục kinh khủng này nữa. Tôi quyết tâm không làm thỏa mãn những 
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mong muốn của nó. Tôi sẽ tiêu diệt nó.” và để đoạn tận ái dục này, 
người ta bố thí với ước nguyện chứng đắc Đạo Quả, Niết bàn. Sự bố 
thí với ước nguyện như vậy được gọi là Vô câu thúc bố thí hay Giải 
thoát bố thí. 


13. Thãvara-dãna / Athavara-dana 

(Định lập bố thí / Bắt định lập bó thí) 
Thävara-dãna (Định lập bố thí) là bố thí những vật thí có tính chất 
trường cửu, bất động như chùa tháp. tịnh xá, nhà nghỉ và đào giếng, 
đào hồ... Athävara-däna (Bắt định lập bố thí) là bố thí những vật thí 
có tính chất di động, sử dụng tạm thời như vật thực, y phục, v.v... 


14. Saparivaära-dãna / Aparivära-däna 
Saparivära-dãna là sự bố thí gồm cả vật chính và vật phụ ví như 
trong việc bố thí y áo gồm có y và những vật phụ thuộc khác. 
Aparivära-däna là bó thí chỉ gồm có vật chính mà không có vật phụ 
thuộc đi kèm. 

Những tướng đặc biệt trên thân của chư Bồ-tát là kết quả phát sanh 
từ Saparivara-dana. 


15. Nibaddha Dãna / Anibaddha Dãna 
(Định kỳ bồ thí / Ngẫu nhiên bố thí) 


Nibaddha-dãna (Định kỳ bồ thí) là sự bố thí thường xuyên và đều 
đặn như bó thí vật thực đến chư Tăng. Anibaddha-dãna (Ngẫu nhiên 
bố thí) là bố thí không thường xuyên, không định kỳ, chỉ ngẫu nhiên 
tùy hứng. 


16. Paramattha Dãna / Aparamattha Dãna 
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(Thủ trước bó thí / Vô thủ trước bố thí) 


Paramattha-dãna (Thủ trước bố thí) là sự bố thí bị ô nhiễm bởi ái 
dục và tà kiến và Aparamattha-dãna (Vô thủ trước bố thí) là sự bố 
thí không bị ái dục vả tà kiến làm ô nhiễm. Theo Tạng Abhidhamma, 
người bị lầm lạc chỉ do tà kiến, nhưng tà kiến lại luôn ở chung với ái 
dục. Khi tà kiến nhiễm vào tâm và dẫn dắt người ta đi sai đường thì 
tham ái cũng có tham dự. Cho nên cả tham ái và tà kiến đều được nêu 
ra ở trên. Sau khi thực hiện một việc bố thí, nếu người ta tha thiết 
nguyện rằng: “Cầu cho tôi sớm chứng đắc Đạo Quả và Niết bàn do 
nhờ quả phước thanh cao này” thì sự bồ thí sẽ thuộc loại Vô lậu bố thí 
và nó sẽ làm duyên để chứng đắc Đạo Quả và Niết bàn. Nhưng nếu 
không nguyện như vậy mà nguyện với tâm bị ô nhiễm bởi tham ái và 
tà kiến rằng: “Do quả phước này cầu cho tôi trở thành một vị thiên tối 
thắng như Đề Thích, vua của Đạo lợi thiên hay một vị thiên ở những 
cõi trời có thọ mạng lâu đài” thì sự bố thí của người ấy không thê làm 
duyên đề chứng đắc Đạo Quả và Niết bàn. Đó là Thủ trước bố thí. 


Nhiều việc thiện có thể được thực hiện bên ngoài giáo pháp của 
Đức Phật nhưng sự bồ thí thường là Thủ trước bồ thí. Chỉ trong giáo 
pháp của Đức Phật mới có Vô thủ trước bồ thí. Thế nên, khi chúng ta 
may mắn gặp được giáo pháp của Đức Phật, chúng ta nên cô gắng 
thực hành loại Vô thủ trước bố thí (Aparamattha-däna). 


17. Ucchittha-dana / Anucchi(tha-dana 
(Tàn thực bồ thí / Bố thí những thứ còn mới mẻ) 


Ucchiftha-dãna (Tàn thực bó thí) là bố thí đồ dư thừa, phẩm chất 
xấu. Anucchittha-däãna (Bồ thí những thứ còn mới mẻ), ví dụ trong 
khi đọn ra các món vật thực cho bữa ăn, mà có người xin xuất hiện, 
người kia cho trước một ít vật thực từ đó, sự bố thí ấy được xem là Tối 
thượng thí (Agga-đaãna) và nó cũng là Anucchiftha-dana, bởi vì vật 
cúng dường không phải là thức ăn dư thừa. Nếu người xin đến khi chủ 
nhà đang ăn và chủ nhà bồ thí vật thực từ bàn ăn Ấy, sự bố thí ẫy cũng 
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được xem là Anucchiftha-dana - được xem là vật thí quý báu. Sau khi 
người ta ăn xong, bố thí bằng vật thực dư thừa gọi là Tàn thực thí. Tuy 
nhiên cần lưu ý rằng, sự bố thí khiêm nhường của một người không có 
gì khác để cho ngoài đồ tàn thực, cũng được gọi là Anucchitha-dana. 
Khi nào người cho có khả năng cho vật thí tốt hơn mà không cho thì 
được gọi là Ucchitha-dana. 


18. SajTva-dãna / Accaya-däna 


SajTva-dãna là sự bồ thí được thực hiện trong khi người ta đang còn 
sống. Accaya-dãna là sự bố thí được thực hiện sau khi người ta chết 
theo lời di chúc: “Tôi sẽ cho cái này đến người này sau khi tôi chết, 
người được chỉ định trong di chúc sẽ được thừa hưởng nó.” VỊ tỳ khưu 
không được phép thực hiện sự bố thí Accaya-dãna, nghĩa là vị ấy 
không thê để dành tài sản của mình để cho kẻ khác sau khi vị ấy chết. 
Nếu vị tỳ khưu ấy có làm như vậy thì cũng không thành tựu việc bố 
thí. Người thọ lãnh sau này cũng không có quyền sở hữu di sản ấy. 
Nếu trong khi còn sống, vị tỳ khưu cho tài sản của mình đến một vị tỳ 
khưu khác, thì người thọ lãnh có quyền thừa hưởng di sản được cho. 
Hoặc khi vị tỳ khưu còn sống, một số tỳ khưu thường sống chung với 
vị ấy (Vissãssagaha) có thể lây chia ra mà dùng. Hoặc nếu vị ấy cùng 
xài chung một vật gì đó với một vị tỳ khưu khác, khi vị ấy chết thì vị 
tỳ khưu còn sống trở thành chủ nhân duy nhất. Nếu không có những lý 
do này, thì tài sản của vị tỳ khưu trở thành tài sản của Tăng khi vị ấy 
chết. Do đó, di chúc bó thí chỉ hợp pháp và khả thi đối với người tại 
ø1a cư sĩ mà thôi. 


19. Pugsalika-däna / Sañghadäna-däna 
(Cá nhân tuyên thí / Tăng thí) 


Puggalika-dãna (Cá nhân tuyên thí) là bố thí đến riêng một người 
hoặc hai người. Saäghadãna (Tăng thí) là bố thí đến toàn thể hội 
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chúng tỳ khưu Tăng có nghĩa là nhóm tập thể hay hội chúng. Ở đây 
Tăng ám chỉ toàn thê hội chúng Thánh đệ tử của Đức Phật. Khi có ý 
định bố thí đến Tăng, người thí chủ không được mang ý nghĩ riêng về 
những vị Thánh đệ tử trong Tăng chúng mà phải nghĩ về toàn thể 
chúng Tăng. Chỉ khi đó sự cúng dường của vị ấy mới thuộc loại Tăng 


thí. 


Bài kinh Dakkhinavibhalga (của MaJjhima Nikãya - Trung bộ 
kinh) có kể ra 14 loại Cá nhân Tuyền thí và 7 loại Tăng thí. 


>0 R 


lIP 


14 loại Pugsalika-dãna (Cá nhân tuyền thí) 
Bồ thí cúng dường đến một vị Phật (Buđha). 
Bồ thí cúng dường đến một vị Độc giác Phật (Paccekabuddha). 
Bồ thí cúng dường đến vị A-la-hán (Arahz?). 


Bồ thí cúng dường đến bậc đang trên đường chứng đắc Đạo 
Quả A-la-hán (arahafia-phala hay arahaffa-magga). 


._ Bố thí cúng dường đến bậc A-na-hàm (anagãmi). 


Bồ thí cúng dường đến bậc đang trên đường chứng đắc Đạo 
Quả A-na-hàm (anagãmi-phala). 


.. Bố thí cúng dường đến bậc Tư-đà-hàm (sakadãgãmi). 


Bồ thí cúng dường đến bậc đang trên đường chứng đắc Đạo 
Quả Tư-đà-hàm (sakadägaãmïi-phala). 


.. Bồ thí cúng dường đến bậc Tu-đà-hườn (sorãpafi). 


10. 


Bồ thí cúng dường đến bậc đang trên đường chứng đắc Đạo 
Quả Tu-đà-hườn (sofãpaffi-phala). 

Bồ thí cúng dường đến các Sa-môn (ở ngoài giáo pháp của Đức 
Phật hoặc khi giáo pháp chưa bị tiêu hoại) đã chứng thiền hoặc 
thần thông. 


12. Bô thí cúng dường đên người cư sĩ có giới. 
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13. Bố thí đến người thế gian không có giới. 
14. Bồ thí đến súc vật. 


Trong 14 loại Cá nhân tuyển thí này, sự bố thí một bửa ăn đầy đủ 
đến một con vật sẽ đem lại những quả thiện như: sự trường thọ, sắc 
đẹp, thân an vui, sức mạnh và trí tuệ trong một trăm kiếp. Như vậy, 
theo thứ tự đi lên, bố thí một bửa ăn đầy đủ đến người kém giới sẽ 
đem lại những quả thiện này trong 1000 kiếp. Bồ thí đến người có giới 
trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật chưa bị tiêu hoại và người có 
giới kia chưa quy y Tam bảo sẽ được phước một trăm ngàn kiếp. Đến 
những Sa-môn và đạo sĩ đã chứng đắc thiền hưởng phước 10 tỷ kiếp. 
Đến người cư sĩ hoặc Sa-di (trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật 
chưa bị hoại diệt) đã quy y Tam bảo và cúng đường đến bậc Thánh đã 
chứng đắc Tu-đà-hườn đạo, được hưởng phước một A-tăng-kỳ kiếp; 
và đến những bậc thánh cao hơn lên đến Đức Phật thì phước báu vô 
lượng (Theo Chú giải, ngay cả người chỉ quy y Tam bảo cũng được 
xem là người đang thực hành Pháp để giác ngộ Tu-đà-hườn quả - 
Sofapafti-phala). 


Trong 14 loại Cá nhân Tuyên thí này, không đề cập đến những vị tỳ 
khưu giới luật lỏng lẻo. Sự mô tả của Đức Phật về người không có 
giới, chỉ liên quan đến thời kỳ giáo pháp của Đức Phật. Vì những lý 
do này, có khuynh hướng cho rằng sự bố thí cúng dường đến những vị 
tỳ khưu có giới hạnh không trong sạch trong thời kỳ giáo pháp của 
Đức Phật là đáng chê trách. Nhưng nên ghi nhớ rằng “Bất cứ ai trở 
thành người tu thì tối thiểu họ cũng quy y Tam bảo.” Và Chú giải 
cũng nói rằng bất cứ ai đã quy y Tam bảo, đều là người đang hành đạo 
để giác ngộ Tu-đà-hườn quả (sofãpatfi-phala). Hơn nữa, sự bố thí đến 
người thế tục không có Giới (trong khi giáo pháp chưa hoại diệt) cũng 
có nhiêu lợi ích. 

Lại nữa, trong bộ kinh Milinda-Pañha (Mi-lin-đà vấn đạo), Đại Đức 
Na Tiên giải thích rằng một vị tỳ khưu không có giới vẫn tốt hơn 
người thế tục về mười phương diện như sự tôn kính đến Đức Phật, sự 
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tôn kính đến Đức Pháp, sự tôn kính đến Đức Tăng, v.v... Như vậy theo 
bộ Milinda-Pañha, vị tỳ khưu không có giới, và theo Chú giải vì vị ấy 
được liệt vào hạng người đang hành đạo để giác ngộ Tu-đả-hườn quả 
(sotãpafri-phala). Thế nên, đừng bảo răng bố thí đến vị tỳ khưu không 
có Giới là đáng chê trách và không có kết quả. 

Còn một quan điểm khác liên quan đến vẫn đề này. Vào thời kỳ 
không có giáo pháp của Đức Phật, những vị tỳ khưu không có giới, 
không thể gây tai hại gì đến Giáo pháp. Nhưng khi Giáo pháp tồn tại, 
họ có thể làm hại Giáo pháp. Vì lý do ấy, không nên hộ độ cho những 
vị tỳ khưu không có giới trong thời kỳ Giáo pháp của Đức Phật. Tuy 
nhiên, quan điểm này không vững chắc. 


Vào lúc kết thúc thời pháp nói về bảy loại Tăng thí, Đức Phật dạy 
Änanda rằng: “Này Änanda, sau này sẽ có những vị tỳ khưu ác. 
Không có giới, chỉ có danh nghĩa tỳ khưu thôi, sẽ quấn y quanh cổ. 
Với tâm bố thí cúng dường đến Tăng đoàn, sự bố thí sẽ được thực 
hiện đến những vị tỳ khưu phi giới này. Tuy vậy, sự bố thí này vẫn gọi 
là Tăng thí. Như Lai khẳng định rằng phước ấy cũng đem lại những 
lợi ích vô lượng.” 


Vẫn còn một quan điểm khác cần xét đến. Trong 4 loại Thanh tịnh 
thí (Dakkhinä-Visuddhi), Tịnh thí thứ nhất là: dù người thọ lãnh không 
có giới nhưng người cho có giới, sự bố thí được thanh tịnh do sự thanh 
tịnh của người cho. Vì vậy không nên nói rằng vị tỳ khưu phi giới 
không phải là người thọ thí và không lợi ích trong việc bố thí đến vị tỳ 
khưu ấy. 


Do đó, nên lưu ý rằng chỉ đáng trách khi chúng ta bố thí với ý định 
xấu, như khuyến khích và khen ngợi những hành động sái quấy của vị 
tỳ khưu phi giới. Ngược lại nếu chúng ta cúng dường với tâm thanh 
tịnh chỉ nghĩ rằng “Nên bồ thí khi có người đến xin.” Điều ấy hoàn 
toàn không đáng chê trách. 


Bảy loại Sanghika-dãna (Tăng thí) 
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1. Bố thí đến cả hai hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni do Đức Phật 

lãnh đạo, trong khi Đức Phật còn đang sống. 

2. Bồ thí đến cả Tăng lẫn Ni sau khi Đức Phật viên tịch. 

3. Bồ thí đến Tăng chúng. 

4. Bồ thí đến Ni chúng. 

5. Bố thí đến nhóm tỳ khưu và tỳ khưu ni đại diện cho chúng Tăng 
Ni (với tác ý đến toàn thể Tăng chúng). Sự bố thí như vậy được 
thực hiện khi thí chủ không đủ khả năng bố thí đến hết thảy tỳ 
khưu và tỳ khưu ni. Thí chủ đi đến Tăng và yêu cầu các Ngài cử 
ra một số Tăng thọ lãnh vật thí. 


6. Bồ thí đến một nhóm tỳ khưu (với tác ý đến toàn thể chư Tăng) 
sau khi yêu cầu Tăng cử ra số tỳ khưu vừa với khả năng dâng 
cúng của thí chủ. 


7. Có câu hỏi đặt ra rằng: Sau khi Đức Phật đã viên tịch liệu có thê 
thực hiện cách bồ thí thứ nhất không? Câu trả lời: Được. Nghĩa 
là sự bố thí được thực hiện như sau: Sau khi đặt tượng Phật có 
đựng Xá lợi của Ngài trước mặt hội chúng Tăng Ni tham dự lễ, 
sự cúng dường diễn ra với câu tác bạch rằng: 


“Con xin cúng dường tất cả vật thí này đến chúng Tăng có Đức 
Phật chủ tọa.” 


Chư Tăng và chư Ni đã được thọ nhận lễ vật cúng dường rồi, còn 
Đức Phật tức là tượng Phật có chứa Xá lợi của Ngài thì lễ vật nào sẽ 
dành cho Ngài? Cũng như tài sản của người cha theo lệ thường thì để 
lại cho đứa con trai, lễ vật dâng đến Đức Phật sẽ truyền lại cho vị tỳ 
khưu làm phận sự tu tập theo di huấn của Ngài hoặc truyền lại cho 
Tăng. Đặc biệt, nếu những lễ vật dâng cúng như dầu, thục tô, v.v... 
húng sẽ được dùng để đốt đèn cúng dường Đức Phật. Những tắm vải 
trong lễ vật cúng dường sẽ được dùng làm cờ xí để tôn vinh Đức Phật. 
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Trong thời Đức Phật tại tiền, dân chúng thường không dính mắc cá 
nhân các vị tỳ khưu. Tâm của họ nghiêng về tập thể chúng Tăng và 
nhờ vậy, họ có thê bồ thí đồi dào đến chúng Tăng. Kết quả là nhu cầu 
của các vị tỳ khưu được đáp ứng nhờ sự phân phối lợi hòa của Tăng. 
Các ngài có ít nhu cầu để phải lệ thuộc vào các thí chủ nam nữ, nên ít 
luyến ái đối với họ như: “Thí chủ của chùa tôi, thí chủ dâng y của 
chùa tôi, v.v...” Như vậy, các vị tỳ khưu có thể thoát khỏi sợi dây 
luyến ái. 

Lược truyện về gia chủ Ugøa 


Những ai muốn cúng dường loại Tăng thí Thanh tịnh thì nên bắt 
chước theo gương của gia chủ Ugga. Câu chuyện về gia chủ Ugga 
được tìm thấy trong phẩm Gahapati Vagga, Atthakanipäta của 
Aguttara Nikãaya (Tăng chi bộ). 


Một thuở nọ, khi Đức Thế Tôn đang ngụ ở ngôi làng Voi, trong xứ 
Bạt kỳ (Vaj/?). Đức Thế Tôn dạy các tỳ khưu: “Này các tỳ khưu, các 
ngươi nên xem vị gia chủ Ugøga của làng Voi là người có § đức tánh 
kỳ diệu.” Với lời dạy tóm tắt như vậy, Đức Phật đi vào bên trong tịnh 
xá. 


Một buôi sáng nọ, có vị tỳ khưu đi đến nhà gia chủ Ugøa và nói với 
ông ta rằng: “Này gia chủ, Đức Thế Tôn nói rằng ông là người có 8 
đức tánh kỳ diệu. Tám đức tánh kỳ diệu mà Đức Thế Tôn nói về ông 
là gì vậy?” 


“Bạch Đại đức, tôi không dám quả quyết về tám đức tánh đặc biệt 
mà Đức Phật nói là tôi có. Nhưng xin hãy chú ý nghe tôi kể về tám 
đức tánh kỳ diệu mà tôi thực sự có”. Rồi ông ta mô tả đầy đủ về tám 
đức tánh kỳ diệu như sau: 


I. Lần đầu tiên tôi trông thấy Đức Phật là lúc mà tôi đang ăn uống 
vui chơi trong rừng hoa Thiết Mộc. Vừa khi tôi trông thấy Đức 
Phật đang đi đến từ xa thì tôi tỉnh rượu và lòng tịnh tín đối với các 
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ân đức của Phật khởi sanh trong tâm tôi. Đây là điều kỳ diệu thứ 
nhất. 


2. Vào lúc gặp Đức Phật lần đầu tiên ấy, tôi đã quy y Phật và nghe 
Ngài thuyết pháp. Kết quả là tôi chứng đắc quả thánh Nhập lưu và 
an trú trong Ngũ phạm hạnh giới (Brahmacariya-pañcama-sila). 
Đây là điều kỳ diệu thứ hai. 

(Ngũ phạm hạnh giới tương tự như Ngũ giới mà người cư sĩ thọ trì 
hằng ngày. Ngũ giới “tránh xa việc tà dâm' là tránh xa việc quan hệ 
tình dục với bất cứ ai, trừ vợ của mình. Ngũ phạm hạnh giới: “Tôi 
tránh xa bất cứ hình thức quan hệ tình dục nào' nghĩa là hoàn toàn 
tránh xa việc quan hệ, ngay cả với vợ của mình). 


3. Tôi có 4 bà vợ. Ngay khi trở về nhà, tôi nói với họ rằng tôi đã thọ 
trì Ngũ phạm hạnh giới. Ai muốn ở lại trong ngôi nhà này thì được 
phép sử dụng tài sản của tôi tùy thích và dùng nó để làm các việc 
phước. Còn ai muốn về nhà cha mẹ thì được tự do, ai muốn lấy 
chồng khác thì tôi sẽ cưới cho. Bà vợ cả trong bốn bà vợ của tôi đã 
nói ra tên một người đàn ông nọ mà bà ta muốn lấy làm chỗồng. Tôi 
cho mời người đàn ông ấy đến rồi tay trái dắt vợ, tay phải tôi cầm 
bình nước và tôi đã gã bà vợ cả cho người đàn ông ấy. Khi đem gã 
vợ của tôi cho người đàn ông kia, tôi hoàn toàn bình thản, không 
xúc động. Đây là điều kỳ diệu thứ ba. 


4. Tôi đã quyết định sử dụng tất cả tài sản của tôi chung với những 
người có thiện giới tánh. Đây là điều kỳ diệu thứ tư. 

5. Tôi luôn đi đến vị tỳ khưu với tâm tôn kính đúng mức, không bao 
giờ bất kính. Nếu vị tỳ khưu thuyết pháp đến tôi thì tôi tôn kính 
lắng nghe, không chếnh mãng. Nếu vị tỳ khưu không thuyết pháp 
đến tôi, thì tôi thuyết pháp đến vị ấy. Đây là điều kỳ diệu thứ năm. 

6. Bất cứ khi nảo tôi thỉnh chư Tăng về nhà để cúng dường, chư thiên 
thường đi trước và báo cho tôi biết rằng: “Này gia chủ, các vị tỳ 
khưu này là những bậc Thánh, những vị phạm hạnh. Các vị tỷ 
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khưu này là những người phàm có giới. Những vị ty khưu này 
không có giới.” Chuyện chư thiên đến báo tin cho tôi như vậy là 
bình thường. Điều kỳ diệu là khi tôi cúng đường vật thực hay tứ sự 
đến chư Tăng thì những ý nghĩ như “Tôi sẽ cũng dường đến vị này 
nhiều, vì vị ấy có giới đức. Hoặc tôi sẽ cúng đường đến vị này ít, 
vì có giới hạnh kém.” Những ý nghĩ như vậy, không bao giờ khởi 
sanh trong tâm tôi. Thực tế thì tôi dâng cúng đến mỗi vị chẳng hề 
có sự phân biệt thánh hay phàm, hữu giới hay phi giới. Đây là điều 
kỳ diệu thứ sáu. 

7. Bạch đại đức, chư thiên đến và nói rằng pháp của Đức Phật được 
khéo thuyết giảng. Điều này không khiến tôi ngạc nhiên. Điều kỳ 
diệu là trong vài trường hợp tôi đã đáp lại với chư thiên rằng: “Hỡi 
chư thiên, dầu các vị có nói với tôi như vậy hoặc không phải như 
vậy, quả thật pháp của Đức Phật đã được khéo thuyết giảng (ông ta 
tin tưởng rằng pháp của Đức Phật được khéo thuyết giảng không 
phải do chư thiên nói cho ông ta biết, mà do tự ông ta biết như 
vậy). Tuy tôi đã liên lạc với chư thiên như vậy, tôi không cảm thấy 
ngã mạn về việc chư thiên đến với tôi và việc tôi nói chuyện với 
họ. Đó là điều kỳ diệu thứ bảy. 

§. Cũng không có điều gì ngạc nhiên, nếu tôi chết trước Đức Thế Tôn 
và Ngài sẽ nói trước rằng: “Gia chủ Ugga đã hoàn toàn đoạn diệt 
năm hạ phần kiết sử dẫn đến tái sanh trong cõi dục. Ông ta là một 
vị A-na-hảm. Ngay trước khi Đức Phật tiên tri, tôi đã trở thành một 
vị A-na-hàm rồi, và tôi đã biết điều này rồi. Đây là điều kỳ diệu 
thứ tám. 

Trong tám điều kỳ diệu do gia chủ Ugga mô tả, điều kỳ diệu thứ 
sáu liên quan đến việc bố thí không phân Thánh hay phàm, người có 
giới hay không giới. Điều cần thiết là nên giữ tâm vô tư trong những 
hoàn cảnh như vậy. Thái độ vô tư có thể hiểu theo cách này “Vì tôi đã 
thỉnh với ý định cúng dường đến Tăng, toàn thể Tăng. Khi tôi cúng 
dường đến bậc Thánh, tôi cũng giữ thái độ cúng dường đến Tăng - 
toàn thể Thánh thinh văn đệ tử của Đức Phật. Và khi tôi cũng dường 
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đến người không có giới, tôi sẽ không nghĩ vị ấy là như vậy. Tôi chỉ 
nghĩ rằng mình đang cúng dường đến Tăng, toàn thê Thánh thinh văn 
đệ tử của Đức Phật. Đây là điều cần thiết để thực hiện sự bố thí đến 
Tăng.” 


Khi làm một việc bố thí đến Tăng theo gương của gia chủ Ugga, 
người không nên đề ý riêng đến đối tượng thọ lãnh. Hãy đẹp bỏ ý nghĩ 
riêng tư về đối tượng và có gắng vững tâm, chỉ nghĩ đến toàn thê chư 
Tăng để sự bố thí của mình trở thành Tăng thí cao quí. Đức Phật đã 
chỉ dạy rõ ràng trong bài kinh Dakkhinã-vibhanga - sự bố thí thuộc 
loại Tăng thí, được thực hiện khi tâm của người thí chủ hướng đến 
toàn thê chúng Tăng và kết quả của việc phước ấy đem lại lợi ích vô 
lượng, vô song cho người thí chủ, cho dù người thọ lãnh là người 
không có giới. Sự bố thí là Tăng thí khi nó được thực hiện vớí tâm tôn 
kính đầy đủ đến Tăng. Nhưng làm như vậy không phải luôn dễ dàng. 
Giả sử có người muốn thực hiện Tăng thí, sau khi đã sửa soạn các lễ 
vật cúng dường cần thiết, người ấy đi đến tịnh xá và tác bạch với các 
vị tỳ khưu như vầy: “Kính bạch chư đại đức Tăng, con muốn tô chức 
một lễ cúng đường đến chư Tăng, cầu xin chư Tăng cắt cử một người 
nào đó đại diện cho chư Tăng.” Nếu các vị tỳ khưu cử một vị Sa-di đại 
diện cho chư Tăng thì thí chủ có thể không hoan hỷ. Nếu Tăng chọn 
một vị trưởng lão cao hạ đại diện, thì thí chủ có thể rất hoan hỷ vui 
mừng nghĩ rằng: “Người thọ lãnh của ta là một vị trưởng lão cao hạ - 
Sự bồ thí bị ảnh hưởng bởi nhân cách của người thọ thí như vậy không 
thể là một Tăng thí hoàn hảo. 


Chỉ khi nào người ta chấp nhận người đại diện do Tăng cắt cử mà 
không chút ngờ vực và không quan tâm đến người thọ lãnh là sa-di 
hay tỳ khưu, tỳ khưu trẻ hay tỳ khưu già, tỳ khưu dốt hay tỳ khưu giỏi, 
và cúng dường với tâm chỉ nghĩ rằng: “Ta đang cúng dường đến 
Tăng” với sự tôn kính đầy đủ đến chư Tăng, chỉ khi ấy người kia mới 
thực hiện sự bố thí cũng dường Tăng. 


Câu chuyện về thí chủ dâng cúng tịnh xá 
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Câu chuyện xảy ra ở bên kia đại dương, tức Ấn Độ. Một vị trưởng 
giả nọ sau khi đã dâng cúng tịnh xá, bèn tổ chức một cuộc bố thí cúng 
dường đến chư Tăng. Sau khi sắm sửa các lễ vật cúng dường, ông ta 
đi đến chúng Tăng và tác bạch với các Ngài như vầy: “Bạch hóa chư 
đại đức Tăng, cầu xin các Ngài cử ra một vị nào đó đề thọ lãnh lễ vật 
cúng đường của con đến Tăng.” Đặc biệt người được chỉ định để đại 
diện Tăng thọ lãnh vật thí là một vị tỳ khưu không có giới. Dầu vị 
trưởng giả biết rõ vị tỳ khưu được chỉ định không có giới, nhưng ông 
ta đối xử với vị ấy một cách tôn kính hết mức - chỗ ngồi dành cho vị 
tỳ khưu được sửa soạn rất trang trọng với một chiếc lọng che ở trên, 
lại có hoa thơm và các hương liệu khác, ông ta rửa chân cho vị tỳ 
khưu kia rồi thoa dầu thơm với cử chỉ rất tôn kính tựa như ông ta đang 
hầu hạ kim thân của Đức Phật. Rồi ông ta cúng dường vật thí đến vị tỳ 
khưu với lòng tôn kính sâu sắc đến chúng Tăng. 


Chiều hôm ấy, vị tỳ khưu phi giới đến nhà của ông ta, đứng trước 
cửa nhà hỏi mượn cái cuốc để làm việc chùa. Vị thí chủ của tịnh xá 
chăng thèm đứng dậy khỏi chỗ ngôi, ông ta dùng chân hắt cái cuốc tới 
trước mặt vị ty khưu. Những người trong gia đình tò mò hỏi ông ta: 
“Thưa ông chủ, sáng nay ông đã tôn kính vị tỳ khưu này biết bao. Bây 
giờ ông lại cư xử với vị ấy chẳng chút tôn kính nào cả. Tại sao ông có 
những thái độ trái ngược như vậy đối với vị tỳ khưu này?” Vị gia chủ 
đáp lại rằng: “Này các con thân, sáng nay ta đã tỏ sự tôn kính đến 
Tăng chứ không phải đến vị tỳ khưu phi giới này.” 

Một số điểm đáng chú ý về Puggalika-dãna (Cá nhân thí) 

và Sanghika-dãna (Tăng thí) 


Có một số người chủ trương rằng khi có vị tỳ khưu đi khất thực 
trước nhà một Phật tử mà người Phật tử này đã biết vị tỳ khưu kia 
không có giới, hạnh kiểm xấu thì sẽ không cúng dường đến vị tỳ khưu 
kia. Vì sự cúng dường cho vị tỳ khưu không có giới cũng giống như 
bón phân tưới nước cho cây độc. 
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Nhưng không thể nói rằng mọi hành động bố thí có tác ý đến những 
người phi giới là đáng trách. Điều cần xét đến ở đây là sự tác ý của 
người cho. Nếu người cho tán thành những thói xấu của người thọ thí, 
và cho với chủ ý ủng hộ và khích lệ những pháp hành phi đạo đức của 
người thọ thí, chỉ khi ấy sự bố thí của ông ta mới giống như vun phân, 
tưới nước vào cây độc. Nếu người cho không tán thành những thói 
xấu của người thọ thí, và không có tâm khuyến khích vị ấy tiếp tục 
những pháp hành tà vạy. Nếu người thí chủ thực hiện sự bố thí cúng 
dường theo cách của người thí chủ dâng cúng tịnh xá như đã mô tả 
trên, thì nó trở thành Tăng thí đúng nghĩa, không có sự chê trách nào 
đối với sự bố thí cúng dường như vậy. 


Lại nữa, có một số người chủ trương rằng người thọ thí có giới 
hành tốt hay xấu, thì chăng liên quan gi đến sự bố thí của thí chủ. Nó 
chỉ liên quan đến người thọ thí. Do đó cứ giữ tâm không phân biệt đối 
với hạnh kiểm của người thọ thí, dù tốt hay xấu, người cho chỉ bố thí 
với tâm như vầy: “Đây là một bậc Thánh.” Họ cho rằng sự bố thí ấy 
vô tội và có kết quả dồi dào y như sự bồ thí cũng dường đến một vị A- 
la-hán. Quan điểm này không đứng vững. 


Các đệ tử của các vị thầy không có khả năng biết được vị thầy có 
phải là Thánh hay A-la-hán không? Nhưng cứ mù quáng tin vào ông 
thầy của họ là bậc Thánh, bậc A-la-hán. 


Loại tà kiến này được gọi là Tà kiến Thắng giải (Micchadhimokkha 
- sự quyết đoán hay kết luận sai lầm). Kết luận sai lầm hay quyết định 
sai lầm quả thật là tội lỗi. Là quyết định sai lầm nếu người ta nuôi ý 
nghĩ rằng: “Đây là những bậc Thánh, bậc A-la-hán đã giác ngộ.” trong 
khi người ta biết rằng họ không phải như vậy. 


Khi đối mặt với những người thọ thí như vậy trong lúc bố thí cúng 
dường, thái độ thích hợp trong tâm là: “Các vị Bồ-tát khi thực hành bố 
thí Ba-la-mật không phân biệt các hạng người có địa vị bậc cao, bậc 
trung hoặc bậc thấp. Ta cũng theo gương các vị Bồ-tát ấy và bố thí 
một cách không phân biệt đến bất cứ ai đến xin vật thí của ta. Bằng 
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cách này, sự bố thí sẽ không có khuynh hướng ủng hộ và cô vũ những 
pháp hành xấu ác và cũng sẽ không bị xem là “ Quyết định sai lầm đối 
với người thọ thí.” Hành động bố thí như vậy sẽ không lỗi lầm hay 
đáng chê trách. 


Nhiều điểm tranh luận và nhiều vấn đề sanh khởi trong những 
trường hợp bồ thí đến cá nhân bởi vì có nhiều loại cá nhân khác nhau, 
tốt hoặc xấu. Trong trường hợp cúng dường đến Tăng - Tăng thí, chỉ 
có một loại Tăng, không có tốt và xấu. (Ở đây những vị Thánh Thinh 
văn đệ tử của Đức Phật được ám chỉ đến). Trong số Thánh Tăng, 
không có sự phân biệt cao, trung hoặc thấp. Tất cả các Ngài đều cao 
quí như nhau. Do đó, theo như đã giải thích ở trên, bất cứ khi nào có 
một người khất thực xuất hiện, không cần xét đến hạnh kiểm của 
người thọ thí, ta nên bố thí cúng dường với ý nghĩ rằng: “Ta bố thí 
cúng dường đến các đệ tử của Đức Phật, hội chúng tỳ khưu bậc 
Thánh.” Khi ấy sự bố thí những thuộc loại Tăng thí và người thọ thí là 
Tăng. Người thọ thí ấy nói đúng hơn chỉ là người đại diện của Tăng. 
Dù người thọ thí có giới hạnh thấp như thế nào chăng nữa, người thọ 
thí vẫn là Thánh Tăng. Và vì thế, đây thực là sự bố thí cao quí. Có một 
số người cho rằng rất khó thực hành theo lời khuyên là đừng quan tâm 
đến nhân cách của người thọ thí phi giới đang xuất hiện trước mặt 
mình, và bố thí chỉ nghĩ tới Tăng mà không nghĩ tới vị ấy, chỉ xét vị 
ấy là đại diện của Tăng. Điều khó khăn là người ta chưa quen với cách 
thực hành như vậy. Như khi tụng kinh lễ bái trước tượng Phật, người 
ta xem pho tượng ấy tượng trưng cho Đức Phật thực sự, và sự lễ bái 
cúng dường đến pho tượng như đến Đức Phật, thật sự là điều quen 
thuộc, không khó khăn gì. 


Cũng như gia chủ Ugøa trong thời Đức Phật và như người dâng 
cúng tịnh xá Jambu Dipa đã quen bố thí cúng dường đến vị tỳ khưu 
phi giới mà vẫn duy trì được ý nghĩ đó là đại diện của Đức Phật. Cũng 
vậy những người Phật tử hiện nay nên rèn luyện cách suy nghĩ cho 
quen với thái độ như vậy. 


Bồn loại Tăng thí được mô tả trong tạng Luật (Vinaya Pitaka) 
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Bồn loại Tăng thí được mô tả trong tạng Luật ở đây không liên 
quan đến thí chủ thuộc hàng cư sĩ tại gia. Chỉ có bảy loại Tăng thí ở 
trên dành cho họ mà thôi. Sự phân loại của tạng Luật, dành cho chư 
Tăng để các Ngài biết cách phân chia vật cúng dường trong các thành 
viên của Tăng. Bốn loại Tăng thí này là: 


(a) Sammukhibhuta Sanghika (Hiện tiền Tăng già): Những vật 
cúng dường được phân phối trong chúng Tăng có mặt tại chỗ. Giả sử 
có một lễ dâng y ở một nơi nào đó trong thị trần hoặc làng mạc. Ở đó 
có một số tỳ khưu tụ hội, và lễ cúng đường được thực hiện đến toàn 
thê Thánh Tăng bằng câu nói: “Con xin cúng dường đến Tăng.” Rất 
khó để trao đến tất cả chư Tăng ở trong thị trần hoặc làng mạc. Do đó, 
sự phân phối được thực hiện cho chúng Tăng có mặt tại chỗ. 
(Sammukhibhira: có mặt tại chỗ; Sanghika:thuộc về Tăng.) 


(bì)  Arämattha Saighika (Già lam Tăng già): Vật thí được phân 
phối trong chúng Tăng ngụ trong toàn thể khu vực của tịnh xá. Giả sử 
có một thí chủ vào bên trong khu vực của tịnh xá và cúng dường y 
phục đến một vị tỳ khưu hoặc các vị tỳ khưu mà ông ta gặp với lời tác 
bạch rằng: “Con xin cúng dường đến Tăng.” Vì sự cúng đường được 
thực hiện bên trong khu vực của tịnh xá, không phải đến tất cả các vị 
tỳ khưu ở vùng chung quanh. (4zđmaffha: nơi cư ngụ; Sanghika: 
thuộc về Tăng) 


(c)  Gatagata Sanghika (Đáo lai Tăng già): Vật thí thuộc về chư 
Tăng tại bất cứ chỗ nào mà họ đến. Giả sử có một thí chủ đi đến tịnh 
xá, nơi mà chỉ có một vị tỳ khưu trú ngụ và cúng dường một trăm bộ y 
với lời tác bạch rằng: “Con xin dâng đến Tăng.” Nếu vị tỳ khưu rành 
Luật, vị ấy có thể sở hữu tất cả y cúng dường ấy cho mình bằng sự 
nhận xét như vây: “Hiện tại, ở tịnh xá này, ta là Tăng duy nhất. Do đó 
tất cả một trăm bộ y này thuộc về ta và ta sở hữu chúng.” Theo Luật 
thì vị ấy có quyền làm như vậy, vị ấy không phạm lỗi là độc chiếm đồ 
cúng dường đến Tăng. Nếu vị tỳ khưu không rành Luật, vị ấy sẽ 
không biết cách làm như vậy, quyết định đại rằng “Ta là chủ nhân duy 
nhất. Ta sở hữu chúng.” Giả sử vị ấy đi đến một nơi khác mang theo 
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bên mình những bộ y ấy và các vị tỳ khưu mà vị ấy gặp sẽ hỏi vị ấy tại 
sao có nhiều y như thế. Nếu các vị tỳ khưu kia biết được vấn đề và đòi 
chia y, nói rằng: “Chúng tôi cũng có phần” và kết quả là tất cả y được 
chia đến tất cả các vị tỳ khưu. Khi ấy sự chia y này được xem là 
phương pháp tốt. Giả sử vị tỳ khưu kia không chia mà vẫn đi tiếp và 
gặp những vị tỳ khưu khác. Những vị tỳ khưu này cũng đòi chia y. Cứ 
như vậy vị tỳ khưu mang y đến đâu cũng bị các vị tỳ khưu ở đó đòi 
chia y. (Gafagara: bất cứ chỗ nào mà người ta đến, saighika: thuộc về 
Tăng.) 


(d)  Catuddisã Sanghika (Tứ phương Tăng già): Vật cúng dường 
thuộc về tất cả tỳ khưu đến từ bốn phương. Những vật cúng đường 
như vậy bao gồm những vật thí nặng và quan trọng, cần phải xử lý 
bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ: các tịnh xá. Các tịnh xá không được 
phân chia mà để chư Tăng từ bốn phương đến ở. (Cz/uddisã: từ bốn 
phương, Sz#ghika: thuộc về Tăng) 


Không quan tâm đến bốn cách này đã được nêu ra trong Tạng luật để 
có biện pháp phân biệt sở hữu chủ và phân phối những vật cúng 
dường đến Tăng, một số tỳ khưu đã sử dụng những vật cúng dường 
theo Luật này khi những thiện tín cũng dường. Ví dụ: giả sử có một số 
thí chủ khởi tâm tịnh tín đến một vị tỳ khưu nọ, đã xây dựng nên một 
tịnh xá không có ý định dành cho vị tỳ khưu kia mà dành cho toàn thê 
Tăng. Trong lễ rót nước bố thí, vị thí chủ thỉnh mười vị tỳ khưu gồm 
cả vị tỳ khưu kia. Sau thời tụng kinh Paritta, đến lúc thí chủ nói lời tác 
bạch, vị tỳ khưu muốn thí chủ dâng nó đến cá nhân nhưng thí chủ 
muốn dâng nó đến Tăng vì vị ấy tin rằng sự cúng dường như vậy thù 
thắng hơn và phước báu nhiều hơn. Hội chúng bèn giải quyết sự bất 
đồng ý kiến giữa thí chủ và vị tỳ khưu kia bằng cách yêu cầu thí chủ 
dâng cúng với lời tác bạch rằng: “Con xin dâng tịnh xá này đến Tăng 
có mặt ở đây và bây giờ (Sammukhibhita Sanghika).” Rồi chín vị tỳ 
khưu trong hội chúng nói với vị tỳ khưu còn lại rằng: “Chúng tôi từ bỏ 
tất cả quyền sở hữu của chúng tôi đối với tịnh xá và xin dâng lại cho 
Ngài,” nhường lại tịnh xá cho vị tỳ khưu ấy và ra đi. 
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Theo cách này, những thủ tục như vậy có thể được thực hiện, tin 
rằng ước nguyện làm Tăng thí của thí chủ được thành tựu và người 
thọ nhận muốn sở hữu riêng cũng hoan hỷ, vì chín vị tỳ khưu có cùng 
quyền sở hữu đã từ bỏ quyền sở hữu tịnh xá và trao quyền sở hữu độc 
nhất cho vị tỳ khưu ấy. 


Nhưng trên thực tế, thủ tục như vậy không hợp pháp và không nên 
làm theo. Vật thí về tịnh xá là vật quan trọng. Mười vị tỳ khưu được 
thí chủ dâng tịnh xá đến không được phép chỉ định cho bất cứ vị tỳ 
khưu nào trong nhóm. Vật thí của thí chủ là vật thí dâng đến mười vị 
ty khưu đang hiện diện trong trường hợp đó mà thôi, chứ không phải 
toàn thể chư Tăng. 


20. Akãla-dãna / Kãla-dãna (Bắt định kỳ bố thí/ Định kỳ bồ thí) 


Akäla-dãna (Bắt định kỳ bố thí) là tất cả những sự bố thí được 
thực hiện tùy hứng không liên quan đến thời gian đặc biệt nảo. 


Kãla-dãna (Định kỳ bồ thí) là sự bố thí xảy ra trong những trường 
hợp đặc biệt. 


Sự cúng dường y Kathina suốt một tháng sau mùa an cư kiết hạ của 
chư Tăng, cúng dường y bắt đầu mùa an cư, bố thí vật thực riêng dành 
cho tỳ khưu bịnh, tỳ khưu ở phương xa đến, tỳ khưu lên đường đi xa 
là những sự bố thí xảy ra trong những trường hợp đặc biệt với mục 
đích đặc biệt được gọi là Định kỳ bố thí. 


Định kỳ bố thí có phước lớn hơn Bắt định kỳ bố thí bởi vì sự bố thí 
ấy đáp ứng được nhu cầu đặc biệt trong thời gian đặc biệt. Nhân của 
Định kỷ bố thí sẽ cho quả đặc biệt vào lúc người ta cần đến. Ví dụ: 
Nếu người thí chủ muốn ăn một món đặc biệt nào đó thì ước muốn 
của ông ta sẽ được thành tựu ngay. Cũng vậy, nếu ông ta muốn có y 
phục đặc biệt để mặc thì ông ta sẽ nhận được chúng. 
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21. Paccakkha Dãna / Apaccakkha Dãna 
(Sự bồ thí có mặt thí chủ / Sự bồ thí vắng mặt thí chủ) 


Paccakkha-däna (Sự bó thí có mặt thí chủ): Chữ Päli - Paccakkha do 
hai chữ pari và akkha kết hợp - pari nghĩa là theo hướng, akkha nghĩa 
là ngũ căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Dù chữ paccakkha thường được 
hiểu là “trước mắt”, nghĩa đầy đủ của nó là “có thê biết được băng các 
căn”. Như vậy paccakkha-dana có nghĩa rộng hơn, không chỉ là loại 
bố thí mà thí chủ thấy tận mắt mà còn kể luôn cả những căn khác, 
nghĩa là nghe được, ngửi được và sờ mó được nó. Về vẫn đề này, cần 
lưu ý rằng những sự bố thí có mặt thí chủ, paccakkha-dana, không 
hăn giống như sự bồ thí tận tay (sđharthika-dãna). Apaccakkha-dãna 
(Sự bó thí vắng mặt thí chủ) là những sự bố thí có mặt thí chủ, theo 
yêu cầu của thí chủ mà không do chính tay thí chủ cúng dường là 
thuộc loại anzfikadäna, sự bỗ thí theo yêu cầu của thí chủ. 


23. Sadisa-dãna / Asadisa-dãna (Đắng thí / Vô song thí) 


Sadisa-dãna (Đăng thí) là sự bố thí mà người khác cũng có thể làm. 
Asadisa-däna (Vô song thí) là sự bố thí mà không ai có thể theo kịp. 
Khi những sự bồ thí được thực hiện trong tính thần tranh đua, các thí 
chủ thường ra sức làm trội hơn vị thí chủ trước về lượng cũng như về 
chất. Trong những cuộc bồ thí thi đua như vậy, những sự bồ thí tỏ ra 
vô song, không ai theo nổi thì được gọi là Vô song thí. 


Theo Chú giải Pháp cú kinh như đã giải thích trong câu chuyện về 
Vô song thí ở phẩm Lokavagga, chỉ một thí chủ làm được Vô song thí 
trong suốt thời kỳ của mỗi vị Phật. Câu chuyện được kê ra như sau: 


Một thời nọ, Đức Thế Tôn sau khi đi chu du hoằng pháp, có 500 vị 
A-la-hán tháp tùng, đã về lại Jetavana Tịnh Xá. Vua Pasenadi của 
nước Kosala tỏ sự tôn kính Đức Thế Tôn và 500 đệ tử của Ngài bằng 
cách thỉnh Đức Thế Tôn và chúng Thinh văn đệ tử đến hoàng cung và 
cúng dường long trọng đến các Ngài. Vua cũng cho mời dân chúng ở 
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thành Sãvatthi đến dự lễ cúng dường của nhà vua để họ có thể xem và 
tùy hỷ với phước báu của vua. Ngày hôm sau, dân chúng của thành 
Sãvatthi vì muốn trội hơn đức vua, bèn đem tất cả những thứ quí giá 
nhất trong khắp thành phố và tô chức một lễ bố thí cúng đường vượt 
trội những vật thí của đức vua dâng đến Đức Phật và chúng Tăng. Họ 
mời đức vua đến dự lễ của họ để quan sát và tùy hỉ việc phước của họ. 
Chấp nhận sự thách thức của dân chúng, ngày hôm sau đức vua tổ 
chức một cuộc lễ cúng dường khác trội hơn. Dân chúng cùng đức vua 
cứ thi đua nhau như vậy, tổng cộng đã có sáu lễ bố thí cúng dường mà 
vẫn chưa đến hồi kết thúc. 


Đến vòng thi thứ bảy, đức vua suy nghĩ một cách tuyệt vọng: “Thật 
rất khó để vượt trội sự cố gắng của dân chúng trong vòng thi thứ bảy 
này, và đời sống sẽ trở nên vô nghĩa nếu ta, người cai trị toàn xứ sở 
mà để thua những người ở dưới quyền cai trị của mình. Để an ủi đức 
vua, hoàng hậu Mallikã đã nghĩ ra một phương sách bố thí cúng 
dường mà dân chúng không thể nào địch lại được. Nàng cho dựng lên 
một cái giả ốc lớn: 500 vị A-la-hán đại đệ tử của Đức Phật sẽ ngồi 
trong giả ốc ấy có 500 vị hoàng tử đứng quạt hầu và tưới nước thơm 
trong khắp giả ốc. Ở sau lưng 500 vị A-la-hán sẽ có 500 con voi đang 
quì và dùng vòi giữ 500 cái lọng che cho các Ngài. 


Theo sự sắp xếp trên, người ta thấy thiếu một con voi thuần hóa 
mới đủ 500 con. Vì vậy, họ để một con voi hoang, hung đữ ở sau lưng 
tôn giả Añgulimäla và bắt nó giữ cái lọng trắng như những con voi 
khác. Mọi người đều ngạc nhiên, sửng sốt khi thấy con voi đữ này 
cũng tham dự trong cuộc lễ và cầm chiếc lọng che tôn giả Añgulimäla 
một cách ngoan ngoãn. 


Sau khi dâng cúng vật thực đến chúng Tăng, đức vua tuyên bố 
rằng: “Trẫm đã cúng dường tất cả mọi thứ trong cái giả ốc này, những 
thứ được phép và những thứ không được phép.” Nghe lời tuyên bố 
này, dân chúng phải chấp nhận thua cuộc vị họ không có các hoàng tử, 
lọng trắng và những con voi như thế. 
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Như vậy thí chủ của Vô song thí trong thời kỳ của bậc Tối thượng 
trong ba cõi - Đức Phật Gotama, là vua Pasenadi của nước Kosala. 
Cần lưu ý rằng mỗi vị Phật khác cũng có một thí chủ Vô song thí. 


Chấm dứt Chương về Bồ thí gồm những Nhóm Hai 
ko 


Bồ thí Nhóm Ba 


I)Bố thí cũng có thể chia làm 3 bực: Hạ (H7z2), Trung 
(Majjhima) và Thượng (Pazra). Mức độ của hành động thiện tùy 
thuộc vào sức mạnh của ý định (chanđa), trạng thái tâm (c7), sự tình 
tấn (wiriya) và trí suy xét hay tư duy (yửnasä) trong hành động thiện 
ấy. Khi bốn yếu tố này yếu thì sự bố thí được xem là thuộc bậc hạ. 
Khi chúng ở mức trung bình thì sự bố thí thuộc bậc trung. Khi tất cả 
các yếu tố đều mạnh, sự bố thí được xem là thuộc bậc thượng. 


2) Khi hành động bố thí được thúc đây bởi ước muốn được danh 
tiếng và sự khen ngợi, nó thuộc bậc hạ. Khi mục đích của sự bồ thí là 
được cuộc sống hạnh phúc trong cõi người hoặc cõi chư thiên thì nó 
thuộc bậc trung. Nếu sự bố thí được làm để tôn kính các bậc Thánh 
hoặc chư vị Bồ-tát về gương bố thí của các Ngài thì đó là sự bố thí thù 
thắng thuộc bậc thượng. 


Có nhiều bài kinh trong kinh tạng Pãli đã nêu ra những công viên 
và những tịnh xá được đặt tên của thí chủ. Ví dụ: Jetavana - khu vườn 
của hoàng tử Jeta; Anathapindikãärama - tịnh xá do trưởng giả 
Anathapindika dâng cúng; Ghositärama - tịnh xá do trưởng giả 
Ghosita dâng cúng. Hệ thống tôn danh này được các vị trưởng lão 
trong cuộc Kiết tập lần thứ nhất chấp hành, với ý định khích lệ những 
người khác theo gương những vị thí chủ ấy và gặt hái phước báu cũng 
dồi dào như vậy. Thế nên, các thí chủ thời nay khi làm những việc bố 
thí như vậy, thường khắc tên của họ trên những tắm đá. Nhờ vậy, họ 
luôn được nhắc nhở và có chánh niệm, không phải vì muốn được danh 
tiếng mà để làm gương cho người khác noi theo. 
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3) Khi thí chủ nguyện được cuộc sống hạnh phúc trong cõi người 
hoặc cõi chư thiên, sự bố thí của ông ta thuộc bậc hạ. Khi ước nguyện 
là sự chứng đắc pháp Giác ngộ của vị Thinh văn hay Độc giác Phật thì 
sự bố thí thuộc bậc trung. Khi ước nguyện của thí chủ là Nhất thiết trí, 
sự bố thí của người ấy thuộc bậc thượng. Chữ Giác ngộ - Bodhi: Trí 
của một trong bốn thánh đạo. Các bậc trí ngày xưa đã khuyên rằng, sự 
bố thí giúp thành tựu sự giải thoát luân hồi (Vivaffamissira). Ta đừng 
bao giờ bố thí cho qua mà không có ước nguyện đi kèm. Nên phát 
nguyện thành tựu một trong ba loại giác ngộ. 


4) Lại nữa có ba hình thức bố thí khác, đó là Nô lệ bố thí (Dãna- 
dãsa), Bằng hữu bố thí (Dãăna-sahäya) và Cung kỉnh bố thí (Dãna- 
sãm). 

Trong đời sống hằng ngày, người ta thường dùng những thứ tốt và 
cho người hầu kẻ hạ những thứ xấu hơn. Cũng thế, nếu người ta bố thí 
những thứ có phẩm chất kém hơn thứ mà người ta dùng cho chính 
mình thì sự bố thí ấy thuộc bậc hạ - Nô lệ bó thí (Dãna-đdãsa). Trong 
đời sống hằng ngày, người ta thường tặng bạn bè những thứ mà họ 
đang sử dụng, nếu bố thí những thứ có phẩm chất bằng với những 
món đồ mình đang sử dụng thì sự bố thí ấy thuộc bậc trung - Bằng 
hữu bồ thí (Dãna-sahãya). Trong đời sống hăng ngày, người ta dâng 
tặng đến những bậc trưởng thượng các món quà có phẩm chất tốt hơn 
những thứ họ thường dùng. nếu người ta dâng vật thí có phẩm chất 
như thế thì sự bố thí ấy thuộc bậc thượng - Cung kinh bố thí (Dãna- 
sãm). 

5) Có ba loại pháp thí — Dhamưna-dana (sự phân loại dựa vào ý 
nghĩa của chữ pháp Dhamma dành cho mỗi loại): Loại pháp thứ nhất - 
“Dhamma” được kết hợp với Ämisa dhamma-däna, tức là Pháp thí. 
Đó là những cuốn sách chứa lời kinh hay những ngọn lá bối có ghi lời 
kinh. Trong sự phân loại này, “Pháp” chính là những bài kinh, là giáo 
pháp (Pariyatti Dhamma) được Đúc Phật giảng dạy và được ghi lại 
trên những lá cọ hay những cuốn sách. Do đó, Pháp thí ở đây có nghĩa 
là sự giảng dạy những bài kinh hoặc trao kiến thức trong những lời 
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dạy của Đức Phật đến mọi người. Pariyarii là vật thí, là cái được cho 
đi, người nghe là người thọ lãnh và người thuyết giảng là người bó thí. 


(Trong loại pháp thí thứ hai, chữ “đhamma” ám chỉ đến pháp được 
bao gồm trong sự phân loại của tạng Abhidhamma về các sự bố thí 
thành sáu loại, đó là rữpa-dana, sadda-dana, gandha-dana, rasa- 
dana, phofthabba-dana, và dhamma-dana. Chữ dhamma trong trường 
hợp đặc biệt này được giải thích là tất cả mọi thứ hình thành đối tượng 
của tâm, gọi là cảnh pháp. Cảnh pháp gồm có: (1) ngũ căn (pasada- 
rũpa), (2) mười sáu loại sắc vi tế (sukhuma-ripa), (3) tám mươi chín 
loại tâm (ca), (4) năm mươi hai sở hữu tâm (ceasika), (5) Niết bàn 
và (6) các khái niệm hay pháp chế định (paññami). Trong kinh 
Pariyatti đhamma, chữ đhamưna nghĩa là “cao quí hay thánh thiện”. Ở 
đây nó có nghĩa là “sự thực cùng tột”. 


Pháp thí thuộc loại này được làm bằng cách giúp đỡ những người 
có vấn đề về các căn. Ví dụ: Thị lực yếu, thính lực yếu, giúp người ta 
phục hồi thị lực là cakkhu (dhamma) dãna, giúp họ phục hồi thính lực 
là sofa (dhamma) dãna, v.v... Sự bỗ thí nỗi bậc nhất trong loại này là 
Jwita-dãna - làm Tăng tuôi thọ cho kẻ khác. Những sự bồ thí còn lại 
cũng tương tự như vậy, như gandha, rasa, pho{‡habba và dhamma. 


Trong loại pháp thí thứ ba, chữ đhamưna ở đây ám chỉ Pháp bảo 
trong Tam bảo, tức là Phật, Pháp và Tăng. Như ở loại pháp thí thứ hai, 
Pháp ở đây nghĩa là lời dạy của Đức Phật. Trong khi đó ở loại thứ hai, 
“Pháp” là vật thí, người nghe pháp là kẻ thọ lãnh. Ở loại thứ ba này, 
Pháp là một phần trong Tam bảo, là người thọ nhận những lễ vật cúng 
dường như hương hoa, dầu, đèn, v.v... Khi Phật bảo và Tăng bảo trở 
thành những người thọ nhận, thì Pháp bảo cũng trở thành người thọ 
nhận những lễ vật cúng dường. 


Câu chuyện sau đây là một ví dụ: Thuở Đức Phật ngụ tại Jetavana 
tịnh xá trong thành Savatthi. Lúc bấy giờ, một vị trưởng giả nọ có 


niềm tin với Giáo pháp, ông ta tự nghĩ: “Ta đã thường xuyên cúng 
dường vật thực, y phục, v.v... đến Đức Phật và chư Tăng, nhưng ta 
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chưa bao giờ dâng lễ vật cúng đường đến Pháp bảo. Bây giờ là lúc để 
ta cũng dường Pháp.” Với ý nghĩ như vậy, ông ta đi đến Đức Phật và 
hỏi cách cúng dường Pháp. 


Đức Thế Tôn đáp lại rằng: “Nếu ông muốn cúng dường Pháp, ông 
nên dâng vật thực, y phục, v.v... đến vị tỳ khưu đã rành mạch trong 
Pháp mà vị ấy đã giác ngộ.” 

Khi vị trưởng giả hỏi Đức Thế Tôn xem vị tỳ khưu nào thích hợp 
để thọ lãnh sự cúng dường như vậy, Đức Phật bảo ông ta hãy hỏi chư 
Tăng. Chư Tăng bảo ông ta cúng dường đến tôn giả Änanda. Thế nên, 
ông ta thỉnh tôn giả Ananda về nhà để cúng dường vật thực, y phục, 
v.v... với ý nghĩ cúng dường Pháp mà tôn giả Änanda đã giác ngộ. 
Câu chuyện này được mô tả trong phần giới thiệu Bổn sanh 
Bhikkhãparampara, Bốn sanh thứ mười ba của Pakinnaka Nipäta. 


Theo câu chuyện ấy, vị trưởng giả là thí chủ, vật thực, y phục, 
v.v... là vật thí và Pháp ở trong người tôn giả Ananda là kẻ thọ nhận 
vật thí. 


Vị gia chủ này không chỉ là người duy nhất đã cúng dường như 
vậy. Trong thời của Đức Phật, với tâm nghĩ đến pháp là người thọ 
nhận lễ vật cúng dường, Kinh tạng cũng có kế về đại đức Si 
Dhammãsoka (Asoka), là người đã tỏ sự tôn kính pháp bằng cách xây 
dựng 84 ngàn tịnh xá, mỗi tịnh xá cúng dường đến một pháp môn 
(Dhammakkhandha) trong 84 ngàn pháp môn hình thành Giáo pháp 
của Đức Phật. 


Sau khi nghe cuộc bố thí vĩ đại của vua Asoka, nhiều T8ƯỜI aO ƯỚC 
bắt chước nhà vua trong việc cúng dường như vậy. Theo gương nhà 
vua một cách phù hợp là quan trọng, động cơ thật sự của vị vua này 
không chỉ cúng dường các tịnh xá mà còn là việc đảnh lễ nhóm Pháp 
bảo một cách cá nhân. Đối với nhà vua xây dụng tịnh xá chỉ là cách 
cúng dường vật thí. Những đại thí chủ ước theo gương của nhà vua 
Asoka, nhớ rằng khi xây dựng tịnh xá không chỉ cúng dường vật thí 
hay ý muốn danh tiếng — mục đích duy nhất là đảnh lễ Tam bảo. 
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Ý nghĩa của những Pháp thí này sẽ rất bổ ích nếu người ta nhớ đến 
tầm quan trọng của Pháp. Nhà Chú giải vĩ đại, đại đức Mahã 
Buddhaghosa đã kết luận trong tác Phẩm Atthasälin của Ngài, Chú 
giải của bộ Dhamma-saganI, bộ sách thứ nhất của tạng Abhidhamma. 
bằng nguyện vọng: “Cầu mong Chánh pháp tồn tại lâu dài. Cầu mong 
tất cả chúng sanh đều tôn kính Chánh pháp — Ciram tihafu 
saddhammo, dhamme hot“ sagarava, sabbepi saffa.” Ngài ước 
nguyện như vậy vì Ngài đã biết rất rõ vai trò quan trọng của chánh 
pháp. Ngài giác ngộ ra răng chừng nào Giáo pháp còn tôn tại thì lời 
dạy của Đức Phật không thể bị phai mờ quên lãng và mọi người tôn 
kính Pháp sẽ tỏ sự tôn kính Giáo pháp và thực hành theo. Và Đức Phật 
đã dạy rằng: “Chỉ những ai thấy Pháp mới thấy Như Lai.” Và gần cuối 
cuộc đời, Đức Phật đã dạy rằng: “Sau khi Như Lai viên tịch, giáo pháp 
sẽ là Đạo sư của các ngươi — So vo mamaccayena saftha. ” 


Do đó mọi người nên cô gắng trau dôi loại Bồ thí pháp (Dhamma- 
dang) thứ ba này. 


6) Ba loại bố thí khác là 2ukkara-dãna — Nan hành thí (sự bố thí khó 
làm); Maha-dana - Đại thí ; Samañna-dana - Bình thường thí những sự 
bố thí không quá khó làm cũng không quá phi thường). 


Sự bố thí của Dãrubhandaka Tissa là ví dụ về Dukkara-dãna được 
kế lại trong Chú giải của phẩm thứ 28 thuộc Ekadhammajhãna, 
Ekakanipäta, Tăng chi bộ. 


Câu chuyện về sự bố thí của Dãrubhandaka 


Có một người đàn ông nhà nghẻo nọ sống tại ngôi làng Mahãgãma 
của nước Sri Lanka, và kiếm sống bằng nghề đốn củi. Tên của ông ta 
là Tissa, nhưng vì ông ta sống bằng nghề đón củi nên người ta gọi ông 
ta là Dãrubhandaka Tissa (Tissa, người có tài sản duy nhất là củi). 


Một hôm nọ, ông ta nói với vợ rằng: “Cuộc sống của chúng ta quá 
nghèo khổ, thấp thỏi. Dầu Đức Phật đã giảng dạy về những lợi ích của 
sự bố thí đều đặn (ibaddha-dãna) nhưng chúng ta không làm sao có 
thể thực hành cho được. Tuy nhiên, chúng ta có thê làm được một việc 
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là bố thí định kỳ mỗi tháng hai lần, và khi chúng ta có khả năng nhiều 
hơn thì chúng ta sẽ cúng dường vật thực tốt hơn bằng thẻ 
(salakabhata).” Vợ của ông ta đồng ý với đề nghị của chồng và họ 
bắt đầu bố thí vật thực trong ngày hôm sau theo khả năng của họ. 


Thời ấy người ta cũng dường vật thực tốt đến các vị tỳ khưu rất dôồi 
dào. Một số tỳ khưu trẻ và Sa-di nhận vật thực từ hai vợ chồng ông 
Dãrubhandaka Tissa, nhưng ngay sau đó họ quăng nó đi trước mặt hai 
vợ chồng. Người vợ nói với chồng: “Họ đã quăng bỏ vật thực cúng 
dường của chúng ta rồi.” Nhưng bà ta không bao giờ có ý nghĩ phật 
lòng đối với sự kiện ấy. 

Sau đó, Dãrubhandaka Tìissa lại bàn với vợ: “Chúng ta quá nghèo, 
không thê dâng vật thực làm hài lòng các bậc Thánh. Chúng ta phải 
làm gì để làm thỏa mãn các Ngài.” “Những người có con cái thì không 
nghèo.” Bà vợ nói như vậy để an ủi, khích lệ người chồng và khuyên 
ông ta cho cô con gái đi làm thuê để kiếm ít tiền, Darubhandaka nghe 
lời khuyên của vợ. Ông ta nhận được mười hai đồng tiền vàng và với 
số tiền ấy, ông ta đã mua một con bò sữa. Do tác ý thiện lành của họ, 
con bò đã cho rất nhiều sữa. 


Vào buổi chiều, họ lây sữa đem nấu thành sữa và bơ, còn sữa lây 
được vào buổi sáng thì vợ ông ta nấu cháo sữa và đem món cháo ấy 
cùng sữa đặc và bơ, họ cúng dường đến chư Tăng. Bằng cách này, họ 
cúng dường được món vật thực mà chư Tăng rất hoan hỷ thọ nhận. Từ 
dạo đó trở ổi, vật thí salakabhaffa của Dãrubhandaka chỉ dành cho các 
bậc Thánh có pháp chứng cao. 


Một hôm Darubhandaka nói với vợ rằng: “Nhờ đứa con gái của 
chúng ta mà chúng ta kiếm được một số tiền từ sự tủi nhục này. 
Chúng ta đã trở thành hạng thí chủ cúng dường vật thực đến các bậc 
Thánh, đem sự hài lòng lớn đến các Ngài. Bây giờ đừng quên phận sự 
cúng dường vật thực đều đặn suốt thời gian tôi vắng nhà. Tôi sẽ đi 
kiếm việc làm. Tôi sẽ trở về sau khi chuộc lại đứa con gái của chúng 
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ta.” Rôi ông ta đi làm việc sáu tháng ở một nhà máy đường và dành 
dụm được mười hai đông đem về chuộc lại đứa con gái. 


Khi khởi sự lên đường vào lúc sáng sớm, ông ta trông thấy đại đức 
Tissa đang trên đường đến hành lễ ở một ngôi chùa tại làng 
Mahãgãma. Vị tỳ khưu này thực hành hạnh đầu đà đang đi khất thực. 
Dãrubandhaka chạy theo vị tỳ khưu, đi sau lưng vị ấy và nghe vị ấy 
nói pháp. Khi đến ngôi làng, Dãrubandhaka trông thấy một người đàn 
ông đang đi và xách theo một mo cơm. Dãrubandhaka đề nghị ông ta 
bán mo cơm với giá một đồng. 


Người đàn ông nhận ra rằng chắc phải có một lý do đặc biệt nào đó, 
khiến người đàn ông kia mua mo cơm của mình với giá một đồng mà 
đáng ra nó không đáng giá một phần mười sáu của một đồng, nên từ 
chối không bán với giá một đồng. Dãrubandhaka trả lên hai đồng, ba 
đồng và cứ thế cuối cùng ông ta trả hết số tiền có được, nhưng người 
đàn ông kia vẫn làm ra vẻ chưa chịu bán (nghĩ rằng Dãrubandhaka vẫn 
còn tiền trong người). 


Cuối cùng, Dãrubandhaka giải thích với người đàn ông kia rằng: 
“Tôi không còn đồng nào ngoài vỏn vẹn mười hai đồng tiền này. Nếu 
tôi có nhiều hơn thì tôi cũng cho ông luôn. Tôi mua mo cơm này 
không phải cho tôi. Vì muốn cúng dường để bát, tôi đã thỉnh vị tỳ 
khưu chờ tôi ở đưới bóng cây kia. Vật thực này sẽ được dâng đến vị tỳ 
khưu ấy. Hãy bán mo cơm cho tôi với giá mười hai đồng tiền này và 
ông cũng sẽ được phước.” 


Cuối cùng, người đàn ông đồng ý bán mo cơm và Dãrubandhaka 
cầm mo cơm đi đến vị tỳ khưu với lòng tràn đầy sung sướng. Khi cầm 
lấy bát từ tay vị tỳ khưu, Dãrubandhaka đặt phần cơm vảo trong đó, 
nhưng vị trưởng lão chỉ nhận một nửa phần cơm. Dãrubandhaka khẩn 
nài vị tỳ khưu: “Bạch đại đức, phần ăn này chỉ đủ cho một người mà 
thôi. Con sẽ không ăn chút nào đâu. Con mang phần ăn này với ý định 
dâng hết cho Ngài. Xin Ngài mở lòng bi mẫn nhận hết phần vật thực 
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này.” Nghe vậy, vị trưởng lão để cho Dãrubandhaka trút hết phần vật 
thực vảo trong bát. 


Sau khi vị trưởng lão thọ thực xong, họ cùng nhau đi tiếp và vị tỳ 
khưu hỏi thăm về Dãrubandhaka. Ông ta kể lại mọi chuyện về ông ta 
với vị tỳ khưu một cách rất thật thà. Vị trưởng lão rất kinh cảm trước 
lòng tịnh tín mãnh liệt của Dãrubandhaka và vị ẫy tự nghĩ: “Người 
này đã thực hiện Dukkara-dãna (nan hành thí - sự bố thí khó làm). Sau 
khi đã dùng bữa ăn do ông ta dâng cúng trong những hoàn cảnh khó 
khăn như vậy, ta đã nợ ông ta rất nhiều và để đáp lại ta phải tỏ lòng tri 
ân. Nếu ta có thể tìm một nơi thích hợp, ta sẽ cô gắng hành pháp để 
chứng đắc đạo quả A-la-hán trong oai nghi ngồi. Dầu cho tất cả da 
thịt, máu của ta khô cạn hết, ta sẽ không rời khỏi tư thế ngồi này cho 
đến ta chứng đắc mục tiêu.” Khi họ đến ngôi làng Mahãgãma thì mỗi 
người ổi theo con đường riêng của họ. 


Khi đến tại tịnh xá Tissa Mahävihãra, trưởng lão được chỉ định một 
căn phòng. Ở đó trưởng lão thê hiện sự tinh tấn vượt bực của mình, 
quyết tâm không đứng dậy khỏi chỗ ngồi cho đến khi Ngài đoạn diệt 
tất cả ô nhiễm và trở thành vị A-la-hán. Vị ấy không đứng dậy đi khất 
thực, kiên quyết chuyên tu cho đến rạng sáng của ngày thứ bảy và trở 
thành bậc A-la-hán với đầy đủ bốn Tuệ phân tích (Pa/isambhidä). Rồi 
trưởng lão tự nghĩ: “Thân của ta đã yếu quá rồi. Ta không biết còn 
sông được bao lâu.” Bằng năng lực thần thông, Ngài biết rằng danh 
sắc cấu tạo nên tâm thân này sẽ không còn tiếp tục được bao lâu. Khi 
sắp xếp mọi thứ ngăn nắp trong chỗ ngụ, Ngài ôm bát và Tăng-già-lê 
đi đến Tăng đường ở trung tâm của tịnh xá và đánh trống triệu tập các 
vị ty khưu. 


Khi tất cả chúng tỳ khưu cu hội lại, vị Tăng trưởng đò hỏi ai đã 
triệu tập chúng Tăng. Đại đức Tissa, người thực hành pháp đầu đà (chỉ 
đi khất thực), đáp: “Bần Tăng đã đánh trống, thưa Ngài.” “Lại sao 
hiền giả làm như vậy?” “Bần Tăng chẳng có mục đích nào khác, 
nhưng có vị tỳ khưu nào trong chúng Tăng mà nghi ngờ các pháp 
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chứng vê Đạo và Quả, bân Tăng mong họ hãy nêu ra câu hỏi với bân 
Tăng.” 


Vị Tăng trưởng bảo với đại đức Tissa rằng không có câu hỏi nào cả 
và hỏi lại lý do nào khiến đại đức nhiệt tâm kiên trì, liều cả thân mạng 
của mình để thành đạt pháp chứng. Đại đức Tissa kê lại tất cả mọi 
chuyện đã xảy ra và công bố rằng Ngài sẽ viên tịch trong ngày hôm 
ấy: “Tôi nguyện quan tài của tôi sẽ ở yên bất động cho đến khi người 
thí chủ dâng cúng vật thực của tôi, ông Dãrubandhaka, đến và nhắc nó 
lên bằng đôi tay của ông ta.” Sau đó trưởng lão viên tịch. 


Đức vua Kãkavannatissa quang lâm và truyền lịnh cho những 
người mai táng của hoàng gia đặt thi thể vào quan tài và khiêng nó lên 
giàn hỏa táng ở bãi thiêu xác, nhưng họ không thể đi dời được nó. Sau 
khi dò hỏi nguyên nhân, đức vua cho mời Dãrubandhaka đến, cho ông 
ta mặc y phục xinh đẹp và bảo ông ta nhắc quan tài lên. 


Câu chuyện đã kể rõ đầy đủ chỉ tiết về cách mà Dãrubandhaka dùng 
thân nhấc bồng quan tài đưa lên đầu và quan tài tự bay bổng lên và 
đáp xuống giàn hỏa. 


Sự bố thí của Dãrubandhaka bao gồm sự hy sinh mười hai đồng 
tiền một cách dứt khoát, số tiền mà đáng ra được dùng để chuộc lại 
đứa con gái khỏi thân phận nô tỳ và phải mất sáu tháng mới kiếm 
được số tiền ấy, quả thật là một việc khó làm và sự bồ thí ấy được gọi 
là Nan hành thí — Dukkara-dana. 


Một ví dụ khác về loại bố thí này được tìm thấy trong câu chuyện 
về sa-di Sukha, ở phẩm thứ mười của Chú giải Pháp cú. Trong một 
kiếp quá khứ, Sukha là một dân làng nghèo muốn ăn một bữa ăn hảo 
hạng của một vị phú hộ. VỊ phú hộ Gandha bảo ông ta làm công trong 
ba năm để đổi lây một bữa ăn như vậy. Do vậy, ông ta đã làm công 
cho vị phú hộ ròng rã ba năm và có được bữa ăn mà ông ta rất khao 
khát. Khi ông ta sắp ăn thì Đức Phật Độc giác xuất hiện. Chẳng chút 
do dự, ông ta dâng bữa ăn quí giá ấy đến Đức Phật Độc giác, một bữa 
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ăn mà ông ta đã từng rất thèm khát và phải bỏ ra ba năm làm công để 
đổi lấy nó. 

Một ví dụ khác được rút ra từ Bồn sanh Ummäãdantï của bộ Paññãsa 
Nipäta. Đó là câu chuyện về một cô gái nghèo làm việc trong ba năm 
để kiếm một bộ áo quần hoa mà nàng rất ao ước. Khi nàng sắp mặc 
vào người thì một đệ tử của Đức Phật Kassapa đi ngang qua, vị tỳ 
khưu ấy chỉ che trên người bằng một mớ lá vì y của vị ấy đã bị bọn 
cướp lấy mất. Nàng đã dâng đến vị tỳ khưu kia bộ y phục mà nàng rất 
thích, bộ y phục mà nàng phải đi làm công ba năm mới kiếm được. Sự 
bồ thí ấy được gọi là Dukkara-dãna - Nan hành thí. 


Những sự bố thí có tầm cỡ lớn, làm khởi dậy sự kinh cảm, đó là 
Đại thí — Mahä-dãna. Sự bô thí tám mươi bốn ngàn tịnh xá của đại để 
Siridhammasoka để cúng dường tám mươi bốn ngàn pháp môn trong 
giáo pháp của Đức Phật được xem là Đại thí. Về vấn đề này, đại đức 
Mahãmoggaliputta Tissa đã nói rằng: “Trong thời kỳ giáo pháp của 
Đức Phật hoặc ngay cả lúc Đức Phật còn tại tiền, không có ai ngang 
bằng đại vương về sự bố thí bốn món vật dụng. Sự bố thí của đại 
vương là vĩ đại nhất.” 


Dầu đại đức Mahãmoggaliputta Tissa đã nói như vậy, nhưng những 
sự bố thí của vua Asoka được làm theo sự chủ động của vị ấy, không 
có sự thi đua nên không cần phải phân loại chúng là Sadisa-dãna hoặc 
Asadisa-däna. Sự bỗ thí của vua Pasenadi Kosala được làm đề thi đua 
với những người dân trong thành Xá vệ, nên nó được gọi là Asadisa- 
đang (Vô song thí). 


Tất cả những sự bố thí khác có tánh chất bình thường, không khó 
làm cũng không có quy mô lớn, chỉ là những sự bố thí thông thường, 
được gọi là Samañña-daăna. 


Lại nữa, có ba loại pháp thí khác được mô tả trong các bộ luật Vinaya 
Parivara và Chú giải của các bộ ây, đó là: 
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I. Cúng dường đến Tăng những vật thí với lời tác bạch dâng cúng 
đến Tăng. 
2. Dâng đến chùa những vật thí với lời tác bạch dâng cúng đến 
chùa. 
3. Cúng dường đến cá nhân những vật thí với lời tác bạch dâng 
cúng đến cá nhân. 
Những sự bố thí này được gọi là Dhammnika-dãna - Những vật thí 
được dâng cúng liên quan đến Pháp (chi tiết về những loại bố thí này 
sẽ được tìm thấy dưới đây về chín loại vật thí của Adhammika-dãna). 


“ 


Bó thí Nhóm Bốn 


Các bộ kinh không nêu ra loại bố thí nào có bốn chi. Nhưng tạng 
Luật có liệt kê bốn loại vật dụng được xem như là những vật thí của 
thí chủ dâng cúng: 


1. Cwara-dãna - Vật thí về y phục 
2. Pindapata-dãna - Vật thí về đồ ăn 
3. Senäsana-dãna - Vật thí về chỗ ngụ 
4. Bhesajja-dãna - Vật thí về thuốc chữa bệnh 
Bồ thí cũng có thể phân thành bốn loại tùy theo sự trong sạch của 
thí chủ và người thọ thí. 
(1) Sự bố thí mà trong đó thí chủ là người có giới còn người thọ 
thí thì không. 
(2) Sự bố thí mà trong đó người thọ thí có giới còn người bồ thí 
thì không. 
(3) Sự bố thí mà trong đó cả thí chủ và người thọ thí đều không có 
ĐIỚI. 
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(4) Sự bố thí người trong đó cả thí chủ và người thọ thí đều có 
ĐIỚI. 
kở 


Bồ thí Nhóm Năm 

Bài kinh Kãladana trong phẩm Sumana-vagga, Pañcaka Nipãta, 
Anguttara Nikãya kê vê năm loại bô thí hợp thời như sau: 

1. Bố thí cho khách mới đến. 

2. Bồ thí đến người sắp đi xa. 

3. Bồ thí đến người bịnh. 

4. Bồ thí trong thời kỳ khan hiếm. 

5. Bồ thí những thứ trong vụ mùa mới thâu họach đến những bậc 
có giới đức. 

Asappurisa-dãna - Năm loại Ác tri thức thí 
Có năm loại bố thí được làm bởi những người không có giới đức: 
1. Dãna được làm mà không có sự xem xét cần thận rằng vật thí 


được dâng, có sửa soạn đúng pháp hay không, có tươi sạch và 
bố dưỡng không. 


2. Dãna một cách hời hợt, hay thiếu tôn kính đúng mức. 


3. Dãna không được trao bằng chính tay của mình (Ví dụ: Sự bố thí 
của vua Pãyãsi là sự bố thí không có mặt vua, cho vị quan hầu là 
Uttara đứng ra dâng cúng). 


4. Dãna như quăng bỏ đồ thừa, và 


5. Dãna không có trí hiểu biết răng, việc thiện được làm bây giờ 
chắc chăn sẽ cho quả lành trong tương lai (kammnassakata ñãn4). 


Sappurisa-daäna — Năm loại Thiện tri thức thí 


Có năm loại vật thí được làm bởi những người có giới đức: 
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I. Dãna được xem xét cân thận và đúng pháp, tươi sạch và bổ 
dưỡng. 


2. Dãna được thực hiện với sự tôn kính đúng mức. 
3. Dana được thực hiện bằng chính đôi tay của mình. 


4. Dana được thực hiện với sự quan tâm đúng mức, không phải như 
hành động quăng bỏ đồ thừa, và 


5. Dãna được thực hiện với sự hiểu biết răng, việc thiện được làm bây 
giờ chắc chắn sẽ cho quả lành trong tương lai. 


Hai nhóm bó thí năm chi này được mô tả trong bài kinh thứ bảy của 
phẩm Tikanda Vagga, Pañcaka Nipãta, Añguttara Nikãya. 


Năm loại bố thí khác của bậc thiện tri thức (Sappurisa-dãna) 
1. Saddhã-dãna là bỗ thí được thực hiện với niềm tin nhân quả. 


2. Sakkacca-däna là bỗ thí được thực hiện sau khi xem xét cần thận 
rằng vật thí được dâng cúng có chuẩn bị đúng pháp, tươi sạch và 
bổ dưỡng. 


3. Kãla-dãna là bố thí được thực hiện đúng lúc, hợp thời (vật thực 
bó thí được dâng cúng vào giờ ăn, y được dâng cúng trong mùa 
Kathina). 


4. Anuggaha-dãna là bỗ thí được thực hiện với tâm tế độ, giúp đỡ. 


5. Anupaghäta-dãna là sự bô thí không ảnh hưởng đến lòng tự 
trọng của chính mình và kẻ khác. 


Tất cả năm loại bố thí này đều làm sanh khởi của cải to lớn, sự giàu 
có và phát đạt. Saddha-dãna cho kết quả là sắc đẹp, duyên dáng. 
Sakkacca-dãna khiến cho có tùy tùng trung thành, biết vâng lời. Kãia- 
đãna khiến cho quả phước trổ đúng thời và đồi dào. Anwggaha-dãna 
làm cho người ta thích hưởng quả phước của mình và có thể hưởng 
một cách trọn vẹn. Kết quả của 4paghäta-dãna là tài sản có được sẽ 
được bảo vệ một cách vững chắc, không bị năm đại họa tiêu diệt 
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(nước, lửa, vua quan, trộm cướp và kẻ thù). Sự phân chia năm loại bố 
thí này từ bài kinh thứ tám của bộ kinh trên. 

Những pháp bố thí đối nghịch với năm loại này không thấy kể ra 
trong các bộ kinh, nhưng có thể nói rằng năm pháp bố thí đối nghịch 
do những người không có giới đức làm gồm có như sau: 


(1) Asaddhiya-dãna: Dãna mà không tin luật nhân quả, chỉ bắt chước 
làm theo kẻ khác hoặc để khỏi bị chỉ trích, chê bai (những sự bồ thí 
như vậy cũng đem lại của cải và sự giàu sang cho thí chủ nhưng 
không đem lại sắc đẹp). 


(2) Asakacca-dana: Dana không xem xét cân thận rằng vật thí có 
được dâng hợp pháp hay không, có tươi sạch và bố dưỡng không 
(của cải và sự thịnh đạt sẽ phát sanh từ những sự bố thí như vậy 
nhưng thí chủ sẽ không nhận được sự kính nể và vâng lời của 
người dưới). 

(3) Akala-dana: Daãna phì thời sẽ đem lại của cải nhưng lợi ích 
không đồi dào và sẽ không trổ quả vào lúc cần đến. 


(4) Ananuggaha-dana: Dãna như là trách nhiệm, không có tác ý giúp 
đỡ hay tôn kính người thọ nhận. Người bố thí có thể được giàu 
sang do những sự bồ thí như vậy, nhưng người này sẽ không thích 
thọ hưởng của cải của mình. 


(5) Upaghatadäna-dãna: Dãna làm tôn thương chính mình và kẻ 
khác. Sự giàu sang có thể phát sanh từ những sự bố thí như vậy 
nhưng chúng sẽ bị tiêu diệt bởi năm loại kẻ thù. 

Giải thích về sự Bó thí Phi thời, ví dụ: vào lúc ban ngày, trời còn 
sáng mà đốt đèn cúng đường ánh sáng đến Đức Phật, hoặc dâng cúng 
vật thực đến các vị tỳ khưu sau giờ nøgọ. 
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Năm loại Bồ thí Phi đạo đức 


Bộ Parivära của tạng Luật nêu ra năm loại bồ thí mà người ta quen 
gọi là những việc phước, nhưng đó chỉ là những hình thức bố thí tai 
hại và tốn đức. 


Đó là: 

1. Majja-däna - Bồ thí chất say. 

2. Samajja-däna - Tô chức tiệc nhậu. 

3. lƒthi-daãna - Nữ thí. 

4. Usabha-dãna - Cho bò đực đến với bò cái. 


5. Ciñakamma-dana - Vẽ hoa hoặc cho những bức tranh khiêu 
dâm, hội họa thí. 

Đức Phật mô tả những sự bồ thí này là phi đạo đức, tội lỗi bởi vì 
chúng không thể có ý định tốt đi kèm. Một số người nghĩ rằng cho 
thuốc phiện đến người nghiện sắp chết là hình thức cai nghiện, là cho 
sự sống, là việc phước. Thực tế thì đây không phải là việc phước, vì 
tánh chất của thuốc phiện là kéo dài sự nghiện ngập, chính tâm bắt 
thiện thúc đây người ta cho thuốc phiện. 


Chú giải Bồn sanh có nêu ra chỉ tiết về chuyện cho rượu của Bồ-tát 
Vessantara như là một đại thí - Maha-dãna. 


Một số người cố gắng thanh minh răng, việc bao gồm những chất 
say là những vật thí của Bồ-tát Vessantara, cho rằng Bồ-tát không có ý 
định cho rượu đến những người nghiện rượu. Răng Thái tử Vessantara 
không muốn ai uống chất say nên ý định bất thiện không có trong đó. 
Thái tử chỉ muốn tránh những lời đàm tiếu của những người nghiện 
rượu, cho rằng đại thí của thái tử mà không có những vật thí bao gồm 
chất say. 

(Nhưng lý luận như vậy không đứng vững) Các bậc đại nhân như 
vua Vessantara không quan tâm đến sự phê phán của kẻ khác, đặc biệt 
là sự phê phán lại không đúng. Vẫn đề là lỗi lầm là việc uống. Nếu 
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chất say ấy được dùng làm thuốc thoa bóp thì không có tội. Do vậy, 
chúng ta nên nghĩ rằng sự bố thí của vua Vessantara mà bao gồm cả 
chất say, chỉ nhằm mục đích như vậy thôi. 


Năm loại Mahä-dãna — Đại thí 


Trong bài kinh thứ chín của Phẩm thứ tư thuộc Atthaka Nipata, 
Alguttara Nikãya, có nêu ra đầy đủ về năm điều học bắt đầu băng 
những chữ “Pañcimani bhikkhave dãnani mahadananỉ”, mô tả nắm 
điều học như là năm loại Đại thí. Nhưng đừng hiểu lầm răng s72 
(giới) là đãna (bố thí) chỉ vì năm điều học được mô tả như là năm loại 
đại thí trong bài kinh trên. Đức Phật không có ý nói rằng sï/z không 
khác với đãna hoặc cả hai là một. S7/z là sự thu thúc thân và khẩu, còn 
đãng là sự cho đi vật thí, và không nên xem hai pháp trên là một. 


Khi một người thọ trì giới không sát sanh, từ bỏ sự sát sanh, vị ẫy 
thực sự bố thí đến chúng sanh Pháp vô uý (zbhaya-dãna). Bỗn giới 
còn lại cũng được ứng dụng theo cách như vậy. Như vậy khi tất cả 
năm giới được thọ trì một cách hoàn hảo bằng sự thu thúc ấy, người 
có giới đang cho đến chúng sanh vật thí là sự vô hại, sự thoát khỏi tai 
họa, lo sợ và những điều phiên toái khác. Chính trong ý nghĩa này mà 
Đức Phật dạy ở đây răng sự thọ trì Ngũ giới hình thành năm Đại thí. 


Chấm dứt Bồ thí nhóm Năm 
# 


Bồ thí Nhóm Sáu 
Pháp bố thí sáu chỉ không được tìm thấy trực tiếp trong các bộ kinh. 
Tuy nhiên, bộ Atthasalinï, chú giải của bộ Dhammasangani, bộ đầu 
tiên của Abhidhamma, có kế về sáu loại bố thí mà trong đó sáu cảnh là 
vật thí: màu sắc, âm thanh, mùi hương, vị, vật xúc chạm và đối tượng 
của tâm. 


“ 
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Bồ thí Nhóm Bảy 


Tương tự, cũng không có mô tả những loại bố thí bảy chi nhưng 
bảy loại Tăng thí được mô tả ở trên có nhan đề “Những loại bố thí 
được kế theo cặp”, phụ đề “Những sự bố thí đến Tăng” có thể được 
xem là đại điện cho loại bố thí này. 


kở 


Bó thí Nhóm Tám 


(A) Đức Phật giảng dạy về nhóm tám loại bố thí trong bài kinh đầu 


tiên của Phẩm Thứ Tự, Atthaka Nipata, Anguttara Nikãya. 


* 'Tám pháp đana này là: 


() 
(2) 
3) 
(@ 
®) 
(6) 


Œ) 


(8) 


Dãna không chần chừ, do dự khi có người đến xin 

Dãna do sợ chỉ trích hoặc do sợ sanh vào các cõi khổ. 

Dãna vì người xin trong quá khứ đã từng cho đến mình. 
Dãna với hy vọng rằng sau này người thọ thí sẽ cho lại mình. 
Dãng với ý nghĩ rằng cho là một việc thiện. 


Dãng với ý nghĩ răng: “Ta là gia chủ tùy thích sắm sửa và nấu 
nướng vật thực. Thật không thích hợp nếu ta độ thực mà 
không bồ thí đến những người mà không được phép sửa soạn 
và nấu nướng vật thực cho chính họ, tức là những vị tỳ 
khưu.” 


Dãna với ý nghĩ rằng: “Vật thí mà ta cho đi sẽ đem lại danh 
thơm, tiếng tốt rộng xa.” 

Dãna với ý nghĩ rằng nó sẽ là trợ duyên giúp người ta đắc 
định trong lúc thực hành thiền Chỉ và thiền Quán. 


Trong tám loại đãna này, loại cuối cùng là tốt nhất, cao quí nhất vì 
đây là pháp, làm khởi sanh hi trong người đang thực hành thiền Chỉ và 
Quán, và giúp ích rất nhiều trong sự tỉnh tấn của người ấy. Bảy loại bố 
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thí đầu không làm sanh khởi và khích lệ tâm trong việc thực hành 
thiền Chỉ và Quán. Và trong bảy pháp ấy, pháp thí thứ nhất và pháp 
thí thứ năm thù thăng hơn (pawïa). Loại thứ bảy thuộc bực thấp 
(ha), trong khi loại thứ 2,3,4 và 6 thuộc loại bực trung. 


Tám loại bố thí có thê được phân thành hai nhóm: 


- Puññavisaya-dana - Phước cảnh thí: Sự bồ thí thuộc phạm vi cho 
trong ý nghĩa làm phước. 


- Lokavisaya-dãna - Thê gian cảnh thí: Sự bố thí thuộc phạm vi của 
người thế gian. 


Loại I, 5 và 8 là Puññavisaya-dana, những loại còn lại thuộc về 
Lokayisaya-dana. 


(B) Lại nữa, bài kinh thứ ba trong phẩm Dãana Vagga của Atthaka 
Nipäta, Anguttara Nikaya có nêu ra một sự liệt kê khác về tám 
loại bố thí. 


(1) Dãna do bị tác động. 


(2) Dana trong những hoàn cảnh không thể tránh được, làm với thái 
độ miễn cưỡng, bực tức. 


(3) Dana với tâm trạng mù mờ, ngu dốt, không hiểu luật nhân quả. 
(4) Dãna do sợ bị chỉ trích, sợ tái sanh vào các cõi khổ, sợ người 
xIn sẽ làm hại. 
(5) Dãna với ý nghĩ rằng: “Vì tổ tiên ta đã có truyền thống bố thí, 
nay ta tiếp tục truyền thống ấy.” 
(6) Dãna với mục đích được sanh vào cõi chư thiên. 
(7) Dana với hy vọng được hoan hỷ, vui sướng với tâm trong sạch, 
(8) Dãna với ý nghĩ rằng nó sẽ trợ duyên giúp ta đắc định trong lúc 
thực hành thiền Chỉ và Quán. 
Trong tám loại bố thí này cũng vậy, chỉ có loại thứ tám là cao quí 
nhất, loại thứ sáu và thứ bảy thuộc Puññavisaya-dana (Phước cảnh 
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th, năm loại còn lại thuộc bậc thấp Lokavisaya-dana (Thế gian cảnh 
thí). 


(C) Lại nữa, trong bài kinh thứ năm của phẩm Dãna Vagøsa, Atthaka 
Nipãta, Anguttara Nikãya, Đức Phật đã giảng dạy đầy đủ về chủ 
đề “Sự tái sanh do quả của pháp bố thí” (đãnupapati - thí sanh). 
Theo tám loại tái sanh có thể đạt được trong kiếp sau, các sự bố 
thí được phân chia thành tám loại: 


(1) Thấy cảnh hạnh phúc của những người giàu có và thịnh đạt trong 
kiếp sống này, người ta bố thí với mong ước có được kiếp sống 
như vậy trong tương lai, đồng thời dẫn đến dời sống có giới hạnh. 
Sau khi chết, ước muốn của người ấy được thành tựu, người kia 
được tái sanh vào cõi người trong những hoàn cảnh giàu sang, 
sung sướng. 


(2) Nghe răng chư thiên trong cõi Tứ thiên vương (Cafwmahäräjika) là 
những chúng sanh có oai lực, sống cuộc sống nhàn nhã và đây đủ 
dục lạc, người ta bố thí động thời với trì giới, mong ước có được 
kiếp sống như vậy trong cõi (Tứ thiên vương). Sau khi chết ước 
muốn của người ấy được thành tựu, người kia được tái sanh vào 
cối Tứ thiên vương. 

(3) Nghe rằng chư thiên trong cõi Đao lợi (7Tãvatimsa) là ... được tái 

sanh trong cõi Đao lợi. 

(4) Nghe rằng chư thiên trong cõi Dạ ma (YZm3) là ... được tái sanh 
vào cõi Dạ ma. 

(5) Nghe rằng chư thiên trong cõi Đâu suất đà (7wsia) là ... được tái 
sanh trong cõi Đâu suất đà. 

(6) Nghe rằng chư thiên trong cõi Hóa lạc thiên (Nữưnmanarafi) là ... 

được tái sanh trong cõi Hóa lạc thiên. 

(7 Nghe rằng chư thiên trong cõi Tha hóa tự tại thiên 

(Paranimmmitavasavaffi) là... được tái sanh trong cõi Tha hóa tự 
tại thiên. 
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(5) Nghe rằng Phạm thiên (Bralưmma) có thọ mạng rất lâu dài, có thê 
hình xinh đẹp và hưởng cuộc sống an lạc, hạnh phúc, người ta bố 
thí với mong ước tái sanh vào cõi Phạm thiên và đồng thời cũng 
quan tâm đến đời sống đạo đức. Sau khi chết, người ấy được tái 
sanh vào cõi Phạm thiên như ý. 

Từ câu nói trên, không nên kết luận rằng chỉ riêng bố thí mà được 
tái sanh vào cõi Phạm thiên. Có hai pháp chính mà một người muốn 
sanh vào cõi Phạm thiên phải thực hành: một là bố thí để tâm trở nên 
mềm mỏng, nhu nhuyến, hai là phải tu thiền đến đắc định bằng đề 
mục Tứ Vô lượng Tâm, đó là Từ (Mer/4), B1 (Karuna), Hỉ (Mudiia) và 
Xá (Upekkha). 

(D) Lại nữa, trong bài kinh thứ bảy của phẩm Dãna Vagga có liệt kê 

tám pháp bố thí của bậc Chân nhân (sappurisa-dana): 

1) Cho vật thí đã được làm trong sạch và hấp dẫn. 

2) Cho vật thí có phẩm chất hảo hạng. 

3) Cho vật thí đúng thời. 

4) Cho vật thí thích hợp với người xin. 

5) Bồ thí sau khi chọn lựa kỹ người thọ thí và vật thí (viceyya- 
dãna). Khi loại trừ những người không có giới hạnh ra, những 
người thọ thí được chọn lựa phải là những người có giới, thực 
hành theo giáo pháp của Đức Phật. Còn vật thí, phải chọn loại có 
phẩm chất tốt. 

6) Cho vật thí theo khả năng thường có của mình. 

7) Cho vật thí với tâm thanh tịnh. 

8) Cho vật thí với tâm hoan hỷ sau khi làm. 

Trái ngược với tám pháp bố thí của bậc chân nhân là tám pháp bố 

thí của kẻ ác tri thức (Asappurisa-dana) không được ghi ra trong nội 

dung nhưng có thể ước đoán chúng như sau: 
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1) Cho vật thí không trong tinh khiết, không hấp dẫn. 

2) Cho vật thí chất lượng thấp kém. 

3) Cho vật thí không hợp thời và không đúng lúc. 

4) Cho vật thí không thích hợp với người xin. 

5) Cho vật thí mà không lựa chọn kỹ lưỡng người thọ thí và vật thí. 


6) Chỉ thỉnh thoảng cho vật thí mặc dù có khả năng làm việc này 
liên tục. 


7) Cho vật thí với tâm không thanh tịnh. 
8) Cho vật thí với tâm hối tiếc sau khi làm. 
Chấm dứt các pháp Bồ thí nhóm Tám 
® 


Bố thí Nhóm Chín 


Bộ Luật Parivära kế ra chín loại bố thí do Đức Phật chỉ dạy những 
là Bồ thí Phi pháp (Adhammika-dãna). Chú giải bộ kinh trên giải thích 
về chín loại bố thí này như sau: 


Vật thí mà thí chủ định dâng đến nhóm Tăng này bị bắt buộc: 
I. dâng đến nhóm Tăng khác, 
2. dâng đến một ngôi chùa khác, 
3. dâng đến một cá nhân. 
Vật thí mà thí chủ định dâng đến một ngôi chùa nọ lại bị bắt buộc 
4. dâng đến một ngôi chùa khác, 
5. dâng đến chúng Tăng 


6. dâng đến một cá nhân. 
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Vật thí mà thí chủ có ý định dâng đến một cá nhân nọ lại bị ép: 
7. dâng đến một cá nhân khác, 
8. dâng đến chúng Tăng, 
9. dâng đến chùa. 


Ở đây vật thí được thí chủ cúng đường là tứ sự như y áo, thực phẩm, 
trú xứ và thuốc men và những món cần thiết mà tín thí đã cam kết 
cúng dường cho chúng Tăng, hay chùa, hay cá nhân. 


Câu chuyện này nêu lên lý do Đức Phật dạy chín loại Bố thí phi pháp 
(adhammika-dana) được ghi lại trong Pärajika kanda và văn bản 
Pacittiya Päli theo Vinaya Pitaka. 


Một lần Đức Phật đang ngụ tại Jetavana tịnh xá ở SãvatthI. Rồi một 
nhóm người quyết định cúng dường thực phẩm và y cho chúng Tăng. 
Họ chuẩn bị đầy đủ và thực phẩm cùng y để cúng dường. Một nhóm 
tỳ khưu phi giới đến gặp nhóm thí chủ và buộc họ, thay vì thế thì cũng 
dường cho nhóm tỳ khưu phi giới này. Vì bị buộc bố thí y cho nhóm 
tỳ khưu phi giới, nhóm thí chủ chỉ còn lại thực phẩm dâng cúng chư 
Tăng. Biết được việc này, nhóm tỳ khưu có giới chỉ trích nhóm tỳ 
khưu phi giới và bạch với Đức Phật những điều đã xảy ra. Khi đó, 
Đức Phật đã chế giới: “ Bất cứ vị tỳ khưu nào thọ lãnh những vật thí 
đã được tác ý cúng dường chúng Tăng thì phạm Ưng xã đối trị 
(Nissaggiya Pãcitfiya Apafi).” 


Trong điều luật Ưng xả đối trị (Nissaggiya Pãciiya patri), Đức 
Phật giải thích rằng: “Nếu vật thí được tác bạch dâng đến Tăng thì 
không thích hợp cho cá nhân, người thọ lãnh bị phạm Ưng xả đối trị 
(Nissaggiya Pãcitiya Ẩparri). Nếu ý định của thí chủ dâng vật thí đến 
Tăng mà bị buộc dâng đến chùa thì người gây ra phạm tội Tác ác 
(Dukka†a Apatii). Biết rõ vật thí được tác bạch dâng đến một ngôi 
chùa nọ mà lại đem dâng đến một ngôi chùa khác hoặc đến Tăng hoặc 
đến một cá nhân thì phạm tội Tác ác (Dukka‡a Apaffi). Biết rõ vật thí 
được tác bạch dâng đến một cá nhân nọ mà lại đem dâng đến một cá 
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nhân khác, hoặc đến Tăng, hoặc đến chùa thì phạm tội Tác ác 
(Dukkafa Apafii).” 


Câu chuyện trên được ghi lại để minh họa tác ý phước báu tốt đẹp 
của thí chủ có thê hư hoại do sự can thiệp của người trung gian xấu 
tính và do sự can thiệp của họ đã biến phước thí hợp pháp hóa thành 
phi pháp (adhammika-dana). Đức Phật giải thích 9 cách thọ nhận phi 
pháp (adhammika patiggaha) của 9 cách bô thí phi pháp (adhammika- 
dan.) và 9 cách sử dụng đúng (adhammika paribhoga) các vật dụng 
cúng dường đúng pháp. 


Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, không phải mọi hình thức sang đoạt vật 
thí từ người nhận gốc qua một người nhận khác đều là phi pháp bố thí 
(adhammika-dãna). Chính thí chủ có thể thay đổi ý định đầu tiên, vì 
một lý do tốt nào đó hoặc có thể một bậc trí nào đó thuyết phục thí 
chủ thay đổi đối tượng, để được phước nhiều hơn. 


Một ví dụ chứng minh cho điều trên được tìm thấy trong câu 
chuyện về Mahã Pajãpati, là người đã sắm sửa một bộ y mới với ý 
định dâng đến Đức Phật. Đức Phật khuyên bà nên dâng y đó đến 
Tăng. Nếu đó là tội thì Đức Phật đã không cho lời khuyên. Sự thật thì 
Đức Phật đã biết rằng bà Mahã Pajãpati sẽ được phước lớn hơn nhiều, 
nhờ dâng bộ y ấy đến Tăng có Đức Phật chủ tọa. 


Trong một thí dụ khác, Đức Phật thuyết phục vua Pasenadi của 
nước Kosala thay đổi ý định cho phép ngoại đạo xây dựng một ngôi 
tịnh xá gần tịnh xá Jetavana. Đức vua đã bị bọn ngoại đạo hồi lộ để 
cho đất xây dựng tịnh xá của chúng. Vì biết rằng những cuộc tranh 
luận không hồi kết thúc sẽ xảy ra sau này, trước hết Đức Phật bảo tôn 
giả Änanda cùng một số tỳ khưu đi thuyết phục, và sau đó bảo hai vị 
Thượng thủ Thịnh văn, tôn giả SãrIputta và tôn giả Mogsallana đi 
thuyết phục đức vua đừng nhận của hồi lộ cho họ xây dựng tịnh xá. 
Đức vua đã cáo lỗi để tránh gặp các vị Đại đệ tử. Kết quả là Đức Phật 
phải đích thân đi đến đức vua và kế cho vị ấy nghe câu chuyện về vua 
Bharu mà được kế lại trong bộ Duka Nipäta, là người cũng ở trong 
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hoàn cảnh tương tự như vậy, đã gây ra nhiều đau khổ do nhận hối lộ. 
Sau khi thông tình đạt lý, đức vua đã sám hối với Đức Phật, rút lệnh 
cho đất và tịch thu tất cả vật liệu xây dựng tịnh xá đã được ngoại đạo 
đem đến chỗ đất ấy. Rồi đức vua truyền lịnh lấy những vật liệu xây 
dựng đấy, để làm một tịnh xá tại nơi đó và dâng nó đến Đức Phật. 

Như đã giải thích ở trên, không hề có tội khi thí chủ thay đổi ý định 
đầu tiên của mình vì một lý do tốt và đem vật thí đến một người khác. 
Điều này ám chỉ trực tiếp đến người có những đức tính của Thánh 
Tăng. Nếu một thí chủ sắm sửa các vật thí để cúng dường các vị tỳ 
khưu và sẽ đến thăm các vị ấy. Nhưng nếu trong lúc đó, các vị tỳ khưu 
khéo an trú trong pháp bậc cao và là những thành viên của Thánh 
Tăng xuất hiện trước mặt vị thí chủ ấy, thí chủ có thể thay đổi ý định 
và dâng vật thí đến những vị Tăng khách mới để được lợi ích nhiều 
hơn. Các Ngài cũng có thể dùng những vật thí được thọ lãnh như vậy. 
Các Ngài xứng đáng thọ lãnh những vật thí mà lúc đầu thí chủ dự định 
dành cho những vị khách viếng thăm, là một ân đức của Tăng - 
Pahuneyya. 

Chẳm dứt các pháp Bồ thí nhóm Chín 
ko 
Bồ thí Nhóm Mười và Nhóm Mười Bốn 

Như trong trường hợp bồ thí nhóm bốn, sáu, hoặc nhóm bảy, không 
có đề cập loại bố thí nhóm mười trong các bộ kinh. Nhưng các bộ Chú 
giải có cung cấp một bài liệt kê về mười loại vật thí. 

Bài kinh Dakkhina Vibhalga cũng liệt kê các loại bố thí thuộc 
nhóm mười bốn, Cá nhân tuyển thí (xem mục 19, loại bố thí nhóm 
han). 

Chấm dứt Chương nói về các loại Bố thí 
ko 
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5. NHỮNG YÊU TỎ NÀO LÀM CHO KÉT QUÁ CỦA DÃNA 
MẠNH LÊN? 


6. NHỮNG YÊU TÓ NÀO LÀM CHO KÉT QUÁ CỦA DÃNA 
YẾU ĐI? 


Kinh Dãna, bài kinh số bảy của phẩm Devatã Vagga, trong Chakka 
Nipäta, Anguttara Nikãya, giải rõ những yếu tố làm Tăng cường 
những kết quả lợi ích của sự bố thí và những yếu tố làm suy yếu 
chúng. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang trú tại tịnh xá Jetavana ở 
Savatthi, bằng thiên nhãn, Ngài trông thấy một tín nữ nọ, tên là 
Nandamãta, đang thực hiện công việc cúng dường to lớn đến chư 
Tăng do hai vị đại đức Sãriputa và Moggalãna dẫn đầu, ở thị trần xa 
xôi xứ Velukandali. Sự cúng dường của nàng là sự cúng dường của 
một thí chủ có ba đặc tánh đặc biệt về sự thanh tịnh của tác ý, đó là: 


(a) Cảm thọ hạnh phúc trước khi bồ thí. 

(b) Có tâm trong sạch lúc bố thí và 

(c) Vui sướng sau khi bồ thí. 

Và người thọ nhận cũng có ba đặc tính thanh tịnh của tâm, đó là: 
(a) Không luyến ái hoặc đang thực hành pháp đoạn diệt luyến ái. 
(b) Không sân hoặc đang thực hành pháp đoạn diệt sân. 

(c) Không sĩ hoặc đang thực hành pháp đoạn diỆt s1. 


“Này các tỳ khưu, cũng như nước trong đại dương bao la không thể 
đo lường được, lợi ích phát sanh từ sự bố thí có sáu đặc tánh ưu việt 
cũng vô lượng. Thật ra, các ngươi nói về nước trong đại dương là một 
khối nước không lồ, không thể đo lường được. Cũng vậy, các ngươi 
nói về sự bố thí như vậy có sáu đặc tánh ưu việt, là sự bố thí sẽ đem 
lại phước báu vô lượng.” 


Theo bài kinh Pãli này, có thể thấy rằng ba đặc tánh mà người thí 
chủ có được và ba đặc tánh của người thọ nhận, hình thành sáu nhân 
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tố làm lớn mạnh quả phước của sự bố thí. Nếu những đặc tánh trên 
càng ít, thì quả phước cũng giảm theo. 


Trong Bổn sanh thứ chín về Mahãdhammapäla trong Dasaka 
Nipãta của bộ Jãtaka - kế rằng trong một kiếp quá khứ nọ, vua 
Suddhodana là một vị Bà-la-môn. VỊ đại giáo sư của trường TexiIla mà 
vị Bả-la-môn gởi con trai đến học, đã hỏi vị Bà-la-môn tại sao những 
người trong gia hệ của ông không bị chết yêu, tất cả đều được sống 
đến hết tuổi thọ. 


Vị Bà-la-môn trả lời bằng câu kệ sau đây: 


Pubbeva dana sumana bhavãma 
dadampi ve attamana bhavaãma 
datvapbi ve nãnufappãma paccha 
tasma hỉ amham dahara na miydre. 


Trước khi bô thí hân hoan, 

Trong khi bố thí lòng càng sướng vui, 

Sau khi phước thí làm rồi, 

Nỗi niềm sung sướng liên hôi khởi sanh 

Không hồi tiếc đối với việc lành 

Được ba nhân ấy gia đình sống lâu. 

Từ câu chuyện này, người ta có thể suy ra rằng một sự bố thí được 
làm với đầy đủ ba đặc tánh kê trên thì lợi ích phát sanh từ đó sẽ là sự 
trường thọ trong kiếp sống hiện tại. 


Lại nữa, trong bộ Atthasalini và bộ Chú giải Pháp cú có nêu ra bốn 
nhân tố đem lại kết quả lợi ích trong kiếp sống hiện tại từ sự bó thí: 


1. Paccayanam dhammikdafa - Vật thí đúng pháp. 


2. Cetanä mahafiã - Có kèm theo niềm tin nhân quả và sự hoan hỷ 
trong 3 thời. 

3. Vafthusampaffi - Người thọ thí phải là người có pháp chứng bậc 
cao, vị A-la-hán hay A-na-hàm (anãgãmïn) 
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4. Gunatire-katã - Người thọ thí vừa xuất khỏi thiền diệt 


(mrodhasamapafii). 


Những sự bố thí cho quả trong hiện tại như thế này là bố thí của 


Punna, Kakavaliya và cô gái bán tràng hoa Sumanã. 


Trong bộ Atthasälinr, bốn điều này được gọi là bốn pháp Thanh 
tịnh của sự bố thí (Dakkhinä visuddhi - Thanh tịnh thí). Trong Chú 
giải Pháp cú, chúng được gọi là “Bốn pháp thành tựu” (Szmpadaä). 


Lại nữa, có một sự liệt kê khác về bốn Thanh tịnh thí (dakkhina 
visuddhi) trong bài kinh Dakkhina Vibhanga của bộ Uparipannäasa 
PalI, đó là: 


1) Sự bồ thí được thanh tịnh do thí chủ, không phải do người thọ 


2 


3 


4 
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thí (cho dù người thọ thí không có giới - đ„ss7⁄2). Nếu người 
thí chủ có giới đức và cho vật thí hợp pháp với chủ ý thiện và 
trong sạch trước khi, đang khi và sau khi bố thí, lại có niềm tin 
nhân quả, thì sự bồ thí được thanh tịnh do bởi người thí chủ và 
nó sẽ đem lại lợi ích lớn. 


Sự bố thí được thanh tịnh bởi người nhận, chứ không phải do 
thí chủ (cho dù thí chủ không có giới và cho vật thí kiếm được 
một cách phi pháp, không có chủ tâm thiện và thanh tịnh trước 
khi, đang khi và sau khi bố thí, lại không có niềm tin nhân quả, 
nhưng nếu người thọ thí là bậc có giới đức, thời sự bố thí được 
thanh tịnh do bởi người thọ thí và sẽ đem lại lợi ích lớn). 


Sự bố thí không thanh tịnh do bởi người cho hoặc người nhận, 
(khi thí chủ là người không có giới, cho vật thí kiếm được một 
cách bất chánh đến người thọ thí cũng không có giới, và không 
có chủ ý thiện và thanh tịnh trước khi, đang khi và sau khi bố 
thí, lại không có niềm tin nhân quả, sự bố thí sẽ không đem lại 
kết quả lớn cũng như hạt giống được gieo trên đất xấu). 


Bồ thí được thanh tịnh cả bên thí chủ lẫn người thọ thí, (khi thí 
chủ là người có giới đức, cho vật thí kiếm được một cách hợp 
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pháp, với chủ tâm thanh tịnh và thiện trước khi, trong khi và 
sau khi bố thí đến người thọ thí có giới đức, sự bố thí sẽ dem 
lại kết quả lợi ích to lớn như hạt giống tốt được gieo trên mảnh 
đất mầu mỡ). 


Qua những điều đã trình bày, có thê kết luận rằng có năm nhân tố 

làm cho quả phước của sự bố thí được lớn mạnh: 

1. Thí chủ có thọ giới và có hạnh kiểm tốt. 

2. Người thọ thí cũng có giới hạnh tốt. 

3. Vật cúng đường thí chủ kiếm được một cách chính đáng. 

4. Sự cúng dường với niềm hạnh phúc trước khi làm, với sự thỏa 
mãn thanh tịnh và vui mừng trong khi làm và tâm vui sướng sau 
khi làm. 

5. Người thí chủ có niềm tin đầy đủ về luật nhân quả. 

Năm nhân tố này nên đi kèm với sự bố thí để có được lợi ích lớn 

nhất. Nếu chúng giảm, thì kết quả lợi ích cũng giảm theo. 


Một số nhận xét về Đức tin —- Saddhã 

Điều quan trọng là hiểu rõ ý nghĩa đầy đủ về nhân tố thứ năm, đó là 
“Niềm tin nhân quả”. Phân tích theo văn phạm, szđđJhã có nghĩa là 
“khéo gìn g1ữ'. 

Cũng như nước trong đã lắng hết các chất dơ bân xuống đáy, có thê 
giữ tốt hình ảnh của mặt trăng và mặt trời. Cũng vậy, niềm tin thanh 
tịnh mà không có các pháp ô nhiễm, có thể giữ chắc những ân đức của 
Đức Phật (dùng làm đề mục của pháp Niệm) 

Một ví dụ khác, nếu một người không có đôi tay thì anh ta không 
thể cầm giữ vật trang sức. Nếu anh ta không có của cải, thì anh ta 
không thể săm sửa các loại hàng hóa và vật dụng. 


Không có hạt giông thì không có vụ mùa và ngũ côc. Cũng vậy, 
không có niêm tin chúng ta không thê có các báu vật của sự bô thí, 
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giới và thiền (và không thể có sự thọ hưởng dục lạc của cõi người và 
cõi chư thiên hoặc hạnh phúc của Niết bàn). Do vậy, Đức Phật, qua 
các bài pháp của Ngài, đã ví đức tin như đôi tay, của cải hoặc hạt 
giống. 

Trong bộ kinh Milindapañha Sở vấn và bộ Chú giải Atthasalinr, 
đức tin được ví như viên ngọc trên vương miện của vị Chuyên luân 
vương có công dụng làm cho nước trở nên trong sáng — cho dù viên 
ngọc được đặt vào nước đơ bân thế nào chăng nữa. Dường thế ấy, đức 
tin loại trừ tức khắc tất cả những ô nhiễm trong tâm và làm cho tâm 
trở nên thanh tịnh, trong sáng. Nếu tâm có đức tin thì không có chỗ 
dành cho các pháp ô nhiễm như sầu khổ, ưu bị, v.v... 


Khó khăn như thế nào khi giữ tâm vững chắc trong pháp quán về 
các ân đức của Đức Phật là kinh nghiệm của tất cả những người tu 
Phật. Nói cách khác, giữ tâm trong niềm tin duy nhất không xen lẫn 
các pháp ô nhiễm, quả thật không phải là vấn đề đơn giản. Nhưng qua 
pháp hành, người ta có thể duy trì tâm trong sáng thanh tịnh nhờ đức 
tin trong những khoảng thời gian ngăn, đến khi niềm tin vững vàng, 
người ta có thể thực hành như vậy trong khoảng thời gian dài. 


Xét về vấn đề “có niềm tin nhân quả” như đã nêu ở trên, chúng ta 
nên suy xét như vây: “Tôi sẽ bỏ ra một số tiền để làm việc phước thí 
này. Nó sẽ không vô ích. Qua hành động bố thí này, tôi sẽ trau dồi 
pháp Tư (cefan3), pháp này quí giá hơn của cải, tiền bạc mà tôi đã bỏ 
ra. Của cải của tôi có thể bị mất do năm loại kẻ thù, nhưng hành động 
tạo phước này thì không gì phá hủy được, và sẽ theo tôi trải qua nhiều 
kiếp luân hồi cho đến khi tôi chứng đắc Niết bàn.” Khả năng gìn giữ 
tâm trong sáng và thanh tịnh theo cách này là phải có niềm tin nhân 
quả. Và xét về kết quả phát sanh từ việc phước như vậy, chúng ta có 
kết luận vững chắc và rõ ràng như vầy: “Do hành động tạo phước nảy, 
tôi sẽ gặt hái những kết quả lợi ích trong suốt chuỗi dài luân hồi. Chắc 
chắn như vậy.” Khi suy xét như vậy và cảm thọ niềm tịnh hỉ khởi lên 
trong tâm tức là do có niềm tin nhân quả. 
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Như vậy điều quan trọng là phải tu tập đức tin bằng cách suy xét 
luật nhân quả để làm cho tâm được thanh tịnh, vì nó là nhân tố thứ 
năm làm lớn mạnh kết quả lợi ích của sự bồ thí. 


Chấm dứt Chương Bồ thí Ba-la-mật 


kở 


B. GIỚI BA-LA-MẬT (SĨLA-PARAMP 
Con thú dũng cảm CãmarT 
Tác giả có một bài mô tả chỉ tiết về con thú Cãmarï mà chúng tôi đã 
dịch ở đây là “con bò Yak Tây Tạng”. Đây là một loại bò chở hàng ở 
Tây Tạng, nó cho sữa và thịt. Quạt làm bằng lông đuôi của nó là một 
trong những biểu tượng của vương quyền. 


Loại bò này sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ cái đuôi của nó 
dù chỉ một sợi lông. Sumedha đã tự khuyên mình bắt chước theo 
gương của con bò Yak, mà giữ gìn sự trong sạch của giới dù phải hy 
sinh cả tánh mạng. 


Những điều cần lưu ý về các phương diện khác nhau của Giới 

Những điều cần lưu ý sau đây ở dưới dạng trả lời những câu hỏi rút 
ra từ bộ Thanh tịnh đạo. 

1) Giới là gì? 

2) Tại sao được gọi là Giới? 

3) Đặc tánh, phận sự, hiện khởi và nguyên nhân gần của Giới là gì? 

4) Giới đem lại những lợi ích nào? 

5) Có bao nhiêu loại Giới? 

6) Những yếu tố nào làm ô nhiễm Giới? 


7) Những yếu tố nào làm thanh tịnh Giới? 
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Diễn giải Giới 
1. GIỚI LÀ GÌ? 

Có nhiều yếu tô để định nghĩa Giới mà trong đó yếu tô chính là sở 
hữu Tư (cefanä) hay sự chủ tâm khởi sanh trong người quyết tâm từ 
bỏ các hành động sai trái về thân như sát sanh, v.v... hoặc khởi sanh 
khi đang thực hành các phận sự đối với các bậc trưởng thượng, thầy 
tổ, V.V... 

Ba trạng thái tâm kiên tránh (virari) hay ba sở hữu giới phần là: 
chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng; vô tham (øzlobha hay 
anabhijjhã), vô sân (adosa hay abyäpãda) và vô si hay chánh kiến 
(amoha hay samưnädiffhi); năm pháp thu thúc (sẽ được mô tả đầy đủ) 
và sở hữu tâm bất phạm (avffikkamma). 


Như vậy, Giới có thê được định nghĩa bằng năm phần sau đây: 


1) Sở hữu Tư đi kèm với người đang quyết tâm từ bỏ các hành 
động sái quấy về thân hoặc khẩu, hoặc khi đang thực hành bổn 
phận đối với các bậc trưởng thượng hoặc thầy tÔ, V.V... 


2) Ba Sở hữu Giới phần: chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. 


3) Ba hành động chân chánh của tâm: vô tham (zlobha), vô sân 
(adosa) và vô s1 (amoha). 


4) Năm điều kiện tránh hay năm pháp thu thúc (sara), và 


5) Sở hữu tâm (cefana s11a) khởi sanh khi đang tránh những điều vi 
phạm. 


(a) Cetanä-sila (Tư giới) & (b) Virati sila (Ly giới) 
Ba ác nghiệp của thân là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Bốn ác 
nghiệp về lời nói là nói dối, nói đâm thọc, nói lời thô lỗ, nói lời vô ích. 
Hai loại ác nghiệp này có thê xảy ra trong việc nuôi mạng kiếm sống 
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(như nghề đánh cá hoặc săn thú) hoặc để vui chơi tiêu khiển (bẫy 
chim, bắn chim, câu cá, hội thi săn thú, v.v...) 


Cũng vậy, sự kiêng tránh hai loại ác nghiệp này kết hợp hoặc không 
kết hợp với sự nuôi mạng. Sự kiêng tránh ba ác nghiệp về thân khi 
không kết hợp với sự nuôi mạng được gọi là sự kiêng tránh bằng 
chánh nghiệp (sưmã kammamä virafij); sự kiêng tránh bốn khẩu ác 
nghiệp khi không kết hợp với sự nuôi mạng được gọi là sự kiêng tránh 
bằng chánh ngữ (samnã vãcã virafi). Sự kiêng tránh hai loại ác 
nghiệp khi kết hợp với sự nuôi mạng, và nhiều loại tà mạng khác (đặc 
biệt những loại tà mạng đối với các vị tỳ khưu) được gọi là sự kiêng 
tránh bằng chánh mạng (samnäã äjïva viraì). 


Ba sở hữu giới phần được nêu ra ở trên được gọi là ly giới (viraii- 
s2) và sở hữu tư (cefanđ) đi kèm với chúng được gọi là tư giới 
(cetanä-sïla). Tư khởi sanh khi làm những việc phước to lớn đối với 
thầy tô được gọi là tư giới (cefanã-sï1a). 

(c ) Anabhijjhãdi sa (Vô tham giới) 

Tâm tham khiến người ta thèm muốn tài sản của người khác với ý 
nghĩ rằng: “Nếu ta có được món đồ ấy thì tốt biết mây,” được gọi là 
Tham ý ác hành (a5hÿ/hã manoduccaria). Khi một người xua tan 
những ý nghĩ như vậy thì trong người ấy sanh khởi những trạng thái 
tâm cô ý xua tan (cefanđ) và sự vô tham (alobha hoặc anabh17ha). 
Những trạng thái tâm này được gọi là Giới. 


Muốn hại một người nảo đó thì trong tâm có sở hữu sân sanh khởi 
và tâm ấy được gọi là Sân ý ác hành (byãpäda manoduccarira). Khi 
một người muốn xua tan những ý nghĩ sân hại như vậy thì những 
trạng thái tâm cố ý xua tan và trạng thái vô sân sanh khởi trong người 
ây (adosa hay abyãpada). Những trạng thái tâm này được gọi là Giới. 

Khi cho rằng không có cái gì gọi là bố thí và không có kết quả nào 
phát sanh từ đó, người ấy chấp theo tà kiến và tâm như vậy được gọi 
là Tà kiến ý ác hành (micchã đị†thi manoduccara). Khi người kia 
muốn xua tan những tà kiến ấy thì sự cố ý xua tan và tâm vô si 
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(amoha) hay chánh kiến (sammä-difthi) sanh khởi trong người ấy. 
Những trạng thái tâm này được gọi GIới. 


Khi ba ý ác hành này (a5h/ha, byaäpada vã miccha-diffhi) sanh 
khởi, người ta rất có thể phạm phải những ác nghiệp như sát sanh, 
v.v... là những hành động làm tiêu hoại giới. Khi tư và ba chánh 
nghiệp — Ý chánh hành sanh khởi trong người ấy thì anh ta không thê 
phạm phải những ác nghiệp như sát sanh, v.v... Do đó, ba ý chánh 
hành là vô tham, vô sân và chánh kiến được gọi là Giới. 


Khi tâm sanh khởi thì luôn có tư hay trạng thái cố ý đi kèm. Tư ấy 
có phận sự khiến tâm chú ý đến cảnh và làm vật nối giữa tâm và cảnh. 
Nếu không có sự xui khiến của tư thì không có sự nối kết giữa tâm và 
cảnh; tâm sẽ không trú vào cảnh và sẽ không biết cảnh. Chỉ qua sự 
tham dự của tư, sự nối kết giữa tâm và cảnh mới xảy ra. Như vậy, 
chính Tư đi kèm với tâm trong mỗi hành động giới đức được gọi là 
GIới. 

(d) Samvara-sila (Thu thúc giới) 
(e ) Avitikkama-sïla (Bắt phạm giới) 


Những loại Giới đã nêu trên đều ứng dụng cho cả hàng tại gia lẫn 
xuất gia. Nhưng có những loại giới khác chỉ áp dụng cho các vị tỳ 
khưu, đó là Thu thúc giới và Bất phạm giới. 

(d) Samvara sIla (Thu thúc giới) 

L) Pãtimokkha Sarmwara — Giải thoát giới là sự thu thúc băng 
những giới căn bản dành cho các vị tỳ khưu. Sự thọ trì các giới 
ấy giúp người thọ giới thoát khỏi những mối nguy hiểm của sự 
tái sanh trong các cõi khổ và nồi khổ triền miên. 

2) Safi Samvara — Niệm thu thúc là sự thu thúc bằng chánh niệm 

nhiếp hộ năm môn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, để những tên 
“ác nghiệp” không thể nhập vào tâm. 

3) Ñãna Sarvara — Trí thu thúc là sự thu thúc bằng Trí tuệ, nghĩa 

là sự kiểm soát tâm bằng quán trí, để ngăn chặn sự trôi chảy liên 
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tục của các tâm phiền não, như ái dục, tà kiến và vô minh. Loại 
thu thúc này bao gồm Tư cụ y chỉ giới (Paccayasannissita sĩla), 
là sự thực hành pháp hộ phòng trong lúc sử dụng các món vật 
dụng. 


4) Khamti Samwara — Nhẫn nại thu thúc là sự thu thúc bằng pháp 
Nhẫn nại, nghĩa là sự kiểm soát tâm, để những tư tưởng ô nhiễm 
không thể làm vẫy đục tâm khi đang chịu đựng sự nóng nực 
hoặc lạnh rét. 


5) Viữiya Samwvara — Tỉnh tấn thu thúc là sự thu thúc bằng pháp 
Tinh tấn, nghĩa là tinh tân ngăn chặn những ý nghĩ ác - ý nghĩ về 
dục lạc (dục tầm — kãma-viữakka), ý nghĩ sân hận (sân tầm — 
byäpada-vifakka), ÿ nghĩ độc hại (hại tầm — vihimsa-vitakka). 
Chánh mạng Thanh tịnh giới (4j/vaparisuddhi-srla) cũng được 
bao gồm trong phần này. 


(e) Avitikkama sïla (Bắt phạm giới) 


Đây là loại Giới được tu tập bằng cách kiên tránh sự vi phạm về 
thân, khâu và các điều học mà vị tỳ khưu đã nguyện thọ trì. 


Từ năm loại Thu thúc giới và Bất phạm giới được mô tả ở trên, có 
thể suy rằng về cơ bản thì Giải thoát thu thúc giới là một nhóm sở hữu 
tâm bao gồm Tư (cefana) và ba ý chánh hành: vô tham, vô sân và vô 
si. Niệm thu thúc nghĩa là sở hữu niệm có Tư đi kèm. Trí thu thúc 
nghĩa là sở hữu trí tuệ có Tư đi kèm. Nhẫn nại thu thúc nghĩa là một 
nhóm gồm tâm thiện và các sở hữu tâm dẫn đầu là vô sân, có đặc tánh 
chế ngự cơn giận, nói cách khác, là sở hữu vô sân. Tỉnh tấn thu thúc là 
sở hữu tinh tấn có Tư đi kèm. 

Nói về Bất phạm giới trong ý nghĩa cùng tột, đó là một nhóm gồm 
tâm thiện và các sở hữu dẫn dắt người ta tránh vi phạm các điều học 
mà người ấy đã thọ trì. Trong trường hợp bố thí, Tư làm nền tảng của 
bó thí. Về Giới cũng vậy, Tư giữ vai trò chính, lại còn có nhóm tâm 
thiện và các sở hữu dẫn đầu là 3 sở hữu vô tham, vô sân và vô si, và 3 
sở hữu Niệm, Tần, Tuệ cũng có vai trò riêng của chúng. 
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Chấm dứt phân định nghĩa Giới 
kở) 


2. TẠI SAO ĐƯỢC GỌI LÀ SĨLA? 


Chữ 97/2 trong tiếng Pãli có nghĩa là Giới. S/z có hai nghĩa - nghĩa 
thứ nhất là thói quen, hạnh kiểm. Chẳng hạn: pãpakarapa-sïlo - người 
có thói quen làm điều ác; đubbhãsana-sÏo - người quen thói nói dối; 
abhivädana-sïlo - người thường hay tỏ sự tôn kính đến các bậc đáng 
tôn kính; đhammakathana-sïlo - người hay thuyết giảng giáo pháp. 


Sïla cũng được ứng dụng để mô tả hiện tượng tự nhiên: vzssãn4- 
samaye rukkha ruhana-srlã - cây cối thường mọc lên trong mùa mưa; 
gừmhasamaye paffa patina-sila - lá thường rụng trong mùa hạ. Trong ý 
nghĩa thứ nhất này, s7/z được ứng dụng đề mô tả thói quen của những 
người có đạo đức và cả phi đạo đức. Và cũng nói về những hiện tượng 
tự nhiên không nằm trong lãnh vực thiện ác. 


Nghĩa thứ hai là pháp hành thiện, giới đức, thuộc về bậc Thánh. 
Đây là ý nghĩa được ứng dụng trong chương giới Ba-la-mật này. Và 
trong ý nghĩa này, s?/z cũng có hai nghĩa: (a) hướng, dẫn dắt và (b) hỗ 
trợ. 


(a) “Hướng” nghĩa là kiểm soát các hành động về thân và khẩu và 
đưa chúng đi đúng hướng, để chúng không vượt ra ngoài tầm kiểm 
soát. 


Người không thọ giới, các hành động về thân và khâu xảy ra một 
cách bừa bãi, như sợi chỉ lỏng lẻo được cuộn lại một cách ấu tả. 
Nhưng người có thọ trì giới, nhiếp hộ các hành động về thân và khẩu 
để chúng khởi lên một cách có trật tự dưới sự kiỀm soát của người ẫy. 
Cho dù một người có tánh cáu kinh, dễ phật ý trước sự khiêu khích 
nhỏ nhặt nhất, cũng có thể kiểm soát các hành động về thân và khẩu 
nếu người ấy có thọ trì giới. 
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(b) Giới là sự “hỗ trợ” bởi vì không có việc thiện nào mà không có 
giới đi kèm. Những hành động tạo phước chỉ có thê khởi sanh trong 
những người có giới. Như vậy giới làm nền tảng cho mọi hành động 
thiện. Giới làm cho các điều phước sanh khởi đễ dàng hơn, qua sự 
thực hành các việc phước dẫn đến tái sanh trong bốn cõi 
(cafubhimaka): cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc và các trạng thái siêu thế 
(cõi thánh). 


Ở chương Giới Ba-la-mật này, nêu ra rằng ấn sĩ Sumedha, sau khi 
được thọ ký thành Phật, đã tự bảo mình trước nhất phải an trú trong 
Bồ thí Ba-la-mật. Nhưng điều này không ám chỉ rằng vị ấy nên thực 
hành Bồ thí trước mà không có sự thọ trì giới. Khi suy xét các yếu tố 
thành Phật qua sự vận dụng Ba-la-mật Tư trạch trí (Parammĩ pavicaya 
ñãna), chính Bồ thí Ba-la-mật xuất hiện trước tiên trong con mắt tâm 
của vị ấy, rồi đến Giới, Xuất gia, v.v... Thứ tự các pháp Ba-la-mật 
được nêu ra trong kinh sách là thứ tự mà chúng xuất hiện trước con 
mắt tâm của ấn sĩ Sumedha. Không thể nảo vị ấy thấy được cả mười 
pháp Ba-la-mật cùng một lúc. Chúng được suy xét lần lượt từng pháp 
và vì thế mới có thứ tự như vậy. Pháp Ba-la-mật đầu tiên được thấy là 
Bồ thí Ba-la-mật, nhưng điều này không có nghĩa rằng thứ tự trong 
loạt liệt kê là thứ tự mà các pháp Ba-la-mật phải được tu tập. 


Trong thực hành, sự bố thí chỉ được trong sạch khi thí chủ an trú 
trong giới. Sự bố thí có kết quả nhiều hơn khi có sự thọ trì giới trước. 
Đó là lý do khiến các vị tỳ khưu khi được mời dự lễ bố thí cúng dường 
thường khuyên thí chủ nên thọ trì giới trước. 


Như vậy đối với câu hỏi: Tại sao được gọi là S7/z? Câu trả lời ngắn 
gọn và đơn giản là: Được gọi là S72 vì: (1) S7⁄z không để các hành 
động thân khẩu diễn ra một cách phóng túng, thô bạo. Giới kiểm soát 
và hướng dẫn thân khẩu được nhẹ nhàng và yên tĩnh. (2) S74 làm nên 
tảng cho sự sanh khởi tâm thuộc về cõi sắc, cõi vô sắc và tâm siêu thế. 


Ngoài những vấn đề bàn luận này còn khởi sanh những câu hỏi sau 
đây: (1) Nếu Giới (s7fa) và Định (samadhi) đều làm công việc “hướng 
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thì chúng có phận sự khác nhau như thế nào? Sï⁄z đây mạnh sự 
yên tịnh nhờ những hành động thân khẩu được kiểm soát đúng pháp. 
Trong khi đó, Samãdhi ngăn chặn tâm và các sở hữu tâm mà kết hợp 
với chúng, không cho tán loạn bằng cách hướng chúng tập trung vào 
một đề mục. Bằng cách này, S2 khác với Sœmäãdhi về phận sự 
“hướng” của chúng. 


(2) Nếu cả Giới và Địa đại (pa/hav?) đều làm công việc “nâng đỡ” 
thì phận sự của chúng khác nhau ở chỗ nào? Giới là nguyên nhân cơ 
bản làm sanh khởi bốn loại giới tâm, vì thế nó được xem là làm nền 
tảng cho sự sanh khởi các loại giới tâm thuộc về cõi dục (giới tâm 
thuộc về cõi sắc, sự tâm thuộc về cõi vô sắc và tâm siêu thê). 


Cũng như bà nhũ mẫu giữ vị hoàng nhi trong đôi tay của bà để đứa 
bé không bò quanh phòng, cũng vậy, địa đại giữ các đại khác mà khởi 
sanh theo nó chung lại với nhau và ngăn chúng không cho tản mác đi 
các hướng. Như vậy giới và địa đại khác nhau về phận sự hỗ trợ của 
chúng. ( Phụ chú giải của Visuddhi-magøa (Thanh tịnh đạo) — Chương 
về Giới) 

Bộ Thanh tịnh đạo chỉ nêu ra hai nghĩa ngữ pháp như đã giải thích 
ở trên. Nhưng có những quan điểm khác nhau của những vị A-xà-lê 
khác. Theo họ, chữ giới (s72) bắt nguồn từ chữ sửa hay sisa, cả hai 
đều có nghĩa là “cái đầu”. Khi cái đầu bị cắt đứt thì thân còn lại của 
con người bị tiêu diệt. Cũng vậy, khi giới bị hoại thì tất cả mọi loại 
phước đều bị hoại. Như vậy giới giống như cái đầu của thân phước 
đức và được gọi là “7/2”, lẫy từ chữ sira hay sisa và thay chữ “r” hay 
“s” bằng chữ “1”. 


Nhưng tác giả có ý kiến rằng quan điểm khác biệt này không tự 
nhiên, vì nó được rút ra chỉ dựa vào các âm thanh tương tự từ các chữ 
sira, sisa và sila, và không bàn về ý nghĩa thực chất của chữ s7/z như 
đã định nghĩa trong câu kệ số 1092 của bộ 4bhidãnappadipikä. 
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Vị ấy kết luận rằng Giới được gọi là s2 bởi vì theo bộ 
Abhidanappadipika, nỗ mang hai ý nghĩa: (I) đặc tánh tự nhiên, (2) 
pháp hành thiện. 


Dù đặc tánh tự nhiên mang ý nghĩa cả thiện lẫn ác như đã giải thích 
ở trên, vì chúng ta đang bàn về thói quen và những pháp hành của 
những bậc hiền trí ngày xưa hay của chư đương lai Phật, đương lai A- 
la-hán, v.v... chúng ta nên nghĩ rằng s72 chỉ nói về những khía cạnh 
thiện mà thôi. Ví dụ: Dñhamưna có thể là phước hoặc tội nhưng khi 


2~¬^?? 


chúng ta nói “Con xin quy y Pháp” thì Pháp ở đây là thiện pháp. Cũng 
thế, dầu Sañgha (Tăng) có nghĩa là “nhóm”, “quần hội” trong những 
chữ như “wzmussa-sangha - nhóm người”, “sakuna-sangha - bầy 
chim”, nhưng khi chúng ta nói “Con xin quy y Tăng” thì chữ Tăng chỉ 
mang ý nghĩa là “Chúng tỳ khưu”. 


Xét theo cách này, ý nghĩa của chữ s¡/⁄z nên được dùng theo định 
nghĩa của bộ 45hidänappadipikäa là “đặc tánh tự nhiên”. Như vậy, nên 
giải thích rằng sia được gọi là Giới bởi vì đó là đặc tánh tự nhiên của 
những vị hiền trí thuở xưa của chư đương lai Phật, A-la-hán, v.v... 

3. ĐẶC TÁNH, PHẬN SỰ, SỰ HIẾN LỘ VÀ 
NHÂN GẢN CỦA SILA 


Giới có đặc tánh kiểm soát những hành động về thân khẩu của 
người và hướng chúng đi theo con đường đúng. Giới cũng làm nền 
tảng cho tất cả mọi điều phước. 


Phận sự của Giới là ngăn chặn không cho người ta phạm tội, do 
những hành động thân khâu không được kiểm soát. Giới giúp người ta 
duy trì hạnh kiểm trong sạch, thoát khỏi sự chê bai của các bậc trí. 

Sự hiện khởi của Giới là ý nghĩ, lời nói và việc làm được trong 
sạch. Khi các bậc trí suy xét về bản chất của Giới, họ thấy rằng nó là 
sự trong sạch của hành động về thân, sự trong sạch về lời nói và sự 
trong sạch của tâm. 
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Nguyên nhân gần cho sự sanh khởi của Giới là hồ thẹn (#iz?) và ghê 
sợ tội lỗi (ofappa). Dù nghe pháp cũng làm sanh khởi Giới nhưng nó 
chỉ là nguyên nhân xa. Chỉ qua ir¡ và øffappa, người ta mới thọ trì 
ĐIỚI. 

4. SILA CÓ NHỮNG LỢI ÍCH NÀO? 


Người có giới hạnh được hưởng nhiều lợi ích như tâm vui sướng 
dẫn đến hỷ lạc (pãmojja). Kết quả lợi ích của Giới theo thứ tự lần lượt, 
đầu tiên là Hỷ (z7). Trong người cảm thọ hỷ, có sanh khởi sự vắng 
lặng của thân và tâm (passaddhi - khinh an) để rồi lạc (sukha) sanh 
lên. Trạng thái yên tịnh của thân và tâm dẫn đến định (szmãđji) và 
định giúp người ta có thể thấy các pháp như thật (ya¿hãbhitañäna). 
Khi một người đạt được tuệ quán thấy các pháp như thật, người ấy trở 
nên yếm ly đối với những cái khổ của luân hồi. Trong người ấy có 
sanh khởi Lực tuệ (balava vipassana-ñana). Với tuệ quán này, người 
ấy viễn ly ái dục và chứng đắc Đạo Tuệ dẫn đến giải thoát hoàn toàn 
nhờ Quả Tuệ. Sau khi chứng đắc được Đạo Quả Tuệ, người ấy phát 
triển Quán sát trí (paccavekkhana-fñaäna) là loại trí giúp hành giả thấy 
rằng sự chấm dứt các pháp thuộc về danh sắc uân đã xảy ra trong tâm 
của hành giả. Nói cách khác, hành giả đã chứng ngộ Niết bàn, hạnh 
phúc tuyệt đối. Như vậy Giới có nhiều lợi ích, bao gồm sự chứng ngộ 
Niết bàn. 

Trong nhiều bài kinh, Đức Phật nêu ra năm lợi ích sau đây mà 
người thọ trì giới và an trú trong Giới có được: 


(1) Dựa vào chánh niệm nhờ Giới, người ẫy có được tài sản lớn. 

(2) Được danh tiếng tốt. 

(3) Người ấy dù đi vào bất cứ hội chúng nào - bậc Thánh, Bà-la- 
môn, gia chủ hay Sa-môn đều có sự tự tin hoàn toàn (sanh lên 
từ giới), không chút mặc cảm tự tI. 

(4) Người ấy sống đến hết thọ mạng và chết với tâm không tối 
loạn (người không giới lúc lâm chung ăn năn, hối tiếc rằng 
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mình đã không làm những việc phước trong khi còn sống. 
Người thường xuyên thọ trì giới thì không bao giờ ăn năn, hối 
hận khi cái chết đến với người ấy. Thay vào đó, ký ức về 
những việc lành đã làm trước đây lần lượt hiện lên trong tâm, 
khiến người này không sợ hãi, tâm tỉnh táo để đối mặt với cái 
chết giống như một người sắp có được một hủ vàng, vui sướng 
từ bỏ cái hủ đất. 

(5) Sau đó người ấy tái sanh vào nơi an vui thuộc cõi chư thiên 

hoặc cõi người. 

Trong bài kinh Äkankheyya của Majjhima Nikãya, Đức Phật kế ra 
13 lợi ích sanh lên từ sự thực hành Giới. Những lợi ích như vậy được 
liệt kê từ sự tôn kính, được thể hiện bởi những người tu Phật cho đến 
sự chứng đắc đạo quả A-la-hán. 


5. CÓ BAO NHIÊU LOẠI SĨLA? 
ko 
Giới Nhóm Hai 
1) Cäritta-snla / Vãaritta-sila 
(Tác trì giới / Chỉ trì giới) 

Trong hai loại này, Giới do Đức Phật ban hành răng: “điều này nên 
làm” là caria-sifa. Ví dụ: Sự thực hành các phận sự đối với thầy hòa 
thượng (wpajjhaya vafa) hay các phận sự đối với thầy A-xà-lê 
(acariya vafra) là phận sự cãrifa-sila. 

Không làm những điều mà Đức Phật đã cắm chế như: 

“Điều này không nên làm” là sự thực hành yariffa-sifa. Ví dụ: sự 
thọ trì các điều luật Bất cộng trụ (tỳ khưu tránh tà hạnh, đánh cắp, sát 
sanh và không nói sai lạc về Tri kiến của đạo và quả) là thực hành 
varitIa-s11a. 
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Một số người đã diễn dịch một cách sai lệch rằng caãrtffa-sila là giới 
dẫn đến sự vô tội nếu không thực hiện nhưng sự thọ trì giới ấy giúp 
giới hạnh của người ta được trong sạch. Sự diễn dịch như vậy chứng 
tỏ rằng, họ không có sự phân biệt giữa các vị tỳ khưu và hàng cư sĩ. 


Thực tế, Đức Phật đã ban hành điều luật rõ ràng, liên quan các phận 
sự phải thực hành của người đệ tử đối với thầy hoà thượng hay thầy y 
chỉ. Bất cứ người đệ tử đồng cư nào mà không trú trong những điều 
học này, thì không những không làm tròn học giới cãriffa-sila mà còn 
phạm tội - vi phạm các điều học liên quan đến các phận sự bắt buộc 
phải thực hành (vafa bhedaka dukkatfa ãpaffi). 


Như vậy, đối với các vị tỳ khưu và sa-di, không thể nói rằng việc 
không thực hành học giới cãri#a-s7a dẫn đến vô tội; vì đối với họ, 
cäritta-srla do Đức Phật ban hành là Giới bắt buộc phải thực hành. 

Đối với hàng tại gia cư sĩ, có thể nói rằng sự kiên tránh các điều ác, 
mà các điều ác này chắc chắn dẫn đến tái sanh khổ cảnh thuộc loại 
Tác trì giới (cãria-s112). Nói cách khác, sự kiêng tránh những ác 
nghiệp mà có hoặc không cho quả tái sanh như vậy, được xếp vào 
loại cãri1Ia-s11a. 

Ví dụ: Có năm giới mà người cư sĩ phải thọ trì, đó là không sát 
sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói đối và uống chất say. Nếu cứ mãi đắm 
chìm trong những ác nghiệp như vậy thay vì kiên tránh chúng, thì 
chắc chắn sẽ bị tái sanh vào các khô cảnh. Do đó Giới kiên tránh năm 
ác nghiệp mà chắc chắn sẽ bị tái sanh các đọa xứ, được gọi là Chỉ-trì- 
giới (varifta-sila). 

Người cư sĩ cũng có thê thọ trì tám giới bao gồm bốn Chỉ-trì-giới 
(vãritta-srla) là không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối và 
không dùng các chất say, và thêm bốn giới khác là: không hành dâm, 
không ăn sau khi mặt trời đứng bóng, không khiêu vũ hát hò, chơi 
nhạc và thưởng thức chúng, và không nằm ngồi chỗ cao sang và xinh 
đẹp. 
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Những nghiệp thuộc về bốn giới phụ này không nhất thiết dẫn đến 
các khổ cảnh. Những cư sĩ bậc thánh như các vị Tu-đà-hườn 
(sofãpanna) và các bậc Nhất lai (sakadägam?) cũng vui thích quan hệ 
tình dục hợp pháp với vợ chồng của họ, cũng ăn sái giờ, khiêu vũ, hát 
hò, v.v... và ngủ ở trên giường cao và sang trọng. Nhưng họ làm với 
tâm không kết hợp với tà kiến, nên những nghiệp ấy của họ không cho 
quả tái sanh trong các khổ cảnh. 


Nhưng một người phàm tục làm những việc này với tâm kết hợp 
với tà kiến (diffhi-sampayuffa) hoặc không kết hợp với tà kiến (di/fhi- 
vippayuia). Những nghiệp này có lẽ hoặc không dẫn đi tái sanh trong 
các khổ cảnh. Do đó bốn Giới: không hành dâm, không ăn sái giờ, 
không múa hát, thối kèn, đánh đàn, xem múa hát, nghe đờn kèn, và 
không năm ngồi nơi các chỗ quá cao và xinh đẹp nên được xem là Tác 
trì giới (car/a-si1a). Khi một người đã quy y Tam bảo và thọ trì Ngũ 
giới một cách rất thận trọng, người ẫy sẽ là một đệ tử tại gia của Đức 
Phật, một cận sự nam. Nếu người ây tỉnh tấn hơn nữa bằng cách thọ trì 
Tám giới, sự thọ trì ẫy nhằm mục đích thực hành đời sống phạm hạnh 
ở mức độ cao của sự tinh tấn. Nhưng Đức Phật không hề nói rằng sự 
thọ trì Tám giới sẽ giúp người ta thoát khỏi khổ cảnh, và cũng không 
nói sự thọ trì riêng Năm giới không đủ an toàn đề thoát khỏi mối hiểm 
họa bị tái sanh vào khổ cảnh. 

Do vậy, trong ý nghĩa này, bốn giới phụ trong Tám giới nên được 
xem là thuộc loại Tác trì giới (cãrifa-si14). Đối với các vị tỳ khưu, 
Đức Phật nghiêm cắm họ không được dễ duôi với bốn giới này, cho 
nên đối với các vị tỳ khưu, sự kiện tránh những hành động này là Chỉ 
trì giới (varia-si1a). 

Điều suy xét đặc biệt 


Nếu đọc không kỹ về sự khác biệt của hai loại Giới: Tác trì 
(carifa-sila) và Chỉ trì (vãrifa-sila) hoặc suy xét một cách hời hợt về 
việc các đệ tử bực Thánh như tín nữ Visakhã vui thích trong quan hệ 
tình dục hợp pháp, ăn sái giờ, múa hát đờn kèn, v.v... có thê khiến 
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người ta có suy nghĩ sai lệch. Người ta có thể dễ dàng nghĩ sai răng tất 
cả những hành động như vậy là vô tội. Khi ấy người ta có khuynh 
hướng buông thả với những hành động như vậy sâu hơn với tà kiến đi 
kèm. Điều quan trọng nhất, là không nên có ý nghĩ sai lạc như vậy. 


Sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, và dùng những chất say, là 
những ác nghiệp chắc chắn dẫn đến các khổ cảnh. Đó là lý do khiến 
các bậc Thánh không bao giờ vi phạm những giới cắm ấy, dù có sự đe 
dọa đến tính mạng. Họ sẵn sàng từ bỏ mạng sống chứ nhất quyết 
không làm những hành động như vậy. Bằng Đạo Tuệ, họ đã đoạn diệt 
tất cả những pháp ngủ ngầm xui khiến làm các ác nghiệp. Như vậy, 
cách mà các bậc Thánh vui thích với các việc làm, như ăn sái giờ, 
v.v... không giống như kẻ phàm phu. 

Cái nhìn của các bậc Thánh về các dục lạc không giống như cái 
nhìn của kẻ phàm phu, cách vui thích dục lạc của họ khác với kẻ phàm 
phu. 

Chú giải của Anguttara Nikãya (Tăng chi bộ) nói rằng thái độ của 
bậc Thánh đối với dục lạc giống như thái độ của vị Bả-la-môn thích 
sạch sẽ, bị voi rượt bèn tìm chỗ nương trú ở hồ xí, rất nhờm góm 
nhưng phải miễn cưỡng. Khi bị áp lực bởi tham dục - phiền não mà 
chưa được đoạn diệt bởi Đạo tuệ, các bậc Dự lưu hay Nhất lai hành xử 
với các dục lạc bằng tâm không có tà kiến đi kèm, chỉ để làm vơi dịu 
sự thiêu đốt của phiền não đó thôi. 

Điều này rất đáng được suy xét cân thận. Khi vin vào gương của 
các bậc thánh như tín nữ Visäkhã, kẻ phàm phu có thể lầm lạc, cho 
rằng các bậc Thánh vui thích dục lạc không khác gì họ. Như đã giải rõ 
ở trên, các bậc Thánh hưởng dục lạc với tâm không câu hữu tà kiến, 
mà chỉ để làm dịu dục vọng đốt cháy - là phiền não mà họ chưa đoạn 
diệt bằng Đạo tuệ, trong khi đó kẻ phàm phu đắm chìm trong dục lạc 
thường có tà kiến đi kèm. 

Kết luận: Một người có thê có quan hệ tình dục với người bạn đời 
của mình, ăn buổi chiều, múa hát, chơi nhạc và nằm ngồi chỗ quá cao 
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và xinh đẹp, v.v... với tâm câu hữu tà kiến, cho quả tái sanh vào khổ 
cảnh hoặc với tâm ly tà, không cho quả tái sanh vào khổ cảnh. Do đó 
sự kiên tránh bốn loại nghiệp này (những nghiệp có thê không dẫn đến 
khô cảnh), nên được xếp vào loại Tác trì giới (cãrfa sĩla) chứ không 
phải Chỉ trì giới (vãrifa s114). 

Sự phân chia Tám giới ra thành bốn Tác trì giới (cãria sila) và 
bốn Chỉ trì giới (vãrira s?la) chỉ đứng vững khi nào sự phát nguyện 
thọ trì được thực hiện, nên kể riêng từng giới. Nhưng nếu kê chung cả 
Tám giới như “Con nguyện thọ trì Bát quan trai giới” thì đó là sự thọ 
trì Tác trì giới (cãria s74) vì tám giới hình thành loại giới mà người 
ta có thê thọ trì hoặc không. 

Còn về năm giới, dầu lời nguyện đối với chung cả năm hoặc riêng 
từng giới, sự thọ trì ấy hiển nhiên là Chỉ trì giới (vãriffa sĩla). 

Trong hai loại giới này, sự thọ trì Tác trì giới (cäria sila) được 
thành tựu chỉ khi nào người ta có đức tin và tinh tấn. Đức tin có nghĩa 
là tin rằng kết quả thiện sẽ đi theo nghiệp thiện trong việc thọ trì giới, 
và tinh tấn có nghĩa là sự cố găng không thối chuyền đi kèm với niềm 
tin như vậy. 


2) Abhisamäcärika-sTla (Đẳng Chánh hành giới) là nhóm giới đây 
mạnh thiện hạnh và bao gồm tất cả mọi hình thức thực hành giới, 
ngoài những giới thuộc loại Tám giới có chánh mạng là giới thứ tám 
(Ajvatthamaka-sila). Tất cả mọi hình thức thực hành giới đã được 
giảng dạy đề thành tựu đạo quả đều thuộc sự phân loại này. 


Bởi vì bộ Tám giới hình thành sự bắt đầu đời sống thanh tịnh ở đạo, 
nên bao gồm các pháp hành về chánh mạng (4jwaffhamaka-sila - 
Chánh mạng Đệ bát giới), cũng được gọi là Căn bản Phạm hạnh giới 
(Adibrahmacariyaka-sila). 


Chánh mạng Đệ bát giới (4jwaffhamaka-sila) gồm có ba thân 
nghiệp giới: không sát sanh, không trộm cắp và tà dâm; bốn khẩu 
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nghiệp giới: không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời thô 
lỗ chửi măng, không nói lời phù phiếm vô ích; cuối cùng là kiên tránh 
sự nuôi mạng không chân chánh. 

Bộ Visuddhimagga (Thanh tịnh đạo) giải thích rằng Chánh mạng 
Đệ bát giới (47vafthamaka-sila) cũng có thể được gọi là Căn bản 
Phạm hạnh giới (4dibrahmacariyaka Sïla) vì nô bao gồm những giới 
phải được thực hành viên mãn trong giai đoạn đầu của sự tu tập Thánh 
đạo. 


Câu nói này rất có thể bị diễn dịch sai lạc bởi một số người cho 
rằng Chánh mạng Đệ bát giới là giới phải được thọ trì đầu tiên trên 
con đường đạt đến Đạo quả. Một nhóm người thì cho rằng Ngũ giới, 
Bát giới và Thập giới, mà mọi người thường thọ trì trong thời này, 
không phải là những giới được thọ trì đầu tiên cho sự chứng đắc Đạo 
quả. 

Nói cách khác, có một số người nói răng họ chưa hề nghe loại giới 
nào được gọi là Chánh mạng Đệ bát giới; giới này không phải do Đức 
Phật giảng dạy. Giới có lẽ về sau được bổ túc thêm, không có giá trị 
đặc biệt. 

Thực tế, 4/naffhamaka-srla - Chánh mạng Đệ bát giới chắc chắn là 
giới được chính Đức Phật giảng dạy. Bộ Visuddhimagga trích dẫn 
Hậu Phân Ngũ Thập Kinh, phẩm 5, bài kinh số 7 (Uparipanuasa Päji, 
5 Vagga Z7 Sưu) như sau: “Tenaha pubbeva kho panassa 
kãyakammam vãcikammam äjïvo suparisuddho hoi tỉ” chỉ ra rằng 
Đức Phật đã giảng dạy Chánh mạng Đệ bát giới, là bộ giới mà Chánh 
mạng là giới thứ tám. 

Đức Phật xuất hiện trong thời mà thế gian bị bao trùm bởi bóng tối 
dày đặc của những ác lực. Đời sống con người bị suy đồi, không có 
giới, chìm ngập trong những ý nghĩ, lời nói và hành động ác. Khi Đức 
Phật muốn in sâu một nếp sống có đạo đức qua sự thực hành giới, vào 
trong tâm trí của con người còn hoang dã như vậy, Ngài đã chọn ra 
một loại giới mà thích hợp nhất với tâm còn thô thiển của họ. Ở những 
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giai đoạn đầu, Ngài đã dạy cho họ Chánh mạng Đệ bát giới - 
Äjnatthamaka-srla. Khi những điều ác ở dạng thô thiên từ những thói 
quen của các chúng sanh đã được thuần hóa, đã được loại bỏ thì Đức 
Phật không còn dùng đến loại giới ấy nữa. Thay vào đó, Ngài dạy Ngũ 
giới và Bát quan trai gIới. 

Đức Phật loại bỏ Chánh mạng Đệ bát giới khi sự thanh tịnh về giới 
của mọi người đã đạt đến mức độ cần thiết, những vị thầy A-xà-lê từ 
thời Đức Phật cho đến nay không còn quan tâm đến Chánh mạng Đệ 
bát giới. Người cư sĩ cũng không còn thọ trì nó (vì 47va‡thamaka-sila 
đầu tiên chỉ dành cho những người có đạo đức suy đôi). 


Một câu hỏi đặt ra là - vì 4j7va/fhamaka-sila là pháp hành đầu tiên 
để đạt đến Đạo và vì nó được dùng vào thời điểm mà Đức Phật xuất 
hiện đầu tiên, thế liệu nó có thích hợp để thọ trì trong thời hiện nay 
không? 


Câu nói “pháp hành đầu tiên để đạt đến Đạo” chỉ có thể được áp 
dụng khi 477athamaka-srla được thọ trì bởi những người chưa thọ trì 
loại giới nào cả để đạt đến Đạo. Những người vừa từ bỏ tà kiến và bắt 
đầu theo đạo Phật, không chút nghi hoặc, thì nên bắt đầu làm trong 
sạch chính mình bằng cách thọ trì 4/7vaƒfhamaka-sila này. Nhưng khi 
họ đã được tiến bộ trong giới thì nó không còn được gọi là “pháp hành 
đầu tiên đề đạt đến Đạo nữa”. 


Nói cách khác, sự thọ trì Ä7azffhamaka-srla là bước cần thiết mà 
những người quen sống không đạo đức nên thọ trì để tự mình loại bỏ 
những thói quen hoang dã, thấp kém. Nhưng đối với những người có 
giáo dục bởi cha mẹ đang thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, thì 
điều rõ ràng là họ đã có phần nào giới hạnh rồi. Do đó họ không cần 
thiết phải thọ trì 4/waƒfhamaka-sila. Điều đã nói ở trên cũng được áp 
dụng trong thời hiện tại, khi giáo pháp của Đức Phật đã có mặt ở khắp 
mỌI nƠI. 


Tuy lớn lên trong gia đình theo đạo Phật, và được khuyên dạy tránh 
xa những tà nghiệp thô thiển, nếu một người tự xét thấy mình còn 
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thiếu sót về giới hạnh và đã phạm phải những điều cắm ky quan trọng, 
người ấy không còn chọn lựa nào khác mà phải khởi sự bước thanh 
tịnh đầu tiên, bằng cách thọ trì Chánh mạng Đệ bát giới - 
Äjnatthamaka-srla đề đạt đến Đạo quả. 


Những người có tánh hơi bướng binh có thể nhận ra Chánh mạng 
Đệ bát giới này hấp dẫn, nếu có người chỉ cho họ thấy rằng nếu thọ trì 
giới này, người ta không phải kiên tránh uống rượu, khiêu vũ, đàn hát, 
đi xem văn nghệ; sự thọ trì giới sẽ không khó khăn lắm, và nó còn làm 
nền tảng cho sự chứng đắc Đạo quả. 


Điểm yếu của con người là muốn kiếm tiền bằng những công việc 
nhẹ nhàng, nhàn nhã. Người ta đã quên hoặc không biết sự thực rằng, 
dù làm việc siêng năng, vất vả cũng chưa chắc đạt được giấc mộng 
giàu sang của mình. Nhiều người đã trở thành con mỗi cho bọn lưu 
manh lường gạt, huênh hoang rằng chúng có bí quyết làm cho của cải 
người ta tăng lên bội phần. Vì muốn tìm phương tiện dễ dàng để trở 
nên giàu có, người ta đã trở thành nạn nhân của chính họ do lòng tham 
thái quá. 

Ngoài đời có những kẻ lường gạt thế nảo thì trong đạo cũng thế, 
cũng có những kẻ đối trá đặc biệt liên quan đến sự chứng đắc Đạo 
quả. Dĩ nhiên, để đạt được những pháp ấy không dễ dàng chút nào. 
Nhiều người muốn tìm con đường tắt, nên đã nghe theo giáo lý hư 
ngụy của những vị thiền sư giả dối, khoe khoang rằng sẽ giúp những 
người theo họ đạt được “quả thánh Dự lưu' trong bảy ngày hoặc “Nhất 
lai” nếu phát triển đầy đủ về trí tuệ. Sau khi hành xong khóa thiền bảy 
ngày, thiền sư ấy thọ ký cho môn đồ của mình là “bậc Dự lưu' hoặc 
“Nhất lai”, và dĩ nhiên người tín đồ kia cũng rất hoan hỷ với những 
hạnh quả giả tạo của mình. 


Ở đây, chúng tôi muốn đưa ra lời cảnh tỉnh. Như kim loại đồng, nếu 
nó có thê được chế biến thành kim loại vàng quý báu thông qua thuật 
chế kim, nó sẽ có 8 đặc tánh của vàng khác xa rất nhiều so với những 
đặc tánh của kim loại đồng lúc ban đầu. Cũng vậy, một bậc Thánh mà 
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đã đạt được quả Thánh đầu tiên, tức là bậc Dự lưu, thì rất dễ phân biệt 
với kẻ phàm phu về thái độ, lời nói, cử chỉ. Thay vì mù quáng chấp 
nhận lời công bố của ông thầy là đã chứng đắc tầng thánh Dự lưu hoặc 
Nhất lai — hãy bằng sự nội quán, người ấy nên tự xét lại bản chất chân 
thật của mình để xem mình có tiễn bộ hơn không, và thực sự có kết 
quả qua khóa thiền 7 ngày hay không. Chỉ qua sự tự đánh giá theo 
cách này, người ta mới có thê thoát khỏi sự dẫn dắt sai lạc của những 
vị đạo sư đáng nghi ngờ này. 


Như vậy, về mặt thọ trì giới hoặc về những mặt khác, không có con 
đường tắt hay phương pháp dễ dàng nào để thành đạt mục tiêu ưa 
thích của mình. Một người nghiện rượu sẽ không thê nào thọ trì ngay 
cả Ngũ giới, đừng nói chi đến những pháp hành cao hơn như Bát giới 
chăng hạn. 


Nhóm học giới ngoài Chánh mạng Đệ bát giới (477vaffhamaka-srla) 
đều thuộc loại Đăng chánh hành giới (Abhisamacarika-sila), là những 
giới làm phát triển thiện hạnh. Ngay cả Ngũ giới cũng được xem là 
cao hơn 4j?va†thamaka-sila. 

Có thê nói rằng: “Làm sao Ngũ giới chỉ có một điều kiêng (tức là 
không nói đối) trong bốn điều kiêng về lời nói, lại có thể cao hơn 
Äjnatthamaka-sila, là giới có đến bỗn điều kiêng về lời nói?” 

Câu trả lời là: Trong bốn giới khẩu thì nói dối làm nền tảng cho sự 
rạn nút tất cả những điều kiêng về lời nói. Đức Phật dạy rằng đối với 
người phạm tội nói dối thì không có điều ác nào mà người ấy không 
thê không phạm, và người nảo kiêng tránh được sự nói dối thì có thể 
thọ trì những giới còn lại. Cho nên, người không nói dối thì làm sao có 
thể dính vào tội nói đâm thọc, nói lời thô lỗ và nói lời vô ích. Điều này 
giải thích lý do tại sao chỉ có giới không nói dối là giới chính về lời 
nói trong Ngũ giới, và như vậy hắn là Ngũ giới cao hơn 
Ajnatthamaka-sila. 
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Lại có câu hỏi khác: Vì giới kiêng tránh tà mạng không nằm trong 
Ngũ giới, nó là giới thứ tám của Chánh mạng đệ bát giới. Vậy chắc 
chăn nó phải được xem là cao hơn Ngũ giới? 

Câu trả lời tóm tắt là: Đối với người thọ trì Ngũ giới, họ không 
dụng công để thọ trì thêm giới kiêng tránh tà mạng. Tà mạng là sự 
nuôi sống bằng phương tiện bất chánh bao gồm sát sanh, trộm cắp và 
nói đối. Do cần trọng thọ trì Ngũ giới, người ta tự nhiên đã kiêng tránh 
sát sanh, trộm cắp và nói dối. Như vậy trong Chánh mạng Đệ bát giới, 
dầu có chánh mạng giới cũng không thể nói rằng nó cao hơn Ngũ giới 
được. Vấn đề này chỉ dành cho thiện nam và tín nữ mà thôi. 


Đối với hàng Tăng lữ, giới luật mà Đức Phật đã ban hành được ghi 
lại trong tạng Luật, được gọi là điều học (Skkhapađa). Tùy theo tánh 
chất của chúng, các tội được phân thành bảy loại: 


q)  Para/ika - Bất cộng trụ 

(1)  Sanghadisesa - Tăng tàn 
(m1) 7Thullaccaya - Trọng tội 
(iv)_ Pãciữiya - Ưng đối trị 

(v)__ Paridesaniya - Ưng phát lồ 
(vì) Dukkaía - Tác ác 

(vi) _ Dubbhãsữa - Ác ngữ 


Những tội ở loại thứ nhất (Parä/ika — Bắt cộng trụ) và loại thứ hai 
(Sanghadisesa — Tăng tàn) được xếp loại là những tội trọng 
(Garukapaffi). 


Năm loại tội còn lại được gọi là những tội nhẹ - khinh tội 
(Lahukapdafii). 

Những giới mà các vị tỳ khưu thọ trì để tránh những giới khinh 
(Lahukäparii) thì được gọi là Đăng chánh hành giới (Abhisamäcarika- 
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s74). Còn giới trọng (Garukapaffi) được xếp loại Căn bản phạm hạnh 
giới (Adibrahmacariyaka-s1la). 


Trong năm bộ sách của Tạng Luật, bộ Parajika Pali và bộ Pacittiya 
Pãli gọi chung là bộ Ubhãto Vibhanga, bàn về những phần Luật thuộc 
loại Căn bản phạm hạnh giới (4dibrahmacariyaka-sila). Bộ Mahãä 
Vagga Pa|I và bộ Cùla Vagga Päli, gọi chung là Khandhaka Vagga, 
mô tả nhóm giới thuộc loại Đăng chánh hành giới (Abhisamacarika- 
sa). (Bộ cuối cùng, Parivära, đưa ra sự kết luận và sự phân loại các 
điều luật trong bốn cuốn trước). 


(Các vị tỳ khưu được thành tựu Căn bản phạm hạnh giới - 
Adibrahmacariyaka Sila chỉ sau khi hoàn thành việc thọ trì Đẳng 
chánh hành giới - Abhisamacariya Sïla. Khi vị tỳ khưu đã nghiêm trì 
giới luật nghiêm ngặt, không để phạm phải dầu một lỗi nhỏ, không 
cần phải nói, vị ấy sẽ rất cân thận không để phạm phải những tội 
trọng). 


3. Virati-sTla / A virati-sTla (Ly giới / Bắt ly giới) 


- Virati-sTa (Ly giới) là ba sở hữu giới phần câu sanh, tức là chánh 
ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. 


- Avirafi-sila (Bất ly giới) bao gồm những giới kết hợp với nhiều sở 
hữu câu sanh như Tư, v.v... ngoại trừ ba sở hữu giới phần. 


4. Nissita STla / Anissita STla (Y chỉ giới / Bất y chỉ giới) 


- Nissita-sTla (Y chỉ giới) là giới được thực hành dựa trên tham ái 
hoặc tà kiến. Khi người ta thọ trì giới với mục đích đạt được một 
kiếp sống hạnh phúc trong tương lai với đầy đủ của cải tiền bạc, 
v.v... thì giới của người ấy được gọi là giới dựa trên nền tảng của 
tham ái. Sự thọ trì các điều kiêng hoặc các giới điều (như bắt chước 
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theo cách sống của bò hoặc chó) với tà kiến cho rằng, họ đang đạt 
đến sự thanh tịnh của tinh thần thì được gọi là giới dựa trên tả kiến. 


Những người theo đạo Phật không thê nào thực hành giới dựa trên 
tà kiến, nhưng họ phải cần thận không để rơi vào sự thực hành dựa 
trên tham ái. 


-_ Anissita-sila (Bất ly giới) là giới được thực hành không dựa trên ái 
dục hoặc tà kiến, chỉ với mục đích duy nhất là tu tập pháp hành của 
bậc Thánh. Điều này có nghĩa là lấy pháp hành của phàm giới làm 
căn bản để đạt đến Thánh giới. 


5. Kãlapariyanta-sila / Apanakotika-sila 
(Thời hạn giới / Chung thân giới) 
- Kãlapariyanta-sTla (Thời hạn gión) là giới được thọ trì trong một 
thời gian nhất định. 


- Apãnakofika-sila (Chung thân giới) là giới được thọ trì trọn đời. 


Khi mô tả về Kalapariyanfa-sila (Thời hạn giới), bộ Visuddhi- 
magøa (Thanh tịnh đạo) chỉ đề cập chung về thời hạn thọ trì. Nhưng 
bộ Tïkã của bộ Thanh tịnh đạo, thì mô tả chỉ tiết hơn về thời hạn suốt 
ngày hoặc suốt đêm, v.v... 


Ngày nay, nhiều người thọ giới mà không ấn định thời hạn. Sự thọ 
trì ấy xem ra là trọn đời. Nhưng ý định thọ trì một giới nào đó trong 
một ngày hoặc chỉ một thời gian, đó là giới tạm thời. Theo Chú giải và 
Phụ chú giải thì nghi thức nguyện thọ trì giới được nêu ra ở trên cần 
phải nói rõ thời gian thọ trì, người thọ trì giới khi phát nguyện phải nói 
rõ thời gian mà mình sẽ thọ trì. Tuy nhiên, nếu không làm vậy cũng 
không lỗi lầm gì. Nó vẫn là sự thực hành giới tạm thời. 

Ý định không nói ra vẫn thường được xem là suốt ngày hoặc suốt 
đêm, hoặc suốt cả ngày lẫn đêm. Nhưng không cần thiết như vậy, vì 
theo lời giải thích trong Chú giải của bộ Patisambhidaä magøa thì 
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người ta có thê thọ trì giới trong lúc đang ngồi, giống như những thiện 
nam tín nữ đã quy y Tam bảo rồi, họ thọ trì giới trong thời gian cúng 
dường vật thực đến một vị tỳ khưu ở nhà của họ. Họ thọ trì giới chỉ 
trong thời gian trai Tăng mà thôi. Hoặc họ có thể nguyện thọ trì giới 
suốt thời gian họ ở chùa một ngày, hai ngày hoặc lâu hơn. Tất cả 
những hình thức thực hành này đều là sự thọ trì giới tạm thời. 


Như vậy, theo bộ Chú giải này, dầu thọ trì giới trong một thời gian 
rất ngắn vẫn có kết quả lợi ích. Do đó, các vị thầy A-xà-lê giải thích 
rằng đối với trẻ em không thê nhịn ăn buổi chiều, có thê khuyên chúng 
thọ trì Bát quan trai giới chỉ trong buổi sáng thôi cũng được. Khi làm 
việc thiện, thọ trì giới luôn luôn có phước dù thời gian thọ trì giới 
ngắn ngủi bao nhiêu cũng được. 

Hai câu chuyện trong Tiểu phẩm của bộ Ngạ qui (Pefa vaffhu) sự 
chứng minh quan điểm này. Trong thời Phật tại tiền, ở thành Vương 
Xá, có một người thợ săn ngày đêm săn nai để kiếm sống. Một người 
bạn của ông đã quy y Tam bảo, là đệ tử của Đức Phật. Người bạn này 
khuyên ông từ bỏ nghề săn thú, nhưng ông không quan tâm. Người 
bạn vẫn không nản chí, đề nghị người thợ săn từ bỏ sát sanh tối thiểu 
là ban đêm và thay vào đó chuyên tâm vào việc thọ trì giới. Người thợ 
săn cuối cùng, đã nghe theo lời thuyết phục đầy kiên trì của người bạn 
từ bỏ tất cả mọi công việc săn bắt ban đêm, ông ta chỉ chuyên tâm vào 
việc thọ trì giới. 

Sau khi chết, người thợ săn tái sanh ở gần thành Vương Xá, làm 
một ngạ quý tên là Vemanika, ban ngày thì thọ lãnh nhiều nỗi khổ to 
lớn, còn ban đêm sống hạnh phúc, thọ hưởng đầy đủ dục lạc. 


Đại đức Nãrada Thera trên đường châu du khất thực đã gặp ngạ quỷ 
này. Ngài hỏi ngạ quỷ ấy về những phước nào mà hắn đã làm trong 
kiếp trước. Ngạ qui kế lại cuộc đời làm thợ săn của mình, cách kiếm 
sống bằng nghề săn thú, chuyện người bạn đã quy y Tam bảo khuyên 
hắn từ bỏ lối sống tà mạng, chuyện hắn từ chối lời khuyến thiện của 
người bạn lúc ban đầu và cuối cùng miễn cưỡng nghe theo, băng cách 
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từ bỏ sự săn bắt thú vào ban đêm và chuyên tâm vào thiện nghiệp thọ 
trì giới. Do ác nghiệp mà hắn đã làm ban ngày, nên suốt ngày hắn chịu 
khổ cùng cực, nhưng ban đêm hắn sống hạnh phúc với một cuộc sống 
đầy đủ dục lạc của chư thiên. 


Câu chuyện ngạ quỷ thứ hai cũng tương tự như vậy. (Nhưng câu 
chuyện liên quan đến một vị trưởng giả ngày đêm ham mê săn thú như 
một trò tiêu khiển, không phải để kiếm sống). Vị ấy cũng không chịu 
nghe lời khuyến thiện của người bạn. Cuối cùng nhờ một vị A-la-hán 
đến khất thực ở nhà người bạn và vị trưởng giả được thuyết phục thọ 
trì giới vào ban đêm. Sau khi chết, vị trưởng giả tái sanh làm ngạ quỷ, 
cũng đồng cảnh ngộ như ngạ quỷ Vemanika. 


Từ hai câu chuyện này, chúng ta rút ra được bài học rằng dầu chỉ 
thọ trì giới trong thời gian ngắn ngủi vào ban đêm, chúng ta vẫn gặt 
hái kết quả lợi ích. Do vậy, chúng ta nên tỉnh tấn thọ trì giới bất cứ lúc 
nảo có thê và thời gian ngắn ngủi bao nhiêu cũng phải tranh thủ. 


6. Sapariyanta-sila / Apariyanta-sila 
(Hữu chế hạn giới / Vô chế hạn giới ) 


- Sapariyanta-sTla - Hữu chế hạn giới là giới mà sự thọ trì bắt buộc 
phải kết thúc trước thời hạn đã nguyện ra lời vì một lý do nào đó, 
ví như bị thuyết phục hoặc xúi dục bởi lời đề nghị sẽ được tặng 
tiền bạc, của cải hoặc tôi tớ đề phá bỏ sự thọ trì của mình. Trong 
loại giới này, cần lưu ý rằng dù sự thọ trì bị kết thúc do sự cản trở 
ở bên ngoài. Tuy nhiên phước đã có được, tương xứng với những 
giới đã thọ trì của người ấy. Giới đã được thọ trì trước khi kết 
thúc, cũng có kết quả. 

- Apariyanta-silia - Vô chế hạn giới là giới mà sự thọ trì không bị 
cắt ngang bởi bất cứ ảnh hưởng bên ngoài nào, nó vẫn được duy 
trì đến hết thời gian đã nguyện. 
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7. Lokliya-sila / Lokuttfara-sTla (Phàm giới / Thánh giới) 


- Lokiya-sila - Phàm giới là giới ở trong các lậu hoặc (2savz) như 
dục lậu, hữu lậu, kiên lậu và vô minh lậu. 


- Lokutfara-sila - Thánh giới là giới không câu hữu với các lậu 
hoặc. 


Phàm giới (lokiya-s7ia) dẫn đến sự tái sanh hạnh phúc trong tương 
lai (như người hoặc chư thiên) và cũng là điều kiện tiên quyết để thoát 
khỏi vòng luân hồi. Thánh giới (lokuffara-sila) đem lại sự giải thoát 
luân hồi. Nó cũng là đối tượng thiền quán của Tuệ quán sát trí 
(Paccavekkhana-ñaäna). 


Chấm dút Giới nhóm Hai 
# 


Giới Nhóm Ba 
1. Hina-sila / Majjhima-sila / Panita-sila 

(Liệt giới / Trung giới / Thắng giới) 

Khi bốn yếu tố: Dục (Chanda), Tình tấn (Viriya), tâm (Cifa) và 
Thâm sát tuệ (Vimammsã ñãna) đi cùng với giới thọ trì có phâm chất 
bậc thấp thì nó được gọi là Liệt giới. Khi chúng có phẩm chất bậc 
trung thì giới ấy được gọi là Trung giới. Khi chúng có phẩm chất bậc 
cao thì giới ấy là Thắng giới. 

a. Hma-sTla - Liệt giới là giới được thọ trì với ước muốn được 
danh tiếng. Sự thọ trì như vậy là hành động đạo đức giả, không 
có chủ tâm trong sạch đối với sự làm phước thật sự. Do đó nó 
có tánh chất liệt hạ. 

b. Majjhima-sila - Trung giới là sự thọ trì giới với mong ước 
được tái sanh tốt đẹp, dĩ nhiên có đi kèm một phần nào tham 
muốn, nhưng đó là ước muốn thiện, muốn việc thiện có kết quả 
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lợi ích kêt hợp với tư vả tín. Thê nên nó cao quí hơn sự thọ trì 
giới vì danh tiêng. 

Nói cách khác, vì động lực vẫn còn bị ô nhiễm bởi mong ước 
được lợi ích từ việc phước của mình, nên nó không được xêp 
hạng bậc cao, chỉ ở hạng bậc trung. 


c. Pamta-sila - Thắng giới là giới được thọ trì không phải với 
ước muốn được danh tiếng hay được kết quả lợi ích mà được 
thọ trì với sự hiểu biết rằng, thọ trì giới là pháp hành cao quí 
cho đời sống thanh tịnh, và cũng từ sự nhận biết rằng chúng ta 
nên tu tập ba pháp hành này vì sự cao quí của chúng. Giới có 
phẩm chất bậc cao được thọ trì với tư ý thiện, không câu hữu 
với bất kỳ hình thức tham muốn nào, chỉ giới ấy mới được xem 
là Giới Ba-la-mật. 


Khi vị Bồ-tát sanh làm rồng, suốt hai kiếp làm rồng Campeyya 
và Bhuridatta, Ngài không thê tinh tấn thực hành giới bậc cao, 
mà chỉ thọ trì giới với hy vọng được tái sanh làm người. Trong ý 
nghĩa ấy, giới mà Ngài thọ trì có phẩm chất bậc trung. Tuy 
nhiên, vì Ngài không làm hư hoại giới, trái lại kiên quyết thọ trì 
chúng cho dù phải mất mạng, sự tinh tấn của Ngài được xem là 
sự thực hành Giới Ba-la-mật. 

Lại nữa: 

a. Khi giới bị ô nhiễm bởi những ý nghĩ bất thiện có nội dung tự tán 
thán và xem thường người khác, như: “Ta có giới. Những người 
khác không có giới và thấp hơn ta”. Đó là giới bậc hạ. 

b. Giới không bị ô nhiễm như vậy nhưng là giới hiệp thế thì thuộc 

loại trung giới. 

c. Khi giới thoát khỏi mọi ô nhiễm và kết hợp với thánh Đạo và 

thánh Quả thì nó thuộc loại Thánh giới. 


Lại nữa: 
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a. Hina-sila (Liệt giới) là giới được thọ trì với quan điểm, sẽ đạt 
được những kiếp tái sanh hạnh phúc. 


b. Majjhima-sTla (Trung giới) là giới được thực hành, để giải thoát 
chính mình ra khỏi luân hồi như sự thực hành của các vị đương 
lai Thinh văn hoặc đương lai Độc giác Phật. 


c. Panita-sila (Thắng giới) là giới thực hành của chư vị Bồ-tát với 
mục đích cứu độ chúng sanh thoát khỏi luân hồi, và nó có đặc 
tánh là Giới Ba-la-mật. (Lời chú giải này chỉ liên quan đến loại 
giới cao quý nhất. Nó không hàm ý rằng chỉ có giới của riêng 
các vị Bồ-tát mới có đặc tánh như vậy. Giới thuộc về chư Độc 
giác Phật và chư Thinh văn đệ tử Phật, dù nó không phải loại 
cao quý nhất cũng được công nhận là Giới Ba-la-mật). 


2. Attädhipateyya / Lokadhipateyya / Dhammädhipateyya-sTla 
( Ngã / Thế gian / Pháp Tăng thượng giới) 


a. Attädhipateyya-sila (Ngã Tăng thượng giới) là giới được thọ trì 
do lòng tự trọng, và để thỏa mãn ý thức mình bằng cách từ bỏ 
điều gì không thích hợp và không lợi ích. 


b. Lokäãdhipateyya-sla (Thế gian Tăng thượng giới) là giới được 
thọ trì vì xem trọng thế gian, và để tránh sự chỉ trích của mọi 
người. 

c. Dhammädhipateyya-sila (Pháp Tăng thượng giới) là giới được 
thọ trì để tôn kính oai đức giáo pháp của Đức Phật. Người ta thực 
hành giới này vì tin rằng pháp thoại của Đức Phật nói về Đạo, 
Quả và Niết bàn, quả thực chỉ ra con đường dẫn đến giải thoát 
sanh tử luân hồi và cách duy nhất để tỏ sự tôn kính và cúng 
dường Pháp là sự thọ trì giới . 


3. Parämaftha-sila / Aparämaftha-sila/ Patippassaddha-sila 


1) Khưu Minh Huệ 231 
(Chấp thủ giới / Vô chấp thủ giới / An tức giới) 

a. Paramattha-sila (Chấp thủ giới) cũng giống như Y chỉ giới 

(Nissira sila). Sự thọ trì nó dựa trên ái dục hoặc tà kiến. Do ái dục, 
người ta hài lòng với ý nghĩ răng giới của họ sẽ cho kết quả tái 
sanh vào cõi hạnh phúc mà họ ao ước và giới ấy cao hơn giới của 
kẻ khác. Do tà kiến, người ta chấp rằng giới của họ là “linh hồn 
hay tự ngã”. Trong cả hai trường hợp, giới ấy đều thuộc loại Chấp 
thủ giới. 
(Ngay cả khi thực hành nó, giới này bùng cháy do những ngọn lửa 
ái dục và tà kiến. Lửa ái dục và lửa tà kiến không chỉ bùng cháy 
khi người ta thọ hưởng dục lạc mà ngay cả khi đang thực hành 
pháp bồ thí và trì giới. Chỉ khi nào sự thực hành các việc thiện đạt 
đến trạng thái của thiền, nó mới thoát khỏi sự đốt cháy của những 
ngọn lửa này. Qua pháp hành thiền Minh sát cho đến khi người ta 
giác ngộ rằng thân này không phải ta, chỉ là hiện tượng của danh 
và sắc, chỉ khi ấy người ta mới thoát khỏi những ngọn lửa thân 
kiến). 

b. Aparämattha-sila (Vô chấp thủ giới) là giới được thọ trì bởi kẻ 
phàm phu có giới đức, đã quy y Tam bảo và đã bắt đầu tu tập Bát 
thánh đạo với nguyện vọng chứng đắc Đạo Quả. Đây cũng là giới 
của bậc Hữu học (sekkha) là người qua sự tu tập Bát thánh đạo, đã 
chứng đắc một trong bốn thánh Đạo hoặc một trong ba Quả đầu 
tiên, nhưng còn phải tu tập để đạt đến mục tiêu rốt ráo là Thánh 
quả thứ tư. 


c. Patippassaddha-sila (An tức giới) là giới được thanh tịnh do sự 
chứng đắc bốn Thánh quả (sofäpamna, sakadägämi, anägãmi và 
arahafia). 


4. Visuddha-sila / Avisuddha-sTla / Vematika-sTla 
(Tịnh giới / Bất tịnh giới / S1 tưởng giới) 
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a. Visuddha-sila (Tịnh giới) là giới của vị tỳ khưu chưa phạm một 
tội nào trong bộ Luật của tỳ khưu, hoặc có phạm nhưng đã sám 
hồi. 

b. Avisuddha-sïla (Bắt tịnh giới) là giới của vị tỳ khưu đã phạm tội 

nhưng chưa sám hồi tội ấy. 


c. Vematika-sTla (Si tưởng giới) là giới của vị tỳ khưu hoài nghi về 
vật thực mà vị ấy đã thọ lãnh (không biết đó là thịt gấu bị cấm 
dùng hay thịt heo được phép dùng). Là người đã hoài nghi về tội 
mà vị ấy đã phạm (không biết đó là tội Ưng đối trị hay tội Tác ác) 
và là người có sự phân vân về hành động vị ấy đã làm, có phạm 
tội hay không. 


(Vị tỳ khưu chuyên tâm hành thiền thì nên cố găng thanh lọc giới 
của mình nếu nó chưa trong sạch. Nếu vị ẫy phạm một tội nhẹ (tức là 
một trong 92 tội pãciiya), vị ấy nên đối trị nó bằng cách sám hồi với 
một vị tỳ khưu và nhờ vậy mà làm thanh tịnh được giới của vị ấy. Nếu 
VỊ ẫy phạm tội nặng (tức là một trong mười ba tội Tăng tàn), vị ẫy nên 
đi đến Tăng chúng, trước hết vị ấy nên thọ trì hành phạt parivãra 
(sống biệt trú trong nhiều ngày lâu bằng thời gian mà vị ấy đã giấu 
tội). Cuối thời kỳ biệt trú, vị ấy phải trải qua một thời gian hình phạt 
khác gọi là mãnaffa. Mãnafa là thời gian hình phạt trong sáu ngày để 
được sự đồng ý của Tăng, sau đó vị ấy thỉnh cầu Tăng cho phép được 
trở lại địa vị hợp pháp của vị tỳ khưu. Và sau đó vị ấy phải chịu hình 
phạt mãnafa. Chỉ khi đó, giới của vị ây mới trở nên trong sạch và vị 
ấy có thể tiếp tục pháp thiền của mình. Nếu vị ấy có nghi ngờ về đặc 
tánh của vật thực, vị ây nên cân thận xem xét kỹ lưỡng vật thực Ấy, rồi 
tham khảo ý kiến với một vị tỳ khưu rành Luật và nhờ vậy mà đoạn 
diệt những hoài nghi và làm trong sạch giới của mình). 


5. Sekkha-sTla / Asekkha-sila / Nevasekkha näsekkha-sila 
(Hữu học giới / Vô học giới / Phi hữu học phi vô học giới) 
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a. Sekkha-sila (Hữu học giới) là giới được thọ trì bởi người còn phải 
tu tập. Đó là giới của những bậc đã chứng đắc bốn thánh Đạo và một 
trong ba thánh Quả. 


b. Asekkha-sila (Vô học giới) là giới của bậc không còn phải tu tập gì 
nữa. Đó là giới của những vị A-la-hán. 


c. Nevasekkha nãsekkha-sla (Phi hữu học phi vô học giới) là giới của 
những người chưa trở thành Hữu học hoặc Vô học, là giới của kẻ 
phàm phu. 


Chấm dứt Giới nhóm Ba 
## 


Giới Nhóm Bốn 
1. Hãnabhäãgiya-sila / Thitibhägiya-sila 
Visesabhãgiya-sTla / Nibbedhabhägiya-sila 


a. Hãnabhãgiya-sTla (Thối phân giới) là giới chắc chắn bị suy thối. Vị 
tỳ khưu sống chung với những người không có giới và không thân 
cận với những bậc có giới. Vị ấy không biết hoặc không thấy mình 
đang đi trên con đường phạm tội. Vị ấy thường trú trong những ý 
nghĩ bất thiện và không hộ phòng các căn. Giới của vị tỳ khưu như 
vậy không tiến bộ, thay vào đó nó dần dần suy thối. 


b. Thitibhägiya-sTla (Trụ phân giới) là giới đứng một chỗ. VỊ tỳ khưu 
chìm đăm trong sự thỏa mãn giới mà vị ấy đã an trú và không muốn 
hành thiền để tiến bộ xa hơn. Vị ấy rất thỏa mãn với giới mà không 
có găng tu tập cho tiến bộ hơn. Giới của vị ấy không tiến bộ cũng 
không suy thối, chỉ đứng yên. 


®) 


.. Hãnabhãgiya-sTla (Thăng phân giới) là giới sẽ đạt được pháp đặc 
biệt. Vị tỳ khưu sau khi đã an trú trong giới, không bằng lòng với 
mức độ của giới mà cô gắng để tiến tới Định. Giới của vị tỳ khưu 
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ấy được gọi là Thắng phân giới hay giới sẽ đạt lợi ích đặc biệt của 
pháp định tâm. 


d. Nibbedhabhägiya-sTla (Quyết phân giới) là giới đi sâu vào và đánh 
tan bóng tối của pháp ô nhiễm. Vị tỳ khưu không những bằng lòng 
với giới mà còn có găng nỗ lực để đạt Lực quán tuệ (Balavipassana 
ñaãng), là tuệ nhàm chán những cái khô của vòng luân hồi sanh tử. 
Giới của vị tỳ khưu ấy là giới xuyên thấu và loại trừ bóng tối ô 
nhiễm qua đạo và quả. 


2. Bhikkhu-sIla / BhikkhunT-sTla / 
Anupasampanna-sila / Gahattha-sila 


a. Bhikkhu-sla (Tỳ khưu giới) là những điều luật được Đức Thế Tôn 
ban hành dành cho các vị tỳ khưu và những điều luật mà các vị tỳ 
khưu cũng phải thọ trì dù chúng được ban hành dành cho các tỷ 
khưu nI. 


b. BhikkhunT-sila (Tỳ khưu kheo nỉ giới) là những điều luật được 
ban hành dành cho các Tỳ khưu kheo ni và những điều luật mà 
các tỳ khưu ni cũng phải thọ trì dù chúng được ban hành dành cho 
các vị tỳ khưu. 


c. Anupasampanna-sila (VỊ cụ túc giới) là mười điều học do các vị 
sa-dI (sœmanera) và sa-di-n (samaneri) thọ trì. (Những người 
không phải là tỳ khưu thì được gọi là VỊ cụ túc. Theo định nghĩa 
này, những người cư sĩ cũng được xem là VỊ cụ túc, nhưng họ sẽ 
được phân loại riêng là cư sĩ (gaha/£ha) và do đó không được bao 
gồm ở đây). Chỉ những vị sa-di và sa-di-ni mới được xem là 
anupasampamna. Tuy nhiên có một loại khác được gọi là 
sikkhãmana (thức-xoa-ma-na). Thức-xoa-ma-na là những vị sa-di 
tu lâu năm hoặc đã lớn tuôi đang đi vào khóa tu học đặc biệt để 
trở thành tỳ khưu ni. Họ không được kể riêng ra ở đây mà được 
liệt vào loại sa-di n1. 
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d. Gahattha-sila (Tại gia giới) là giới được thọ trì bởi người tại g1a 
cư Sĩ. 


Xét về Tại gia giới, bộ Visuddhimagøsa (Thanh Tịnh Đạo) nói rằng: 


“Upasaka upasikandam niccasilavasena pañcasikkhapaddmi sati va 
ussahe dasa uposathanga vasena a{thaH dam gahaftha-silam ” 

“Năm giới là pháp thọ trì thường xuyên, mười giới thọ trì khi nào 
có thể và tám giới thọ trì đặc biệt vào những ngày Bồ tát (Uposarha), 
chúng thuộc về Tại gia giới mà các thiện nam và tín nữ cần phải thọ 
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trì. 


Có nhiêu quan điêm về nhóm chữ PA]I “sz// vĩ ssahe - khi nào có 


thê” trong bộ Thanh Tịnh Đạo. 

Một vị thầy A-xà-lê cho rằng không chỉ năm giới mà mười giới 
cũng phải được thọ trì trọn đời. Họ đã áp dụng sai về thập giới là đặc 
tánh của thường giới, “thường giới” chỉ có nghĩa cho ngũ giới mà thôi. 

Theo những vị A-xà-lê này, “Việc thọ trì ngũ giới, không cần phải 
xét người đó có khả năng hay không. Người ấy nên thọ trì ngũ giới 
trọn đời. Về thập giới, cho dù có sự thuyết phục rằng mười giới nên 
được thọ trì như là thường giới, tuy nhiên, chỉ những người có khả 
năng mới nên thọ trì chúng. Khả năng ở đây có nghĩa là khả năng từ 
bỏ của cải về vàng và bạc không chút luyến tiếc. Từ bỏ những vật sở 
hữu của mình theo cách này, vị ây nên thọ trì mười giới suốt trọn đời, 
không phải chỉ vài ngày hoặc vài tháng. Nếu ý định của vị ấy là không 
cầm giữ vàng bạc chỉ trong thời gian thọ trì giới, và dùng chúng trở lại 
sau đó, thời vị ây không nên thọ trì chúng chút nào cả.” 


Lại nữa, có một số người suy nghĩ sai lạc và nói rằng “Thật khó để 
người ta từ bỏ những vật sở hữu của mình về vàng và bạc, vì thế 
người cư sĩ không nên thọ trì mười giới” Cũng theo bộ 
Visuddhimagsa Mahatikä, chữ “đasa - mười” nên được xem là mười 
giới của những vị sa-di. Lại nữa, sï/z ở đây giống như giới được thọ trì 
bởi người thợ gốm Ghatika và những người khác. Lời Chú giải này 
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càng làm rối rắm hơn trong quan điểm lầm lạc của những người này. 
Họ có quan điểm cực đoan rằng nếu người ta chỉ từ bỏ của cải mới 
kiếm được và mới thọ lãnh thì chưa đủ. Họ còn phải từ bỏ tất cả 
những gì mà họ đã sở hữu, giống như Ghatikãra trong bài kinh 
Ghatikara (RãJavagga, MaJjhimapannäsa) đã từ bỏ việc dùng xài vàng 
bạc suốt đời. Và chỉ khi nào họ giống như Ghatikara về mặt này, họ 
mới có thể an trú đầy đủ trong thập giới. Như vậy họ đã đưa ra lời 
phát biểu phóng đại thiếu suy nghĩ. 


Đê làm sáng tỏ: 





3 
A éé 


Quan điểm của họ là như thế này - chỉ khi nào người ta có thể “từ 
bỏ tài sản vàng và bạc của mình mà không chút luyến tiếc”, người ấy 
mới nên thọ trì thập giới. Điều ấy bị hiểu sai vì nó khởi sanh liên quan 
đến điều học jã/arñpa sikkhäpada trong thập giới. Theo sự diễn giải 
này, chỉ khi nào người ta có thể từ bỏ tất cả của cải mà họ sở hữu 
không chút luyến ái, họ sẽ an trú đầy đủ trong các điều học. Ghatikara 
là một vị A-na-hàm, bậc Bắt lai, là người đã từ bỏ tất cả tài sản của 
mình không chút luyến ái. Ngày nay dù người cư sĩ không kiếm được 
tài sản mới vào ngày thọ trì Thập giới, nhưng họ đã tích lũy ở nhà và ở 
nơi khác tất cả của cải của họ đã kiếm được trước kia, như vậy nó đi 
ngược với điều học jãarñpa sikkhäpada. Cho nên họ không nên thọ 
trì mười điều học trừ khi họ từ bỏ tất cả tài sản của mình mà không 
chút luyến ái. Ngay cả nếu họ nguyện thọ trì thập giới, họ cũng không 
được giữ chúng. 


Sự diễn dịch của những vị A-xà-lê này không thê đứng vững bởi vì 
đối với các vị tỳ khưu thì räpijyasikkhäpada, liên quan đến việc cằm 
giữ và sở hữu tiền, nó còn vi tế và cao quý hơn điều học jZ/aripa 
sikkhãpada của người tại gia. Theo điều học ấy, vị tỳ khưu không nên 
thọ lãnh tiền hoặc bảo người khác nhận lãnh giùm. Nếu nó được để lại 
gần VỊ Ấy, chỗ không có người nhận, thì vị ây không nên tự mãn mà 
phải có thái độ không chấp nhận bằng cách nói rằng: “Các vị tỳ khưu 
không được phép thọ lãnh vàng bạc. Chúng tôi không muốn nhận nó.” 
Nếu vị ấy không nói lên lời phản kháng nào thời vị ấy bị phạm tội, và 
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vàng bạc cũng phải được vị ấy xả bỏ. Đây là điều luật được Đức Thế 
Tôn ban hành. 

Giả sử có người hộ độ (đãyaka) đến với vị tỳ khưu và dâng tiền, dù 
vị tỳ khưu làm theo luật, ngăn cản người kia và từ chối nhận nó. 
Nhưng người hộ độ kia để món tiền ấy lại và bỏ đi. Nếu có một vị 
thiện tín đi đến và vị tỳ khưu nói với người kia về món tiền và người 
thiện tín nói rằng: “Vậy để con giữ giùm cho.” Vị tỳ khưu có thể đi 
lên tầng thứ bảy của tịnh xá, dẫn theo người thiện tín ấy và nói rằng: 
“Đây là chỗ an toàn.” Nhưng vị ấy không được nói: “Hãy giữ nó ở 
đây.” Tuy nhiên, khi người thiện tín đi khỏi sau khi đã cất giữ an toàn 
số tiền ấy tại nơi mà vị tỳ khưu đã chỉ, vị tỳ khưu có thể đóng cửa 
phòng cần thận và canh giữ nó. Làm như vậy, vị tỳ khưu không phạm 
tội về bất cứ điều học nào. Đây là lời giải thích của Chú giải về điều 
học r„piya sikkhaäpada. 

Nếu sự sở hữu vàng bạc là không được phép đối với người cư sĩ 
đang thọ trì điều học jãarñpa sikkhäpada, thì sẽ không có lý do gì để 
cho phép vị tỳ khưu đang thọ trì các điều học vi tế và cao quý hơn lại 
được giữ vàng bạc. Như vậy cần lưu ý rằng nếu vị tỳ khưu như vậy 
mà không phạm tội, thì đối với người cư sĩ đang thọ trì điều học 
Jataripa sikkhäpada, việc sở hữu tài sản được để chỗ an toàn cũng 
không phạm tội. 


Trong bộ Visuddhimagga Mahätikã, tắm gương của người thợ gồm 
Ghatikãra không phải được dẫn chứng để kết luận rằng: “Người tại gia 
thọ trì thập giới chỉ khi nào họ có thể từ bỏ tất cả tài sản của họ mà 
không chút luyến ái giỗng như Ghatikãra.” Thực tế thì tấm gương 
Ghatikãra, con người tối thắng trong việc thọ trì thập giới, được dẫn 
chứng ở đây để sách tấn mọi người đừng thỏa mãn với việc thọ trì 
thập giới tầm thường của họ, mà họ nên cô gắng hơn nữa đề trở thành 
người thọ trì bậc cao theo gương của Ghatikãra. Ngay cả họ không thể 
bằng vị ấy, sự dẫn chứng cũng có lợi ích là khuyến khích họ bắt chước 
theo gương của Ghatikãra càng nhiều càng tốt. 
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Bằng chứng của lời nhận xét này là: Siamayami niccasila 
uposatha nyamddivasena pañnca daiha dasa va  silani 
samadiyanfassa”, như đã được bình giải trong bộ Itivuttaka 
Atthakathia do Acariya Dhammapala Thera, tác giả của bộ 
Visuddhimagga Mahãtikã, bộ Chú giải đề cập ba loại giới, đó là (¡) 
Ngũ giới được thọ trì thường xuyên (ø/cca s74), (1) Tám giới được 
thọ trì vào ngày Bồ tát ( uposaftha s14), (11) Mười giới thỉnh thoảng 
được thọ trì (niyama sĩ14). Rõ ràng là theo bộ Chú giải này, mười giới 
không được thọ trì thường xuyên, chúng được thọ trì thỉnh thoảng. 


Lại nữa, trong bộ kinh Sagathavaggsa Samyutta PalI, Sakka 
Samyutta, chúng ta thấy câu chuyện sau đây: Sakka, vua của chư 
thiên, từ cung điện Vejayanta đi đến khu vườn ngự uyên, khi vị ấy sắp 
bước vào chiếc xe của mình, vị ấy lễ bái tám hướng. Rồi chư thiên 
Mãtali nói rằng: “Thưa thiên chủ, Ngài đang lễ bái ai vậy?” Sakka bèn 
nói rằng: 

Ye gaha†thaä punñakara. 
silavanfo upasaka, 
dhammena daram poseni, 
te mamassami Matali. 


Này Mãtali, một số người thực hành các việc phước, họ cũng có giới; 
họ quy y Tam bảo: Phát, Pháp và Tăng, và họ nuôi dưỡng vợ con một 
cách chánh đáng. Ta lễ bái đến những người ấy. 


Chữ “si/avanfo” trong câu trả lời của Sakka được giải thích bởi nhà 
Chú giải như sau: “Šqvamfo tỉ upasakatthe patithaya pañncahi pi 
dasahi pi silehi samannagaía - Những người có giới là những người 
quy y Tam bảo và an trú trong Ngũ giới và Thập giới.” (Theo bộ Chú 
giải này, rõ ràng là những người mà Thiên vương Sakka lễ bái là 
những người sống với g1a đình của họ, thọ trì Ngũ giới và Thập gió). 

Cũng trong bộ Phụ chú giải của bộ Sarnyutta, có đoạn bình giải như 
vầy: niccasilavasena pañcahi niyamavasena dasahi - Ngũ giới nên 
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được thọ trì như là Thường giới (M¡cca-si/a) , Thập giới như là Hạn 
định giới (Niyama-si1a). 


Niyama SIla (Hạn định giới) 


Trong tự điển Magadha, câu kệ 444, chữ Miyama Sĩa được định 
nghĩa tóm tắt như sau: Giới phải được thọ trì vĩnh viễn là Yama Sa. 
Giới không được thọ trì vĩnh viễn mà chỉ thỉnh thoảng là Niyana Sïla. 
Cách gọi tên Yørma Sila và Niyama Sïla có nguồn gốc ở Bà-la-môn 
giáo (không sát hại, không nói dối, không trộm cắp, không tham đắm 
trong tình dục thấp hèn, không thọ lãnh vật thực bồ thí - năm điều này 
là Yama Sila, phải được thọ trì trọn đời. Thanh lọc, dễ nuôi, khổ hạnh, 
tụng kinh Phệ đà, niệm tưởng Phạm thiên - năm điều này là Niydma 
S7/a, nên được thọ trì thỉnh thoảng) (Amarakosa Brahmana Vagga, v. 
49). 


Theo bộ Sarhyutta Pãli và Chú giải của bộ này, điều rõ ràng là ngay 
cả những người đang chăm sóc gia đình bằng chánh mạng cũng có thê 
thọ trì thập giới. Do vậy, quan điểm: “Những người nên thọ trì thập 
giới chỉ khi nào họ có thể từ bỏ vàng bạc của họ mà không chút luyến 
ái như người thợ Ghatikara,” không phải là quan điểm đúng. Đó chỉ là 
câu nói cường điệu. 

Hơn nữa, trong mười phận sự của vị vua, được nêu ra trong 
Mahävarhsa Jãtaka của AsTti Nipãta, Chú giải nói rằng chữ “s72” hàm 
nghĩa cả Ngũ giới lẫn Thập giới. Do đó, điều rõ ràng là các vị vua 
cũng thọ trì Thập giới như là một trong những phận sự của họ. Nếu 
nói rằng “Mười giới nên được thọ trì chỉ khi nào chúng có thể được 
thọ trì trọn đời,” thời các vị vua mà có các bả hoàng hậu, thứ phi, nữ 
quí nhân và kho báu đầy vàng và họ sẽ không thể thọ trì Thập giới do 
bởi sự phi phạm hạnh (abrahma-cariya) và các điều học về vàng và 
bạc (/ãtaripa sikkhä-pada). Nếu các vị vua không thê thọ trì, thì nhà 
Chú giải đã không bao gồm mười giới trong bài bình giải của vị ấy về 
giới trong mười phận sự của vua. Nhưng nhà Chú giải đã nêu chúng ra 
một cách khăng định trong bài bình giải của vị ấy. Do đó mười giới 
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không phải là thường giới (mcca-si!4), chúng là giới được thọ trì khi 
nảo người ta có thê. 

Hơn nữa, bộ Chú giải Khuddakapatha giải thích về tám giới có 
nguồn gốc từ mười điều học như sau: “Trong mười giới, hai giới đầu: 
Panatipata Sikkhapada (giới sát sanh) và Adinnadana Sikkhapada 
(giới trộm cắp), được hàng cư sĩ và sa-di thọ trì như là Thường giới. 
(Giới thứ ba: A4Ðrahmacariya sikkhapada - giới không hành dâm, 
không được kế Thường giới (m/cca-sïla) của người cư sĩ. Nó là giới 
được thọ trì chỉ khi nào có thể). Lại nữa, từ mười giới, giới thứ bảy, 
Naccagta Sikkhapada (giới không xem ca vũ nhạc) và giới thứ tám, 
Maälãgandha Sikkhäpada (giới không trang điểm..) được tính chung 
thành một giới. Điều học cuối cùng JZfaripa Sikkhäpada (giới không 
giữ vàng bạc) không được tính. 

Cũng theo bộ Chú giải này, những giới rút ra từ Thập giới mà 
người cư sĩ nên thọ trì thường xuyên có bốn: không sát sanh, không 
trộm cắp, không nói dối và không dùng các chất say. Người cư sĩ 
không thể thọ trì thường xuyên điều học Abralnacariya Sikkhäpada 
(giới không hành dâm). Họ cũng không thẻ thọ trì thường xuyên các 
điều học W¡ikãlabhojana, Niccagia, v.v... Như vậy, rõ ràng là tất cả 
mười giới này thuộc loại Mijyzma sĩla, được thọ trì chỉ khi nào có thê. 


Mặc dầu trong bộ Chú giải Khuddaka Pãtha có đề cập rằng 
Jãtaripa Sikkhapada là giới đặc biệt dành cho các vị sa-di, phạm giới 
sẽ không bị trục xuất giới khỏi đời sống sa-di. Vì trong chương 
Mahäkhandhaka của bộ Vinaya Mahãvagga Päli, Đức Thế Tôn đã ban 
hành mười điều trục xuất dành cho vị sa-di, trong đó năm giới đầu tiên 
của thập giới được kế đến, còn năm giới sau không được kê đến. Do 
đó, dầu phạm một trong năm giới sau vị sa-di cũng không bị trục xuất. 
VỊ ây chỉ phạm tội làm hoen ố điều học, phải chịu hình phạt. Nếu vị 
sa-di thực hiện hình phạt do ông thầy đưa ra như khiêng cát, gánh 
nước, v.v... thời vị ấy sẽ trở lại thành vị sa-di tốt, hoàn toàn hết tội. 
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Như vậy, ngay cả những vị sa-di thọ trì Thập giới, tuy họ phạm 
điều học về vàng và bạc cũng không bị trục xuất khỏi đời sống sa-di. 
Do đó, rõ ràng là trong mười giới, năm giới sau không quan trọng như 
năm giới đầu. Như vậy thật không thích hợp khi nói và viết ra lời sách 
tấn nghiêm trọng về sự thọ trì nghiêm ngặt điều học jZ#arữpa 
sikkhäpada dành cho người cư sĩ, khi nó không được xem là quá quan 
trọng ngay cả đối với các vị sa-di. 


Phải công nhận rằng bộ Chú giải của Visuddhimagga và 
Khuddakapatha đều do đại đức Mahã Buddhaghosa viết - hai bộ sách 
trên được viết ra bởi cùng một tác giả, nên bài viết không thê khác. 
Đoạn văn từ bộ Visuddhưnagga: “Upasakanammic silavasena pañca 
sik-khäpadäni sati vã ussãhe dasa - mười giới đối với người cư sĩ 
không phải là thường giới, chúng là Hạn định giới được thọ trì chỉ khi 
nào có thể.” Cần lưu ý là nó phù hợp với hai bộ Chú giải 
Khuddakapatha và Itivuttaka. 

Nói về sự vi phạm các giới cắm, bộ Chú giải Khuddakapätha sau 
khi bàn về các vấn đề liên quan đến các vị sa-di, đã giải thích rằng: 
“Trường hợp của người cư sĩ, sau khi nguyện thọ trì năm giới, nếu 
một giới nào đó bị hỏng, thì chỉ riêng giới ấy bị hỏng mà thôi. Và nếu 
giới ấy được nguyện thọ trì lại thì năm giới được hoàn toàn trở lại.” 
Nhưng có một số vị thầy A-xà-lê khăng định như vầy: “Nếu năm giới 
được nguyện thọ trì riêng từng giới, tức là giới này đến giới khác, thì 
sự vi phạm một giới sẽ không ảnh hưởng những giới còn lại. Tuy 
nhiên, nếu họ nói vào lúc bắt đầu nguyện thọ giới rằng: “Pañcaiga 
samannagatam silam samadiyami - Con nguyện thọ trì trọn đủ năm 
giới,” thì nếu một trong năm giới ấy bị phạm thì tất cả đều bị hỏng, vì 
lời nguyện lúc ban đầu là thọ trì chung cả năm . Kết quả của sự vi 
phạm các giới cấm, mỗi sự vi phạm sẽ có hậu quả riêng của nó, không 
ảnh hưởng các giới khác. 

Nhưng một SỐ VỊ thầy lại biện minh cho quan điểm này, nói rằng 
sau khi nguyện thọ trì cả năm giới, nếu một giới nào đó bị phạm thì 
những giới còn lại không bị ảnh hưởng. Nếu chúng ta chấp nhận lời 
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biện luận như vậy, thời sẽ không có sự khác biệt nào cả trong những 
quan điểm của họ. Về điểm này, bộ Sikkhãpada Vibhaủga của bộ 
Sammohavinodani giải thích rằng: 


“Gahatha yam yam viikÑWamanti, tam tadeva khan-dam hoi 
bhủJJafi, avasesam na bhụJaH, kasma gahattha hỉ anibaddhasila honH, 
yam yam sakkonHl tam fadeva gopermi - Sau khi nguyện thọ trì các 
giới, nêu người cư sĩ phạm một trong những giới ấy thì chỉ có giới ấy 
bị phạm, những giới còn lại thì không. Vì đối với người cư sĩ, không 
có những giới bắt buộc phải thọ trì thường xuyên như các vị sa-di. 
Trong năm giới, họ có thể thọ trì bất cứ giới nào mà họ có thể. Một, 
hai hoặc ba, không cần thiết phải thọ hết cả năm. Chúng ta không nên 
nói rằng chỉ vì họ thọ trì một số giới mà không phải cả năm giới nên 
không thành tựu việc thọ giới, và họ sẽ không được chút phước nảo 
đối với việc thọ giới như vậy.” 

Nên lưu ý rằng, cho dù người cư sĩ không thê thọ trì tất cả năm giới 
mà chỉ một số giới nào đó, họ cũng có phước và giới của họ là có thật. 
Về điểm này, bộ Chú giải Patisambhidãmagga bình luận về giới 
Pariyanta Pãrisuddhi Srla (giới này được mô tả đầy đủ trong mục giới 
nhóm năm). Có hai loại giới hạn liên quan đến giới, giới hạn về số 
lượng các điều học được thọ trì và giới hạn về thời gian thọ trì. Các cư 
sĩ thọ trì một, hay, hai, ba, bốn, năm, tám hay mười giới. Nhưng các vị 
sa-di và sa-di-ni phải thọ trì đủ mười giới. Đây là giới hạn về số lượng 
giới được thọ trì. 


À4 nghĩa chính ở đây là: nếu người cư sĩ nguyện thọ trì một, hai, ba, 
bốn, năm, tám hoặc mười giới và thọ trì chúng một cách đàng hoàng 
thì giới của người ấy sẽ trở thành Sikkhäpada Pariyamta Pärisuddhi 
Sïla - Giới Thanh tịnh Hạn chế về số lượng. 


Do đó, trong sự thực hành cư sĩ không nguyện thọ trì một, hai, ba, 
bốn, mà cả năm giới, cũng không bắt buộc phải thọ trì tất cả năm giới. 
Nếu họ có thê thọ trì chỉ hai giới, thì họ nên thọ trì hai giới ấy, v.v... 
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Có thê đặt ra câu hỏi - khi nào người cư sĩ có quyền thọ trì bất cứ 
giới nào mà họ thích? Tại sao riêng năm giới lại được mô tả trong bộ 
Thanh tịnh đạo như vầy: “Unäsakopasikãnam niccasilavasena pañca 
sikkha-padan??” 


Câu trả lời là bộ Chú giải đề cập chủ yếu đến nguyên tắc của giới, 
nghĩa là tất cả năm giới phải được thọ trì thường xuyên, 
“Niccasilavasena pañca sikkhäpadäni”. Chúng ta không có quyền bỏ 
đi bất cứ giới nào mà chúng ta muốn. Sẽ có tội nếu phạm một trong 
năm giới. Không chỉ bộ Visuddhimagøga mà trong những bộ kinh khác 
cũng thế, năm giới được xem là Thường giới (Micca Sï1a) theo nguyên 
tắc của giới. 


Brahmacariya-Pañcama Sa (Ngũ phạm hạnh giới) 


Thêm vào Ngũ giới, Bát quan trai giới và Thập giới còn có Ngũ 
phạm hạnh giới, là giới dành cho người cư sĩ. Tuy nhiên, Ngũ phạm 
hạnh giới thực tế là Ngũ giới. Giới thứ ba trong năm giới gốc - 
*Kãmesu micchã caãrã veramami-sikkhäpadam samadiyam?` được thay 
thế bằng “Abrahmacariyä veramanT-sikkhäpadam samädiyämi”, được 
áp dụng trong Ngũ phạm hạnh giới. 


Ngũ phạm hạnh giới do vị thiện nam Gavesi thọ trì, vào thời Đức 
Phật Kassapa (Ca-Diếp) (Anguttara Nipãta, Pañcaka Nipãta, 3. 
Upasaka Vagøga, 13. GavesT Sutta). 


Trong thời của Đức Phật Gotama, giới này được thọ trì bởi Ugøa, 
quan thủ quỷ của thành Vesali và Ugøa, người thủ quỷ của ngôi làng 
Hatthigama, nước VaJjï (Aiguttara Nikaya, Atthaka Nipäta, 3. 
Gahapati Vagøsa, I Sutta, và II Sutta). Hai vị Dgøa nguyện thọ trì Ngũ 
phạm hạnh giới từ Đức Thế Tôn và thọ trì chúng. Mỗi người có bốn 
bà vợ, hai bà vợ cả của hai người được phép tái giá lẫy chồng khác, 
rồi lần lượt những bà vợ còn lại cũng như thế, và sau đó hai vị gia chủ 
này sống độc thân. Họ là những vị “Bất lai” còn tại gia. Không nên 
hiểu lầm rằng những người có gia đình trong thời hiện tại muốn thọ trì 
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Ngũ phạm hạnh giới, phải từ bỏ vợ mà không chút luyến ái. Nói cách 
khác, không nên cho rằng họ không thê thọ trì giới này, trừ khi họ từ 
bỏ những bà vợ trước của họ. Vì theo lời giải thích của bộ Chú giải 
Khuddakapatha thì trong mười giới, chỉ có bốn giới là: Pãnãfipãia, 
Adinnadana, Musavada và Surameraya được xem là Thường giới. 
Cho nên, điều rõ ràng là giới không hành dâm (41brahmacariyä 
Sikkhaäpađa) và những giới còn lại như V/kälabho/ana v.v... không 
phải là Thường giới (N¡cca-s7/4), chúng là Hạn định giới (Niyđma- 
sïia), được thọ trì thỉnh thoảng. Cho dù họ không thể thọ trì các giới 
cắm đúng như người thợ gốm Ghatikara, họ cũng có thê thọ trì chúng 
như là Hạn định giới được, chừng nảo tốt chừng đó. 


Cũng vậy, về Ngũ phạm hạnh giới (Brahmacariya-Pañcama Sïla), 
hai vị Ugga, là những vị Bắt lai, đã từ bỏ những bà vợ của họ mà 
không chút luyến ai, và thọ trì giới trọn đời. Nếu những người khác có 
thê thực hành theo gương của họ và thọ trì loại giới này thì tốt. Nhưng 
nếu họ không thê bắt chước hoàn toàn, thì nên thọ trì giới chỉ theo khả 
năng của mình. 


Brahmacariya-pañcama Ekabhatfika Srila 
(Ngũ phạm hạnh Nhất thực giới) 


Hơn nữa, còn có một loại giới khác gọi là Ngũ phạm hạnh Nhất 
thực giới hay Nhất thực giới (Ekabhattika Sila). Ekabhatrika nghĩa là 
chỉ ăn mỗi ngày một bữa vào buổi sáng. Bởi vậy, nếu người cư sĩ 
muốn thọ trì giới này thì sau khi nguyện thọ trì Ngũ phạm giới, họ các 
nguyện thêm một giới nữa như sau: Vikalabhojanã veramamT- 
sikkhapadam samadiyami. Hoặc nếu họ muốn nguyện thọ trì hết một 
lần thì họ có thể nguyện như sau: “Brahmacariya-pañcama 
ekabhattikasilan samadiyami.` CHới này được thọ trì bởi cận sự nam 
Dhammika và cận sự nữ Nandamätä v.v... vào thời Đức Thế Tôn theo 
bài kinh Dhammika của bộ Chú giải Suttanipata. Vào thời Đức Phật 
Kassapa, thiện nam GavesI cũng thọ trì giới này; năm trăm người cư sĩ 
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cũng vậy. (Anguttara Nikaya pañcaka NIpata, 3.Upasaka Vagøa, 10. 
GavesT Sutta) 


Atthanga Uposatha Sila (Bát quan trai giới) 


~ (€ ~ 


Về Ngũ giới, có thê hỏi rằng tại sao chỉ chữ “pñca” được dùng 
đến, về Thập giới thì chữ “đasz” được dùng đến. Trong khi để mô tả 


Tám giới, không riêng chữ “z/ha” mà chữ “uposafha” cũng được 
dùng thêm vào? 

Chữ Uposatha có năm nghĩa: 

a. Sự tụng đọc Giới bổn (Pätimokkha). 

b. Tên riêng dành cho loài người và thú vật. 

c. Sự thọ trì. 

d. Giới được thọ trì, và 

e. Ngày thọ trì giới. 

Trong năm nghĩa này, nghĩa thứ nhất (a) chỉ liên quan đến vị tỳ 
khưu, và nghĩa thứ hai (b) là tên dành cho vị hoàng tử (tức là hoàng tử 
Uposatha) hoặc tên của con voi (tức là voi Uposatha), v.v... không 
liên quan đến chương nói về s7/z. Chỉ ba ý nghĩa còn lại mới được xét 
đến ở đây. 

Ba nghĩa có nguồn gốc từ chữ Päli “wpavasa”, có nghĩa là sự thọ trì 
hay sự thực hành viên mãn các giới cấm. Ý nghĩa thứ ba (c) là hành 
động thọ trì giới. Ý nghĩa thứ tư (đ) là giới, cần được thọ trì. Ý nghĩa 
thứ năm (e) là ngày thọ trì giới. 

Về Ngũ giới và Thập giới, đối với những người giới đức trong quá 
khứ chăng có ngày đặc biệt nào được định đặt ra cả. Chỉ có tám giới 
được thọ trì vào những ngày cô định đặc biệt. Do đó, chữ Uposatha ở 
đây ám chỉ đến tám giới. 

Có một điểm khác cần xét đến. Năm giới không nhiều như tám giới 
và vì chúng được thọ trì hằng ngày nên không có ngày đặc biệt được 
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đặt tên cho sự thọ trì của chúng. Nhưng còn thập giới thì cao hơn tám 
giới nên những bậc trì giới trong quá khứ đáng ra phải định ngày đặc 
biệt để thọ trì chúng. Nhưng ở đây, tại sao họ không làm như vậy? Lý 
do có thể chấp nhận là tám giới đặc biệt thích hợp cho người cư sĩ 
trong khi mười giới thì không. Theo bộ Thanh tịnh đạo, mười giới 
dành cho các vị sa-di và sa-di-ni. Bộ Chú giải Khuddakapätha cũng 
giải thích rằng giới cuối cùng jã/aripa sikkhäpada, trong mười giới, là 
giới đặc biệt dành cho các vị sa-di. Do đó, điều rõ ràng là mười giới 
chỉ đặc biệt dành cho các vị sa-di, không dành cho người cư sĩ. 

Do đó, những bậc trì giới và đa văn trong quá khứ đã chọn từ hai 
loại giới liên quan đến họ, chọn ra tám giới là giới cao hơn, được thọ 
trÌ vào ngày ấn định đặc biệt. Do đó, chỉ có tám giới được gọi là 
Uposatha như đã giải thích trong bộ Visuddhimagga. 

Các bậc giới đức không chỉ thỏa mãn với việc thọ trì giới, họ cũng 
muốn làm các việc phước qua việc bố thí mà cần phải mua sắm, kiếm 
về những vật, những món để bố thí. Kết quả là họ không thể thọ trì 
điều học jãíarñparajata sikkhäpada cho đúng pháp được. Do đó, 
người ta đã định đặt ngày đặc biệt cho việc thọ trì tám giới. 


Navanga Uposatha (Cứu giới) 


Trong bộ Añguttara Nikaya (Navaka Nipäta, 2. Siha-nada Vagøa, 8. 
Sutta) có một bài nói về Cửu giới với lời mở đầu như sau: “Chín giới 
có lợi ích, có phước báu, có quyên lực”. Khi kế ra các giới, Đức Thế 
Tôn nói tám giới trước từ Pãnätipäta Sikkhäpada đến Uccãsayana- 
Maha sayana Sikkhäpada, nhưng kết thúc bằng phương pháp thực 
hành Bác ái như vây: “Meftã sahagatena cetasä ekam disam pharitva 
viharämi - Tôi trủ trong những ý nghĩ bác ái thấu đến tất cả chúng 
sanh trong mười phương.” 


Theo bài kinh này, để giữ chín giới này, sau khi nguyện thọ trì Bát 
quan trai giới, người ta thọ trì thêm pháp thiền bác ái. Người thọ trì 
tám giới không khuyết phạm và thọ trì tiếp pháp tu bác ái gọi là người 
thọ trì Cửu giới. Bác ái được tu tập, còn giới thì được thọ trì. Do đó để 
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thực hành Cửu giới, người ta không cần đọc lên chín giới khi nguyện 
thọ. Nguyện thọ trì Tám giới là đủ và tu tập pháp bác ái càng nhiều 
càng tốt. Như vậy người ấy được xem là đang thực hành chín giới. 


Về pháp bác ái, như Đức Thế Tôn đã đặc biệt nêu ra “ekøm disarn - 
rải tâm bác ái đi một phương,” còn hơn là chỉ trú tâm bác ái mà không 
rải đi. Người nên hướng tâm của mình đến tất cả chúng sanh trong 
mười phương. (Bốn hướng chính, bốn hướng phụ, cộng thêm hướng 
trên và hướng dưới), rải lần lượt từng hướng bắt đầu từ hướng nảo 
cũng được. 

Cho dù có bốn pháp Vô lượng tâm (từ, bi, hỉ và xả), Đức Thế Tôn 
chỉ chọn pháp từ ái và thêm nó vào tám giới, như vậy là đang mô tả 
chín giới vì pháp bác ái có oai lực lớn. Đó là lý do khiến Đức Thế Tôn 
thuyết giảng bài kinh Bác ái trong bộ Khuddakapätha và bộ Sutta- 
nIpãta. 

Cũng vậy, trong Anguttara Nikãya (Ekadasa Nipäta, 2. AnussatIi 
Vagøa, 5. Sutta) có đề cập mười một lợi ích phát sanh lập đi lập lại 
đến người tu tập pháp Bác ái.: 

1. Ngủ an vuI. 

. Thức dậy cũng được an vuI. 

. Không thấy ác mộng. 

. Được mọi người thương mến. 

. Được phi nhân thương mến. 

. Được chư thiên bảo vệ. 

. Không bị lửa, thuốc độc và khí giới làm hại. 


. Tâm vào định dễ dàng. 


\©_ œẰ ¬I Œ CC: >+> C3 


. Gương mặt tươi sáng và trầm tĩnh. 


¬ 
© 


.- Người ây chêt với tâm không rôi loạn, và 
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11.Nếu người ẫy không thể thông đạt pháp bực cao, Đạo Quả A-la- 
hán trong kiếp này, người ấy sẽ được tái sanh vào cõi Phạm thiên. 


Như vậy điều rõ ràng là pháp Bác ái có oai lực nhiều hơn ba pháp 
vô lượng tâm kia. 


Ba loại giới Uposatha Sa 
Uposatha SIla có ba loại: 
1) Gopala Uposatha - Uposatha của người chăn bò 
2) Nigantha Uposatha - Uposatha của đạo sĩ lõa thê 
3) Ariya Uposatha - Uposatha của bậc Thánh 


Ba loại giới này được Đức Thế Tôn thuyết giảng trong Aủguttara 
Nikãya - Tăng chỉ bộ (Tikã Nipata 2. Maha Nagga, 10. 
Visakhuposatha Sutta). 


Các ý nghĩa chính là: 


I) Uposatha STla được thọ trì bằng những ý nghĩ của người chăn 
bò thì được gọi là Gopäla Uposatha. Sau khi lùa bò đi ăn cỏ suốt 
ngày, người chăn bò lùa chúng về với chủ vào buổi chiều. Khi đến 
nhà, anh ta chỉ suy nghĩ bằng cách này: “Ngày hôm nay ta đã lùa bò đi 
ăn cỏ và dẫn chúng đi uống nước ở cánh đồng đó. Ngày mai ta sẽ lùa 
chúng đến cánh đồng nọ để ăn cỏ và đến chỗ kia để uống nước.” 
Tương tự, người thọ trì Uposa/ha Sïla có những ý nghĩ tham đắm vật 
thực, suy nghĩ rằng: “Hôm nay ta đã ăn loại vật thực này. Ngày mai ta 
sẽ ăn loại vật thực kia”. Nếu người ấy cứ suốt ngày suy nghĩ như vậy 
giống như người chăn bò, thì Uposarha của người ấy được gọi là 
Uposatha của người chăn bò. 


2) Uposatha Sila được thọ trì bởi đạo sĩ lõa thể chấp theo tà kiến, 
thì được gọi là Nigantha Uposatha. Ví dụ: Về giới không sát sanh đối 
với họ, thì chúng sanh ở cách xa một trăm do tuần trở đi, về hướng 
đông, hướng tây, nam, bắc, không được giết. Ở khoảng cách nào đó 
thì được giết. Như vậy là tạo cơ hội để làm điều ác. Sự khác biệt giữa 
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những chỗ bị câm và không câm đê làm điêu ác là wuposafha của họ. 


Uposatha được thực hành bởi những người có quan điểm như vậy 


được gọi là Migan£ha Uposatha. 


3) Nếu uposafha được thọ trì sau khi thanh lọc các pháp ô nhiễm 


trong tâm qua pháp niệm tưởng ân Đức Phật, v.v... thì nó được gọi là 


Ariya Uposatha. Lại nữa, Ariya Aposafa có sâu loại: 


a. 


b. 


Brahmuposatha  - Noble Uposatha 


Dhammuposatha - Dhamma Ùposatha 


. Sgighuposaftha — - Sañgha Uposatha 


. SIlluposatha - S1la Uposatha 
. Devafuposatha  - Devatä Uposatha 
. Affhanguposatha - Uposatha with the eight precepts 


. Brahmuposatha là uposatha được thực hành băng cách nguyện 


thọ trì tám giới và niệm ân Đức Phật như Araham v.v... 


. Dhammuposatha là uposatha được thực hành bằng cách nguyện 


thọ trì tám giới và niệm tưởng các ân đức của Pháp. 


. Samnatha là uposatha được thực hành bằng cách nguyện thọ trì 


tám giới và niệm các ân đức của Tăng. 


. Sfluposatha là uposatha được thực hành bằng cách nguyện thọ 


trì tám giới, thọ trì không khuyêt phạm giới nào và niệm các ân 
đức của gIới. 


. Devatuposatha (ò đây devafa hàm ý chư thiên và Phạm thiên). 


Người ấy thọ trì „posaha và so sánh mình với các vị chư thiên. 
Quán niệm rằng: “Trong thế gian có những vị chư thiên và Phạm 
thiên, là những bậc đã từng có những đức tánh cao quý như tín, 
giới, đa văn, bồ thí và trí tuệ trong những kiếp quá khứ của họ và 
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nhờ vậy họ được tái sanh vào cõi chư thiên và Phạm thiên. 
Những đức tánh như vậy cũng có trong ta.” 


f. Atthanguposatha là uposatha được thọ trì theo cách sau với sự 
quán niệm từng giới. Sau khi nguyện thọ trì Bát quan trai giới, 
người ta quán niệm như vây: “Cũng như các vị A-la-hán không 
bao giờ giết hại một chúng sanh nào và luôn luôn có lòng bi mẫn 
đối với tất cả chúng sanh. Ta cũng vậy, sẽ không giết hại chúng 
sanh nào và có lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh. Do sự thực 
hành này, ta đang sống theo gương các vị A-la-hán.” 


Cần lưu ý rằng sự phân chia ›osarha thành ba loại và sáu loại theo 
cách thọ trì nó. Tuy nhiên, cách phân chia đầu tiên về „posarha là chỉ 
có hai loại: A?hanga Uposatha Sila và Navañga Uposatha SIla. 

Ngày Uposatha có ba loại 

1) Pakati Uposatha (Tự nhiên Bồ tát) 

2) Pãfijagara Uposatha 

3) Pãtihariya Uposatha 

Sự phân loại này dựa theo Adguttara Nikãya, Tăng chi bộ (Tika 
Nipäta, 4. Devadutadvagga, 7. Raja Sutta, v.v...), trong đó nói rằng: 
*Uposathan upavasanfi pafjagaronfi ” và 

catuddasim pañcaddasim, 
ya ca pakkhassa qithamH, 
pathhariya pakkhañ ca, 
atthanga susamagdfa1. 


1) Pakati Uposatha (Ngày Uposafha Thông thường) 


Theo câu kệ Pali trên, những dòng “C4fuddasim pañcaddasim yã 
ca pakkhassa atthami” chỉ về những ngày Uposatha thông thường. 
Theo nội dung này, mỗi nửa tháng thượng huyền và hạ huyền, có ba 
ngày Uposarha, đó là ngày thứ tám, ngày thứ mười bốn và ngày thứ 
mười lăm. Do đó một tháng có sáu ngày posaha: mồng tám, mười 
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bốn, rằm, hai mươi ba, hai mươi chín và ba mươi. Tuy nhiên, trong 
Chú giải, tháng thượng huyền có bốn ngày posarha, đó là mồng 
năm, mồng tám, mười bốn, mười lăm. Tháng hạ huyền cũng có bốn 
ngày posarha, (ngày 16 tính thành ngày mùng một, l7 là mùng hai, 
v.v...). Cả thảy có tám ngày Ứposafha trong một tháng. Tám ngày này 
là những ngày Uposafha thông thường mà người cư sĩ thường hay thọ 
trì. 


(Ngày nay, người cư sĩ chỉ thọ trì bốn ngày Uposafha trong mỗi 
tháng, bốn ngày ấy là mùng tám, rằm, 23 và mùng một). 


2) Patijagara Uposatha (Những ngày Uposafha Trước và Sau): 
Patjagara Uposatha nghĩa là tắm ngày posatha thông thường cộng 
thêm một ngày trước và một ngày sau của mỗi ngày trong tám ngày 
ấy. (Pafi nghĩa là “lập lại, jãgara nghĩa là “tỉnh thức”. Do đó 
Patijãgara Sila có thể được diễn dịch là Giới tỉnh thức lập đi lập lại 
trước giấc ngủ của các pháp ô nhiễm). Cách tính số ngày như sau: 
ngày mùng năm thì có thêm mùng bốn đứng trước và mùng sáu đứng 
sau; ngày mùng tám thì có ngày mùng bảy đứng trước và mùng chín 
đứng sau; ngày mười bốn thì có ngày mười ba đứng trước (không có 
ngày sau vì ngày 15 là ngày „posatha chính thức); ngày rằm không có 
ngảy trước mà chỉ có ngày sau là 16. Như vậy liệt kê theo thứ tự thì ta 
có: mùng bốn, mùng năm, mùng sáu, mùng bảy, mùng tám, mùng 
chín, mười ba, mười bốn, mười lăm và mười sáu. Như vậy mỗi nửa 
tháng có mười ngày Uposafha. Một tháng có hai mươi ngày: Tám 
ngày Pakafi Uposatha và mười hai ngày Pafijagara Uposatha. 

3) Pafihariya Uposatha 

PaHhariya Uposatha là giới được thọ trì liên tục nên có oai lực 
nhiều hơn Pa/ijãgara Uposatha (vì Patijãgara Uposatha là giới được 
thọ trì vào những ngày xen kẽ trong nửa tháng thượng huyền và nửa 
tháng hạ huyền). 

Nếu người cư SĨ muốn thọ trì Palihariya Uposatha thì nên thọ trì ba 
tháng của mùa mưa (mùa an cư) mà không bị đứt đoạn. Nếu họ không 
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thể thọ trì trọn ba tháng thì họ nên thọ trì trong một tháng từ ngày rằm 
tháng Thadingyut (tức là tháng mười dương lịch) đến ngày rằm tháng 
Tazaungmon (tức tháng mười một dương lịch). Nếu họ không thê thọ 
trì trong một tháng thì họ nên thọ trì trong mười lăm ngày từ ngày rằm 
đến mồng một tháng Thadingyut. Điều này được nói rõ trong 
Aguttara Nikaya, Tăng chi bộ. 


Tuy nhiên, theo bộ Sutta Nipäata Atthakatha (Bài kinh Dhammika 
Sutta của Cũla Vagga), Uposafha được thọ trì trong năm tháng (Waso- 
7, Wagoung-8, Tawthalin-9, Thadingyut-I0, Tazaungmon-ll) mà 
không đứt đoạn thì gọi là Pa/ihariya Uposatha. Trong khi đó, những 
vị A-xà-lê khác thì nói răng posasiha được thọ trì mỗi tháng trong 
ba tháng Waso-7, Tazaungmon-lI và Tabaung-3 mà không bị đứt 
đoạn thì gọi là Pã/ihariya Uposatha. Số A-xà-lê khác nữa thì cho 
rằng, theo những bộ kinh Päli, có ba ngày Pakafi Uposatha, đó là 
ngày mồng tám, mười bốn và mười lăm của mỗi nửa tháng. Nếu cộng 
thêm bốn ngày nữa vào ba ngày Pakari Uposatha ấy, tức là mùng bảy 
trước ngày mùng tám và mùng chín sau ngày mùng tám, mười ba 
trước ngày mười bốn và mười sáu sau ngày mười lăm, nếu những 
ngày như vậy được thọ trì thì gọi là Pa/ihariya Uposatha. Nhà Chú 
giải nhận xét rằng vì lợi ích của những thiện nhân muốn gặt hái phước 
báu thì tất cả những loại giới được nêu ra để họ có thể thọ trì bất cứ 
loại giới nào mà họ thích. 


Trong ba quan điểm được nêu ra trong bộ Suttanipäta Atthakathä, 
quan điểm riêng của nhà Chú giải: “Uposaiha được thọ trì trong năm 
tháng là Pa/ihariya Uposatha”, phù hợp với nội dung của bộ Chú giải 
Aguttara. Còn thời gian được thọ trì liên tục trong ba tháng và theo 
bộ Chú giải Suttanipäta thì năm tháng, đó chỉ là sự khác biệt. 


Quan điểm thứ ba từ bộ Chú giải Suttanipäta là phù hợp với quan 
điểm của các bộ Chú giải của các bộ sách và bài kinh Nemi Jãtaka, 
Vìimanavatthu (Uttara Vimana-vatthu), Theragatha và Suruci Jataka 
của bộ Pakinnaka NiIpãta. 
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Tuy nhiên, theo phẩm Sagathavagga của bộ Sarnyutta Atthakathã 
(Indaka Vagga, 5.Sutta) thì Pãtihãriya Upo-satha trong mỗi nửa tháng 
là những ngày mùng 7, mùng 9, 13 và 16 hoặc mồng một của tháng 
Thadingyut- 10. 

Ở đây, có một điều cần xét đến: mặc dầu các bộ Chú giải của các 
bộ Anguttara, Suttanipäta, Jãtaka và bộ Sarhyutta được viết bởi cùng 
một tác giả, đại đức Maha Buddhaghosa, nhưng tại sao chúng lại khác 
nhau về ngày Uposatha2 


Theo bài kinh Visakh?uposath thì rõ ràng là Đức Phật có mô tả ba 
loại Uposarha, nhưng không có bài kinh nào được Đức Phật thuyết mà 
không nói đến những ngày Uposafha đặc biệt, ba hoặc sáu. Ngày 
Uposatha mười bốn, ngày Uposatha mười lăm, ngày Uposaha mồng 
tám, ngày P4ƒfihariya Uposatha được nêu ra trước không phải do Đức 
Thế Tôn mô tả. Thực ra, chính Sakka, vua của chư thiên, đã nói với 
chư thiên ở cõi 33 rằng: “Các vị hãy thọ trì Uposatha vào ngày mười 
bốn, mười lăm và mùng tám. Vào những ngày gọi là Pã/ihariya cũng 
vậy, các vị hãy thọ trì Uposafha.” Tìn này được Tứ đại Thiên vương 
trình bạch lên Đức Thế Tôn và vị ấy đi quanh khắp cõi người để liệt 
kê những người có giới đức. Đức Phật chỉ truyền lại những lời của 
Sakka mà thôi. Sự phân loại những ngày Uposafha mười bốn, mười 
lăm và mùng tám chỉ là câu nói về những ngày posa/ha do mọi 
người thọ trì theo truyền thống. Không có bài kinh đặc biệt nào do 
Đức Thế Tôn thuyết giảng có tánh cách áp đặt là Uposaha phải được 
thọ trì vào những ngày này hay không được thọ trì vào những ngày 
khác. 


Như vậy, những ngày mười bốn, mười lăm và mùng tám là những 
ngày thọ trì Uposafha do người xưa quy định. Bởi vậy, theo truyền 
thống chỉ có ba ngày Pakafi Uposatha nhưng về sau người ta cũng thọ 
trì ngày mùng năm, cho nên mới có bốn ngày Uposarha trong mỗi nửa 
tháng. Như vậy ngày posaha thứ năm được nêu ra trong bộ Chú 
giải. Ngày nay người ta chỉ thọ trì bốn ngày posaiha trong một 
tháng. 
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Đức Phật không quy định ngày Uposaha đặc biệt nào cả vì mọi 
người có thê thọ trì bất cứ ngày nào mà họ thích . Khi đề cập những 
ngày Pa/jjãgara và Pafihäriya Uposatha là những ngày đặc biệt để 
thọ trì giới, các nhà Chú giải chỉ ghi lại những pháp hành khác nhau 
của mọi người theo truyền thống tập tục. Cho nên mới có những điểm 
khác biệt này trong các bộ Chú giải. 

Hơn nữa, các bộ kinh Anguttara, Suttanipäata, Samyutta và Jataka 
nêu ra các bài trình bày về Giới được gọi là Sutanta Desana. Chúng 
cũng được gọi là ohära Desana vì trong những bài kinh này, Đức 
Phật là bậc vô song trong cách ứng dụng những thuật ngữ thế gian và 
những cách nói của mọi người mà không bao giờ giống nhau. 


Như vậy về những sự phân loại khác nhau của ngày Uposatha, vì 
tất cả đều nhằm đến việc tạo phước, nên không cần thiết để quyết định 
quan điểm nào là đúng, quan điểm nào là sai. Trong bộ Chú giải 
Suttantanipäta, ba quan điểm được mô tả là để khuyên độc giả muốn 
chọn cách nào tùy thích. 


Người thọ trì giới chọn những ngày thích hợp mà họ thích và thọ trì 
theo nhiều cách, và tất cả sự thọ trì của họ là làm Tăng trưởng phước 
báu. Bởi vậy các nhà Chú giải viết ra để ghi lại những cách mà mọi 
người đã áp dụng. Trong các bải kinh Š⁄/anta Desana, ngay cả Đức 
Phật cũng trình bày theo những cách ứng dụng của mọi người, Tại sao 
Đức Thế Tôn lại thuyết giảng theo cách này? Bởi vì Ngài muốn họ 
đừng phá bỏ những tục lệ truyền thống tốt đẹp của họ. 


Mục đích chính của Đức Thế Tôn là thuyết giảng Thắng nghĩa pháp 
hay thực tại cùng tột như Danh và Sắc để sự chứng đắc đạo quả và 
Niết bàn được dễ dàng. Thuyết giảng bằng những từ khó hiểu như vậy 
có thể đem lại lợi ích cho những người có sự hiểu biết đúng đắn, 
nhưng nó có thể làm cho những người thiếu sự hiểu biết đúng đắn 
phạm phải những ác nghiệp đề rồi dẫn họ xuống bốn khổ cảnh. 


Ví dụ: Những người có sự hiểu biết sai lạc về Danh và Sắc thường 
nghĩ rằng: “Trong thế gian này chỉ có Danh Sắc mà thôi, không có “ta” 
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cũng không có “kẻ khác.” Nếu không có kẻ khác thì sẽ vô hại khi giết 
họ. Không có “cái của ta” hoặc “cái của người khác thì sẽ vô hại trong 
việc trộm cướp, tả dâm, v.v... Bằng cách này, họ tự do phá hoại những 
luật lệ của xã hội và làm những việc ác khiến họ phải tái sanh vào các 
khô cảnh đọa xứ. 

Về Đệ nhất nghĩa để (Paramattha Sacca), không có “ta” cũng 
không có “kẻ khác?, không có “đàn bà", “đàn ông" v.v... chỉ có các uẫn 
của danh và sắc (nữma-rũpa). Đỗi với những người không hiểu được 
những thuật ngữ về chân lý cùng tột, Đức Phật áp dụng những thuật 
ngữ về chân lý thông thường (Sømuri Sacca) trong những thời pháp 
của Ngài. Tuy tất cả đều là một khối gồm Danh và Sắc, dùng cách 
thông thường thì hiểu được dễ dàng nên mới có sự chế định răng khối 
này là “tôi”, khối nọ là “chúng nó”, khối kia là “mẹ”, “cha”, v.v.... Nếu 
người ta đi ra ngoài các nguyên tắc đã được định đặt trong thế gian, họ 
sẽ lầm lạc phạm vào những ác nghiệp. Để ngăn người ta đừng bị đọa 
vào các khổ cảnh do kết quả những ác nghiệp của họ, Đức Phật thuyết 
giảng những bài kinh, mà trong đó Ngài dùng những từ thông thường. 

Tuy nhiên, nếu chỉ có những bài kinh như vậy, người ta sẽ nghĩ 
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răng những từ “tôi”, “anh”, “con trai của tôi”, “con gái của tôi”, “vợ của 
tôi”, “tài sản của tôi" v.v... là những thực thê cùng tột và niêm tin của 
họ sẽ là thân kiên (tin vào sự thường tôn của cái ta). Thân kiên cảng 


sâu nặng thì Đạo Quả và Niệt bản càng xa vời. 


Cho nên Đức Phật mới thuyết giảng về Nữma-rũpa Paramattha 
Dhamma. 


Một số vị A-xà-lê viết rằng: “[rong tạng Luật, có điều luật dành 
cho các vị tỳ khưu là không hành “bhikkhu uposafha ` (sự tụng đọc các 
điều luật paƒimokkha) vào những ngày không phải „posarha. Nếu làm 
như vậy họ sẽ phạm tội Tác ác (Dukkaƒa Aparfi). Cũng vậy người cư sĩ 
không nên thọ trì Bát quan trai giới vào những ngày không phải 
Uposatha.” 
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Viết như vậy chứng tỏ họ chưa thành công trong việc diễn giải giáo 
pháp của Đức Phật. Vinaya Desana, theo văn học Phật giáo, được gọi 
là Anadesana. Nó có nghĩa là điều luật chính thức do Đức Thế Tôn 
ban hành. Nếu vị Tỳ khưu phạm vào một điều cấm ngay cả với ý định 
tốt, vị ẫy cũng phạm tội vì đã đi ngược qui định của Đức Thế Tôn và 
vi phạm các điều luật của bộ Vinaya. Cho rằng điều Luật (Vinaya) 
như vậy cũng áp dụng với người cư sĩ trong việc thọ trì Uposatha của 
họ, nói rằng mọi người không được thọ trì giới vào những ngày không 
phải posa:ha và làm như vậy sẽ có tội, rõ ràng là sự diễn giả sai lầm 
về Desana. Tóm lại, Uposatha là sự thọ trì thanh tịnh và cao quý có 
thê được thực hành bất cứ ngày nào. Sự thọ trì nó càng nhiều thì quả 
phước cảng lớn. 


Do đó Phụ chú giải của bài kinh Mahã Sudãässana Sutta trong Đại 
Phẩm (Mahã Vagga), DIipha Nikãya nói rằng: “Uposatham vuccati 
atthangasamannagatam sabbadivasesu gaha{fhehi rakkhiabbasilam - 
Uposatha được xem là giới có tám điều răn mà người cư sĩ có thể thọ 
trì trong tất cả mọi ngày.” (Phụ chú giải này do Đại Đức Dhammapäla 
biên soạn. Ngài cũng biên soạn các bộ Anutikäã, Phụ chú giải của bộ 
Mnlatika, bộ Visuddhimagga - Mahatikã, bộ Itivuttaka Atthakatha, 
v.v... và những bộ Phụ chú giải khác nữa). 


3. Pakati-sila / Acära-sila / Dhammatä-sïla / Pubbahetu-sTla 


a. Pakati-sia (Tự nhiên giới) là sự không vi phạm ngũ giới của 
những người ở cõi Bắc cưu Lưu châu. (Về bản tánh, những chúng 
sanh này kiên tránh các ác nghiệp như sát sanh, v.v... mà không 
nguyện thọ trì ngũ giới). Sự không việc phạm ngũ giới ấy không phải 
là vẫn đề kiêng giới tránh do lời nguyện (thọ ly - samadana virati), 
chỉ là sự kiêng tránh tự nhiên ngay cả khi có điều kiện để vi phạm 
(đắc ly - sampaffa viraf1). 


b.. Acära-sila (Chánh hành giới) là làm theo sự thực hành truyền 
thống của gia đình, địa phương hoặc bộ phái. (Bởi vì tổ tiên, cha ông 
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đã từng làm như vậy nên gọi là Kula ãcãra. Sự kiêng tránh điều ác vì 
đó là phong tục của địa phương nên gọi là Desa ãcãra. Sự kiêng 
tránh điều ác vì nó được làm như vậy trong tông phái của mình thì 
được gọi là Pãsanda sila). 


c. Dhammatä-sila (Pháp tánh giới) là loại giới được thọ trì bởi mẹ 
của Bồ-tát vào lúc bà có thai, do oai đức của giới bà không có ý nghĩ 
nào về đàn ông cả. (Mẹ của Bồ-tát thường thọ trì ngũ giới đều đặn từ 
lúc có thai. Điều này do bởi một chúng sanh vô cùng cao quý, tức là 
Bồ-tát, đang nằm trong bảo thai của bà vì giới được thọ trì bởi mẹ 
của Bồ-tát như là một quy luật). 


d. Pubbahetu-sila (Túc nhơn giới) là sự thọ trì giới do bởi những 
người có đời sống trong sạch như chàng trai Pippali (về sau trở thành 
Mahã Kassapa) và Bồ-tát như vua Mahãsïlava do bởi căn tánh tự 
nhiên và không do sự chỉ dạy của bất cứ ai (do kết quả của sự thọ trì 
giới đã tích tập thường xuyên trong những kiếp quá khứ của họ, nên 
bản tánh của họ có khuynh hướng thọ trì giới trong kiếp hiện tại 
này). 
4. Pãtimokkhasamvara-sTla / Indriyasamvara-sila 


Ajivapãrisuddhi-sTla / Paccayasannissita-srla 


Bốn loại giới này chỉ liên quan đến vị tỳ khưu. Khi Bồ-tát, đạo sĩ 
Sumedha, suy xét về giới Ba-la-mật, Ngài tự nhủ rằng: “Tarh eva 
tam catisu bhữm1su, silani pari-puraya - Cũng vậy, ngươi nên hoàn 
thành trong bốn lãnh vực của giới.” 

a. Pãtimokkhasamvara-sila (Biệt biệt giải thoát luật nghi giới) 
Là giới giúp người thọ trì thoát khỏi bốn khổ cảnh (p: người thọ trì. 
mokkha: giải thoát, giải phóng). 

Người thọ trì giới này: (ï) nên có chánh hạnh, (ii) nên đến những 
chỗ thiện lành, trong sạch, (iii) nên thấy mối nguy hiểm to lớn trong 
lỗi lầm nhỏ nhất. Tội có thể nhỏ như hạt bụi nhưng vị tỳ khưu nên 
thấy mối nguy hiểm trong đó lớn bằng núi Tu-di cao một trăm sáu 
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mươi tám ngàn do-tuần và (¡iv) nên thọ trì và thực hành các điều học 
một cách đúng đắn. 

Giải rõ hơn: 

(1) Trong thế gian này, chánh pháp (4cãra Dhamma) nên thực hành 
và phi pháp (Anacaära Dhammna) nên tránh ba thần ác nghiệp (sát sanh, 
trộm cắp và tà dâm) và bốn ngữ ác nghiệp (nói dối, đâm thọc, chửi 
mắng và nhảm nhí), tất cả bảy ác hạnh (đuccariia) và những ác nghiệp 
khác làm hư hoại giới gọi là phi pháp (anaãcar4). 


Sau đây là một số ví dụ về những ác nghiệp làm hư hoại giới. 
Trong thế gian có một số tỳ khưu kiếm sống bằng cách cho tre, lá, 
hoa, trái cây, bột giặt, tăm xỉa răng đến người cư sĩ. Họ tự hạ thấp 
phẩm giá bằng cách tán đồng, hùa theo những lời nói ác của người cư 
sĩ, tâng bốc nịnh bợ họ để kiếm lợi, nói nhiều điều giả dối pha lẫn chút 
chân thật như món đậu xào nửa chín nửa sống. Họ giữ con cho người 
cư sĩ như những bà vú nuôi, bồng ăm, thay tả lót, v.v... Họ làm công 
việc chạy vặt, giữ nhà, vườn, trao đôi đồ ăn thức uống. Những hành 
động tà mạng như vậy Đức Phật gọi là Phi chánh hạnh (Anacãra 
Dhamma). 


Thật không thích hợp cho vị tỳ khưu làm công việc cho tre, cho lá, 
v.v... cho dù người cư sĩ cần đến; lại càng tệ hơn khi người cư sĩ 
không cần đến. Những hành động như vậy không phải là việc làm của 
vị fy khưu. Nếu họ làm như vậy, họ sẽ làm tiêu hoại niềm tin của 
người cư sĩ (kuladjsana) đối với tạng Luật. 


Về mặt này, người ta có thể thắc mắc rằng nếu vị tỳ khưu không 
cho người cư sĩ những gì mà họ cần, liệu niềm tin của người cư sĩ có 
bị hủy hoại không, hoặc nếu vị tỳ khưu cho người cư sĩ những gì mà 
họ cần thì liệu họ có Tăng niềm tin khi nghĩ rằng: “Đây đúng là vị tỳ 
khưu đã làm thỏa mãn những nhu cầu của ta.” Niềm tin của người cư 
sĩ đối với vị tỳ khưu, đệ tử của Đức Phật vốn là niềm tin chân thực và 
trong sạch ngay trước khi nhận những vật tặng từ vị tỳ khưu. Sau khi 
nhận vật tặng, người cư sĩ xem vị tỳ khưu như người cho tre, cho lá, 
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v.v... và kết quả là tình cảm ái luyến khởi sanh trong họ. Do đó niềm 
tin của họ đối với vị tỳ khưu bị nhiễm luyến ái. Niềm tin chân thật đã 
bị huỷ hoại. Do đó Đức Thế Tôn gọi hành động cho vật phẩm của vị 
tỳ khưu là kuladiusana, tức là sự cướp đoạt niềm tin của người cư sĩ. 


Tất cả những pháp hành đối nghịch với những phi pháp hạnh kể 
trên là những chánh hạnh cần tu tập. 

(i) Chỗ lui tới có hai loại: chỗ lui tới chánh đáng và chỗ lui tới 
bắt chánh. 

Chỗ lui tới bất chánh: Một số tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật 
thường hay tiếp xúc, thân cận với những người đàn bà góa, phụ nữ ly 
hôn, kỹ nữ, phụ nữ không chồng, người lưỡng tính và các tỳ khưu ni, 
thường đến ngồi ở các quán nhậu, trà trộn trong các vị vua, quan, 
ngoại đạo sư và tín đồ của họ như những người dân thường. Họ kết 
bạn với những người không có đức tin, những người chửi mắng và 
dọa nạt đệ tử của Đức Phật, và những người có ác ý với những người 
theo đạo Phật. Tất cả những sự thân cận và những chỗ lui tới này là 
những chỗ lui tới bất chánh đối với các vị tỳ khưu. 





“Tà hành xứ” ở đây chỉ về sự thân cận bất chánh và những chỗ lui 
tới không thích hợp đối với các vị tỳ khưu. Nhưng nếu một kỹ nữ 
thỉnh các vị tỳ khưu về nhà trai Tăng, các vị tỳ khưu có thê đi và thọ 
thực nhưng phải giữ chánh niệm. Ở đây kỹ nữ, đàn bà góa, phụ nữ ly 
hôn, phụ nữ không chồng, người lưỡng tính và tỳ khưu ni được xem là 
những chỗ lui tới bất chánh, vì họ là cơ sở của năm dục lạc. Quán 
rượu, tiệm giải khát, v.v... đều nguy hiểm cho sự thực hành chánh 
pháp. Thân cận với vua, quan cũng bất lợi. Sự cúng dường của họ rất 
tai hại như sắm sét, và những nhà mà ở đó người ta không có đức tin, 
những nơi mà người ta chửi mắng và dọa nạt đều là những chỗ lui tới 
bất chánh vì chúng sẽ làm thối thất niềm tin và gây ra sự sợ hãi cho vị 
ty khưu. 


Đối nghịch với những chỗ và những hạng người nói trên là chỗ lui 
tới chánh đáng của vị tỳ khưu. Một sô cư sĩ có niêm tin nơi Tam bảo, 
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họ cũng tin vào nghiệp và quả. Họ giống như những cái hồ và giếng 
nước trong, là nơi mà vị tỳ khưu có thể đến lấy nước không bao giờ 
cạn kiệt. Nhà của họ chói sáng màu y vàng của các vị tỳ khưu thường 
lui tới. Chỗ như vậy rất mát mẻ và an lành nhờ các vị tỳ khưu thường 
lui tới. Ở đây mọi người thường hoan hỷ với những người thực hành 
giáo pháp của Đức Phật, họ khích lệ và ủng hộ những người như vậy, 
ngôi nhà như vậy là chỗ lui tới tốt đẹp dành cho vị tỳ khưu. 


Giải thích thêm: Acãra, Anãcãra và Gocara 





Anäcara (Phi chánh hạnh) 


Có hai loại Phi chánh hạnh: Kãyika Anäcãära (Thân phi chánh 
hạnh) và Vacasika Anäcaära (Ngữ phi chánh hạnh). 


e Kãyika anäcära (Thân phi chánh hạnh) 


Sau khi đi vào Tăng chúng, vị tỳ khưu hành động bất kính đối với 
Tăng. Vị ấy đứng giữa các vị trưởng lão, ngồi giữa các vị trưởng lão, 
đứng hoặc ngồi trước mặt các ngài, ngồi cao hơn các vị trưởng lão, 
ngồi với đầu trùm y, nói trong lúc đứng, múa tay khi nói chuyện, đi thì 
mang giày, dép trong khi vị trưởng lão thì đi chân không. Đi trên chỗ 
cao trong khi các vị trưởng lão đi ở ven đường, ngồi xô lấn các vị 
trưởng lão, đứng cũng lấn lướt các vị trưởng lão và không nhường chỗ 
cho các vị tỳ khưu thấp hạ hơn. Tại nhà ăn, vị ấy cho củi vào bếp mà 
không xin phép các vị trưởng lão và đóng cửa. Ở nhà vệ sinh vị ấy xô 
đây các vị trưởng lão và đi vào trước, đi ra cũng chen lấn. Khi đến 
làng mạc hoặc thị trấn, vị ây vội vã đi vào phòng riêng và kín của 
người cư sĩ và phòng của phụ nữ. Vị ấy thoa đầu, vuốt tóc trẻ con. 
Đây là thân Phi chánh hạnh. 


e Anäacära (Ngữ phi chánh hạnh) 

Sau khi đi vào Tăng chúng, vị tỳ khưu nói lời bất kính đối với 
Tăng. Vị ấy nói pháp mà không xin phép các vị trưởng lão, không trả 
lời các câu hỏi, tụng Pđ/nokkha mà không xin phép các vị trưởng lão. 
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Nói trong khi đứng, vẫy tay trong khi nói. Khi đến làng quận, chăng 
có chút tự chế, vị ấy nói chuyện với các cô gái trẻ: “Này cô gái, cô có 
gì không? Có cháo không? Có cơm không? Có vật thực cứng không? 
Có gì cho bần Tăng uống không? Bằần Tăng sẽ ăn loại vật thực nảo 
đây? Cô sẽ dâng cho bần Tăng cái gì đây? v.v... Đây là Ngữ phi chánh 
hạnh (vacasika anaãcãra). 


AÄcãra (Chánh hạnh) 


cãra nên hiểu bằng nghĩa trái ngược với Anzcãra. Hơn nữa, vị tỳ 
khưu lễ phép, dễ dạy, có tàm quý, mặc y đúng luật, oai nghi và phẩm 
hạnh của vị ấy làm khởi dậy niềm tịnh tín. Dầu khi đi tới hoặc đi lui, 
nhìn xuống, vị ấy hộ phòng các căn. Vị ấy ăn uống có độ lượng, luôn 
luôn giác tỉnh, chánh niệm, tri túc, thiểu dục, vị ây tỉnh tấn trong sự 
thực hành chánh pháp, nghiêm trì Đăng chánh hành giới. Những điều 
này được gọi là Chánh hạnh. 


Gocara (Chánh hành xứ) 


Gocara có ba loại: Upanmissaya Œocara - Chỗ lui tới hỗ trợ cho sự 
vững mạnh của giới; Ärakkha Gocara - Chỗ lui tới như là nơi nhiếp 
hộ tâm, và Upanibandha Gocara - Chỗ lui tới dùng làm cái neo của 
tâm. 


(1) Một người bạn tốt thường dùng mười loại chánh ngữ dẫn đến 
giải thoát luân hồi thì được gọi là Upanissaya Œocara. Do nương tựa 
vào người bạn như vậy, vị ấy nghe pháp chưa từng nghe, diệt trừ hoài 
nghi, củng cô chánh kiến, có được sự trong sáng của tâm. Thêm vào 
những lợi ích này, vị ấy được Tăng tiến về đức tin, giới, sở học, tánh 
rộng rải và trí tuệ. Cho nên người bạn tốt ấy là Upanissaya Œocara - 
sự nâng đỡ mạnh mẽ cho sự tu tập các thiện pháp như giới, v.v... 


Mười loại chánh ngữ dẫn đến giải thoát là: 
1. Appiccha kathã - Lời nói về thiêu dục 


2. Santufthi kathã - Lời nói về tri túc 
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. Paviveka kathä - Lời nói về đời sống độc cư 

. Asamsagsa kathä - Lời nói về đời sông tịnh cư 

- Viiyarambha kathã - Lời nói về sự tinh tân 

. SIla kafha - LờI nói gIới 

. Samadhi kathã - Lời nói về định 

. Paññãä kathä - Lời nói về tuệ 

9. Vimutfi kathä - Lời nói về những trạng thái quả (giải thoát) 


10. Vimuttiñãänadassana kathã - Lời nói về giải thoát tri kiến, quán 
sát trí 


Tóm lại, người sử dụng mười loại chánh ngữ liên quan đến sự giải 
thoát cái khổ luân hồi sẽ đem lại năm lợi ích như nghe pháp chưa từng 
nghe, v.v... Người bạn tốt mà có thể làm cho những kẻ khác được tiến 
bộ về đức tin, giới, sở học, sự bồ thí và trí tuệ - người như vậy được 
gọi là Upanissaya Œocara - hành xứ tạo duyên mạnh mẽ cho sự phát 
triển các thiện pháp như giới, v.v... 


Chánh niệm có phận sự canh phòng tâm thì được gọi là Thủ hộ 
hành xứ (Ärakkha Gocara). VỊ tỳ khưu lây chánh niệm làm chỗ lui 
tới, đi khất thực trong làng xã với mắt nhìn xuống, chỉ nhìn một 
khoảng xa bằng cái cày và phòng hộ các căn. Vị ấy đi như vậy mà 
không nhìn những đoàn tượng binh, mã binh, xa binh hoặc bộ binh, 
không nhìn vào đàn ông hoặc đàn bà. Vị ấy không nhìn lên hoặc nhìn 
xuống, hoặc hướng nào trong tám hướng và vẫn đi như thế. Vị tỳ khưu 
mà không lấy chánh niệm làm hành xứ, khi đi khất thực trong làng 
mạc và châu quận, nhìn chỗ này chỗ nọ, mắt láo liên như con qua bị 
nhốt trong lồng. Cho nên chánh niệm là hành xứ hộ trì tâm của vị tỳ 
khưu, không để những ý nghĩ bất thiện sanh khởi. 

Tứ niệm xứ là nơi để tâm trú vào đó như chỗ đề tâm thả neo, Tứ 
niệm xứ ấy được gọi là Upanibandha Gocara (Cận hiền hành xứ - 
Upanibandha: nơi mà tâm thả neo, gocara: chỗ lui tới). 
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Vị tỳ khưu nào muốn Biệt biệt giải thoát Luật nghi giới 
(Panimokkhasamwvara Sïla) của mình được hoàn toàn trong sạch thì 
nên có chánh hạnh, chánh hành xứ và xem tội nhỏ nhất như là mối tai 
họa lớn. 


b. _Indriyasamvara STla (Căn luật nghi giới ) 


Sự hộ trì các căn được gọi là Căn luật nghi giới (căn có 6: mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân và ý). Imdriya nghĩa là sự cai quản. Trong sự nhìn thấy 
đối tượng, mắt (cakkhu pasãda) là cơ quan cai quản. Nếu mắt bị mất 
thị lực thì nó không thê nhìn thấy cảnh vật (nhãn thức không thể sanh 
khởi). Do đó Đức Phật nói rằng con mắt được gọi là nhãn căn 
(cakkhUundriya). 


Tương tự, sự nghe âm thanh cũng vậy, tai là cơ quan cai quản. Nếu 
tai bị điếc thì nó không thể nghe âm thanh được (nhĩ thức không thể 
sanh khởi). Do đó tai được gọi là nhĩ căn (sø/indriya). Trong sự ngửi 
mùi, mũi (ghãna-pasäda) là cơ quan cai quản. Nếu mũi bị hư khuyết, 
nó không thể ngửi mùi (tỉ thức không thê sanh khởi). Do đó, mũi được 
gọi là tỉ căn (ghãnindriya). Trong việc nếm vị, lưỡi là cơ quan cai 
quản. Nếu lưỡi bị mất vị giác thì nó không thê nêm vị (thiệt xúc không 
thể sanh khởi). Do đó lưỡi được gọi là thiệt căn (/vhindriya). Trong 
sự đụng chạm với vật có hình thể, thân) là cơ quan cai quản. Nếu thân 
bị tê liệt thì nó không thể cảm giác được đối tượng. Do đó, thân được 
gọi là thân căn (kãyinđri/4). Trong việc nhận biết đối tượng của tâm, 
ý (mana) là cơ quan cai quản. Nếu không có ý thì không thể có ý thức 
sanh khởi. Do đó, ý được gọi là ý căn (Œmamindriya). Như vậy sự hộ 
phòng sáu căn này được gọi là Căn luật nghi giới. 


Đây là cách hộ phòng sáu căn. Khi nhìn thấy cảnh vật bằng mắt, 
người ta nên nhận biết nó chỉ là cảnh sự thôi, không nên biết tướng 
chung của đối tượng được nhìn thấy như “đây là người đàn ông", 'đây 
là người đàn bà”, “người này đẹp”. Cách nhận biết như vậy sẽ làm khởi 
sanh phiền não. Người ta cũng không nên chú ý vào chỉ tiết của người 
đàn ông, đàn bà, v.v... như tay, chân, v.v.... cách cười, nói, v.v... đang 


264 Đại Phật Sử - Tập 1.A 


nhìn qua một bên, v. v... Sự nhận biết như vậy sẽ làm cho phiền não 
nhiều lần sanh khởi lập đi lập lại. 


Ví dụ về trưởng lão Mahätissa 


Nói về việc hộ phòng các căn, trưởng lão Mahã T1ssa sống ở đỉnh 
núi Cetiya là một ví dụ minh chứng. Một hôm nọ, trưởng lão Mahã 
Tissa đi vào thành Anuradha để khất thực. Hôm ấy có một người đàn 
bà nọ, sau khi gây gỗ với chồng, đã bỏ nhà đi về chỗ ngụ của cha 
nàng. Nàng mặc y phục lộng lẫy, diêm dúa. Trông thấy trưởng lão 
Mahã Tissa đang đi đến trong sự thu thúc lục căn, nàng cười to với ý 
nghĩ rằng: “Ta sẽ quyến rũ vị sư này về làm chồng của ta.” Do sự 
quán niệm thường xuyên về bộ xương, Ngài trông thấy bộ xương đang 
lướt qua hình ảnh của người đàn bà ấy. Vị ấy phát triển bắt tịnh tướng 
(asubha sañña) và chứng đắc Đạo Quả A-la-hán. 


Chồng của người đàn bà đang trên đường chạy theo nàng, trông 
thấy trưởng lão và hỏi rằng: 

“Bạch đại đức, Ngài có trông thấy một người đàn bà đang qua đây 
không?” 

“Này cận sự nam, ta không để ý đó là đàn ông hay đàn bà đang đi 
qua. Ta chỉ biết rằng một bộ xương đã đi qua.” 


Cho dù trưởng lão có trông thấy người đàn bà, Ngài cũng chỉ thấy 
vậy thôi, mà không có sự nhận biết đó là người đàn bà. Thay vào đó, 
trưởng lão chỉ chuyên tâm vào pháp thiền quán của mình và chứng 
đắc đạo quả A-la-hán. Sự kiện ấy nên được xem là tấm gương quý 
báu. 


Nếu không có sự kiểm soát nhãn căn thì khi vị tỳ khưu trông thấy 
cảnh khả ái, tham ái sẽ sanh khởi trong vị ấy. Nếu vị ấy thấy cảnh 
không khả ái, ưu não sẽ sanh khởi trong vị ấy. Do đó người nên thực 
hành sự thu thúc nhãn căn qua chánh niệm để ngăn chặn sự sanh khởi 
những trạng thái bất thiện tâm. 
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Về những căn còn lại cũng vậy, nên có sự hộ phòng tương tự đê 
ngăn chặn phiên não khởi sanh khi nghe tiêng, ngửi mùi, nêm vị, đụng 
chạm hoặc nhận thức. 


c. Ajivaparisudhi-sila (Hượt mạng luật nghi giới) 


Ajivaparisudhi Sila là giới nuôi mạng thanh tịnh có nghĩa là sự 
kiêng tránh 6 loại tà mạng đạo sĩ nêu ra trong tạng Luật và sự kiêng 
tránh tất cả những loại tà mạng khác. Sáu điều học được Đức Phật ban 
hành liên quan đến sự nuôi mạng là: 


Œ) 


(2) 


3) 


(@ 


®) 


(6) 


Do có những ước muốn bất chánh hoặc bị thúc ép bởi những 
ước muốn ấy, nếu vị tỳ khưu khoác lác khoe khoang về những 
pháp chứng của bậc cao nhân như thiền chứng, Đạo và Quả 
mà vị ấy không có hoặc chưa từng có thì phạm tội Bất cộng 
trụ (Parajika-aãpaffi). 


Nếu vị ấy đi làm mai mối cho người ta để nuôi mạng thì phạm 
tội Tăng tàn (Sanghadisesa-apaffi). 


Dù không nói trực tiếp rằng “Tôi là vị A-la-hán” nhưng vị ấy 
vì nuôi mạng mà nói rằng: “Vị tỳ khưu nọ sống ở chùa của 
ông, vị tỳ khưu ấy là bậc A-la-hán” và nếu thí chủ ngôi chùa 
ấy tin lời nói của vị tỳ khưu ấy thì vị ấy phạm trọng tội 
Thullaccaya-apafi. 


Vì sự nuôi mạng, nếu vị ấy xin ăn vật thực thượng vị dành cho 
tỳ khưu bịnh, vị ẫy phạm tội Ưng đối trị - Paciitiya-apaffi (vật 
thực thượng vị của tỳ khưu bịnh là vật thực có trộn chung với 
bơ, thục tô, sữa, mật ong, mật đường, cá và sữa cục). 

Vì sự nuôi mạng, nếu vị ẫy xin và ăn vật thực thượng vị trong 
khi không bị bịnh thì phạm tội Ung phát lộ (Päidesanya- 
ãpdúffi). 

Vì sự nuôi mạng, nếu vị tỳ khưu xin và ăn món cả-rI hoặc cơm 
trong khi không bị bịnh thì phạm tội Tác ác (Dukkaƒa-aãpaffi). 
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Những loại tà mạng khác ngoài sáu điều trên gồm có: 
(1) Kuhana - Trá thuật 

(2) Lapana - Hư đàm 

(3) Nemirikara - Hiện tướng 

(4) Nippesikaia - Kích đàm 


(5) Labhena lãbham nÿigisanaiä - Lẫy lợi câu lợi 


(1) Kuhana (Trá thuật) có ba loại: 


()_ Paccaya pafisevana - Trá thuật liên quan đến bốn món vật 
dụng. 


(ii) Samama jappana - Trá thuật liên quan đến lời nói về các chủ 
đề gần với pháp chứng. 

(H1) riyãpatha santhapana - Trá thuật trong việc sử dụng các oal 
nghi để lường gạt Phật tử. 


() Khi có người Phật tử dâng cúng đến vị tỳ khưu các món vật dụng 
như y phục, v.v... dầu rất thích nó nhưng vì ham muốn thái quá, vị tỳ 
khưu làm ra vẻ ta đây là người tu hành chân chánh, vị ấy nói để được 
nhiều hơn: “Đối với vị tỳ khưu, cần gì những bộ y đắt giá như thế này. 
Chỉ cần những bộ y pañsukulika làm bằng vải vụn là đủ.” Về vật thực, 
vị ấy nói rằng: “Đối với vị tỳ khưu, cần gì những món ăn sang trọng 
như vậy. Vị tỳ khưu chỉ thích hợp với những món ăn kiếm được do đi 
khất thực.” Về chỗ ngụ, vị ấy nói rằng: “Đối với vị tỳ khưu, cần gì chỗ 
ngụ tốt như thế này, chỉ cần chỗ ngụ dưới cội cây hoặc ngoài chỗ 
trống là thích hợp dành cho vị tỳ khưu rồi.” Về thuốc trị bệnh, vị ấy 
nói rằng: “Đối với vị tỳ khưu, cần gì thuốc chữa bịnh đắt giá như thế 
này. Đối với vị ấy, chỉ cần nước tiêu bò đen là tốt rồi.” 

Do đó, để thực hành điều mà vị tỳ khưu nói ra, vị ấy chỉ mặc y loại 
thô, chỗ ngụ đơn giản và thuốc chữa bịnh loại thô, Phật tử sẽ rất kính 
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trọng vị ấy khi nghĩ rằng: “Vị tỳ khưu này sống thiểu dục, tri túc, vị ấy 
đã thoát khỏi những ham muốn về vật chất và dục lạc. Vị ấy không trà 
trộn với người cư sĩ. Vị ấy cũng rất tinh tấn trong sự thực hành pháp.” 
Họ dâng cúng bốn món vật dụng đến vị ấy, càng ngày càng nhiều. Rồi 
vị tỳ khưu tham lam ấy khoác lác rằng: “Này Phật tử, khi có hiện điện 
ba pháp này: đức tin, vật dụng dâng cúng và người thọ lãnh, khi đó vị 
thí chủ có lòng tịnh tín ấy sẽ được nhiều phước. Ở đây, ông (bà) là 
Phật tử có niềm tin vững chắc, có vật dụng để dâng cúng và ta là 
người thọ lãnh. Nếu ta không thọ lãnh vật thí của ông thì phước của 
ông sẽ bị tổn giảm. Bởi vậy, đề tiếp độ cho ông, ta sẽ thọ lãnh vật thí 
của ông mặc dầu ta chẳng cần đến chúng.” Nói như vậy, vị ấy thọ lãnh 
nhiều cỗ xe, y phục và vật thực, nhiều chỗ ngụ và sỐ lượng lớn thuốc 
chữa bệnh. Như vậy, dù vị tỳ khưu rất tham lam, nhưng vị ấy giả bộ 
muốn ít và dùng những vật dụng loại thô để khiến cho Phật tử đánh 
giá cao về vị ấy . Đây là Paccayapatisevana Kuhana - Tư cụ thực 
dụng trá thuật, tức là trá thuật trong việc dùng các món vật dụng. 


(i) Dù không nói thăng rằng: “Ta đã chứng thiền, Đạo và Quả 
rồi.” Vị ấy khiến cho mọi người nghĩ rằng vị ấy đã chứng bằng cách 
nói gợi ý như vầy: “Vị tỳ khưu mặc loại y như thể có oai lực, vị tỳ 
khưu mang loại bát đó, đồ lọc nước đó, dây lưng đó, đi loại dép đó là 
có oai lực.” Đây là $ãmama jappana - Trá thuật trong việc nói về các 
chủ đề gần với các pháp thiền chứng, Đạo và Quả. 


(ii) Vì muốn được Phật tử kính trọng và khen ngợi, vị tỳ khưu 
nghĩ rằng: “Nếu ta đi theo cách này, mọi người sẽ khen ngợi và kính 
trọng ta.” Rồi làm bộ đi đứng, nằm, ngồi giống như bậc Thánh. Đây là 
Iriyäpatha santhapana - Trá thuật trong việc thay đổi các oai nghi để 
lường gạt Phật tử. 


(2) Lapana (Hư đàm) 


Lapana - Hư đàm nghĩa là nói chuyện do động cơ ác thúc đây. Khi 
vị tỳ khưu trông thấy mọi người đi đến chùa, vị ấy đến họ trước và nói 
rằng: “Này đạo hữu, đạo hữu đến đây có việc gì không? Đạo hữu đến 
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thỉnh các vị tỳ khưu phải không? Nếu vậy đạo hữu hãy đi trước, bần 
Tăng sẽ mang bát theo sau.” hoặc nói rằng: “Ta là trưởng lão Tissa, 
đức vua tôn kính ta lắm. Các quan đều tôn kính ta,” v.v... Trong khi 
nói chuyện, vị ấy cân thận không làm phật ý, hoặc buồn lòng họ. VỊ ấy 
tâng bốc họ, gọi họ là “đại trưởng giả”, 'ông chủ”, v.v... Nói bằng 
nhiều cách như vậy đề lẫy lòng Phật tử, khiến họ dâng cúng, bố thí thì 
được gọi là ULapana - Hư đàm. 


(3) Nemittikatä (Hiện tướng) 


Nemittikatä - Hiện tướng nghĩa là gợi ý bằng cách ra dấu hoặc cho 
lời chỉ bảo để khiến người ta bố thí. Ví dụ: Khi thấy một người đàn 
ông mang một số vật thực, vị tỳ khưu muốn một ít vật thực bằng cách 
nói rằng: “Có phải ông đã có được vật thực rồi chăng?” “Ông kiếm 
được nó ở đâu vậy?” “Ông kiếm được nó bằng cách nào?” v.v... Khi 
thấy những người chăn bò, vị ấy chỉ vào những con bê và nói rằng: 
“Những con bê này uống sữa hay uống nước?” Những người chăn bò 
đáp lại rằng: “Những con bê này đang uống sữa.” “Vậy à, các vị tỳ 
khưu cũng uống sữa,” v.v... Những người chăn bò hiểu lời gợi ý của vị 
tỳ khưu và nói lại với cha mẹ chúng để dâng sữa đến vị tỳ khưu ấy. 
Gợi ý như vậy để khiến người ta bố thí thì gọi là Nemirikara - Hiện 
tướng. 


Những hình thức nói chuyện bằng cách cho những lời chỉ dẫn trực 
tiếp và trắng trợn thì gọi là sữmama jappana. Cả nemidtikata và 
sãmanta jappana là những loại khác nhau của Hư đàm, đều có tánh 
chất bắt thiện. 

Trong bài mô tả về loại sđmama jappana, bộ Visuddhi Magga, 
Thanh tịnh đạo có nêu ra một câu chuyện về vị tỳ khưu Kulupaka, là 
người hay đến nhà Phật tử. 

Câu chuyện về tỳ khưu Kulupaka 

Vì muốn được vật thực, vị tỳ khưu này có thói quen thường hay đến 
nhà Phật tử, đã đi vào nhà của một người đàn bà nọ và tự nhiên kéo 
ghế ra ngồi. Trông thấy vị tỳ khưu và không muốn cho vị ấy vật thực, 
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bà ta càu nhàu: “Nhà con hết gạo rồi Sư ơi.” Rồi ra đi tựa như đang 
tìm xem có chút gì không và nắn ná ở ngoài nhà. Khi ấy vị tỳ khưu lén 
đi vào phòng trong và nhìn chỗ này chỗ nọ, trông thấy một cây mía 
trong kẹt cửa, những cục đường phèn trong cái bát, miếng cá chiên 
đẹp trong cái chảo, cơm trong nôi và bơ trong cái keo. Sau đó vị ấy đi 
ra và ngồi vào chỗ cũ. 

Người đàn bà đi vào và nói lầm bằm: “Hết cơm rồi Sư ơi”. Khi ấy 
vị tỳ khưu nói rằng: “Bà ạ, sáng nay Sư gặp điềm báo không có gì để 
ăn.” “Điềm gì vậy?” người đàn bà hỏi. “Trên đường đi đến nhà này để 
kiếm vật thực, Sư đã trông thấy một con rắn lớn bằng cây mía ở sau 
kẹt cửa kia. Để đuôi nó đi, sư bèn tìm vật gì đó và trông thấy cục đá 
cỡ bằng cục đường phèn trong cái bát của bà. Khi Sư ném cục đá vào 
con rắn thì cái đầu của nó phình ra lớn bằng miếng cá chiên trong cái 
chảo của bà. Khi con rắn há miệng ra để căn cục đá, nó nhe răng trông 
trăng phau như những hạt cơm trong cái nồi của bà. Nước miếng độc 
của nó trông giống như bơ trong cái keo của bà.” Những lời nói biểu 
lộ ước muốn của vị tỳ khưu như cái mạng nhện trói chặt con môi, 
khiến bà ta không còn đường nào để thối thoát và nghĩ rằng: “Chẳng 
còn cách nào để đối gạt gã đầu trọc này!” Và bà ta miễn cưỡng cho vị 
tỳ khưu kia cây mía, cơm cùng với bơ, đường phèn và món cá chiên. 


(4) Nippesikatä (Kích đàm) 


Kích đàm là một loại ác ngữ khác nữa, có nghĩa là sự đeo đuôi lợi 
lộc bằng cách tước bỏ hoặc nghiền nát hoặc phá tan những đức tánh 
của người Phật tử như sự đeo đuôi để có được chất thơm bằng cách 
nghiền nát hoặc tán nhuyễn những vật liệu có chất thơm. Sự đeo đuôi 
như vậy được thực hiện bởi nhiều cách như: Dùng lời lăng mạ để 
buộc người ta bố thí, chê trách như: “Ngươi chăng có đức tin chút nào 
cả.” “Ngươi chẳng giống như những Phật tử khác.” Nói nặng với 
người không chịu cho như: “Thí chủ mà như thế à! Đại thí chủ mà như 
thế à.” Nói lời khiêu khích đến người Phật tử không chịu cho trước 
mặt những Phật tử khác: “Tại sao sư bảo rằng người này chắng bố thí 
gì cả? Ông ta có bố thí đấy chứ, khi có ai đến nhà ông ta để xin vật 
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thực thì ông ta đều bảo là: “Tôi chăng có gì cả.” Sự đeo đuổi lợi lộc 
băng cách làm giảm thiện tánh của người Phật tử như vậy là 
Nippesikarä - Kích đàm. 


(5) Labhena labham nijigTsanatä (Lấy lợi câu lợi) 


Sau khi kiếm được vật thực, kẹo bánh, vị tỳ khưu đem đến cho con 
cái của những Phật tử có khả năng bố thí đồi dào. Kết quả là cha mẹ 
bọn trẻ dâng cúng đến vị tỳ khưu ấy những thứ quí hơn, dồi dào hơn 
vì nghĩ rằng vị tỳ khưu kia thương mến con cái của mình. Tóm lại, 
đây là hình thức “ “Thả con tép câu con cá.” 


Năm loại tà mạng, như trá thuật, v.v... được mô tả ở trên, đều là 
kiểu kiếm lợi bất chánh từ những Phật tử, nhưng mỗi loại có một cách 
đeo đuôi riêng của nó. 

Như vậy sự kiếm sống bằng cách vi phạm sáu điều học 
(sikkhaãpada) do Đức Phật ban hành liên quan đến sự nuôi mạng như 
đã giải thích ở trước và những thứ kiếm được bằng các ác hạnh như 
trá thuật, hư đàm, v.v... lẫy lợi câu lợi, thì được gọi là Tà mạng 
(Micchajnwa). 

Sự kiêng tránh những hình thức tà mạng để có được sự nuôi mạng 
chân chánh thì được gọi là 4jïvaparisuddhi Sïla - Chánh mạng thanh 
tịnh giới. 

d. Paccayanissita-sTla (Tư cụ y chỉ giới ) 


Paccayanissifa-srla (Tư cụ y chỉ giớn) là giới được thực hành viên 
mãn nhờ bốn món vật dụng. 


Bốn món vật dụng là y phục, vật thực, chỗ ngụ và thuốc chữa bệnh. 
Chúng là nhu cầu không thê thiếu được. Sự sống không thể không có 
chúng. Nhưng khi sử dụng chúng, vị tỳ khưu phải suy quán về tánh 
chất của vật dụng có liên quan để những bất thiện pháp như tham, sân, 
v.v... không thê sanh khởi. 
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Cách quán xét như vầy: “Ta dùng vật thực này không phải để thỏa 
mãn sự ngon miệng như trẻ nhỏ, không phải để Tăng thêm sức mạnh 
hoặc làm cho thân thể đầy đặn xinh đẹp, cũng chắng phải để cho da 
thịt được hồng hào. Ta dùng vật thực này chỉ để duy trì sự sống, khỏi 
bị đói khát, để tu tập được dễ dàng. Nhờ dùng những vật thực như 
vậy, cơn đói và khát sanh lên sẽ bị tiêu diệt. Ta cũng không để cho cái 
khổ mới phát sanh đo ăn quá độ và nhờ vậy duy trì được mạng sống. 
Vật thực này được kiếm về một cách chơn chánh và dùng nó một cách 
trong sạch. Nhờ thọ thực có độ lượng mà ta sống được an vui. 


Về sự sống an vui do ăn uống độ lượng, Đức Phật dạy rằng: 


Cattãro pañca aÌope. 
abhutva udakam pive. 
Alam phasuviharaya, 
pahitafIassa bhikkhUuno. 


Còn bón hoặc năm miêng nữa đề ăn, vị tÈ khưu nên kết thúc bữa ăn 
băng sự uống nước. Đồi với vị tÈ Khưu có ý chí kiên quyết hành thiên 
thì ăn như vậy là đủ đê được an vui. 


Dầu bài pháp này được Đức Phật thuyết giảng trước tiên đến những 
hành giả tu thiền, tuy nhiên bài pháp ấy cũng có lợi ích đến những 
người không tu thiền. Nhờ thực hành theo lời dạy này, họ có thê sống 
dễ chịu, không bị những trạng thái nặng nề do ăn quá độ. 


Về chỗ ngụ: “Ta ở trong chỗ ngụ này để khỏi bị lạnh, tránh nắng 
mưa, muỗi mòng, rắn rít, bọ cạp, v.v... Ta dùng chỗ ngụ này để tránh 
những bức bách của khí hậu khắc nghiệt và sống an vui trong đời sống 
ấn dật. 

Về thuốc chữa bệnh: “Ta dùng thuốc này để chống lại bịnh họan, để 
bảo vệ đời sống và để trấn áp những cơn bệnh đã sanh hoặc đang 
sanh. 

Cách quán tưởng chỉ tiết này gọi là ÄMahã Paccavekkhanä - Đại 
quán sát. 
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Làm sao để thực hành viên mãn 4 loại Giới này 

Trong bốn loại giới này, Biệt giải thoát Luật nghi giới 
(PaHmokkhasamvara-s1la) nên được thực hành viên mãn bằng đức tin 
- Đức tin vào Đức Phật như vầy: “Đức Thế Tôn, bậc đã ban hành các 
điều học, quả thật là Đức Phật đã giác ngộ tất cả mọi định luật của tự 
nhiên mà không có ngoại lệ (tức là có tri kiến rõ ràng về Đức Phật). 
Đức tin nơi Giáo pháp như vây: “Các điều học mà chư Tăng phải thực 
hành quả thực là những điều học do Đức Phật ban hành (tức là có tri 
kiến rõ ràng về pháp). Tin vào Đức Tăng như vây: “Chư Tăng là đệ tử 
của Đức Phật, tất cả quí Ngài đều thực hành tốt những điều học này 
(tức là có tri kiến rõ ràng về Tăng)”. 

Như vậy, nếu vị tỳ khưu có đức tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức 
Tăng, vị ấy có thể thực hành viên mãn Biệt giải thoát Luật nghỉ giới 
(Patimokkhasamvara-s1la). 


Do đó, những điều học do Đức Phật ban hành cần được thọ trì 
không ngoại lệ bằng đức tin và phải được thực hành viên mãn cho dù 
phải đánh đổi cả mạng sống. Đúng vậy, Đức Phật đã dạy răng: 


*K¡iÁTI va andamu camar1va valadhim, v.v... - Cũng như con chìm trĩ 
cái, liều mạng sống của nó để bảo vệ quả trứng của nó, con bò cái 
cũng liều mạng sống để bảo vệ cái đuôi của nó, cũng như người gia 
chủ lấy tình thương của người cha để bảo vệ đứa con trai một của ông 
ta; cũng vậy người thọ trì giới phải đem hết nhiệt quyết cần trọng bảo 
vệ giới của mình.” 

s 
Chuyện các vị trưởng lão hy sinh cả mạng sống của quí Ngài đề 
thực hành viên mãn Pätimokkhasamvara-sila 


(Biệt giải thoát Luật nghỉ giới / Giới Bổn Ba-la-đề-mộc-xoa ) 


Một thuở nọ, tại khu rừng Mahavattam! của nước Sri Lañka, các tên 
cướp bắt trói một vị trưởng lão và đề vị ấy nằm trên đất. Vị trưởng lão 
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này có khả năng thoát ra khỏi sự trói buộc này, nhưng Ngài không làm 
như vậy vì e rằng sợi dây trói bằng cây leo sẽ đứt và Ngài sẽ bị phạm 
tội 'Bhữtfagãma pãcitiya ãpatii”. Bởi vậy Ngài chuyên tâm vào thiền 
quán trong bảy ngày trong tư thế nằm như vậy và chứng đắc thánh 
anãgãmi-phala, và mạng chung tại chỗ đó. Ngài tái sanh về cõi Phạm 
thiên. 

Cũng tại Sri Lañka, một vị trưởng lão khác cũng bị bọn cướp hãm 
hại trong khi khu rừng đang cháy. Dầu Ngài có thê bứt dây để tự thoát 
thân nhưng Ngài sợ phạm tội “Bh”fagama pacitiya apafíi”. Nhờ phất 
triển thiền quán, Ngài chứng đắc đạo quả A-la-hán và chính lúc ấy thọ 
mạng của Ngài cũng hết nên Ngài liền nhập Niết bàn. Rồi trưởng lão 
Abhaya, bậc thông thuộc Trường bộ kinh, cùng với năm trăm vị tỳ 
khưu đi đến đó. Trông thấy nhục thân của trưởng lão, vị ấy đứng ra tô 
chức lễ hỏa thiêu và tôn trí Xá-lợi của trưởng lão vào bảo tháp. Do đó 
Chú giải có đoạn nói rằng: 

Patimokkham visodhento 
appeva jIvitam jahe. 
Paññattam lokanathena, 
na bhinde sila samvaram. 


Thiện nhân, bậc duy trì sự trong sạch của Pätimokkhasamvara-sila 
(Biệt giải thoát Luật nghi giới), thà hy sinh tánh mạng của mình chứ 
không để vi phạm các điều học trong giới Bổn Ba-la-đề-mộc-xoa do 
Đức Phật ban hành. 


Cũng như Pafimokkhasamwvara-sila (GI1ới Bồn Ba-la-đề-mộc-xoa) 
được thực hành viên mãn do đức tin, cũng vậy ?ndriyasamvara-sila 
(Lục căn thu thúc giới) nên được thực hành viên mãn bằng chánh 
niệm. Chỉ khi nào !ndriyasamvara-sila được khéo bảo vệ bởi chánh 
niệm, khi ấy Pätimokkhasamwvara-sila mới tồn tại lâu đài. Khi nào 
Indriyasamvara-sila bị khuyết phạm, khi ấy Pãtimokkhasamvara-sila 
sẽ bị khuyết phạm. 
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Thời Đức Phật, có vị tỳ khưu mới xuất gia tên là VañgTsa, trong khi 
đi khất thực, đã vi phạm Indriyasamvara-sila, không chế ngự các căn 
và tình dục trỗi dậy khi trông thấy một cô gái. VỊ ấy nói với trưởng lão 
Ananda rằng: “Thưa đại đức Ananda, con đang bị đốt cháy bởi dục 
tình, tâm của con bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa ái dục. Vì lòng bi 
mãn, cầu xin đại đức dạy cho con phương pháp để dập tắt những ngọn 
lửa này.” 

Khi ấy đại đức Änanda đáp lại rằng: “Vì ngươi có cái nhìn sai lạc 
nên lửa thiêu đốt tâm của ngươi. Hãy loại trừ tưởng trong cái mà 
ngươi thấy vì tưởng ấy làm sanh khởi tình dục. Hãy quán tánh bất tịnh 
ở nó để tâm của ngươi được thanh tịnh.” Đại đức VagTsa thực hành 
theo lời khuyên của trưởng lão Ananda và những ngọn lửa dục tình 
biến mắt. 

Những ai muốn thực hành viên mãn /ndriyasamvara-sila thì nên 
thực hành theo hai tâm gương sau đây: 


Chuyện trưởng lão Cỉittagutta 


Trong đại thạch động Kurandaka tại Sri Lañka có một bức tranh rất 
đẹp mô tả sự xuất gia của bảy vị Phật như Vipassï, v.v... Một số tỳ 
khưu khách Tăng được vảo thăm thạch động của trưởng lão Cittagutta, 
trông thấy bức tranh và nói răng: “Thưa tôn giả, bức tranh trong hang 
động của tôn giả trông thật tuyệt đẹp!” Trưởng lão đáp lại rằng: “Thưa 
chư hiền giả, đã sáu chục năm sống trong hang động này, tôi chăng 
biết liệu có bức tranh nào hay không. Hôm nay tôi mới biết nhờ nghe 
chư hiền giả nói. Thị lực của chư hiền giả thật là tốt.” (Tuy trưởng lão 
đã sống ở đó trên sáu chục năm, Ngài chưa bao giờ đưa mắt nhìn lên 
hang động dù chỉ một lần. Và tại cửa hang có một cây thiết mộc, 
trưởng lão không bao giờ nhìn lên cây. Nhưng mỗi năm, cứ thấy cánh 
hoa rụng trên đất là Ngài biết nó đang nở hoa). 

Nghe nói trưởng lão đã thọ trì Indriyasamwvara-sila rất nghiêm ngặt, 
đức vua của xứ Mahãgãma bèn cho người ba lần đến thỉnh Ngài vào 
hoàng cung để bày tỏ sự tôn kính đến trưởng lão. Nhưng trưởng lão 
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không đến. Đức vua bèn truyền lịnh buộc vú của những người đàn bà 
có con mọn rồi niêm phong lại, nói rằng: “Chừng nảo trưởng lão vẫn 
không đến, chừng đó những đứa bé sơ sinh sẽ sống không có sữa.” Vì 
lòng bi mẫn đối với trẻ thơ vô tội, trưởng lão đành đi đến Mahãgãma. 


Nghe tin trưởng lão đến, đức vua truyền lịnh: “Hãy ra thỉnh trưởng 
lão vào nội cung. Trẫm muốn thọ trì giới.” Đức vua đảnh lễ trưởng 
lão, cúng dường vật thực rồi bạch rằng: “Bạch Ngài, hôm nay trằm 
chưa có cơ hội để thọ trì giới. Ngày mai trẫm sẽ thọ trì giới.” Sau khi 
ôm bát của trưởng lão, đức vua và hoàng hậu tiễn Ngài đi một đoạn 
đường và quì xuống đảnh lễ trưởng lão. Để phúc chúc dù cho đức vua 
hay hoàng hậu, trưởng lão chỉ lập lại duy nhất một câu: “Chúc đức 
vua được hạnh phúc 
một câu như thế. 


Ị?? 


Suốt bảy ngày, trưởng lão chỉ phúc chúc băng 


Các vị tỳ khưu đồng phạm hạnh đã hỏi trưởng lão như vây: “Thưa 
tôn giả, tại sao khi đức vua hoặc hoàng hậu đến đảnh lễ tôn giả, ngài 
chỉ nói một câu: “Chúc đức vua được hạnh phúc.” Trưởng lão đáp lại 
rằng: “Thưa các hiền giả, tôi chẳng có cái nhìn riêng biệt rằng đó là 
đức vua hay hoàng hậu.” Cuối bảy ngày, đức vua thấy rằng trưởng lão 
sống không được an vui ở đó, bèn cho phép Ngài ra về. Ngài trở lại 
đại thạch động Kurandaka. 


Một vị thiên sống ở cây thiết mộc cầm đuốc đứng gần đó. Pháp 
thiền của trưởng lão rất thanh tịnh và tươi sáng làm hoan hỷ vị thiên. 
Ngay sau canh giữa, Ngài chứng đắc đạo quả A-la-hán, khiến toàn thê 
vùng núi đổi rung động vang dội. 

(Câu chuyện này cho chúng ta một tắm gương tốt về sự thọ trì Lục 
căn thu thúc giới - Indriyasamvara-sila). 

Chuyện về trưởng lão Mahä Mitta 

Mẹ của trưởng lão Mahãäã Mitta bị bịnh ung thư vú. Bà bảo với 
người con gái đã xuất gia tỳ khưu ni rằng: “Hãy đi tìm anh con và nói 
rằng ta bị bịnh và đem về một số thuốc trị bịnh.” Nàng ra đi và kế lại 
mọi chuyện. Trưởng lão đáp lại rằng: “Ta không biết cách hái thuốc 


276 Đại Phát Sử - Táp I.A 


và bào chế thuốc, nhưng tốt hơn ta nên nói cho Sư muội biết một loại 
thuốc trị bịnh. Hãy lắng nghe: “Từ khi tôi xuất gia làm Sa-môn, tôi 
chưa hề vi phạm /ndriyasamwara-sïla do nhìn vào thân thể người khác 
phái bằng những ý nghĩ tình dục. Do lời chân thật này, cầu xin cho mẹ 
tôi được hết bịnh.” Hãy trở về và nói lại những lời chân thật của ta rồi 
lấy tay thoa vào thân của bà.” Tỳ khưu ni trở về và nói với mẹ những 
lời mà vị sư huynh đã thốt ra và làm theo lời chỉ bảo của sư huynh. 
Ngay tức thì, khối u trên vú của người mẹ liền biến mắt như khối bong 
bóng nước vỡ ra từng mảnh. Bà ngồi dậy và nói lời hoan hýỷ: “Nếu 
Đức Chánh Biến Tri còn sống thì ắt là Ngài đã lây bàn tay với những 
đường chỉ mạng lưới đặc biệt thoa lên đầu vị tỳ khưu như con trai của 
ta!” 


Cách thu thúc của trưởng lão Mahã Mitta có phần khác với cách 
của vị trưởng lão trước - Cittagutta. Trưởng lão Cittagutta thu thúc lục 
căn bằng đôi mắt nhìn xuống đề không nhìn vào bắt cứ đối tượng nào 
dù tình cờ. Trong khi đó trưởng lão Mahaã Mitta không thu thúc lục 
căn bằng đôi mắt nhìn xuống. Ngài nhìn vào các sự vật đúng với thực 
tướng của chúng. Ngay cả khi Ngài trông thấy đối tượng khác phái, 
Ngài thu thúc nhãn căn để ngăn chặn dục tình không cho sanh khởi. 


Cách thu thúc lục căn của trưởng lão Cittagutta giống như việc 
đóng kín cửa nhà, không cho bất cứ tên cướp nào đột nhập. Cách thu 
thúc lục căn của trưởng lão Mahã Mitta là không đóng cửa nhưng 
canh phòng không cho bọn cướp vào nhà dù chỉ một lần. Cả hai cách 
thu thúc đều tuyệt diệu và đáng kính ngưỡng. 


Trong khi sự thu thúc lục căn được thực hành bằng chánh niệm 
(sari) thì giới nuôi mạng thanh tịnh được thực hành bằng tỉnh tấn 
(viriya). Sở dĩ như vậy là vì người ta có thể từ bỏ lỗi sống tà mạng chỉ 
băng chánh tinh tấn. Do đó để tránh những phương tiện bất chánh, sự 
nuôi mạng thanh tịnh nên được thực hành bằng loại tầm cầu chân 
chánh như tỉnh tấn trong việc đi khất thực. 
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Nói lời gợi ý, nói quanh co, chỉ cho biết hoặc gợi ý trực tiếp để 
kiếm về những vật dụng như y phục, vật thực mà không được phép. 


“Gợi ý”: Khi vị tỳ khưu đang sửa soạn một chỗ đất tựa như đang 
chuẩn bị xây dựng một chỗ ngụ mà có người hỏi: “Bạch đại đức, cái 
gì đang được làm thế? Ai đứng ra làm?” Và vị ấy đáp lại: “Chưa có ai 
cả.” Câu trả lời của vị ấy là “sự gợi ý” (ám chỉ rằng chưa có thí chủ 
nảo chi phí cho việc xây dựng chỗ ngụ này). Tất cả mọi hành động 
liên hệ đến nhu cầu của vị ấy về chỗ ngụ cũng được xem là “sự gợi ý.” 

“Nói quanh co”: VỊ tỳ khưu gọi Phật tử: “Nhà của ông (bà) làm 
theo kiểu gì thế?” “Bạch Ngài, kiểu lâu đài.” “Này thiện nam (tín nỡ), 
phải chăng các vị tỳ khưu không được phép ở kiểu nhà ấy?” Đây là 





cách nói quanh co. 


“Chỉ rõ”: “Chỗ ngụ này quá nhỏ đối với các vị tỳ khưu”. Hoặc bất 
cứ lời nói nào có nội dung đề nghị như vậy đều là cách “chỉ rõ.” 

Tất cả bốn cách nói như gợi ý, v.v... đều được phép khi vị tỳ khưu 
có nhu cầu về thuốc trị bịnh. Nhưng khi bịnh được chữa khỏi thì cách 
kiếm thuốc trị bịnh như vậy có được phép không? Ở đây các vị luật sư 
nói rằng vì Đức Phật đã mở ra đường lối sử dụng chúng nên nó được 
phép. Nhưng những vị rành mạch về Tạng kinh thì duy trì quan điểm 
rằng, dầu không có tội, nhưng sự nuôi mạng thanh tịnh bị lắm nhơ. 
Cho nên không được phép làm như vậy. Người muốn sống cuộc đời 
hoàn toàn thánh thiện thì không nên nói lời gợi ý, lời quanh co hoặc 
lời đề nghị dầu những điều này được Đức Thế Tôn cho phép. Người 
có những đức tánh như thiểu dục, v.v... thì chỉ nên dùng những vật 
dụng kiếm được không phải bằng những phương tiện bất chánh như 
gợi ý, v.v... dù phải hy sinh tánh mạng. Người như vậy được gọi là bậc 
cao quí, có lỗi sống khắc khổ như trưởng lão Sãriputta. 


Chuyện về trưởng lão Sãriputta 


Một thuở nọ, trưởng lão Sãriputta, vì muốn trau dồi đời sống thánh 
thiện, đã sống ấn dật trong một khu rừng nọ cùng với trưởng lão 
Mogsallana. Một hôm nọ, trưởng lão bị cơn đau bụng dữ dội. Vào 
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buổi chiều, trưởng lão Moggallãna đến vẫn pháp trưởng lão Sãriputta 
và trông thấy Ngài đang năm. Vị ấy hỏi: “Sư huynh bị bịnh gì thế?” 
Nghe trưởng lão Sãriputta giải thích, trưởng lão lại hỏi: “Trước kia khi 
bị bịnh như vậy sư huynh chữa trị bằng phương thuốc gì?” Trưởng lão 
Sãriputta bèn trả lời: “Khi còn làm cư sĩ, mẹ huynh thường cho huynh 
ăn món cháo nâu chung với sữa, mật ong, đường, v.v... Món cháo ẫy 
thường giúp huynh khỏi bệnh.” Rồi trưởng lão Moggalläna nói rằng: 
“Hãy như thế đi tôn huynh. Nếu tôn huynh hoặc đệ đã tích lũy đầy đủ 
phước báu, có lẽ ngày mai chúng ta sẽ kiếm được một ít.” 


Bấy giờ một vị thiên nọ sống ở một cây đại thọ nằm cuối đường 
kinh hành nghe được lời trò chuyện của hai vị tôn giả, bèn nghĩ rằng: 
“Ngày mai ta sẽ kiếm món cháo cho trưởng lão.” Và vị ấy đi đến một 
gia đình đang hộ độ đến trưởng lão Moggallãna, nhập vào thân của 
đứa con trai đầu khiến cho cậu ta trở nên khó ở. Rồi vị thiên nói với 
gia đình của cậu bé rằng nếu họ làm món cháo như thế để cũng dường 
trưởng lão vào ngày mai thì vị ấy sẽ buông tha cậu bé. Họ đáp lại: “Dù 
không được ngài nói cho biết, chúng tôi vẫn cúng dường vật thực đều 
đặn đến trưởng lão.” Ngày hôm sau họ đã nấu nón cháo ấy. 


Vào buổi sáng, trưởng lão Moggalläna đi đến trưởng lão Sãriputta 
và nói rằng: “Hiền huynh hãy ở đây cho đến khi đệ đi khất thực trở 
về.” Rồi trưởng lão đi vào làng. Dân làng trông thấy trưởng lão, bèn đi 
đến thỉnh bát của trưởng lão và để đầy món cháo đã chuẩn bị theo yêu 
cầu và trao bát lại cho trưởng lão. Khi trưởng lão sắp sửa ra về, họ nói 
rằng: “Bạch Ngài, xin hãy độ thực, chúng con sẽ dâng cúng thêm một 
bát nữa.” Khi trưởng lão thọ thực xong, họ cúng dường đến Ngài một 
bát khác. Trưởng lão đem bát vật thực ấy về cho trưởng lão Sãriputta 
và bảo Ngài hãy độ thực. Khi trưởng lão Sãriputta trông thấy món 
cháo, Ngài suy xét: “Món cháo này rất tốt. Bằng cách nào mà có được 
nó?” Rồi Ngài quán xét và trông thấy cách mà nó có được, bèn nói 
rằng: “Này hiền hữu, vật thực này dùng không thích hợp.” Thay vì 
cảm thấy bị xúc phạm với ý nghĩ rằng: “Vị ấy không ăn vật thực được 


Tỳ Khưu Minh Huệ 279 


đem đến bởi người như ta.” Trưởng lão Mahã Moggallãna tức thì cầm 
mép bát và lật úp nó (không phải vì vị ấy tức giận). 

Khi món cháo đồ xuống thì bịnh của trưởng lão Sãriputta liền biến 
mất (Và suốt bốn mươi lăm năm nó cũng không tái xuất hiện nữa). 
Rồi trưởng lão Sãriputta nói với trưởng lão Moggalãna: “Này hiền đệ, 
cho dù ruột có rớt ra ngoài và rơi xuống đất do bởi cơn đói cũng 
không thích hợp để ăn món cháo kiếm được băng lời nói đề nghị.” 


Ở đây, cần chú ý rằng: Đức Thế Tôn cấm sự đề nghị về vật thực. 
Khi trưởng lão Mahã Moggallãna muốn biết cái gì đã từng chữa khỏi 
bịnh của trưởng lão Sãriputta, nên trưởng lão kế lại món cháo đã từng 
chữa khỏi bịnh của Ngài trong quá khứ. Tuy nhiên, Ngài không hài 
lòng về lời đề nghị và không nhận món cháo. 


Chuyện trưởng lão Ambakhadaka Mahaã Tissa 


Chuyện trưởng lão SãrIputta xảy ra trong thời Đức Phật, còn 
chuyện về trưởng lão Mahã Tissa của xứ Ciragumba ở Sri Lañka xảy 
ra sau khi Đức Phật nhập Niết bàn. Đó là vị trưởng lão thọ trì giới luật 
rất nghiêm ngặt. Một thời nọ, trưởng lão Mahã Tissa trong lúc đi du 
hành khất thực, gặp thời kỳ nạn đói, đường đi thì xa xôi, trưởng lão bị 
mệt lã và đuối sức vì không có vật thực lót lòng, Ngài nằm dưới gốc 
cây xoài có trái sum suê. Nhiều trái rụng xuống ở quanh Ngài nhưng 
dầu bị đói, Ngài cũng không có ý nghĩ sẽ nhặt lên một vài trái để ăn. 

Lúc ấy một người đàn ông đến gần Ngài và thấy Ngài đang trong 
trạng thái kiệt quệ, bèn làm một ít nước xoài và dâng đến Ngài. Rồi 
cõng Ngài trên lưng, người đàn ông đi đến bất cứ nơi nào mà trưởng 
lão muốn. Trong lúc được cõng đi như vậy, trưởng lão tự xét: “Người 
này chăng phải là cha ta hay mẹ của ta hoặc người quyền thuộc của ta, 
thế mà vẫn cống ta, chính là do giới mà ta đã thọ trì.” Suy xét như vậy, 
trưởng lão tự sách tấn mình phải gìn giữ giới và định cho toàn vẹn, 
không khuyết phạm. Rồi Ngài phát triển Minh sát tuệ và trong khi ở 
trên lưng người đàn ông, Ngài lần lượt chứng đắc các quả thánh cho 
đến đạo quả A-la-hán. 
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VỊ đại trưởng lão này là một bậc thánh có sự tri túc trong vật thực, 
đáng được mọi người kính ngưỡng và noi gương. 


Trong khi Chánh mạng thanh tịnh (47ivaparisuddhi-srla) được thực 
hành băng tinh tấn (viriya) thì Tư cụ y chỉ giới (Paccaya sannissita 
sĩla) được thực hành bằng trí tuệ. Bởi vì chỉ những bậc có trí mới thấy 
những lợi ích và những mối nguy hiểm trong bốn món vật dụng, nên 
Tư cụ y chỉ giới là giới được thực hành viên mãn bằng trí tuệ. Do đó 
người nên thọ dụng bốn món vật dụng kiếm về một cách chân chánh, 
không có sự luyến ái đối với chúng và sau khi đã quán tưởng chúng 
băng trí tuệ. 


Hai loại quán tưởng (Paccavekkhanä3) 


Có hai loại quán tưởng về bốn món vật dụng: (1) quán tưởng vào 
lúc thọ lãnh chúng và (2) quán tưởng vảo lúc dùng chúng. Không chỉ 
vào lúc dùng các món vật dụng, mà ngay vảo lúc thọ nhận chúng, 
người ta cũng phải quán tưởng: (a) chỉ là những nguyên chất (Dhãiu 
paccavekkhana - nguyên chất quán), hoặc (b) là những vật đáng nhờm 
sớm (Patikila paccavekkhanä - bất tịnh quán) và đem cất các món vật 
dụng để dùng sau này. 


(a) Quán về nguyên chất: y phục này chỉ là một khối gồm tám 
nguyên chất khởi sanh khi có điều kiện. Người sử dụng chúng cũng 
thế. 


(b)_ Quán về bất tịnh: quán về vật thực gọi là Thực bất tịnh tưởng 
và quán về y phục, v.v... như vây: “Tất cả những y phục này, v.v... 
vốn không nhờm gớm, nhưng khi chúng kết hợp với thân này thì 
chúng trở nên đáng nhờm gớm.” 


Tóm lại sự quán tưởng có ba loại cả thảy: (l) Maha 
paccavekkhana như đã mô tả chỉ tiết về cách dùng chung chung đối 
với bốn món vật dụng, (2) Dhãm› paccavekkhanä: quán tưởng bốn 
món vật dụng như là những nguyên chất, và (3) Paiikữlamanasikãra 
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paccavekkhanä: quán tưởng về chúng như là những vật đáng nhờm 
gớm dầu trong bản chất tự nhiên của chúng hoặc khi đang dùng. 


Nêu vị tỷ khưu quán tưởng về y phục, v.v... vào lúc thọ nhận chúng 
và nêu vị ây quán tưởng một lân nữa vào lúc dùng chúng, thì cách 
dùng bôn món vật dụng của vị ây sẽ được trong sạch từ đâu chí cuôi. 


Bồn trường hợp sử dụng 


Để diệt trừ hoài nghi về cách dùng bốn món vật dụng, vị tỳ khưu 
nên lưu ý bốn trường hợp sử dụng chúng: 


(a) Theyya paribhoga 


Dùng như hành động của tên cướp - /heyya paribhoga: người phi giới 
dùng các món vật dụng dù ở giữa Tăng chúng cũng được gọi là £heyya 
paribhoga. 


(Đức Thế Tôn cho phép sử dụng bốn món vật dụng dành cho những 
vị tỳ khưu có giới. Người Phật tử cũng vậy, họ cúng dường vật dụng 
đến những vị tỳ khưu có giới đức chỉ mong được phước báu. Do 
người phi giới chăng có tư cách giới để thọ hưởng các món vật dụng. 
Cho nên người phi giới không xứng đáng thọ dụng các món vật dụng, 
nếu thọ dụng thì nó giống như hành động ăn cướp, Visuddhi Magga 
Maha Tika). 

(b) Ina paribhoga 

Dùng giống như vay nợ - im paribhoga: người có giới dùng các 
món vật dụng mà không có sự quán tưởng đúng đắn thì giống như 
người vay nợ. Vị tỳ khưu nên quán tưởng mỗi khi mặc y phục, mỗi 
miếng vật thực ăn vào cũng phải quán tưởng. Nếu không quán tưởng 
khít khao như vậy thì vị tỳ khưu nên quán tưởng chúng vào buổi sáng, 
lúc sắp tối, suốt canh đầu, canh giữa và canh cuối của đêm. Nếu mặt 
trời mọc lên mà vị ấy chưa quán tưởng như vậy thì vị ấy xem như bị 
mặc nợ. 
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Mỗi lúc đi qua dưới mái để vào chỗ ngụ và sau khi đi vào rồi, cứ 
mỗi lần ngồi, nằm, vị ấy nên quán tưởng đúng pháp. Lúc thọ lãnh 
thuốc chữa bệnh và lúc dùng chúng, vị ấy cũng nên quán tưởng. 
Nhưng nếu vị ấy chỉ quán tưởng trong lúc thọ lãnh mà không quán 
tưởng lúc dùng nó thì bị phạm tội. Nói cách khác cho dù vị ấy không 
quán tưởng lúc thọ lãnh nhưng có quán tưởng khi dùng nó thì không 
phạm tội. 

Bồn loại Thanh tịnh Giới 


Nếu vị tỳ khưu bị phạm tội nào đó, vị ấy nên sử dụng một trong 
bốn cách sau đây để làm cho giới của mình được trong sạch trở lại: 


()_ Desanä suddhi - Thanh tịnh nhờ sám hối là Biệt giải thoát 
Luật nghi giới (Pafnokkasamwvara-sila) được thanh tịnh nhờ 
khỏi tội và sám hối. 

(2)  Samwvara suddhi - Thanh tịnh nhờ thu thúc: Lục căn thu thúc 
giới (Indriyasamwvara-sila) được thanh tịnh nhờ sự quyết tâm: 
“Ta sẽ không bao giờ làm như thế nữa.” 


(3) Pariyettha suddh¡ -Thanh tịnh nhờ sự tầm cầu: Chánh mạng 
thanh tịnh giới (A7/vaparisuddhi-sila) được trong sạch nhờ từ 
bỏ sự tầm cầu phi pháp và tìm kiếm vật dụng một cách chân 
chánh. 


(4) Paccavekkhana suddhi- Thanh tịnh nhờ quán tưởng: Tư cụ y 
chỉ giới (Paccayasanmissita sila) được trong sạch nhờ quán 
tưởng theo cách đã nêu ra ở trên. 


(c) Dãyajja paribhoga 


Dùng giống như lấy của thừa tự (đãyajja paribhoga): Sự dùng xài 
vật dụng của bảy hạng hữu học thánh nhân (sekkha: ấm chỉ những bậc 
thánh đã chứng đắc ba Đạo, ba Quả bậc thấp và A-la-hán đạo). Bảy 
hạng hữu học thánh nhân này là những đứa con trai của Đức Phật. 
Cũng như đứa con trai là kẻ thừa kế từ người cha, những bậc thánh 
này là những kẻ thừa kế, dùng các món vật dụng được Đức Phật cho 
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phép (dầu trên thực tế, các món vật dụng do người cư sĩ dâng cúng, 
tuy nhiên chúng được Đức Phật cho phép và như vậy chúng được xem 
là vật dụng của Đức Phật) 


(d)  Sami paribhoga 


Dùng giống như ông chủ đối với bậc A-la-hán (sami paribhoga): 
Những kẻ phàm phu (puihujjana) và những bậc hữu học (sekkha) 
chưa thoát khỏi ái dục, cho nên họ vẫn còn bị ái dục chi phối và việc 
sử dụng các món vật dụng của họ không giống như những ông chủ mà 
giống như những kẻ nô lệ của ái dục. Nói cách khác, các bậc A-la-hán 
đã thoát khỏi sự khống chế của ái dục và việc sử dụng các món vật 
dụng của các Ngài giống như những ông chủ có sự kiểm soát ái dục 
hoàn toàn. Do đó các Ngài có thể dùng những vật nhờm gớm bằng 
cách quán tưởng tánh cách không nhờm gớm của chúng hoặc dùng 
những vật không nhờm gớm băng cách quán tánh bất tịnh của chúng, 
hoặc các Ngài có thể dùng bằng cách quán tánh chất của chúng là 
không nhờm gớm cũng không phải không nhờm gớm. 


Trong bốn cách dùng này, dùng như ông chủ bởi vị A-la-hán và 
dùng như hưởng di sản là được phép cho tất cả. Ở đây như đã nói ở 
trên, dùng vật dụng như ông chủ chỉ có thể áp dụng cho các vị A-la- 
hán mà thôi. Nhưng nếu các vị hữu học và những kẻ phàm phu dùng 
các món vật dụng bằng cách từ bỏ ái dục do pháp tưởng về tánh bất 
tịnh của chúng thì nó cũng giống như được thoát khỏi ái dục. Cho nên 
cách dùng này cũng có thể được xếp loại là dùng như ông chủ bởi vị 
A-la-hán. Dường thế ấy, các vị A-la-hán và những kẻ phàm phu cũng 
có thê được xem là những đứa con thừa kế của Đức Phật. 


Dùng như mắc nợ thì không được phép, lại càng không được phép 
là dùng như hành động ăn cướp. Dùng các món vật dụng sau khi đã 
quán tưởng đối với người có giới là đối nghịch với cách dùng như mắc 
nợ và như vậy nó được gọi là Dùng mà không mắc nợ. Đồng thời, 
những kẻ phàm phu có giới dùng các món vật dụng sau khi đã quán 
tưởng đúng pháp có thể được xem là bậc hữu học, bậc thánh nhân. Do 
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đó dùng các món vật dụng sau khi đã quán tưởng đúng pháp bởi 
những kẻ phàm phu có giới cũng được xem là dùng như hưởng di sản. 

Trong bốn cách dùng này, dùng như ông chủ bởi vị A-la-hán là cao 
quí nhất. Vị tỳ khưu muốn dùng các món vật dụng như ông chủ thì 
nên thực hành viên mãn Paccayasanmissifa-sila (Tư cụ y chỉ giới) 
băng cách dùng các món vật dụng sau khi đã quán tưởng đúng pháp. 

Chấm dứt phân Giới nhóm Bắn 
ko 
Giới Nhóm Năm 

(1) Giới có năm loại: 

(a) Pariyanta Pãrisuddhi-sila (Chế hạn biến tịnh giới) 

(b) Apariyanta Pärisuddhi-sila (Vô biên thanh tịnh gión) 

(c) Paripunna Pãrisuddhi-sila (Viên mãn thanh tịnh giới) 

(d) Aparãmattha Pãrisuddhi-sila (Bất hôn muội thanh tịnh gIỚI) 

(e) Pafippassaddhi Pärisuddhi-sila (An tức thanh tịnh giới) 


(a) Pariyanta Pãrisuddhi-sila (Chế hạn biến tịnh giới) là giới có sự 
thanh tịnh hạn chế. Đó là giới do những người cư sĩ và các vị sa-di thọ 
trì, bởi vì nó bị giới hạn bởi số điều học được thọ trì. 


Bộ Thanh tịnh đạo có giải thích về sự hạn chế bởi số điều học trong 
chế hạn giới, nhưng bộ Chú giải Patisambhidä Magga giải thích như 
đã nêu ra ở trên là có hai loại hạn chế: (ï) Giới hạn về những điều học 
được thọ trì - S7kkhãpada pariyama, (1) Giới hạn về thời gian thọ trì 
giới - Kala pariyam1a. 

() Giới hạn về số điều học được thọ trì là số điều học được thọ trì 

theo truyền thống của người Phật tử - một, hai, ba hoặc bốn ĐIỚI, 
năm, tám hoặc mười giới (bất cứ số giới nào mà họ có thể thọ 
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trì). Sa-di, sa-di-ni và những người tập sự chuẩn bị thọ đại giới 
đều thọ trì mười giới. Đây là giới hạn về số giới được thọ trì. 

(i1) Giới hạn về thời gian thọ trì giới: khi người Phật tử làm phước 
trai Tăng cúng dường vật thực, họ cũng thọ giới trong thời gian 
của buổi lễ. Bất cứ khi nào họ đi đến chùa cũng vậy, họ thọ trì 
giới trước khi về nhà trong thời gian một, hai, ba ngày hoặc suốt 
ngày hoặc suốt đêm. Đây là giới hạn về thời gian thọ trì giới. 


(b) Apariyanti Pãrisuddhi-sila (Vô biên thanh tịnh giới) là giới không 
có giới hạn. Bộ Dve Matika và bộ Yếu lược của bộ Ubhato Vibhañga 
có kế ra 227 điều học dành cho vị tỳ khưu. Nếu kể rộng ra từ những 
điều học này, nó có đến chín ngàn một trăm tám chục koti, và năm 
triệu ba mươi sáu ngàn điều học. Những điều luật này của vị tỳ khưu 
do Đức Phật ban hành và được kiết tập tóm tắt trong cuộc Kiết tập lần 
thứ nhất. Toàn thể nhóm giới này được gọi là Vô biên thanh tịnh giới. 


Dầu những điều học được Đức Phật ban hành với số lượng xác 
định, chư Tăng phải thọ trì hết không được bỏ sót. Hơn nữa, không thê 
biết trước sự kết thúc việc thọ trì giới do bởi năm nguyên nhân hoại 
diệt, tức là hoại diệt do lợi lộc, vì danh tiếng, vì quyến thuộc, do thân 
bị suy yêu bịnh họan và do mắt mạng. Vì những lý do này mà các điều 
luật này được gọi chung là Vô biên thanh tịnh giới. Đây là loại giới 
được thọ trì bởi trưởng lão Mahã TIssa của xứ Ciragumba như đã mô 
tả ở trên. 

(c) Paripunna Pãrisuddhi-sila (Viên mãn thanh tịnh giới) là giới mà 
kẻ phàm phu tỉnh tấn hành trì để được thanh tịnh hoàn toàn. Giới của 
vị ấy kế từ lúc thọ đại giới rất thuần khiết như viên hồng ngọc sáng 
chói đã được mài gọt đúng mức hoặc như vàng ròng khéo tinh luyện. 
Do đó nó không bị lắm nhơ ngay cả bởi những tư tưởng bất tịnh và trở 
thành nguyên nhân gần cho sự chứng đắc đạo quả A-la-hán. Cho nên 
nó có tên là Viên mãn thanh tịnh giới. Trưởng lão Mahã 
Sangharakkhita là đứa cháu trai của Trưởng lão Sañgharakkhita, là 
những tắm gương về sự thọ trì Viên mãn thanh tịnh gIỚI. 
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Câu chuyện về trưởng lão Mahã Sañgharakkhita 


Khi trưởng lão Mahã Sangharakkhita đang hấp hối trên giường 
bệnh với tuổi hạ 60 (tám mươi tuổi đời), các vị tỳ khưu bèn hỏi Ngài: 
“Bạch Ngài, Ngài đã chứng đắc pháp siêu thế nào chưa?” Trưởng lão 
trả lời: “Tôi chưa thành đạt pháp chứng nào như vậy cả.” Lúc ấy một 
vị ty khưu, thị giả trẻ của trưởng lão bèn nói với trưởng lão: “Bạch 
thầy, những người đang sống quanh đây mười hai do tuần đã đến đây 
rồi vì nghĩ răng thầy đã nhập Niết bàn. Nếu họ biết rằng thầy mạng 
chung với thân phận một kẻ phảm phu thì họ sẽ thất vọng.” 


Nghe vậy, trưởng lão bèn nói rằng: “Này con, vì muốn được gặp 
Bồ-tát Di-lặc (Buddha Metteya) nên ta đã không cô gắng tu tập thiền 
Minh sát. Nếu điều ấy khiến cho nhiều người thất vọng thì hãy giúp ta 
ngồi dậy và cho ta một cơ hội để quán niệm.” Vị tỳ khưu trẻ bèn giúp 
trưởng lão ngồi dậy, rồi đi ra ngoài. Khi vị ấy vừa ra khỏi phòng thì 
trưởng lão chứng đắc A-la-hán và búng ngón tay để ra hiệu. Vị tỳ 
khưu trẻ trở lại và đặt trưởng lão nằm xuống như trước. Vị ấy báo tin 
với chư Tăng đã tụ hội ở đó và họ bạch với trưởng lão: “Bạch Ngài, 
Ngài đã làm một công việc rất khó khăn là chứng đắc pháp siêu thế 
ngay khi cận tử.” Trưởng lão bèn đáp lại: “Thưa quí hiền giả, việc 
chứng đắc đạo quả A-la-hán đối với tôi chẳng khó khăn gì khi giờ chết 
đang gần kề nhưng tôi sẽ nói cho quí hiền giả biết điều gì thực sự khó 
làm. Này quí hiền giả, tôi thấy không có hành động nào tôi làm mà 
không có chánh niệm và giác tỉnh kê từ khi tôi thọ đại giới. Chỉ có loại 
hành động có chánh niệm và giác tỉnh đi kèm là khó làm nhất. 

Đứa cháu trai của trưởng lão cũng chứng đắc đạo quả A-la-hán khi 

vị ấy được năm mươi sáu hạ tỳ khưu. 
(d) Aparamattha Pärisuddhi-sila (Bất hôn muội thanh tịnh giới) là 
giới không bị tà kiến chi phối và được bậc hữu học thọ trì; giới không 
bị hoen ó bởi tham dục được thọ trì bởi những kẻ phàm phu. Đây là 
loại giới được thọ trì bởi trưởng lão Tissa, con trai của vị g1a chủ. 


Chuyện trưởng lão Tỉssa, con trai vị gia chủ 
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Một vị gia chủ nọ ở Sri Lanka có hai người con trai. Sau khi cha 
chết, đứa con trai đầu là Tissa nhường hết tài sản cho người em và 
xuất gia Tỳ khưu, thực hành pháp thiền ở một tịnh xá nọ trong rừng. 
Rồi vợ của người em trai tự nghĩ: “Bây giờ chúng ta có được tất cả tài 
sản vì anh chồng của ta đã xuất gia làm một vị tỳ khưu. Nếu vị ẫy 
hoàn tục thì chúng ta sẽ phải trao lại cho vị ấy một nửa gia sản. Không 
biết vị ấy có làm như vậy hay không. Chúng ta sẽ được an tâm chỉ khi 
nảo vị ấy chết đi.” Bởi vậy, nàng thuê một số người đi giết chết trưởng 
lão. 

Bọn côn đồ đi đến tịnh xá và bắt trưởng lão vào lúc chiều tối. 
Trưởng lão nói với họ rằng Ngài chăng có thứ gì mà họ muốn. Những 
tên cướp giải thích với trưởng lão rằng chúng đến đây không phải để 
lấy tài sản của Ngài mà đến để giết Ngài (theo sự thuê mướn của em 
dâu Ngài). Rồi trưởng lão nói rằng: “Tôi có Giới thanh tịnh nhưng tôi 
chưa chứng đắc đạo quả A-la-hán. Vì muốn chứng đắc đạo quả A-la- 
hán dựa vào Giới thanh tịnh này, hãy cho phép tôi thực hành thiền 
Minh sát trước khi mặt trời mọc.” “Chúng tôi thấy không thê chấp 
nhận yêu cầu của Ngài. Nếu Ngài bỏ chạy trong lúc đêm tối thì chúng 
tôi sẽ rất phiền phức để bắt Ngài một lần nữa.” Trưởng lão đáp lại: 
“Tôi sẽ cho các ông thấy rõ rằng tôi không còn khả năng trốn chạy.” 
Rồi trưởng lão lẫy cục đá đập bề xương hai đầu gối của Ngài. 


Khi cả hai đầu gối hoàn toàn bị vỡ bê như vậy, trưởng lão nói rằng: 
“Bây giờ các ông đã thấy tình trạng của tôi như vậy. Chẳng còn cách 
nảo để tôi chạy thoát khỏi các ông. Tôi lấy làm ghê tởm khi phải chết 
trong thân phận một kẻ phàm phu đầy tham dục. Tôi cảm thấy xấu hồ 
về nó.” Chỉ khi ấy bọn giết mướn mới cho phép Ngài thực hành pháp 
thiền, Rồi trưởng lão nương vào giới của mình, không bị tham nhiễm, 
tinh cần suốt đêm và đến khi mặt trời ló dạng thì Ngài chứng đắc đạo 
quả A-la-hán. 


Chuyện về Đại trưởng lão 


Một hôm nọ có một vị đại trưởng lão bị trọng bịnh yếu đuôi đến nồi 
không thể ăn bằng chính đôi tay của Ngài. Ttrưởng lão nằm quăn quại 
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với thân dính đầy phân và nước tiêu của chính Ngài. Thấy Ngài như 
vậy, một vị tỳ khưu trẻ nói lời ta thán răng: “Ôi, đời sống thật đau khổ 
biết bao!” Trưởng lão bèn đáp lại: “Này hiền hữu, nếu ta chết bây giờ, 
chắc chắn ta sẽ đạt được hạnh phúc của thiên giới. Ta không nghi ngờ 
về điều ấy. Hạnh phúc có được do đoạn tuyệt giới này (nghĩa là chết 
mà chưa trở thành vị A-la-hán) giống như rũ bỏ đời sống Sa-môn và 
trở thành người cư sĩ. Nhưng ta quyết định chết bằng giới nguyên vẹn 
của ta (nghĩa là mạng chung chỉ sau khi chứng đắc đạo quả A-la- 
hán).” Khi nói vậy, trưởng lão nằm như vậy, quán về tánh chất bịnh 
hoạn như vậy trong năm uần của danh và sắc và chứng đắc đạo quả A- 
la-hán. 


(Giới của những vị đại trưởng lão bực Thánh này là Bất hôn muội 
thanh tịnh giới — Aparamattha-sila). 


(©) Patippasaddhi Parisuddhi-sila (An tức thanh tịnh giớn) là Giới của 
những vị A-la-hán (Độc giác Phật và Toàn giác Phật) được thanh tịnh 
do sự lắng yên những ngọn lửa phiền não. 


Lại nữa: 
(2) Giới có năm loại: 
(a)  Pahäna-sila (Xả đoạn giới) 
(b) Veramani-sila (Ly giới) 
(c)  Cetanä-sila (Tư giới) 
(d)_ Samvara-sTla (Nhiếp hộ giới) 
(e)_ Avitikkama-sila (Bất phạm giới) 


(a) Pahäna-sila (Xả đoạn giớn) là giới được thọ trì bằng cách xả 
đoạn sự sát sanh, v.v... (Ở đây “v.v...” không chỉ bao gồm những ác 
nghiệp như trộm cắp, tà dâm, v.v... mà cần được xả đoạn những pháp 
nào cần được xả đoạn trải qua những giai đoạn liên tiếp của những 
việc phước. Về Abhidhamma, “xả đoạn” là nhóm tâm thiện cùng với 
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những sở hữu tâm đông sanh của chúng có đặc điêm là làm phận sự 
loại trừ mọi pháp cân được xả đoạn, bât cứ khi nào cân thiệt). 


(b) Veramani-sTla (Ly giới) là giới được thọ trì bằng cách xả ly sự sát 
sanh, v.v... Theo tạng Abhidhamma, đó là nhóm tâm thiện cùng với 
những sở hữu đồng sanh của chúng dẫn đầu là sở hữu Ly (vữa# 
cefasika). 


(c) Cetanã-sila (Tư giớn) là giới được thọ trì bằng Tư làm công việc 
kết hợp sự viễn ly sát sanh, v.v... với tâm. 


(d) Samvara-sila (Nhiếp hộ giới) là giới được thọ trì bằng cách ngăn 
chặn ý nghĩ về các ác nghiệp như sát sanh, v.v... để tâm không bị ô 
nhiễm. Theo tạng Abhidhamma, đó là những tâm thiện cùng với 
những sở hữu đồng sanh của chúng dẫn đầu sở hữu Niệm. 

(e)  Avitkkama-sila (Bất phạm giới) là giới được thọ trì bằng cách 
không việc phạm những ác nghiệp như sát sanh, v.v... Theo tạng 

Abhidhamma, đó là nhóm tâm thiện cùng với những sở hữu đồng sanh 
của chúng. 

(Năm loại giới này bắt đầu bằng Pahãna-sTla (Xả đoạn giới) không 
phải là những giới riêng biệt như những bộ giới khác. Thọ trì Xả đoạn 
giới có nghĩa là thọ trì luôn cả bốn loại giới còn lại). 

Chẳm dút Giới nhóm Năm 
Chấm dứt Chương nói về các nhóm Giới 
s 
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Sự ô nhiễm và sự thanh tịnh của Giới 


6. THẺ NÀO LÀ SỰ Ô NHIÊM GIỚI? 

7. THẺ NÀO LÀ SỰ THANH TỊNH GIỚI? 

Trước khi trả lời hai câu hỏi này, cũng cần giải thích rõ rảng về sự 
ô nhiễm và thanh tịnh của giới. Ô nhiễm của giới có nghĩa là sự 
khuyết phạm của giới và ngược lại, giới không khuyết phạm nghĩa là 
giới thanh tịnh. 


Sự khuyết phạm của giới có thê khởi sanh do việc mất lợi lộc, danh 
tiếng, v.v... hoặc do bảy hành động thứ yếu về tình dục. 

Nói rõ hơn là: 

Trong bảy nhóm tội, nếu điều học (sikkhãpađa) trong nhóm thứ 
nhất hay nhóm cuối cùng bị suy yếu do ái dục, vì lợi lộc, danh tiếng, 
v.v... thì giới của vị tỳ khưu xem bị rách như tấm vải bị cắt ở mé. 


(Bảy nhóm tội là: (1) Pãr-/¡ka, (2) Sanghadisesa, (3) Thullaccaya, 
(4) Pacittiya, (Š) Patidesamiya, (6) Dukkafa, (7) Dubbhisia). 


Nêu một điêu học ở nhóm giữa bị suy yêu thì giới của vị ây xem 
như bị lủng như tâm vải bị lủng lỗ ở giữa. 


Nếu hai hoặc ba điều học bị suy yếu một loạt thì giới của vị ấy xem 
như bị rỗ lốm đốm như con quạ có những đốm nâu, đỏ và những màu 
khác ở trên lưng hoặc bụng. 

Nếu những điều học bị suy yếu ở những khoảng giữa thì giới của vị 
ấy xem như bị lắm lem hoàn toản như con quạ có nhiều vết đốm tạp 
sắc trên toàn thân. 

Như vậy sự suy yếu của giới có tánh chất rách lủng, lem luốc, lốm 
đốm do bởi lợi lộc, v.v... thì gọi là ô nhiễm của giới. 

Bảy hành động thứ yếu về tình dục sau đây cũng làm cho giới bị 
suy yêu. Bảy hành động này được Đức Phật giảng giải chỉ tiết trong 
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bài kinh Jãnussoni Sutta của phẩm Mahãyañña Vagga, Sattaka Nipãta, 
Anguttara Nikãya. Chúng được kể lại tóm tắt như sau: 


(4) ` VỊ Sa-môn hay Bà-la-môn cho mình là có đời sống thánh 
thiện, vị ẫy không hành dâm với phụ nữ, nhưng thích được 
phụ nữ vuốt ve, mát xa, tắm rữa và kỳ cọ. 

(ii) Vị ấy không hành dâm với phụ nữ, vị ấy không thích người nữ 
đích thân hầu hạ, nhưng thích cười giỡn với cô ta. 

(ii) Nếu không thẻ, vị ấy thích nhìn ngắm phụ nữ. 

(iv) Hoặc thích nghe phụ nữ cười, nói, hát hoặc kêu la ở bên kia 

vách tường hoặc bên kia hàng rào. 

(v) Hoặc thích nhớ lại kỷ niệm mà vị ẫy đã cười nói hoặc vui chơi 

với phụ nữ trước kia. 

(vi) Hoặc thích xem vị gia chủ hoặc con trai của ông ta đang thọ 

hưởng năm loại dục lạc và đang được hầu hạ bởi các nữ tỳ. 

(vi) Hoặc thích được sống ở cõi chư thiên và sống cuộc đời phạm 

hạnh với ước nguyện rằng: “Do bởi giới này, do bởi sự thực 
hành này, với sự tinh tấn và đời sống phạm hạnh này, cầu cho 
tôi được tái sanh làm một vị đại chư thiên hay một vị thiên 
nào đó.” 

Như vậy sự suy yếu của giới do rách, lủng, lắm lem hoặc lốm đốm 
bởi lợi, danh, v.v... và do bảy hành động thứ yếu về tình dục là sự ô 
nhiễm của giới. 

(7) Sự khuyết phạm của giới có đặc tánh là không bị rách, không 

bị lủng, không bị lắm lem, không bị lốm đốm nhờ: 

(a) Không vi phạm điều học nào. 

(b)_ Đối trị đúng pháp khi có sự vi phạm. 


(c)_ Không rơi vào bảy hành động thứ yếu về tình dục. 
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(d)_ Không bị chi phối bởi sân, bất mãn, sự chê bai, sự kình địch, 
ganh ty, keo kiệt, gian trá và những tánh ác đại loại như vậy, 
và 


(e) Nhờ tu tập về những đức tánh như tri túc, thiểu dục, pháp 
hành đầu đà, v.v... 


Những loại giới này mà không rách lủng, lắm lem và không lốm 
đốm cũng được gọi bằng những tên khác như Vô câu thúc giới 
(Bhujissa-srla) vì chúng đưa người ta ra khỏi sự kềm kẹp của ái dục. 
Thức giả sở tán giới (Viñññpasaffha-sila) vì chúng được các bậc trí 
tuệ khen ngợi. Bất hôn muội giới (Aparamaffha-sila) vì chúng không 
bị ảnh hưởng bởi ái dục: “Giới của ta rất thanh tịnh, nó sẽ cho kết quả 
lợi ích to lớn trong tương lai.” hoặc do thân kiến: “Đây là giới của ta. 
Giới của ta rất thanh tịnh. Không ai có giới như ta.” Định giới (Samadhi 
samvaftanika-sila) vì chúng dẫn đến Cận định (Upacãra-samadli) và 
Nhập định (Appana-samadhi) 


Như đã giải thích ở trên, bảy yếu tố này, tức là: không rách, không 
lủng, không lắm lem, không lốm đốm, giải thoát, được các bậc trí 
khen ngợi, không bị ảnh hưởng bởi ái dục và tà kiến, là những yếu tố 
dẫn đến sự thanh tịnh của giới. Chỉ khi nào giới được hoàn hảo đo bảy 
yếu tố này, nó mới có thể làm nền tảng để thành tựu hai loại định kế 
trên. Do đó, bậc Phạm hạnh muốn tu tập hai loại định này nên nhiệt 
tâm tinh tấn trau dồi giới của mình cho được hoàn hảo bởi bảy yếu tố 
này. 

Chấm dứt Chương nói về Giới Ba-la-mật 
ko 


C. XUẤT GIA BA-LA-MẬT 

(NEKKHAMMA PARAMI) 
Nekkhamma có nghĩa là sự từ bỏ, đồng nghĩa với sự thoát ly. Giải 
thoát có hai loại - Giải thoát khỏi vòng luân hồi (samsãra) và Giải 


Tỳ Khưu Minh Huệ 293 


thoát khỏi dục trần (ma). Thoát ly luân hồi là kết quả của giải thoát 
dục trần. Chỉ khi nào có được sự thoát ly dục trần qua pháp hành, 
người ta mới có thể đạt được thoát ly luân hồi. Trong hai loại giải 
thoát này, chính vì sự thoát ly luân hồi mà Đức Phật thuyết giảng bài 
kinh Buddhavarnsa, Ngài ví ba cõi giống như ba cái nhà tủ lớn. 


Ý nghĩa của Xuất gia Ba-la-mật 


Theo Chú giải của bộ Hạnh Tạng (Cariyäpifaka), Xuất gia Ba-la- 
mật được giải thích theo Tạng Abhidhamma là tâm thiện cùng với 
những sở hữu đồng sanh khởi sanh do phẩm hạnh của sự giải thoát 
dục trần và sự giải thoát ba cõi. Bộ Maha Niddesa mô tả hai loại dục: 
vật dục (vu kãma) và phiền não dục (kilesa kãma). Về Xuất gia 
Ba-la-mật, giải thoát dục trần có nghĩa là giải thoát cả hai loại dục vừa 
kể ra ở trên. 

Cách Chánh niệm để thành đạt Thoát ly 


Phương pháp thành đạt sự thoát ly khỏi các xiềng xích của phiền 
não dục được giải thích trong bộ Mahaã Niddesa như sau: 


Addasam kaãma te mulam sankappa kãma jayasi 
na tam sankappayissami evan kama na hohisi. 
Này Tham kia, ta đã thấy căn cội của ngươi rồi. Ngươi khởi sanh từ 
những ý nghĩ của ta về những cảnh trần khả ái (Dục tầm — K#ma 
viakka). Ta sẽ không bao giờ nghĩ đến những cảnh trần khả ái nữa. 
Như vậy, này Tham kia, ngươi sẽ không còn sanh khởi nữa. 
Về mặt này, nên hiểu rõ ba loại tà tư duy và ba loại chánh tư duy. 
Ba tả tư duy là: 
()_ Kãma Viakka (Dục tầm) là suy nghĩ về cảnh dục khả ái. 
(i) Vyãpäda Virakka (Sân tầm) là suy nghĩ về những kẻ khác với 
tâm sân hận. 


(ii) Vihimsä Virakka (Hại tầm) là suy nghĩ cách làm hại kẻ khác. 
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Ba chánh tư duy là: 


()_ Nekkhamma Vitakka (Ly dục tầm) là suy nghĩ cách giải thoát 
chính mình ra khỏi dục lạc. 


(i) Avuyãpada Viakka (Vô sân tầm) là suy nghĩ đến kẻ khác với 
tâm từ ái, và 

(1) Avihimsa Viiakka (Vô hại tầm) là nghĩ đến kẻ khác với tâm bi 
mẫn. 

Phiền não dục hay nguồn gốc của tham được tìm thấy ở dục tầm. 
Chừng nào người ta còn duy trì dục tầm thì tham sẽ tiếp tục Tăng bội 
và sẽ không có sự giải thoát khỏi tham nhiễm. Chỉ khi nào người ta 
không còn nghĩ đến cảnh dục, khi ấy tham mới ngưng không sanh 
khởi và người ta được sự giải thoát. Do đó như đã giải thích ở trên, 
hành giả nên hộ phòng tâm không để tham sanh khởi. Sự giải thoát 
khỏi dục trần dẫn đến sự giải thoát khỏi luân hồi như thế nào thì hành 
giả cũng nên có găng giải thoát chính mình khỏi tham từ cảnh dục 
khả ái. 

Đặc tánh, phận sự, sự hiện khởi và nhân gần của Xuất gia Ba-la- 
mật khác sẽ được bản đến ở chương Tạp lục trong cuốn hai. 


Mắi liên hệ giữa sự xuất gia và đời sống của vị 
tỳ khưu 

Chú giải bộ Hạnh Tạng (Cariyapitaka) định nghĩa chữ xuất gia 
(nekkhamma) như sau: “Nekkhammam pabbajJja-mulakam ” Định 
nghĩa này có thê được diễn dịch theo hai cách: “ Đời sống của vị Sa- 
môn là nguyên nhân của sự thoát ly” và “Sự thoát ly là nguyên nhân 
của đời sống Sa-môn.” Cách diễn dịch thứ nhất “Đời sống của vị Sa- 
môn là nguyên nhân của sự thoát ly,” đúng với câu chuyện trong Bốn 
sanh Mahã Janaka. Vua Mahã Janaka trước tiên có được các món vật 
dụng gồm y, bát, v.v... mà không báo tin cho hoàng hậu và các phi 
tần, cung nữ của vị ấy hay biết. Đoạn vị ấy lên gác thượng của hoàng 
cung và trở thành một vị Sa-môn. Sau đó vị ấy mới xuất gia thế gian. 
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Trong ví dụ này, Bồ-tát Mahã Janaka trở thành vị Sa-môn trước khi vị 
ấy thực hiện sự xuất ly từ bỏ. Do đó có thể nói rằng sự xuất ly là kết quả. 
(Ở đây các từ đồng nghĩa: xuất gia, xuất ly, từ bỏ, thoát ly). 


Cách diễn dịch thứ hai: “Sự thoát ly là nguyên nhân của đời sống 
Sa-môn” đúng với nội dung của những câu chuyện về Sumedha, anh 
em bậc trí tuệ Hatthipäla, v.v... Bậc trí tuệ Sumedha, trước hết từ bỏ 
đời sống gia đình ra đi và đến núi Dhammika, rồi tìm thấy một chỗ 
ngụ do Sakka chuẩn bị sẵn. Chỉ khi đó vị ấy mới trở thành vị Sa-môn. 
Tương tự, anh em Hatthipäla trước hết bỏ nhà ra đi và khi cả vương 
quốc có đức vua và hoàng hậu dẫn đầu chạy theo họ, họ mới trở thành 
Sa-môn. Do đó có thể nói rằng sự từ bỏ của bậc trí tuệ Sumedha, anh 
em Hatthi-pãla v.v... là nguyên nhân và đời sống Sa-môn của họ là 
kết quả. 


Bộ chú giải Hạnh tạng có bài nói phù hợp với cách diễn dịch thứ 
nhất (bài này được nói chi tiết ở chương Tạp lục). Dầu bậc trí tuệ 
Sumedha, anh em nhà Hatthipäla, v.v... trước hết từ bỏ thế gian, sau 
đó mới trở thành Sa-môn, họ làm như vậy chỉ vì muốn đời sống Sa- 
môn. Do đó cho dù sự từ bỏ xảy ra trước, có thể nói rằng đời sống Sa- 
môn mà theo sau đó là nguyên nhân thực sự (ví dụ, để xây dựng một 
ngôi nhà, gỗ phải được cưa ra trước. Dù việc cưa gỗ xảy ra trước việc 
xây dựng, nhưng gỗ được cưa là do ý định xây dựng ngôi nhà khởi lên 
trước. Do đó phải nói rằng ý muốn xây dựng ngôi nhà là nguyên nhân 
và sự cưa gỗ là kết quả). 


Năm kiểu sống ở rừng 
Theo các bộ kinh Vinaya Parivära Ekuttarikanaya pañcaka và Upali 
Pañha, Dhutañga Vagga, thì trú ngụ trong rừng có năm loại: 


()_ Sống ở rừng do ngu dốt, không biết các điều lợi ích và nguyên 
nhân của chúng. 
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(1) Sông ở rừng với ham muôn bât chánh, “Nêu ta đi vào sông ở 
trong rừng thì mọi người sẽ hộ độ rộng rải đên ta như một vị ân 


= 99 


sĩ. 
(ii) Sống ở rừng do điên loạn. 


(wv) Sống ở rừng vì pháp hành được Đức Phật và các bậc giới đức 
khen ngợi, và 


(v) Sống ở rừng vì vị ấy có tánh tri túc, thiêu dục và những đức tính 
khác. 


Trong năm kiêu sông ở rừng này, hai kiêu cuôi cùng là đáng khen 
ngợi. 


Xuất gia Ba-la-mật không phải là vấn đề nên sống ở đâu, phiền não 
dục, ái dục đối với các cảnh khả ái có thê khởi sanh bất cứ nơi nào. 
Phiền não dục này nên được đoạn diệt ở bất cứ nơi nào mà nó xuất 
hiện và không để cho nó tăng trưởng. Sự thoát ly phiền não dục băng 
cách đoạn diệt này là đặc tánh chân thật của sự xuất gia. 


Về sự thoát ly dục trần, tiêu biểu là những tắm gương về bậc trí tuệ 
Sumedha, anh em nhà Hatthipäla, v.v.... Họ là những kẻ từ bỏ thế 
gian để ra đi đến tận Hy-mã-lạp-sơn. Do đó có thể hỏi rằng đối với 
những người muốn thực hành viên mãn Xuất gia Ba-la-mật (sự thoát 
ly khỏi cảnh dục khả ái), có cần thiết phải ra đi đến tận Hy-mã-lạp-sơn 
không? Người ta nên làm như vậy nếu có thể, hoặc nếu người ta muốn 
như vậy hoặc vì đó là môi trường tốt hơn. Trong những câu chuyện 
Bồn sanh liên quan đến sự xuất gia, phần lớn các nhân vật xuất gia 
đều đi vào Hy-mã-lạp-sơn. Họ làm như vậy vì đó là chỗ thích hợp đối 
với họ. 

Theo Bồn sanh Maghadeva của bộ Ekaka Nipäta và bổn sanh 
Nimijãtaka của bộ Mahã Nipãta, những dòng tộc cai trị nối tiếp nhau 
trải qua tám mươi bốn ngàn vị vua, bắt đầu từ vua Maghadeva đến vua 
Nimi, tất cả đều xuất gia từ bỏ đời sống gia đình, sống không gia đình 
ngay khi có một sợi tóc bạc xuất hiện trên đầu của họ. Tuy nhiên, 
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không ai trong số ấy đi đến Hy-mã-lạp-sơn. Họ chỉ đi đến khu rừng 
xoài của hoàng gia gần kinh đô Mithila. Tương truyền rằng nhờ tỉnh 
tấn hành thiền, tất cả đều đắc định và được tái sanh về cõi Phạm thiên. 
Bằng chứng hiển nhiên từ những câu chuyện này là dù không đi đến 
tận Hy-mã-lạp-sơn, chỉ rời khỏi nơi mà tham nhiễm tăng trưởng cũng 
đủ để thành tựu Xuất gia Ba-la-mật. Tám mươi bốn ngàn vị vua như 
Maghadeva hoàn toàn từ bỏ những vương cung tráng lệ của họ băng 
cách sống trong rừng xoài mà Xuất gia Ba-la-mật của họ được thành 
tựu. 

Do đó, Xuất gia Ba-la-mật có thể được thành tựu bởi bắt cứ ai hoàn 
toàn từ bỏ nơi mà tham nhiễm của người ấy Tăng trưởng, và trú ngụ ở 
chỗ thích hợp đề thoát khỏi sự ô nhiễm như vậy. 


Hai loại xuất gia 

Xuất gia có hai loại: 

()_ Xuất gia khi còn trẻ (độc thân). 

(i) Xuất gia khi đã già rồi (có gia đình). 

Bậc trí tuệ Sumedha, anh em nhà Hatthipala, v.v... đã từ bỏ đời 
sống thế tục để thoát khỏi những trói buộc của dục ái, tức là những sự 
xa hoa tráng lệ ở hoàng cung hoặc ở gia đình của họ. Dầu các câu 
chuyện Jãtaka nói về họ như là những tắm gương về những bậc đã 
thực hành viên mãn Xuất gia Ba-la-mật, nhưng họ chỉ là những chàng 
trai trẻ còn độc thân. Họ là những kẻ có đầy đủ dục lạc, nhưng có thê 
nói rằng những trói buộc đối với họ không mạnh lắm. Chỉ những 
người lớn tuổi hơn sống đời gia chủ với vợ con mới bị cột chắc bởi 
những trói buộc của vật dục (vz/¿ kãma). Về mặt này, có thể nói 
rằng sự xuất gia của những người lớn tuổi đã có gia đình khó hơn sự 
xuất gia của những người còn trẻ và độc thân. Nhưng một số người 
chứng minh rằng sự xuất gia của Bồ-tát khi sanh làm hoàng tử Temiya 
là sự xuất gia được thực hiện khi vị ấy chỉ mười sáu tuổi và chưa lập 
gia đình, mới là sự xuất gia dũng mãnh. Nhưng khó khăn của vị ấy 
không phải khởi sanh từ những trói buộc của dục lạc mả từ những 
phiền phức lớn do phải giả bộ làm người bị liệt, điếc và câm để sự 
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xuât gia có thê xảy ra. Do đó vị ây phải đôi mặt với nhiêu khó khăn đê 
mưu câu sự xuât gia. Khi thực sự làm như vậy, vị ây không gặp nhiêu 
khó khăn vì trói buộc của dục lạc đôi với vị ây hâu như tât ít. 


Bộ Atthasalin nêu ra ở chương Xuất gia Ba-la-mật đầy đủ những 
bài về các Ba-la-mật được thực hành bởi Bồ-tát khi Ngài sanh làm 
hoàng tử Somanassa, hoàng tử Hatthipala, hoàng tử Ayoghara, v.v... 
trong vô số kiếp. Chú giải nêu ra những tên đặc biệt của pháp Ba-la- 
mật bậc thượng đối với sự xuất gia Ba-la-mật của vua Cũla Sutasoma. 


Trong trường hợp của hoàng tử Somanassa, hoàng tử Ayoghara, 
hoàng tử Hatthipäla, và hoàng tử Temiya, họ đều là những người xuất 
gia lúc còn thanh xuân. Sự xuất gia của vua Mahã Janaka thì khó khăn 
hơn vì vị ấy là người lớn tuổi đã có gia đình. Đức vua trở thành Sa- 
môn mà không báo trước cho hoàng hậu, thứ phi và các tùy tùng hay 
biết. Và chỉ vào lúc xuất gia vị ây mới đối mặt với khó khăn vì hoàng 
hậu, các phi tần và tùy tùng đã theo đuôi và khóc lóc, van xin vị ấy trở 
lại với họ. Họ không thực hiện bất cứ biện pháp nào để bảo đảm răng 
vị ấy không xuất gia hay xuất ly thế gian. 


Còn về tám mươi bốn ngàn vị vua như Maghadeva, họ công bố 
rộng rải ý định xuất gia của họ. Bất chấp sự khẩn nài, van xin của 
quyến thuộc, họ vẫn không nản lòng và quyết chí xuất gia. Họ không 
đi xa lắm, chỉ trú ngụ trong rừng xoài của hoàng gia gần kinh đô. 


Trái ngược với tất cả họ, vua Cũla Sutasoma công bố ý định rời bỏ 
thế gian của mình do xúc động mạnh khi thấy trên đầu xuất hiện sợi 
tóc bạc. Dầu vua cha, mẫu hậu, hoàng hậu, phi tần và tất cả thần dân 
tụ họp khóc lóc, van xin vị ấy từ bỏ ý định, vị ấy vẫn giữ tâm kiên 
quyết, bình thản và ra đi đến tận Hy-mã-lạp-sơn. Do đó sự xuất gia 
của vua Cũla Sutasoma dũng mãnh hơn những vị khác như vua 
Maghadeva, v.v... Nói về điều này, nhà Chú giải đã mô tả pháp Xuất gia 
Ba-la-mật của vua Cũla Sutasoma thuộc loại cao nhất - Paramafiha 
ParamI. 


Chấm dứt Chương nói về Xuất gia Ba-la-mật 
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D. TRÍ TUỆ BA-LA-MẬT 
(PAÑÑA PARAMD 
Có ba loại Trí tuệ 


Bộ Vibhanga trong Tạng Abhidhamma ở phần Ñãna Vibhanga, có 
kê ra ba loại trí tuệ: 


(a)  Ciỉntamaya Paññä (Tư sở thành tuệ) 
(b) Sutamaya Paññä (Văn sở thành tuệ) 


(c) Bhavanamaya Paññä (Tu sở thành tuệ) 


(a) (Cintamaya Paññä (Tư sở thành tuệ) là Trí tuệ có được từ sự 
suy nghĩ của chính mình, không phải do hỏi kẻ khác hoặc nghe kẻ 
khác thì được gọi là Tư sở thành tuệ (ciz⁄4: suy nghĩ. mmaya: do bởi - 
nghĩa đen là trí tuệ do suy nghĩ). 


Trí tuệ thuộc đủ loại hoặc thấp hoặc cao, bao gồm các loại nghề 
nghiệp, v.v... Tư sở thành tuệ không chỉ bao gồm sự suy nghĩ về 
những công việc trong thế gian mà còn bao gồm luôn những vấn đề 
liên quan đến Giáo pháp. Do đó nó bao gồm kiến thức về thế sự thông 
thường như ngành mộc, nông nghiệp, v.v... cũng như kiến thức về 
pháp như bồ thí, giới, định và tuệ quán. Nhất thiết trí của Đức Phật 
cũng có thể được xem là Tư sở thành tuệ vì Bồ-tát, Thái tử Siddhattha 
đã tự mình nghĩ ra pháp hành dẫn đến Nhất thiết trí mà không phải do 
nghe từ bất cứ ai. 


Tuy nhiên, Trí tuệ là Ba-la-mật thứ tư, mà được thực hành bởi vị 
Bồ-tát, nên được xem là nhóm trí cần thiết cho sự chứng đắc tuệ Đạo, 
tuệ Quả và Nhất thiết trí. Chúng tôi không đề cập ở đây nhóm trí tuệ 
mà có được trong kiếp cuối cùng của Bồ-tát, là trí tuệ giúp Ngài đắc 
thành Phật quả. Bồ-tát khi thực hành Trí tuệ Ba-la-mật trước kiếp cuối 
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cùng chỉ thực hành đến phần đầu của giai đoạn thứ chín 
Sankharupekkha-ñana (Hành xả tuệ) trong mười giai đoạn của Tuệ 
minh sát. Phần cuối của Sankharupekkha-ñana (Hành xả tuệ) này trực 
tiếp dẫn đến tuệ Đạo. Bởi vậy Bồ-tát không cố gắng đi quá phần đầu 
cho đến kiếp cuối cùng của Ngài, vì nếu làm vậy thì ắt là Ngài đã 
chứng đắc đạo quả và trở thành bậc Thánh, rồi nhập Niết bàn trong 
những kiếp ấy. Do đó cần lưu ý rằng là một vị Bồ-tát, Trí tuệ Ba-la- 
mật chỉ được thực hành đến phần đầu của Saikhärupekkhä-ñãna 
(Hành xả tuệ) mà thôi. 

(b) Sutamaya Pañña (Văn sở thành tuệ) là trí tuệ do nghe các 
bậc trí nói về kinh nghiệm của các Ngài hoặc theo sự thỉnh cầu, v.v... 
khi người ta không thể tự mình nghĩ ra. Cũng như Cizãmaya Paññã 
(Tư sở thành tuệ), loại tuệ này có tánh chất rất rộng lớn. Sự khác biệt 
giữa hai loại tuệ này là: loại thứ nhất do tự mình nghĩ ra, còn loại thứ 
hai do nghe người khác. 


(c) Bhavanamaya Paññaã (Tu sở thành tuệ) là loại trí tuệ đạt 
được khi người ta thực sự trải nghiệm Thiền hoặc các trạng thái Quả 
thì được gọi là Tu sở thành tuệ. 


Bộ Abhidhamma Vibhanga, ở chương Ñãna Vibhahga, có nêu ra các 
loại tuệ từ nhóm một đến nhóm mười. 


Tuy nhiên, tất cả những nhóm tuệ này có thể được xem là thuộc về 
ba loại trên. Thí dụ: Ở bộ Vibhanga, sau nhóm ba loại trí tuệ, tức là 
Cinamaya Pañña (Tư sở thành tuệ), v.v... có các loại tuệ như 
Danamaya Pañna Siamaya Panna và Bhavanamaya Pañna. 
Dãnamaya Paññä là trí tuệ có được từ pháp Bồ thí. Tư kết hợp với 
pháp bó thí có ba loại, đó là Tư khởi sanh trước (Tư tiền), Tư khởi 
sanh trong khi (Tư hiện) và Tư khởi sanh sau khi bố thí (Tư hậu). Trí 
tuệ kết hợp với ba tư này của mỗi trường hợp được gọi là Thí sở thành 
tuệ (Dhammaya Pannña). Tương tự, trong trường hợp thọ trì giới, trí 
tuệ khởi sanh với ý định rằng: ““Fa sẽ thọ trì giới,” trí tuệ khởi sanh 
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trong khi thọ trì giới và trí tuệ khởi sanh do suy xét lại sau khi đã thọ 
trÌ giới, tất cả ba loại nảy là Giới sở thành tuệ (S7lamaya Pañna). 

Nếu Thí sở thành tuệ (Danamaya Pañna) và G1ới sở thành tuệ 
(Silamaya Pañna) có được do quá trình suy tư, thì nó được xếp vào 
loại Tư sở thành tuệ - C7nãmaya Pañna. Nếu trí tuệ ẫy có được do 
nghe người khác thì nó được bao gồm trong Văn sở thành tuệ - 
Sutamaya Pañña. Những loại trí tuệ khác cũng có thể được xếp loại 
tương tự ở một trong ba loại tuệ kể trên. 


Câu pháp trong bộ Buddhavarhsa: “Paripucchanto buddham janam 
pañña paramitam ganfva - Sự thành tựu trí tuệ Ba-la-mật do học hỏi 
nơi các bậc trí tuệ,” cho thấy rằng Đức Phật xem Văn sở thành tuệ - 
Sutamaya Paññä là trí tuệ căn bản. Sở dĩ như vậy là vì trong thế gian 
này người chưa có được trí tuệ căn bản thì không thê biết thêm điều gì 
qua sự suy nghĩ của chính mình. Trước hết người ấy phải nghe và học 
hỏi từ các bậc trí. Do đó Đức Phật dạy rằng người nào muốn thực 
hành Trí tuệ Ba-la-mật thì trước hết phải có trí tuệ từ các bậc trí đỀ tạo 
cho mình một số vốn trí tuệ căn bản. 


Tóm lại, muốn có Tư sở thành tuệ - Cintamaya Pañna, trước hết 
phải có Văn sở thành tuệ - Suíamaya Panna 

Các bộ Chú giải như bộ Atthasälinï mô tả vô số kiếp của Bồ-tát, ví 
dụ như các bậc trí tuệ Vidhura, Mahã Govinda, Kudala, Araka, đạo sĩ 
hành cước Bodhi, Mahosadha, v.v... là những tiền thân của Đức Phật 
khi Ngài thực hành trí tuệ Ba-la-mật. Trong những kiếp này Bồ-tát đã 
có được trí tuệ căn bản. Do đó Ngài cũng có Tư sở thành tuệ. Vì trí tuệ 
căn bản của Ngài đã đủ mạnh, nên trong những kiếp ấy Tuệ văn không 
phải trí tuệ đứng đầu của Ngài. 

Bốn loại Kavi (Trí giả) 


Bộ Catukka Nipäta của Tăng chi bộ kinh mô tả bốn loại Kavi như 
sau: 


(1) ˆ Cintã kavi (Tư trí giả) 
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(2)  Suta kavi (Văn trí giả) 
(3)  Attha kavi (Nghĩa trí giả) 
(4)  Patibhäna kavi (Biện tài trí g1ả) 


(Chữ kavi bắt nguồn từ căn kava, có nghĩa là “ca ngợi”. Như vậy 
người ca ngợi những điều đáng ca ngợi thì được gọi là “trí giả”). 


(1) Cintã kavi (Tư trí giả) là người có khả năng biết một vấn đề đã 
nêu ra bằng cách tự mình nghĩ ra. Kawi cũng có nghĩa là thi nhân, 
cinfã kavi là người chuyên sáng tác thơ văn. 


(2) Suta kavi (Văn trí giả) là người lấy những gì biết được đặt thành 
kệ thơ. 


(3) Attha kavi (Nghĩa trí giả) là người không biết qua sáng kiến 
hoặc học hỏi từ kẻ khác, nhưng diễn dịch ý nghĩa của một vấn đề 
khó dựa vào kiến thức đã có được về những vẫn đề tương tự. 
Người ấy viết những bài kệ dựa vào chủ đề đã cho sẵn. 


(4) Patibhana kavi (Biện tải trí giả) là người không sử dụng trí tư, trí 
văn hoặc trí diễn nghĩa, nhưng có khả năng hiểu ngay vấn đề được 
nêu ra thì được gọi là Biện tải trí giả (Như đại đức VangIsa trong 
thời Đức Phật). 


Bản chât của Trí tuệ 


Trí tuệ là sở hữu đồng sanh đặc biệt, là một trong những đệ nhất 
nghĩa để. Trong bộ DhammasaủganI, có nhiều tên khác nhau như 
pañiñindriya, paññã, pajäñãna, v.v... được nêu ra đề nói về trí tuệ, bởi 
vì đặc tánh của tạng Abhidhamma là nêu ra đầy đủ chi tiết vấn đề cần 
được thuyết giảng. Tên chính của trí tuệ là paññimdriya, được tạo 
thành bởi paØññaã và indriya. 

Nó được gọi là Tuệ bởi vì nó dẫn đến sự thấu hiểu tất cả khía cạnh 
của Tứ Thánh Đề hay Ba đặc tính của vô thường (zicca), suffering 
(dukkha), và vô ngã (anafa). 
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Nó được gọi là quyền (indriya) (sự kiểm soát hay cai quản) bởi vì 
nó có thê khắc phục được vô minh (avjj/z) và sỉ mê (moha), hoặc vì 
nó nôi bật trong việc hiểu biết thực tánh. Trí tuệ (pzññä) có đặc tánh 
là tạo ra ánh sáng như bóng tối bị xua tan khi ánh sáng xuất hiện trong 
phòng tối. Cũng vậy, ở đâu chúng ta bị vô minh che mờ mà trí tuệ 
xuất hiện thì vô minh bị xua tan và chúng ta có thể trông thấy rõ ràng. 
Do đó Đức Phật dạy rằng: “Paññã samaã ãbhã natthi - Không có ánh 
sáng nào như trí tuệ.” 


Trí tuệ có đặc tánh thấu hiểu các sự vật bằng sự suy xét đúng đẫn. 
Như một vị thầy thuốc giỏi biết loại vật thực nào là thích hợp với 
người bịnh và loại vật thực nào không thích hợp. Cũng vậy, khi trí tuệ 
sanh khởi, nó giúp người ta có thê phân biệt thế nào là phước, thế nào 
là tội. 

Trí tuệ cũng có đặc tánh thông đạt tánh chất như thật. Trí tuệ có thể 
ví như cây tên do một xạ tiễn thiện xảo bắn ra, nó xuyên thủng mục 
tiêu một cách chính xác. 


Một điểm quan trọng đáng chú ý liên quan đến đặc tánh của trí tuệ 
là: Trí tuệ chân thật là sự hiểu biết pháp đúng như thật và trí tuệ như 
vậy là trong sáng. Đó là lý do khiến bộ Abhidhammattha Sangaha cho 
rằng, sở hữu trí tuệ (pañña cefasika) được xếp vào loại sở hữu tâm đẹp 
(sobhana). 


Câu chuyện tóm tắt về Bốn sanh Sulasã 


Có những câu hỏi được đặt ra liên quan đến trí tuệ trong hành động 
của Sulasã trong bốn sanh Sulasã của bộ Atthaka Nipãta. Tại Bãrãnasĩ 
một cô gái điếm nọ tên là Sulasã, đã cứu mạng cho tên cướp Suttaka 
khi anh ta sắp bị hành quyết. Nàng lấy anh ta làm chồng và họ sống 
với nhau. Vì muốn chiếm lấy tất cả đồ nữ trang của nàng, hắn thuyết 
phục nàng mang vào người những nữ trang đắt giá và đi lên núi với 
hắn. Khi lên đến đỉnh núi, hắn bảo nàng cởi bỏ tất cả đồ nữ trang và 
chuẩn bị giết nàng. Rồi Sulasã suy nghĩ: “Hắn chắc chăn sẽ giết ta. Ta 
phải dùng một kế sách để giết hắn trước.” Bởi vậy, nàng khẩn nài tên 
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cướp: “Thưa lang quân, dù lang quân sắp giết em, em vẫn một mực 
yêu chàng. Vậy, trước khi vĩnh biệt chàng, xin cho em được làm tròn 
phận sự của người vợ đối với chồng là lễ chàng ở bốn hướng.” Không 
nghi ngờ gì đến mưu chước của nàng, tên cướp đồng ý để nàng làm 
như vậy. Tên cướp đứng bên bờ miệng của vách núi, nàng đảnh lễ tên 
cướp ở trước mặt, hai bên và khi nàng đi ra sau lưng hắn, nàng đã lấy 
hết sức mạnh của mình xô hắn xuống vách núi và kết liễu cuộc đời 
của một tên cướp. 


Bồ-tát lúc bấy giờ là vị thiên sống ở ngọn núi ấy, đã nhận xét rằng: 
*Na hi sabbesu thanesu puriso hofi pandito; 1fthipi pandito hoi tattha 
tattha vicakkhanä - Không phải trong tất cả mọi hoàn cảnh, người đàn 
ông mới là bậc có trí; người đàn bà cũng có trí, lại còn sáng suốt hơn.” 


Một số người hỏi rằng có thích hợp để vị thiên khen ngợi Sulasã là 
có trí tuệ - Ý định giết chết tên cướp của Sulasã là vẫn đề vi phạm ác 
nghiệp sát sanh và không thể có Sở hữu trí tuệ (paññã cefasika) tham 
dự trong đó. 


Đề trả lời, một số người cho rằng kiến thức của Sulasã không phải 
là trí tuệ chân thật. Trong ba loại hiểu biết: hiểu biết do tưởng (saññnä), 
hiểu biết do thức (viZããna) và hiểu biết do trí tuệ (pzññZ). Sự hiểu 
biết của Sulasãä là sự hiểu biết do thức, tức là do vận dụng trí tưởng 
tượng. Sự hiểu biết do thức ấy đã được nói ra ở đây là trí tuệ (pzññaä). 


Những người khác thì khăng định một cách sai lạc rằng trong hai 
loại tri kiến: tà kiến và chánh kiến, thì Sulasã có tà kiến và vị thiên ám 
chỉ tri kiến của nàng là trí tuệ và không khen ngợi nàng vì tuệ căn của 
nàng và do đó nó không đi ngược với Abhidhamma. 


Cả hai cách trả lời này, cho rằng thức (viðãna) và kiến (đi//hi) là 
trí tuệ (paññ4) - trái ngược với những định nghĩa của Abhidhamma, 
thì hoàn toàn sai. Kiến thức của Sulasã rằng nàng sẽ chiến thắng tên 
cướp nếu nàng sử dụng mưu kế là kiến thức chân thật và đó là trí tuệ. 
Chúng ta không nên nghi ngờ rằng liệu trí tuệ chân thật có bao gồm 
trong những vấn đề liên quan đến những hành động ác hay không. Ví 
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dụ: hoàn toàn vô tội khi biết rõ các chất say, loại nào không nên uống 
và loại nào dẫn đến những hành động ác, loại nào chứa nhiều chất say 
và loại nào chứa ít chất Say, giá tiền của mỗi loại là bao nhiêu, chuyện 
gì sẽ xảy ra nếu người ta uống chúng v.v... Chỉ trở nên bất thiện khi 
nghĩ sẽ uống những chất say. 


Tương tự, người ta có thể học hết tất cả mọi quan điểm và mọi tín 
ngưỡng trong thế gian, phân biệt rõ quan điểm, tín ngưỡng nào đúng, 
hợp lý và quan điểm, tín ngưỡng nào là sai. Như vậy việc học hỏi, 
nghiên cứu và biết được chúng như thật, dầu đúng hoặc sal, là hoàn 
toàn vô tội. Chỉ khi nào người ta lầm lạc cho tà kiến là chánh kiến, khi 
ấy người kia mới có lỗi. 

Như vậy, trường hợp của Sulasä rằng nàng biết rằng “nếu ta dùng 
mưu mẹo, ta sẽ chiến thắng hắn,” đó là sự hiểu biết đúng đắn. Đó là sự 
hiểu biết bằng trí tuệ, nên không có lỗi, không phải là điều ác. Nhưng 
từ lúc nàng quyết định giết chồng của nàng bằng mưu mẹo thì hành 
động của nàng mới đáng trách, là bất thiện. Chỉ nói về sự hiểu biết 
đúng đắn khởi sanh đầu tiên trong nàng trước hành động giết người là 
điều mà vị thiên khen ngợi, cho nàng là người có trí tuệ. 


Như đã nói ở trên, chúng ta nên phân biệt rõ một bên là sự hiểu biết 
về điều ác và một bên là thực hiện điều ác như sát sanh. Nếu người ta 
có chấp răng sự hiểu biết về điều ác không phải là trí tuệ chân thật thì 
người ấy sẽ phạm phải lỗi lầm khi cho rằng Nhất thiết trí vĩ đại của 
chính Đức Phật cũng không thoát khỏi khuyết điểm. 


Qua trí tuệ tối cao của Ngài, Đức Phật biết tất cả những gì cần biết, 
mọi việc thiện hoặc bất thiện; vì thế mới được gọi là Nhất thiết trí. 
Nếu trí tuệ chân thật không có gì để làm với bất cứ điều ác nảo, thời 
chắc hắn Đức Phật đã không biết gì về những điều ác. Quả thực, trí 
tuệ của Đức Phật rất rộng lớn, vô cùng tận và vì vậy mới được gọi là 
Nhất thiết trí. 


Tóm lại, Đức Phật biết mọi thứ, thiện hoặc ác. Nhưng vì Ngài đã 
đoạn tận tất cả phiền não ngủ ngầm nên Ngài không còn phạm phải 
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bất cứ điều ác nào. Như vậy, khi suy niệm về những ân đức, biết tất cả 
các pháp bất thiện, đã đoạn trừ điều gì cần được đoạn trừ và không 
làm bất cứ điều ác nào, chúng ta sẽ Tăng trưởng niềm tin nơi Đức 
Phật. 


Lại nữa, chúng ta cũng nên tìm hiểu câu chuyện về bậc trí tuệ 
Mahosadha trong Bổn sanh Mahosadha. Trong câu chuyện ấy, vua 
Cũlani Brahmadatta cùng với những vị vua của các nước chư hầu đã 
bao vây và tấn công kinh đô của vua Videha. Vị vua này có một vị 
quan tâm phúc là bậc trí tuệ Mahosadha. VỊ ẫy điều khiển kế họach 
bảo vệ kinh đô, đã bày ra nhiều mưu mẹo để đánh lừa kẻ thù, làm suy 
sụp chí khí của chúng và cuối cùng buộc chúng phải rút lui, tháo chạy 
loạn xạ. Nếu chúng ta cho rằng những biện pháp đánh lừa mà 
Mahosadha sử dụng không được xem là trí tuệ vì không phải là việc 
làm có đạo đức, thời sẽ không có trường hợp để Bồ-tát thực hành Trí 
tuệ Ba-la-mật. Thực tế là tất cả những mưu kế được Bồ-tát Mahosadha 
ứng dụng đều là sản phẩm từ Trí tuệ của vị Bồ-tát. Do đó, Đức Phật 
đặc biệt đưa ra câu chuyện Mahosadha như là một tắm gương về sự 
thực hành Trí tuệ Ba-la-mật của Bỏ-tát. 


Vệ vân đê đã nói ở trên, cân lưu ý răng trong câu chuyện Sulasä, vị 
thân núi đã khen ngợi Sulasä là người có trí tuệ vì nàng quả thực có 
trí. 

(Đây là bài giải thích vê những điêm đáng nghi ngờ liên quan đên 
đặc tánh của Trí tuệ). 

Các loại Trí tuệ 


Định nghĩa về Trí tuệ được nêu ra trong các bộ Chú giải như bộ 
Atthasälin,, v.v... là trí hiểu biết hoặc trí dẫn đến sự giác ngộ Tứ Diệu 
Đề và Tam tướng, là loại Trí tuệ cao nhất (Ukkaf£ha). Cũng có những 
loại Trí tuệ khác thấp hơn. 

Chú giải của bộ Abhidhamma Vibhanga trong phân trình bày về Tư 
sở thành tuệ (C7nmaya Pañna) và Văn sở thành tuệ (Sufamaya 
Pañña) đã mô tả các loại trí tuệ được bao gồm trong công việc lao 
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động tay chân để kiếm sống (kammnäyđfana) và có kỹ năng để kiếm 
sông (sippäyatana). Mỗi lãnh vực lại được chia ra thành hai loại - thấp 
và cao. Nghề mộc là một ví dụ về sự lao động loại thấp. Nghề nông, 
nghề buôn bán thuộc loại bậc cao. Nghề dệt chiếu, dệt vải, v.v... là 
hình thức bậc thấp của kỹ xảo. Nghề viết văn, kế toán, v.v... là kỹ xảo 
bậc cao. 


Điểm khác biệt chính giữa hai hình thức kiếm sống - Khi lao động 
chân tay để kiếm sống mà không có sự huấn luyện đặc biệt nào thì đó 
là kammäyatana. Khi kiêm sống bằng nghề tỉnh xảo có được sau một 
thời gian huấn luyện đặc biệt thì đó là sjppãyaana. Khi có sự huấn 
luyện đặc biệt cho kỹ xảo trong việc giao tiếp thì nó được gọi là 
vJJathãna. 

Khi chúng ta phân biệt ngọn lửa này với ngọn lửa kia, sự phân biệt 
của chúng ta không dựa vào chất lượng của nguyên liệu dùng đề đốt, 
mà dựa vào số lượng của nguyên liệu và chúng ta nói rằng “Ngọn lửa 
này nhỏ”, “Ngọn lửa kia lớn”. Trong trường hợp trí tuệ cũng vậy, sự 
phân biệt không phải dựa vào nội dung của điều được biết, mà dựa 
vào mức độ biết ít hay biết nhiều. Chúng ta nói về trí tuệ là “đơn giản” 
hay “thâm sâu”, “yếu kém” hoặc “mạnh mẽ”. Chúng ta không chỉ xét 
đến những hình thức trí tuệ bậc cao như đã trình bày trong bộ Chú 
giải, mà cũng nên công nhận những hình thức bậc thấp là Trí tuệ. 


Do đó người nào muốn thực hành viên mãn Trí tuệ Ba-la-mật thì 
mức độ trí tuệ nào cũng phải thực hành, bất kế là thấp hay cao. Khi 
muốn tìm hiểu những điều chưa biết, cần đi đến các bậc trí để nghe và 
học hỏi từ họ. Do đó, trong bộ Buddhavarnsa có câu: “Paripucchanto 
Buddham pannaparamitamn ganfva.” nghĩa là ““Phường hay học hỏi 
các bậc trí sau khi đã đạt đến Trí tuệ Ba-la-mật.” 


Bảy cách trau đồi Trí tuệ 


Bộ Sammohavinodami, là Chú giải của bộ Abhidhamma Vibhanøa, 
có nêu ra bảy cách phát triển trí tuệ ở chương về Niệm xứ 
(Safipafthana) như sau: 
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(1)_ Paripucchakatä: Thường xuyên vấn hỏi các bậc trí tuệ. 


(2) Vatthuvisadakiriyä: Làm sạch các vật cả bên trong và bên 
ngoài của thân. (Làm sạch trong thân là râu, tóc, móng chân và móng 
tay không được quá dài. Không để thân mình dơ bắn do bụi đất và mồ 
hôi. Làm sạch ngoài thân là y áo không để dơ bẩn có mùi hôi. Chỗ 
ngụ phải quét dọn sạch sẽ. Khi có sự bắt tịnh ở trong thân hoặc ngoài 
thân, thì trí tuệ khởi sanh sẽ giống như ngọn lửa heo hắt phát ra từ sợi 
bắc dơ, được nhúng trong dầu đục của cây đèn đơ. Để có trí tuệ trong 
sáng như ngọn lửa từ cây đèn sạch, ta phải giữ cho thân thể sạch sẽ cả 
bên trong lẫn bên ngoài) 


(3) Indriya sampatfta patipädanä: giữ quân bình ngũ quyền 
(Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ). 


(Trong chúng sanh có năm loại quyền kiểm soát tâm và các sở hữu 
đồng sanh. Nếu tín quyền quá mạnh thì bắt buộc bốn quyền còn lại 
phải yếu; kết quả là tinh tân không thể làm phận sự của nó là hỗ trợ và 
khuyến khích trong sự cố gắng; niệm quyền không thể hoàn thành 
phận sự của nó ghi nhận đối tượng chú ý; định quyền không thể ngăn 
chặn sự phóng tâm; và tuệ quyền không thê nhận biết rõ ràng. Khi tín 
quyền đi quá xa thì phải cố gắng hạn chế nó lại và đưa nó dung hòa 
với bốn quyền kia, bằng cách suy xét những pháp nào làm bình 
thường hóa nó hoặc tránh không suy xét những pháp làm tăng trưởng 
đức tin, (nếu tắn quyền quá mạnh, thì tín quyền không thê làm phận sự 
của nó. Các quyền kia cũng không thể làm tròn phận sự của chúng. 
Tinh tấn vượt trội cần được điều chỉnh bằng cách phát triển sự an tịnh. 
Các quyền còn lại cũng như vậy). 

Điều mà các bậc trí tuệ và các bậc giới đức khen ngợi và quân bình 
giữa đức tin và trí tuệ, định và tinh tấn. Nếu một người có đức tin 
mạnh và trí tuệ yếu, người ấy sẽ mù quáng tin vào những người không 
xứng đáng và không có kết quả gì. (Khi trí tuệ yếu, người ta không thê 
xét đoán ai đáng tôn kính và ai không xứng đáng. Nhằm lẫn điều 
không đúng với Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng mà cho là thật, niềm 
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tịnh tín của một người sẽ không có kết quả). Niềm tin lầm lạc của 
những người dâng hiến đời mình cho Phật giả hoặc Pháp giả không 
phải là niềm tin chân thật, chỉ là kết luận lầm lạc và có hại (micchã- 
dhimokkha - tà thắng giải). 


Nếu trí tuệ mạnh và đức tin yếu, người ta sẽ bỏ con đường đúng và 
đi theo con đường sai lầm đến xảo biện. Đưa một người như vậy trở 
lại con đường chánh còn khó hơn chữa trị cho một người bịnh uống 
nhằm thuốc. Ví dụ: Đây là hai loại bố thí: (1) Tư bố thí (cefanã-dãna) 
và (2) Vật bố thí (vartru-dana). Người có lỗi suy nghĩ xảo biện có thê 
cho rằng chỉ cần Tư, không cần vật bố thí cũng sẽ có quả phước trong 
tương lai. Do đó không cần phải cho ra vật thí. Sự bố thí bằng Tư là 
đủ. Người như vậy không làm những việc phước bồ thí cụ thể, do sự 
xảo biện của người Ấy, sẽ bị đọa vào các cõi khô. 

Chỉ khi nào đức tin và trí tuệ ngang bằng nhau, người ta mới có thê 
có niềm tin đúng đắn nơi những bậc xứng đáng và nhờ không có xảo 
biện mới phát sanh nhiều lợi ích. Tinh tấn và định cũng phải ngang 
bằng nhau. Khi tỉnh tấn yếu và định mạnh thì sẽ có sự giải đãi 
(kosajja). Khi ấy người ta sẽ say mê trong trạng thái văng lặng và trở 
nên lười biếng. 

Khi tỉnh tắn mạnh và định yếu thì tâm sẽ bồn chồn, dao động và 
không có sự kiên định. BỊ phóng dật (uđddhacca) người ta sẽ rơi vào 
tâm trạng răng: “Nếu công việc này không cho kết quả mong muốn, 
tức là nó không thích hợp với ta. Ta sẽ bỏ nó và bắt đầu công việc 
khác.” 


Khi tinh tấn và định ngang bằng nhau, giải đãi (kosajja) và phóng 
đật (uddhacca) sẽ không có cơ hội sanh khởi. Khi hai pháp này được 
quân bình thì sự nhập định (Appann4) sẽ được thành đạt mau lẹ. 


Tuy nhiên, không có chuyện niệm quyền vượt trội, chỉ có sự thiếu 
vắng niệm mà thôi. Trong kinh tạng, nó được ví như muối, một Ø1a VỊ 
cần thiết trong tất cả món ăn, hoặc như vị đại thần điều hành tất cả 
mọi công việc của triều chính. Do đó trong khi duy trì niệm đến mức 
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tối đa có thê được, thì các quyền còn lại, từng cặp, đức tin và trí tuệ, 
tinh tấn và định phải được giữ trong tình trạng ngang bằng nhau, có 
một quyền vượt trội là điều bất lợi. Về mặt này, đại đức U Budh, trong 
bài Mahã Satipatthäna - Nissaya của vị ấy đã bình luận như sau: 


Đức tin vượt trội sẽ dẫn đến nhiệt tâm thái quá. 

Trí tuệ vượt trội sẽ dẫn đến xảo biện. 

Tinh tấn quá mức sẽ dẫn đến phóng dật. 

Định vượt trội sẽ dẫn đến giải đãi, hôn trầm. 

Nhưng không bao giờ có sự vượt trội của Niệm. 

(4) Duppaññapuggala parivajjanam: Tránh tiếp xúc với những 

người không có trí tuệ. 

(Duppañña nghĩa là người không có trí tuệ để thông hiểu những 
nhóm pháp như uấn (khanda), xứ (ayafana), v.v... Ta nên tránh xa 
những người như vậy). 


(5) Paññavanta pugøalasevana: Thân cận với các bậc trí tuệ. 


(Bậc trí tuệ là người có năm mươi đặc tánh của trí hiểu biết sự sanh 
và diệt. Chi tiết về năm mươi đặc tánh của udhaya bhaya ñãna (Sanh 
diệt trí) được tìm thấy trong bộ Patisambhidãmagga). 


Trong mục (4) và (5), nhà Chú giải chỉ mô tả loại trí tuệ cao nhất 
mà thôi. Ở mục (4), người không có trí tuệ nghĩa là người không thê 
thông hiểu các nhóm pháp như uân, xứ. Người có trí thông hiểu các 
pháp như vậy chỉ có thê là người có trí tuệ lớn. Nhưng có những người 
dầu không có trí tuệ thông hiểu những pháp vi tế như uấẫn, xứ, vẫn biết 
những vấn đề bình thường liên quan đến sự thực hành pháp: “Bồ thí 
như vậy là thích hợp. Làm như vậy là không thích hợp. Giới nên được 
thọ trì như vậy, chúng không nên được thọ trì theo cách khác.” Họ 
cũng biết những vấn đề liên quan đến cuộc sống thế tục: “Hành động 
như vậy sẽ được trường thọ, hành động như vậy sẽ bị tốn thọ.” Những 
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người như vậy không thể xem là hoàn toàn không có trí tuệ. Chúng ta 
cũng nên thân cận với những người ấy. 

Ở mục (5) cũng vậy, theo định nghĩa rằng người trí tuệ là người có 
năm mươi đặc tánh trí thông hiểu sự sanh diệt (udayabbaya-ñana), 
nhà Chú giải nói đến trí bậc cao này (wukkattha ñãna) là ám chỉ bậc trí 
tuệ có sự tiễn bộ cao nhất trong thiền Minh sát (Vipassana). 


Nhưng nói về việc tu tập trí tuệ, Đức Phật đã giảng dạy trong bộ 
Buddhavarhsa như sau: “Hãy noi gương của vị tỳ khưu đi khất thực 
qua tất cả mọi nhà theo thứ tự không phân biệt sang hèn, người tầm 
cầu trí tuệ nên đi đến bất cứ ai có thể giải đáp những thắc mắc của 
mình, bất chấp địa vị xã hội hay học vấn của người ấy. Do đó hành giả 
chỉ nên tránh xa kẻ ngu si và đi đến bắt cứ ai có thể giúp hành giả phát 
triển trí tuệ.” 

Tóm lại, chỉ giới hạn đi lại với những người hoàn toàn không thể 
trả lời được câu hỏi nào. Ta nên đi đến những người có thể cho mình 
dù chỉ chút ít kiến thức. 

Theo bộ Buddhavarnsa, trên bước đường tầm cầu trí tuệ, trước hết 
hành giả nên học hỏi các bậc trí để phát triển trí tuệ bằng sự nghe - 
Tuệ văn (Sưuamaya pañña). Sau đó nếu có điểm nào chưa rõ ràng thì 
hành giả nên suy nghĩ và tìm hiểu nó và nhờ vậy có được trí tuệ qua 
sự suy nghĩ - Tuệ Tư (Cinamaya pañña) 


Trong bài pháp Đức Phật thuyết giảng đến người dân Kamala 
(Anguttara Nikãya, Tikanipata, Dutiya Pannasaka. 2- Mahãvagga, Š5- 
Kalama Sutta) các vị Kalama bạch với Đức Phật rằng có nhiều vị pháp 
sư đi đến trú xứ của họ, các vị pháp sư này chỉ đề cao giáo lý của họ 
và phủ nhận giáo lý của kẻ khác, nên các vị Kalama có sự nghi ngờ và 
phân vân không biết nên theo giáo lý nào. Câu trả lời của Đức Phật có 
thể được tóm tắt như sau: “Các ngươi nên chấp nhận giáo lý nào mà 
sau khi suy xét, các ngươi thấy không có khuyết điểm.” 


Hơn nữa, trong Bốn sanh Patha, Dasaka NIpata, 9- Mahä 
Dhammapäla Jãataka, khi vị đại giáo sư của trường Takkasila đích thân 
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đi đến ngôi làng Dhammapäla để tìm hiểu xem lý do nào khiến những 
người trẻ trong làng không bị chết yêu. Mahädhammapala (vị thôn 
trưởng) mà tương lai tái sanh làm vua Suddhodana đã trả lời như sau: 
“Chúng tôi lắng nghe tất cả những ai đến thuyết giảng. Sau khi nghe 
rồi, chúng tôi nghiền ngẫm lại những điều đã được thuyết giảng. 
Chúng tôi không chú ý đến những lời của những người phi đạo đức 
thay vì quay mặt với họ. Chúng tôi chỉ chấp nhận giáo lý của những 
người có đạo đức và hoan hý thực hành theo. Do đó những người trẻ 
trong ngôi làng của chúng tôi không bao giờ bị chết yêu.” 


Chuyện Bồn sanh này cũng cho thấy rõ rằng người tầm cầu trí tuệ 
trước hết phải lắng nghe để có Tuệ văn (Suamaya ñãna), sau đó chỉ 
chấp nhận điều gì đã được hiểu chắc là đúng bằng Tuệ tư (Cinamaya 
nang). 

Thân cận với các bậc Trí tuệ 

Câu nói “ “Thân cận với các bậc trí tuệ” ở đây không có nghĩa là chỉ 
đi đến người có trí và ở chung với người ấy cả ngày lẫn đêm. Ý nghĩa 
là học hỏi và thâu thập một số kiến thức từ người có trí tuệ. 

Theo lời khuyên “Không thân cận với kẻ ngu,” ta có thê đến với họ 
để khuyên nhủ và thuyết phục họ đi theo con đường chánh. Ví dụ cụ 
thê là Đức Phật đã đi đến khu rừng Uruvela đề tiếp độ cho nhóm ngoại 
đạo. 


Như vậy chỉ khi nào người ta chấp nhận và làm theo các pháp của 
kẻ ngu, người ấy mới được xem là thân cận với kẻ ngu. Cũng vậy, lời 
dạy trong bài Hạnh phúc kinh khuyên chúng ta nên thân cận với các 
bậc trí tuệ, không phải là sống chung với họ, mà để thâu thập kiến 
thức từ họ dù chút ít. 


(6) Gambhirananacariya paccavekkhana: Quán tánh chất của 
Pháp như là chỗ đến của trí tuệ thâm sâu. (Ở đây, trí tuệ giống như 
ngọn lửa đốt cháy tất cả những vật dễ cháy dầu lớn dầu nhỏ. Tùy theo 
kích cỡ của vật cháy, ngọn lửa được xem là lửa nhỏ hay lửa lớn. Cũng 
vậy, trí tuệ biết mọi thứ cần biết; trí tuệ được gọi là nhỏ, rõ ràng hoặc 
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thâm sâu tùy thuộc vào cái được biết là nhỏ, rõ ràng hoặc thâm sâu. 
Pháp làm chỗ đến của trí tuệ thâm sâu gồm có uẫn, xứ, v.v... Trí tuệ 
khởi sanh từ trí hiểu thấu những chủ đề thâm sâu này là trí thâm sâu. 
Trí tuệ thâm sâu bao nhiêu thì Pháp thâm sâu bấy nhiêu. Sự quán xét 
nhiều Pháp thâm sâu này dẫn đến phát triển trí tuệ.) 


(7)_ Tadadhimuttata: Có khuynh hướng phát triển trí tuệ. (Trong 
bốn oai nghỉ: đi, đứng, nằm và ngồi chỉ nên hướng về sự phát triên trí 
tuệ. Có tâm như vậy là một trong những nguyên nhân phát triển trí 
tuệ). 

Tóm tắt bài kệ của U Budh: 

(1) Hỏi đi hỏi lại. 

(2) Giữ các vật được sạch sẽ. 

(3) Quân bình các quyền. 

(4) Tránh xa kẻ ngu. 

(5) Thân cận các bậc trí. 

(6) Suy xét thâm sâu, và 

(7) Có tâm nghiêng về sự phát triển trí tuệ. 

Những đặc tánh của Trí tuệ 

(1)_ Khi trí tuệ chiếm địa vị ưu trội trong việc thực hành đa phận 
sự, nó có tên là Vữnarmsadhipaii - Quán Tăng thượng, một trong bốn 
điều kiện ưu trội. 

(2) Tạo nên các phần cấu thành của 22 Quyền là bốn loại quyền 
liên quan đến trí tuệ: (a) Trí tuệ được bao gồm trong 39 tâm hợp thế 
tương ưng trí (lokiñãna-sampayufta cifa) được gọi là Tuệ quyền 
(Paññindriya). (b) Trí tuệ câu hữu với tâm khởi sanh vào giai đoạn 
chứng ngộ lần thứ nhất (so/äpaffi-magga cửa) thì được gọi là VỊ trí 
đương tri căn (Anañãtfaññassamit indriya). (c) Trí tuệ khởi sanh 
trong tâm quả A-la-hán thì được gọi là Cụ tri căn (A7ñ4favindriya). 
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(d) Trí tuệ tương ưng với sáu tâm siêu thế ở giữa (giữa giai đoạn 
Sofãpanna và Araharfa) thì được gọi là Dĩ trị căn (Aññindriya). 


Trí tuệ cần được tu tập trong pháp Ba-la-mật chỉ liên quan đến tâm 
hợp thế. Như vậy nó được bao gồm trong 13 loại tâm thiện (Kusala 
Ñãna Sampayutta Cirta) của 39 tâm hợp thê tương ưng trí (Lokiñäna 
Sưmpayufa Ca). Tầm không chức năng hay tâm Duy tác (Kria 
Cirta) chỉ có trong các vị A-la-hán, nó không liên quan đến các vị Bồ- 
tát vẫn còn là phàm phu, chưa thành Phật. Tâm quả (Vi›ãka Cira) 
khởi sanh mà không có có gắng đặc biệt nào là kết quả của nghiệp quá 
khứ. Do đó trí tuệ kết hợp với hai loại tâm này không được xem là Ba- 
la-mật. Các vị Bồ-tát chỉ chuyên tâm vào trí tuệ hợp thế đề thực hành 
viên mãn trí tuệ Ba-la-mật đến mức độ cao nhất. 


Trong 37 pháp Trợ bồ đề (Bodhipakkhiya Dhamma) gồm có Ngũ 
quyền (ndriya), một trong năm quyền ấy là Tuệ quyền (Paññindriya). 
Tuệ quyền này có hai loại: hợp thế và siêu thế. Loại siêu thế này 
không được bao gồm trong Trí tuệ Ba-la-mật mà các vị Bồ-tát thực 
hành. Chỉ trí tuệ kết hợp với tâm hợp thế, khởi sanh trong khi thực 
hiện sự thanh tịnh giới và sự thanh tịnh của tâm trước khi chứng đắc 
các trạng thái Đạo Quả là Trí tuệ Ba-la-mật viên mãn của vị Bồ-tát. 


(3) Tương tự, trong bốn thành phần cầu thành của Bồ đề phần 
gồm có các yếu tô trí tuệ dưới các tên khác nhau. Như vậy Ngũ Lực 
(Bala) được gọi là Tuệ lực (Pañna bala). 


Trong Tứ thần túc, Tuệ được gọi là Quán thần túc 
(Vimamsiddhipada). Trong Thất giác chi (Bojjhanga), Tuệ được gọi là 
Trạch pháp giác chỉ (Dhammavicaga Sambojjhanga) và trong Bắt 
thánh đạo (Ariya-magganga)., Tuệ được gọi là Chánh tri kiến (Sammnä- 
di£hi). 


Những yếu tố trí tuệ với nhiều tên khác nhau này được tu tập ở hai 
mức độ khác nhau - hợp thế và siêu thế. Trí tuệ kết hợp với tâm siêu 
thế không được bao gồm trong Trí tuệ Ba-la-mật. Chỉ trí tuệ kết hợp 
với tâm thiện hợp thế khởi sanh trong khi thực hiện sự thanh tịnh giới 
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và tâm trước khi chứng đắc các trạng thái đạo quả mới được gọi là Trí 
tuệ Ba-la-mật. 


Quán về những đặc tánh này của Trí tuệ, hành giả mới có thê thực 
hành Trí tuệ Ba-la-mật đến mức độ cao nhất. 


Chấm dứt Chương về Trí tuệ Ba-la-mật 
kở) 


E. TINH TẤN BA-LA-MẬT (VIRIYA PARAMI) 
Sự nỗ lực tinh tấn của Bồ-tát 


Trong các vấn đề liên quan đến Tinh tấn Ba-la-mật, các bộ kinh 
thường lấy ví dụ về con sư tử có bờm, bản tánh của nó thường dốc hết 
sức tinh tấn khi nó rượt theo con mồi. Nó không vì con mỗi nhỏ mà cố 
găng ít hơn hoặc con mỗi lớn mà cố gắng nhiều hơn. Trong cả hai 
trường hợp, nó đều có gắng như nhau. 


Theo cách tinh tấn của con sư tử, Bồ-tát khi thực hành Tinh tấn Ba- 
la-mật, không vì những phận sự bình thường mà cô sẵng ít hơn, hoặc 
vì những phận sự trọng đại mà cô gắng nhiều hơn. Ngài luôn luôn thể 
hiện sự tinh tấn cao nhất trong các phận sự dầu nhỏ hoặc lớn. 


Ấn tượng sâu đậm về sự tỉnh tấn trong những kiếp quá khứ của 
Đức Phật 


Do kết quả của thói quen thực hành tinh tấn đồng đều trong các 
công việc lớn nhỏ ở những kiếp làm Bồ-tát của Ngài đến khi đã thành 
Phật rồi, Ngài thường có sự tinh tấn đồng đều khi thuyết pháp độ sinh. 
Ngay cả khi thuyết pháp tế độ cho chỉ một người, Ngài cũng không hề 
giảm bớt tinh tấn và cũng không Tăng thêm tinh tấn khi thuyết pháp 
đến người nghe ngồi ở cuối một hội chúng lớn. Trong cả hai trường 
hợp, Ngài đều dùng sức tinh tấn như nhau trong giọng nói của Ngài. 


Oai lực đặc biệt của Đức Phật 
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Đức Phật có oai lực bất khả tư nghì - giọng của Ngài thốt ra với sức 
tinh tấn đồng đều đến tất cả người nghe. Nếu chỉ có một người lắng 
nghe Ngài thì chỉ người đó nghe được thời pháp. Khi có nhiều người, 
mỗi người dầu ở gần hoặc ở xa Đức Phật đều nghe được giọng nói của 
Ngài một cách rõ ràng. (Khi vị đại đệ tử Sãriputta thuyết bài kinh 
Samacitta Suttanta, vì hội chúng ngôi nghe quá đông nên giọng bình 
thường của Ngài không thể thấu đến tất cả họ, trưởng lão phải vận 
dụng thần thông đề khiến tất cả họ đều nghe được giọng nói của mình, 
tức là trưởng lão phải dùng giọng nói lớn của thần thông lực 
(iddhividha abhiññaäna). Tuy nhiên, Đức Phật thì không cần phải làm 
như vậy). Đây là oai lực đặc biệt của Đức Phật. 


Mỗi vị Phật đều tự nỗ lực để thực hành viên mãn tỉnh tấn Ba-la-mật 
trong tất cả những kiếp quá khứ làm Bồ-tát của Ngài. Hơn nữa, trong 
kiếp chót để thành Phật của Ngài, Ngài đã từ bỏ thế gian và tinh tấn 
thực hành các pháp khổ hạnh, khi đến lúc sắp thành Phật, Ngài ngồi 
trên chỗ ngồi băng cỏ dưới cội cây Bồ đề và đem hết tinh tấn để phát 
nguyện rằng: “Dầu chi còn da, dầu chỉ còn gân, dầu chỉ còn xương, 
dầu tất cả máu và thịt đều khô queo, ta cũng không rời khỏi chỗ ngồi 
này cho đến khi nào chứng đắc Nhất thiết trí (sabbafñfñuta-ñãna) mới 
thôi.” 

Qua sự tỉnh tấn này, Ngài đã phát triển tuệ quán hùng mạnh như 
sâm sét (Mahä Väjira Vipassanä Ñãna - Đại kim cang quán trí) khiến 
Ngài có thể giác ngộ đầu tiên luật Duyên khởi, theo sau là tuệ thông 
đạt ba đặc tánh vô thường (amicca), khô (dukkha) và vô ngã (anaff4) 
của danh và sắc (rñpa và nãma). 


Tinh tấn (viriya) cũng như trí tuệ (pzñña), là một sở hữu đồng sanh, 
nhưng như đã giải thích ở trước, trí tuệ luôn luôn kết hợp với tâm 
thiện, còn tỉnh tấn là loại sở hữu Tạp (pakinnaka cefasika), kết hợp 
với cả tâm thiện lẫm tâm bất thiện. Nó cũng thuộc loại vô ký 
(abyäkara), không thiện cũng không bắt thiện. Kết quả là tỉnh tấn có 
khi là thiện, có khi là bất thiện và có khi là vô ký. Tĩnh tấn trong thiện 
pháp được gọi là chánh tinh tấn (sammã vãyãma). Tỉnh tân được dùng 
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trong các mục đích bất thiện thì được gọi là Tà tinh tấn (micchã 
vãyãma). Trong pháp tinh tấn Ba-la-mật, chỉ có Chánh tỉnh tấn mới 
được tu tập đến mức cao nhất. 


Sammäppadhãna (Chánh cần) 


Chánh tinh tấn (Søzmä vãyãma) cũng được gọi là Chánh cần 
(Sammäppadhãna). Ý nghĩa giỗng nhau. Trong bài nói về Chánh cần 
của bộ Abhidhamma Vibhanga, Đức Phật đã giải thích bốn loại Chánh 
cần như sau: 


1. Dù ở đâu, trong lúc nào, với bất cứ đối tượng nảo, sự tỉnh tấn 
luôn luôn có mặt để ngăn chặn điều ác chưa sanh không cho 
sanh khởi, hoặc đối với điều ác mà người ta không thê nhớ lại là 
đã khởi sanh lúc nào đó, nơi nào đó, với đối tượng nào đó. 


2. Tinh tấn đoạn diệt điều ác đã khởi sanh. (Thực tế thì không thê 
đoạn diệt điều ác đã khởi và diệt mắt rồi. Điều ác đã sanh trong 
quá khứ đã diệt rồi, nó không còn hiện hữu. Cái không hiện hữu 
thì người ta không thê đoạn diệt nó được. Điều cần thiết ở đây là 
ta nên cô gắng ngăn chặn không cho sanh khởi ác nghiệp mới có 
tánh chất giống như ác nghiệp đã sanh khởi trước kia). 

3. Tinh tấn làm cho sanh khởi thiện nghiệp mà chưa sanh hoặc đã 
sanh khởi rồi mà người ta không thê nhớ lại được. 

4. Tinh tấn duy trì và phát triển thêm nữa thiện nghiệp đã sanh lên 
rồi hoặc đang sanh. (Ở đây cũng vậy, điều cần hiểu là tinh tấn 
làm cho sanh khởi tiếp tục thiện nghiệp có tánh chất tương tự 
như thiện nghiệp đã sanh lên rồi). 

Mười một yếu tổ phát triển tỉnh tấn 
Bộ Chú giải Satipathana Vibhanga và bộ Chú giải Mahã 
Satipatthäna Sutta mô tả về bảy yếu tố phát triển tinh tân như sau: 

(1) Quán xét về những đau khổ trong các khổ cảnh (Apaya bhaya 

paccavekkhanata). 
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Sự tinh tấn sẽ phát khởi trong người có sự suy xét như vây: “Nếu ta 
suy giảm tỉnh tấn thì ta có thê bị đọa vào các khổ cảnh. Trong bốn khổ 
cảnh, nếu ta bị rơi vào địa ngục, ta sẽ lãnh thọ nhiều đau đớn của 
nhiều cực hình khủng khiếp. Hoặc nếu ta bị đọa vào cõi súc sanh, ta 
phải chịu hình thức ngược đãi của con người. Hoặc nếu ta bị sanh làm 
ngạ quỷ (pera-loka) thì ta sẽ bị đói khát lâu dài suốt thời kỳ giữa hai vị 
Phật. Hoặc nếu ta bị sanh vào hội chúng A-tu-la (asura loka), với thần 
hình không lỗ, cao sáu mươi đến tám mươi hắc tay nhưng chỉ có da và 
xương mà thôi, ta phải thọ lãnh cái khổ nóng, lạnh và gió. Nếu bị rơi 
vào một trong bốn đọa xứ này, ta sẽ không còn cơ hội để tu tập Tứ 
Chánh cần. Kiếp sống này là cơ hội để tu tập Tứ Chánh cần. Kiếp 
sông này là cơ hội duy nhất đề ta phát triển tỉnh tấn.” 


(2) Nhận biết những lợi ích phát sanh từ sự tính tấn 
(Anisamsadassävitä). 


Sự tỉnh tấn sẽ phát sanh trong người, nhờ xét lại và thấy những lợi 
ích của tinh tấn, đã thấy như vây: “Người lười biếng không bao giờ có 
thể thoát ra khỏi vòng luân hồi (samsãra) và chứng đắc các tầng Đạo 
Quả, chỉ những người siêng năng mới có thể chứng đắc những pháp 
ấy. Kết quả lợi ích của sự tinh tấn là chứng đắc các tầng Đạo Quả mà 
rất khó giác ngộ được.” 


(3) Suy xét lại con đường mà có người đã đi qua. (Gamanavithi 
paccavekkhanat3). 


Tinh tấn sẽ phát khởi và Tăng trưởng trong người có sự suy xét như 
vầy: “Tất cả chư Phật, chư Độc giác và chư Thinh văn đệ tử Phật đều 
giác ngộ mục tiêu tối thượng nhờ đi theo con đường tỉnh tấn. Sự tỉnh 
cần là con đường ngay thắng được các bậc Thánh đi qua. Kẻ lười 
biếng không thể đi theo con đường này, chỉ có những người siêng 
năng mới đi vào con đường này.” 


(4) Tôn trọng vật thực cúng dường của thiện tín. 
(Pindapäatäpacãyanat3). 
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Yếu tố này là mối quan tâm đặc biệt của các vị tỳ khưu. Sự tinh tấn 
sẽ phát triển trong người biết xem trọng vật thực do thiện tín dâng 
cúng bằng cách suy xét như vây: “Những thiện tín này không phải là 
quyền thuộc của ta. Họ cúng dường vật thực đến ta không phải vì họ 
muốn kiếm sống nhờ vào ta. Họ làm như vậy chỉ vì phước sẽ phát 
sanh do sự cúng dường đến Tăng. Đức Phật không cho phép chúng ta 
ăn vật thực bố thí một cách khinh suất, vô trách nhiệm hoặc để sống 
cuộc sống nhàn nhã. Ngài cho phép các vị tỳ khưu dùng nó chỉ vì mục 
đích thực hành pháp đề thoát khỏi luân hồi. Vật thực bố thí không phải 
dành cho kẻ lười biếng. Chỉ những người siêng năng mới xứng đáng 
thọ lãnh nó. 


(5) Quán về tánh chất cao quý của sự thừa tự (Dãyajjamahatta 
paccavekkhanat3). 


Tinh tấn sẽ phát triển trong người có sự quán xét như vẫy: “Di sản 
của Đức Phật được gọi là “tài sản của những bậc giới đức” mà đệ tử 
của Đức Phật tiếp nhận, gồm có bảy loại - đức tin (sưddhä), giới 
(s14), sự học hỏi (sua), sự dứt bỏ (cãga), trí tuệ (paññ2), hỗ thẹn tội 
lỗi (hiri) và, ghê sợ tội lỗi (otappa) 


Những kẻ lười biếng không thể thừa hưởng di sản của Đức Phật. 
Cũng như những đứa con hư đốn bị cha mẹ từ bỏ thì không được thừa 
hưởng gia tài. Cũng vậy những kẻ lười biếng không thê thọ nhận tài 
sản của những bậc giới đức là di sản từ Đức Phật. Chỉ những người 
siêng năng mới xứng đáng thọ hưởng của thừa tự này. 


(6) Quán về tánh cao quý của Đức Phật bậc Đạo sư 
(Satthumahatta paccavekkhanat3). 


Sự tỉnh tấn sẽ phát triển trong người có sự quán xét như vây: “Bậc 
Đạo sư của ta là Đức Phật, rất cao quý đến nổi mười ngàn thế giới đã 
rung chuyền vào lúc Ngài nhập thai (khi còn là Bồ-tát trong kiếp cuối 
của Ngài), khi Ngài từ bỏ thế gian, khi Ngài thành đạo, khi Ngài 
Chuyên pháp luân, khi Ngài thị hiện Song thông tại Sãvatthi để nhiếp 
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phục ngoại đạo, khi Ngài đi xuống từ cung trời Đao lợi, khi Ngài từ bỏ 
thọ hành (4yusankhara) và khi Ngài viên tịch. Là đứa con của một vị 
Phật như vậy, ta có nên để duôi, lười biếng mà không tự mình cỗ gắng 
thực hành giáo pháp của Ngài không? 


(7) Quán tánh cao quý của dòng phái của mình (Jãti mahatta 
paccavekkhanat3). 


Tinh tấn sẽ phát triển trong người có sự quán xét như vầy: “Dòng 
dõi của ta không phải là thấp hèn. Ta có tổ tiên là vị vua đầu tiên 
Mahãsammata thuộc giai cấp thượng đẳng và thuần chủng. Ta là anh 
em của Rahula, cháu nội của vua Suddhodana và Hoàng hậu Mahä 
Maya ở hoàng cung của vua Okkaãta, là một trong những người con 
cháu của vua Mahasammata, Rahula là con trai của Đức Phật. Từ khi 
ta trở thành con của Đức Phật thuộc dòng Sakya, chúng ta là anh em, 
đã trở thành người của dòng tộc cao quý như vậy, ta không nên sống 
cuộc sống lười biếng mà phải tính tấn thực hành giáo pháp cao 
thượng.” 


(8) Quán tánh cao quý của những bậc phạm hạnh trong Tăng 
chúng (Sabrahmacärimahatta paccavekkhanatä). 


Sự tỉnh tấn sẽ phát triển trong người có sự suy xét như vây: “Những 
bậc phạm hạnh trong chúng Tăng của ta, tôn giả Sãriputta và Mahã 
Mogsalläna cũng như tám mươi vị Đại đệ tử, là những bậc đã thực 
hành giáo pháp cao thượng, đã chứng ngộ các thánh Đạo và thánh 
Quả. Ta nên thực hành theo con đường của các bậc phạm hạnh ây.” 

(9) Tránh xa những kẻ lười biếng (Kusfa puggala 

parivajjanata). 

Tinh tấn sẽ phát triển trong người tránh xa những kẻ lười biếng - 
những người không chịu làm các thiện nghiệp về thân, ngữ và ý, chỉ 
năm lăn ra ngủ như con trăn đã ăn no bụng. 

(10) Thân cận với những người siêng năng, tỉnh tấn (Aradha 

vIriya pugøala sevanat3). 
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Tinh tấn sẽ phát triển trong người thường thân cận với những bậc 
siêng năng và tinh tắn, nhiệt tâm tinh cần trong sự thực hành pháp. 


Những người có quyết tâm (pahirarra) một khi đã quyết định làm 
điều gì thì làm tới cùng (nếu chưa thành công vẫn kiên trì cho đến 
chết). Những người thiếu quyết tâm thì ngay khi mới bắt đầu công 
việc cũng do dự với ý nghĩ rằng: “Không biết làm việc này có thành 
công hay không?” Trong khi thực hiện một công việc, nếu mục đích 
khó thành đạt, người ấy thường thối chí với ý nghĩ rằng: “Dù ta có tiếp 
tục công việc, ta cũng không thể thành công.” Và như vậy họ từ bỏ 
tỉnh tấn. 


(11) Có khuynh hướng phát triển tinh tấn trong cả bốn oai nghi (Tad 
adhimuttat3). 


Tinh tấn sẽ phát triển trong người luôn luôn tự nhắc mình phải để 
tâm trong cả bôn oal nghi: đi, đứng, năm, ngôi. 


Đây là mười một yếu tố phát triển Tĩnh tấn. 
Nền tảng chính của sự Tỉnh tấn 


Nền tảng chính của sự Tinh tấn là tâm kinh cảm (szvega). Kinh 
cảm có ba loại: 


(1)  Cittuträsa Sarhvega 
(2)  Ottappa Sarhvega 
(3) Ñãna Sarnvega 


(1) Cittuträsa Sarhvega 
Sự dao động của tâm do sợ hãi mối nguy hiểm từ voi, cọp, khí giới 
như gươm, giáo, v.v... được gọi là “C//fufrãasa Sarnvegd”. Theo 
tạng Abhidhamma, đó là sở hữu sân (đosa). Sân yếu thì sợ hãi sanh 
khởi, sân mạnh thì hung hăng sanh khởi. 
(2) Ottappa Sarhveøa 
Sợ làm điều ác là Of#appa Samvega. Đó là loại sở hữu thiện 
(sobhana cetsika) 
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(3) Ñãna Sarnvega 
Sợ hãi như là trạng thái kinh cảm và nhàm chán do quán về nhân 
quả thì được gọi là ñãna samvega (tuệ uý). Đó là loại sợ hãi luân 
hồi khởi sanh trong những người giới đức. Trong các bộ kinh, 
ñãna sarhvega cũng được mô tả là trí tuệ câu hữu với trạng thái 
ghê sợ tội lỗi. 
(Nếu tính thêm Dhamna Sarivega - Pháp úy là trí của vị A-la-hán 
khởi sanh kéo theo trạng thái kinh cảm khi thấy những mối nguy hiểm 
của các pháp hữu vi, ta sẽ có bốn loại Sarnvega.) 


Trong những loại szvega này, chỉ có ñãnụa samvega mới được 
xem là nền tảng chính của sự tỉnh tấn. Khi người ta thấy những mối 
nguy hiểm của luân hồi qua trí tuệ và khởi sanh sự kinh cảm, chắc 
chắn người ta sẽ tỉnh tấn hành pháp để thoát khỏi những mối nguy 
hiểm này. Không có trí tuệ như vậy thì sẽ không có sự tinh tấn trong 
pháp hành giải thoát. 

Ngay cả trong đời sống thế tục hằng ngày, một cậu học sinh vì sợ 
đói nghèo, cậu ta là người có Tuệ úy, sẽ làm việc chăm chỉ nhờ suy 
xét như vầy: “Nếu sau này lớn lên mà không có trình độ học vẫn thì ta 
sẽ chịu cảnh nghèo khổ.” 


Nhưng tuệ úy ở đây chỉ áp dụng cho sự tu tập Tĩnh tấn Ba-la-mật. 
Như đã nêu ra, có hai loại Tỉnh tấn: Tỉnh tấn trong thiện pháp và Tỉnh 
tấn trong bất thiện pháp. Tinh tấn cần thiết cho một hành động bất 
thiện cũng do cảm giác kinh sợ gây ra (smvega). Nhưng đó là 
Cittuträasa Samvega, không phải Ñãna Samvega. 


Một kẻ lười biếng, khi kẹt tiền, có thể cố gắng đi ăn cắp. Người ấy 
không thê khởi sanh thái độ chân chánh (yoniso manasikära). Đây là 
ví dụ về sự tinh tấn khởi sanh do sự kinh sợ, ciui#rãsa S41Vvega. 
Người không có tác ý khéo léo hay thái độ chân chánh sẽ có sự cố 
găng bất chánh để ngăn chặn những bắt hạnh có thê xảy đến cho anh 
ta. Nhưng người có tâm chân chánh sẽ không cô gắng làm các việc ác. 
Người ấy luôn luôn phấn đấu làm các việc thiện. 
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Như vậy Tỉnh tấn có nên tảng là sự kinh sợ (szvega) và chính tác 
ý hay thái độ quyết định sự tỉnh tấn là thiện hay bắt thiện. 


Nói về Ba-la-mật, tinh tấn bất thiện không được xét đến, chỉ có tỉnh 
tấn thiện, vô tội mới được xem là Ba-la-mật. 


Khi chúng ta xét đến Tứ chánh cần, xem ra chỉ có tỉnh tấn tạo ra 
các việc thiện mới là Ba-la-mật, nhưng dầu sự tinh tấn có thể không 
đem lại kết quả là những hành thiện, nếu nó không phải là tỉnh tấn bất 
chánh cũng không phải loại tính tấn tạo ra những hành động thiện, nó 
vẫn được xem là Tinh tấn Ba-la-mật. 


Chú giải trích dẫn câu chuyện Mahãjanaka làm ví dụ về sự tinh tấn 
vượt bực trong pháp Ba-la-mật. Bồ-tát là hoàng tử Janaka, đã tinh tấn 
bơi lội trong đại đương suốt bảy ngày (khi chiếc thuyền của Ngài bị 
chìm). Sự tỉnh tấn của Ngài không phải do ước muốn làm các việc 
thiện hoặc bố thí, trì giới hoặc tu thiền. Nó cũng không phải là sự tỉnh 
tấn cho kết quả là sự khởi sanh những trạng thái bất thiện như tham, 
sân hoặc si mê và như vậy nó có thể được xem là sự tinh tấn vô tội. Sự 
tỉnh tấn vượt bậc của hoàng tử Janaka được xem là Tĩnh tấn Ba-la- 
mật. 


Khi chiếc thuyền sắp bị đăm, bảy trăm người trên chiếc thuyền 
khóc lóc, kêu la trong tuyệt vọng mà chẳng cô gắng để vượt qua tai 
họa. Hoàng tử Janaka, không giống như những người tùy tùng đi 
chung của mình, đã tự nghĩ rằng: “Khóc lóc và kêu la trong sợ hãi khi 
đối mặt với nguy hiểm không phải là cách của các bậc trí tuệ. Người 
có trí tuệ phải cỗ gắng cứu mình chống chọi với nguy hiểm sắp xây ra. 
Người có trí tuệ như ta phải cô gắng bơi qua biển cả để đến chỗ an 
toàn.” Với quyết tâm không chút nao núng, Ngài can đảm bơi qua 
biển cả. Được hướng đạo và thôi thúc bởi ý nghĩ cao thượng như vậy, 
việc làm ấy rất đáng khen ngợi. 

Chư vị Bồ-tát trong mỗi kiếp sống thường làm điều mà các Ngài 
phải làm một cách gan dạ, không nao núng. Không chỉ trong những 
kiếp tái sanh làm người, mà ngay cả khi tái sanh làm bò, Bồ-tát cũng 
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tinh tấn làm các việc (Pãtha Jãtaka, Ekaka Nipäta, 3 - Kuru Vaggas). 
Trong kiếp ấy, Bồ-tát sanh làm một con bò đực mạnh mẽ, cương kiện, 
tên là Kanha, do lòng biết ơn một bà lão đã nuôi nắng, chăm sóc Ngài, 
Ngài đã dùng sức tinh tấn kéo đi năm trăm cỗ xe chở đầy hàng hóa 
vượt qua vũng sình lớn. 


Dầu làm súc vật nhưng sự tu tập tinh tấn Ba-la-mật của Bồ-tát cũng 
không bị gián đoạn. Khi tái sanh làm người. Khuynh hướng thê hiện 
tinh tắn vẫn mạnh mẽ trong vị Bồ-tát. Những khó khăn cực kỳ mà 
Ngài trải qua do phải thực hiện nhiều cô gắng để chiếm cảm tình của 
công chúa Pabhavatfï (Nàng đã bỏ chạy khi trông thấy tướng mạo xấu 
xí của Ngài dù trong kiếp ấy Ngài là vua Kusa). Đó là những tắm 
gương về sự tinh tấn có quyết tâm của Bồ-tát, không chịu đầu hàng 
khi đối mặt với những khó khăn. Khuynh hướng phát triển tỉnh tấn 
tiềm tàng trong người của Bồ-tát vẫn đi theo Ngài trong tất cả những 
kiếp luân hồi. 


Đời sống của Bồ-tát Mahosadha 


Các bộ kinh nêu ra câu chuyện về Mahosadha đề cho thấy sự thực 
hành Trí tuệ Ba-la-mật của Bồ-tát. 


Nhưng trong chính kiếp ấy, Bồ-tát cũng tu Tinh tấn Ba-la-mật. Nói 
chung, Bồ-tát xem trí tuệ như là kim chỉ nam trong mọi hành động của 
Ngài. Nhưng một khi đã có quyết định chắc chắn rồi thì tính tấn liên 
tục hiện diện. Những sự nỗ lực như vậy Bồ-tát Mahosadha dầu không 
phải để làm các phước như bố thí, trì giới hoặc tham thiền, chúng vẫn 
được xem là Tinh tấn Ba-la-mật vì những sự tính tấn ẫy đem lại lợi ích 
cho những kẻ khác. 


Những sự nỗ lực của Bồ-tát Mahosadha 


Người ta có thể thắc mắc rằng phải chăng một số nỗ lực của Bồ-tát 
Mahosadha không đem lại đau khô cho kẻ khác. Ví dụ như khi vua 
Culani Brahmadatta đem mười tám đội binh hùng hậu bao vây kinh 
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thành Mithilä, Bồ-tát Mahosadha đã bày ra một mưu mẹo gây rối loạn 
hoàn toàn cho đại hùng binh kia, khiến cho vua Cũlani Brahmadatta 
và những đội binh hùng hậu của vị ấy phải chịu nhiều khốn đốn. Như 
vậy chúng ta có nên chê trách Bồ-tát Mahosadha là đã cố găng làm 
cho những kẻ thù của mình phải khổ sở. 


Để trả lời câu hỏi ấy, hãy xét ví dụ sau đây về việc làm con rắn 
hoảng sợ khi sắp chộp một con nhái. Một số người cho rằng việc làm 
vậy là đáng chê trách vì làm vậy con nhái chắc chắn sẽ thoát khỏi 
nguy hiểm, nhưng con rắn phải chịu đói. Đức Phật dạy rằng Tư là yếu 
tố quyết định trong hoàn cảnh như vậy. Nếu người ta dọa con răn bỏ 
chạy để khiến nó phải chịu đói thì hành động ấy đáng chê trách. 
Ngược lại nếu người ta hành động chỉ để giúp con nhái thoát khỏi 
nguy hiểm mà không có ý làm hại con rắn thì hành động ấy hoàn toàn 
VÔ tỘI. 

Lại nữa, trong bộ Midinda Vấn Đạo, đức vua hỏi đại đức Nagasena 
(NÑa-tiên) rằng: “Bạch đại đức, phải chăng Đức Phật đã biết Devadatta 
(Đề-bà-đạt-đa) sẽ chia rẻ Tăng nếu ông ta được thâu nhận vào Tăng 
chúng. Nếu đã biết như vậy, tại sao Đức Phật vẫn thâu nhận ông ta 
vào Tăng chúng. Nếu không được thâu nhận thì ông ta sẽ không thể 
chia rẻ Tăng.” 


Đại đức Nagasena trả lời: '““[âu đại vương, Đức Phật quả thực đã 
biết trước rằng Devadatta sẽ gây chia rẻ Tăng, nhưng Đức Phật cũng 
biết rằng nếu Devadatta không được thâu nhận vào Tăng chúng, hắn 
sẽ phạm phải những ác nghiệp như chấp theo “Quyết định tà kiến” 
(nyata micchadiffhi). Do đó với quả của sự chia rẻ Tăng thì quả của 
những nghiệp còn tệ hại hơn nhiều. Tội chia rẻ Tăng chắc chắn sẽ đưa 
Devadatta đọa xuống địa ngục, nhưng thời gian chịu khô có giới hạn. 
Còn nếu ở ngoài Tăng chúng thì do những ác nghiệp ông chấp theo 
“Quyết định tà kiến”, ông sẽ chịu khổ ở địa ngục vô hạn định. Do thấy 
trước nỗi khô có giới hạn này của Devadatta mà Đức Phật vì lòng bi 
mãn đã thâu nhận hắn vào Tăng chúng. 
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Cũng vậy, nhờ làm rỗi loạn đại hùng bình của vua Cũlani 
Brahmadatta mà tránh được một trận can qua, và như vậy Mahosadha 
đã cứu được quốc độ của mình thoát khỏi sự tiêu diệt hoàn toàn. Ngài 
làm như vậy là đem lại lợi ích cao nhất cho cả hai bên và hoàn toàn 
không thê bị chê trách. 


Những đặc tánh của Tinh tấn 


1. Khi Tinh tấn chiếm địa vị ưu việt trong sự thực hành đa phận sự, 
nó có tên là Tinh Tân Tăng Thượng (Wizj;zđhipai), một trong bốn 
điều kiện nỗi bật (Adhipari). 


2. Nó là thành phần cấu tạo trong 12 Quyền (ndriya) và được gọi 
là Tấn quyền (Viriyindriya). Nhưng chỉ tinh tấn kết hợp với tâm thiện 
hợp thế mới được xem là Tinh tấn Ba-la-mật. Trong Ngũ quyền của 
pháp Trợ bồ đề cũng vậy, Tấn quyên, cũng như trường hợp Tuệ quyền 
(Paññindriya) được xem là Ba-la-mật chỉ khi nào nó bao gồm trong 
những pháp thanh tịnh hợp thế (thuộc giới và tâm). 


Về Tứ Chánh cần (Samnappadhana), chỉ tỉnh tân trong pháp thanh 
tịnh hợp thế mới được xem là Ba-la-mật. 


3. Yếu tố tinh tấn ở trong Ngũ lực (5ai2) thì được gọi là Tấn lực 
(vưiya bala). Ở trong Tứ Thần túc (iddhipada), nó là Tình tấn thần túc 
(viiyiddhipada). Trong Thất giác chi (bojjhanga), nó là Tỉnh tấn giác 
chi (vriya-sambojjhanga) và trong Bát thánh đạo (ariya-magganga), 
nó là Chánh Tinh tấn (saznä-vãyãma). Tỉnh tắn và những tên khác 
nhau này được xem là Tinh tấn Ba-la-mật, chỉ kết hợp với tâm thiện 
hợp thế khởi sanh trong khi làm phận sự thanh tịnh hợp thế. 


Nhờ quán về những đặc tánh này của Tĩnh tấn, quí vị có thể thực 
hành Tinh tấn Ba-la-mật đến mức cao nhất. 
Chấm dứt Chương về Tỉnh tấn Ba-la-mật 
s 


F. NHÂN NẠI BA-LA-MẬT 
(KHANTĨI PARAMP 
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Nhẫn nại được nói đến trong kinh tạng là “Chịu đựng sự khen chê 
bằng tâm nhẫn nại” (Sammãnãvamanakkhamo). Ta không nên bị kích 
động phấn chấn khi gặp cảnh khả ái cũng không nên buồn phiền khi 
gặp cảnh trái ý nghịch lòng. 


Ý nghĩa chính ở đây là: Chúng ta thực sự nhẫn nại chỉ khi đối diện 
với những cảnh vừa lòng mà không khởi tâm tham và không sân giận 
khi gặp cảnh trái ý. 

Tuy nhiên, về Nhẫn nại Ba-la-mật, các bộ Chú giải thường dùng từ 
Nhẫn nại Ba-la-mật (Khami Pãramï) trong các câu chuyện minh họa 
để nói về sự kham nhẫn về lời nói và hành động khích bác của kẻ khác 
mà không khởi sanh sân hận. Chú giải bộ Hạnh tạng (Cariyäpifaka) ở 
mục Tạp Phẩm trình bày như sau: “Karupiipäyakosallapariggahitam 
saffasanhkharaparadhasahanam dadosappadhano  tadakarappavatf1a- 
cittuppado khanti-paramifa.” Nhóm tâm và những sở hữu câu sanh 
của nó kết hợp với việc nhẫn nại những điều sái quấy của kẻ khác, sở 
hữu vô sân (øđosa-cerasika) chiễm địa vị ưu trội với pháp bi mẫn và 
phương tiện thiện xảo hỗ trợ được gọi là Nhẫn nại Ba-la-mật, nghĩa là 
nhóm tâm và những sở hữu của nó hình thành sự nhẫn nại đối với 
những lỗi lầm của chúng sanh thì được gọi là Nhẫn nại Ba-la-mật. 


Bộ Mũla TTkã trong bài bình giải về năm pháp thu thúc (giới, chánh 
niệm, trí tuệ, nhẫn nại, tinh tấn) được giải thích tóm tắt trong bộ 
Atthasälini, đã định nghĩa sự thu thúc của nhẫn nại như sau: “Khazri 
aqdhivasana; sa ca tatha pavatta khandha; pañnati eke, adoso eva va.” 
Khanfr có nghĩa là nhẫn nại. Sự nhẫn nại ấy thực sự là bốn danh uân 
được hình thành trong dạng nhẫn nại như vậy. Một số các vị A-xà-lê 
cho rằng đó là trí tuệ hoặc chỉ là sở hữu vô sân. 

Một số học giả quan niệm rằng: “Lời sách tấn trong các bộ kinh 
Pãli là “hãy chịu đựng sự khen chê với tâm nhẫn nại” xem ra ám chỉ 
rằng ta nên chịu đựng việc khen ngợi cũng như chê bai. Nhưng trong 
kinh nghiệm thực tế, người ta dễ bất bình và tức giận khi người ấy bị 
quở trách, chê bai; không ai có những thái độ như vậy khi được khen 
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ngợi, tôn kính. Do đó từ nhẫn nại nên được dùng chỉ khi nào người ta 
không tỏ thái độ nóng giận trong hoàn cảnh mà thường làm cho nhiều 
người nóng giận. 

Nếu xét câu Pã]i trên theo nghĩa đen, tức là đồng hóa Nhẫn nại Ba- 
la-mật với Xả Ba-la-mật, không có sự khác biệt giữa hai Ba-la-mật 
này. 

Vì sách mà những học giả này trích dẫn là bộ Chú giải Cariyäpitaka 
và Mũla TTkã nên quan điểm của họ không thể bỏ qua. 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Nhẫn nại được xem là chịu đựng sự đối 
xử của kẻ khác, trong khi Xả là bình thản trước chúng sanh, không 
thương cũng không ghét. 


Đại đức Ledi Sayadaw trong cuốn Mangala Sutta Nissaya của vị ấy 
đã định nghĩa Kham như sau: “Không cảm thấy vui mừng phấn khởi 
khi đối diện với tình cảnh vừa lòng, nhẫn nại và không nóng giận khi 
gặp khó khăn” Định nghĩa này phù hợp với lời sách tấn 
“sammanavamanakkhamo”. 

Để dung hoà bài trình bày của Chú giải và Kinh: Chư Bồ-tát bản 
chất nghiêm túc. Những cảm thọ dễ chịu hay hoàn cảnh an vui không 
làm cho các Ngài khởi tâm tham. Các Ngài đã quen bất động trước 
chúng mà không phải tạo ra cô gắng đặc biệt để kềm chế tâm. Tuy 
nhiên, khi đối mặt bới những biến cố xấu bất ngờ xảy đến, các Ngài 
phải tạo ra cố gắng đặc biệt đề nhẫn nại chịu đựng chúng ngõ hầu thành 
tựu Nhẫn nại Ba-la-mật của các Ngài. 


Chư vị Bồ-tát, khi đang thực hành Nhẫn nại Ba-la-mật, thường phải 
nhẫn chịu những điều vừa lòng cũng như nghịch ý để tham và sân 
không sanh khởi. Cho nên, lời sách tấn được nêu ra trong kinh là nhận 
sự khen ngợi mà không phát khởi tham và chịu đựng những lời mắng 
nhiếc và bạc đãi mà không phát khởi sân. Nhưng đối với những vị Bồ- 
tát có tâm chín chắn sống trong vui sướng mà không động lòng tham 
là chuyện bình thường, chăng có gì lạ. Do đó, Chú giải khi nói về 
Nhẫn nại Ba-la-mật chỉ bàn về sự Nhẫn nại trong những hoàn cảnh 
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bức xúc, người bình thường khó chịu đựng. Xét theo cách này, không 
có sự bất đồng giữa sự trình bày trong Chú giải và giáo lý trong Kinh. 


Bản chât của Nhân nại 


Nhẫn nại là nhóm tâm và sở hữu của nó có sở hữu vô sân (ađosa 
cetasika) dẫn đầu, có đặc tánh vô sân, không phải là thực thể cùng tột 
riêng biệt như Trí tuệ hoặc Tình tấn. Tuy nhiên, khi chính nó được 
xem là sở hữu vô sân, đĩ nhiên nó là pháp Chân đế như Trí tuệ hoặc 
Tinh tấn. 


Dù nhẫn nại (khzz?) là sở hữu vô sân (adosa cefasika) nhưng 
không phải mọi trường hợp vô sân đều là nhẫn nại. Trong mọi sự sanh 
khởi tâm “đẹp' (sobhana) đều có sở hữu vô sân nhưng nó chỉ được gọi 
là nhẫn nại nếu nó giữ vai trò ngăn chặn sân hận khi có kẻ khác khiêu 
khích. Nếu tâm đẹp sanh khởi do bất cứ nguyên nhân nào khác thì sở 
hữu vô sân (adosa cefasika) cầu sanh với tâm đẹp ây không được gọi 
là nhẫn nại. 


Sự nhẫn nại của Đại đức Punna 


Thái độ của đại đức Punna được xem như là tâm gương tôt về sự 
nhẫn nại để mọi người noi theo. Sau đây là câu chuyện tóm tắt. Một 
thuở nọ, lúc Đức Phật còn tại tiên, đại đức Punna đi đên bạch với Đức 
Thê Tôn răng vị ây muôn đên xứ Sunäparanta và sông ở đó. Đức Phật 
hỏi đại đức: 

“Này Punna, dân xứ Sunãparanta thô lỗ và cộc căn, nêu họ mắng 
ngươi thì ngươi sẽ làm gì?” 

Trưởng lão đáp lai: 

“Bạch Đức Thê Tôn, nêu họ măng con thì con sẽ xem họ là những 
người tốt, con sẽ kiêm chê sân hận và nhẫn nại với ý nghĩ răng: “Họ là 
những người tôt, là những người rât tôt, họ chỉ chửi măng ta mà không 
đánh đập ta băng năm đâm và cùi chỏ.” 


Đức Phật hỏi tiếp: 
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“Này Punna, giả sử dân xứ Sunäparanta đánh đập ngươi băng nắm 
đấm và cùi chỏ thì ngươi sẽ làm gì?” 

“Bạch đức Thế Tôn, con sẽ xem họ là những người tốt, con sẽ kiềm 
chế sân hận và nhẫn nại với ý nghĩ rằng: “Họ là những người tốt, là 
những người rất tốt, họ chỉ đánh đập ta bằng nắm đầm và cùi chỏ mà 
không ném đá vào ta.” 


(Đức Phật lại hỏi thêm vị ấy rằng nếu họ ném đá, đánh bằng cây 
gậy, chặt tay, chặt chân, móc mắt, xẻo mũi, v.v... thậm chí giết chết vị 
ấy thì vị sẽ làm gì?) 

Trưởng lão đáp lại rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ kiềm chế cơn nóng giận, nhẫn nại chịu 
đựng với ý nghĩ rằng: “Những đệ tử của Đức Thế Tôn như đại đức 
Godhika, đại đức Chamna, v.v... vì nhàm chán, xấu hỗ và ghê tởm tắm 
thân và đời sống, đã phải tự sát. Con may mắn hơn các vị ấy vì có 
người giết giùm, không phải tự sát.” 

Khi ấy Đức Phật khen ngợi những câu trả lời của trưởng lão và 
chúc phúc cho vị ấy (Majjhima Nikãya Uparipannäsa, 5-Salãyatana 
Vagøga, 3-Punnovada Sutta). 


Lại nữa, trong bổn sanh Pãtha Jãtaka, Sattälisa Nipata, Sarabhanga 
Jãtaka, Sakka, vua của chư thiên, hỏi ấn sĩ Sarabhaủga như sau: “Hỡi 
ân sĩ của dòng Kondañña, người ta giết chết cái gì mà không phải ăn 
năn, hối hận? Người ta phải đoạn diệt cái gì để được các bậc giới đức 
khen ngợi? Người ta giỏi nhẫn nại chịu đựng những lời mắng chửi thô lỗ 
của a1? Xin hãy trả lời những câu hỏi này.” 

Bồ-tát, tức ấn sĩ Sarabhanga, đáp lại rằng: 


“Người ta có thể giết chết sân hận mà không phải ăn năn. Người ta 
có thê đoạn diệt tánh vô ơn bạc nghĩa để được các bậc Bồ-tát đức khen 
ngợi. Người ta nên nhẫn nại chịu đựng lời mắng nhiếc, thô lỗ của bất 
cứ ai lớn hơn, ngay bằng hoặc nhỏ hơn mình. Các bậc giới đức gọi 
đây là hình thức nhẫn nại cao nhất.” 
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Sakka lại hỏi: 

“Thưa ân sĩ, đối với lời mắng chửi, thô lỗ của những người lớn hơn, 
ta có thể nhẫn nại chịu đựng được, nhưng làm sao có thể nhẫn nại với 
những lời hỗn láo của những kẻ nhỏ hơn mình?” 

Bồ-tát trả lời: 

“Người ta có thê chịu đựng sự khiếm nhã của những người lớn hơn 
do sợ hãi hoặc lời mắng nhiếc của những kẻ ngang băng để tránh thù 
địch (cả hai trường hợp đều không phải là hình thức nhẫn nại bậc cao). 
Nhưng các bậc trí tuệ cho rằng nhẫn chịu những lời hỗn xược của 
những người nhỏ hơn mà không vì hai lý do trên, là hình thức nhẫn 
nại cao nhất.” 


Sự nhẫn nại của Sakka 


Một thuở nọ, trong trận chiến giữa chư thiên cõi (Tavafmsa) Đao 
lợi thiên và các vị (Asura) A-tu-la, các vị chư thiên bắt sống 
Vepacitta, vua của Asura, và đưa vị ẫy đến trước mặt Sakka. Khi đi 
vào cũng như ra khỏi hội chúng, vị ấy lăng mạ Sakka bằng những lời 
chửi mắng thậm tệ, nhưng Sakka nhẫn nại mà không biểu lộ chút sân 
hận. 


Rồi Matali (người đánh xe của Sakka) hỏi chủ nhân của vị ấy tại 
sao im lặng mà không tỏ chút tức giận khi phải nghe những lời lăng 
mạ như vậy. Sakka đáp lại bằng bài kệ có nội dung như sau: 


SadaftIhaparama atthaä, 
Khantya bhiyyo na vửjati. 
Yo have balava san1o. 
Dubbalassa titikkhati. 

Tam ahu paramam khantim. 


Trong tất cả những loại lợi ích, lợi ích của chính mình là cao nhất. Và 
trong tất cả những hành động đem lại lợi ích cho chính mình thì Nhẫn nại 
là hành động hay nhất. 
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Bài giải thích về những đoạn trích dẫn từ các bộ kinh 


Dù những đoạn trích dẫn từ bổn sanh Sarabhanga và Sakka 
sampyutta ở trên đặc biệt nói về sự nhãn nại đối với những sự lăng mạ 
về lời nói, nhưng cần hiểu thêm rằng nó cũng bao gồm sự nhẫn nại đối 
với những sự tấn công về thân. Các bộ kinh sở dĩ nêu ra những sự lăng 
mạ về lời nói là vì chúng thường gặp hơn những sự tấn công về thân. 
Điều nay có thê tìm thấy từ ví dụ về Đại đức Punna, trong đó sự nhẫn 
nại được nêu ra lần lượt đến mức cao nhất là sự nhẫn nại với những sự 
tấn công về thân. 


Trong bổn sanh Khantivädï Jãtaka, ta cũng tìm thấy tấm gương 
nhãn nại cao nhất của đạo sĩ Khanivädï khi vua Kalabu hành hạ đạo sĩ 
không chỉ băng lời nói mà còn cả hành động về thân, đến mức kết liễu 
mạng sống của Ngài. 

Akkodha (Vô sân) & Khanfi (Nhẫn nại) 


Như đã giải thích ở trên, nhẫn nại là sự kiểm soát chính bản thân 
không để bản thân nỗi giận khi kẻ khác tắn công mình bằng lời nói và 
hành vi. Nhưng có một hình thức sân hận khác mà không liên quan gì 
đến những điều sai trái về thân và khâu của người khác.Giả sử có 
người thuê một người thợ làm một công việc nảo đó và người thợ kia 
làm việc hết khả năng của mình nhưng người chủ lại không hài lòng 
với công việc của ông ta và nổi giận. Nếu người chủ kiểm soát cơn 
nóng giận của mình trong hoản cảnh như vậy thì đó không phải là 
nhẫn nại mà chỉ là sự không nổi giận hay vô sân (akkodha) 

Akkodha và Khantdi là các phận sự của vua 

Trong kinh bốn sanh Mahã Hamsa, Asïti Nipãta, Pãtha Jãtaka, Đức 
Phật dạy về Thập vương pháp, trong đó có akkodha và khan. 

Trong việc thực hiện các mệnh lệnh của vua, những người thừa 
hành phận sự có thê thi hành tốt và chu đáo nhưng không làm đức vua 
hài lòng. Không sân là một trong mười vương pháp: Cắm vua không 
được nỗi giận trong trường hợp như vậy. Ngược lại, nhẫn nại là chịu 
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đựng sự công kích băng lời nói và công việc mà không khởi tâm sân 


hận, là một phận sự khác của vua. 


9 nguyên nhân của sân hận 


Có chín nguyên nhân của sân hận liên quan đên bản thân, bạn bẻ, 


người thân thương hoặc kẻ thù. Nó cũng có thể khởi sanh khi nghĩ 
đến những hành động đã qua, đang xảy ra hoặc sẽ xảy ra. Như vậy có 
9 nguyên nhân của sân liên quan đến người và liên quan đến thời gian. 


Œ) 


(2) 


3) 


(@® 


®) 


(6) 


Œ) 


(8) 


(9) 


Người ta tức giận liên quan đến bản thân khi nghĩ rằng: 


ĐÃ gây thiệt hại đến lợi ích của ta”. 


Người ta tức giận liên quan đến bản thân khi nghĩ rằng: 


ĐANG gây thiệt hại đến lợi ích của ta.” 


Người ta tức giận liên quan đến bản thân khi nghĩ rằng: 


SẼ gây thiệt hại đến lợi ích của ta.” 


Người ta tức giận liên quan đến bạn bè, khi nghĩ rằng: 


ĐÃ gây thiệt hại đến lợi ích của bạn ta.” 


Người ta tức giận liên quan đến bạn bè, khi nghĩ rằng: 


ĐANG gây thiệt hại đến lợi ích của bạn ta.” 


Người ta tức giận liên quan đến bạn bè, khi nghĩ rằng: 


SẼ gây thiệt hại đến lợi ích của bạn ta.” 


Người ta tức giận liên quan đến kẻ thù khi nghĩ rằng: 


ĐÃ làm gia Tăng lợi ích kẻ thù của ta.” 


Người ta tức giận liên quan đến kẻ thù khi nghĩ răng: 


ĐANG làm gia Tăng lợi ích kẻ thù của ta.” 


“Hãn 


“Hãn 


“Hãn 


“Hãn 


“Hãn 


“Hãn 


“Hãn 


“Hãn 


Người ta tức giận liên quan đến kẻ thù khi nghĩ rằng: “Hắn SẼ 


làm gia Tăng lợi ích kẻ thù của ta.” 


(Anguttara Pali, Navaka Nipata, 1-Pannäasaka, 3-Vagøa, 9-Sutta) 


Phi xứ sân nhuế hay nóng giận không đúng chỗ 
(Atthãna kopa) 
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Ngoài chín nguyên nhân sân hận kê trên, người ta cũng có thể nỗi 
nóng nếu mưa quá to, gió quá mạnh hoặc trời quá nóng, v.v... Nóng 
giận đối với những chuyện mà xét ra người ta không nên như vậy thì 
được gọi là nóng giận phi lý. Đó là sở hữu sân (aƒ/haãna kopa), thường 
khởi sanh trong những người thiếu suy nghĩ. Để chế ngự loại nóng 
giận này, cần phải giữ tâm không nóng giận. 

Tám loại sức mạnh (Bala) 


Trong bài liệt kê tám loại sức mạnh, nhẫn nại là một trong tám loại 
ấy (Anguttara Päli, Atthaka Nipäta, I. Pannãsaka, 3. Gahapati Vagga, 
7. Sutta). Tám loại sức mạnh là: 

(I1) La khóc là sức mạnh của đứa bé. 


(2) Nóng giận là sức mạnh của người đàn bà. 

(3) Khí giới là sức mạnh của bọn cướp. 

(4) Quyền thống trị các lãnh thô là sức mạnh của các vị vua. 
(5) Thấy lỗi kẻ khác là sức mạnh của những kẻ ngu.. 

(6) Cân nhắc kỹ lưỡng là sức mạnh của các bậc trí tuệ. 

(7) Suy đi xét lại là sức mạnh của người có học. 


(8) Nhân nại chịu đựng những điêu sái quây của kẻ khác là sức 
mạnh của các vị Sa-môn và Bà-la-môn. 


Sa môn (Samana ) và Bà-la-môn (Braähmana ) 


Liên quan đên các từ Sœmnana và Brahmana ở mục sô (8) trong bản 
liệt kê ở trên, người ta có thê hỏi răng liệu các vị được gọi là Sa-môn có 
địa vị ngang bằng nhau hay không. 


Ngoài giáo pháp, Sa-môn có nghĩa là ân sĩ hay đạo sĩ. Còn trong 
giáo pháp, Sa-môn là tỳ khưu, là thành viên của Tăng đoàn, là con của 
Đức Phật. Chữ Søma„a đã được nhiều người biết đến như vậy và 
không cần phải giải thích thêm. 
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Điều cần phải giải thích chi tiết là chữ Brahmana. Bài kinh 
Aggañña trong phẩm Pãthika Vagga, Dĩigha Nikãya, có nói về tên gọi 
*Brahmana”` này đầu tiên được dùng như thế nào. 

Vào lúc bắt đầu của thế giới (sau khi loài người đã sống trên trái đất 
trải qua nhiều đại kiếp) những lối sống ác đã xuất hiện trong họ và họ 
cử một nhân vật nọ đứng ra cai trị mọi người, đó là vua Mahãä 
Sammata. Lúc bấy giờ, một số người nói rằng: “Thế gian dẫy đầy 
những thế lực ác. Chúng ta không muốn sống chung với những người 
quá đồi trụy đến nỗi phải có một vị vua đứng ra cai trị. Chúng ta sẽ đi 
vào rừng và tây sạch những lối sống ác này.” Họ bèn đi vào rừng, 
sống ở đó, tu tập thiền định và chứng đắc các tầng thiền. Vì họ sống 
theo cách này, nên họ được gọi là Brahmana, Bà-]la-môn. 


Brähmana là từ Pã]i, có nghĩa là người đã đoạn diệt điều ác. Các vị 
Brãhmana không nấu ăn, họ sống bằng trái cây đã rụng hoặc đi khất 
thực trong làng mạc, châu quận. Họ được gọi là Brahmana vì họ sống 
cuộc đời phạm hạnh, trong sạch, phù hợp với từ Pã] Brahmana là 
những Bà-la-môn vì sự thực hành phạm hạnh của họ. 


Trải qua nhiều đại kiếp về sau, một số Guna brãhmana này không 
còn hành thiền và không nhập định. Họ sống gần thị trấn và làng mạc. 
Họ biên soạn và dạy các bộ kinh Phệ đà đến những aI muốn học. Họ 
không còn hành thiền để đắc định và để tẩy sạch điều ác. Nhưng họ 
vẫn giữ lại cái tên Bà-lamôn. Bấy giờ họ không còn là Gưa 
brahmana vì họ không có đức tánh của người thực hành phạm hạnh. 
Họ có thể tự xưng là JZfi brãhmana, nghĩa là các vị Bà-la-môn về 
dòng giống, là con cháu của những vị Gưna brähmana. Vì họ không 
thê hành thiền để đắc định nên họ được xếp vào tầng lớp thấp. Nhưng 
trong quãng thời gian này, nhờ biên soạn và dạy những bộ kinh Phệ 
đà, họ lại được xem là đáng kính, cao quí. Dù những vị bà-la-môn này 
không loại bỏ và tây sạch những pháp ô nhiễm trong tâm bằng pháp 
thiền, nhưng họ tự ngâm mình dưới nước dối gạt mọi người, gọi cách 
thực hành ấy là hành động tây rửa những pháp bắt tịnh. 
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Trong Bồn sanh Bhũridatta, chúng ta thấy có đề cập đến lối rửa tội 
này. Bhũridatta, vua của loài rồng thường đến cõi người để thọ trì 
giới. Vào một địp nọ, vị ây không trở lại cõi rồng đúng thời gian mong 
đợi. Hai vị rồng em bèn ra đi tìm kiếm vị ấy. Người em trai là 
Subhoga Nãga, trong khi đi theo con nước của dòng sông Yamunä đề 
tìm kiếm vị ấy, đã đi ngang qua vị Bà-la-môn Nesãda, là người chịu 
trách nhiệm vì chỉ cho người dụ rắn đến bắt. Vị Bà-la-môn được tìm 
thấy đang ngâm mình dưới nước của con sông Yamunä để tây rửa 
những hành vi bất tịnh về hành vi phản bội của ông ta. 


Đức Phật chỉ nhắm đến Guya brãhmana khi Ngài nói rằng nhẫn nại 
là sức mạnh của Sa-môn hoặc Bà-la-môn. Các vị đạo sĩ được mô tả 
trong bài kinh Aggañña Sutta, mặc y phục trăng, hành đạo để loại trừ 
ô nhiễm, là những vị Bà-la-môn bình thường hoặc có huyết thống bà- 
la-môn. Nhưng khi Đức Phật xuất hiện và bắt đầu thuyết pháp độ sinh, 
Ngài mô tả những phẩm hạnh mà qua đó một người được gọi Bà-la- 
môn. Trong bộ Pháp cú kinh, Đức Phật dành trọn phẩm Brahmana 
Vagga gồm 42 câu kệ để giải thích đầy đủ những đức tánh cao quí và 
những ai có những đức tánh ấy mới đáng được gọi là Bà-la-môn. 
Những vị Bà-la-môn như vậy tất cả đều là Gưna brãhmana. Tuy 
nhiên, những vị Bà-la-môn thuộc huyết thống đã bị chia chẻ thành 
nhiều phần nhỏ. 


Chấm dứt Chương Nhẫn nại Ba-la-mật 
kở 


G. CHÂN THẬT BA-LA-MẬT 
(SACCA-PARAM) 


Điều cần lưu ý, giống như sao Mai luôn đi đúng quỹ đạo của nó 
không bao giờ sai lệch, cũng vậy nếu một người nói ngay thật, riêng 
lời nói như vậy có nghĩa là sự chân thật. Cho nên bài giải thích của 
nhà chú giải Buddhaghosa mới đem so sánh sự chân thật với sao Mai. 


Hai loại Chân lý 
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Sự thật (sacca) không phải là pháp cùng tột riêng biệt như trí tuệ 
(paññaä) và tỉnh tấn (viriya). Nó là sự thật không có dấu vết của hư 
nguy. Nó bao gồm các sở hữu như sở hữu ly (virari-cefasika), sở hữu 
tư (cefana-cetasika), v.v... Ở hoàn cảnh khác biệt thì sự thật cũng 
khác, nên nó có hai loại: Tục đế hay Chân lý thường tình (Sammmuii- 
sacca) và Đệ nhất nghĩa đế hay Chân lý cùng tột (Paramaftha-sacca). 
(Chỉ có hai sự thật này được Đức Phật thuyết giảng. Không có loại sự 
thật thứ ba. Trong toàn thê thế gian, không có loại sự thật nào ngoài 
hai loại sự thật này). 


Tục để (Sammuti-sacca) 


Trong hai loại để này, tục đề là sự thật phù hợp với cái mà người ta 
đã định danh. Mọi người thường đặt tên các vật theo hình dạng của 
chúng. Họ gọi một vật có hình dạng nọ là “người”, và có hình dạng 
kia là “con bò”, vật có hình dạng nọ là “con ngựa”. Lại nữa, trong loài 
người, người có hình dáng này thì được gọi là “người đàn ông” và 
người có hình dạng kia “người đàn bả”. Theo cách này thì có bao 
nhiêu vật thì có bấy nhiêu tên gọi. Nếu một vật có tên đàn ông, bạn 
gọi đó là “người đàn ông”, thì đó là chân lý thường tình hay tục đế. 
Đối với nhân gian thế tục, bạn gọi như vậy là đúng. Nếu cái có tên là 
người đản ông mà bạn gọi đó là “con bò”, thì đó không phải là sự thật 
của thế gian hay tục đế. Theo thế tục, bạn gọi như vậy là không đúng. 
Nếu một người đã được định danh là người đàn bà mà bạn gọi đó là 
người đàn ông thì đó không phải là tục đế, không đúng với sự thật của 
nhân gian. Bằng cách nảy, người ta có thể phân biệt được hai loại sự 
thật. 


Đệ nhất nghĩa đề hay Chân đề (Paramattha-sacca) 


Cái không chỉ do con người định danh mà còn thực sự tồn tại trong 
ý nghĩa cùng tột của nó thì được gọi là Đệ nhất nghĩa đế hay chân Lý 
cùng tột. Ví dụ: Khi người ta nói rằng “Cái mà biết cảnh trần là tâm”, 
pháp biết ấy là chân lý cùng tột vì nó thực sự tổn tại trong ý nghĩa 
cùng tột của nó. Khi người ta nói “Cái mà thay đổi do các hiện tượng 
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đối nghịch như nóng và lạnh, v.v... là sắc (rzna)”. Pháp thay đổi là 
chân lý cùng tột vì nó thực sự tồn tại trong ý nghĩa cùng tột của nó. 
Bằng cách này, các sở hữu và Niết bàn cũng được gọi là chân lý cùng tột 
vì chúng thực sự hiện hữu trong ý nghĩa cùng tột của chúng. 


Saññä (Tưởng) & Paññã (Trí tuệ) 


Trong hai loại chân lý, chân lý thế tục kết hợp với tưởng. Nói cách 
khác, chân lý thế tục dựa vào tưởng. Sự nhận biết các vật theo hình 
dạng riêng của chúng như người ta thường nói từ khi còn thơ ấu: 
“hình dạng như vậy là người đản ông”, “hình dạng như vậy là người 
đàn bả”, “hình dạng như vậy là con bò”, “hình dạng như vậy là con 
ngựa”v.v... Sự nhận biết như vậy là do tưởng. Người thấy bằng tưởng 
sẽ nói rằng: “Có hiện hữu thân người”, “có hiện hữu người đàn ông”, 
“có hiện hữu người đàn bà”... 

Chân đề là đối tượng của trí tuệ. Nói cách khác, Chân đế tự hiện 
bày qua trí tuệ. Trí tuệ càng lớn thì Chân đề càng đễ thấy hơn. Trí tuệ 
làm công việc phân tích các pháp và thấy bản chất chân thật của 
chúng. Khi người ta nói: “Cái mà biết các cảnh là tâm” thì trí tuệ tra 
xét xem nguyên tắc biết ấy có hiện hữu hay không và kết luận rằng có. 
Nếu không có nguyên tắc biết như vậy, trí tuệ tra xét, thì sẽ không bao 
giờ có chúng sanh. Tắt cả sẽ là vấn đề vô nghĩa như đá sỏi, v.v... Mọi 
thứ vật chất đều xa vời với sự hiểu biết. Nhưng tất cả chúng sanh đều 
nhận biết các cảnh. Khi trí tuệ suy xét như vậy, rõ ràng có tâm biết các 
cảnh. 

Cho nên tâm ấy hiện hữu thì ý nghĩ cùng tột rõ ràng đối với những 
người suy nghĩ bằng trí tuệ. Suy nghĩ càng nhiều, họ càng hiểu rõ hơn. 
Nhưng đối với những người thấy các vật qua tưởng thì nó sẽ không rõ 
ràng. Như đã nói ở trên, vì tưởng là khái nệm về hình tượng, khi bạn 
nói có tâm thì tưởng gia hỏi rằng: “Tâm tròn, đẹp hay rộng? Nó là chất 
bột, chất lỏng hoặc chất khí?” Nếu bạn không thê trả lời được nó là cái 
gì thì tưởng gia sẽ kết luận rằng không có cái gì là tâm. Vì nếu có thì 
nó phải tròn, dẹp hoặc vuông; nó phải là chất bột, chất lỏng hoặc chất 
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khí. Đối với tưởng gia, là người bị ám ảnh bởi ý niệm về hình tượng 
cụ thê, thì tâm đơn giản không hiện hữu vì nó không mang hình tượng 
cụ thể nảo. 


Cũng như tưởng gia không thê trông thấy chân lý cùng tột, những 
người duy trí cũng không thê thấy chân lý thế tục. Khi người duy trí 
nhìn vào cái mà tưởng gia gọi là “người đàn ông”, thì người ấy nhìn 
băng tâm phân tích và chia con người ra làm 32 phần như tóc, lông, 
móng, v.v... Người duy trí chân thật hỏi rằng: “Có phải tóc là con 
người?”, “Có phải lông là con người?”. Không thể có câu trả lời 
khẳng định cho những câu hỏi này. Cứ như thế, khi câu hỏi tương tự 
về mỗi phần còn lại của thân người được đặt ra, vào mỗi lúc như vậy 
câu trả lời sẽ là “không phải.” Nếu không có phần nảo của cơ thê được 
gọi là “Con người” thì người duy trí sẽ nói rằng: “Như vậy chăng có cái 
gì được gọi là con người cả.” 


Chân lý thế tục chỉ xuất hiện khi nào nó được thấy qua tưởng. 
Nhưng khi được thấy bằng trí tuệ thì chân lý thế tục ấy biến mất. Cũng 
vậy, Chân đề xuất hiện khi nó được thấy bằng trí tuệ. Nhưng khi được 
thấy bằng tưởng thì nó biến mắt. 


Về mặt này, điều đặc biệt đáng chú ý là sự thật rằng Niết bàn là 
Chân đề. Chân lý cùng tột ấy là sự an lạc do sự chấm dứt tất cả phiền 
não và khổ. Sự an lạc ẫy được thấy chỉ khi nào nó được xem xét bằng 
tuệ quán sắc bén, chứ không phải bằng tưởng. 


Quan điểm của tưởng gia 


Ngày nay có một số người thường hỏi răng: “Ở Niết bàn có những 
cung điện nguy nga không?” “Những người đã nhập Niết bàn hưởng 
hạnh phúc như thế nào?” v.v... Họ hỏi những câu hỏi như vậy vì họ 
dùng tưởng đề nghĩ đến Niết bàn. Thực tế thì Niết bàn là chân lý cùng 
tột, nằm trong phạm vi của trí tuệ. 

Điều chắc chắn là không có những cung điện nguy nga ở Niết bàn 
cũng không có nhân vật nào nhập Niết bàn. (Những người đã giác ngộ 
sự an lạc của Niết bàn bằng sự chứng đắc A-la-hán không còn bị tái 
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sanh nữa. Thân và tâm của họ ngưng tồn tại khi sự viên tịch xảy ra 
trong kiếp cuối cùng của họ như ngọn lửa lớn hoàn toàn diệt tắt. Sự 
tịch diệt như vậy được gọi là nhập Niết bàn. Không có thực thê sống 
nảo tồn tại trong Niết bàn cả). 


“Nếu đúng như vậy thì cái gọi là Niết bàn sẽ không hiện hữu,” 
tưởng gia sẽ nói, “thế nên nó vô ích và không cần thiết.” Để động viên 
ông ta, những người khác khắng định rằng: “Niết bản là cõi của những 
chúng sanh bất tử có tâm và hình sắc đặc biệt và thọ hưởng những 
khóai lạc tối thượng trong những lâu đài và cung điện.” Như thế tưởng 
gia mới được thỏa mãn vì sự khăng định như vậy phủ hợp với điều mà 
ông ta đã nhận thức trước. 


Nếu một người nhìn vào một cái gì đó bằng tưởng và thấy hình 
dạng cụ thê của nó, thì đó không phải là tuyệt đối (paramartha) mà chỉ 
là sự định đặt tương đối (paññari). 


Cũng vậy, nếu một người nhìn vào một cái gì đó bằng trí tuệ và 
thấy sự biến mất hình dạng của nó, đó cũng không phải là tuyệt đối 
mà chỉ là sự định đặt tương đối. Chỉ khi nào người ta nhìn bằng trí tuệ 
và thấy bản chất chân thật của nó thì đây mới là tuyệt đối. Người ta 
càng nhìn như vậy thì càng thấy rõ tánh chất thực như vậy. Do đó Niết 
bàn chỉ là sự an lạc, là tuyệt đối vô song tối thượng, không thể tìm 
thấy qua tưởng vì phận sự của tưởng là biết hình tượng và cốt lõi. 
Thay vào đó, Niết bàn cần được xem xét qua trí tuệ, vì trí tuệ có 
khuynh hướng loại trừ hình sắc và cốt lõi và quán xét sâu vào bản chất 
thực của chúng đỀ sự an lạc Ấy, tức Niết bàn, tự hiển bày. 


Chân lý thế tục và Chân lý cùng tột cả hai đều có thể chấp nhận 
được tùy theo văn cảnh của mỗi bên như đã cho thấy ở trên. Giả sử có 
người thể rằng: “Tôi công bó rằng thực sự có đàn ông và đàn bà. Nếu 
điều tôi công bố mà không đúng thì hãy để bất hạnh giáng xuống tôi,” 
và giả sử có người khác thê rằng: “Tôi tuyên bố rằng thực sự không có 
đàn ông và đàn bà. Nếu lời tôi tuyên bố mà không đúng thì xin cho tai 
họa giáng xuống tôi.” Chăng có tai họa giáng xuống cho bên nào cả. 
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Lý do là tuy hai lời tuyên bồ trái nghịch nhau, nhưng cả hai đều đúng 
theo quan điểm của họ, lời tuyên bố trước đúng theo quan điểm về 
cách dùng ở thế tục là Chân lý thế tục. Quan điểm sau cũng đúng theo 
về ý nghĩa cùng tột, là Chân lý cùng tội. 


Dù chư Phật có ý định thuyết giảng bản chất của thực tại cùng tột 
nhưng các Ngài cũng không loại trừ những từ phổ thông trong giáo 
pháp của các Ngài. Thay vào đó, các Ngài đề cập chúng chung với 
chân lý cùng tột. Ví dụ: Ngay trong thời pháp đầu tiên, dầu điểm nhấn 
mạnh là hai cực đoan và Trung đạo, nhưng cũng có đoạn dạy rằng: 
“VỊ Sa-môn không nên đi theo hai cực đoan,” trong đó “Sa-môn” chỉ 
là sự định đặt. 


Tầm quan trọng của Pháp chế định 


Khi Đức Phật thuyết chân lý cùng tột, Ngài sử dụng pháp chế định 
bất cứ khi nào cần thiết. Ngài làm như vậy không phải để tạo ra sự 
tương phản. Đối với những người bình thường thì chân lý thế tục cũng 
quan trọng như chân lý cùng tột. Nếu Đức Phật thuyết giảng các pháp 
băng những từ thuộc về chân đề thì những người có cái nhìn đúng 
pháp sẽ hiểu rằng: “Bất cứ cái gì hiện hữu trong thế gian đều vô 
thường, khổ và vô ngã.” Và họ sẽ cố găng tu tập thiền quán, là pháp 
hành dẫn họ trực chỉ đến Niết bản. 

Nói cách khác, đối với những người có cái nhìn không đúng pháp 
sẽ cho rằng: “Và như vậy là chỉ có các uẫn gồm danh và sắc, chịu sự 
vô thường, khô và vô ngã trong thế gian này. Không có ta cũng không 
có những người khác. Như vậy thì không thể có những cái gì gọi là 
“Tài sản của ta, con của ta, vợ của ta.” Cũng không thể có những cái 
gọi là “tài sản của người kia, con của người kia, vợ của người kia.” 
Người ta có thể sử dụng bất cứ cái gì tùy thích. Vì không có cái gì gọi 
là “ông ta” nên không có điều gì gọi là “giết ông ta”, không có điều gì 
gọi là “trộm cắp tài sản của ông ta,” không có điều gì gọi là “tà dâm 
với vợ của ông ta.” Như vậy người ta sẽ phạm tội theo dục vọng 
hoang dã của họ. Và đến khi chết, họ sẽ bị tái sanh vào các khổ cảnh. 
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Để ngăn chặn điều này, các bài kinh Suttanta Desanä thường được 
thuyết giảng bằng những từ thuộc pháp chế định. Những bài Pháp như 
vậy hình thành những chuẩn mực hữu hiệu, có tánh cách ngăn ngừa để 
chúng sanh khỏi bị rơi vào bốn khổ cảnh. 


Ngoài ra, những sự thuyết giảng kinh còn đưa chúng sanh đến 
những cõi hạnh phúc như cõi người, cõi trời và cõi Phạm thiên vì các 
thiện pháp như bố thí, trì giới và hành thiền là những pháp dẫn đến tái 
sanh trong các cõi hạnh phúc, phần lớn đều được thuyết giảng trong 
các bài kinh (Ví dụ: để thành tựu một hành động phước về bồ thí, cần 
phải có người bồ thí, tác ý của người ấy (cefanä), người nhận và vật 
bồ thí. Trong những yếu tổ này, riêng Tư (cean3) là thực tại cùng tột, 
còn những yếu tố khác chỉ là những pháp chế định - Loại trừ những 
yếu tố ấy thì sự bố thí không thể thành tựu. Giới và thiền chỉ cũng 
vậy). Do đó, điều cần chú ý chắc chăn là chân lý thế tục dẫn đến các 
cõi hạnh phúc như đã giải thích. Không nói quá, nếu loại trừ pháp chế 
định thì sự thực hành các pháp Ba-la-mật cần thiết để chứng đắc quả 
Phật sẽ dừng lại. 


Dầu sự thật là riêng sự thuyết giảng kinh của Đức Phật sẽ khiến cho 
chúng sanh tránh xa các ác nghiệp, bởi vì chính Đức Phật đã từng nói 
rằng có “ta”, “người khác”, “vợ con của ông ta”, v.v... Tuy nhiên, sẽ 
có nguy hiểm cho chúng sanh cô chấp rằng thực sự có những thứ như 
vậy và dần dần họ sẽ tách xa Đạo, Quả và Niết bàn. Để giúp họ đạt 
đến Đạo, Quả và Niết bàn, Đức Phật đã phải thuyết giảng chân lý 
cùng tột như đã kiết tập trong tạng Abhidhamma. 


Lý do thuyết giảng hai loại Chân lý 


Sự thuyết giảng kinh về sự hiện hữu các các nhân vật và những thứ 
thuộc về họ được thực hiện đề phù hợp với những sự định đặt được sử 
dụng trong thế gian. Nhưng bằng phương tiện của pháp Abhidhamma, 
Đức Phật đã phải đoạn trừ những quan niệm sai lầm của họ khi nói 
rằng không có cái gì gọi là ta, ông ta, đàn ông, đàn bà, v.v... Do đó 
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đừng vì những pháp chế định ấy mà chấp chặt rằng thực sự có Ta, Tất 
cả chỉ là vô thường, khổ và vô ngã. 


Tự tánh đề (Sabhäãva sacca) & 
Thánh đề (Ariya sacca) 


Chân lý cùng tột có hai loại: (a) Tự tánh đề và (b) Thánh đề. Tắt cả 
bốn loại pháp chân đế: tâm, sở hữu, sắc và Niết bàn, tạo thành Tự 
thánh đề vì chúng có thật trong ý nghĩa cùng tột của chúng. 


Trong lãnh vực gồm các vấn đề thuộc thế gian có cả hạnh phúc về 
thân (sukha) và hạnh phúc về tâm (somanassa), chúng hình thành Tự 
tánh đề. Nếu một người tiếp xúc với cảnh khả ái, do sự tiếp xúc ấy, có 
sanh khởi hạnh phúc trong người ấy. Không ai có thể phủ nhận rằng: 
“Không, điều ấy không thực,” hoặc “Không, tiếp xúc với cảnh khả ái 
là không tốt.” Không ai chân thật nói như vậy bởi vì sự thật là người 
ta thực sự sung sướng khi tiếp xúc với cảnh trần như thân khả ái 
(ithaphotthabbarammana). 


Tương tự, nếu tâm của người ta tiếp xúc với cảnh khả ái của tâm thì 
người ta sẽ cảm thọ hạnh phúc của tâm. Cảm thọ như vậy được gọi 
somanassa vedana. Điều này không thể phủ nhận được vì sự sanh 
khởi hạnh phúc của tâm là thực tại. Như vậy chân thật nói rằng cả 
sukha và somanassa hiện hữu trong các sự kiện thuộc thế gian. 


Thánh để (Ariya sacca) 
Khổ Thánh để (Dukkha Ariya sacca) 


Người trú trong Thánh đế không thấy có lạc (sukha) hoặc hoan hỷ 
(somanassa) trong những sự kiện thế tục. Nếu người ta chấp theo quan 
điểm răng có hiện hữu cả lạc lẫn hỉ như là Tự tánh đề, thời người ấy 
không thể thoát ra khỏi cái nhìn của thế tục. Và như thế người ấy 
không thể chứng đắc pháp của bậc Thánh. Do đó người có nguyện 
vọng trở thành bậc Thánh thì nên cố găng thấy cho được răng các 
trạng thái của tâm được gọi lạc và hỉ theo Tự tánh đề, tất cả đều là 
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khổ. Những cảm thọ hỉ và lạc này là những pháp không thể đứng yên 
mà không có sự thay đổi mãi mãi. Thực sự chúng chịu sự thay đổi 
từng khoảnh khắc. 


Những kẻ phàảm phu khao khát dục lạc của cõi người vả cõi trời, 
lầm lạc tin rằng chúng là nguồn hỷ lạc. Sỡ dĩ như vậy là vì họ không 
biết rằng những dục lạc như vậy có tánh chất biến đổi và chịu sự thay 
đôi thường xuyên. Họ không biết thực tánh của những dục lạc này, vì 
họ có ít trí tuệ nhưng nhiều ái dục. Những kẻ thiếu trí ấy sẽ xem chúng 
là khả ái, khả lạc trong khi chúng thực sự đang biến hoại và suy tàn. 
Nhưng bản chất của chúng là thay đổi và khi điều ấy xảy ra thì điều 
này trở nên buồn khổ nhiều hơn là họ đã từng sung sướng. 


Ví dụ: Một người nghèo sẽ rất sung sướng khi nghe tin rằng ông ta 
đã trúng số. Rồi ông ta bắt đầu nghĩ tưởng sẽ tiêu xài món tiền ấy như 
thế nào. Trong lúc đang xây những lâu đài trong không trung như thế, 
ông ta đánh mất số tiền ấy do bởi một rủi ro nào đó. Chúng ta chân 
thật tưởng tượng là ông ta sẽ buồn khô như thế nào. Cái khổ mất tiền 
của ông ta sẽ to lớn hơn nhiều so với hạnh phúc từ việc ông ta thình 
lình trở nên giàu có. 

Mọi sự kiện trong thế gian đều kết hợp với cả vui lẫn khổ. Năm dục 
lạc là đáng ưa thích đối với những kẻ phàm phu. Nhưng Đức Phật dạy 
rằng chúng khổ nhiều hơn lạc. Tuy nhiên, khác với những kẻ phàm 
phu, đệ tử của Đức Phật không cho rằng chúng hoàn toàn không lạc. 
Ngài dạy rằng trong đó lạc ít mà khổ thì nhiều. 


Trong “bất cứ hoàn cảnh nào, những bậc trí tuệ và giới đức thường 
xét trước hết xem có tội hay vô tội, chứ không bao giờ xét có lạc hay 
không lạc. Các Ngài quyết định rằng nó không đáng ưa thích. Nếu 
không có tội, các Ngài xem hoàn cảnh ấy là đáng ưa thích dầu không 
có lạc. 

Giả sử có người được vua ban cho đặc ân là sẽ làm vua một ngày, 
nhưng ngày hôm say sẽ bị xử trảm. Chắc chăn sẽ không ai dám hay 
muốn được làm vua như vậy. 
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Theo cách nhìn của kẻ phàm phu, đời sống của vị đề vương trong 
một ngày mà trước kia chưa bao giờ được hưởng sẽ rất hấp dẫn. 
Nhưng vì cái chết sắp xảy ra vào ngày hôm sau sẽ là một đại họa, nên 
chăng ai chịu hưởng khoái lạc nhất nhật đề vương như vậy. 


Cũng thế, khi thấy rằng mọi thứ chân thật đều bị hoại diệt, các bậc 
Thánh không thể cho rằng khoái lạc tạm bợ xảy ra trước khi nó hoại 
diệt là hạnh phúc. Một hành giả có thể trở thành bậc Thánh chỉ do 
quán rằng: “Trong thế gian này không có gì là hạnh phúc. Tất cả đều 
vô thường. Vì chẳng có sự thường tồn nên không có hạnh phúc, chỉ có 
sâu khô.” 


Chỉ nhờ phát triển tuệ quán qua pháp quán rằng mọi thứ trong thế 
gian đều có đặc tánh khổ, nên mới có thê trở thành bậc thánh. Các uân 
làm đối tượng của thiền quán như vậy được gọi là Thánh đề. Nói cách 
khác, bởi vì các bậc Thánh quán khối pháp thế gian đúng thực tánh 
của chúng, nên được gọi là Thánh đề. 


Tuệ quán thấy rằng: Trong tam giới, chẳng có khoái lạc nào cả, chỉ 
có khô đúng theo chánh kiến của những bậc đang đi trên đường đến 
đạo quả và những bậc đã chứng đắc đạo quả là sự thật. Do đó nó được 
gọi là Khổ Thánh đề. 


Nói tóm lại, năm thủ uân (pañca upädänakkhandha) cũng được gọi 
là các pháp trong ba cõi, tât cả đêu là khô và chúng chăng là gì ngoài 
khô. Năm thủ uân là: sắc uân, thọ uân, tưởng uân, hành uân và thức 


A3” 


uẩn, chúng là những đối tượng của những sự chấp thủ như là “tôi”. 
“của tôi”, “cái của tôi”. Năm uấn này được gọi là Khô Thánh đề. 
Khổ Tập thánh đề 
(Dukkha Samudaya Ariya Sacca) 
Năm thủ uân (pañca upäãdãnakkhandha) hình thành Khổ Thánh đề, 
không phải tự chúng sanh khởi. Mỗi uân đều có nguyên nhân sanh 
khởi riêng, căn bản và quan trọng nhất là ái đối với các cảnh dục. 
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Trong thế gian, mọi chúng sanh đều phải chịu khổ vì hằng ngày họ 
phải vất vả để kiếm sống. Và tất cả điều này có động cơ thúc đầy là ái 
dục. Càng khao khát đời sống tốt đẹp thì người ta càng phải khổ 
nhiều. Nếu người ta biết vừa lòng và đời sống đạm bạc, vừa đủ, thì nỗi 
khổ của họ sẽ bớt đi rất nhiều. Cho nên điều rõ ràng là khổ mà ái dục 
là nguyên nhân khiến người ta lầm lạc tin rằng khổ là hạnh phúc. 


Chúng sanh làm đủ mọi việc vì muốn có những thứ tốt đẹp hơn 
không chỉ trong kiếp này mà còn cả những kiếp sau nữa. Khi kiếp 
sống mới xuất hiện như là kết quả của hành động ấy, nguyên nhân 
thực sự cho kiếp sống mới này được tìm thấy là ái dục, ái dục xui 
khiến, thúc đầy những hành động ấy. 


Ái dục được gọi là Khổ Tập thánh đề vì đích thực ái dục là nguồn gốc 
của khô - „pãdãnakkhandha. trong kiếp sông mới. Nói cách khác, ái 
dục là nguyên nhân đích thực của các uân hình thành khổ. Tóm lại 


Khổ Tập thánh đề (Dukkha Samudaya Sacca) này cũng được gọi Tập 
đề (Samudaya Sacca). 


Khổ Diệt thánh đề 
(Dukkha Nirodha Ariya Sacca) 


Ái dục được gọi là chân lý về nguyên nhân của khổ, giỗng như mủ 
mít, nó bám dính vào nhiều loại cảnh trần, nhưng lại giống như những 
con ruồi không thể đến gần cục sắt nóng đỏ, nó không thể tạo nên sự 
đeo bám Niết bàn. 


Sở dĩ như vậy là vì Niết bàn, thực tại cùng tột, pháp vô vi, không 
hấp dẫn dưới cái nhìn của ái dục. Để giải rõ, ái sanh lên từ thọ như 
Đức Phật đã giảng dạy trong giáo lý Duyên khởi: “veđdanä paccayä 
tanhã”. Cho nên Ái có mặt do Thọ. Nhưng Niết bàn chăng liên quan 
gì đến Thọ (nó không phải là loại lạc có thể cảm thọ được). Nó chỉ là 
Tịch tịnh lạc (sani-sukha). 


Như vậy, người ta chân thật hỏi rằng: “Nếu không cảm thọ được thì 
liệu Niết bàn có đáng ưa thích không?” 
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Nếu có người hỏi như vậy, người ấy nghĩ rằng cảm thọ là hạnh 
phúc thực sự hoặc người ấy không cho rằng tịch tịnh lạc là hạnh phúc 
thực sự. 


Câu trả lời là: Có hai loại lạc - Lạc do cảm thọ (yedayi1a-sukha) và 
Lạc do tịch tịnh (sanfi-sukha). Đây là ví dụ so sánh: Giả sử có một 
người giàu có thích món ăn ngon. Ông ta bỏ ra nhiều tiền bạc để ăn 
những món cao lương mỹ vị. Nhưng đối với người tu tiên luyện phép, 
sống bằng năng lực huyền bí thì thấy món cao lương của người giàu 
có kia là đáng ghê tởm, chớ đừng nói chi là ngon, vì ông ta có năng 
lực sống mà không cần ăn. Khi được hỏi: “Trong hai người này, xét về 
chuyện ăn uống thì ai hạnh phúc hơn?” Người có tham ái sẽ nói rằng 
người giàu có kia hạnh phúc hơn vì người ấy hưởng khoái lạc từ món 
ăn cao lương bất cứ khi nào thích, còn người luyện phép kia không thọ 
hưởng món ăn cao lương. Sở đĩ như vậy vì do sống theo ái dục, họ tin 
rằng cảm thọ làm khởi dậy tham ái và nó đáng được quí trọng. 


Ngược lại, người có trí tuệ sẽ nói rằng vị tiên nhân kia hạnh phúc 
hơn. Người giàu có, là người thích món ngon vật lạ, chắc chắn sẽ đi 
kiếm về những món ăn cầu kỳ. Sau khi có được chúng rồi, người ấy 
phải trải qua nhiều phiền toái do phải sửa soạn, nấu nướng 
(pafisaikhärana-dukkha) và rồi thèm khát những món ăn lạ hơn (ý 
dục khổ - Zsã-dukkha). Để hưởng được khoái lạc từ thọ (vedayita- 
sukha), người ta phải bị đè nặng bởi hai loại khổ này, không cách nảo 
thoát khỏi chúng được. Vị tiên nhân thì không có những loại khổ như 
vậy. Vị ấy sống hạnh phúc mà chăng cần đến vật thực. Không có dấu 
vết phiền não trong hạnh phúc của vị ấy, hạnh phúc ấy là tuyệt đối. 
Như vậy, những người có trí tuệ đã cho rằng vị tiên nhân hạnh phúc 
hơn. 


Những người thiên về ái dục nói rằng người giàu kia hạnh phúc hơn 
vì họ không thấy phiền khổ nào của ông ta. Cái mà họ thấy là sự thọ 
hưởng vật thực của ông ta. Họ không có ấn tượng tốt về đời sống tịnh 
lạc của vị tiên nhân, người mà chăng cần ăn thứ gì cả. Thay vào đó, họ 
ganh ty với lối sống của người giàu có kia và muốn chính họ cũng 
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được giàu có như thế. Dường thế ấy, ái dục không có được cái nhìn 
cao siêu, không có sự mong muốn hay khao khát Tịch tịnh lạc - sani- 
sukha (Niết bàn Vô vi) là tịch tịnh đích thực, không cảm thọ. 


Liên quan đến vấn đề này, bài kinh số 3, 4. Mahã vagga, Navaka 
Nipäta của bộ Anguttara Nikãya nói rằng: 


“Một thuở nọ đại đức Sãriputta, trong khi đang ngôi chung với các 
vị tỳ khưu, đã nói rằng: “Thưa chư hiền giả, Niết bàn quả thật là hạnh 
phúc. Niết bàn quả thật là hạnh phúc.” Khi ấy đại đức Udãyi bèn hỏi 
rằng: “Thưa Tôn giả SãrIputta, làm sao Niết bàn chân thật là hạnh 
phúc nếu không có cảm thọ?” Đại đức Sãriputta trả lời rằng: “Này 
hiền giả Udãy¡, chính vì Niết bàn không có cảm thọ nên mới là hạnh 
phúc thực sự.” 

Những kẻ phàm phu thiếu trí cho rằng năm uân, tức Khổ Thánh đế, 
là hạnh phúc. Những người có trí và những bậc thánh thì thấy rằng sự 
chấm dứt năm uẩn giống như sự diệt tắt của đám lửa lớn mới là hạnh 
phúc. Một ví dụ so sánh để chứng minh tánh ưu việt của hạnh phúc do 
sự chấm dứt và diệt tắt dành cho những kẻ thiếu trí như sau: Một 
người bịnh khổ sở vì chứng bịnh đầy hơi đau buốt kinh niên. Ông ta 
dùng thuốc của một vị lương y giỏi. Kết quả là ông ta đã hoàn toàn 
bình phục. Tưởng tượng là ông ta sẽ hạnh phúc như thế nào. Lúc ấy 
ông ta không có cảm thọ khoái lạc gì cả. Cái mà ông ta trải qua lúc ấy 
đơn thuần là sự chấm dứt cái khổ của chứng đầy hơi kinh niên. Ông ta 
chắc chắn sẽ vui mừng khi biết rằng: “Ô cái khổ này trong ta giờ đã 
hết rồi!” Vì cái khổ ấy đã ngưng không hành hạ ông ta nữa. Cái khô 
của chứng đây hơi chăng là gì cả nếu đem so sánh với cái khổ của 
luân hồi. Nếu người ta muốn hết cái khổ tầm thường ấy, tại sao không 
thấy hạnh phúc trong sự chấm dứt của cái khổ luân hồi to lớn. Người 
ta chắc chắn sẽ rất vui sướng. 


Niết bàn (Nibbãna) 


Thế nào là Niết bàn, sự chấm dứt khổ? Khi Vô vi giới (asankhafa- 
đhaiu), thực tại cùng tột độc nhất có đặc tánh tịch tịnh, được giác ngộ 
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bởi Tứ phần tuệ của Đạo, thì tất cả một ngàn năm trăm thứ phiền não 
đều bị đoạn diệt hoản toàn, không bao giờ phát sanh trở lại. Trong bất 
cứ kiếp nào, khi A-la-hán Đạo (arahatia-magga) được chứng đắc, thì 
tất cả khổ dưới dạng ngũ uân cũng chấm dứt ngay sau khi tịch diệt, 
cùng như đống lửa hoàn toàn diệt tắt, không còn sự tái sanh nào nữa. 
Vô-vi giới ấy, thực tại cùng tột độc nhất, có đặc tánh tịch tịnh và tất cả 
những tánh chất vô song kế trên được gọi là Niết bàn. 


Những phàm phu không biết đầy đủ bản chất của Niết bàn như cái 
biết của bậc Thánh. Nếu phàm phu do không biết bản chất của Niết 
bàn mà nói ra hoặc viết để cho người khác hiểu như các bậc Thánh 
từng làm, thì họ có thê đi lạc đường. Đừng nói đến Niết bàn, ngay cả 
khi họ nói về một cảnh nào đó trong thế gian mà họ chỉ biết qua sách 
vở, tựa như họ đã tận mắt nhìn thấy nó, họ có khả năng phạm phải 
những sai lầm. Phàm phu tầm thường sẽ nói về Niết bàn chỉ băng cách 
như trên vì không có khả năng thấy mọi khía cạnh của Niết bàn như 
những bậc Thánh. 


Khi không hiểu về Niết bàn đúng như bản chất thật, thì những 
người không hiểu đã coi Niết bàn như là một loại thành phố hay một 
vương quốc bất diệt. Khi Niết bàn được nêu ra như một thành phố an 
ồn trong một thời pháp ở lễ rót nước, thì đó chỉ là cách sử dụng từ ngữ 
bóng bẩy thôi. Niết bàn không phải là một thành phố cũng không phải 
là một vương quốc. Tuy thế vẫn có người tin và nói rằng Niết bản là 
thành phố, nơi mà những người mạng chung đi vào sẽ sống hạnh phúc 
với thân và tâm không già, không bịnh và không chết. Nói chính xác 
thì sự viên tịch của Chư Phật, chư Độc giác Phật và chư Thinh văn 
Phật có nghĩa là sự chấm dứt hoàn toàn năm uân, gồm danh và sắc của 
vị A-la-hán vào lúc chết ở kiếp cuối cùng của vị ấy. Các Ngài sẽ 
không còn xuất hiện ở cõi nào nữa (Niết bàn là Thực tại tối thượng, là 
đối tượng của Đạo và Quả. Viên tịch (parinibbãna) là sự chấm dứt 
hoàn toàn các uân gồm danh và sắc mà sẽ không bao giờ tái xuất 
hiện). Sự viên tịch của các Ngài không phải là đi vào thành phố Niết 
bàn. Không có những điều gọi là thành phố Niết bàn. 
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Khi những người Phật tử làm những việc phước thì những vị thầy 
của họ thường khuyên họ nên nguyện chứng đắc Niết bàn. Dầu họ làm 
theo lời khuyên như vậy, nhưng họ không biết Niết bàn là gì nên họ 
không nhiệt tâm nhiều với nguyện ước ấy. Vì thế các vị thầy thường 
bảo họ nguyện đoạn tận mọi khô đau vì lời nguyện như vậy rất rõ ràng 
đối với họ, nên họ nguyện một cách tha thiết và trân trọng. 

Hai loại Nibbäna 

Giả sử có một chiếc áo rất đắc giá. Khi chủ của nó còn sống, bạn 
nói răng: “Đây là chiếc áo rất tốt có người dùng.” Khi ông ta chết, bạn 
nói rằng: “Đây là chiếc áo rất tốt không có người dùng.” (Chiếc áo 
được nói đến phù hợp với thời gian mà người chủ còn sống hoặc đã 
chêt). 


Tương tự, Vô vi-giới, Thực tại cùng tột của Niết bàn, có đặc tánh 
tịch tịnh và là đối tượng mà các bậc thánh như trưởng lão Sãriputta đã 
quán bằng Đạo Quả trước khi chết, được gọi là Hữu dư Niết bàn (Sa- 
upädisesa Nibbãna — Niết bàn còn ngũ uân). Tuy nhiên, sau khi chết, 
vì không có năm uân để quán Niết bàn nữa nên được gọi là Vô Dư 
Niết bàn (4„upädisesa Nibbãna — Niết bàn không có ngũ uẫn). 


Sự tịch tịnh của Niết bản chỉ được mong mỏi, sau khi khắc phục ái 
dục bằng trí tuệ, quán xét rằng sự tịch tịnh của Niết bàn là pháp nên 
được khao khát. Sự tịch tịnh Niết bàn sẽ không được hiểu nếu ái dục 
đứng đầu trong sự suy nghĩ của người ta và không được khắc phục 
bằng trí tuệ. 

Ba loại Nibbãäna 

Nibbana có ba loại tùy theo những thuộc tính hiện bày trong nó: (l) 
Sufññata Nibbãna (Không tánh Niếễt-bàn), (2) Animida Nibbãna (Vô 
tướng Niết-bàn) và (3) Appanihita Nibbana (Vô nguyện niết-bàn). 

1. Thuộc tánh thứ nhất là Niết-bàn văng mặt tất cả mọi chướng ngại 
pháp nên được gọi là Không tánh Niết-bàn (Sññzra nghĩa là 
không). 
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2. Thuộc tánh thứ hai là Niết-bàn không có tâm (c4) sở hữu 
(cetasika) và sắc (rũpa) là những pháp hữu vi làm nguyên nhân 
sanh khởi tất cả phiền não. Pháp hữu vi, dầu là danh pháp hay 
sắc pháp không thể chỉ khởi sanh riêng biệt từng phần mà không 
có sự kết hợp của pháp khác. Sắc pháp chỉ sanh khởi khi có tối 
thiểu tám sắc kết hợp. (Đó là lý do khiến chúng được gọi là 
a{thakalapa - Nhóm tám). Danh pháp cũng khởi sanh chỉ khi có 
tối thiểu tám danh pháp kết hợp (nghĩa là phải có ngũ thức — 
pañca-viññãna). Khi những sự kết hợp như vậy gồm những 
thành phần của danh và sắc để hình thành uẫn bị nghĩ sai là của 
ta, thân ta, tự ngã của ta, thì chúng nây sanh những pháp ô nhiễm 
như ái dục, v.v... Những pháp hữu vi được biết như tướng 
(nimiffa), nền tảng hoặc nguyên nhân. Trong những tâm hợp thế 
đặc biệt, những sở hữu vả sắc được gọi là tướng (mmia). Tuy 
nhiên ở Niết-bàn không có những pháp có thực chất như “của 
ta”, “thân của ta”, để làm sanh khởi những ô nhiễm. Cho nên nó 
mới được gọi là Vô tướng Niết bàn — Animifta Nibbäna. 


3. Thuộc tánh thứ ba là Niết-bàn không có ái dục (anh). Như đã 
nói ở trên, Niết-bàn chăng có gì để luyến ái, Niết-bàn không có 
chỗ đề ái đeo níu. Cho nên nó được gọi là Vô nguyện Niết-bàn - 
Appanhita Nibbãna. Theo cách này, có ba loại Niết-bàn tùy theo 
thuộc tính của nó. 

Khổ Diệt để này được gọi tắt là Diệt đề. Diệt đế này là Vô vi giới 
(Asankhazra) (nó chăng có yêu tố nào làm điều kiện sanh khởi). Cho 
nên Diệt đề , Vô vi giới , Thực tại tối thượng của Niết-bàn được gọi là 
Apaccaya Dhamma (Vô nhân duyên pháp) hay Asankhata Dhamma 
(Vô vi pháp) trong bộ Dhamma-sañgan1. 


Đạo Thánh đế 


Dầu Nibbãna không nhân, không có nhân nào làm duyên sanh và 
nó luôn luôn hiện hữu, nhưng không thể nào giác ngộ được sự tịch 
tịnh mà không có nhân. Niết bàn được giác ngộ chỉ do một nhân. 
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Nhân ẫy chính là sự thực hành của bậc Thánh. Do sự thực hành của 
bậc Thánh dẫn đến Niếtbàn, Diệt đế, được gọi là Dukkha 
Nirodhagaminï Pafipadä (là đường lỗi thực hành dẫn đến Diệt khô). 


Trung đạo (Majjhima Patipadä) 


Sống trong sự thọ hưởng các dục lạc của thế gian để thỏa mãn ái 
dục không phải là đạo dẫn đến Niết-bàn, Diệt đế. Đó chỉ là sự thực 
hành thấp hèn gọi là kãmasukhallikãnuyoga (dục lạc hành). Những cố 
găng làm khổ bản thân bằng cách phơi mình gần ngọn lửa nóng, dưới 
sức nóng mặt trời, đưa cánh tay lên một cách bắt động với quan niệm 
ngăn chặn không cho sanh khởi các pháp ô nhiễm. Những sự thực 
hành như vậy không dẫn đến Niết-bàn, sự chấm dứt khổ. Đó là cách 
thục hành pháp có tính chất thấp hèn được gọi là 
attakilamathänuyoga (khô hạnh trầm nịch). Tránh hai cực đoan:lợi 
dưỡng và khổ hạnh, chỉ hành theo trung đạo là lối thực hành không 
quá tiện nghi cũng không quá khắc khổ, như sợi dây đàn không quá 
căng cũng không quá chùng, là cách thực hành chắc chắn sẽ dẫn đến 
Niết-bàn. Sự thực hành không dễ cũng không khó này được gọi Trung 
đạo, Majjhimapdfipada. 


Con đường thực hành rất trung dung này được gọi là Đạo (Magga), 
con đường dẫn đến Niết-bàn. Tà kiến, v.v... có tánh chất bất thiện, 
được gọi là ác thú đạo (duggafi-magga) hay tà đạo (micchã-magga) vì 
chúng dẫn đến bốn khổ cảnh (apaya). Chánh kiến v.v...có tính chất 
thiện và hợp thế được gọi là Thiện thú đạo (sugafi-magga) hay Chánh 
đạo (sưmmä-magga) vì chúng dẫn đến Niết-bàn. Chú giải của bộ 
Sacca Vibhalga giải thích rằng những yếu tô này như chánh kiến 
v.v... mà tạo thành tâm đạo thì được gọi là Đạo (Magga) bởi vì chúng 
được tầm cầu bởi những người khao khát Niết bàn, bởi vì những yếu 
tố này dẫn đến Niết bàn và vì người ta thấy con đường ấy dẫn đến 
Niết bàn sau khi đoạn tận tất cả phiền não. 
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Đạo này không phải chỉ có một yếu tố; nó có đến tám yếu tố, sẽ 
được nói rõ dưới đây nên Đạo được gọi là Bát chánh đạo (A//hangika- 
Magga). Tám chỉ đạo ấy là: 


L) Sammä-difthi: - Chánh kiến là Tuệ thấy rõ Khổ đế, Tuệ thấy rõ 
Tập đế, Tuệ thấy rõ Diệt đề và Tuệ thấy rõ Đạo đế. Như vậy đó 
là Tứ phần tuệ. 


2) Samma-sankappa: Chánh tư duy (Ba loại tư duy, đó là: Tư duy 
về sự giải thoát chính mình ra khỏi phiền não dục (kilesa-kãma) và vật 
dục (va/fhu-kãma) như đã được giải thích ở phần nói về Xuất gia Ba- 
la-mật; tư duy không oán hận kẻ khác, và tư duy không làm hại kẻ 
khác. 


3) Samma-vaca: Chánh ngữ là sự chế ngự bốn loại ác ngữ. 


4) Sammä-kammama: Chánh nghiệp là sự thu thúc ba ác nghiệp về 
thân. 


53) Samma-đ/iva: Chánh mạng là sự nuôi mạng chân chánh thoát 
khỏi bảy loại tà mạng. 


6) Samma-vayđma: Chánh cần là sự tỉnh tấn làm cho những bất 
thiện pháp chưa sanh không sanh khởi, tính tấn đoạn diệt những 
bất thiện pháp đã sanh khởi, tỉnh tấn làm sanh khởi những thiện 
pháp chưa sanh và tinh tắn phát triển những thiện pháp đã sanh. 


7) Sammaä-sari: Chánh niệm là sự chánh niệm về thân, thọ, tâm và 
các pháp chướng ngại, v.v... 


8) Sammäa-samadhi: Chánh định là Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền 
và Tứ thiền. 


Tám thành tô này không khởi sanh cùng lúc với nhau trong các lãnh 
vực thuộc thế gian. Chúng kết hợp với nhau ở mức độ có thể. Tuy 
nhiên, ở lãnh vực siêu thế, tám thành tố này cùng khởi sanh đồng một 
lúc. Sự đồng sanh của tám thành tố này chỉ xảy ra vào lúc chứng Đạo 
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thánh đề dẫn đến sự chấm dứt khổ, có nghĩa là nhóm gồm tám yếu tố, 
bắt đầu bằng Chánh kiến, khởi sanh chung một lúc. Đạo được bao 
gồm chung với Quả và Niết bàn trong tập hợp các pháp siêu thế 
(magga-phala nibbãna), chính là tám thành tô tạo thành Đạo thánh đề. 


Giáo thuyết để (Pariyatti-sacca) & 
Đạo hành để (Pafipatti-sacca) 


Những sự thật mà chúng ta đã bàn cho đến bây giờ là những sự thật 
được biết từ Kinh điển (Pariyaffi-sacca - CIáo thuyết đề), nhưng điều 
thực sự được xem là Chân thật Ba-la-mật là sự Chân thật trong pháp 
hành (Pa/iparfi-sacca - Đạo hành đề) được thực hành bởi các bậc chân 
nhân như chư Bồ-tát, v.v... Sự Chân thật trong pháp hành có nghĩa là 
Chân thật ngữ hay nói lời chân thật (vacr-sacca). Sự hành pháp như 
vậy trong chính mình được gọi là sự thực hành Chân thật Ba-la-mật. 
Đó là sự chân thật trong lời nói mà chư Bồ-tát và những bậc thánh 
nhân khác đặc biệt thực hành. Sự chân thật trong lời nói có ba loại: 


(1) Saddahapana-sacca là nói lời chân thật để mọi người tin 
mình. 


(2) !cchapuirana-sacca là nói lời chân thật để ước nguyện được 
thành tựu. 


(3) Musaviramana-sacca là nói lời chân thật đê có thê tránh lời 
nói đôi. 


(1) Saddahäãpana-sacca 


Trong ba sự chân thật này, sự thực hành Saddahäpana-sacca của 
chư vị Bồ-tát được đề cập trong Bồn sanh Bhisa của bộ Pakinnaka 
Nipäta. Câu chuyện đầy đủ về Bồn sanh Bhisa có thể được tìm thấy 
trong Bồn sanh truyện. Sau đây là câu chuyện tóm tắt. 


Câu chuyện Bồn sanh Bhisa 
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Ngày xưa, có một chàng trai Bà-la-môn tên là Mahakañcana, sanh 
tại kinh thành BãrãnasI, đi vào rừng xuất gia cùng với mười người 
thân thuộc khác, trong đó có một đứa em gái, một đầy tớ trai, một đầy 
tớ gái, một người bạn và sáu người em trai. Họ dựng lên những chỗ 
ngụ ở gần hồ sen và sống bằng trái cây. 


Ban đầu tất cả họ đều cùng đi chung để kiếm trái cây. Họ nói 
chuyện với nhau và cư xử giỗng như giống như dân làng hoặc người ở 
thị thành, không giống như những người ở rừng. Đề chấm dứt tình 
trạng không thích hợp này, người anh cả Mahãkañcana bèn nói rằng: 
“Riêng ta sẽ đi kiếm trái cây, còn tất cả các vị hãy ở lại thiền tịnh.” 
Tất cả những người em bèn đáp lại rằng: “Sư huynh mà đi kiếm trái 
cây là không thích hợp. Sư muội và cô hầu cũng không nên làm như 
vậy, vì họ là phụ nữ. Tám người chúng tôi sẽ thay phiên nhau làm 
điều ấy.” Lời đề nghị này được mọi người chấp thuận và tám người 
đàn ông còn lại thay phiên nhau đi kiếm trái cây và đem về nuôi tất cả. 


Thời gian trôi qua, họ rất an lạc đến nôi họ không quan tâm đến trái 
cây mà chỉ cần ra hái ngó sen từ cái hồ ở gần đó và chia phần cho 
nhau. Một người trong bọn họ có bổn phận đem ngó sen bỏ vào thảo 
am và chia thành mười một phần. Người anh cả lấy trước một phần 
và, sau khi gõ một cái vào cái trống bằng đá, bèn đi về chỗ ngụ của vị 
ấy, ăn ngó sen trong sự thanh tịnh và rồi tiếp tục pháp hành của vị ấy. 
Khi người em kế nghe tiếng trống đá, vị ấy đến lấy phần ăn của mình 
và gõ một cái vào cái trồng đá. Và cứ như vậy, họ trải qua ngày tháng 
tu hành mà không gặp mặt nhau trừ khi có lý do đặc biệt. 


Vì sự thực hành của họ quá nghiêm túc khiến chỗ ngụ của Sakka bị 
rung chuyên, nên vua của chư thiên phải suy xét lý do và biết được nó. 
Khi đó vị ấy thắc mắc liệu những người này có thực sự xả ly ngũ dục 
hay chưa. Để trắc nghiệm, vị ấy dùng thần thông đem giấu phần ăn 
của vị đạo sĩ trưởng trong ba ngày liên tục. 


Khi người anh cả đến lấy phần ăn của mình vào ngày thứ nhất, vị 
ấy không thấy nó và nghĩ răng chắc người ta quên chia phần. Vị ấy 


356 Đại Phát Sử - Táp I.A 


chăng nói gì mà đi về chỗ ngụ của mình và tiếp tục hành thiền. Vào 
ngày thứ hai cũng vậy, vị ấy cũng không thấy phần ăn của mình; nghĩ 
rằng phần ăn của mình đã bị người ta cố ý cắt đứt như một hình phạt 
về một lỗi lầm nào đó của mình bị hiểu lầm, nên lặng lẽ trở về cốc. 
Vào ngày thứ ba cũng không thấy phần ăn của mình, vị ấy quyết định 
sẽ sám hối nếu mình đã phạm phải lỗi lầm nào đó, và đến chiều vị ấy 
gõ vào cái trống đá để triệu tập mọi người. Vị ấy nói: “Tại sao các vị 
lại cắt đứt phần ăn của tôi? Xin hãy nói ra nếu tôi có tội. Tôi bằng 
lòng sám hối với các vị.” Rồi người em kế đứng lên và sau khi kính lễ 
người anh cả, bèn nói răng: “Thưa sư huynh, cho phép em được nói ra 
cảm nghĩ của chính mình.” Được sự chấp nhận, vị ẫy nói lên lời thể 
rằng: 


“Thưa sư huynh, nếu em lấy cắp phần ăn của sư huynh thì cầu cho 
em phải sở hữu ngựa, bò, gia súc, vàng bạc và vợ đẹp ở đây tại chỗ 
này và phải sống với gia đình của em (thọ hưởng cuộc sống đầy đủ 
của thế gian).” 


(Hình thức thể nay cho thấy rằng các cảnh dục mà đem lại khoái lạc 
cho chúng ta nhiều bao nhiêu khi chúng ta có chúng, thì khi chúng ta 
mắt chúng sự thương tiếc và tuyệt vọng đến với chúng ta cũng nhiều 
như thế. Do đó, lời thề này nói lên sự khinh khi dục lạc). 


Người anh cả bèn nói rằng, “Em đã thê rất nặng. Anh tin em không 
lây phần vật thực của anh. Hãy về lại chỗ ngồi của em.” Những người 
còn lại cũng bịt tai và nói rằng: “Thưa sư huynh, xin đừng thề như 
vậy. Lời thể của sư huynh rất trầm trọng và kinh khủng.” (Họ bịt tai vì 
như các hành giả, họ thấy dục lạc là đáng ghê tởớm đối với họ. Dục lạc 
đáng sợ đến nổi họ không dám nghe ngay cả một điều gì có liên quan 
đến nó). 


Rôi người em tiêp theo bèn nói răng: 
“Thưa sư huynh, nêu em lây cắp các ngó sen của sư huynh thì xin 


cho em phải mang trên người đủ các loại hoa và đây bột chiên đàn xứ 
Kasi, có nhiêu con cái, bị chìm đăm và luyên ái với dục lạc.” 
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(Băng cách này, những người còn lại mỗi người đều thốt lên lời thê 
riêng của họ). 


Trong chuyện Bồn sanh này, đạo sĩ Mahãkañcana, người lãnh đạo 
của nhóm, là Bồ-tát và những người còn lại về sau trở thành những đệ 
tử bậc nhất của Đức Phật. Do đó, sau khi đạt đến mức thuần thục của 
tâm, họ thực sự ghê tởm dục lạc. Mỗi người trong bọn họ đều có đủ 
gan dạ để thốt lên lời thề đáng sợ như vậy khiến mọi người phải tin 
mình. Chữ “Lời xác nhận long trọng” không được dùng trực tiếp trong 
Bồn sanh Bhisa này, nhưng chữ “Lời thề” thì được sử dụng. Vì lời thề 
ấy dựa trên điều có thật nên nó giống như sự chân thật về lời nói 
(yaci-sacca) mà chư vị Bồ-tát thực hành. Trong mỗi lời thề của họ, 
điểm chính là “Chúng tôi không lẫy cắp phần ăn gồm những ngó sen 
của sư huynh.” Vì đó lời tuyên bố chân thật nên nó được xem là sự 
chân thật về lời nói. Những lời như “Cầu cho tôi phải gặp điều này 
hoặc điều kia.” được nói ra để khiến cho người khác phải tin mình 
hoặc sự trừng phạt đến với mình. Do đó, sự chân thật này được gọi là 
Saddahapana-sacca. Lời thề được sử dụng từ thời các vị vua cô xưa 
Mahäãsammata cho đến thời hiện tại, tất cả đều là Saddahapana-sacca. 


Lời nguyên rủa 


Một lời thốt ra dựa trên sự thật, nhưng được thực hiện chỉ để làm 
hại kẻ khác thì không phải là lời thề, chỉ là sự nguyễn rủa. Câu chuyện 
sau đây là ví dụ về sự nguyễn rủa. 


Chuyện hai vị đạo sĩ 


Thuở xưa, vào thời vua Brahmadatta trị vì ở kinh đô BãrãänasI, có 
một vị đạo sĩ sống ở Hi-mã-lạp-sơn tên là Devila. Một hôm, vị đạo sĩ 
đi xuống kinh thành để kiếm muối và dấm chua. Trên đường đi trời 
ngã bóng hoàng hôn, vị ấy đi vào một lò gốm nọ và xin tá túc qua 
đêm. Rồi một vị đạo sĩ khác, tên là Nãrada, cũng xin vào trú ngụ qua 
đêm và ở chung với đạo sĩ Devila. Khi đến giờ ngủ, đạo sĩ Nãrada lưu 
ý chỗ ngủ của vị đạo sĩ đến trước và cửa vào phòng rồi năm xuống 
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ngủ. Nhưng thình lình, đạo sĩ Devila đên năm chăn ngang ở cửa ra 
vào. 


Đêm khuya, đạo sĩ Nãrada đi ra ngoài và đạp nhằm lên búi tóc của 
đạo sĩ Devila. Devila bèn nói rằng: “Ai đạp lên búi tóc của tôi vậy.” 
Đạo sĩ Nãrada nhỏ nhẹ đáp lại: “Thưa Ngài, tôi ạ, vì tôi không biết 
Ngài đang ngủ ở đây. Cho tôi xin lỗi.” Và vị ấy ra khỏi cốc trong khi 
Devila thì tức giận lầm bầm. 


Sau đó sợ vị đạo sĩ kia lại giẫm lên tóc mình lần nữa, đạo sĩ Devila 
bèn xoay đầu ngược lại. Khi Narada trở lại, vị ấy nghĩ răng: “Khi đi 
ra, ta đã lỡ giẫm lên tóc của vị ấy vì ta không biết đầu của vị ấy nằm 
chỗ nào. Bây giờ đi vào, ta sẽ đi ngang qua dưới chân vị ấy.” Và như 
vậy, vị ấy đã giẫm lên cô của Devila. Devila lại hỏi: “Ai giãm chân 
lên cô của tôi vậy?” “Dạ tôi, thưa Ngài.” Nãrada đáp lại. “Này tên ác 
đạo kia!” Devila nói, “Lần đầu ngươi đã giẫm lên tóc của ta. Lần nầy 
ngươi lại giẫm lên cô của ta. Ta sẽ nguyên rủa ngươi.” “Thưa Ngài, tôi 
không có ý.” Nãrada nói, “Lần đầu tôi nhằm lẫn vì tôi không biết Ngài 
năm ở đâu. Bây giờ tôi đi phía dưới chân Ngài để không phạm phải 
như vậy nữa. Xin tha lỗi cho tôi.” Đạo sĩ Nãrada xin lỗi. 

“Đồ ác đạo, ta sẽ nguyễn rủa ngươi.” Devila đe dọa. Rồi bất chấp 
sự nài nỉ, Devila nói lời nguyễn rủa, “Sáng mai khi mặt trời mọc, cầu 
cho cái đầu của ngươi bề thành bảy mảnh!” Đạo sĩ Nãrada bèn đáp lại 
rằng: “Bất chấp những lời xin lỗi của tôi, Ngài vẫn nguyền rủa tôi. 
Vậy cầu cho cái đầu của người có tội bể thành bảy mảnh!” Như vậy 
đạo sĩ Nãrada đã đáp trả lời nguyền của đạo sĩ Devila, lời nguyền của 
đạo sĩ Narada không chứa sân hận và không cố ý làm hại vị kia. Vị ấy 
nói như vậy để khiến Devila sợ hãi và nhìn nhận lỗi lầm của mình. 
Đạo sĩ Narada có thần thông, vị ấy có thể thấy rõ trong tám mươi kiếp 
- bốn mươi kiếp quá khứ và bốn mươi kiếp tương lai. Khi nhìn vào 
tương lai của Devila, vị ây thấy rằng Devila sẽ bị tiêu diệt. Bởi vậy, vì 
lòng bi mẫn đối với Devila, vị ấy dùng thần thông để giữ mặt trời 
không cho mọc lên. 
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Khi đến giờ mà mặt trời không mọc, dân chúng bèn lũ lượt kéo đến 
hoàng cung và đồng thanh nói rằng: “Tâu đại vương, mặt trời không 
mọc trong khi đại vương đang cai trị chúng tôi. Xin hãy kiểm điểm 
hạnh kiểm của đại Vương để mặt trời mọc lên.” Đức vua Suy xét về 
hành vi của mình và không thấy lầm lỗi chỗ nào. Vị ấy nghĩ rằng chắc 
phải có lý do đặc biệt nào đó, có thể là một sự xích mích giữa các vị 
đạo sĩ trong vương quốc của mình. Qua sự điều tra, đức vua biết được 
rằng có sự xích mích giữa hai vị đạo sĩ. Rồi đức vua đi đến hai vị đạo 
sĩ. Theo lời khuyên của đạo sĩ Narada, đức vua đặt khối đất cứng trên 
đầu của đạo sĩ Devila và dùng sức nhắn chìm vị ấy xuống nước trong 
một cái hồ. Khi đạo sĩ Narada thâu lại thần thông của mình thì mặt 
trời mọc lên và khối đất kia bể ra thành bảy mảnh. Rồi Devila lặn đến 
chỗ khác và trồi lên an toàn. (Chú giải Pháp cú, I. Yamaka Vagga, 3. 
Tissa Vatthu). 


Lời nguyền của Devila trong câu chuyện này: “Sáng mai khi mặt 
trời mọc lên, cầu cho cái đầu của ngươi bể thành bảy mảnh!” được 
thốt lên bằng tâm sân hận dành cho Narada. Như vậy không phải lời 
thề, chỉ lời sự nguyên rủa. 


Giống như lời nguyền trong câu chuyện này, ở chùa Nadaungtat 
phía bắc của Bagan, người ta tìm thấy có đoạn khắc trên đá như sau: 
“Ai phá hoại việc phước của ta, cầu cho bảy đời con cháu của người 
này bị tiêu diệt. Cầu cho vị ấy bị đọa vào A-tỳ địa ngục, không được 
siêu thoát dầu có chư Phật của những kiếp sau ra sức cứu rỗi.” Lời 
nguyễn như vậy chắc chắn không phải của chư vị Bồ-tát. Thực ra đó 
lời một loại ác ngữ (pharusa-väcä). Đó là lời nguyễn rủa của những 
người hạ liệt. 

Ta cũng có thể thấy S$addahäpana-sacca trong câu chuyện 
Sutasoma trong bộ Jãtaka, AsTti Nipãta. Câu chuyện tóm tắt như sau: 

Thuở xưa có một kẻ ăn thịt người tên Porisada. Trước kia hắn là 
vua của nước Bãrãnasĩ nhưng giờ đây hắn sống trong rừng để thực 
hiện một lời thể là sẽ tắm thân của cây đa bằng máu của một trăm lẻ 
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một vị vua, nêu bàn chân của hắn bị gai của cây xiêm gai đâm thủng 
mà được chữa lành trong vòng bảy ngày. Bàn chân được chữa lành và 
hắn đã thành công bắt về một trăm vị vua. Theo yêu cầu của vị thọ 
thần là bắt nốt một vị vua nữa cho đủ số, hắn tìm bắt vua Sutasoma 
của xứ Kuru. Và khi Sutasoma đang trên đường trở về từ vườn thượng 
uyên Migajina, hắn đã bắt vị ấy và vác về. Khi ấy Sutasoma nói rằng: 
“Tôi phải về nhà một lát vì trên đường đi đến vườn Migajina. Tôi đã 
gặp một vị Bà-la-môn tên là Nanda. VỊ ẫy đề nghị dạy cho tôi bốn câu 
kệ với giá bốn trăm đồng. Tôi đã hứa với vị ấy là sẽ học chúng sau khi 
trở về từ vườn Migãjina và tôi đã bảo vị ấy chờ tôi. Vậy hãy để tôi đi 
học bốn câu kệ ấy và làm tròn lời hứa. Sau đó tôi sẽ trở lại với ông.” 
Khi đó vị vua ăn thịt người bèn nói rằng: “Có ai trên đời này mà sau 
khi thoát khỏi bàn tay của thần chết mà trở lại để chịu chết bao giờ? 
Ta không tin ngươi.” 


Rồi Sutasoma nói rằng: “Này bạn Porisada, trong thế gian này, cái 
chết sau một cuộc sống có đạo đức sẽ tốt hơn sự sống mà dẫy đầy tội 
lỗi vì nó bị mọi người khinh chê. Những lời nói được thốt ra thiếu 
chân thật thì không thể bảo vệ người ta khỏi bị tái sanh vào khổ cảnh 
sau khi chết. Này bạn Porisada, tốt hơn bạn nên tin nếu có người nói 
rằng “Những cơn gió mạnh đã thôi đi những ngọn núi đá vào hư 
không!” hoặc “Mặt trời và mặt trăng đã rơi xuống đất” hoặc “Tất cả 
các con sông đều chảy ngược.” Nhưng bạn đừng bao giờ tin nếu có 
người nói rằng: “Sutasoma nói đối.” Này bạn Porisada, nếu có người 
nói rằng: “Bầu trời đã bị tan vỡ” hoặc “Đại dương đã khô cạn”, hoặc 
“Núi Tu-di đã bị quét sạch không còn dấu vết.” Bạn có thể tin những 
lời như vậy, nhưng đừng bao giờ tin nếu có người nói rằng: 
“Sutasoma nói dối.” Porisada vẫn còn do dự. 


Thấy Porisada vẫn cứng rắn, Mahã Sutasoma bèn suy nghĩ, “Tên 
Porisada này vẫn không tin ta. Vậy ta sẽ nói lên lời thề để hắn tin ta.” 
Bởi vậy vị ấy nói: “Này bạn Porisada, hãy đề tôi xuống. Tôi sẽ nói lên 
lời thề để bạn tin tôi.” Khi ấy Porisada bèn để Sutasoma xuống khỏi 
vai: “Này bạn, tôi sẽ cầm một cây kiếm, một cây thương và nói lên lời 
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thề. Tôi sẽ rời khỏi bạn trong một thời gian ngăn và sẽ làm tròn lời 
hứa với vị Bà-la-môn Nanda là học bài kệ của vị ấy tại thành phố. Rồi 
tôi sẽ trở lại với bạn để giữ lời hứa của tôi. Nếu tôi không nói lời chân 
thật thì cầu cho tôi không được tái sanh vào dòng vua được bảo vệ bởi 
các loại khí giới như cây kiếm và cây thương này.” 


Rồi Porisada suy nghĩ: “Vị vua Sutasoma đã nói lên lời thể mà các 
vị vua tầm thường không dám làm. Dầu vị ấy có trở lại hay không 
cũng không sao, ta cũng là vua. Nếu vị ấy không trở lại thì ta sẽ lấy 
máu từ cánh tay của ta để tế thần cây đa.” Sau khi suy nghĩ như vậy, 
Porisada bèn phóng thích Sutasoma. 


Lời nói chân thật này của Mahãsutasoma được thốt ra để thuyết 
phục Porisada là Saddahapana-sacca. Đây là loại Chân thật Ba-la-mật 
mà chư Bồ-tát đã thực hành. 


(2) Icchãpirana-sacca 


Loại chân thật về lời nói này được trang trọng thốt lên để làm thành 
tựu ước nguyện của mình, được tìm thấy trong câu chuyện 
Suvamnasama, lời câu chuyện thứ ba trong Mahanipäta của Bồn sanh 
kinh, và nhiều câu chuyện khác nữa. 


Trong Bồn sanh Suvannasäma này, Bồ-tát Suvannasãma đang 
phụng dưỡng cha mẹ bị mù ở trong rừng. Trong khi đi lẫy nước, Bồ- 
tát bị trúng phải một cây tên có độc do vua Piliyakkha bắn vào một 
con nai nhưng trượt nhằm vào Bồ-tát và Bồ-tát ngã gục trong trạng 
thái bất tỉnh. Vua Piliyakkha đưa cha mẹ mù đến chỗ Bồ-tát. Khi đến 
đó, người cha Dukũla ngồi xuống và đỡ lấy đầu của đứa con thân yêu, 
còn người mẹ Pãrikä thì đỡ đôi chân và đặt chúng lên đùi của bà rồi 
than khóc. Họ sờ vào thân của đứa con trai và thấy ở ngực vẫn còn hơi 
nóng, người mẹ tự nhủ thầm: “Con trai của ta vẫn chưa chết. Nó chỉ bị 
bất tỉnh do chất độc đó thôi. Ta sẽ khiến chất độc tiêu tan bằng những 
lời chân thật chí thành.” Do đó, bà nói lời xác chứng long trọng gồm 
bảy điểm như sau: 


362 


() 


(2) 


3) 


(@ 


®) 


(6) 


Œ) 


Đại Phật Sử - Tập 1.A 


Trước đây đứa con trai Sama của tôi đã từng thực hành chánh 
hạnh (dhamưnacär?). Nếu đây là sự thật thì xin cho chất độc 
trong người của con trai tôi hãy tan biến. 


Trước đây đứa con trai của tôi đã từng chăm chỉ thực hành 
thánh hạnh. Nếu đây là sự thật thì xin cho chất độc trong 
người của con trai tôi hãy tan biến. 

Trước giờ đứa con trai Sãma của tôi chỉ nói lời chân thật. Nếu 
đây là sự thật thì xin cho chất độc trong người của con trai tôi 
hãy tan biến. 


Đứa con trai Sama của tôi hăng phụng dưỡng cha mẹ. Nếu đây 
là sự thực thì xin cho chất độc trong người của con trai tôi hãy 
tan biến. 


Đứa con trai Sãma của tôi hằng tôn kính các bậc trưởng 
thượng trong gia đình. Nếu đây là sự thực thì xin cho chất độc 
trong người của con trai tôi hãy tan biến. 

Tôi thương con trai của tôi hơn chính mạng sống của tôi. Nếu 
đây là sự thực thì xin cho chất độc trong người của con trai 
tôi hãy tan biến. 

Do những việc phước mà tôi và chồng của tôi đã làm, xin cho 
chất độc trong người của Sãma con tôi được tan biến. 


Lúc ấy Sãma đang năm bất động như vậy bỗng trở mình qua phía 


bên kia. 


Người cha cũng suy nghĩ: “Con trai của ta vẫn còn sông. Ta cũng 
sẽ nói những lời chân thật trang trọng như mẹ của nó. Sau đó, Bồ-tát 
trở mình qua bên kia. 


Lúc bấy giờ một nữ thần tên là Bahusundarï, đã từng làm mẹ của 
Suvannasãima trong bảy kiếp quá khứ và đang ngụ ở núi 
Gandhamãdana, bèn đi đến chỗ Suvanna-sãma đang năm và nói lời 
quả quyết long trọng như sau: “Tôi sống ở đổi Gandhamädana của 
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vùng Hy-mã-lạp-sơn này đã lâu. Suốt cuộc đời của tôi, tôi chẳng yêu 
thương ai nhiều hơn Suvannasãma. Nếu đây là sự thật thì xin cho chất 
độc trong người của Sãma hãy tan biến. Ở chỗ ngụ của tôi tại đồi 
Gandhamädana, tất cả cây cối đều tỏa hương thơm. Nếu đây là sự thật 
thì xin cho chất độc trong người của Sãma hãy tan biến.” Trong khi 
cha mẹ của Sãma và nữ thần đang ta thán như vậy thì Bồ-tát 
Suvannasãma trẻ trung, tuân tú bỗng ngồi dậy. 


Trong câu chuyện này, những lời chân thật của bà mẹ Parikã, cha 
Dukũla và nữ thần Bahusundarï được nói ra với ước nguyện là tiêu 
diệt chất độc trong người của Suvannasama và làm cho vị ấy khỏe 
mạnh trở lại được thành tựu và vì thế, nó được gọi là lcchãpurana 
Vacisacca. 


Chuyện về Suppäraka 


Loại tác chứng lcchäpurana-sacca cũng xảy ra trong câu chuyện 
Suppãraka của Bồn sanh truyện, Ekãdasaka Nipäta. Đây là câu chuyện 
tóm tắt. 


Thuở xưa Bồ-tát Suppãraka là người có kiến thức rất cao, sống ở 
một thành phố cảng xứ Kurukaccha (Bharukaccha). Ngài làm thuyền 
trưởng trong một thời gian rất dài và về sau bị mù do đôi mắt của Ngài 
luôn luôn tiếp xúc với nước biển. Vì thế Ngài đành phải nghỉ việc. 
Tuy nhiên theo yêu cầu của một số thương nhân, Ngài điều khiển một 
chiếc thuyền buồm ra biển. Sau bảy ngày, một cơn bão bất thường đồ 
ập đến và chiếc thuyền không thể đi đúng hướng và phải lênh đênh 
giữa biển suốt bốn tháng. Con thuyền đã đi lạc vào các biển như (1) 
Khuramälisamudra, (2) Aggimalisamudra, (3) Dadhimalisamudra, (4) 
Kusamälisamudra và (5) Nalamälisamudra, khi nó sắp vào chỗ khủng 
khiếp nhất, là biển Balavämukhasamudra. Lúc ấy thuyền trưởng 
Suppäraka bèn nói rằng bất cứ ai một khi đi vào biển này thì không 
thê trở về, chết trong biển này làm môi cho tôm cá mà thôi. Điều này 
khiến tất cả thương nhân trên thuyền đều sợ hãi kêu gào. 
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Khi khởi lên ý nghĩ rằng: “Ta sẽ cứu tất cả những người này bằng 
sự tác chứng,” Bồ-tát bèn nói lời tuyên bồ trang trọng: “Từ khi tôi đến 
tuổi trưởng thành, tôi chưa bao giờ đối xử tệ với bất cứ ai. Tôi chưa hề 
ăn trộm tài sản của kẻ khác dầu một cọng cỏ hay một sợi lạc tre. Tôi 
chưa bao giờ nhìn vợ của người khác với tâm tính dục dầu chỉ chút ít. 
Tôi chưa hề nói dối. Tôi cũng chưa bao giờ uống rượu dầu chỉ bằng 
một giọt nhỏ trên đầu cọng cỏ. Do lời chân thật này của tôi, cầu xin 
cho chiếc thuyền trở về nhà an toàn.” Rồi chiếc thuyền trôi lơ lửng 
trong bốn tháng như vậy bỗng đi vào quỹ đạo an toàn trở về 
Kurukaccha và đến cảng Kurukaccha chỉ trong một ngày đo oai lực 
tác chứng của Bỏ-tát. 


Lời nói chân thật này của Bô-tát Supparaka, bậc trí cũng là 
icchãpwrana-sacca vì nó được thực hiện với ước nguyện cứu vớt 
mạng sông của tât cả mọi người được thành tựu. 


Chuyện vua Sïvi 


Đây là câu chuyện thứ ba của phần Visati Nipãta. Ở kinh đô 
Aritthapura của vương quốc Sivi, Bồ-tát là hoàng đế của nước này, 
hằng ngày thường bỏ ra sáu trăm ngàn đồng tiền vàng cho việc bồ thí. 
Dù bồ thí như vậy, đức vua vẫn chưa thỏa mãn nên đã khởi tâm dũng 
mãnh, nguyện bố thí các phần cơ thể của Ngài. Để giúp cho ước 
nguyện của đức vua được thành tựu, Sakka từ cõi trời đi xuống, giả 
dạng một ông lão Ba-la-môn bị mù, đi đến đức vua và nói rằng: “Tâu 
đại vương, cả hai con mắt của đại vương đều có thể trông thấy, còn tôi 
thì không. Nếu đại vương bằng lòng cho tôi một con mắt, đại vương 
vẫn có thê nhìn thấy bằng con mắt còn lại và tôi cũng sẽ thấy đường 
nhờ con mắt của đại vương cho. Vậy hãy cho tôi một con mắt của đại 
vương.” Đức vua lấy làm hoan hỷ, vì người xin đã đến ngay lúc vị ấy 
phát nguyện bồ thí tứ chi. Đức vua cho vời quan ngự y Sivika đến và 
truyền lệnh cho ông ta rằng: “Hãy lẫy ra một con mắt của ta.” Vị quan 
ngự y, các quan và hoàng hậu cung phi, tất cả đều ra sức thuyết phục 
đức vua. Nhưng đức vua vẫn kiên quyết với mệnh lệnh của mình và 
Sivika không thể làm gì khác, đành phải lẫy ra một trong hai con mắt 
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của đức vua. Với con mắt còn lại nhìn vào con mặt đã được lây ra, đức 
vua sung sướng bày tỏ ước nguyện chứng đắc Vô thượng Bồ đê 
(Sammasambodlhi) và trao con mắt cho vị Bà-la-môn. 


Khi Bà-la-môn, thật ra là vua trời Sakka, đặt mắt vào trong hốc mắt 
của mình, nó ăn khớp như con mắt thật của ông ta. Đức vua Sivi trông 
thấy như vậy, lấy làm sung sướng vô cùng đến nổi vị ấy bảo Sivika 
hãy lấy nốt con mắt còn lại của mình. Bất chấp sự can ngăn của các 
quan, đức vua vẫn kiên định bảo Sivika móc con mắt còn lại của mình 
và trao cho vị Bà-la-môn. Vị Bà-la-môn đặt con mắt vào hốc mắt còn 
lại của mình và thế là vị Bà-la-môn nhìn thấy bằng cả hai con mắt như 
bất cứ người nào. Ông ta nói lời cầu chúc đến đức vua và biến mắt tựa 
như ông ta trở về chỗ ngụ của mình. 


Giờ đây đức vua đã mù hắn và không còn thích hợp để trị vì vương 
quốc; vị ấy đi đến chỗ ngụ gần một cái hỗ trong vườn thượng uyễn nơi 
đó vị ấy suy xét về hành động bố thí của mình. Khi ấy Sakka xuất hiện 
và đi tới đi lui ở gần đó để đức vua nghe tiếng bước chân của vị ấy. 
Nghe tiếng chân người, đức vua hỏi ai. Sakka đáp lại: “Tôi là Sakka 
đây. Tôi sẽ cho bệ hạ một đặc ân, hãy nói lên ước nguyện của mình.” 
“ Ta có tài sản như châu bảo, vàng và bạc. Giờ đây ta chỉ muốn chết 
mà thôi vì cả hai con mắt của tôi không còn nữa,” đức vua nói. “Tâu 
đại vương, đại vương nói là muốn chết, vậy đại vương có thực sự 
muốn chết không? Hay đại vương nói vậy chỉ vì đại vương bị mù đôi 
mắt?” Khi đức vua trả lời rằng vị ấy muốn chết do bị mù đôi mắt thì 
Sakka nói rằng: “Tâu đại vương, tôi không thể làm cho đại vương 
sáng mắt trở lại. Đại vương chỉ có thể thấy trở lại băng oai lực về pháp 
chân thật của đại vương. Hãy nói lời trang trọng về sự thật.” Khi ấy 
đức vua nói lời chân thật như vây: “Tôi hằng có lòng bi mẫn đối với 
những người đến với tôi để xin vật thí và tôi cũng thương xót những 
người thực sự hỏi xin cái mà họ cần. Do oai lực của lời chân thật này, 
xin cho thị nhãn của tôi được phục hồi.” Ngay khi ấy con mắt thứ nhất 
của đức vua bỗng xuất hiện. Rồi vị ấy lại nói lời chân thật khác: 
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“Khi vị Bà-la-môn mù đên xin tôi đôi mắt, tôi đã cho ông ta cả hai 
con mắt của tôi. Khi cho mắt, tâm tôi tràn đây hoan hỷ. Do oai lực của 
lời chân thật này, xin con mắt kia phát sanh trở lại cho tôi.” 


Ngay sau đó, vị ấy có được con mắt thứ hai. Hai con mắt này không 
phải là mắt mà vị ấy vốn có từ lúc sinh ra; chúng cũng không phải là 
thiên nhãn. Thực ra, đó là đôi mắt do oai lực về Chân thật ngữ Ba-la- 
mật của vị ấy. 


Lời nói chân thật này của vua SIvi là /cchapirana-sacca vì nó được 
nói ra đê làm thành tựu ước nguyện phục hôi đôi mặt của vị ây. 


Trong câu chuyện Maccha phẩm Varana Vagga, phần Ekaka 
Nipäta, Bồ-tát của chúng ta khi làm con cá đã thực hiện tác chứng vì 
nước trong hồ đã khô cạn do nạn hạn hán và những con cá trong hồ bị 
loải quạ ăn thịt. Ngài nói lời trang trọng như sau: “Tuy tôi tái sanh làm 
cá là loại mà chúng sinh sinh tồn bằng cách ăn thịt lẫn nhau, tôi chưa 
hề ăn thịt một con cá nào dầu nhỏ bằng hạt thóc. Do oai lực của lời 
chân thật này, cầu xin đám mưa lớn hãy đồ xuống.” Ngài vừa nói 
xong thì đám mưa lớn rơi xuống. 


Lại nữa, trong câu chuyện Vattaka của phẩm Kulãvaka Vagga, 
Ekaka Nipäta, Bồ-tát sanh làm con chim cút. Khi chim cút vẫn còn 
năm trong tổ, chưa thê bay và đi được thì một đám cháy lớn mỗi lên ở 
gần đó, cả chim cha và chim mẹ đều tìm đường trốn chạy. “Trong thế 
gian này có những pháp có oai lực như phẩm hạnh của giới trong sạch, 
sự chân thật và lòng bi mẫn. Ta chăng biết nương tựa vào đâu ngoài 
lời tác chứng chân thật.” Nghĩ vậy, chim cút nói răng: “Tôi có đôi 
cánh, nhưng chưa thể bay được. Tôi có đôi chân nhưng chưa thể đi 
được. Cha mẹ của tôi đã bay đi mất. Hỡi lửa rừng, hãy đi qua khỏi 
tôi.” Ngọn lửa rừng đang cháy lan như vậy bỗng dừng lại và diệt tắt và 
chim cút được an toàn vô hại. 

Về vẫn đề này, có điều cần giải rõ. Ở câu chuyện Suvannasãma và 
những câu chuyện khác, sự tác chứng dựa vào việc phước và nhờ vậy 
các ước nguyện mới thích hợp để được thành tựu. Nhưng lời khẳng 
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định trang trọng của chim cút không có nền tảng như vậy. Điều mà 
chim cút nói ra thật đơn giản: “Tôi có đôi cánh nhưng tôi chưa thê 
bay. Tôi có đôi chân nhưng chưa thê đi. Cha mẹ của tôi đã bay đi.” 
Thực tế, sự tác chứng của chim cút dựa vào điều mà không phải là 
việc phước, tại sao ước nguyện của chim cút lại được thành tựu? 


Nền tảng của tác chứng là sự chân thật dầu nó là phước hoặc không 
phải phước. Ngay cả lời nói có điều phước đi kèm nhưng không được 
nói ra một cách chân thật thì đó không phải là sự chân thật về lời nói. 
Nó không có oai lực cũng không cho kết quả. Sự chân thật chỉ kế đến 
lời nói chân thật thôi, có oai lực và cho kết quả. 


Vì có đặc tánh chân thật nên lời nói của Bồ-tát được xem là lời 
chân thật và thành tựu được kết quả mong muốn. Dù đó không phải là 
lời nói có chứa điều phước, nó cũng không chứa tội. Dù lời nói có tội 
đi kèm, nhưng được nói ra đúng sự thật, nó cũng được xem là sự chân 
thật về lời nói và đem lại kết quả mong muốn. Điều này được thấy rõ 
trong câu chuyện Kanha DIpayana, Dasaka Nipata. 


(Một thuở nọ, Bồ-tát Dĩpãyana cùng với một người bạn sau khi bố 
thí hết tài sản của họ, đã đi vào Hi-mã-lạp-sơn và xuất gia làm đạo sĩ. 
Về sau người ta gọi Ngài là Kanha DIpäyana. Câu chuyện đầy đủ chỉ 
tiết được tìm thấy trong Bổn sanh Dipäyana). Một hôm, vị gia chủ 
Mandavya, người đã dâng cúng chỗ ngụ đến đạo sĩ Dĩpãyana, cùng 
với vợ và con trai Yaññadatta đến viếng thăm đạo sĩ. Khi cha mẹ đang 
trò chuyện vị sư thầy của họ, Yaññadatta đang chơi với cái nắp chai ở 
cuối con đường mòn. Cái nắp chai lăn vào cái lỗ của một ụ đất, chỗ ở 
của một con rắn. Khi cậu bé thò tay vào ụ đất để lây cái nắp chai thì bị 
con rắn cắn vào tay và do nọc độc của rắn, cậu ta ngã quy sùi bọt mép 
trong trạng thái hôn mê bắt tỉnh. 


Thấy đứa con của họ như vậy, hai vợ chồng gia chủ bồng đứa con 
lên và đặt dưới chân của đạo sĩ Kanha Dĩipäyaka. Rồi cầu xin vị ấy 
chữa trị cho con trai của họ. Đạo sĩ bèn nói rằng: ““Fa không biết loại 
thuốc nào để chữa trị rắn căn. Nhưng ta sẽ cô gắng chữa cho nó bằng 
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oai lực của lời nói chân thật.” Rồi đạo sĩ đặt bàn tay lên đầu của đứa 
bé và nói rằng: “Vì chán lối sống của thế gian, tôi đã xuất gia làm đạo 
sĩ. Nhưng khi xuất gia rồi, tôi chỉ có thể sống hạnh phúc trong bảy 
ngày mà thôi. Kê từ ngày thứ tám cho đến bây giờ là năm chục năm, 
tôi không hạnh phúc. Tôi chỉ sống một cách miễn cưỡng bằng sự tự 
thu thúc. Do oai lực của lời nói chân thật này, xin cho chất độc biến 
mất để đứa bé được sống lại.” Rồi chất độc thoát ra từ lồng ngực của 
đứa bé và chui xuống đất. Yaññadatta mở mắt; trông thấy cha mẹ, cậu 
ta gọi chỉ một lần. “Mẹ, Cha”, rồi đau đớn mà thiếp đi. VỊ đạo sĩ nói 
với người cha: “Phần tôi, tôi đã làm xong. Còn ông, ông nên nói lời 
chân thật đi.” Rồi người cha nói rằng: “Tôi chưa bao giờ hoan hỷ khi 
có vị Sa-môn hay Bà-la-môn đến nhà tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ cho 
ai biết điều này. Thay vào đó, tôi che giẫu cảm thọ này. Khi tôi bồ thí 
vật thực, tôi chỉ làm một cách miễn cưỡng. Do lời chân thật này, xin 
cho chất độc hãy biến mất để đứa con nhỏ Yaññadatta của tôi sống 
lại.” Chất độc còn ở thắt lưng của đứa bé bỗng thoát ra và chui xuống 
đât. 


Cậu bé ngồi dậy nhưng không thể đứng lên được. Khi người cha 
bảo người mẹ nguyện tiếp, bà ta nói rằng: “Tôi cũng có điều đề nói lời 
chân thật nhưng tôi không dám nói trước mặt ông.” Được chồng cho 
phép, người vợ nói rằng: “Tôi ghét con răn đã cắn con trai tôi bao 
nhiêu thì tôi ghét chồng tôi cũng như thế ấy. Do lời chân thật này, xin 
chất độc hãy biến mất đề con trai tôi sống lại khỏe mạnh.” Khi ấy tất 
cả chất độc trong người cậu bé thoát ra và chui xuống đất. Yaññadatta 
đứng dậy và chơi với cái nắp chai của cậu. 

(Nền tảng của mỗi lời chân thật trong câu chuyện này là một điều 
bất thiện đã tồn tại lâu dài trong mỗi người và giờ đây mỗi người 
trong bọn họ đã thố lộ ra một cách đũng cảm nói lời chân thật. Vì đây 
là lời chân thật nên nó có oai lực làm thành tựu ước nguyện của người 
nói lời chân thật). 
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Về mặt nảy, người ta có thể hỏi rằng: “Nếu sự chân thật được nói ra 
dựa vào một điều thiện hoặc bắt thiện mà đem lại kết quả như đã được 
nêu ra ở trên, thì liệu ngày nay nó có còn giá trị tương tự hay không?” 


Câu trả lời là: Trong ba loại chân thật, Ly vọng ngữ chân thật — 
Musavitamana-sacca là pháp môn luôn được nói bởi các bậc giới đức 
trong mọi vấn đề. Các bậc giới đức thuở xưa đã thực hiện tác chứng 
như đã nêu ra trong các bài kinh, họ có đôi môi là trú xứ của pháp 
chân thật, là nơi mà pháp Ly vọng ngữ chân thật thường trú. Trú xứ 
như vậy rất thanh tịnh và cao quý khiến lời nói chân thật sanh lên từ 
đó làm cho ước nguyện được thành tựu. Ngày xưa khi pháp chân thật 
được nhiều người hành trì và chiếu sáng thì điều ác như sự gian dối sẽ 
nhanh chóng cho kết quả bằng sự trừng phạt không đáng ưa thích. Còn 
sự chân thật thì cho kết quả bằng phần thưởng đáng ưa thích. Vẫn đề 
gian đối cho kết quả nhanh chóng bằng sự trừng phạt không đáng ưa 
thích trong thời bấy giờ điển hình là câu chuyện Cetiya của bộ 
Atthaka Nipäta. (Theo câu chuyện này, vua Cetiya đã cô ý nói dối, nói 
rằng một trong hai người được tuyển chọn sẽ được làm quốc sư và 
người kia làm phó mặc dầu sự thật là ngược lại. Kết quả là vị vua nói 
dối kia bị đất rút). 

Ngày nay, hầu hết mọi người đều dối trá lẫn nhau cho nên trú xứ 
bất thiện của sự dối trá đã được tạo ra và sự chân thật sanh lên từ đó 
không thể tạo ra kết quả lợi ích đề có thể trông thấy. Tương tự, những 
kết quả của sự đối trá cũng không rõ ràng. 


Những câu chuyện khác mà trong đó lời nói chân thật đem lại kết 
quả gồm có: 

- Chuyện Sambula của chương Timsa Nipäta kế về sự chữa lành 
chứng phong cùi của hoàng tử Sotthisena do lời chân thật được thực 
hiện bởi công chúa Sambulä. 

-_ Chuyện Temiya của chương Mahã Nipäta kể về sự nhập thai của 
Bồ-tát, tức hoàng tử Temiya, vào lòng của chánh hậu Candã Devi khi 
bà nói lời chân thật sau khi bà thọ giới. 


370 Đại Phát Sử - Táp I.A 


-_ Chuyện Janaka của chương Mahãnipäta kể về sự thoát khỏi xích 
sắt và tù giam của thái tử Pola Janaka nhờ lời nói chân thật của vị ấy. 


- Chuyện Katthavahana của chương Ekaka NiIpäta kế về sự tác 
chứng của người mẹ làm nghề đốn củi để khiến đức vua tin rằng đứa 
con trai do nàng sinh ra chính là con trai của đức vua. Nàng đã nói lời 
thề chân thật và ném đứa con vào hư không. Do oai lực của lời chân 
thật ấy, cậu bé ngôi kiết già bình an giữa hư không. 


- Câu chuyện Mahãmora của chương Pakinnaka Nipãta kế về sự 
giải thoát của những con chim bị giam trong những cái lồng do lời 
nguyện chân thật của Đức Phật Độc giác, mà sanh thời làm thợ săn đã 
bắt Bồ-tát, là chim công chúa, bằng cái bẫy vòng. Nhờ nghe thời pháp 
thoại của Bồ-tát, ông ta hốt ngộ và trở thành Độc giác Phật. (Theo lời 
khuyên của Bồ-tát) vị ấy thực hiện tác chứng như vây: “Giờ đây tôi đã 
thoát khỏi các triền phược. Vậy nguyện cho những con chim bị giam 
giữ trong những cái lồng ở nhà đều được tự do như tôi.” 


Oai lực của Pháp chân thật vào thời Đức Phật 


Vào thời Đức Phật, tại thành Vesali, có xảy ra thiên tai gồm có tật 
bịnh, phi nhân và đói khát. Đức Phật cùng với chúng tỳ khưu đi đến 
đó và Ngài chỉ dạy cho đại đức Ananda cách tụng bài kinh nguyện 
gồm những lời chân thật. Đại đức Änanda đi quanh trọn đêm trong ba 
vòng thành Vesäli và tụng bài kinh cầu nguyện ấy. Nhờ oai lực của 
bài kinh ấy mà tất cả ba loại tai họa kia thảy đều tiêu diệt. Câu chuyện 
này được kế chỉ tiết trong phần Chú giải của bài kinh Ratana Sutta. 
Bài kinh nguyện chân thật bao gồm một số kệ hình thành nên bài kinh 
Paritta, “Hộ trì”, được gọi là Ratana Sutta. Bài kinh ấy bắt đầu bằng 
một Ân đức của Phật: ““[rong cối trời, người, rồng và Kim-xí-điều, có 
nhiều loại ngọc quí. Nhưng không có loại bảo vật nào sánh bằng Phật 
bảo. Do oal lực của lời chân thật này, cầu cho tất cả chúng sanh thoát 
khỏi ba điều tai họa và được hạnh phúc.” Bài kinh Ratana Sutta chứa 
mười hai câu kệ, là những lời chân thật, nói lên ân đức của Tam bảo - 
Phật, Pháp và Tăng (cùng với ba câu kệ của Đế Thích thêm vảo, tổng 
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cộng có mười lăm câu kệ). Bài kinh này được ghi lại trong cuộc kiết 
tập là bài kinh thứ nhất trong phẩm Cũla Vagga, Chương Sutta Nipäta 
và cũng là bài kinh thứ sáu của bộ Khuddaka Patha. 


Bài kinh Añgulimäla Sutta trong phẩm Rãjavagga của bộ Majhima 
Pannäsa chứa một câu chuyện khác cũng diễn ra trong thời Đức Phật. 
Khi Đức Phật đang ngụ ở Jetavana tịnh xá, trong thành Savatthi, đại 
đức Angulimäla bạch với Đức Phật về một thiếu phụ đang gặp khó 
khăn khi sinh nở. Theo sự hướng dẫn của Đức Phật, đại đức 
Agulimäla đi đến thiếu phụ sanh khó để giúp đỡ bà ta bằng lời tác 
chứng: “Từ khi tôi sanh vào dòng thánh,” Đại đức Angulimaäla tác 
nguyện, “tôi chưa bao giờ hại mạng một chúng sanh nào. Do lời chân 
thật này, cầu xin cho hai mẹ con được bình an.” Ngay sau đó, người 
mẹ sanh đứa con một cách dễ dàng và cả hai được mẹ tròn con vuông. 


Như vậy trong thời Đức Phật, pháp Chân thật đã cho kết quả nhãn 
tiền. 
Oai lực của pháp Chân thật trong thời Phật giáo hưng thịnh 
ở Sri Lanka 


Khi đạo Phật di trú sang Tích lan (Sri Lanka) sau khi Đức Phật viên 
tịch, mẹ của trưởng lão Mahäamitta đang bị bệnh ung thư vú. Bà ta sai 
con gái, là một tỳ khưu ni, đi đến trưởng lão để kiếm thuốc trị bịnh. 
“Ta chẳng biết gì về những loại thuốc thường dùng.” Trưởng lão nói: 
“Nhưng ta sẽ nói cho sư cô biết về một phương pháp trị bịnh đặc biệt: 
“Từ khi xuất gia đến giờ, ta chưa hề nhìn vào phụ nữ với con mắt tình 
dục. Do lời chân thật này, cầu cho mẹ ta được khỏe mạnh trở lại. Khi 
sư cô trở về nhà, hãy thoa tay lên chỗ đau của mẹ và đọc những lời mà 
ta vừa nói ra.” Người em gái trở về và làm theo lời căn đặn. Ngay sau 
khi nàng làm như vậy thì bịnh ung thư vú của người mẹ liền tiêu tan. 


Một câu chuyện tương tự được kế lại bài kệ Dvära Kathä, 
Cittuppada Kanda của bộ Chú giải. Khi giải thích từ sampaffavirdfi, 
Chú giải nói rằng một gia đình nọ, một người mẹ và hai đứa con trai. 
Người mẹ lâm trọng bịnh và sau khi mời lương y về nhà, ông ta bảo 
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thịt thỏ rừng có thể chữa được căn bịnh ấy. Người anh bèn sai đứa em 
trai là Jaggana đi ra đồng để tìm thỏ. Một con thỏ nọ trông thấy 
Jaggana, bèn bỏ chạy và bị vướng vào lùm dây leo. Nó kêu lên. 
Jaggana chạy đến và bắt con thỏ. Nhưng cậu ta nghĩ rằng: “Giết một 
con vật bé nhỏ để cứu sống mẹ của ta là điều không công bằng.” Rồi 
cậu ta thả con thỏ và đi về nhà. “Em bắt được con thỏ nào không?” 
Người anh hỏi. Khi Jaggana kê lại câu chuyện thì người anh nỗi giận 
mắng cậu ta một trận nên thân. Rồi Jaggana đến bên cạnh mẹ và khẩn 
nguyện rằng: “Từ khi tôi sanh ra đến giờ, tôi chưa hề có ý giết hại một 
con vật nào. Do oai lực của lời chân thật này, cầu xin cho mẹ tôi được 
khỏe mạnh trở lại.” Ngay khi ấy người mẹ hoàn toàn trở lại bình 
thường, khỏe mạnh như chưa hề có bịnh. 


Như vậy, sau khi Đức Phật viên tịch, cũng có nhiều người thực hiện 
tác chứng. 


(3) Ly vọng ngữ chân thật 
(Musäviramana-sacca) 


Nhưng câu chuyện liên quan đến Ly vọng ngữ chân thật 
(Musãviramana-sacca) sẽ được tìm thấy ở Bồn sanh Vidhura của 
chương Mahãnipäta và những Bồn sanh khác. Sau đây là câu chuyện 
tóm tắt về Vidhura. 


Khi vua Korabya và dạ xoa Punnaka chơi súc sắc, họ đánh cuộc với 
nhau là: Nếu vua Korabya thua cuộc thì Punnaka sẽ lây bất cứ cái gì 
của vua ngoại trừ: (I) thân của vua, (2) hoảng hậu và (3) cái lọng 
trăng. Ngược lại nếu Punnaka thua cuộc thì đức vua sẽ nhận được viên 
ngọc Manomaya và con ngựa trắng thuần chủng. Kết quả là đức vua 
thua cuộc và Punnaka yêu cầu: “Tôi đã thắng rồi, tâu đại vương, hãy 
cho tôi phần thưởng thắng cuộc như đã thỏa thuận.” 


Đúng sự thật là đức vua đã thua cuộc nên không thể từ chối mà 
phải để Punnaka lấy đi bất cứ cái ØÌ VỊ ẫy muốn. Punnaka nói rằng VỊ 
ấy chỉ lẫy vị quan cận thần Vidhura mà thôi. Khi ấy đức vua xuống 
giọng nài nỉ: “Quan cận thần là thân mạng của ta. Vị ấy cũng là chỗ 
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nương tựa của ta. Do đó, không nên đem vị quan này sánh với những 
tài sản khác của ta như vàng, bạc, v.v... vị ây chỉ nên sánh với mạng 
sông của ta. Như vậy ta không thê nhường Vidhura được.” 


Rồi Punnaka nói: “Chúng ta tranh cãi hoài như thế này sẽ chắng đi 
đến đâu. Chúng ta hãy đi đến Vidhura và nghe theo quyết định của vị 
ấy.” Đức vua đồng ý và họ đi đến Vidhura. Rồi Punnaka hỏi: “Thưa 
quốc sư, là quốc sư của xứ Kuru, Ngài được chư thiên khen ngợi là 
con người chân chánh. Có thật vậy không? Ngài có phải là người hầu 
của vua Korabya không? Ngài có phải là quyến thuộc của vua 
Korabya và có địa vị ngang hàng không? Hay Ngài là quyến thuộc của 
đức vua và có địa vị cao hơn? Có phải tên Vidhura của Ngài là có ý 
nghĩa (anvaffha) hoặc không có ý nghĩa (ru!hi)? 


(Câu hỏi cuối cùng có ý nghĩa như thế này: Trong thế gian này có 
hai loại tên gọi. Loại thứ nhất là ru/hi, tên gọi, ý nghĩa của nó không 
phù hợp với người hoặc vật có tên ấy (Hư danh). Thay vào đó, tên 
được đặt một cách ngẫu nhiên. Loại thứ hai là anvaffha, tên gọi có ý 
nghĩa phù hợp với chủ nhân của nó. Ví dụ: Nếu một người xấu xí mà 
có tên là Anh Tuấn (chàng trai xinh đẹp), thì đó chỉ là hư danh (ru!hi) 
vì tên ấy không phủ hợp với con người của anh ta. Nếu một anh chàng 
đẹp trai mang tên là Anh Tuấn thì đó là anvarha (thực danh) vì nó 
phù hợp với diện mạo của anh ta. Khi Punnaka hỏi tên của Vidhura là 
thực danh (zmaha) hay hư danh (ru/hi), vị ấy muốn làm sáng tỏ là vị 
quan ấy có chân chánh hay không, vì tên Vidhura có nghĩa là bậc giới 
đức đoạn diệt các điều ác. Nếu vị quan kia không trú trong chánh pháp 
thì tên của vị ấy chỉ là hư danh. Ngược lại nếu vị ấy trú trong chánh 
pháp thì tên của vị ấy là thực danh, tên phù hợp với bản tánh thật của 
vị ây). 


Khi ấy Vidhura tự nghĩ: “Ta có thể nói rằng ta là quyến thuộc của 
đức vua,” hoặc ““Fa có địa vị cao hơn” hoặc ““Fa chăng bà con gì với 
đức vua.” Nhưng trong thế gian này không có chỗ nương tựa nào bằng 
pháp chân thật. Ta nên nói sự thật.” Bởi vậy vị ấy nói rằng: “Này ông 
bạn, trong thế gian có bốn loại người hầu: 
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(1)_ Người hầu xuất thân từ nữ nô lệ. 
(2)_ Người hầu do người ta bỏ tiền ra mua về. 


(3) Người hầu tự nguyện, và 





(4) Người hầu bị bắt về trong cuộc chiến. 


Trong bốn loại này, tôi là người tình nguyện đến hầu hạ đức vua.” 
Như vậy vị quan đã trả lời đúng sự thật. 


Câu trả lời đúng sự thật không gian dối như vậy là chân thật ngữ 
nhưng không phải là saddahapana-sacca vì lời nói không được sử 
dụng đề khiến người khác tin tưởng; cũng không phải là icchãpurana- 
sacca vì nó không phải được nói ra để làm thành tựu ước nguyện. Nó 
được nói ra chỉ để tránh không nói dối và vì vậy, nó là musãviramana- 
sacca. 


Tương tự, trong Bồn sanh Suvannasãma, khi vua Prliyakkha hỏi 
Suvannasama rằng: “Ngươi thuộc dòng họ nào? Ai là cha mẹ của 
ngươi? Hãy nói cho ta biết về dòng họ và cha mẹ của ngươi.” Vị ấy có 
thể tin nếu Suvannasãma nói rằng: ““Ƒôi là chư thiên,” hoặc “Rồng” 
hoặc “Người chim” hoặc “Thuộc dòng vua”, hay bất cứ câu trả lời 
nào. Nhưng Suvannasama nghĩ là không nên nói lời nào ngoài sự thật. 
Bởi vậy vị ẫy nói lời chân thật: “ [ôi là con trai của người đánh cá.” 
Lời nói của Suvannasãma giống như lời nói của Vidhura. Nó không 
làm cho người khác tin cũng không làm cho ước nguyện của người nói 
được thành tựu. Đó là lời nói được nói ra để tránh sự nói dối, nên 
được gọi là Ly vọng ngữ chân thật — Musaviramana-sacca. 


Trong Bồn sanh Bhũridatta cũng vậy. Khi Bà-la-môn Nesãda đến 
gặp Bồ-tát (Long vương) trong khi vị ấy đang thọ trì giới và hỏi vị ấy 
rằng: “Ngài là ai? Chư thiên hay Long vương?” Long vương suy nghĩ: 
“Người này sẽ tin ta nếu ta nói rằng ta là một vị thiên. Nhưng ta cần 
phải nói sự thật.” Ngài bèn trả lời rằng mình là vị Long vương có 
quyền lực. Lời nói này là Ly vọng ngữ chân thật - Musaviramana 
sacca 
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Chân thật Ba-la-mật ở đây trong mười pháp Ba-la-mật ám chỉ Ly 
vọng ngữ chân thật - Musawiramana sacca. Chư Bồ-tát thuở xưa luôn 
luôn tu tập loại chân thật ngữ này để tránh sự nói dối. Các Ngài thực 
hành Chân thật Ba-la-mật bằng cách nói lời chân thật trải qua nhiều 
kiếp luân hồi. Nếu các Ngài im lặng đề tránh không nói dối và để giữ 
gìn pháp chân thật thì đó không phải là sự chân thật về lời nói chân 
thật thuần túy (yacï-sacca) vì sự chân thật này không được nói ra. Nó 
chỉ là virafi-sacca, sự kiêng tránh đối trá. 


Việc sử dụng ba loại Chân thật của Bồ-tát 


Chư Bồ-tát chỉ sử dụng Thinh thị hiện chân thật (saddahapana- 
sacca) khi ở trong hoàn cảnh bắt buộc; nếu không thì các Ngài không 
sử dụng. Tương tự, chỉ khi nào các Ngài thấy cần thiết để ước nguyện 
của các Ngài thành tựu, khi ấy các Ngài mới sử dụng loại chân thật 
thứ hai là ¡cchãpunrana-sacca. VỀ loại chân thật thứ ba, 
musaviramana-sacca, các Ngài luôn luôn thực hành nó trong mọi 
trường hợp. Những người có giới hạnh nên nói lời Ly vọng ngữ chân 
thật (musaviramana sacca) và hãy cô gắng tu tập nó. 


Hai loại Chân thật 
Những loại chân thật kê trên có thê được xếp thành hai loại, đó, là: 
1. Vacibhedasiddhi-sacca là sự thật làm thành tựu một điều gì đó 
vào lúc người ta nói ra. 
2. Pacchanurakkhana-sacca là sự thật đòi hỏi phải có hành động 
chứng minh sau khi nói ra. 


Như đã được nêu ra ở trước, Saddahapana sacca trong Bồn sanh 
Bhisa, /cchãpữrana vacsacca trong các Bỗn sanh Suvanna Sãma, 
Supparaka, SIVI Maccha, Vafftaka, Kanhadipayana, Nalapana, 
Sambula, Temiya, Janaka, Katthavahana và Mahamora Jatfakas, và 
Musäviramana sacca - Ly vọng ngữ chân thật trong các Bổn sanh 
Vidhura, Suvannasãma và Bhũridata đã đem lại kết quả ngay khi họ 
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nói ra. Cho nên những sự thật như vậy được gọi là Vacibhedasiddhi 
sacca. 


Nhưng sự chân thật mà vua Sutasoma thể hiện đối với Porisada 
trong bổn sanh Mahäã Sutasoma thì khác. Nó là Saddahapana sacca 
được nói ra để thuyết phục Porisada rằng Sutasoma chắc chắn sẽ trở 
lại với Porisada. Lời hứa này được hoàn thành khi đức vua trở lại với 
kẻ ăn thịt người và chỉ khi ấy sự chân thật của Sutasoma mới được 
thành lập, đứng vững. Do đó, sự chân thật của vua Sutasoma thuộc 
loại pacchãnurakkhana sacca (Hậu tùy hộ chân thật). 


Tương tự, sự chân thật của vua Jayadisa trong Bồn sanh Jayadisa 
thuộc chương Timsa NÑipäta cũng là pacchãnurakkhana sacca. 


Đây là câu chuyện tóm tắt về sự chân thật của vua Jayadisa. Trong 
khi vua Jayadisa của kinh đô Uttara Pañcala, nước Kapila đang trên 
đường đi săn bắn, giữa đường vị ấy gặp Bà-lamôn Nanda từ 
TakkasTla trở về và muốn thuyết pháp. Đức vua hứa sẽ nghe pháp khi 
vị ấy trở về, rồi đi vào rừng. 

Khi đến rừng, đức vua và các vị quan chia nhau mỗi người một khu 
vực săn bắn. Thú tiêu khiến của họ là săn nai. Một con nai nọ chạy 
qua khu vực của vua, và đức vua đem hết sức nhanh nhẹn của mình để 
bắt con nai. Sau khi bắt được con nai, đức vua chặt nó làm đôi rồi 
buộc chúng vào hai đầu của cái sào và mang về. Đức vua đến nghỉ 
một lát đưới gốc một cây đa nọ rồi đứng dậy và đi tiếp. Khi ấy một dạ 
xoa sống ở cây đa ngăn chặn vị ấy lại và nói rằng: “Bây giờ ngươi đã 
trở thành con môi của ta. Ngươi không được đi.” (Vị đạ xoa người 
không phải là dạ xoa thực. Thực ra vị ấy là anh ruột của đức vua, bị 
một nữ dạ xoa bắt đi lúc mới sanh. Nhưng nàng không nở ăn thịt đứa 
bé và đã nuôi dưỡng đứa bé như con trai của nàng. Bởi vậy, vị ấy có 
hình tướng và tính tình của một dạ xoa. Khi nữ dạ xoa chết, vị ấy ở lại 
một mình và sống như một dạ xoa). 


Khi ấy vua Jayadisa nói rằng: “Tôi đã hứa với một vị Bà-la-môn là 
sẽ trở lại nghe pháp của ông ta. Hãy đề tôi đi nghe pháp. Sau đó tôi sẽ 
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trở lại và làm đúng với lời nói của tôi.” Dạ xoa chấp nhận lời cam kết 
của đức vua và phóng thích vị ấy. (Dạ xoa và đức vua thực sự là anh 
em ruột. Do quan hệ huyết thống của họ nên dạ xoa cảm thấy yêu 
thương đức vua và phóng thích vị ấy). Đức vua trở về và nghe vị Bà- 
la-môn thuyết pháp rồi chuẩn bị quay lại với dạ xoa. Khi ấy, con trai 
của đức vua là hoàng tử Alinasattu (Bồ-tát), bèn nài nỉ xin đức vua đi 
nộp mạng thế cha. Vì hoàng tử cứ khăng khăng đòi đi, người cha bèn 
cho phép hoàng tử đi thế mạng. Lời nói của đức vua: “Tôi sẽ trở lại,” 
phải được giữ gìn và làm đúng sau khi nó đã được nói ra. Bởi vậy nó 
là pacchanurakkhana sacca - Hậu tùy hộ chân thật. 


Câu chuyện tóm tắt về hoàng tử Rãma như sau: Sau khi sanh cho 
đức vua Dasarattha hai đứa con trai là Hoàng tử Rama, hoàng tử 
Lakkhana và một người con gái là công chúa STta thì hoảng hậu lìa 
trần. Đức vua tôn phong một hoàng hậu khác và bà này hạ sanh hoàng 
tử Bharata. Bà hoàng hậu mới mãi năn nỉ và thúc ép đức vua nhường 
ngôi cho đứa con trai Bharata của bả ta. Đức vua cho gọi hai đứa con 
lớn đến và nói rằng: “Ta lo cho hai con, vì các con có thể gặp nguy 
hiểm do bởi bà mẹ kế và đứa con trai Bharata của bà ta. Các nhà 
tướng số đã nói rằng ta sẽ sống thêm mười hai năm nữa. Bởi vậy, các 
con nên vảo trú ngụ trong rừng trong mười hai năm rồi trở về năm 
vương quyền.” 


Khi ấy hoàng tử Rãma hứa sẽ làm theo lời vua cha dặn bảo rồi hai 
anh em rời khỏi kinh đô. Cô công chúa vì không muốn xa lìa hai anh 
của nàng, cũng đi theo họ. Dầu các nhà tướng số đã tiên tri như vậy 
nhưng đức vua chỉ sống được chín năm rồi chết vì ngày đêm thương 
nhớ các con. Khi ấy các quan vì không muốn tôn phong Bharata lên 
ngôi vua nên đã đi vào rừng đề sống với các vị hoàng tử trước. Họ kê 
lại về cái chết của đức vua và thỉnh các hoàng tử trở về kinh đô để trị 
dân. Nhưng hoàng tử Rãma nói rằng: “Ta đã hứa với phụ vương của ta 
là sẽ trở về sau mười hai năm. Nếu ta trở về bây giờ thì hóa ra ta sẽ bị 
thất hứa. Vậy hãy đưa hai em của ta là Lakkhana và STta về kinh đô và 
phục hồi vương vị cho họ và chính các ngươi cùng nhau trị vì vương 
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quốc đi.” Ở đây, hoàng tử Rãma phải đợi cho đến hết thời gian giao 
ước với phụ vương của vị ẫy là sự chân thật có hành động đi kèm đề 
chứng minh. Đó là pacchanurakkhana-sacca. 


Sự chân thật liên quan đến thời gian 


Để dễ dàng phân biệt vacibhedasiddhisacca và 
pacchãnurakkhana-sacca, có bốn loại chân thật được nêu ra tóm tắt 
như sau: 


(1) Sự chân thật chỉ liên quan đến quá khứ. 

(2) Sự chân thật liên quan đến quá khứ và hiện tại. 

(3) Sự chân thật chỉ liên quan đến tương lai. 

(4) Sự chân thật không liên quan đến thời gian đặc biệt nảo. 


Trong bốn loại này, sự chân thật liên quan đến tương lai là 
pacchãnurakkhana-sacca và ba loại kia là vacibhedasiddhi-sacca. 


về những sự thật trong Bồn sanh Suvannasãma, những sự thật mà 
được nói ra bởi cha mẹ của Bồ-tát có liên quan đến quá khứ, vì họ nói 
rằng “Trước đây Sãma đã thực hành pháp, Sãma từng tu tập những 
pháp cao quý, Sama chỉ nói lời chân thật, Sãma hăng chăm sóc cha 
mẹ, Sama đã tôn kính các bậc trưởng thượng.” 


Sự thật mà cha mẹ của Bồ-tát nói ra là: “Chúng tôi yêu Sama còn 
hơn mạng sống của chúng tôi.” Và sự thật do nữ thần BahusundarT nói 
ra là: “Chẳng có ai để tôi yêu thương nhiều hơn Sãma” là những sự 
thật không liên quan đến thời gian đặc biệt nào. 


Những sự thật thuộc loại /cchãp#„rana-sacca trong các Bồn sanh 
Suppäraka và Sivi liên quan đến quá khứ. Tương tự, những sự thật 
trong các Bốn sanh Kanha Dĩpäyana và Nalapãna cũng liên quan đến 
quá khứ. 

Trong Bồn sanh Vattaka, câu nói: “Tôi có đôi cánh nhưng tôi chưa 
thể bay. Tôi có đôi chân nhưng tôi chưa thể đi,” liên quan đến cả quá 
khứ và hiện tại. Câu nói chân thật “Không có ai trên đời này mà ta yêu 


Tỳ Khưu Minh Huệ 379 


nhiều hơn con” ở trong Bồn sanh Sambulã và câu nói chân thật của ba 
chánh hậu Candã Devï trong Bồn sanh Temiya Jãtaka không liên quan 
đến thời gian đặc biệt nào. 

Chân thật Ba-la-mật tối thượng 


Nói về Chân thật Ba-la-mật, bộ Chú giải Atthasalak-khanainï và 
Chú giải bộ Phật sử giải thích rằng Chân thật Ba-la-mật của vua 
Mahãsutasoma là Ba-la-mật tối thượng vì để giữ đúng lời hứa, đức 
vua đã trở lại với Porisada như đã hứa dù phải hy sinh tánh mạng của 
đức vua. Trong trường hợp này, tuy lời hứa được thực hiện trước sự 
hiện diện của Porisada nhưng chỉ là lời nói, mục đích của lời nói ây 
chưa được thành tựu. Chỉ khi nào vị ấy trở lại với Porisada, lời hứa ấy 
mới thành tựu. Do đó, trong các bộ Chú giải, vị ấy được mô tả là “Vị 
vua hy sinh tánh mạng của mình để bảo vệ pháp chân thật” 7wiam 
cajitva saccam anurakkhanfassa) chứ không phải là “VỊ vua dám nói 
lên lời thề dù phải hy sinh mạng sống.” 


Những suy nghĩ về hai loại Chân thật 


Trong sự liên quan này, sự chân thật của vua Mahã Sutasoma và 
của vị quan Vidhura có giá trị trong sự nghiên cứu so sánh. Sự chân 
được kê lại trong 


vu 35: 


thật của quan Vidhura nói rằng: “ Tôi là người hầu 
câu kệ 102 của truyện Bồn sanh Vidhura. Ngay khi vị quan nói thế, sự 
chân thật của ông đã hoàn tất. Nhưng khi ông nói rằng ông không có 
gì lo lắng về cuộc sống của mình thì ông không thê chết chỉ vì là 
người hầu. Thế nên, người ta nói có lẽ rằng lời chân thật của vị quan 
Vidhura thấp hơn lời chân thật của vua Sutasoma. 


Tuy nhiên, khi xét rằng Vidhura đã chuẩn bị để hy sinh cuộc sống 
của ông, ông đã tự suy ngẫm răng: “ Chàng thanh niên đó có lẽ muốn 
lây mạng sống của ta. Nếu anh ta làm thế, ta chấp nhận cái chết.” Có 
trí tuệ, vị quan tiếp tục suy nghĩ thế này: “Gã thanh niên này yêu cầu 
ta chứ không phải quý trọng ta. Nếu anh ta có ý muốn tôn trọng ta, có 
lẽ anh ta sẽ nói rõ mục đích của mình và thỉnh mời ta. Hiện anh ta 
không thỉnh mời ta. Anh ta sở hữu ta trong cuộc chơi đỏ đen và sẽ 
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không cho ta tự do.” Ngoài ra, tuy hắn trẻ nhưng hắn là con yêu. Sau 
khi quan sát hành vi của gã trai, vị quan chú ý rằng hắn là gã hoang dạ 
ngoan cô. Một việc khác để đưa vào xem xét thêm: Khi Vidhura (lúc 
chia tay) khuyến khích nhà vua và gia đình của ông, nói rằng: “Tôi đã 
hoàn thành nhiệm vụ của mình,” gã yêu tính trẻ, Punnaka đáp lại: “ 
Đừng lo sợ. Hãy nắm chặt đuôi con ngựa của ta. Đây sẽ là giờ phút 
cuối cùng còn sống của ngươi khi nhìn thấy thế giới này.” (Kệ 196). 
Vidhura trả lời một cách dũng mãnh: “ Ta không làm điều gì xấu ác để 
dẫn xuống khổ cảnh. Tại sao ta phải sợ hãi?” Lời nói này của vị quan, 
chứng minh rõ ràng ông đã quyết định hy sinh mạng sống của mình. 


Tất cả những điểm này chứng tỏ sự thật rằng sự chân thật của 
Vidhura dung chứa nhiều sự nguy hiểm của cuộc sống và như vậy nó 
không thấp kém so với sự chân thật của vua Sutamosa. Kết luận rằng 
nếu không hơn thì hai lời chân thật này ngang bằng đăng cấp với 
nhau. 

Bài học đạo đức 

Điều đặc biệt của pháp Chân thật Ba-la-mật là có năng lực làm cho 
ước nguyện của người ta được thành tựu nhờ sự chân thật được nói ra. 
Câu kệ số 62 của bổn sanh Sutasoma nói rằng: “Trong tất cả các vị 
trên thế gian này, vị chân thật là ngọt ngào nhất.” Do đó mọi người 
nên cô gắng nỗ lực để hưởng hương vị tuyệt vời của pháp chân thật. 

Chấm dứt Chương về Chân thật Ba-la-mật 
ko 


H. QUYẾT ĐỊNH BA-LA-MẬT 
(ADITTHÄNA PÄRAMI) 
Chữ Pali 'adi//hãna ` thường được dịch là “quyết định”. Nếu ai thực 
hành Quyết định Ba-la-mật này, người ấy phải an trú nó trong tâm của 
mình một cách vững chắc và kiên có. Đó là lý do khiến Bồ-tát 
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Sumedha khi suy xét về Quyết định Ba-la-mật, đã ví nó như một núi 
đá vững chắc không bị lung lay trước những luỗng gió mạnh. 


Từ sự so sánh này, điều rõ ràng là ađi//hãna có nghĩa là giữ vững 
trong tâm điều mà người ta quyết định làm. Do đó, nếu người ta muốn 
chứng đắc Đạo Quả hoặc Nhất thiết trí (tức là nếu quyết tâm trở thành 
một vị Phật) thì vị ấy phải có quyết tâm thực hành pháp đề thành đạt 
những mục tiêu ấy, và sự quyết tâm ấy phải vững chắc như núi đá. 


Các loại quyết định 


Như vậy, sự quyết định được ví như ngọn núi bất động và có nhiều 
loại quyết định đã được mô tả trong các bài kinh. 


Quyết định liên quan đến Uposatha 


Chương Uposathakkhandhaka của bộ Vinaya Mahãvagga có kế ra 
ba loại Uposatha: Sagha Uposatha, Gana Uposatha và Puggala 
Uposatha. Sangha Uposatha được thọ trì bởi ít nhất là bốn vị Tăng 
trong khu vực của Sĩmã, vào ngày rằm và ngày mồng một. Ở đó một 
vị tỳ khưu đứng ra tụng giới Bốn tóm tắt và những vị còn lại thì cung 
kính lắng nghe. Sự thọ trì như vậy cũng được gọi là Sướt uddesa 
Uposatha (Dposatha được thọ trì bằng sự tụng đọc giới Bồn tóm tắt). 


Nếu chỉ có hai hoặc ba vị tỳ khưu, thì họ thọ trì Gapwa posatha vì 
chữ Saagha được sử dụng phải có tối thiểu bốn vị. Nếu số tỳ khưu là 
ba vị thì trước hết phải tụng tuyên ngôn Bồ cáo (Gaøa). Nếu hai vị thì 
không cần tụng tuyên ngôn bố cáo. Sau đó mỗi vị nói lên sự trong 
sạch của mình bằng câu Päli. Do đó, lễ này được gọi là Parisuddhi 
Uposatha (lễ Uposatha là lễ mà mỗi vị tỳ khưu nói lên sự trong sạch 
của riêng mình). 


Nếu chỉ có một vị tỳ khưu thì vị ấy thọ trì Puggala Uposatha. 
Nhưng trước khi làm như vậy, vị ẫây nên đợi các vị tỳ khưu khác có 
đến hay không nếu còn thì giờ. Nếu đợi mà không thấy vị tỳ khưu nào 
đến thì vị ấy thọ trì „posarha một mình. Đức Phật đã ban hành cách 
nguyện „posaha một mình như sau: “Hôm nay là ngày „posafha của 
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tôi.” Sự chú nguyện như vậy có nghĩa là vị ấy thường xuyên ghi nhớ 
ngày này. posaíha như vậy được gọi là Adithana Uposatha 
(Dposatha được giữ vững trong tâm của mình). Đây là quyết định liên 
quan đến u#posatha. 


Quyết định về Y phục 


Các vị tỳ khưu làm công việc adhiffhäna hay vikappana đôi với y 
trong vòng mười ngày sau khi thọ lãnh nó. Nếu để y quá mười ngày 
mà không nguyện thì y ấy phải bị xả bỏ theo luật. Vị tỳ khưu có y ấy 
cũng phạm tội paciiya. Do vậy, trong vòng mười ngày sau khi thọ 
lãnh y. Vị tỳ khưu phải chú nguyện như vầy: “Tôi nguyện mặc y nây.” 
Khi ấy y hợp lệ, không bị xả bỏ và vị tỳ khưu cũng không phạm tội. 
Chú nguyện y có nghĩa là quyết định chắc chắn sẽ dùng y ấy (trong 
Vinaya ParaJIka). 


Quyết định về Bát 


Tương tự, khi vị tỳ khưu có bát, vị ấy nên chú nguyện nó trong 
vòng mười ngày sau khi thọ lãnh. Cách chú nguyện như vầy: “Tôi 
nguyện dùng bát này.” Nếu trong vòng mười ngày mà không chú 
nguyện thì bát ấy phải bị xả bỏ theo luật và vị tỳ khưu ấy cũng phạm 
tội pãci#fiya. Chú nguyện bát có nghĩa là quyết định chắc chắn răng: 
“Vật chứa đựng này là bát của tôi.” 


Adhifthana trong ba trường hợp này được dùng như là từ chuyên 
môn thuộc về Luật (Vinaya). Nó không liên quan gì đến ba trường hợp 
sau đây: 


Quyết định về Thiền 


Trường hợp về thiền (/zna), chắng hạn khi Sơ thiền đã được 
chứng đắc, hành giả nên trau đồi và phát triển thiền bằng năm cách 
thuần thục (vzsibhãva). Năm cách ây đã được miêu tả trong bộ 
Pathavikasina Niddesa và ở những chỗ khác của bộ Visuddhi-magga. 
Vasihäva có nghĩa là “thuần thục”. Thế nên năm cách vasibhãva là 
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năm loại thuần thục. Khi sơ thiền đã chứng đắc rồi, hành giả phải tiếp 
tục tu tập nó cho đến khi thuần thục trong thiền bằng cả năm cách. 


Loại thuần thục thứ nhất là 4vajjhana — “quán xét”, nghĩa là quán 
xét các chi thiền và quán xét về đặc tánh của mỗi chi thiền. Lúc đầu vị 
ấy còn gặp khó khăn trong việc nhận rõ chúng. Có thê có sự chậm trễ 
vì vị ấy chưa thuần thục trong việc quán xét. Khi đã có kinh nghiệm 
rồi, vị ấy sẽ phân biệt được chúng rõ ràng hơn. Khi ấy hành giả được 
xem là có sự quán xét thuần thục. 


Loại thuần thục thứ hai là Sampajjana - “nhập định”, tâm thiền 
nhập vào dòng tâm (nghĩa là tâm thiền liên tục sanh khởi trong dòng 
tâm). Sau khi thuần thục trong sự quán xét, vị ấy phải thuần thục trong 
việc nhập định. Vị ấy có thê làm như vậy bằng cách thực hành nhiều 
lần pháp thiền mà vị ấy đã chứng đắc (cũng như việc đọc nhiều lần 
một đoạn văn, người ta có thê thuộc nằm lòng nó). Nếu vị ấy cô gắng 
nhập định khi chưa thuần thục thì tâm thiền sẽ không khó sanh khởi 
trong dòng tâm thức. Sự nhập định sẽ dễ dàng hơn chỉ sau khi việc tu 
tập thiền được thuần thục. Khi đó vị ẫy được xem là thuần thục trong 
việc nhập định. 


Loại thứ ba là Abdhi/häna — “nguyện”, nghĩa là quyết định trú 
trong thiền thời gian bao lâu tùy theo ý muốn. Nếu hành giả cố gắng 
quyết định thời gian nhập định trước khi thuần thục thì tâm thiền có 
thể xảy ra trong thời gian dài hơn hoặc ngăn hơn thời gian mà hành 
giả nguyện. Giả sử hành giả nguyện rằng: “Tôi nguyện nhập định 
trong một tiếng đồng hồ” thì pháp thiền ấy sẽ tự động xả trước hoặc 
sau một tiếng đồng hồ. Sở dĩ như vậy là vì nguyện của hành giả chưa 
thuần. Khi nguyện đã thuần thục thì hành giả có thể trú trong thiền 
đúng thời gian mà hành giả đã quyết định. Khi đó hành giả được xem 
là có nguyện thuần thục. 


Loại thứ tư là Vu/£hãna - “xuất định” (nghĩa là sự chuyên tâm thiền 
qua trạng thái hữu phần, bhavaäga-cifra). Sự thuần thục trong việc 
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xuất định đúng thời gian mà vị ấy quyết định gọi là vu/fhäna- 
vasibhava. 


Loại thứ năm là Paccavekkhanä - ““sự xét lại”, tức là xem lại tất cả 
các chỉ thiền. Sự xét lại giống như ở loại quán xét (Zvajjana), chúng 
không hiện bày một cách dễ dàng do thiếu sự thuần thục. Chi khi nào 
hành giả đạt được sự thuần thục, chúng mới hiện bày dễ dàng hơn. 
(Avajjana- Quán xét là một giai đoạn trong tiến trình xét lại. 
Paccavekkhana - Xét lại là giai đoạn xảy ra ngay sau khi quán xét. 
Nếu vị ấy có wajjana - quán xét thuần thục thì vị ấy cũng có 
Paccavekkhana - xét lại thuần thục. Do đó, người có sự quán xét 
thuần thục thì cũng có sự xét lại thuần thục). 


Trong năm loại thuần thục, loại mà chúng ta cần xét đến là Nguyện 
thuần thục (ađhiffhäna-vasibhãva). 


Nhiếp thọ thần thông 


Chương Iddhividha Niddesa của bộ Visuddhi-magga kể ra mười 
loại ¡4dh¡ (Thần thông) như sau: 


(1) Adhifthäna iddhi - Nhiếp thọ thần thông. 

(2) Vikubbana iddhi - Biễn hóa thần thông. 

(3) Manomaya-iddhi (Ý sở thần thông) 

(4)_ Ñãnavipphära-iddhi (Trí tuệ mãn thần thông) 

(Š)_ Samadhivipphara-iddhi (Định mãn thần thông) 

(6) Ariya-iddhi (Thánh thần thông) 

(7) Kammavipakaja-iddhi (Nghiệp dị thục thần thông) 
(8) Puññavania-iddh¡ (Cụ phước thần thông) 

(9) Vÿjãmaya-iddhi (Chú thuật sở thần thông) 

(10) Sammäpayoga-iddhi (Chánh gia hành thần thông) 
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(Iddh¡ là chữ PälI, có nghĩa là sự thành tựu, sự thành đạt nguyện ước. 
Ở Myanmar nó có nghĩa là thần thông.) 


() 


@) 


3) 


(@ 


Idhitthäana-iddhi (Nhiếp thọ thần thông) là thần thông liên 
quan đến nguyện. Ví dụ khi người ta nguyện: “Hãy hiện ra 
một trăm hoặc một ngàn con người của tôi.” Khi ây sẽ có hiện 
ra một trăm hoặc một ngàn người đúng như quyết định của vị 
ấy. (Đó là thần thông hóa hiện ra những con người giống y 
như vị Ấy, luôn cả con người thật của vị Ấy. Những con người 
như vậy có thể có cùng oai nghi với người thật hoặc khác). 


Vikubbana-iddhi (Biên hóa thần thông) là thần thông biến hóa 
chính mình thành rồng hoặc Kim xí điêu. (Vï: nghĩa là “khác 


nhau” và kubana là “tạo ra”. Loại thần thông làm cho chính 
mình có những hình tướng khác nhau như ý muốn). 
Manomaya-idhi (Ý sở thần thông) là thần thông biến ra hình 
tướng do ý tạo, tức là tạo ra hình tướng thu nhỏ của chính mình. 
Ñãnavipphära-iddhi (Trí tuệ mãn thần thông) là thần thông 
liên quan đến hiện tượng kỳ diệu do ảnh hưởng của trí tuệ siêu 
thế sắp xảy ra. Năng lực này sẽ được hiểu rõ hơn ở câu chuyện 
về Bãkula và những câu chuyện khác. 


Trưởng lão Bãkula 


Chuyện Bãkula xuất hiện trong phần Chú giải về phẩm Etadagga 
Vagga, Ekaka Nipäta của bộ Aiguttara Nikãya. Sau đây là tóm tắt tỉnh 


hoa của câu chuyện. 


Bãkula là con trai của một vị trưởng giả ở Kosambi. Vào ngày lễ 


đây tháng của cậu bé, cậu bé được đem đên con sông Yamuna đê làm 


lễ tăm nước và bị một con cá lớn nuôt chửng vào bụng. Con cá cảm 
thây rât nóng ở dạ dày và lội đi. Khi nó lội đên BãranasT thì một ông 


chải lưới nọ bắt được nó và đem nó vào thành phô bán. Người vợ của 


một trưởng giả mua con cá và khi người ta mô bụng con cá thì một 
đứa bé xinh đẹp được tìm thây ở bên trong con cá. Vì người vợ của vị 
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trưởng giả không có con và khao khát có được một mụn con nên nàng 
rât sung sướng mả nói răng: “Đây chính là đứa con của ta.” 


Khi cha mẹ ruột ở Kosambi nghe tin Ấy, họ vội vã đến Bãrãnasï đề 
đòi lại đứa con. Nhưng người đàn bà ở Bãrãnasĩ từ chối trả lại, nói 
rằng: “Đứa bé đến với chúng tôi do trời ban. Chúng tôi không thể trả 
lại cho ông bà được.” Rồi họ kéo nhau đến quan tòa và quan tòa phán 
rằng cả hai gia đình đều được làm cha mẹ của đứa bé. Như vậy cậu bé 
có hai mẹ và hai cha, và vì thế mà cậu bé có tên là Bãkula (Bã: hai, 
kula: gia đình; cậu bé có hai gia đình). 


Chính do sự mầu nhiệm mà cậu bé được vô hại dù bị nuốt trong 
bụng của con cá. Sự mầu nhiệm ẫy là do năng lực của A-la-hán Đạo 
tuệ (arahatta-magga ñãna) mà Bãkula sẽ chứng đắc ngay trong chính 
kiếp sống này. (Hoặc có thể do năng lực của Trí tuệ Ba-la-mật tiềm ân 
trong cậu bé giúp cậu bé sau này chứng đắc A-la-hán Đạo tuệ 
(arahatta-magga ñãna) ngay trong chính kiếp ấy). Năng lực ấy gọi là 
Trí tuệ mãn thần thông - Ñãnavipphära-iddhi 


Sa đi Sankicca 


Cô con gái của một gia chủ ở thành Sãvatthi mang thai cậu bé 
Sañkicca. Người mẹ chết khi sắp sanh đứa bé. Khi xác người mẹ được 
hỏa táng, người ta đâm xuyên vào xác chết ấy bằng những cây sắt để 
xác chết cháy nhanh hơn. Một cây sắt xuyên qua bụng người mẹ và 
trúng nhằm con mắt của đứa bé làm cho đứa bé bật khóc. Biết rằng 
đứa bé vẫn còn sống, người ta vội vàng đem xác của người mẹ xuống 
khỏi giản hỏa, mồ bụng xác người mẹ và đem đứa bé ra. Đứa bé được 
nuôi dưỡng và đến năm lên bảy tuổi xuất gia theo giáo pháp của Đức 
Phật và trở thành một vị A-la-hán. 


Sự thoát khỏi cái chết một cách kỳ diệu của đứa bé cũng do bởi 
năng lực của A-la-hán Đạo tuệ (arahafta-magga ñãna). (Hoặc do Trí 
tuệ Ba-la-mật (pãramï-ñãna) tiềm ân trong đứa bé giúp cậu chứng đắc 
arahafta-magea ñaãpa). 
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(5) Samadhivipphara-iddhi (Định biến mãn thông) là năng lực do ảnh 
hưởng của định. Những hiện tượng kỳ lạ xảy ra khi sắp hoặc đang 
hoặc vừa mới nhập định do ảnh hưởng của sđaäh¡. Năng lực kỳ 
diệu như vậy được gọi là Sưmadhivipphara-iddhi Bộ 
Visuddhimagga mô tả một số câu chuyện liên quan đến loại thần 
thông này, ở đây chỉ giới thiệu câu chuyện về trưởng lão 
SãrIputta. 


Trưởng lão Sãriputta 


Một dạo nọ, khi tôn giả Sãriputta cùng với tôn giả Moggallaäna đang 
trú ngụ ở một hẻm núi có tên là Kapota, với cái đầu vừa mới cạo láng 
bóng Ngài ngồi nhập định giữa chỗ vùng đất trống suốt một đêm trăng 
sáng. Một dạ xoa tỉnh nghịch đi cùng với bạn của hắn đến và trông 
thấy cái đầu cạo nhẫn sáng bóng của trưởng lão nên muốn dùng cái 
chảy của hắn gõ vào cái đầu trưởng lão. Dạ xoa bạn khuyên hắn 
không nên làm vậy. Nhưng hắn đã không nghe và dùng hết sức mình 
đánh vào đầu trưởng lão. Cú đánh rất dữ dội đã phát ra tiếng nô kinh 
hồn. Nhưng trưởng lão không cảm thấy đau đớn gì nhờ năng lực của 
định đã thấm nhuần toàn thân của trưởng lão. 


(6) Ariya-iddhi (Thánh thần thông): Khi các bậc Thánh (Ariyz) muốn 
quán những vật bắt tịnh là tịnh hoặc quán những vật thanh tịnh là 
bất tịnh thì các Ngài có thể làm như vậy một cách tự tại. Năng 
lực như vậy của bậc Thánh quán bất cứ đối tượng nào bằng cách 
nảo theo ý muốn, được gọi là Thánh thần thông (Thần thông của 
các bậc Thánh). 


(7) Kammavipakaja-iddhi (Nghiệp dị thục thần thông): Chim bay trên 
trời. Sở hữu khả năng bay chúng không cần phải nỗ lực trong 
kiếp hiện tại. Đấy là kết quả những gì chúng đã làm trong quá 
khứ. Chư thiên, Phạm thiên, v.v... cũng có khả năng đi trong hư 
không. Năng lực ấy được gọi là nghiệp Dị thục sanh thần thông — 
KammavipakqJa lddhi. 
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(8) Puññavamta-iddhi (Cụ phước thần thông): Các vị Chuyên luân 
vương (Cakkavafri) v.v... có thể đi trong không trung. Họ có thê 
làm như vậy vì họ đã tích lũy rất nhiều phước. Những người đi 
theo vị Chuyên luân vương cũng có thể đi xuyên qua hư không 
nhờ đi chung với Chuyển luân vương, là người sở hữu thật sự các 
điều phước. Những của báu phát sanh đến những người giàu có 
thuở xưa như Jotika, Jatila, Ghosaka, Mendaka, v.v... cũng do 
Puññavama lddhi. 


(Sự khác biệt giữa Kamưnavipakaja-iddhi và Pufññavanta-iddhi: 
Kammavipakaja-iddhi là năng lực không phải do những nghiệp thiện 
người ta thực hiện trong kiếp hiện tại mà do những thiện nghiệp được 
làm trong kiếp quá khứ; nó kết hợp với sự sanh của người ta. 
Puññavama lddhi không những do những thiện nghiệp trong quá khứ 
mà còn do những cố găng trong hiện tại để hỗ trợ những nghiệp đó; nó 
không kết hợp với sự sanh của người ta; nó thành tựu và họat động chỉ 
khi nào được hỗ trợ bởi những thiện nghiệp trong hiện tại của người 
ấy. Ví dụ: Đối với vị Chuyên luân vương, xe báu không xuất hiện vào 
lúc vị ấy mới sanh ra. Xe báu chỉ xuất hiện vào lúc vị ấy thọ trì giới và 
thực hành một số phận sự đặc biệt của vị Chuyển luân vương. Cho nên 
năng lực đặc biệt này không hoàn toàn do nghiệp quá khứ mà còn do 
sự hỗ trợ của những thiện nghiệp hiện tại của vị ây nữa). 


(9) Vijjãmaya-iddhi (Minh sở thần thông) là phép thuật của những 
chú thuật sư, thầy bùa. 


(10) Sammäpayoga-iddhi (Chánh gia hành thần thông) là năng lực 
phát sanh từ các thành tựu khác nhau (phạm vi của loại thần 
thông này rất rộng. Đạo và Quả được chứng đắc do những cố 
găng đúng pháp là hình thức cao nhất của sưmmãpayoga- 
iddhi. Tóm lại, tất cả những thành tựu do học được từ các 
nghề, các môn nghệ thuật, Tam Phệ đà, Tam tạng, hoặc (nói 
đơn giản hơn) từ những công việc về đồng áng như cày, cấy, 
v.v... tất cả đều là sammäpayoga-iddhi. 
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Trong mười loại thần thông này, ¡dhighãna-iddhi (Nhiếp thọ thần 
thông) là năng lực của nguyện để biến ra trăm hoặc ngàn con người 
của chính mình. Đó là thần thông của đại đức Cũla Panthaka và những 
vị khác nữa. Người bình thường không làm được như vậy vì họ không 
có Jhana hay samadlhi. 


Adhitthäna đi trước Nirodha-samäpatti (Diệt tận định) 


Khi một vị angưmi (A-na-hàm) hay arahaf đã đắc bát định 
(samapafñi) mà muốn nhập Thiền diệt (mrodha-samaparii) thì vị ây 
nguyện như vây: “Suốt thời gian nhập định của tôi, nguyện cho những 
vật dụng của tôi mà ở cách xa tôi không bị hoại diệt. Nếu chư Tăng 
cần sự hiện diện của tôi, tôi có thể xuất khỏi định trước khi có người 
đến báo tin. Nguyện cho tôi có thê làm như vậy khi Đức Phật gọi tôi.” 
Chỉ sau khi nguyện như vậy, vị ấy mới nhập vào thiền diệt — 
SamaDdfH. 


Theo ý nguyện của vị ấy, suốt thời gian nhập định, những tư cụ của 
vị ấy ở cách xa không thê bị hủy hoại bởi năm loại kẻ thù. Khi chư 
Tăng có việc cần đến vị ấy trong chính thời gian đó thì vị ấy liền xuất 
định trước khi có người đến báo tin. Vị ấy cũng xuất định ngay khi 
Đức Phật gọi đến vị ấy. Những vật dụng trên thân vị ấy như y phục, 
v.v... cũng không thể bị xâm phạm bởi năm loại kẻ thù ngay cả vị ấy 
không chú nguyện. 


Ba loại Adhi((hãna 
Adhifthana (nguyện) có ba loại: 


(1) Pubbanimina Adhifthäna (Tiền tướng nguyện) là nguyện thực 
hiện để cho các điềm báo xuất hiện trước khi sự việc xảy ra. 


(2)_ Asisa Adhifthäna (Cầu ước nguyện) là nguyện thực hiện để cho 
ước muốn trở thành sự thật. 
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(3) Vafa Adhifhana (Hạnh nguyện) là nguyện thực hành viên mãn 
phận sự 


(1) Tiền tướng nguyện 
(Pubbanimitta Adhitthäna) 


Loại Adhiffhäna này có thê tìm thấy trong câu chuyện Campeyya 
Jataka của chương VTsati Nipäata và những câu chuyện khác. Đây là 
câu chuyện tóm tắt từ Bồn sanh Campeyya: Khi chúa rồng Campeyya 
báo tin với hoàng hậu Sumana của vị ấy rằng vị ấy sẽ đi đến cõi người 
để thọ trì giới, hoàng hậu nói rằng: “Cõi người nhiều nguy hiểm lắm. 
Nếu có điều gì xảy đến với hoàng thượng thì thiếp phải nhìn vào 
những tướng nào để biết được? Chúa Rồng dẫn hoàng hậu đến hồ 
nước của hoàng gia và nói rằng: “Hãy nhìn vào hồ nước này. Nếu ta bị 
kẻ thù bắt thì nước sẽ trở nên đen. Nếu ta bị Kim xí điểu bắt thì nước 
sẽ sủi bọt. Còn nếu ta bị thầy rắn bắt thì nước sẽ chuyển sang màu đỏ 
như máu.” Sau đó chúa Rồng lên cõi người để thọ trì giới mười bốn 
ngày. 

Sau một tháng, long vương không trở về nhà vì vị ấy bị một ông 
thầy rắn bắt. Lo lắng cho sự an nguy của chồng, hoàng hậu đi đến hồ 
nước và thấy mặt hồ có màu đỏ như máu. 

Sự chú nguyện của chúa rồng Campeyya là Pubbanimira 
Adhithäana (Tiền tướng nguyện) vì vị ấy đã nguyện trước khi những 
điềm tướng xuất hiện đúng theo sự quyết định của vị ấy. 


Tương tự, theo bài giới thiệu của bộ Chú giải bồn sanh, khi Thái tử 
Siddhattha xuất ly thế gian, Ngài cắt tóc tung lên trời sau khi phát 
nguyện rằng: “Nếu tôi chứng ngộ Nhất thiết trí thì xin cho mớ tóc này 
năm yên trong không trung; nếu không thì nó sẽ rơi xuống đất.” Tóc 
đã treo lơ lửng trong không trung. Sự phát nguyện này cũng vậy, được 
thực hiện để biết trước rằng Ngài có thành Phật hay không, là 
Pubbanimirta Adhi†thana. 


Lại nữa, sau sáu năm kiên trì khô hạnh, khi Ngài ăn món cơm sữa 
do nàng Sujãta dâng cúng ở bờ sông Nerañjara, Ngài tung cái bát vào 


Tỳ Khưu Minh Huệ 307 


giữa dòng sông với phát nguyện như vầy: “Nếu ta thành Phật, thì cái 
bát bằng vàng này trôi ngược dòng nước; nếu không thì cái bát vàng 
trôi xuôi dòng nước.” Và cái bát kia đã trôi ngược dòng nước rồi chìm 
xuống nằm bên cạnh chỗ Rồng chúa Kãla đang năm. Sự phát nguyện 
này cũng là Pubbamimifta Adhithana. 


Tương tự, bất cứ nguyện nào được thực hiện trong thế Ø1an này với 
mục đích biết trước qua điềm tướng rằng ước nguyện của người ta có 
thành tựu hay không, nguyện ấy là Pubbanimita Adhifthäna, loại 
nguyện này hiện nay vẫn còn thông dụng. Một số người thường đến 
chùa hoặc miếu thần để trên bàn tay một hòn sỏi và cầu nguyện như 
vầy: “Nếu kế hoạch của tôi được thành công thì cho viên sỏi này trở 
nên nặng hơn; nếu không thì viên sỏi này sẽ nhẹ hơn,” hay ngược lại 
Sau khi cầu nguyện rồi, họ chú tâm vào viên sỏi trên bàn tay xem nó nặng 
hơn hay nhẹ hơn. 


(2) Cầu ước nguyện (Ãsisa Adhitthãna) 


sa Adhifthana là loại nguyện được thực hiện để làm thành tựu 
ước muốn. Loại nguyện này có thể tìm thấy ở Bốn sanh Vidhura. 


(Khi vị quan Vidhura sắp bị đạ xoa Punnaka bắt đi khỏi tay của vua 
Korabya vì vua đã thua cá độ với dạ xoa trong cuộc chơi súc sắc). Chú 
giải câu kệ 197 thuộc bổn sanh này giải thích rằng: Sau khi đũng cảm 
tuyên bố: “Ta không sợ chết,” Vidhura nguyện rằng: “Nguyện cho y 
phục này không rời khỏi người tôi.” Khi quán xét về các pháp Ba-la- 
mật của vị ấy, Vidhura buộc chặt y phục vào người và năm lấy đuôi 
con ngựa đi theo Punnaka bằng sự dũng cảm của con sư tử chúa. Đây 
là loại 4s?sa Adhifthãna. 


Trong bồn sanh Nalapana của phẩm Sïila Vagga, Ekaka Nipãta, tám 
chục ngàn con khi do khi chúa là tiền thân của Bồ-tát lãnh đạo. Khi 
chúa thấy khó uống nước trong một cái hồ được bảo vệ do một dạ xoa 
nước. Khi chúa lấy một cây sậy mọc ở quanh hồ và nguyện cho cây 
sậy rông ruột từ gốc tới ngọn. Ước nguyện của khi chúa được thành 
tựu, nhưng có quá nhiều khi uống nước từ một cây sậy rỗng ruột như 
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vậy nên khi chúa lại nguyện rằng: “Xin cho tất cả những cây sậy ở 
quanh hồ đều rồng ruột.” Lời nguyện của khỉ chúa được thành tựu, 
loại nguyện này là 4s?sư Adhiffhãna. 


Bồn sanh Kukkura của phẩm Kurunga, Ekaka Nipäta kể rằng 
những sợi dây da trên chiếc vương xa của vua Brahmadatta xứ 
BaranasT bị gặm nát bởi những con chó ở ngoài kinh thành và vì vậy 
quân lính của nhà vua được lịnh săn giết chúng. Do vậy những con 
chó ở ngoài kinh thành không dám đi vào bên trong kinh thành mà tụ 
họp thành đàn ở một bãi tha ma. Sau khi tìm hiểu vẫn đề và biết chắc 
rằng những con chó ở trong kinh thành đã gặm những sợi dây da ấy, 
chó đầu đàn, tức Bồ-tát, bèn bảo bầy chó hãy chờ đợi, còn vị ấy thì lên 
đường đi vào hoàng cung. Trên đường đi, Ngài luôn niệm tưởng các 
pháp Ba-la-mật, rải tâm bác ái và phát nguyện: “Xin đừng ai ném đá 
hoặc gậy gộc vào tôi.” Nguyện này cũng vậy làm thành tựu ước muốn 
của VỊ ây là đem lại sự an ổn cho những con chó ở ngoài kinh thành, 
nên được gọi là 4sisa Adhifthana. 


Bồn sanh Mãtañga của chương Vĩsati Nipãta cũng kể lại rằng: Dưới 
triều đại của vua Brahmadatta xứ Bãrãnasï, Bồ-tát của chúng ta sanh 
vào giai cấp hạ liệt của những người Chiên-đà-la (candaia), có tên là 
Matanga. Con gái của một vị trưởng giả ở thành BaranasI có tên là 
Dittha Mangalikã thường tin vào những cảnh có điềm may mắn. Một 
hôm nàng cùng với những tớ gái của nàng đi đến một lạc viên nọ để 
vui chơi. Trên đường đi, nàng gặp Mãtanga đang đi vào thành phố. Dù 
Mãtanga đã tránh qua một bên vì thân phận thấp hèn của mình, nhưng 
do đã trông thấy con người của cậu ta khiến Dittha Mangalikã mất 
hứng thú vì nghĩ đây là điềm không may mắn và quay về nhà. Gia 
nhân của nàng nỗi giận cho răng Mãtanga đã làm họ mắt đi cuộc vui 
và họ đã đánh đập Mãtanga đến bất tỉnh rồi bỏ đi. Khi Mãtanga tỉnh 
lại, VỊ ẫy tự nhủ: “Những người của Dittha Madgalika đã hành hạ một 
người vô tội như ta.” Rồi vị ấy đi đến nhà của Dittha Maigalikã và 
nằm vạ ở trước nhà với quyết định rằng: “Ta sẽ không đứng dậy cho 
đến khi ta lấy được nàng mới thôi.” Lời nguyện của vị ấy được thực 
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hiện để nhiếp hóa tánh cao ngạo của nàng, được gọi là 4sisa 
Adhitthana. 


Chú giải của bộ Mahavagøsa trong tạng Luật cũng vậy, mô tả như 
vây: Sau khi thành đạo, Đức Phật trải qua bảy tuần lễ ở bảy chỗ trong 
khu vực của cây bồ đề, mỗi chỗ Ngài ở một tuần. Sau bảy ngày của 
tuần lễ cuối cùng ở cội cây Rajayatana, có hai anh em thương nhân 
Tapussa và Bhallika đi đến và dâng cúng Ngài một số bánh. Đức Phật 
suy xét làm cách nào để thọ lãnh số bánh ấy (cái bát do Phạm thiên 
Ghatikãra dâng đến Đức Phật đã biến mất vào ngày Ngài nhận món 
cơm sữa từ nàng Sujãta). Khi ấy bốn vị Thiên vương dâng đến Ngài 
bốn cái bát bằng đá cẩm thạch. Nhưng Đức Phật không nhận chúng. 
Rồi Tứ thiên vương dâng đến Ngài bốn cái bát bằng đá có màu đỏ 
sậm. Đề làm Tăng trưởng đức tin của họ, Đức Phật nhận bốn cái bát 
ấy và chú nguyện răng: “Nguyện cho bốn cái bát này biến thành một.” 
Rồi bốn cái bát biến thành một với bốn vòng mép đồng tâm. Sự chú 
nguyện này của Đức Phật là Cầu ước nguyện (4sisa Adhiffhãna). 


Sự khác biệt giữa Adhit(hãäna và Sacca 


Dường như Pubbanimira Adhiffhäna (Tiền tướng nguyện) và 
sa Adhifthäna (Cầu ước nguyện) của phần Adhiffhana này và 
lIcchãpirana Sacca, của phần nói về Sacca - pháp Chân thật là một, vì 
tất cả những pháp này có liên quan đến sự thành tựu ước nguyện của 
CON người. 


và lcchaãpuirana-sacca, khi mẹ cha của Suvanna Sãma và nữ thần 
Bahusundarï, mỗi người đều nói lên lời nguyện của họ để chất độc 
trong người của Suvanna Sãma tiêu tan. Về Pubbanimita Adhitthäna 
(Tiền tướng nguyện) cũng vậy, khi Bồ-tát cắt tóc và tung lên trời, 
Ngài cũng nguyện cho mớ tóc đứng yên trong không trung nếu Ngài 
sẽ thành Phật. Còn 4Ãsisz Adhiffhãna (Cầu ước nguyện) cũng vậy, khi 
Vidhura lập nguyện, ước muốn của vị ấy là giữ y phục được toàn vẹn. 
Mối quan hệ giữa những lời nguyện này với những ước muốn làm cho 
người ta nghĩ rằng tất cả chúng đều như nhau. Đó là lý đo khiến một 


394 Đại Phật Sử - Tập 1.A 


số người ngày nay kết hợp hai từ Søcca và Adhiffhana thành một khi 
họ nói rằng: “Chúng ta thực hành sacca-adhithäna.” 


Trên thực tế, szcca là một pháp và adhiffhãna là pháp khác trong 
mười pháp Ba-la-mật. Thế nên, chúng là hai pháp khác nhau và sự 
khác biệt của chúng là như thế này: như đã nói ở trước, søcca là sự 
thật dù nó thiện hay bất thiện; ước nguyện dựa trên sự thật ấy là 
icchãpwrana. Nhưng khi ước nguyện không dựa vào một sự thật nào, 
sự quyết tâm tự nguyện để làm cho điều ước được thành tựu là 
adhifthana. 


Giải rõ: Trong Bồn sanh Suvannasãäma, khi cha mẹ của vị ây thực 
hiện tác chứng, họ nói: “Từ trước đến giờ Sama chỉ thực hành theo lẽ 
chánh” (Là sự thật làm nền tảng) và họ nói tiếp: “Do lời chân thật này, 
cầu cho chất độc trong người của con trai tôi biến mắt.” (Là điều ước 
của họ). Sự bày tỏ điều ước như vậy dựa vào điều có thật là 
lcchapurana-sacca. 


Khi Bồ-tát tung mớ tóc vào không trung với lời nguyện răng: “Nếu 
ta thành Phật thì mớ tóc hãy đứng yên trong không trung.” Ngài làm 
như vậy mà không dựa vào sự thật nảo, vì thế nó là 4ssa adhifthäna. 


Sự chú nguyện của Vidhura khi vị ấy sắp nắm đuôi con ngựa thần 
và đi theo Punnaka: “Nguyện cho y phục của ta được toàn vẹn.” cũng 
là 4sisa adhifthana vì nó không có sự thật nào làm nên tảng mà chỉ là 
sự quyết tâm trong ước muốn của vị ấy. 


Như vậy sự khác biệt giữa sacca và adhifthãna tùy thuộc vào sự có 
mặt hay vắng mặt của sự thật làm nền tảng. 


(3) Vata adhitthäna (Hạnh nguyện) 


Có những thói quen và sự thực hành mà người ta làm giống như 
của con bò (gosia và gova/a): Bò ăn cỏ, đại tiện trong tư thế đứng. 
Trong thời Đức Phật, có một số đạo sĩ đã thực hành lối sống của bò vì 
họ tin một cách sai lầm rằng làm như vậy họ sẽ được thanh tịnh và 
thoát khỏi luân hỏi. (Điều này không có nghĩa là loài vật có tà kiến ấy, 
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chỉ những đạo sĩ bắt chước theo chúng mới mang tà kiến ấy). Sự thực 
hành này có liên quan đến điều ác. 


Nhưng adhifhäna không liên quan gì đến những lối thực hành sai 
lạc như vậy, vì nó thuộc về sự thực hành Ba-la-mật. Ở đây vzra chỉ về 
những sự thọ trì các pháp hành cao quý như bố thí, trì giới, v.v... Khi 
người ta nguyện thọ trì những pháp hành này thì hành động như vậy 
được gọi là Va/a adhif†hana (Hạnh nguyện), nhưng chỉ nguyện suông 
thì không đủ để gọi là thực hành Quyết định Ba-la-mật. Lý do là 
adhi††thana không thuộc về quá khứ hoặc hiện tại. Người ta thực hành 
Quyết định Ba-la-mật tức là người ấy sẽ làm đúng với lời nguyện khởi 
phát bây giờ. Dù hiện tại người ấy nguyện có chí thành đến mấy đi 
nữa mà không thực hành thì nguyện ấy sẽ trở nên vô nghĩa, không lợi 
ích gì cả. 

Những loại nguyện như nguyện về poszrha, nguyện về y bát thì 
không được bao gồm trong Tiền tướng nguyện (Pubbanimifra 
Adhitthana), Cầu ước nguyện (4s/sa Adhi/thana) và Hạnh nguyện 
(Vata Adhiffhäna), vì chủng là những loại nguyện mà điều Luật bắt 
buộc. Nói cách khác, nguyện (ađhiƒhaãna) của người có năm pháp 
thuần thục (vasibhava), nguyện (adhiffhana) đi trước thiền Diệt 
(Nirodhasamapaffi) và nguyện thuộc về 10 Iddhi là những nguyện 
thuộc loại Cầu ước nguyện - Äsïsa adhifthãna. 


Các vị Bồ-tát và ba loại Adhi{thãna 


Về ba loại Ađhiffhana này, chư Bồ-tát đương lai thực hành Tiền 
tướng nguyện (Pubbanimita adhifthäna) và Cầu ước nguyện (Ãsïsa 
adhifthana) không phải là các Ngài đang thực hành Quyết định Ba-la- 
mật, mà để đáp ứng một số nhu cầu cần thiết trong những hoàn cảnh 
nào đó. Nói cách khác, chính Hạnh nguyện (Vz/a Adhi‡thana) được 
xem như là Quyết định Ba-la-mật mà các Ngài thực hành cho mục tiêu 
giác ngộ A-la-hán đạo trí hoặc Nhất thiết trí. 


Sau đây là đoạn trích dẫn từ Hạnh Tạng (Cariyä Piraka), cho thấy 
sự thực hành Quyết định Ba-la-mật của các vị Bồ-tát. 
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NisaJJa pasadavare evam cintes aham tada 
Yam kiñci manusam dang dinna1m me na vỤjafi 


Yo pi yãceyya man cakkhun dadeyydm aviRqInDHo. 


Này Sãriputta, trong kiếp sanh làm vua Sivi, lúc ngồi trong vương 
phòng, Ta đã suy nghĩ như vầy: “Trong số những loại bố thí mà mọi 
người thường thực hành, những loại bố thí ấy ta cũng đã làm rồi. Nếu 
có ai xin mắt của ta, ta sẽ vững tâm mà cho nó.” 


Qua ý nghĩ này. Chúng ta thấy vua Sivi đã đũng cảm phát nguyện: 
“Nếu ngày hôm nay có ai đến xin mắt của ta, thì ta sẽ cho nó đến 
người ấy không chút do dự.” 


Khi Sakka giả dạng làm ông lão Bà-la-môn đến xin một con mắt, 
trung thành với quyết định của mình, vua Sivi đã cho ông lão cả hai 
con mắt của mình mà không chút do dự. Sự phát nguyện này của vua 
Sivi liên quan đến sự bố thí. 


Ở chương nói về sự thực hành của Bhuridatta, có đoạn nói rằng: 
Caturo ange adhifthana semi vanứnihamuddhani 
chaviya cammnena mmarnsena nahaãru a{thikehi va 
yasa etena karamiyam đinnam yeva harafu so. 


Đoạn này mô tả cách nguyện của Rồng chúa Bhuriatta khi vị ấy thọ 
trì giới. Nội dung như sau: “Ta nằm trên gò mối nguyện về bốn phần 
của thân, đó là (1) đa dày và mỏng, (2) thịt và máu, (3) những bắp thịt 
và (4) xương. Sau khi ta nguyện, bất cứ ai cần đến bốn thứ này thì cứ 
đến mà lẫy vì ta đã sẵn lòng bố thí chúng.” Ước muốn việc thọ trì giới 
được tốt đẹp, Rồng chúa Bhuridatta đã nguyện: ““Ta sẽ bảo vệ giới của 
ta dù phải hy sinh cả bốn phần của thân.” Sự phát nguyện này của 
rồng chúa Bhuridatta có liên quan đến Giới. 

Trong Bổn sanh Campeyya của chương Vĩsati Nipãta cũng vậy. 
Rồng chúa Campeyya lên cõi người để thọ trì giới sau khi nhắn nhủ 
với hoàng hậu của vị ấy về những điềm tướng sẽ xuất hiện nếu vị ấy 
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gặp rủi ro. Sau đây là một đoạn trích dẫn từ Chú giải về câu chuyện 
ấy: “NimiHãn ñãcikkhnä cämddasr uposatham adhithäya 
nagabhavana nikkhamitva tattha ganfva vammikamatthake nIpdJJL - 
Sau khi nói về các điềm tướng sẽ xảy ra và sau khi nguyện thọ trì giới 
vào ngày mười bốn, Campeyya từ cõi rồng đi đến cõi người và nằm 
trên gò mối.” Sự quyết định này của Campeyya thuần túy dành cho sự 
thọ trì giới. 

Trong tất cả những câu chuyện này, Thí (dana) hoặc Giới (s72) là 
một pháp và Ad/£hana là một pháp khác. Sự bố thí của vua Sivi xảy ra 
vào lúc vị ấy cho mắt nhưng sự phát nguyện của vị ấy xảy ra trước 
việc bố thí. Do đó, sự phát nguyện đến trước và theo sau nó là hành 
động bồ thí. Trong trường hợp thọ trì giới của các vị chúa rồng cũng 
vậy, sự phát nguyện xảy ra trước rồi mới đến hành động thọ trì giới. 
Những công việc trong thế gian cũng vậy, sự thực hiện công việc chỉ 
xảy ra sau khi người ta đã lập quyết định “ Tôi sẽ thực hiện điều này.” 


Nguyện của hoàng tử Temiya 


Bồ-tát của chúng ta có một kiếp nọ sanh làm con của vua nước Kãsi 
và có tên là Temiya. (Sở dĩ hoàng tử có tên như vậy vì vào ngày sanh 
của vị ấy, trời mưa nặng hạt trên khắp vương quốc và mọi người đều 
được an vui). Khi hoàng tử được một tháng tuôi, trong khi cậu bé đang 
ở trong vòng tay của phụ vương, bốn tên trộm được áp giải đến trước 
mặt đức vua và đức vua đã truyền lịnh trừng phạt bọn chúng. Hoàng 
tử rất xúc động trước cảnh này và trở nên buồn chán khi nghĩ: “Ta sẽ 
tìm cách thoát khỏi hoàng cung này.” 


Ngày hôm sau trong khi hoảng tử đang ngồi một mình dưới cái 
lọng trăng, vị ấy suy nghĩ về hành động của phụ vương và thấy khiếp 
đảm với vương vị. Thấy hoàng tử mang bộ mặt thiểu não như hoa sen 
bị vò nát, vị nữ thần bảo hộ chiếc lọng trong một kiếp quá khứ đã là 
mẹ của hoàng tử Temia mới cất tiếng nói rằng: “Đừng lo, này con 
thân. Nếu con muốn thoát khỏi hoàng cung này, hãy quyết chí giả 
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câm, điếc và bại liệt và con sẽ được toại nguyện.” Khi ấy hoàng tử lập 
nguyện và bắt đầu thực hành theo đó. 

Dù gặp nhiều thử thách suốt thời mười sáu năm ròng rã, vị ấy vẫn 
kiên định như núi đá vững chắc. Sự quyết tâm kiên cố của vị ấy là một 
hành động về sự quyết chí vĩ đại. Chỉ khi nào người ta thực hành viên 
mãn Wzra Adhijthãna bằng quyết tâm của hoàng tử Temiya với tất cả 
nội lực của mình và không hề dao động, khi đó người ấy mới được 
xem là đã thực hành Quyết định Ba-la-mật như các vị Bồ-tát đã từng 
làm. 

Chấm dứt Chương Quyết định Ba-la-mật 
ko 
IL_ TỪ BA-LA-MẬT(METTÄ PÄRAMI) 
Ba loại Pema 

Các vị A-xà-lê thuở xưa đã dịch chữ mefZã trong chữ meffã pãramT 
là tình yêu. Tương tự, chữ pera cũng có nghĩa là tình yêu. Nhưng tình 
yêu của míía đặc biệt hơn tình yêu của pema. Cho nên, pema được 
phân thành ba loại: 

(1) Tanha-pema (Tình ấá1) 

(2)_ Gehasita-pema (Luyễn ái) 

(3) Mfefa-pema (Từ ảI) 

Trong ba loại nảy: 

(1) Tanha-pema (Tình án) là tình yêu trai gái giữa những người 
đàn ông với những người đàn bà và nó sanh lên từ sự tham 
muốn, khát dục. 

(2) Gehasita-pema (Luyến ái) là tình yêu g1ữa cha mẹ và con cái, 
giữa anh, chị, em và tình yêu dựa trên sự sống chung với 
nhau trong cùng một nhà. 
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Cả Tanhã pema và Gehasita pema đều không có tánh chất thiện: 
loại trước là 7anhaä raãga (Tình ái) trong khi loại sau là Lobha (Tham 
ái). 

(3) M/effa-pema (Từ á1) là tình thương đối với mọi người với lòng 
mong mỏi cho họ được hạnh phúc. Loại tình thương này hoàn 
toàn không có luyến ái. Mọi người có thể có quan điểm và 
cách sống khác nhau. Tuy nhiên, người có từ ái cảm thấy vui 
mừng nghe tin những người ở cách xa được thịnh đạt. Sự 
ngăn cách như vậy không ngăn cản người ta cảm thấy hài 
lòng với hạnh phúc của mọi người. Do đó, 7meí/a có đặc tánh 
thanh tịnh và cao quý và được gọi là Đrahma vihãra (Phạm 
trú hay Vô lượng tâm) nghĩa là phát triển tình thương như vậy 
tức là sống trong trạng thái tâm siêu việt. Không chỉ z¿/ã mà 
karuna (bì), mudia (hỉ) và upekkha (xả) cũng là Brahma 
vihara. 

Bởi vậy, Brahma-vihära bao gồm bôn đức tánh này. Chúng cũng 
được gọi là Tứ phạm hạnh (Brahma-cariya). (Một tên khác của 
Brahma-vihara là Apamañna - Vô lượng, vì chúng là những trạng thái 
tâm được tu tập và trải rộng đến tâm chúng sanh không giới hạn về số 
lượng). 


Nên chú ý cân thận rằng sự tu tập Từ ái không phải là sự phát triển 
tình ái bất tịnh (a»hã-pema) và luyến ái (gehasita-pema), mà là sự tu 
tập Mfettä-pema thanh tịnh và cao quý. Cách tu tập M⁄e//a sẽ được nói 
rõ sau. 
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Mettã & Adosa 


Meia là thực tại hiện hữu trong ý nghĩa cùng tột của nó 
(Paramarrha). Nhưng khi những thực tại cùng tột được kê ra thì metfa 
không có trong số đó vì nó được bao trùm bởi từ ađosa cefasika (sở 
hữu vô sân), là từ được hiểu theo nghĩa khác rộng hơn. Ä⁄efã là một 
phần của vô sân (aäosa). 


Giải rộng: Theo bộ Abhidhamma Sangaha, sở hữu vô sân (adosa 
cetasika) kết hợp với 59 tâm đẹp (sobhana-citra). Bất cứ khi nào 59 
tâm này sanh khởi đều có sanh khởi sở hữu vô sân. Ađosa có thê bắt 
nhiều cảnh của nó. Trong sự thực hành mọi hình thức bồ thí hoặc thọ 
trì các loại Giới luôn luôn có mặt zđosa. Nhưng mỗi lần zđosa sanh 
khởi trong những trường hợp như vậy thì nó không nhất thiết là zmefra. 
Chỉ khi nào người ta hướng tâm đến chúng sanh với ý nghĩ rằng: “Cầu 
cho tất cả chúng sanh đều được an vui hạnh phúc,” khi ấy sở hữu 
adosa mới được gọi là Metra. 


Về Nhẫn nại Ba-la-mật (Khami Pärami) cũng vậy, nhẫn nại 
(khan) có thể hàm ý vô sân (zdosa), nhưng không phải tất cả sở hữu 
vô sân (adosa cetasika) đều là Nhẫn nại (khan). Khi người ta bị kẻ 
khác đối xử sai trái mà người ấy tự kiềm chế không tỏ thái độ sân hận, 
thì trạng thái ađosa ấy mới được gọi là khan. Tương tự, không phải 
tất cả những trường hợp vô sân khởi sanh dưới dạng mong mỏi chúng 
sanh hạnh phúc, nó mới được xem là từ ái (Me//4). 


528 loại Mettä 


Về Meiiã, mọi người thường nói rằng meffã có 528 loại. Nhưng 
trên thực tế thì không phải vậy. Cần lưu ý rằng sở dĩ người ta nói vậy 
là vì theo bộ Pa/isambhida-magga thì có 528 cách tu tập meffa. 


Trong 528 cách này, 5 cách là anodhisa, đó là: 
(1)_ Sabbe safã (Tất cả chúng sanh) 
(2) Sabbe panaã (Tất cả loài hữu tình) 
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(3) Sabbe bhữiã (Tất cả loài đang hiện hữu) 


(4) Sabbe puggalä (Tất cả những cá nhân) 


(5) Sabbe atfabhãvapariyäpamnä (Tất cả loài có thân) 


Khi người ta hướng tâm đến tất cả chúng sanh trong 31 cõi bằng 
một trong năm cách này, trong sự hướng tâm ấy không một chúng 
sanh nào bỏ sót. Vì không một chúng sanh nảo mà không được bao 
gồm trong năm cách này, nên chúng được gọi là năm anodhisa. Odhi 
trong anodđhisa nghĩa là hạn lượng. Cho nên anodhisa là “vô hạn 


lượng”. 


Khi ⁄eä được hướng đến chúng sanh có đặc tánh riêng thì sự 
phân loại sẽ như sau: 


() 
(2) 
3) 
(@ 
®) 
(6) 
Œ) 


Sabbä ifthiyo (Tất cả giỗng cái) 
Sabbe purisä (Tất cả giỗng đực) 
Sabbe ariyä (Tất cả chư Thánh) 
Sabbe anariya (Tất cả phàm phu) 
Sabbe deväã (Tất cả chư thiên) 
Sabbe manusã (Tất cả nhân loại) 


Sabbe vinipatika (Tất cả loài đọa xứ) 


Mỗi nhóm trong bảy nhóm này là một loại riêng và vì thế chúng 


được gọi là ođdhisa (hay bảy loại chúng sanh có hạn lượng). 


Bằng cách này, có cả thảy 12 loại chúng sanh: 5 anodhisa và 7 
odhisa, là những loại chúng sanh làm đối tượng cho mef/ã. 


Cách rải tâm bác ái đến 12 loại chúng sanh này được chỉ bày như 


Sau: 


(1 Averä honi¿ (Cầu cho các chúng sanh đừng oan trái lẫn nhau) 


(2) Abyapajjhä honfu (Cầu cho các chúng sanh đừng có ác tâm 


với nhau) 
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(3) Anighä honu (Cầu cho các chúng sanh thoát khỏi khổ đau) 


(4) Sukhi aftanaụn pariharantu (Cầu cho các chúng sanh có thể 
giữ mình cho được an vui) 


Khi ÄMe#ä được rải đến 12 loại chúng sanh bằng bốn cách này, ta có 
48 cách rải tâm bác ái, chưa kê đến các hướng trong 48 cách này. 


Nếu rải me đến mười phương chúng sanh, ta có 480 cách rải tâm 
bác ái: “Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan 
trái lẫn nhau, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau và có thê giữ mình 
cho được an vuI.” Tâm bác ái cũng được rải đến các hướng khác như 
vậy. Cho nên có tông cộng 480 cách rải tâm bác ái. 


Lấy 48 cách không kế mười phương cộng vào 480 cách có kể mười 
phương, ta có tổng cộng 528 cách rải tâm bác ái. 

528 cách rải tâm bác ái này có tên gọi ngăn gọn là “rải tâm bác ái” 
do các vị A-xà-lê xưa soạn ra để tụng đọc mỗi ngày. Nếu người fa 
muốn rải tâm bác ái theo cách thứ nhất bằng tiếng Päli, người ấy có 
thể thực hiện bằng cách đọc như vầy: “Sabbe safta avera honfw”. 
Thường xuyên tụng đọc theo cách này có nghĩa là đang tu tập tâm bác 
ái. Nếu người ta muốn làm như vậy theo cách thứ hai bằng tiếng Pä|i 
thì nên đọc như vầy: “Sabbe satã abyäpajjhä hontu.” Tất cả 528 cách 
rải tâm bác ái nên hiểu như vậy). 

Sự tu tập tâm bác ái bằng 528 cách này là pháp môn được chỉ dẫn 
trong bộ Patisambhidãmagga rất phổ biến. Trong bộ kinh ấy, không 
thấy đề cập đến sự tu tập karunä, muditã và upekkhä ở cuối của bài 
nói về ze/z. Nhưng ngày nay sự tu tập tâm bác ái đã được đưa vào 
một số bộ sách, trong đó ở cuối mục tu tập tâm bác ái có: (a) Dukkha 
muccanfu (Cầu cho họ thoát khỏi đau khô) là sự tu tập karunä (bì), (b) 
Yathä laddhã sampattito mãvigacchanfu (Cầu cho họ đừng bị mất mát 
của cải họ kiếm được) là sự tu tập mwđ/a (hì), và (c) Kammassaka 
(Chúng sanh có nghiệp là của riêng của họ, mỗi chúng sanh là sản 
phẩm do chính nghiệp của họ tạo ra) là sự tu tập „pekkhã (xả). Như 
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vậy sự tu tập Mfef/a bao hàm cả bác ái pháp còn lại: karuna, muditä và 
upekkha. 


Theo bộ Patisambhidãmagga, sự tu tập meiã có bốn cách chính. 
Nhưng còn có những cách khác nữa như: “Sabbe safta sukhino honfu - 
Cầu cho tất cả chúng sanh đều được hạnh phúc”; “Sabbe safä 
khemino honu - Cầu cho tất cả chúng sanh sống trong yên ổn”. 
Những ý tưởng như vậy đều là meffã. 


Sự tu tập Met(ä theo bài kinh Mettä 


Bài kinh Mettã được Đức Phật thuyết giảng liên quan đến các vị tỳ 
khưu ở rừng, được tụng lại ở các hội nghị Kiết tập và được lưu giữ ở 
chương Sutta NiIpata và Khuddaka Patha. Bài kinh mô tả I5 đức tánh 
mà những ai muốn tu tập mã cần phải có. Mười lăm đức tánh này 
có tên PalI là M⁄efãpubbabhaga. 


Bài Kinh có nội dung như vây: 


Hành giả sáng trí trong pháp cao quý và chân chánh là người muốn 
trú quán Niết bản qua trí tuệ - Niết bàn là tịch tịnh. Hành giả nên cố 
găng để có được những đức tánh sau đây: 


(1) Khả năng làm điều thiện. 

(2) Chánh trực 

(3) Hoàn toàn chân thật 

(4) Tiếp thu những lời nói của những bậc trí tuệ. 
(5) Nhu thuận (Mudu). 

(6) Không ngã mạn. 

(7) Tri túc. 

(8) Dễ nuôi 

(9) Không bận rộn do những phận sự không cần thiết. 
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(10) Sống giản dị (VỊ tỳ khưu chỉ cần tám món vật dụng là đủ, như 
con chim bay đi với đôi cánh duy nhât). 
(11) Lục căn thanh tịnh. 
(12) Có trí tuệ chính chắn, 
(13) Khiêm tốn trong việc làm, lời nói và ý nghĩ. 
(14) Không dính mắc với các thí chủ nam nữ (đặc biệt đối với các 


vị tỳ khưu. Người tại gia cũng vậy, không nên luyến ái với bạn bè, 
người thân). 


(15) Không làm những điều mà các bậc trí tuệ hằng chê trách, dù 
là việc nhỏ nhất. 
Bài kinh giải thích cách tu tập Mettä được lưu ý như sau: 


(a)  Sabbasangdhika meftä - Mefía được tu tập bao gồm hết thảy 
chúng sanh. 


(b) Dukabbhavana meffä - Mettä được tu tập bằng cách chia 
chúng sanh thành hai nhóm, và 


(c)  T¡kabhavana meffa - Mettä được tu tập bằng cách chia chúng 
sanh thành ba nhóm. 


(a)  Sabbasangahika mettä 
Trong ba cách tu tập 7me//a này, cách tu tập Sabbasangahika mefta 
được giải thích bằng tiếng Pã|i khuyên chúng ta rải tâm như vậy: 
“Sukhino vã khemino honu, sabbe saHä bhavantu sukhitatia.” Nếu ai 


muốn tu tập meíã theo sự giải thích này thì nên đọc và quán như sau: 


(1) Sabbe safã sukhino hon#ui- Nguyện cho tất cả chúng sanh đều 
có thân an lạc. 


(2) Sabbe saftã khemino honfu - Nguyện cho tất cả chúng sanh 
được thoát khỏi tai họa. 


(3)  Sabbe satta sukhiftafftä honfu - Nguyện cho tất cả chúng sanh 
đều có tâm an lạc. 
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Đây là cách tu tập Sabbasangahika meffã đã được giảng dạy trong 
bài kinh Mettä. 


(b) Dukabhavana mettä 


Dukabhävanä mettã và Tikabhävanä mettã cả hai cách này rất có 
thê làm bối rối những người không biết cách diễn dịch bài kinh Pä|i. 
(Người ta có thê bị bối rối như thế nào sẽ không được giải thích, e 
rằng nó sẽ tạo ra nhiều rối rắm hơn). Cách tu tập Dukabhãvanã mettã 
như sau: 


Có bốn cặp chúng sanh, đó là: 
(1) Tasa thavara duka - Cặp chúng sanh có sợ hãi và không sợ hãi. 
(2) Dihadittha duka - Chúng sanh hữu hình và chúng sanh vô hình. 
(3) Dữra santika duka - Chúng sanh ở gần và chúng sanh ở xa. 


(4) Bhữta sambhavesr duka - Các vị A-la-hán và phàm phu cùng các 
bậc hữu học. 


() Tasa va thavarg va anavasesĩ sabbc saffAŒ ĐDhavanfU 
sukhifaffãä - “Cầu cho tất cả những phàm phu và các bậc hữu học còn 
sợ hãi và cầu cho những bậc A-la-hán đã hết sợ hãi, được an vui cả 
thân lẫn tâm.” Quán như vậy là cách tu tập Tasa thavara duka 
bhavana metta. 


(2) Dựgha va adifha và anavasesä sabbasatAŒ bhavanfu 
sukhifaffã - “Cầu cho tất cả chúng sanh hữu hình và vô hình đều được 
an vui cả thân lẫn tâm”. Quán như vậy là cách tu tập Di/£hadittha duka 
met. 


(3) Dura và qvilurad va anavasesdđ sabbasattAf bhavanfu 
sukhifatã — “Cầu cho tất cả chúng sanh ở gần và ở xa đều được an vui 
cả thân lẫn tâm”. những ý nghĩ như vậy là cách tu tập Dưra samika 
dukabhavana metiã. 


(4) Bhutfa va sambhavesi va qnavasesd sabbqa- safftŒ[ bhqavantw 
sukhifaffä - “Cầu cho tất cả những chúng sanh là các bậc A-la-hán, và 
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những phàm phu và các bậc hữu học (hoặc những chúng sanh đã sanh 
ra và những chúng sanh còn trong bụng mẹ), tất cả đều an vui cả thân 
lẫn tâm”. Những ý nghĩ như vậy là cách tu tập về Bữa sambhavesT 
dukabhavana mefiä. 


Bốn cách tu tập bác ái trên đây được gọi là dukabhäãvana meffä, tức 
là Meza được tu tập sau khi chia chúng sanh thành hai nhóm. 


(c) Tikabhävanä mettä 
Pháp tu tập 77kabhãvana meffä này có ba loại: 


(1) Digha rassa majjhima tika - nhóm 3 gồm những chúng sanh 
thấp (ngắn), cao (dài) và bậc trung. 


(2) Mahamtänuka majjhima tika - nhóm 3 gồm những chúng sanh 
lớn, nhỏ và trung bình. 


(3) ThữJãnuka majjhima tika - nhóm 3 gồm những chúng sanh 
mập, gầy và trung bình. 


() Dighã vã rassa và majhmãd và anavasesa sabbasaffữ 
bhavanfu sukhifatffã - “Cầu cho tất cả chúng sanh có thân đài, ngắn và 
trung bình thảy đều an vui cả thân lẫn tâm.” Quán như vậy là cách tu 
tập Digha rassa majjhima tikabhavana metia. 


(2) Mahanft vũ qnukä vũ majhmad anavasesa sabbasaffä 
bhavantu sukhifatfã - “Cầu cho tất cả chúng sanh có thân to lớn, nhỏ 
bé hoặc trung bình thảy đều an vui cả thân lẫm tâm.” Quán như vậy là 
cách tu tập Mlahantanuka majjhima tikabhavana metta. 


(3) Thưla vã qnukãä vĩ majhmữ và anavasesä sabbasaftfữ 
bhavantu sukhifatã - “Cầu cho tất cả chúng sanh có thân béo mập, 
gầy ốm hoặc trung bình thảy đều được an vui cả thân lẫm tâm.” Quán 
như vậy là cách tu tập 71lãnuka majjhima tikabhävanã mettä. 


Ba cách tu tập Mettã kể trên được gọi là Tika bhãvanã metä, tức là 
Mefia được tu tập sau khi chia chúng sanh thành ba nhóm. 
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Bởi vì ba cách tu tập mettä này, đó là (a) Sabbasangahika metfä, 
(b) Dukabhavana meftä và (c) Tikabhavana meffä là những tư tưởng 
về bác ái được tu tập với lòng mong ước thấy chúng sanh được hạnh 
phúc và thạnh đạt, nên chúng được gọi là H//asukhägamapatthana 
metta. 


Tương tự, những tư tưởng bác ái được tu tập với lòng mong ước 
trông thấy chúng sanh thoát khỏi bất hạnh và đau khổ, đó là 
Ahitadukkhänägamapathanä mettä. Loại mefã này được mô tả bằng 
tiếng Pã|i như sau: 


Na paro paradmu nikubbetha, 

Na' timaññetha katthaci nam kañ c¡, 
Wyarosana pafighasañna. 
Nannamaññassa dukkham iccheyya. 


Ý nghĩa là: “Cấu cho chúng sanh đừng dối gạt lần nhau, đừng 
khinh khi lẫn nhau. Câu cho họ đừng gây đau khổ và hại kẻ khác bằng 
thân khẩu và ý” Quán như vậy là cách tu tập 
Ahitadikkhanagamapatthana metta. 


Người ta có thê thắc mắc rằng: “Tại sao sự tu tập me/z không được 
mô tả bằng một cách duy nhất mà phải có nhiều cách như đã được mô 
tả trong bộ Patisambhidaämagga và trong bài kinh Mettã?” 


Câu trả lời là: Tâm của kẻ phàm phu luôn luôn bay nhảy hết cảnh 
này đến cảnh khác. Tâm như vậy không thể được giữ chắc vào đối 
tượng của mmefíä chỉ bằng một cách. Sự định tâm vững chắc có thể đạt 
được băng sự thay đổi phương pháp quán được lập lại nhiều lần. Cho 
nên Đức Phật mới giảng dạy nhiều cách tu tập me#a. Về sau các vị 
trưởng lão cũng có bồn phận giải thích những cách khác nhau này. Có 
cách giải thích khác: những người tu tập bác ái, mỗi người đều có 
năng lực cơ bản khác nhau; đối với một số người thì phương pháp 
anodhisa metiä dễ hiệu hơn; đối với một số người thì phương pháp 
odhisa mettã mình bạch hơn; đối với một số người phương pháp rải 
meiiä đến chúng sanh trong các phương hướng thì cụ thê hơn; đối với 
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một số người thì phương pháp tu tập Sabbasaagahika trong bài kinh 
Mettã thì rõ ràng hơn; đối với một số người thì cách tu tập 
Dukabhãvana thì thích hợp hơn; đối với một số người thì phương 
pháp tu tập Tikabhãvanä thì chỉ tiết hơn. Vì những người tu tập mefã 
có những căn tánh khác nhau, nên để thích hợp với mỗi cá nhân, Đức 
Phật đã giảng dạy những cách tu tập khác nhau này và về sau các vị 
A-xà-lê phải giải thích chúng một cách đầy đủ. 


Mettä của vị Bồ-tát 


Cách tu tập meứã của vị Bồ-tát giải rõ trong Bốn sanh 
Suvamnasama của bộ Cariya Pitaka và chương Maha Nipäta của Bồn 
sanh kinh. Câu chuyện trong bộ Cariya Pitaka được tóm tắt như sau: 
“Này Sãriputa, khi ta sanh làm Suvannasama, sống ở một chỗ ngụ do 
Sakka dựng lên, ta rải tâm bác ái đến các loại sư tử và hỗ báo trong 
rừng. Ta sống giữa các loài thú rừng như sư tử, cọp, beo, chó sói, trâu 
núi, nai đốm và gẫu. Chẳng có con thú nảo sợ hãi khi gần ta và ta cũng 
không e sợ chúng. Ta sống hạnh phúc trong rừng vì ta được che chở 
bởi năng lực của znef/a.” 


Qua đoạn kinh này, chúng ta không biết gì về gia đình, dòng dõi, 
v.v... của Suvannasama. Điều mà chúng ta biết là cuộc sống hạnh 
phúc và thánh thiện của vị ấy, không chút sợ hãi đối với các loại thú 
rừng nhờ oai đức của pháp bác ái của vị ấy. 

Tuy nhiên, ở chương Mahã Nipãta, câu chuyện kế răng khi Bồ-tát 
Suvamnasãama bị trúng tên, vị ẫy hỏi: “Fại sao ông bắn tên vào người 
tôi?” và vua Piliyakkha trả lời: “Trong khi ta nhắm vào con nai, con 
nai đã ở đúng điểm nhắm của ta, nhưng vì sợ ngươi nên nó đã bỏ 
chạy, vì thế ta đã nồi giận mà bắn vào người.” Rồi Suvanna-säma đáp 
lại: “Khi thấy ta, con nai không bị sợ hãi, những con thú khác cũng 
vậy.” VỊ ẫy cũng nói rằng: ““Tâu bệ hạ, ngay cả loài Kinnara có tánh 
rất rụt rè, đang sống ở núi Gandhamäãdana cũng vui sướng đến gần ta 
khi chúng đang đi trong núi đôi và các khu rừng.” 
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Từ câu kệ này, chúng ta thây răng Bô-tát Suvanna-sama, khi sông ở 
trong rừng, đã rải tâm bác ái đên tât cả muôn thú bao gôm loại 
Kimnara và tât cả thú rừng đêu yêu thương vị ây. 

Trong bài liệt kê mười một điêu lợi ích phát sanh từ việc rải tâm 
bác ái, có một lợi ích là được chư thiên, nhân loại, dạ xoa, a-tu-la 
thương mên. Nhưng từ câu chuyện Suvannasama, chúng ta biệt răng 
loài muôn thú cũng yêu mên người rải tâm bác ái. 

Chuyện trưởng lão Visakha 


Visakha là một gia chủ xứ Pãtaliputta, sau khi nghe nói về Sri 
Lañkã bèn khởi ước muốn đi đến nước ấy đề thực hành pháp. Sau khi 
để lại tất cả tài sản cho gia đình, vị ấy lên tàu đi đến Sri Lañkã và xuất 
gia tỳ khưu tại tịnh xá Mahãvihãra. Trong năm tháng, vị ấy đã học hai 
bộ Dve Mãtikã (hai bộ sách về Luật tổng quát) và sau đó vị ấy rời 
khỏi Mahävihara để đi đến một tịnh xá thích hợp cho việc hành thiền 
của vị ấy. Ở mỗi tịnh xá vị ấy hành đạo trong bốn tháng. 


Trên đường đi đến tịnh xá tọa lạc trên một ngọn đồi có tên là 
Cittala, Visakha đi đến một ngã tư đường và trong khi ấy đang suy 
nghĩ nên chọn con đường nảo, thì chư thiên của ngọn đôi dẫn vị ấy rẽ 
về hướng phải. Nhờ thế mà vị ấy đến tịnh xá và ngụ ở đó trong bốn 
tháng. Sau khi sửa soạn hành trang để đi đến tịnh xá khác vào ngày 
hôm sau, trưởng lão đi ngủ. Trong khi Ngài đang nằm ngủ như vậy thì 
một vị thọ thần ngồi khóc trên một tắm ván của bậc thang, trưởng lão 
hỏi: “*Ai đang khóc thế?” 


VỊ thiên trả lời: “Bạch Ngài, tôi là thọ thần.” 
““Fại sao ông khóc?” 

“Bởi vì Ngài sắp ra đi.” 

“Có lợi ích gì cho ngươi nếu ta ở đây?” 


“Ngài ở đây sẽ khiên cho chư thiên, dạ xoa và quỉ thân thương mên 
lẫn nhau. Sau khi Ngài đi rồi, họ sẽ gây gỗ nhau và nói lời thô lỗ.” 
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“Nếu ta ở đây mà thực sự giúp các ngươi sống hạnh phúc như 
ngươi đã nói thì ta sẽ ở lại đây thêm bốn tháng nữa.” 


Khi bốn tháng đã hết đã hết, vị trưởng lão sắp ra đi và vị thọ thần 
lại đến khóc. Băng cách này, vị trưởng lão không thể nào ra đi được 
nữa và đã nhập Niết bản tại tịnh xá Cittala ấy. 


Câu chuyện cho thây răng những kẻ hưởng ma không chỉ yêu 
mên người rải 7c//a, họ còn khởi tâm mát mẻ với nhau nữa do ảnh 
hưởng của mef/ã được tải ra. 


Mettã của người thợ sẵn 


Trong Bồn sanh Mahãhamsa của chương AsTti Nipãta, khi Bồ-tát, 
chúa của loài thiên nga, bị dính bẫy, vị ẫy đau đớn do bị thương tích. 
Trông thấy chúa của loài thiên nga đang quẳn quại trong đau đớn, 
người thợ săn ân hận, nhẹ nhàng bồng thiên nga chúa trên đôi tay và 
săn sóc nó với tâm chan chứa từ ái để làm vơi đi cơn đau của nó. Ngay 
cả những vết bằm xước cũng không còn trên đôi chân của thiên nga 
mà trở lại bình thường, liền lại như cũ do năng lực bác ái của người 
thợ săn. 


Đây chỉ là phần cô đọng của Bổn sanh Mahã Hamsa. Những câu 
chuyện tương tự được kể lại ở Bổn sanh Pathama Cũla Hamsa Jãtaka 
của chương AsTti Nipãta, Bốn sanh Rohana Hamsa Jãtaka và Bồn sanh 
Cũla Hamsa Jãataka của chương VTIsati NIpata. Oal lực của Míefã có 
thê được hiểu rõ hơn từ những câu chuyện này. 

Tham ái trong lớp vỏ của bác ái 

Người tu tập bác ái nên chú ý một điều, là không để tham ái (rãga) 
len lỏi vào pháp bác ái của người ấy như đã được giải thích trong bộ 
Chú giải NettI: “Rãgo meffã-yanämukhena vañceíi - Tham ải trong lớp 
vỏ bác ái là sự đối gạt.” 

Trong phần Brahmavihãra Niddesa của bộ Visuddhi-magga cũng 
có đoạn giải thích như sau: “Sự diệt tắt nóng giận có nghĩa là sự thành 
tựu bác ái nhưng sự sanh khởi tham ái có nghĩa là sự tiêu diệt bác ái.” 
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Ý nghĩa là: Khi một người rải tâm bác ái của mình đến một người 
khác mà người ấy đã từng giận ghét thì sự giận ghét sẽ biến mắt và 
mefiã xuất hiện trong người ấy, đó là thiện ý. Do đó, sự biến mất nóng 
giận dẫn đến sự xuất hiện mei/Z. Nếu tham ái xuất hiện trong người ấy 
khi anh ta đang rải me£ã như vậy thì zefã của anh ta sẽ mất đi. Bấy 
giờ người ấy bị đánh lừa bởi tham ái đang đội lốt của meffã. 

Vì meiiã là một trong mười pháp Ba-la-mật, nó cần được rải đến 
những chúng sanh khác cho đến khi người ta đáp lại thiện ý của họ. 
Do đó, sự biến mắt nóng giận dẫn đến sự xuất hiện me. Nếu tham ái 
xuất hiện trong người ấy trong khi anh ta đang rải mef/ã thì meä thật 
ấy sẽ nhường chỗ cho meffã giả, tức là tham ái. 


Vì metfã là một trong mười pháp Ba-la-mật nên nó cần được rải 
đến những chúng sanh khác cho đến khi người ta đáp lại thiện ý của 
họ đến chính mình giống như trong câu chuyện về Bồ-tát 
Suvamnasama và những câu chuyện khác. Me/a không chỉ có mặt 
trong mười pháp Ba-la-mật mà cũng có mặt trong bốn mươi đề mục 
của thiền chỉ. Thế nên, chư Bồ-tát và những bậc hiền trí thuở xưa đã tu 
tập mea đề đắc định và có thần thông. Những câu chuyện minh họa 
được tìm thấy trong bốn sanh Seyya, Abbhantara Vagga trong Tika 
Nipäta và Bồn sanh Ekarãja, Kaliủga Vagga trong Cãtukka Nipãta. 


Câu chuyện Bốn sanh Seyya 


Đây là câu chuyện tóm tắt: Vua Brahmadatta của vương quốc 
Bãrãnasĩ trị vì rất chính đáng nhờ vị ấy có thọ trì mười vương pháp. 
Vị ấy bố thí, thọ trì ngũ giới và bát quan trai giới. Một vị quan phạm 
tội trong hoàng cung bị đức vua trục xuất ra khỏi vương quốc. Ông ta 
di đến nước láng giềng Kosala, vào xin phục vụ vua nước đó và xúi 
dục vị vua ây xâm chiếm nước Bãrãnasĩ, mà theo ông ta, có thể thực 
hiện dễ dàng. Vua Kosala nghe lời của vị quan này, tấn công nước 
Bãrãnasĩ và bắt sống vua Brahmadatta. Tuy nhiên, vua Brahmadatta 
và các quan của vị ấy từ đầu chí cuối không hề kháng cự. 


412 Đại Phật Sử - lập 1.A 


Trong nhà giam, Brahmadatta rải tâm bác ái đến vua Kosala, vị vua 
cướp nước và nhờ vậy đã đắc định bằng đề mục mef/ã này, nó được 
gọi là mef4/häna (thiền tâm từ). Do oai lực của meffa ấy, vua Kosala 
cảm thấy toàn thân bị đốt cháy đau đớn mãnh liệt. Vua Kosala hỏi các 
quan: “Tại sao ta bỊ đốt cháy như thế này?” Họ đáp lại: “Tâu bệ hạ, sở 
đĩ như vậy là vì bệ hạ đã bắt giam vua Brahmadatta, là người có giới 
đức trong sạch.” Nghe vậy, vua Kosala vội vã đi đến Bồ-tát 
Brahmadatta, xin lỗi Bồ-tát và trả lại vương quốc cho vị ấy. Câu 
chuyện này cho thấy rằng việc rải tâm bác ái dẫn đến sự đắc Thiền. 


Câu chuyện Bốn sanh Ekaräja 


Thuở nọ, một vị quan của vua Brahmadatta đã phạm tội. Câu 
chuyện bắt đầu như vậy, sự kiện diễn ra giống như trong bốn sanh 
Seyya. Cả câu chuyện Seyya và Ekaräja đều giống như Bổn sanh 
Silava trong Ekaka Nipãta. Muốn biết toàn bộ câu chuyện, hãy xem 
bổn sanh Mahä STlava Jãtaka. 


Điểm đặc biệt của Bổn sanh Ekarãja như thế này: Trong khi vua 
nước Bãrãnasĩ đang ngồi uy nghi giữa các quan trong triều, vua 
Dubbhisena của nước Kosala sai trói và nhốt vị ấy trong khung cửi, 
rồi treo ngược vị ấy trên ngưỡng cửa của hoàng cung. Sau khi lấy vị 
vua cướp nước làm đề mục để rải tâm bác ái, vua Brahmadatta chứng 
đắc thiền và ngũ thông. Vị ấy tự thoát mình ra khỏi xiềng xích và ngồi 
kiết già giữa không trung. Thân của Dubbhisena trở nên nóng cháy và 
sức nóng mãnh liệt đến nổi ông ta lăn mình vật vã trên đất mà kêu 
gào: “Ôi! nóng quá! Nóng quá!” Rồi vị ấy hỏi các quan: “Tại sao điều 
này lại xảy đến với ta?” Các quan đáp lại: “Tâu bệ hạ, bệ hạ bị nóng 
cháy như vậy là vì bệ hạ đã lầm lạc sai bắt và treo ngược một vị vua 
có giới đức và vô tội.” “Thế thì hãy nhanh chóng trả tự do cho vị ấy.” 
Theo lịnh truyền, các quan ngay lập tức đi đến chỗ của đức vua 
Brahmadatta và trông thấy vị ấy đang ngồi kiết già giữa hư không. Bởi 
vậy họ trở lại và tâu với vua Dubbhisena. 
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Mettä của Đức Phật 


Một thuở nọ khi Tăng chúng có Đức Phật dẫn đầu đang du hành 
đến Kusinara, các vị hoàng tử xứ Malla đã bàn bạc và thỏa thuận với 
nhau rằng nếu có người nảo trong bọn họ mà không đón tiếp Tăng 
chúng thì sẽ bị phạt. Do đó, một vị hoàng tử nọ tên là RoJa, đã từng là 
bạn của Änanda khi trưởng lão chưa xuất gia, đã cùng với các vị 
hoàng tử Malla đón tiếp chúng Tăng. Nhân đó, đại đức Änanda nói lời 
khích lệ Roja răng đó là cơ hội hiếm có để làm như vậy vì Tăng chúng 
có Đức Phật dẫn đầu. Roja đáp lại rằng vị ấy làm như vậy không phải 
vì niềm tin nơi Tam bảo mà do sự thỏa thuận giữa họ. Thấy câu trả lời 
đầy miễn cưỡng của Roja, Änanda bèn đi đến Đức Phật và bạch lại 
chuyện ấy. Vị ấy cũng thỉnh cầu Đức Phật tế độ cho Roja. Khi ấy Đức 
Phật rải tâm bác ái đến Roja khiến vị ấy không thể ở yên một chỗ, 
giống như con bê xa mẹ, đã đi đến tịnh xá nơi mà Đức Phật đang trú 
ngụ. Với niềm tịnh tín nơi Đức Phật đang khởi sanh trong vị Ấy, VỊ ây 
đảnh lễ Đức Phật và nghe Ngài thuyết pháp. Cuối thời pháp Roja 
chứng quả Nhập lưu. 

Một lần khác cũng vậy, khi chúng Tăng có Đức Phật dẫn đầu đang 
đi vào thành Rãjagaha đề khất thực, thì Devadatta, sau khi bàn bạc với 
vua Ajãtasattu, đã thả voi đữ Nalãgiri để tắn công Đức Phật. Đức Phật 
nhiếp hóa voi dữ bằng cách rải tâm bác ái đến nó. Khi ấy dân chúng 
thành RãJagaha vui mừng nói lên bài kệ sau đây: 

Danden eke damayanHi aqnkusahi kasahi ca 
adandena asatthena nãgo danto mahesina. 


Những người dạy thú, quản tượng và người huấn luyện ngựa đã 
thuần phục chúng bằng roi hay gậy. 
Tuy nhiên, voi điên Nãlãgiri đã được Đức Phật nhiếp hóa mà không 
cần dùng đến roi gậy hay khí giới. 
Chấm dứt Chương Từ Ba-la-mật 
s 
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J. XÃ BA-LA-MẬT 
(UPEKKHÄ PARAMI) 


Cách dịch theo nghĩa đen của chữ u„pekkha là “cái nhìn trung 
dung”, nghĩa là giữ vị trí trung dung giữa hai cực đoan khổ và lạc. 


Nếu ý nghĩa này không được hiểu đúng thì người ta có thê nghĩ sai 
về nó là “vô tâm hay lãnh đạm”. Nhưng pekkhä không phải như thế, 
upekkhä chủ ý đến đối tượng nhưng với tâm trạng bình thản khi đối 
diện với các cảnh vui hoặc buôn. 


Sự tu tập Upekkhäã 


Sự tu tập uöpekkhã giống như sự tu tập meiZ được nêu ra trong bộ 
Patisambhidamagga. Như đã nêu ra ở trên, những phương pháp được 
đem vào thực hành trong việc tu tập 7nef/ã có đến 528 vì có 4 cách cơ 
bản. Nói cách khác, trong việc tu tập „pekkha, chỉ có một cách là 
kammnassakä, nghĩa là “tất cả chúng sanh đều có nghiệp là tài sản của 
chính họ”. Do đó, những phương pháp trong trường hợp này hình 
thành 1⁄2 trong 528 cách, tức là 132 cách. 


Giống như ở phương pháp tu zme#Z, có 12 loại chúng sanh: 5 vô 
hạn lượng (anodhisa) và 7 hạn lượng (odhisa). Nếu có 4 cách rải 
meffä thì upekkha chỉ có một cách, nên chúng ta chỉ dùng một cách để 
ứng dụng pekkha vào 12 loại chúng sanh trong 10 phương. 

(1) Sabbe satfã kammassakä (tất cả chúng sanh đều có nghiệp là 

tài sản riêng của họ); 

(2) Sabbe pana kammassaRa (tất cả loài hữu tình đều có nghiệp là 

tài sản riêng của họ); 

(3) Sabbe bhữtã kammassakä (tất cả mọi loài đang hiện hữu đều 

có nghiệp là tài sản riêng của họ); 

(4) Sabbe puggalä kammassakä (tất cả các cá nhân đều có nghiệp 

là tài sản của riêng họ); 
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®) 


(6) 


Œœ) 


(8) 


6) 


(10) 


œ1) 


q2) 


Sabbe attabhävapariyäpannä kammassakä (tất cả loài có nhục 
thê đều có nghiệp là tài sản riêng của chúng); 

Sabbä ithiyo kammassakä (tất cả giỗng cái đều có nghiệp là 
tài sản riêng của họ) 

Sabbe purisä kammassakä (tất cả giỗng đực đều có nghiệp là 
tài sản riêng của họ); 

Sabbe ariyä kammassakä (tất cả chư thánh hiền đều có nghiệp 
là tài sản riêng của họ); 

Sabbe anariyä kammassakä (tất cả phàm phu đều có nghiệp là 
tài sản riêng của họ); 

Sabbe devã kanmnassakä (tất cả chư thiên đều có nghiệp là tài 
sản riêng của họ); 

Sabbe manussä kammassakä (tất cả nhân loại đều có nghiệp là 
tài sản riêng của họ); 

Sabbe vinipdatika kammassaka (tất cả loài đọa xứ đều có 
nghiệp là tài sản riêng của họ); 


Khi 12 cách quán của ekkha được áp dụng vào 10 phương, ta có 
120 cách. Đem 120 cách này cộng với l2 cách chính thì ta có 132 
cách. Trong 132 cách này, người ta có thể chọn một cách hoặc cả thảy 
để tu tập upekkhä. 


Giải rõ hơn: Như trong trường hợp của meí/ã, người ta có thể tu tập 
meiiã bằng cách sử dụng những tên gọi khác của chúng sanh và cá 


nhân nếu người ấy muốn. Từ &amnassakã cũng có thể được thay thế 
bằng những từ Pã|i khác có cùng ý nghĩa đã được nêu ra trong bài 
kinh Abhinha, NTvarana Vagøsa, Pañcaka NÑIpata trong Tăng chi bộ. Có 
đoạn viết rằng: Sabbe safta kammassaka, kammadayada, Kammayom, 


kamnabandhu, kammapdfissarana. 


q) 
@) 


Kammassakäa - Có nghiệp là tài sản riêng của mình; 


Kammadäyadä - Có nghiệp là tài sản kế thừa của mình; 
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(3) Kammayonï- Có nghiệp là mẫu thai của chính mình; 
(4)_ Kammabandhiu - Có nghiệp là người thân của chính mình; 
(5) Kammapafissarana - Có nghiệp là chỗ nương tựa của chính 
mình. 
Bởi vì cả 5 từ Pã]i này đều có cùng ý nghĩa giống nhau nên người 
tu tập upekkha có thê thay thê “sabbe saftã kammassakä ” bằng bất cứ 
câu nào trong những câu còn lại như: 


Sabbe sattã kammadayada. 
Sabbe sattã KaItMAÿyOHI. 

Sabbe saftä kammabandhi. 
Sabbe saftã kammapafissarana. 


Điêm cân suy xét 


Điểm cần suy xét ở đây là: Chúng ta biết rằng mefã là pháp Ba-la- 
mật cần được thực hành vì lợi ích của chúng sanh và vì thế nó đáng 
được xem là pháp Ba-la-mật cao quý. Nói cách khác, tuy „pekkha là 
pháp Ba-la-mật cần được thực hành viên mãn, nó là thái độ tâm cho 
rằng “hạnh phúc hay đau khổ là số phận của con người trong kiếp 
sống. Nếu người ta có thiện nghiệp để cho quả hạnh phúc, người ấy sẽ 
được hạnh phúc. Nếu người có ác nghiệp cho quả đau khổ, người ấy 
sẽ phải lãnh chịu đau khổ. Ta không thể làm gì để thay đôi nghiệp của 
kẻ khác.” Thật không sai chút nào khi cho rằng thái độ như vậy là cao 
quý. Có sai lầm không khi cho rằng Xả là thái độ vô cảm không quan 
tâm đến phúc lợi của chúng sanh? Do đó điều cần xét đến là tại sao Xả 
lại được xem là đức tôn quý của pháp Ba-la-mật. 


Trong những vấn đề thuộc tục sự cũng như thánh sự, điều hiển 
nhiên là cái gì khó đạt được thì có giá trị lớn và điều gì dễ thành đạt 
thì có ít giá trị. Cho nên ai cũng biết rằng: Trong thế gian những thứ 
dễ dàng có được như cát sạn thì rẻ tiền. Còn vàng, bạc, hồng ngọc và 
những loại ngọc khác là những thứ hiếm, thì quý giá. 
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Tương tự, những vấn đề thuộc thánh sự thì tham, sân và những 
pháp bắt thiện khác có thể sanh khởi dễ dàng. Cho nên chúng có ít giá 
trị và không cần cô gắng để làm cho chúng sanh khởi. Trên thực tế, 
điều khó làm là ngăn chặn không cho chúng sanh khởi trong điều kiện 
khó kiểm soát. Chúng quả thật giống như rêu cỏ vô dụng. Nói cách 
khác, bố thí, trì giới và những thiện nghiệp khác không thể sanh khởi 
nếu không có sự nỗ lực cố gắng cần thiết. Chúng không sanh khởi một 
cách tự nhiên. Một trong những thiện nghiệp ấy là sự tu tập pháp 
mefíä, là pháp cao hơn cả bố thí và trì giới. Pháp bác ái chân thật này 
quả thật khó tu tập. 


Có ba loại người: ver7-puggala (kẻ thù), majJhaffa- puggala (người 
không thân cũng không thù) và piya- puggala (người thân). Rải meffã 
đến kẻ thù thì khó, đến người không thân không thù thì không khó. 
Ngược lại, rải meffã đến người thân thì dễ dàng! Ä⁄e/ mà chỉ dành 
riêng cho người thân thì không có giá trị vì đó là việc làm dễ dàng. 

Nếu người ta muốn thực hành viên mãn zmefã pãramĩ một cách 
đúng pháp thì người ấy nên rải zmerz đến chính mình trước để làm 
chuân. 


Khi mmefã được rải đến kẻ thù, người thân và người không thân 
không thù, người rải phải thực hiện đối với ba hạng người này một 
cách đồng đều, không phân biệt, giỗng như đã làm đối với chính mình. 
Làm như thế có dễ dàng không? Không, không dễ chút nào cả. Quả 
thật khó rải zme/ã ngay cả đến người thân giống như đến chính mình, 
nói chi đến kẻ thù hoặc người không thân không thù, như đã được 
Đúc Phật chỉ dạy: “A/asamưm pemam n affhi - Không có ai yêu 
thương người khác hơn chính mình”. Chỉ khi nào me#ã được rải đến 
cả ba hạng người một cách đồng đều không chút phân biệt, giống như 
rải đến chính mình thì me/zã như vậy mới là meffã pãramï thực sự. 


Điều này cho thấy sự tu tập mefã khó đến mức nào và giá trị của 
nó to lớn dường nào. Về sự tu tập hình thức me/zZ này, như đã nói ở 
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trên, Suvannasama được yêu mên bởi các loại thú rừng như cọp, sư tử, 
v.v... Sự tu tập upekkha còn khó hơn nữa. 


Thật không dễ gì để tu tập „»ekkhã ngay cả đến người không thân 
không thù. Có nhiều người thường nói rằng: “Bây giờ tôi có tâm xả 
đối với người ấy” hoặc “trong vấn để này, tôi giữ thái độ 
kammassava,” v.V... Vì cầu nói như vậy hàm nghĩa không quan tâm, 
nên xem ra »ekkhä xem ra ít quan trọng. Trên thực tế, „u»ekkhã bao 
hàm sự quan tâm đến đối tượng. 


Rải me đến người thân dễ dàng như thế nào thì quán „pekkhä đôi 
với đôi tượng không thân không thù cũng dễ dàng như thế ấy. Vì 
người quán ekkhã không thương cũng không ghét người kia, nên dễ 
dàng giữ thái độ bình thản đối với người ấy mà không có ước muốn 
thấy người ấy hạnh phúc hay đau khô. Nhưng quán „„ekkhã đến kẻ 
thù thì khó khăn hơn. Người đã có tâm ghét một ai đó thì sẽ cảm thấy 
vui sướng khi người kia bị suy sụp hoặc ganh ghét khi thấy người kia 
được thịnh đạt. Thật khó để ngăn chặn hai loại ác pháp này. Khi một 
trong hai loại ác pháp này sanh khởi trong tâm thì người ta không còn 
giữ được trạng thái upekkha. 

Quán „ekkhä đối với người thân còn khó hơn đối với kẻ thù. 
Người ta vốn có tình thương mến đối với người thân, nên khi người 
thân được thịnh đạt thì người ấy vui mừng, hài lòng còn khi người 
thân gặp bất hạnh thì người ấy sẽ buồn phiền thất vọng. Thật khó để 
ngăn chặn tình cảm vui sướng hoặc buôn khổ trong chính mình, chừng 
nào người ta còn mang tâm phân biệt và thiên vị thân thù, chừng đó 
người ấy không thể tu tập „u»ekkhä được. 


Như đã nói, sự tu tập uekkha không phải là thái độ vô tâm hay 
lãnh đạm. Ngược lại, nó quan tâm đến đối tượng quán. Khi quán như 
vậy, người ta tự nhủ rằng: “Chẳng làm gì được để khiến cho chúng 
sanh bao gồm cả chính mình được hạnh phúc hay không hạnh phúc. 
Những người có thiện nghiệp thì sẽ được hạnh phúc và những người 
có ác nghiệp sẽ phải lãnh chịu đau khổ. Vì hạnh phúc và đau khổ có 
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liên quan đến nghiệp quá khứ của họ nên họ không làm gì được. Chỉ 
có sự quán xét thâm sâu theo cách này khi lẫy chúng sanh làm đối 
tượng của pháp quán mới là Xả thực sự. Tâm xả ấy không chứa đựng 
sự bồn chồn hay khó chịu, nó cao quý và bình lặng. Tâm xả càng vượt 
xa metfã bao nhiêu thì mức độ tâm linh càng cao bấy nhiêu. 


Giống như zmef/ä, upekkhä là một trong bôn mươi đề mục của thiền 
chỉ và cũng là một trong mười pháp Ba-la-mật. Người tâm thiền chỉ 
lây upekkhä làm đề mục chỉ vì muốn đạt được tầng thiền cao nhất, chứ 
không phải các tầng thiền bậc thấp. Những người chậm trí phải qua 5 
lần chứng đắc các tầng thiền mới đạt đến tầng thiền cao nhất. 


Đức Phật đã giảng giải về ngũ thiền gọi là phương pháp pañcaka. 
Thiền đạt được lần đầu tiên gọi là Sơ thiền, chứng lần thứ hai gọi là 
Nhị thiền và cứ như thế cho đến Ngũ thiền. Như vậy, có năm tầng 
thiền dành cho những người chậm trí. 


Tuy nhiên, người mẫn trí đạt đến tầng thiền cao nhất sau khi đạt 
được trải qua bốn lần. Đức Phật đã giảng giải về bốn tầng thiền gọi là 
Catukka. Thiền được chứng lần thứ nhất gọi là Sơ thiền, v.v... Bằng 
cách này, có bốn tầng thiền dành cho những người mẫn trí. 


Những người chưa đạt được tầng thiền nào bằng một trong hai cách 
này thì không nên cố gắng niệm w„pekkhä đề đạt được tầng thiền cao 
nhất. Upekkhã là đề mục thiền thứ năm trong phương pháp pañcaka 
và thuộc về tầng thiền thứ tư trong phương pháp ca/ukkha. Người 
chậm trí có thể niệm w„ekkhã chỉ khi nào họ đã chứng đắc tứ thiền và 
người mẫn tiệp trí chỉ sau khi đạt được ba tầng thiền đầu tiên, bằng 
những đề mục thiền chỉ khác. Như đã nói, „pek&hã có tính chất vi tế, 
trong lặng và cao quý thuộc về tầng thiền cao nhất, không thuộc về 
những tầng thiền thấp. 


Nói cách khác, meiã thuộc về ba hoặc bốn tầng thiền bậc thấp. 
Điều này khẳng định rằng „pekkhã cao siêu hơn meftã. Nếu upekkhä 
không được dùng làm đề mục thiền, mà chỉ được dùng trong pháp Ba- 
la-mật thì nó có thể được tu tập bất cứ lúc nảo. 
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Maha Lomahamsa Cariya 
Thân mao thụ lập đại bốn sanh 


Liên quan đến xả Ba-la-mật, câu chuyện về những có gắng khốc 
liệt, làm đựng tóc của Bỏ-tát trong khi thực hành xả Ba-la-mật sẽ được 
ghi lại từ Chú giải của bộ Cariyä Pitaka. 

Một thuở nọ, Bồ-tát sanh vào một gia đình giàu sang và có địa vị. 
Khi đến lúc để phải học các môn học, vị ẫy đến học một vị giáo sư nỗi 
tiếng. Sau khi hoàn thành việc học, vị ấy về nhà để phụng dưỡng cha 
mẹ. Khi cha mẹ qua đời, mọi người trong gia đình khuyên vị ấy hãy 
bảo vệ và làm Tăng trưởng của cải kế thừa. 

Tuy nhiên, Bồ-tát đã từng phát triển nổi sợ hãi tam giới và nỗi sợ 
hãi ấy dựa trên bản chất vô thường của tất cả các pháp hữu vi. Vị ấy 
cũng đã từng giác ngộ tánh bất tịnh của tắm thân và không còn ưa 
thích chút nào với tình trạng vướng víu trong đám rừng phiền não của 
đời sống gia chủ. Thực ra, ước muốn thoát ra khỏi thế giới dục lạc của 
vị ấy đã và đang lớn dần. Vị ấy muốn xuất ly thế gian sau khi từ bỏ 
khối của cải to lớn. “Nhưng nếu ta xuất gia thì mọi người sẽ ca ngợi 
hết lời và nhờ đó ta sẽ trở nên nỗi tiếng,” vị ấy tự suy nghĩ. Vì vị ấy 
không thích danh tiếng, lợi lộc và tôn vinh nên vị ấy không từ bỏ thế 
gian. Đề thử năng lực của chính mình xem bản thân có thể đứng vững 
trước những thăng trầm của thế gian như được mất v.v... vị ấy ăn mặc 
như người bình thường rời khỏi nhà. Ước muốn đặc biệt của vị ấy là 
thực hành viên mãn hình thức cao nhất của xả Ba-la-mật băng cách 
chịu đựng sự lăng mạ của kẻ khác. Sống cuộc đời cao quý với những 
pháp khổ hạnh, vị ấy được mọi người gọi là người lập dị có tâm nhu 
nhược, không bao giờ có thái độ nóng giận đối với kẻ khác, được xem 
là người sống bên lề của xã hội, vị ấy lang thang qua những ngôi làng, 
thành phố lớn nhỏ nhưng mỗi nơi vị ấy chỉ dừng lại qua một đêm rồi 
đi tiếp. Chỗ nào bị hành hạ, lăng nhục nhiều nhất thì vị ấy ở lại lâu 
hơn. Khi áo quân trên mình rách toạc, cũ sờn, vị ấy cố găng vá víu lại 
để che thân. Dù bị rách nát tệ hại, vị ấy cũng không nhận y phục của 
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người khác cho, mà chỉ chấp vá lại bằng những miếng giẻ vụn nhặt 
bên đường hay đồng rác để che thân rồi đi tiếp. 


Sau khi sống cuộc đời như vậy trong một thời gian dài, vị ấy đi đến 
một ngôi làng. Những đứa trẻ trong làng có tánh nghịch ngợm thô 
bạo. Một số đứa trẻ thuộc những gia đình của người đàn bà góa và 
những gia đình quan chức thì có tâm bốc đồng, ba hoa, ăn nói bừa bãi, 
phóng túng. Chúng thường sống bụi đời và quậy phá kẻ khác. Khi 
chúng thấy những người lớn tuổi và nghèo đang đi, chúng đi theo và 
rắc tro trên lưng họ, chúng để lá ketaki vào trong nách của những 
người già để làm cho họ ngứa ngáy, khó chịu. Khi những người già 
quay lại để nhìn chúng thì chúng nhại theo cử chỉ, dáng điệu của họ 
như khom lưng uốn gối, giả bộ câm v.v... rồi la cười vui vẻ. 


Khi Bồ-tát trông thấy những đứa trẻ bất trị, Ngài suy nghĩ: “Ta đã 
tìm thấy đối tượng thích hợp đề thực hành viên mãn Xả Ba-la-mật,” 
và Ngài quyết định ở lại ngôi làng ấy. Khi thấy Ngài, bọn trẻ tỉnh 
nghịch ra sức trêu chọc và Ngài giả bộ như không thể chịu đựng 
chúng và làm như sợ chúng, bèn bỏ chạy. Bọn trẻ vẫn bám theo Ngài. 


Trên đường bỏ chạy, Ngài đến một bãi tha ma rồi suy nghĩ: “Đây là 
chỗ mà không ai ngăn chặn bọn trẻ tinh nghịch đừng hãm hại ta. Bây 
giờ, ta có cơ hội để thực hành Xả Ba-la-mật đến mức cao nhất.” Ngài 
đi vào bãi tha ma lấy một cái sọ người làm gối và nằm xuống ngủ. 
Được cơ hội để buông thả tánh tinh nghịch quái ác, những đứa trẻ ngu 
ngốc đi đến chỗ Bồ-tát đang nằm ngủ và tuôn ra đủ lời lăng mạ, phun 
đàm, nhồ nước bọt vào Ngài và làm các điều ác khác rồi bỏ đi. Bằng 
cách này, mỗi ngày chúng đều đến bãi tha ma để hành hạ Bồ-tát. 

Thấy hành động sái quấy của bọn trẻ bất lương này, một số người 
có trí đã ngăn chặn hành động của chúng. Với sự hiểu biết rằng: “Đây 
quả thật là vị Sa-môn thánh thiện có đại oai lực.” Tất cả họ đều đảnh 
lễ Ngài bằng sự tôn kính tột bậc. 

Bồ-tát giữ cùng một thái độ đối với cả bọn trẻ ngu dốt và những 
người có trí. Ngài không biểu lộ tình cảm đối với những người tôn 
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kính Ngài mà cũng không giận ghét đối với bọn trẻ lăng nhục Ngài. 
Thay vào đó, Ngài giữ thái độ bình lặng giữa thương và ghét đối với 
cả hai hạng người thiện trí và ác ngu. Bằng cách này, Ngài đã thực 
hành viên mãn Xả Ba-la-mật. 


(Câu chuyện này được gọi là Maha Lomahamsa Jãtaka, tên 
Lomahamsa không phải là tên của Bồ-tát. Câu chuyện chỉ đề cập tác 
dụng đến những người biết Bồ-tát thực hành thế nào, câu chuyện 
khiếp sợ này khiến họ phải dựng đứng tóc; cho nên mới có câu chuyện 
có nhan đề Mahã Lomahamsa). 


Sự thành tựu Upekkhä 


Sự lịm tắt của thương và ghét chính là sự thành tựu „pekkhã 
(Upekkhä Päramĩ có nghĩa là sự vắng lặng của hai trạng thái tâm này. 
Không có Xả Ba-la-mật nếu cả hai trạng thái tâm này không được 
văng lặng). 


Trong những vẫn đề đặc biệt, giữ thái độ làm ngơ không chút quan 
tâm đến điều gì dẫn đến sự suy yếu của „pekkhä. Thái độ như vậy 
không thể gọi là „pekkha được. Nó chỉ là sự vô tâm mà cứ tưởng lầm 
là xả. 

Xả chân thực không phải là sự vô tâm hay lãnh đạm. Nó trông thấy 
cả điều thiện lẫn điều ác dẫn đến hạnh phúc và đau khổ. Nhưng người 
thọ trì „ek&hä thì quán xét rõ ràng như vầy: “Ta không quan tâm đến 
những vấn đề hạnh phúc và đau khổ này. Chúng là kết quả của những 
nghiệp thiện và ác của chúng.” 


Trong bộ Chú giải Netti, có đoạn giải thích rằng: người mất trí dầu 
đối diện với các cảnh thiện hoặc bắt thiện cũng thản nhiên giống như 
trạng thái xả. (Si mê (moha) mang lốt upekkhã là giả dối). Miễn cưỡng 
làm các việc phước cũng có khuynh hướng giả dối nếu cho rằng đó là 
cách thực hành „»ekkhã cao nhất. Sự giải đãi (kosajja) trong khi làm 
các việc thiện cũng có thể mang lốt „pekkhä. Cho nên cần phải cân 
thận đừng bị si mê hoặc giải đãi đối gạt mà lầm tưởng là w„pekkhä. 
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Thực chất của Upekkhã 


Upekkhä trong ý nghĩa cùng tột là một thực tại riêng biệt. Nó là 
một sở hữu (cefasika) có tên gọi là Taframajjhaffafa (Trung bình xả). 
Nhưng tất cả mọi sở hữu /aframajjharfata không thê được gọi chung 
là Upekkhä PäramI. Tatramajjhatiatä là sở hữu kết hợp với tất cả các 
tâm đẹp (sobhana ciữt4). Tatramajjhatfata được xem là Upekkhã 
Pãramĩ khi nó bắt cảnh chúng sanh và suy xét như vầy: “Hạnh phúc 
và đau khổ của chúng sanh do nghiệp của họ mang lại mà không ai có 
thể can thiệp được. Họ có nghiệp là tài sản riêng và nguyên nhân.” 
Tatramajjhattatä sanh khởi không phải từ sự quán xét về chúng sanh 
mà về Tam bảo, bố thí và trì giới thì không thể là Upekkhã Pãramĩ 
được. 


Khi xả được duy trì trong lúc quán hạnh phúc và đau khổ của chúng 
sanh thì Taamajjhataiä không sanh khởi đơn lẻ, mà tâm và tất cả sở 
hữu tương ứng đều cùng xuất hiện với nó. Dầu cảnh của 
Tatramajjhaffafta và cảnh của những pháp tương ứng với với nó là 
một, nhưng xả đối với hạnh phúc và đau khô của chúng sanh là phận 
sự chính của nó. Do đó, Taframaj/7haffafa được định danh là Upekkha 
Pãramï. Tâm và những sở hữu tương ứng của nó cũng được bao gồm 
trong Upekkha Parami. Tatramajjhaffafä giữ vai trò chủ đạo và đây là 
sự khác biệt duy nhất giữa nó và những pháp tương ưng của nó. 


10 loại Upekkhã 


Có những loại „pekkhã khác mà không thể được bao gồm trong 
Upeckkhä ParamT dầu mỗi loại đều là thực thể cùng tột. Bộ 
Visuddhimagøga và bộ Atthasalinr có kế ra 10 loại „»ekkhä như vầy: 


(1) Chalang upekkhä - Lục phần xả 

(2) Brahmavihar upekkha - Phạm trú xả 
(3) PojJjhang upekkha - Giác chị xả 

(4) Viriy upekkhä - Tĩnh tấn xả 
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(5)  Sankhar upekkha - Hành xả 

(6)  Vedan upekkha - Thọ xả 

(7) Vipassan upekkha - Quán xả 

(8) TaframajJjhafI upekkha - Xứ trung pháp xả 
(9) Jhãn upekkhä - Thiền xả 

(10) Parisuddh upekkhä - Biễn tịnh xả 


1. Có sáu cảnh thiện và bắt thiện xuất hiện ở sáu môn. Các vị A-la- 
hán không vui thích đối với các cảnh khả ái và không buồn chán đối 
với những cảnh không khả ái. Vì luôn luôn có niệm và tỉnh giác, các 
Ngài ghi nhận chúng trong tâm. Loại tâm bình thản này được gọi là 
Chalang upekkhã (Nghĩa là xả đối với sáu phần, đó là 6 môn và 6 
cảnh). 


2. Xả với cái nhìn rằng hạnh phúc và đau khổ của chúng sanh xảy 
ra tùy theo nghiệp của họ thì được gọi là Brahmavihär upekkhaäa (Xà 
Ba-la-mật chính là loại xả này). 


3. Khi những cô gắng được thực hiện nhằm mục đích chứng đắc 
Đạo Quả, nếu một số pháp yếu và số khác mạnh, những chi pháp yếu 
sẽ được làm cho mạnh lên và những chi pháp mạnh hơn sẽ bị áp chế 
lại. Nhưng khi những chi đạo này đạt đến trạng thái của những pháp 
Giác chi (Bojjhanga) thì những chỉ đạo tương ưng của chúng có sức 
mạnh bằng nhau. Upekkhä giữ quân bình những yếu tổ này được gọi 
là Bojhang upekkha. 


4. Trong việc nỗ lực nhằm mục đích chứng đắc Đạo Quả, sự tinh 
tấn được phát triển chỉ đến mức độ cần thiết, không nhiều hơn cũng 
không ít hơn, thì được gọi là V?ziy upekkha. 


5. Trong việc nỗ lực nhằm mục đích chứng đắc định, Đạo và Quả, 
sự duy trì trạng thái tách khỏi những pháp hữu vị (sankhãra dhamma) 
như năm triển cái (nfwarana) v.v... mà cần phải được đoạn trừ bằng Sơ 
thiền, v.v... thì được gọi là Sankhär upekkhä. (Sankhär upekkhä này 
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khởi sanh khi tuệ Vipassana chín muỗi. Trước khi tuệ Vipassana chín 
muỗi, người ta cần phải nỗ lực để đoạn trừ saœikhãra dhamma. Khi sự 
chín muôi đã đạt được thì không cần tạo ra những nỗ lực đặc biệt để 
đoạn trừ chúng. Chỉ có thái độ bình thản là cần thiết cho mục đích 
này). 

6. Sự cảm thọ không vui không buôn, không khổ không lạc khi đối 
diện cảnh là thọ xả - Vedan upekkha. 


7. Trạng thái xả xảy ra khi tuệ quán khởi sanh về ba đặc tánh vô 
thường, khổ và vô ngã của các uân thì được gọi là quán xả - 
Vipassan upekkhã (Vipassanä được giải thích tôm tắt như vầy: Vi 
nghĩa là “đặc biệt” và passana là “thấy”. Vipassana là sự thấy đặc biệt 
hay tuệ quán. Biết những vật cụ thể như đàn ông, đàn bà, v.v... là sự 
hiểu biết thông thường đối với tất cả mọi người. Đó là sự hiểu biết dựa 
vào tưởng, không phải sự hiểu biết đặc biệt dựa vào trí tuệ thâm sâu. 
Tuệ Vipassana là như vầy: “Không có những pháp như “ta” hoặc 
“người ấy”. Cái được mệnh danh là “ta” hoặc “người kia” chỉ là khối 
danh và sắc, nó phải chịu sự tan rã và hoại diệt. Những uân này biến 
hoại liên tục mà không có sự gián đoạn. Không có dấu hiệu của sự suy 
hoại chỉ vì mọi vật đang biến hoại hằng được thay thế bởi cái mới). 


§.. Upekkhä được duy trì mà không tạo ra những có găng để duy trì 
trạng thái bình thản đối với những pháp tương quan này, đã được làm 
cho khá quân bình trong mỗi phận sự của chúng thì được gọi là 
TatramaJ]hatI upekkha. 


9. Trong việc phát triển các tầng thiền, sự duy trì trạng thái xả đối 
với sự an lạc tột bậc của tam thiền được gọi là thiền xả - 
Jhănu pekkhä. (Đó là trạng thái xả mà chỉ có được ở tầng thiền cuỗi 
cùng). 


10. Tính cách làm thanh tịnh các pháp đối nghịch và không đòi hỏi 
sự cô gắng nào trong việc làm yên tịnh chúng thì được gọi là Biến tịnh 
xả - Parisuddh upekkhä. (Đó là trạng thái xả mà chỉ có ở tầng thiền 
thứ tư, ở đó không cần còn các pháp đối nghịch). 
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Trong mười loại xả này, 6 loạ, đó là Chalang upekkha, 
Brahmavihar upekkha,  Bojhang upekkha,  Tatramajjhaftat -upekkha, 
Jahän upekkhäã và Parisuddh 1upekkhä đều giông nhau về ý nghĩa cùng tột 
của chúng. Tất cả chúng đều là những sở hữu Taramajjhatiatã. 


Như vậy tại sao chúng được kể thành sáu loại? Bởi vì chúng khác 
nhau về thời gian sanh khởi của chúng. Ví dụ: một người lúc nhỏ được 
gọi là cậu bé (kzmara). Khi lớn hơn thì được gọi là thanh niên (yuva); 
khi già hơn thì gọi là người lớn (yuddha), “vị tướng lãnh”, “vị vua”, 
v.v... một người được gọi khác nhau như vậy theo các thời kỳ trong 
cuộc đời. 

Nói rõ hơn là: Chúng khác nhau về phận sự riêng của chúng như: 


(1) Như đã nói ở trên: quán tất cả 6 cảnh tốt và xấu bằng tâm xả 
là phận sự của Chalang upekkha. 


(2)_ Quán hạnh phúc và đau khổ của chúng sanh bằng tâm xả là 
phận sự của Brahmavihar upekkha. 


(3) Trong sự cố gắng để chứng đắc các tầng thiền, Đạo và Quả, 
quán năm triền cái bằng tâm xả, năm triển cái phải được đoạn 
trừ là phận sự của Boj/hang upekkha. 

(4) Phát triển tinh tấn không nhiều hơn cũng không ít hơn mức 
cần thiết là phận sự của Viriy uekkhä. 

(5) Quán bằng tâm xả tất cả những pháp tương quan mà không có 
sự cố gắng làm mạnh lên hoặc làm yếu đi là phận sự của 
Sankhar upekkha. 

(6) Quán các thọ bằng trạng thái xả là phận sự của 
Vedan upekkha. 

(7)_ Quán bằng tâm xả ba đặc tánh (vô thường, khổ và vô ngã) là 
phận sự của Vipassan upekkha. 

(8) Quán bằng tâm xả các pháp tương ưng mà đã trở nên quân 
bình là phận sự của 7aframajjhaftIat`upekkha. 
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(9) Quán bằng trạng thái xả ngay cả sự an lạc cao nhất của các 
tầng thiền là phận sự của Jhãn 'upekkhä. 


(10) Quán bằng trạng thái xả các pháp đối nghịch đã được thanh 
tịnh hóa là phận sự của Parisuddh upekkhä. 


Như vậy, không chỉ những khác biệt về phận sự, mà những khác 
biệt về cảnh cũng cần được lưu ý. Viriy upekkhä là sở hữu viriya và 
vedan upekkhã là sở hữu vedanä : cả hai đều là những sở hữu trí tuệ 
(pañna cefasika). Nhưng chúng có hai phận sự khác nhau như sau: 


Khi quán mà không cần tạo ra những cô gắng đặc biệt về ba đặc 
tánh của các pháp hữu vi là Vipassan upekkha. Khi quán các pháp hữu 
vi (saäkhära) bằng trạng thái xả mà không có sự sợ hãi là 
Sankhar upekkha. 


Upekkhä Parami & 10 Upekkhä 


Bản liệt kê 10 „ekkhaä này do các nhà Chú giải nêu ra không bao 
gồm Upekkhä Pärami. Cho nên người ta có thể thắc mắc răng: Phải 
chăng sự loại trừ này là do Upekkhä Pãramï không được kết hợp bởi 
upekkhä nào trong mười „pekkhã này hay do sự sơ xuất của các nhà 
Chú giải? Không thê nói rằng các nhà Chú giải đã quá sơ xuất đến nỗi 
quên không đưa nó vào bản liệt kê. Người ta cho rằng Pãrzmï 
Upekkha được chứa trong Brahmavihar upekkha. 


Tuy nhiên có một số người cho rằng Brahma-vihär upekkhä và 
Upekkhä Paramrĩ là hai pháp khác nhau. Theo họ thì giữ cùng một thái 
độ đối với kẻ thù cũng như người thân là Upekkhä Pãramĩ. Giữ cùng 
một thái độ đối với hạnh phúc cũng như đau khổ của chúng sanh cho 
rằng hai tình trạng này là quả nghiệp của chính họ, đó là 
Brahmavihar upekkha. 


Tuy nhiên bản chất của Upekkhä Pãramĩ được giải thích trong bộ 
Buddhavainsa như vầy: 


That eva tam pL sukhadukkhe 
tulabhuto sada bhava 
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upekkhaparamitan ganfva 
sambodhữn pãpu1issaf 


Trong câu kệ này, sukhadukkhe tulãbhufo nghĩa là “hạnh phúc và 
đau khổ giống như hai đĩa của cái cân”. 


Như vậy sự quán hạnh phúc và đau khổ được giảng dạy là nền tảng 
của Upekkha Parami cũng có trong câu chuyện Maha Lomahamsa của 
bộ Cariyä pitaka. Trong đó có đoạn nói rằng: 


Ye me dukkham upadahanfi 
ye ca đenfi sukham mama 
sabbesam samako homi. 


Trong câu kệ này cũng có dạy răng: “Một số người làm hại trong 
khi số khác thì an ủi xoa dịu. Thái độ của ta đối với tất cả họ đều như 
nhau.” “ S%kha dukkhe tuÌlãbhufo yayesu ca - Dầu ở trong hạnh phúc 
và đau khổ, hoặc trong danh tiếng và nhục nhả, ta giống như hai cái 
đĩa trên bản cân.” 

Theo bộ Atthasalin và Chú giải bộ Patha Jataka, những lời giải 
thích được nêu ra cũng dựa trên cơ sở của hai trạng thái tâm Ấy: hạnh 
phúc và đau khổ. “Dầu những đứa trẻ làng hành hạ, lăng nhục (phun 
đàm, v.v...) thường đem đến sự đau khổ và sự tôn kính bằng hoa, vật 
thơm, v.v... của dân làng đem lại hạnh phúc cho vị Ấy, nhưng Bồ-tát 
chỉ tỏ thái độ xả đối với cả hai. Xả của Bồ-tát không đi lệch khỏi vị trí 
cân băng là Xả Ba-la-mật tối thượng — Paramattha Upekkhä Pãramiĩ.” 

Ngoài ra, khi bộ Visuddhimagga và bộ Atthasalin giải thích những 
đặc tánh, v.v... của Brahmavihä-r upekkhä, trong đó nói răng: Saffesu 
majjhattIakaralakkhana upekkhä - pekkha có đặc tánh nhìn các pháp 
băng trạng thái xả. Sz/z “chúng sanh” ở đây được dùng là từ chung. 
Nó có nghĩa là những kẻ có ác cảm và những kẻ có thiện cảm đối với 
chính mình, hoặc những kẻ hạnh phúc và những kẻ đau khổ. Do đó, 
giữ thái độ xả đối với kẻ thù cũng như người thân rõ ràng là 
Brahmavihär upekkhä. Cho nên rõ ràng là nó cũng có nghĩa rằng 
Pãramï Upekkhä được bao gồm trong Brahmavihär upekkhä. 
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Chấm dứt Chương Xả Ba-la-mật 
kở) 


(HÉT TẬP 1.A) 


